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LỜI NÓI ĐẦU 


Đẻ Ih vào lớp 10 Trung học phổ thông, môn Ngữ vãn, thường gồm hai hoặc 
ba câu hà. Người ra dẻ có thể cố nhiều cách đưa câu hỏi, nhỉẻu cách cấu trúc 
dể thi nhmg dù hòi theo cách như thế nào, cấu trúc dé thi ra sao thì vẫn nhằm 
mục díchcao nhất là kiểm tra một cách toàn diện kiến thức của thí sình về cả 
ba phân nôn Văn học, Tiếng Việt và Tập iàm văn để chọn ra những học sinh 
đáp úng OĨỢC ytu cẩu của nhà trường. 

Qua kiảo sát dé thi nhũng năm qua, chúng tôi thấy người ra dể thường yêu 
cẩu thí snh viết bài văn (nghị luận), viết doạn vãn (nghị luận, tự sự, thuyết 
minh) và :ó thể có câu hòi riêng kiểm tra kiến thức tiếng Việt. 

Để làn tốt bài thi này, các em học sinh không chi cẩn nắm vững kiến thứọ 
cơ bản m; còn phải thành thạo kĩ năng làm bài. Nhằm mục d{ch giúp các emx5ổ 
thém tài ỉệu tham khảo trong việc ôn thi, chúng tổi biỗn soạn cuốn sách Rén kĩ 
nâng iàn.bài thi vào lớp 10 - môn Ngữ văn. 

Cuốnỉách có cấu tníc gồm ba phẩn: 

- Phẩi A: Kiến thức cơ bản • cung cấp cho người dọc những Jciến thúc cơ 
bản vể Vài học, Tiếng Việt và Tập làm văn, 

- Phẩi Đ: Rèn luyện kĩ nătig - hướng dẫn học sinh cách viết bài văn, doạn 
văn và trilời câu hỏi tiếng Việt. 

- Phái C: Giới thiệu đé thi và đáp án - giới thiêu với bạn dọc 45 đẻ thi và 
đáp án, ti>ng dó có 25 dể thi vào các trường chuyên. 

Chún; tỏi hy vọng cuốn sách này sẽ góp một phẩn nhò giúp các em dạt kết 
quả cao tong kì thi vào lớp 10 Trung học phổ thông - mổt kl thi rất quan trọng 
dể các en có thế bước lén một bâc thang mới, tiếp tục chiếm lĩrứì trí thúc. 

Cudn>ách chắc khỏng tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tổi rất mong nhân 
dược sự pp ý cùa bạn dọc dể Uong những lần in sau, án phẩm sẽ hoàn thiện hơn. 

Nhóm tác gỉả 
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PHẦN A: KIẾN THỨC C0 BẢN 


I. VÀN HỌC 

TRONG LÒNG MẸ 

(Trích hổi kí Những ngày thơ ấu) 


Nguyền Hổng 


1. Tác giả 

Nhà vản Nguyên Hồng (1918-1982) tên khai sinh là Nguyỗn Nguyên 
Hồng, quẻ ớ thành phố Nam Định, ông viết nhiều thế loại truyện ngắn, tiểu 
thuyết, kí, thcí. ỏng dược Nhà nườc truy tặng Giúi thướng Hồ Chi Minh về văn 
học nghệ thuủt nủm 1996. 

2. Vân bản 

a) Xuất xứ; văn bán Trong lòng mẹ được trích từ tập hổi kí Những ngày 
thơ ấu, kế về tuối thơ cay đáng cúa chính tác già. 

h) Thẻ ìoại: Hối kí còn gọi là hổi ức; một thè thuộc loại kí. nhảm ghi 
những sự việc thuộc quá khứ, qua sự nhớ lại. 

3. Nhân vật bà cô 

- Chù động cười hói “mày có muốn thăm mợ mày không?" nhằm cố tinh 
nhác đốn người mẹ đau khố' của Hồng. 

- Cố tình nhấn mạnh và kéo dài hai chữ “em bé" khơi gợi dến nồi tủi nhục 
cúa mẹ Hổng. 

- Kể về tinh cánh nghèo khố cùa mẹ Hồng với giọng nói “tươi cườr,... 

-> Bà cô cố tình khoét sâu hố ngân cách giửa mẹ con Hổng, chắng nhửng 
muốn cậu bé đau khố mà còn muốn Hồng xa lánh, khinh miệt chính người mẹ 
của minh. 

4. Nhân vật bé Hổng 

- Nhộn ra vẻ rất kịch của bà cô, dằng sau cái vé quan tâm là một ý đỏ xâu. 

- Cố kìm nén tình cảm nhưng “nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên mép rỏi 
chan hoà dám dìa ớ chm vò ở cô", vản tin tưdng, yêu thương, kính trọng mẹ. 

- Cồm ghét những hú tục đả dỏn đẩy mẹ dến con đường cùng tha phương 
cẩu ^hực “giá những cố tục.. cho kì nát vụn mới thôi". 

-> Khônf những không bị những lời thâm hiếm cua bà cô làm nhu nhược 
mà càng biết hoàn cảnh của mẹ. Hổng càng thương mẹ hơn. 

- Chí thoáng thấy bóng mẹ. dà nhận ra và líu ríu chạy theo. 

- Khi ở '.rong lòng mẹ, Hồng dả thật sự sung sướng, thực 8ự được sống 
trong tình mẩu tử, đến mức ù cá tai, và bỗng nhiên quên hết những lời dèm 
pha dộc địa cùa bà cô. 

5. Giọng văn trữ tinh 

- Tình huống truyện dề làm cho người con oán trách mẹ mình, nhưng 
ngược lại, chú bé Hồng vản tràn đầy niẻm yêu thương, tin tưởng vào mẹ. 

- Dòng cim xúc cúa nhân vật chính được thế hiện mành liệt qua nhửng 
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chi tiết miêu tả cảm dộng nghẹn ngào. Sự câm giận, sự xót thương, sự đau khổ 
và niềm hạnh phúc dường như đều ở đĩnh điểm của tâm trạng. 

- Sử dụng nhừng hình ảnh so sánh gây ấn tượng mạnh, giàu sức gỢi cảm. 
Lời vãn dạt dào tình cảm. 

6. Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và trẻ em 

- Ông viết nhiẻu về phụ nữ và nhi đổng, những kiểu nhân vật này xuất 
hiện nhiều trong tác phẩm của ông: “Bỉ vỏ”, “Những ngày thơ ấu”,... 

- Nhà ván dành cho phụ nừ và trẻ em những tình cảm chan chứa thương 
yêu và sự nâng niu trân trọng. 

+ Diễn tả thấm thìa những nỗi cơ cực, tủi nhục của phụ nữ và nhi đồng. 

+ Thấu hiểu và ưân trọng vẻ đẹp tâm hổn và những phẩm chất cao qựý của họ. 

- Có thể kiểm chúng những điều nêu trên khi tìm hiểu nhân vật chú bé 
Hồng và người mẹ của chú. 


TỨC Nước vỡ BỜ 

(Trỉch tỉểu thuyết Tắt đèn) 

Ngô Tất TỐ 


1. Tác gỉả 

Nhà văn Ngô Tất Tố (1893-1954) quê ở làng Lộc Hà (nay thuộc huyện Đtog Anh, 
ngoại thành Hà Nội). Ngô Tất Tố làm nhiều nghề: dạy học, bốc thuốc, làm báo, viết 
vàn. Ông tìmg là ưỷ viên Ban chấp hành Hội ván nghệ Việt Nam (trong Đại hội Vần 
nghệ toàn quốc lần thứ I - 1948). 

Nhà ván dả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về ván học nghệ thuật 
(nâm 1996). 

£>oạn Tức nước vở bờ trích từ chương XVIII của tác phẩm Tắt đèn — tác phầm tiêu 
biểu nhất của nhà vằn Ngô Tất Tố. 

2. Nhân vật chị Dậu 

- Chị Dậu dă phải bán dần chó, gánh khoai, bán cà cái Tí dể gom tiền nị^ sưu 
nhimg vẫn chưa đù bởi chị còn phải n^ cả suất sưu dio chú Hợi (ngưbi em chỉng đà 
mất mà chưa báo tử được) nữa. 

- Anh Dậu vừa vẻ, “đong ốm đau rề rề” mà chưa kịp án chút Bọn hnh đển thúc 
sưu, chắc chán chúng không để cho anh Dậu điẠic yèn. 

-> Yêu cầu của hoàn cảnh dặt ra cho chị Dậu lúc này là phải làm sao dể bảo vệ 
được chòng. 

- Ban dầu ra sức van xin bạn tay sai, gọi chúng là “ồng” xưng “cháu”. 

- Đến khỉ tên cai lệ không thèm nghe chị đến nửa lời và o6n đánh lại chị, rồỉ cú 
xông đến dinh làm tội làm tình anh Dậu, thì có vè như chị Dậu không thể nào chịi 
đựng được nữa, đành liều mạng vùng lên cự lại. Lúc này, dụ xưng “tối” gcà “ông” 
“CAổng tôi đau ốm, ông khống được phép hành /lạ!”. 

- Tên cai lệ không còn chút tinh người tiếp tục xồng VÌIO anh Dậu, đánh chị Dậu 
chị đă vụt đứng lên với một niềm căm phẫn ngùn ngụt '"Chị Dậu nghiến hai hàm răng. 
- Mày írói ngay chồng bà đi, bà cho mày xcm”), TỈÀ bằng súc của một ngiAã đàn bà lực 
diển, chị ấn dúi tên cai lệ ra cùa và lẳng anh chàng hầu cận ông lí ngã nhào ra thềm. 
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-> Hành động vùng lên của chị Dậu là hợp lí, phù hợp với sự phát triển tính cách 
của nhàn vật: chị Dậu là nguời cố một sờc sống mạnh mẽ. là nguời vợ giàu lòng thương 
yèu và giàu đức hỉ sinh. 

3. Nhân vật caỉ lỆ và người nhà lí trưởng 

* Cai lệ là tèn cai chỉ huy một tốp iúứi phục vụ hầu hạ nơi quan nha, chúng hung 
dữ và sần sàng gãy tội ác mà không hề chùn tay, khòng hẻ bị ngăn cản vì hán đại diện 
cho "'nhà nước” nhân danh "'phép nước, lệnh quan” để hành động -> chúng là hiện 
thân dầy đủ và tàn bạo nhất cùa cái “nhà nước” bấy giờ. 

- Cử chỉ và hành động của tên cai lệ: sám sộp tiến vào, trợn ngược hai mắt, điuĩg 
đùng giật phẳt cói thùng, bịch luốn vào ngực chị Dậu, tát vào mặt chị Dặu đánh bốp,.., 

- Ngôn ngữ của tên cai lệ: quát, thét, ìiằm he,... giống như một con thú dữ. 

-> Tên cai lệ tuy chỉ xuất hiện trong mốt đoạn vãn ngắn nhưng hán dă được Ngô 
Tất TỐ khắc hoạ rất sinh động, nổi bật và rết diển hình. Sự hung ^ịạo của hắn thống 
nhất trong tùng cử chỉ, hàng động và lời nói. 

4. Nghệ thuật đoạn trích 

- Khắc hoạ nhân vột rỏ nét, nhất là hai nhân vột: cai lộ và chị Dặu. Miêu tả sắc 
sảo tư ngoại hình đốỉ lời nỏi, hành động, tám h',... 

- Ngbi bút miêu tả linh hoạt, sống động, nhất là tả hành dộng. 

- Ngồn ngừ kể chuyện, miêu tả của tác giả và ngòn ngừ của nhàn vật khá đặc sắc. 
£)ó là vắn ngôn ngữ rất phong phú dược nhà vãn khai thác ngay trong dời sãig hàng 
ngày. Lời nói binh dị, sinh động, đậm đà hơi thở của cuộc sống hàng ngày. 


lÂOHẠC 

# 

Nam Cao 

1. Tác giả 

Nhà văn Nam Cao (1915-1951) tèn khai sinh là Trần Hũu Trí, quê à làng Đại 
Hoàng (nay thuộc xả Hoà Hậu, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam), òng tưng viết báo, viết 
ván, dạy học,... và tham gia Cổch mạng; tùng là ưỷ viên Tiểu ban Vần nghệ Trung 
ương. Nàm 1951, õng tham gia đoàn công tác thuế nông nghiệp ở khu III, bị dịch phục 
kích và hi sinh. 

Trước Cách mạng, Nam CSLO có nhiều thành công vé đề tài ngubi nông dân và 
nguời trí thút, Những tác phẩm tiêu biểu: E)ôi lứa xứng đôi (Chí Phèo), Nủi đẽm, Đời 
thùa,... Sau Cách mạng, Nam Cao là một trong những nhà van tiên phong của nền ván 
học mới. Nhũng tác phẩm chính: ở rừng, Chuyện biên giới, E>6i mát,.,. 

Nam (iĩao đã được tặng Giải thường Hổ Chí Minh về van học - nghệ thuật (đợt I - 
năm 1996). 

2. Nhân vật lão Hạc 

- Là một ngưtri có hoàn cảnh bất hạnh: vợ mất, con vì phẩn chí mà bò di cao su. 
Lão trở thành một ông già cô đơn, chỉ duy nhất cố oon chó bầu bạn. Tuổi già sijfc yếu, 
khi cái đói tràn đểh lăo dành chịu hữã đói bũn no rồi chết trong n^èo dói. 

- Là một ngươi chất phác, thật thà: lão luôn tm tưởng hàng xóm của mình là ông 
giáo, chia sẻ với õng gỉáo nhừng suy n^ tỉ mỉ nhất cùa minh. Trước khi chết, giao cả 
mảnh vưbn nhờ òng giáo tròng coi giúp. Cỉhỉ vì bán di con chó Vàng mà lão dau khổ, 
day dứt bdi mình đă “lưa một con chố”! 
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- Là một ngubi cha giàu tinh thiamg: 

+ Chấp nhận cảnh sống cô dộc để con đi cao su bỏi iâo đồng cảm với nòi phiản ch 
của con. 

-t- Yèu thxiơng “cậu^ Vàng rất mực phần ỉớn bòi đó ỉà kỉ vột duy nhất cùa con trai. 

-«■ Thà chết dỉứ khòng *'&n” vỉ&o mảnh viiờn của con; dáiứi dẩi mạng sốiog cùỉ 
minh láy mảnh viibn dể khi am vẻ có đất đai sinỉi sống làm An. 

- Là một ũon ngiitn giàu lòng tự trọng: 

•t- Từ châ hẽt tỉiảy sự giúp đỡ của ông giáo dù đó là củ khoai, củ sắn. 

+ Tnlỡc khi chết v&n để ỉạỉ tiến làm ma mình kỉiòng muốn làm phiền ỉuy đếr 
xóm làng. 

+ Thà chết để giữ ìắy nhân phẩm của mình. 

4. Nhân vật “tôi" 

- Là một Ông giáo nghiHỉ, một ngubi oó học thúc, địa vị trong làng đồng thời lỉ 
nguời hàng xóm tổt của lâo Hạc luồn có ý giúp đờ lão những khi khó khăn. 

- Đan đầu dừng dưng khi nghe tin 1^ Hạc bán chó. 

- Khỉ nghe lảo kể vẻ dúEa con và chuyện con Vầng bị bắt, ồng giáo cảm thôiig hơr 
với lảo. 

- Cố những thoáng bu6n và nghỉ ngừ vé nh&n cách của lăo Hạc khi nghe binh Ti 
k$ chuyện lảo Hạc xin bả chó. 

- Thấu hiểu trọn vẹn nhân cách cao đẹp của lảo Hạc khi chúng kìển cái chết di 
dội của lão. Tữ đó, ihắy thưcmg xót và kmh trọng ngubi hàng xóm của núnh. 

- Ý nghỉ của nhân vật “tôi" (oó thể coi là tác giả): “Chao ôi! Đ6Ĩ với những ngưbi ( 
quanh ta, nếu ta khòng cố tim mà hỉểu họ, thì ta diỉ thây họ gàn dờ, ngu ngốc, bầr 
tiện, xấu xa, bĩ ổi... toàn là những cớ dể cho ta tàu nh&n; không bao gỉờ ta thấy họ lỉ 
những ngứbi dAng thương; không bao giờ ta thuơng (...) Cái bản tính tốt của ngi^ ta b 
nhũng nồi lo láng, bu6n đau, ích kỉ che lấp mất" thể hiện quan niệm và một triết 1 
sống sâu sác và tiềh bộ. Đky là một thái độ yêu thương, trân trọng nhhm khám phỉ 
những nét tốt dẹp của con ngưbi. 

5. Giá trị nhản dạo 

- Phản ánh cuộc đời khổ Cực vì bị ^ búc bốc lột nặng nề, phải chịu sưu cao thuỉ 
nặng của ngubi nồng dAn trong xă hội cũ. 

- Phát hiện những ỊứỉẨm chất đáng quý cùa ngưbi nông dân: trong sạch, lươDỉ 
thiện, giàu tình thương yẽu, dầy tự trong 

(Chú ý oố sự liên hệ với doạn "Túc nưSte vỡ bò" (trích *T^t đèn" của Ngô Tất Tồ*). 


CHfe lÁcuối CÙNG 


(Trích) 

OHcn-r 

l.Tácgỉả 

- o Hen-ri (1862 - 1910) là nhà vàn dtụyèn viết truyện ngắn. Nhiều trụyệi 
của ông đă để lạỉ trong bạn dọc những ẵn uiợng sâu sắc như: Căn gác xếp, Tền cảnh sá 
và gã lang thang, QĩẮầ tộng của các đọo 5Í,... 

Những tn^ệsì ngán cùa O.Hen-rí thấim dỉm tinh thÂn nhân dạo, õng thưbng dáiứ 
sự quan tâm và tình thương của nủnh cho những con ngưbi lao động n^èỡ khổ. Nét đâ' 


8 



Bắc troxig mĩoig sáỉig tác của ông ỉà xày dựng nhũng tinh huỉkig đảữ nguợc hai ỉẩn. 

- Đoại trích txong SGK thuộc phẩn một của tnạyện ngốn cùng lên. 

2. Nhân vìt Gíôn-xi 

— Là nột hoạ sĩ trẻ và nghềo, là một cô gái yếu duốì và ngây thơ, cô luôn khao 
khát có ngiy được vẽ vịnh Na-plơ. 

- Má: bệnh hiểm nghèo, cô chán nản. tuyệt vọng. Cùng với sự chăm sóc, động 
vièn của xgưhi bạn Xiu-đi. oò ng^ I^g sau khi chiéc lá thường bám trèn tưhng nhà 
trước cừsi s> phòng cô rụng xuống cùng là lúc cô lìa đời. 

3. Cụ Bc^nen và tấm lòng thương yèu, hành động cno cả đối vớỉ Gỉôn-xỉ 

- Cụ 3o-men là một hoạ sĩ, luôn khao khát vẽ một kiệt tác, trong phòng của cụ 
luòn cỏ nựt' tấm vải căng sỗn nhưng đả lâu rồi nó chiCỉ c6 chút màu nào vẽ lèn. 

— Kh biết ỳ nghĩa “diên rồ” của Giôn-xi về chiếc lá cu6ì cùng, cụ đà mắng um lên 
nhưng thụ tế, cụ lại hành động khác. 

— CụBơ-men và Xiu “sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thưtnig xuan. Rồi họ 
nhìn nhatmột lát, ch&ng nói nãng gị”. 

Cụ ỉơ-men đà âm thầm vẽ cỉiiéc lá trong đèm lạnh buốt và mưa gió. 

Nhà '&n bỏ qua không kể sự việc cụ dă vẽ chiếc lá trèn tương trong đèm mưa tụyết 
chính là yu tố gây bất ngờ, xúc động cho ngưồi đọc. 

4. Nhân Xỉu-dỉ 

— Cỉbg là một nữ hoạ sỉ trẻ và nghèo, ngươi bạn của Giòn-xỉ. 

— LàÂ gái có tám lồng nhân ái, yêu thương bạn hết lòng; khi bạn bị ốm, GÒ đả tận 
tình chũiTSÓc bạn. 

- Xiukhông hề dược cụ ĐcHinen cho biết sẽ vẽ chiếc lá dễ thay cho chiếc lá cuíSi cùng: 

> Tn3c đố hai ngươi ch&ng nói nAng ^ khi cụ Đơ-men làm ngươi miu cho Xiu vS. 

Kh Giôn-xỉ đòi kéo mành lèn, Xiu làm theo m^ cách chán nản. 

4 Qỉoh Xiu cũng ngạc nhièn cùng với c^ờs>-ìá khi thl^. *Sau trận mua vìá dập và 
nhũng cơDgiỏ phũ phàng... vẫn cơn một diỉếc lá thuơng xuân bóm tr^ bửc tương gạdì”. 

'f Ch khi bác sđ nói, Xiu mới biết ỉà cụ Bơ-men bị ỉm 

Nếu ữu biết trước ý định của cụ Đơ-men, câu chuyện sẽ không cơn hấp dẫn vì 
ch&ng còtyếu tố bất ngơ. 

- Câ chuyện kết thúc bằng lơi kể của Xiú, không dio Gi6n-xi nói ^ thèm, đề mỗi 
ngươi tự 0 hinh dung, dự đoán theo cách của riẽng minh. 

5. Chỉếc á cuối cùng là một kỉệt tác 

- Chếc lá rất sinh dộng, nó khiến cả Giôn-xi và Xiu-di - đều là những hoạ sĩ - 
lẳm tưừnịdó là chiếc lá thương xuân thật 

- Chếc lá được vè bằng cả tinh thương yêu con ngươi của cụ Bơ-men. 

- Cbếc ỉá dã dem lại sự sống cho Giòn-xỉ. 

6. Hai lỉi đảo ngưỢc tinh huống trong tác phấm 

- Gki-xi bị ốm và rất tuyệt vọng, nằm diơ chết Thế mà cô klioẻ lại. 

- C^Bo-men khoè mạnh, chĩ bị ốm có hai ngặy, nhưng cụ dă đột ngột ra di. 

Chứi nghệ thuật dảo ngược tình huống đả gây hứng thú cho ngươi đọc. 
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NHỚRÙVG 


ThếLữ 


1. Tác ểiả 

Thế Lữ (1907-1989), tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lẽ, sinh tại ấp Thái Hà, Hà 
Nội. Quê quán: làng Phù E)ổng, huyện Tiên Du (nay là Tiên Sơn), tình Bắc Ninh. 

Thế Lừ tìmg hoạt động sân khấu, làm diễn viên, đạo diễn,... và là cày bút tiên 
phong trong phong trào Thơ mới 1932 - 1945. 

2. Tác phẩm và thờỉ đạỉ 

- Bài Nhớ rừng đã gắn liền với tên tuổi của Thế Lữ. Nói đến Thế Lữ kliông thể 
không nói đến Nhớ rừng và nguợc lại. 

- Sự xuất hiện của phong trào Thơ mới những năm đầu thế kỉ XX đồ tạo ra sự 
bùng nổ mãnh liệt, một cuộc cách mạng thật sự trong địa hạt văn chuơng. nhất là thơ. 
Những thể thơ cũ (ti&j biểu từ thơ Đxứmg luật) với khuôn khổ cứng nhắc, niêm luật gò 
bó đả không dung chún nổi, khòng còn phù hợp với nhửng tư tưởng, cảm xúc dào dạt, 
mới mẻ, lúc nào cũng chỉ chực tung phá. Đổi mới thể thơ, đổi mới hình thúc câu tìiơ, các 
nhà thơ mới đồng thbi đưa vào đó những dòng cảm xúc dạt dào, nụuứi mè, tựa như 
những dòng nham thạch cháy bỏng đang tuôn chảy tràn trẻ. Nhớ rừng là một trong 
những tác phẩm tiêu biểu cho trào lưu mởi này. 

3. BỐ cục 

Bài thơ được ngắt làm năm đoạn: 

- Đoạn 1 và đoạn 4: niềm uất hận của con hổ khi bị làm một thứ dồ chơi ngang 
với lù gấu dở hơi, và cảnh tầm thưbng, tìi túng, nhân tạo ở vườn bách thú. 

- Đoạn 2 và đoạn 3: hồi tường cảnh tượng tự do, phóng khoáng nơi rìốig núi thìri 
oanh liệt. 

- Đoạn 5: hoềd nỉệm nơi lừng núi xua kia bằng gỉấc mộng ngàn. 

4. Đoạn 1 và doạn 4: niềm uất hận của con hổ khỉ bi làm một thứ dồ chơi 
ngang vớỉ lũ gấu dở hơi, và cảnh tầm thường, tù túng, nhàn tạo ở vườn 
bách thú. 

- Đoạn 1: Đoạn thơ thứ nhất thể hiên tâm trạng chán ngán, cốm hờn, uât ửfc của 
con hổ khi phải sống trong cảnh tìi túng, chật hẹp. Tuy bị nhốt trong cũi sát, tuy bị biến 
thành một thứ đồ chơi lạ mắt, bị xếp cùng với bọn gấu dở hơi, bọn báo vô tư lự, lứiưng 
chúa sơn lâm vản khinh lũ người ngạo mạn. ngẩn ngơ. Nó cám hờn sự tù túng, nó 
khinh ghét nhũng kẻ tẩm thường. Nó vượt khỏi sự tù hãm bằng trí tưởng tượng, sống 
mãi trong tình thương nhớ rừng. 

Cần chủ ý những câu thơ, những Ur ngữ nhưt “Gậm một khối căm hcft\ trong cùi 
sát”, “nàm dài”, ‘Idiinh”, “giương mắt bé”, “gấu dở hơi”, “vô tư lự”,... 

- Đoạn 4: Cảnh vườn bách thú dưới con mắt của con hổ, đó là cảnh tượng nhân 
tạo, tầm thương, giả dối, iiliỀUìì chán “không đời nào thay đổi”. 

Kỉiung cảiứi đó gợi nèn không khí xả hội đương thơi. Thái dộ ngao ngán, chán 
ghét cao độ với cảnh vươn bách thú cũng là thái độ của lứùều ngươi, nhốt là thanh niên 
thời đó với xà hội. 

* Nghệ thuật: Sử dụng nhũng hình ảnh tương phản, đối lập thề hiện sự khác biệt 
gay gát giữa cảiứi tượng vươn bách thú, nơi cầm tù, nơi tầm thường, tri dọng với nơi đại 
ngàn tự do, phóng khoáng, hohnli tráng, bí hiểm.... Qua đó. nhà thơ thề hiện tám trạng 
con h6 chán ngán, khinh ghét hiện tại tầm thuơng, dơn điệu dồng thơi luôn luôn hoài 
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niệm, iưốa hướng về thờỉ oanh lỉệt ngày xưa. 

ỗ. Doạn 2 và đoạn 3: hồi tưởng cảnh tượng tự do, phổng khoáng nơi rừhg núi 
thời oanh lỉệt 

- E)oạn 2: Rưng núi đại ngàn trong ki ức của hổ, cái ^ cũng ỉớn lao, cao cả, phi 
thường: bóng cả, cây già, gió gào ngàn, ngum hét núi. Giũa nơi hoang vu, cao cả, âm u, 
chúa sơn ỉảm hiện ra dầy oai phong, ỉầm liệt... Những câu thơ này dã dỉễn tả tùih tế vẻ 
đẹp vừa dũng mành, uy nghi, vùa mềm mại uyển chuyển của chúa sơn lâm. 

Trong đoạn hai, cần chú ý đến lời lứiận xét của Hoài Thanh; "Thế Lữ như một vị 
tướng diều khiển đội quân Việt ngữ với một mệnh lệnh khòng thể khiên cư&ng”. Nghệ 
thuật sử dụng tư ngữ của tác giả dã đạt đến độ dièu luyện, đạt đến độ cỉúnh xác cao. Chỉ 
riêng về âm thanh rưng núỉ, Thế Lừ cho ta n^e thấy tiếng gió gào ngàn, giọng nguồn 
hét núi, tiếng thét khúc trường ca dữ dội. Bèn trên dả nói đến những điệp tư tạo ra sự 
nuối tiếc quá khứ oanh liệt {Nào đâu, đâu nhiừig...) Cũng có thể thấy câu thơ Thế Lừ 
mỉêu tả dáng hièn ngang, hùng dũng, mềm mại của chúa sơn lâm: 

Ta bưởc chán ỉên, dùng dọc, đường hoàng 

Lượn tẩm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 

Vỉm bóng ôm thầm, lá gai, cỏ sắc 

Mấy câu thơ trèn có sự nhịp nhàng, càn đôl, gợi hình ảnh con hổ khoan thai, mềm 
mại, với bước chân chậm rãi thật tài tinh. 

- Đoạn 3: Đốn cảnh dẹp của núi rìmg, có thể ooi đây là bức tranh tứ bình tuyệt nũ: 
cảnh dèm tr&ng, cảnh nhưng ngày mua, cảnh binh núnh, cảnh hoàng hôn. Nổi bẠt trên 
cảnh vùa lộng lẫy, dữ dội, vùa hùng tráng, thơ mộng là hình ảnh con hổ chúa tể, như 
một vị đế vương đầy quyền uy, đầy tham vọng. 

* Nghệ thuật: 

- Sừ dụng diêu lụyên những từ ngữ; hình ảnh, giọng diệu thơ. Một loạt những tư chỉ 
sự cao cả, lớn lao, hoành tráng của núi rìứig: bóng cả, cây gièi, gào. hét, thét Trong khi đó, 
hình ảuh con hổ tỉù khoan thai, chậm rãi, được so sánh với sống cuộn nhịp nhàng. 

- Sử dụng hàng loạt lìhững diệp ngữ như nhắc đi lứiác lại một cung bậc nuối tiếc, 
hoài niệm: Nào đáu những, đâu những, đâu những, đâu nhừng... Sau m&i câu này là 
một câu hỏi tu tư. 

6, Nhân vật trữ tinh của bàỉ thơ 

Việc mượn lời con hổ à vubn bách thú vùa thể hiện được thái độ chán ngán với 
thục tại từ túng, tẩm thubng, giả dối, vừa thể hiện được khát vọng tự do, khát vọng đạt 
tới sự cao cả, phi thường. Bản thân con hổ bị nhốt trong cũi là mội biểu tượng của sự 
giam cẩm, mất tự do, đồng thời thể hiện sự sa cơ, chiến bại, mang tâm sự u uất, khõng 
bao giờ thoả hiệp với thực tại. Một điều nữa, mượn lời con hổ, tác giả dề dàng tránh 
dược sự kiểm duyệt ngặt nghèo của thực dân khi đó. ĨXi sao, bài thơ vản khơi gợi lòng 
khao khát tự do và yêu nước thầm kin của những ngubi đương thbi. 


ÔNG Đồ 


Vủ Đừih Liên 


1. Tác giả, tác phẩm và thời dạỉ 

Nhà thơ Vu Đùah Liên súih ngày 12 tháng 11 nôm 1913, quê à Châu Khê, Binh 
Giang, Hải Dương, mất ngày 18 tháng 1 năm 1996. 

Ông Umg làm nghề dạy học, làm thơ và nổi tiếng với bài thơ õng đồ từ phong trào 
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TTỉơ mới. Tập thơ B6-đơ-le - công tiiiứi 40 nốm lao động dịch thuật say mè và aghiên 
cứu cùa ông dà áịíợc tặng thường của Hội Nhà văn Việt Narn (1996). 

- ông đổ là một trong nhừng bài tliơ hay nlìất, nổi tiếng nhất của Vũ Đìmh Liên 
và cũng là của phong trào Thơ mới. 

~ Òng đồ vốn là nhùng thầy giáo dạy học dưới chế dộ khoa cử Nho giảo n^y xưa. 
Ngoài ra, vào những ngày lễ tết, thầy đồ còn đuợc người dân trong vừng đến Kira chữ về 
treo trong nhà bởi chữ của thầy dổ chẳng những đẹp đẽ mà còn thể hiện đưiợc cổi tài, 
cái tâm của người cẲm bút. Và chơi chữ là một thú chơỉ tao nhă, cao quý của ngutíi xưa. 

Nhưng đến đầu tJiế kỉ XX, chế độ khoa cử Nho giáo bị bài bỏ. những ông đổ không 
còn sống lại với nghè dạy học nũa; trong số họ có những ngubi vào dịp lễ tết vỉản ngồi 
bên dưbng với mục tàu giấy đỏ để viết chữ cho những ai có nhu cẩu *^uè viết”. 

2. Haỉ khổ thơ đẩu 

-Khổl 

+ Hai từ “Mỗi.,.", “Lại...” nhỉúi mạnh vào thời khác xuất hiện và sự xuất hiiện lặp 
ỉụi, song hành của lứiũng dốì tượng: hoa đào - xuân về, Tết đến và òng dă già. 

•f Sự tương phản giữa sự trè trung, đầy SÚIC sổhg của hoa dào, của mùa xiưân với 
hinh ảiứi õng đồ già; giĩía hinh ảnh của ống đổ già bé nhỏ, giây bút trang nghiènn vớỉ sự 
tấp nập, 6n ào của phố xá “phố đông người qua”. 

-Khổ 2 

+ Òng được nhỉèu người cần đến “Bao nhỉèu người thuề viết”. 

+ òng được khen tắm tắc, được ngọd ca* "Như phượng múa rồng bay". 

+ Nhung trong niốm vui đã ẩn chún những n&i buồn; vậy là õng đồ giỉi đă >dến lúc 
phải bán đi chẳng nhíâag cái tài mà cả cái tâm của mình nữa. Chừ “thuẽ” cố ữ.ìễ điẠK; 
coi là một trong nhũmg “nhãn tự' của câu thơ. 

3. Haỉ khổ thơ uếp 

-Khổ 3 

+ Từ “nhưng” và cập từ "... mối... mỗi” đưa ra một sự tương phản: vẫn khõnig gian, 
v&n thòi gian ngập tràn sắc xuân ấy nhưng bỏng ngubi đã thua thớt theo thỉơi gian. 
Ngubỉ cần đỉới Ông di cứ giảm dần. Vầ bây giờ thì hẩu như không thấy họ; Ngưtbi thuê 
viết nay đâu? 

+ Nhìn cành giấy mực nhm lặng lẽ, âm thầm không được dùng đối nhà thơ có 
cảm giác nỗi buồn dang thấm dẩn vào tùng đổ vặt Giấy cũng bu6n vì cảnh nốty. mực 
cũng s&u vi không được dìmg vào việc viết 

- Khổ 4 

+ “Ông đổ vàn ngổi đấy” nhưng “Qua đuímg không ai hay" nèn sự có mặt c-iia ông 
có pha chút ^ bồ bàng, chua xót, tủi hờn. 

+ Nỗi buồn bao triưn cảnh vật iá vàng”, “inưa bụi”, ông đồ giống như hìnứi ảnh 
chiếc lá vàng cố níu lấy cuộc đời nhưng đành buông mình rời cành lạng lè. IHinh ảnh 
của ông như nhoà lản trong lá vhng tàn úa và mua bụi lạnh lẽo, buồn thảm. s>ự khác 
nhau của hai hình ành òng đồ chủ yếu ò vị trí của òng với công chúng. Trước ống ở 
trung tâm của sự chú ỷ. Nay ông ra ngoài rìa của sự chú ý, gản lứiư bị lăng quên. 

4. Khổ ihơ cuối cùng 

+ Vẫn là vòng tuần hoàn bất diệt của thời gian; “Nàm nay đào lại nở" nhiưng sự 
trống vắng của hình ảnli tiếp theo không làm ta ngạc nhiên inà khiến ta lăngí buồn: 
“Khòng thấy òng đổ xưa”. 
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+ Nhờig người mtiồn nõm cũ 

Hòn f đồu bây giờ? 

‘^'ỉhCtig ngi^ ĩĩìuòn năm cũ” ĩà nhũng ông đồ “muôn năm cũ” hay nhũng ngưbi yêu 
chuộng ônỉ đồ và nhũng nét chữ cùa ông “muôn năm củ”? Câu hòi tu từ gợi lên nỗi xót 
xa, tẽ tái. 

Bài tiơ kh^ìg chì cảm thuơng cho ông đồ, mà còn là cảm thương một lớp ngutÀ đă 
trờ thành Ịuá khứ. Hơn thế nữa, sự hoài cổ còn là hoài niệm một vẻ dẹp vốn hoá gắn với 
những giáarị thứi thần trụyền thỗáog. Chính vì thế mà bài thơ có súc ỉay dộng sâu xa. 

5. Nglệ thuật 

— Ngiệ thuật tương phản: tươi trẻ, đóng vui >< già nua, cô độc; tấp nập đông vui 
>< buồn B, hiu hắt; nét chữ như bay múa: phượng múa, rồng bay được “tỄỨn tác” khen 
ngợi X gấy cũng buồn, mực cũng sầu, lá vồng, mưa bụi hắt hiu. 

- Bồ thơ dược cáu tníc theo kiểu kết CỂÓỈ đầu cuôl tương úng. Cũng ià thời gian 
ngày áp tít, cũng là không gian mùa xuân, cũng vẫn c6 hoa đào nở. Nhưng hình ảiứi 
ông dồ th cứ nhạt nhoà dần. Cuâ cùng thì không thấy ông đồ nửa. ồng đã thành “òng 
đồ xưa”, thông phải là ông đâ cũ. Òng đă thành xưa, như đã không còn tồn tại nữa. 

- Ttó nốm chữ linh hoạt trong việc kể và biều lộ cảm xúc. 

- Ngiệ thuật nhân hoé, đối,... 

QUÊ HƯƠNG 

TếHanh 

1. Tác gả 

Nhèỉhơ Tế Hanh (tên khai sinh là Trần Tế Hanh), sinh năm 1921 tại xà Binh 
Bương., hiyện Đình Scm, tinh Quảng Ngãi; hiện ò quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Ôngxuất bản nhiều tập thơ và cũng đă từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong 
Hội nhà Nam. Tế Hanh được nhận Giải thưởng Hồ Chi Minh vé văn học, 

nghệ thuit năm 1996. 

2. Hioh 'mh nổi bật trong bàỉ thơ của Tế Hanh là đời sống sinh hoạt của những 
người dâi vừng biển. Nhà thơ tậyp trung bút lục vào việc khác hoạ hình ảnh những cánh 
buồm, coi thuyẻn và ngưbi dân làng chài. 

3. Hhxh mh nhữhg con thuyền và những cánh buồm ra khơi 

C/iỉềc thuyên nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phâng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường gkơig, 

Níhỉng oon thựyền rề sóng băng bàng và lòi thơ cũng theo đó mà bay bống trong 
không gan vô cùng rông rãi, khoáng đạt Mọỉ hình ảnh đều được nâng lên đến mức 
biằi tuợỉg. Chiếc thuyền thì “hãng như con tái mã”, một từ “phăng” thật mạnh mẽ, dứt 
khoát đi dưa con thuyền “mạnh mè vượt truỉmg giang”. Đặc sắc nhất ỉà hĩnh ảnh 
nhữngr cnh buồm: 

Cánh buồm giương to như mánh /lổn iàng 
Rướn thân trắng bao la thồu gỏp gió... 

Cáứì buồm vô trì đã diẠic người thi sỉ thổi vào một tâm hồn. Đó chính ỉà cái hồn 
thiêng làng (trong tâm khảm nhh thơ) cùa ngòi làng ấy. Đặc biệt, với một ngưtrt xa 
quẽ, ữám bu6m còn “như mảnh hồn làng”, nó đã trở thành iứrứi ảnh tượng trưng cho 
quê hiươig bởi dáng vẻ vò cìmg mạnh mẽ và khoáng dạt Nhà thơ dã lấy cái đặc trưng 
nhất ((nỉững cánh buồm) dể mà gợi ra bao ước mơ khao khát về một cuoc sống no ấm. 



đủ đầy. Câu thơ sau thậm dií còn ''có hồn” hơn. Ihuy^ không phải tự ra khơi mÀ danỉ 
"niớn” minh ra biển cả. 


4. Hlnh ầnh nht?ng n^ườỉ dẤ¥i vùng ohài 

Đên trẽn ỉầ cảnh rẽ sóng vuợt tnmg duơng thỉ áén dây ià cảnh nghỉ ũgơL OéẢ tỉnh 
đi Liền ngay sau cái dộng nhưng khỗng tách biệt hoàn toàn. Dân chài lưới làn da ngOm 
rám nàng, 

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm. 

Hai c&u thơ ỉà một búc tranh phác thảo về hình ảnh dàn chjii Đồ là nhũkig con 
Dgưbi dưbng như được sinh ra từ biển. Cuộc sâog biển khơi dài dầu mua nắng làm cho 
làn da "ng&m rám” lại, trong cả 'hơi thò” của thân hình rững là hương vị xa xftm của 
biển. Hai câu thơ không phải dhỉ là sự miêu tả đơn thuần mà cbn là sự cảm nhận bằng 
cả tâm hồn sáu sắc với quê hương. 

Chiếc thuyỉn ừn bển mòi trở ui nòm 

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỗ. 

Chiếc thựyến đả trò về n£^ ngơi trẽn bến nhưng vẩn 'hghe (hất muổì thấm dẩn 
trong thớ vỏ”. Từ "dưử. muCu” cho dái hơi thò 'Vị xa xâm” đều gợi dềh bi&ỉ cả, (ỉến 
những chuyền dộng vượt qua muôn ngàn sóng gió. Đó chính là khát vọng chỉnh phục 
đại dương rất mãnh liệt, đã ngấm sâu trong huyết (Ịuàn của nhũng ngưbỉ dân làng chài, 
dược lưu tnỉyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

5. Nghệ thuật 

- Sáng tạo các hình ảnh thơ dựa trèn các phép tu từ nhản hoá, ổn dụ (ứuỊyổji dổi 
cảm giác dÂy tỉnh tấ. 

~ Kết hợp phương thút mièu tà và biểu cảm. 


ỗ. Lỉẽn hệ, so sánh 

Có thể lièn hệ những câu thơ cùng đề tài, (hủ đề với bài thơ như sau: 

- Anh đi đấy, anh về đâu 

Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... 

{Qua đò - Ngựyển Bừih) 

- Thuở còn thơ ngày hai bu& đến tnầmg 

Yèu quê hương qua từng trang sách nhồ 

{Qiè hương - Giang Nam) 

- Què hiừmg mỗi người chỉ một 
Như là chi một mẹ thôi 

(Quê hương ~ E)6 Trung Quân) 


PHONG CÁCH Hồ CHÍ MINH 

LèAnhTrú 

h Sự kết hợp hài hoà 

Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giũa tính d&n tộc và Unh nhân 
loại, truyền thâóog và hiện đại, giũGa vĩ đạỉ và giản (ỈỊ 

2. Vốn trí thức văn hoá nhản loạỉ sâu rộng 

Hồ Chi Minh có vốn tri thút vãn hoá nhân loại sâu rộng Đó là nhũng hiểu biếl 
uyên thàm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế từ Đờũg sang Tăy, tì/ 
vftn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đăi châu Phi, (hâu Để cỏ dưoc vón ui thút 
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vốn híiá sâu rộng ắy, Ngubi đả: 

- Học tập để nói và viết thạo nhiều thứ tiốig nuớt ngoài như. Fh^, Anh. Hoa. Nga..; 

- EH nhiều nm, iàm nhiều n^ề - tức ià học hỏi từ thực tiễn và ỉao động. 

- Tim hiểu ván hoá, nghệ thuật của các khu vực khác nhau trên thế giới một cách 
sâu sắ£. uyèn thâm; 

TVong việc học hòi. trau dồi vốn tri thủc ván hoá, Hổ Chí Minh đã thể hiện một 
phương chAm đúng dấn; “đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thòi với việc phè phán 
nhcoig tièu cục của chủ nghỉa tư bản,... chủ động lụa chọn, tiếp thu những thành tựu 
vãn hoá ảia nhân loại một cách có phê phán dựa trèn nền tảng căn bản của vãn hoá 
dân tộc. Nói à Bác Hồ có sự thống nhất giũa dân tộc và nhân loại là rửiư thế. 

3. Lối sống của Bác rất binh dị, rất Việt Nam, rất phương Đông 

— Nơí ở và nơi làm việc rất mộc mạc đơn sơ; “chiếc nhà sàn nhỏ bắng gồ bên cạnh 
chiếc ao", chiếc nhà sàn “chĩ vèn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chừứi trị, làm 
việc và ngtì, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn Sờ”; 

- Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấh thù. đôi dép lốp 
thô sơ; 

- Ản uống rất dạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa ^ém. cà muối, diáo hoa.. 

-> Nguhi giản dị mà không kham khổ. Cũng không phải ỉà một cách tự thần 
thánh hoá. tự làm cho khár đời. hơn đời mà xuất phát từ cốt cách, từ trong quan niệm 
thẩm mỉ thuần thục, tự nhièn của nhân cách Hồ Chí Minh. 

4. Lối sống giản dị của Bác là một tấm gương sáng cho chứng ta noi theo 

ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH 

G. G. Mác-két 

ỉ. Nguy oơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ ỉoàỉ người và toàn bộ sự sối^ 
trên Tráỉ Đất 

Thời điểm ngày 8 — 8 - 1986, trên trái đất có 50 000 đầu đạn hạt nhân. 

-> Khả nãng huỷ diệt vô cùng dừ dội: mỗỉ người như dang ngồi trên 4 tấh thuốc 
nổ, có khả nâng huỷ diệt 12 lần toàn bộ sự sống trên Trái Đất, c6 khả năng tàn phá tất 
cả các hành tinh dang xoay quanh Mặt Trèd, cộng thêm bốn hành tinh khác níjfia và phá 
huỷ thè' thăng bằng cùa hệ Mặt Trơi. 

Chiến tranh hạt nhân xảy ra sẽ phá huỷ, xoá sạch những thành quả tiến hoá của 
văn minh loài ngươi cùng như tiến trình tiến hoá của sự sống, tự nhièn trên Trái Đất 

2. Chạy dua vũ trang là vô cùng tốn kém và phỉ lí 

“Chỉ sự tồn tại của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ phóng 
cái chết cũng dã làm tất cả chúng ta mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn.” Đó là những 
khả n&ng tàỉ trợ cho các chương trình tốt đẹp của ƯNĨCEF, các chương trinh y tế, tiếp 
tế tliỢC phẵm, giáo dục,... 

3. Nhan đề Dấu tranh cho một thế gM hoà bừih thể hỉện chủ đề của bàỉ 
văn. Đó là lìri kêu gọi dấu tranh cho một thế giới hoà bình được rút ra sau nhCttig luận 
cứ rô ràng, nó như luận điểm kết luận của toàn bộ lặp luận mà tác giả đã xây dựng rất 
thuyết phục. Như vậy, vấn đề là muốn ngàn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhản 
thi phải xác dinh một thái độ hành động tích cực, đấu tranh cho hoà bình vì sự sống 
của chúih con ngươi. Thông điệp này của Mác-két mang ý n^ũa thời đại. có tứih nhân 
văn sâu sắc. 
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TUYÊN Bố TOẾ GIỚI VỀ SựSốNG CÒN, 

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỀ VÀ PHÁT TRIỂN của trẻ em 

t,Sựtĩtách thức dối với oòng cuộc bảo vệ sự sống oòn và phát triển của trẻ em 

- Trẻ em trử thành nạn nhân của hiểm hoạ chiấQ tranh và bạo lục, của sự phân 
biệt chùng tộc, cùa sự xAm lược, chiân dóng và thdn tinh cửa nước ngoài; 

~ Trè em là nạn nhân oìa đói n^ềo vầ khủng hoảng kinh tế, của nạn v6 gia cư, 
địch bệnh, mù chừ, mòi trưbng xuống cắp; 

- lình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, ma tụý. 

2. Cơ hội của công cuộc bảo vệ sự sống còn và phát triển của trè em 

- Mỉỉ lièn kết vè phuDng tiện, kiển thút giĩia cốc quổc gia: công ưâc về qijyền trẻ em; 

- Sự hợp tác và doàn kết quốc tế mở ra những khả uãng giải quyết những VỂÚI đề 
về phát triển kình tế, bỏD vệ môi tniíũg, ngăn chặn dịch bệnh, ^ải trừ quàn bị, tâng 
cubng phúc lợi trè em. 

3. Nhiệm vụ của cồng cuộc bao vệ sự sống còn và phát triển của trè em 
Nhiệm vụ được đặt ra cụ thể dio tùng quíc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sòng obn, 
quyền dược bảo vệ và phát tri&i của tjè em. Mối một mục tưnng úng với một Ị^uxmg 
diện cẩn quan tâm: từ việc diâm sóc súc khoè, chế dộ dinh dưỡng, giảm tí lệ tử vong, 
quan tâm dến trè em tàn tật, trẻ em o6 hoàn cảnh đặc biệt, binh dẳng trai - gái, xoá 
mù chữ, quan tâm dến súc khoè sinh sản của Ị^ụ nử, kế hoạch sinh nở đèh viộc chú ý 
tạo môi trưtmg vãn hoá xă hội lành mạnh, phát triển kinh té,.. 

Nhiặm vụ trèn đậy đồng thời cùng dồi hỏi sự quan tủm của tỉmg gia £nh, thng cá 
nhàn trong mòi cộng dồng. 

CHUYỆN cũ TRONG PHỦ CHÚA TRpỉH 

(Trích Vũ Tnmg tuỳ hút) 

PhạmlHnhHỔ 

1. Tác giả, tác phấm 

- Phạm Đình Hổ (1768 - 1839), ngiitẩ hụyỆĐ Đtíbng An, tính Hải EXtnig òng sáữg 
vho thòi buổi dấb nưỡc loạn lạc nèn muỂíi ẩn OI Phạm E)lnh H6 đề lại nhiều óồDg trình bièu 
soạn, khảo cúu oó giâ tiq thu^ các hnh v\tx v&n học, thết học, lịch sử, dịa lí,... 

- Tác phẩm này trich trong tập Vũ trung tuỳ bút ỰTừỳ bút viết trong những ngày 
mưa) gồm 88 câu chựy^ nhỏ ghi lại phong tục, tập quán, những sự việc xảy ra trong xã 
hội bấy giờ,... 

3. Thỏỉ ăn chơi xa sd, v6 dộ của chứa IVịnh và Cĩác quan lại hầu cận 

- Xây dựng dinh dài và ngao du vô độ: du thuyền bên hồ Tây, cừ quạt, hát ca làm 
uáo loạn dân chúng. 

- Vơ vét, cướp đoạt những sản vật quý hiếm trong dân gian. 

- Đày vè trang trí trong phủ gây phiền nhiễu, tốn kém. 

4. Sự nhũng nhỉễu của bpn quan lại hầu cẠn 

- ‘‘nhò gìó bẻ mãng^, nhũng nhiễu, vơ vét của dân lÀng nhĩủig thủ đoạn trơ tráo, 
trắng trợn, vùa ân cướp vùa la làng; “dò xem nhà nào oó chậu hoa cây cảnh, chim tốt 
khỉếu hay, thì biẽn ngay hai chữ ‘‘phụng thiT vào. Đêm đến, các cậu trềo qua tường 
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thành lẻỉ ra, sai tay chân đem ỉính đễóì lấy phăng đi, rổi buộc cho tội (lem giấu vật 
cung phụig đế dậm doạ ỈAy tiền. Hồn âá hoặc cây CÒI ^ to lớn quá thi thậm chí phải 
phá nhà luỳ tutmg để khiêng ra Các nhà giàu bị họ vu cho là giấu vặt cung phụng, 
thường piải bỏ của ra kèu van chí chết, có khi phài đập hỏ núi non bộ. hoặc phả bỏ cây 
cảnh dể t*ánh khỏi tai vạ”. 

- Kít thúc bài tuỳ bút, tác giả ^ lại việc có thực đà từng xảy ra trong nhà inioh: 
“Nhà ta < phưĩtog Hà Khẩu, huyện Thọ Xưcmg, trước nhà tiền dường có trồng inột cảy 
lê, cao vá mươi trượng, lúc nở hoa, trắng xoá thơm lìmg; trước nhà tnmg dưhng cũng 
trồng hai cày lựu tráng, lựu đỏ, iúc ra quả tròng rất đẹp, bà cung nhãn ta đỏu sai chặt 
đi”. Cáu huyện thựt xảy ra ở chính gia đình tác giả có tác dụng làm tăng thêm tính 
xác thục, ỉiỉih dộng cho nhừng chứng cứ lên án chúa Trịnh và quan lại. 

5. Thái cộ của tác giả và nghệ thuật văn bản 

- Ta; giả kín dáo bộc lỆ) thái độ (hử quan của mình trước việc An (hơi xa xỉ của chúa 
Trịnh kh miêu tả cảnh vubn trong phủ Chúa: “Mễã khỉ đêm thanh cảnh vắng, tiéng chim 
kèu vượn hót ran khẮp bốn bề, hoặc nủa đèm ồn ào như trận muQi sa giò táp, vở đổ tan 
tành, kè húc già biết dó là triệu bất UẨmg.”. Cảm nhận của tác giả về cái “triệu bất 
tường” nung ý n^^ĩa như sự phè phán, cảnh báo về thói ăn chơi, hưỡng lạc xa hoa trèn 
mổ hôi, xtmg máu của nhân dân sè dản áến cảnh suy tàn, tan vở tang thương. 

- Tạ> nèn súc hấp dẫn của vãn bản cỉúnh nhờ ỉổì vãn cụ tỉiể, chân thực, sinh động 
của nhà ^n. 


HOÀNG LỀ NHẤT THốNG CHÍ 

(Hổi tìiứmưòi bốn) 

Ngô gia ván pháỉ 

1. Tác gả, tác phẩm 

- N;ô gia ván phái là một tập thể tác già cùng dòng hp Ngô Thì: Ngô Thì Chí, 
Ngô Thì Xi”. sổng vào khoảng thế kĩ XVIII. 

- Hàng Lẽ nhất thống chi cùa Ngồ gia vân phái là cuốn tiểu thuyết lịíh sử 
(hép v4 ự thống nhất của viicmg triều nhà Lê vào thòi điểm Tôy s<jn diệt nhà Trịnh, 
trả lại Đe Hà cho nhá Lè. Cuốn tiểu thuyết có 17 hải. 

- Vai bản này dược trích từ Hồi 14 tái hiện lại những dỉền biến (Ịuan trọng trong 
cuộc dại há quân Thanh của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

2. Kết em vftn bản 

- Đạn từ đầu đến “hôm âíy nhằm vào ngày 25 tháng chạp náin Mậu Thân 
(1788),”: )ược tin báo quân Thanh đă chiếm Thăng Long, vua Lê thụ phong, Bắc Bmh 
Vương Nưy&n Huệ lên ngôi Hoàng đế, tự mình đốc suất dại binh ra Bắc dẹp giặc. 

— Đạn từ “Vua Quang Trung tự mìiứi đốc suất đại biiủi” cho đái “vua Quang 
Trung tin binh dán Thống Long, rồi kéo vào thành...”: cuộc hành quán thần tốc và 
chièo thng lảy lùng của vua Quang Trung đõl vài quân Thanh. 

— Đạn từ “Lại nói, Tôn Sĩ N^iị và vua Lê” cho đến hết; Thất bại thảm hại của 
quản Tôi Sĩ Nghị và sự thảm hại cùa vua tôi Lê Chièu Thống. 

3. Hìuh ượng Quang Trung - Nguyễn Huệ 

- Rnh động mạnh mẽ, qụyết đoán: 

+ ĐỢc tin báo quàn Thanh chiếm đóng Thặng l^»g, UảíỊầ, h^ định 

thân chih cầm quân đi ngay; 
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■¥ lèn ngôi hoàng đế, dốc suất dai binh ra Đắc dẹp giẠc; 

+ gặp Ngụyèn 'nùếp để hỏi cơ mưu; 

■¥ tuyển Oìộ quân iinỉỉ ở Nghặ An, duyệt binh, dụ quân sỉ, lên kế hoạch tiối 
quân đánh giặc; 

- Trí tuệ sáng suốt, mẫn cán, điều binh khiển tuớng tài tình: 

+ Phân tích tình hình, qi^ết dịnh tỉ^ quân tiêu diệt giặc; 

+ Lòi lẽ sắc bén, chặt chẽ, kích thích điẠx; tinh thần tự tân riẨn tộc cùa tưâng aĩ: lời 
phủ dụ; 

+ Vạch kế hoạch đánh giặc, sử dụng chỉốa lược, dúến thuật hợp lí, dộc dáo {cách 
hành quân thẩn tốc, cách diống lại súng của giặc, chiến thuật n^ bỉnh...>, 

+ Biết dùng ngưồì đúng sở trưbng. ờ đoản, đâ đãi còng bằng. 

- Ý chí quyết chiến qụyểit thắng, tầm nhìn xa trông rộng: mạnh bạo, tự tin trong 
kế sách đánh giặc, tinh toán trước sau chu toàn (trước khi đánh giặc đã tính đến cử d(â 
sách với giặc sau khỉ chỉái thắng)... 

-> Hình tượng vua Quang Trung đã được miêu tả chân thực, sinh động với hành 
động, trí tuệ, tài điều binh khiển tướng, mưu lược... của một vị anh hìmg dân tộc. 

Tác giả Ngô gia vãn phái vốn trung thành vớì nhh Lè mà vẫn viết vẻ vua Quang 
Trung đầy tinh thÂn ngại ca như vậy là vì họ dủng trên tinh thần dân tộc mà phản 
ánh. Nhờ vậy, càng tạo ra cho tác phẩm sức thuyết phục, tíhh chân thực cao, chúUg tỏ 
tinh thần tồn tíọng sự thật lịch sử. 

4. Sự‘ thảm bạỉ của quân tướng nhà Thanh và số phận bỉ đát của vua tồỉ Lê 
Chiêu Thống phản nước, hạỉ dân 

- Quân tướng nhà Thanh: 

+ Tôn Sỉ N^ bất tài, không nắm được tình hình thực tế, kiẽu căng tự mản, trễ 
nải quân cơ; khỉ quân Tây Sơn dánh đến thì bỏ chạy hèn nhát 

•t- Quân tướng hèn nhát, thảm bại: khi D^e tiểhg quân Tây Sơn, quân Thanh ở 
trong đỏn Hạ Hồi "ai nấy rụng rỉÂ sợ hăỉ, liền xin ra hàng”; ở dồn Ngọc Hồi quân thỉ 
i>ò diạy toán loạn, giày xéo lên nhau mà chết”, tướng thì tữthát cổ chỗ... 

- Vua t& Lê Chiêu Thống: 

+ ích kỉ, vì lợi ích cá nhân, dòng họ mà đi ngược lại quyến ỉm của dân tộc; 

-t- Đớn hbn, nhục nhă qụy phục quân Thanh; 


CHUYỀN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG 


(Trích TVuyển ki mọn ỉục) 


Nguyễn Dữ 


1. Tác giả, tác phẩm 

Nguyẻn Dữ (? -?), ngưbi huyện Trường Tân, nay là huyện Thaiứi Miện, tĩnh Hải 
Dương. Thời ỏng sống, triều đinh nhà Lê đã bắt dẩu khủng hoảng. Các tặp đoàn phong 
kiến tranh giành quyền lực gây ra lièn tiếp các cuộc nội chiến kéo dài. Nguyễn Dữ là 
ngươi học rộng, tài cao nhưng giống như nhiều trí thúc đương thờỉ, ông chỉ làm (]uan 
một nâm rồi xỉn về quê ẩn dậu 

Truyện ngắn này rút trong tập trvợện viết bằng tiếng Hán Truyền kỉ niạn /ịìc (Ghi 
chép tản mạn những điều kì lạ vẳn dược lưu truyền). Đày là một trong hai mươi truyện 
của tập sách này. 
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2. Thỉ loạỉ và chủ dề 

- Dây là truyện oó dang tniyền kỹ: các yếu tố hiện thục dan xen với nhữbg y^ tố 
kì ảo tạo nên sự hấp d&n đốì với bạn đọc. 

- Chủ dề của truyện: dể cao, ca ngợi phẩm hạnh của nguời phụ nữ, đồng thời thể 
hiện riềm cảm thương cho số phận bất h ạnh của họ dưới chế độ phong kiâì. 

3. Bốcục 

- Phán thứ nhất (từ đẩu cho đến *lo liệu như đôì với cha mẹ dẻ mình.”) kể về cuộc 
hôn nhân giữa Vu Nương và Trương Sinh, biến cố chia li và phẩm hạnh của Vũ Nương 
khi chằng đi chiến trận. 

- Phần thứ hai (từ **Qua năm sau, giặc ngoan cố^’ cho dến “nhưng việc trót dã qua 
rồi!**) kể về nỗi oan khuất và cái chết thương tâm của Vũ Nương. 

- Phần cuối (từ “Cùng làng với nàng” cho đến hết) kể vể cuộc gặp gỡ tình cờ giữa 
Phan Lang và Vũ Nương trong động của linh Phi vợ vua biển Nam Hải và việc Vìi 
Nương điẠK giải oan. 

4. Vẻ đẹp của Vũ Nương 

Vĩi Nương lÀ ngươi phụ nữ mang vè đẹp vẹn toàn vẻ cả ngoại hình và nhân cách. 

~ Vẻ ngoại hình; “tư dung tốt đẹp”. 

- Về nhân cách: hiền hậu nết na, ngươi vợ hiền, dâu thảo, ngưỉÂ mẹ thương con, 
ngươi Ịjhụ nữ giàu lòng tự trọng 

-f Trong mối quan hệ vợ hằng ngày, biết chăng “có tính da dỉỉ với vợ (hòng 
ngùB quá súc.” Vũ Nương đă “giữ ^ khươn phép, không tìAỉg ỉản nào vợ chồng phải 
đến thát hoà-”. 

Hai vợ chống chia li Vũ Nương một lòng nghĩ áéa sự an nguy của chảng “Chàng đỉ 
chuyốỉ này, thỉẽp ch&ng dám mong deo được âh phong hầu, mậc áo gâín trở về quê cũ, 
chỉ xỉn ngày về mang theo dượt haỉ chữ binh yên, thế là dủ rồi. [...] Nhìn tráng soi 
thành cũ, lại sủa soạn áo rét, gủỉ ngươi ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thúc tâm 
tình, thưcDog ngươi dát thú! Dù oó thư tín nghìn hàng, cúng sợ khồng có cánh hồng bay 
bổng ”. Xa ch&ig, Vũ Nương thụỷ chung, tấín lòng ỈUÕĐ tha thiết hướng về diỈDg: “Ngày 
qua tháng lại, thoắt dã nửa nAm , mỗi khi thấy bướm lượn dầy vươn, mảy che kÍD nấíi, 
thi nSi buồn góc bể chftn trơi không thể nào ngân đưực.'' 

Ngạy cả khi bị chồng nghi oan, Vĩí Nương vẩn nói nâng dúng mực, tha thiỉ^ bày tò 
n6i niềm và ưât a:K)ag về cuộc sỗng gia đìiứi hạnh phúc. 

4 Trong xnâ quan hệ với mẹ dỉồng, nàng hâ. lòng chfim sóc mẹ chồng lúc ốm đau; 
“Nàng hết súc thuíc thang lỄ bái thản phật và lấy lơi ngọt ngào khòn khéo khuyên 
lơn.”, thương yêu, lo láng chu toàn: khỉ mẹ diầng mất “Nàng hết lơi thương xót, phàm 
việc ma chay tế lẽ, ỉo liệu như dâ với <ha mẹ đẻ minh.”. Đặc bỉật, tám lòng nàng dành 
cho mẹ chồng khiến bà cảm động: khi mất, những lơi cuối cùng của cu^ dỉn bà dành để 
chúc phúc cho con dâu. 

4 Với con, Vũ Nương hết súc nuôi dạy, bảo ban, thương yêu. 

4 Đị chảng hỉỂu lẲm, bị hàm oan túc tươi, Vu Nương dd chạn cái chết để chúng 
minh phẩm tiết Hành dộng này cho thấy lòng tự trọng, ý thúc gỉử ^ danh dự, tiết 
hạnh ờ ngươi phụ nừ này. 

5. Bi kịch của Vũ Nương 

- Có một cuộc hôn nhân không dược ìựà chọn: Trương Sinh là một kè vô học 
nhưng giàu cổ “xin mẹ ba trăm lạng bạc” ỉấy nàng vể làm vợ. Ngươi phụ nữ vẹn toàn 
này không có quyến lựa chọn cho mình một ngươi chồng tương xúng. Cuộc hôn nhản 
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của nàng như nìột cuộc trao đổi thòng xhìỀíũg. 

- Bị nghi oan và phải thm âếũ cái chết 

+ Thiộn ý cùa Vũ Nương (chỉ cái bóng minh bảo đó là cha của con nủnh để con đở 
tủi) đă bị hiền lẳm. N^e con nói kể về ngubi cha đêm đêm vần đến, Trương Sinh vói 
tính đa n^ sần o6 dã hiểu oan cho tấm ỉòng thụy chung của Vù Nương. 

Nỗi oan của nkng không gì giãi bày được (vì Trương Sinh không nốỉ rõ nguyên 
cớ việc nổi giậu của nùiứì). Cuộc dỉà nàng bế tắc: nếu sống ũủ phải mang cíù tiếng 
phản chồng đậy ô nliục. Vu Nương dành chấp nhận cái chết trầm mìidi xuống sông 
Hoàng Giang. 

6. Nguyên nhân, ý nghĩa cáỉ chết của Vũ Nương và việc nàng không trở ỉạì 
nhân gỉỉui nữa 

“ Nguyên nhân: 

+ Chiến tranh phong kiốa kéo dài quá lâu đă đẩy vợ chồng nàng li tán. 

+ Vũ Nương dã chỉ cái bóng của mình trên tường và bảo với con đố là cha b^. 

+ Đé E)ản quá ngây thơ. 

+ Trương Sinh đa nghi và hồ dồ. 

- Ý n^iỉa: 

+ Kh&ng định nhân cách tốt đẹp, lòng tự trọng của Vũ Nương: dù vẫn cừn luu luyến 
và khao khát hạnh phỏc trẳn gian nhưng nàng thà chết chứ không chịu để 6 danh. 

+ Phản ánh bi kịch của nguhỉ phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa: không có được 
ỉiạnh phúc tương xứng với đúc hạnh của minh. 

+ Là lời nhắc nhờ n^ẽm khắc thói đa nghi tuống hồ dồ của Trương Sinh. 

+ TỐ cáo xâ hội phong kiến; đó là nơi không cổ chỏ dưng thốn cho những tồm hồn 
đẹp đẽ, cao thượng như Vũ Nương. 

7. Nh&n vật Trương Sinh 

Tác giả đã xảy dụng nhân vật Trương Sinh với tính cách rõ nét: **da n^, đã với 
vợ phòng ngìm quá sủc.”, n^e lời con trẻ mà khòng suy xét đúng saỉ: “Túoh chàng hay 
ghen, n^e con nói vậy, đình ninh là vợ hư, môl nghi ngờ ngày càng sâu, không cỏ gì gỡ 
ra đưọc.”, hồ đồ, độc đoán khòng đếm xỉa đếh những lời thanh minh của vợ, đối xử tệ 
bạc, vũ phu với Vtí Nương; **chỉ lấy chuyện bống gió này nọ mà mắng nhiếc nống, và 
dánh đuă di” 

Chính Tniơng Sinh dã dẩy Vũ Nương áếíi tình cảnh bi kịch, khòng lôl thoát và 
phải chọn cái chết để giải thoát. Qua đây cũng thấy được thản phận nhò nhoi, béo bọt 
của ngưbi phụ nữ dưới chế dộ phong kỉâi, họ khòng điẠA; làm chù cuộc sống của nùnh, 
luôn luôn ỉà kè bị động, húng chịu những oan khièn, cay dắng. 

8. Những giá trị nghệ thuật 

- Trên cơ sở cSt truyện có sẵn trong kho tàng truyện c6 tích {Vợ chàng Trưmgị 
tác giả đã sáng tạo lại, sắp xếp, dưa thèm những yểu tố mới dể câu chuyặn trờ nèn hấp 
dẫn, đầy tinh bất ngờ, mang ý nghĩa mcâ sâu sắc. Tác giả dã dẫn dắt câu chuyện có mở 
đầu, dièn biến, cao trào, tliất nút, cởi nút, kết thúc, kết hợp với nghệ thuật xây dựTig lcã 
thoại nhân vật sừih động, giàu kịch từứi và lời đẫn chuyện giàu tính biểu cảm. Trong 
đó, các đoạn đối thoại, độc thoại của nhân vật có một vai trò hết sức quan trọng, òiứng 
tỏ nghệ thuật dựng truyện đặc sác của tác già 

- Truyền ki được hiểu là những diều kì lạ vẳn được lưu truyền. Yếu tố ki ảo irong 
truyện truyền ki có n>ột vai Irò rất quan trọng. Nó klùến càu chuyện được kễ trẻ nên 
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luiig liỉứỉ,hư ào. Chằng hạn: chuy^ nằm mộng của Phan Lang, chuy^ Phan Lang và 
Vỉi Nưtmí diíờì dộng rùa của Linh Phi,... chuyện ỉập dàn giải non, Vĩi Nương hiện vẻ 
ngồi trèn dều hoa, cờ tán, vồng lọng ỌA: FỠ đầy sỈHig, lúc ần lúc hiện, rồi "bỏhg nhng 
loang ỉoáig inh nhạt dần mà biến đi mát.". Đó ỉà dặc diểm chung của thể loại truyền kì 
trung dại Hơn nũa. Nguyền Dừ đã sử dụng cách đua yòu tố truyền kỉ vàữ câu chuyện 
kết hợp VÂ các y^ tố tả thục để tạo hiậu quả ngỉìẹ thuật về tinh chân thực của truyẹn 
(các ti tả ihục: địa danh, thời điểm lịch sử, sự kiện lịch sừ, mièu tả chản dung nhâiỉ 
vật. khun; cảnh...). Ngoỉù ra, 8ự có mặt cùa các yếa tố kì ảo d5 tao ra một thế giới ước 
mơ, khíỉt 'ọng của nhân dản về sự cõng bàng, bác ái. 

“TRƯVỆN KIỀƯ’ CỦA NGUYỀN DU 

1. Thời dẸÙ* gỈA dinh, cuộc dờỉ Nguyền Du - những vấn dể có ảnh hưởng đến 
vỉệc ssng tác Truyện Kỉều 

- Thri đại có nhiều biến động. Cú6ị thế kỉ XVIII - nửa đầu thế ki XIX, chế độ 
phong kim Việt Nam khủng hoảng trám trọng, bào táp phong trào RÓng dân khòi 
n^a nổi lên khắp nơi, dinh cao là khỏi nghĩa Tày Sơn đáiứi đổ các tập đoàn phcmg 
kiến Lè -Trịnh, Ngựyển, quét sạch hai mươi vạn quân Thairh, réi phong tTào Tây Sơn 
thất bại, ihà Nguyễn được thiết lập. Nhũtng biỂD oổ lớn lao của thời đại in dấíi ấn trong 
sáng tác ủa Ngựyẻn Du, như chính trong Trụyện Kiẻu ông viết: Trái qua một cuộc bể 
dâu " Nìiừĩ^ diều trông thổy mà dau dởn lòng. 

- Gi: (hnh dại quý tộc, lứiiều dbi làm quan VỈI oó trxiyẻn thâhg về vãn học: cha ỉà 
Nguyễn ĩhiềm, đổ úẾn sĩ, timg giữ ciiức Tể tướng; anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn 
Khản tùn; lồm quan to dưới triẻu Lê - Trịnh. Nhưng sớm mồ côi cha mẹ (mồ côi cha tìí 
Dàm 9 tui, mồ côi mẹ từ nốin 12 tuổi). Hoàn cảnh gia đìiủi cũng c6 tác động đối sáng 
tác của N.uyễn Du. 

— Coc dời phỉèu bạt: sỉmg pỉiièu bạt nhiều nơi trên dất Đắc, ở ẩn d Hà 'Hnh, làm 
quan dướ triều Nguyễn, đi sứ Trung Quốc... Vơn hi& biết sâu rộng, phong phú vẻ cuộc 
sốĩìg cua ĩguyễn Du oó phản do chiiứi cuộc đdi Ị^èu bạt, trải I\ghìệm lứiiều tạo thành. 

2. Tóm tt Truyện Kỉếu 

Tác )hầm được chia thành ba phần. Có thể áợa vào bổ cục đó dể tóm tắt tác phẩm. 

- Gp gỡ và đừứi ưtìc: 

Vung Thuý Kiều là người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng xuất thân từ một gia 
đình trucỊ lưu, dưới Kiều còn hai em là Thụý Vân và Vương Quan. Trong Tết Thanh 
minh. Kiu cùng hai em đi tảo mộ. Trong dịp này Kiều gặp Kim Trọng - một chàng 
trai “Ptiog tư tài mạo tót vờiA^o trong phong nhà ra ngoài hào hoa". Hai ngiẩn viia 
gặp nhat^tình trong như dả mặt ngoài con e". c^g trong dịp này, Kiều gặp nám mồ 
hiu qu^ cùa Đạm Tiên, nàng cảm cảiứi mà khóc than cho sô* phận của nàng. Trở về 
nhà, uhn, được liiứi hổn Đạm Tiên báo trước cho những dôiìg bão đời mình. 

Sau dii g^ Thuý Kiều ò buổi Thanh minh, Kim Trọng dồ la tin túc của nàng rồi 
dọn nhà lến gần nhà Kiều và tìm cách làm quen. Nhân buổi cha mẹ vắng nhà, Kiều 
sang ahỉKũn Trọng tảm Unli. Mốì Urửi giùa hai ngubì nảy nỏ tát đẹp, họ vừa yêu vìía 
trọng như rất mực. Họ đă thè nguyền và trao vật dừứi ưởc với nhau. 

- Gĩ biến và lưu iạc: 

Gia Gnh Kim Trọng có tang, chàng phải về què chịu tang. Trong khi đó, cha Kiều 
bị Uíằng>áiì tơ \ư oan. Gia đình Kiẻu tan nát, Vương ỏng có nguy cơ bị bắt giam. Kiều 
phải biánnùnh đè chuộc cha. Trước khi theo Mã Giám Sinh, nàng đă nhờ Thụý Vân nCa 
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duyên với Kỉni Trọng để khồng phụ tình chàng. Nhưng bi kịch dutti dừng lại d dó. Hoá 
ra, Mã Giám Sinh cùng ĨOỘÍ giuộc với Đà dều là những bon buôn thịt bán ngưbi. ở 
ỉAu xanh, nàng đâ toan tự sát nhưng không thành. Sau dó, Kiều ti^ tục bị sò K hanh 
ỉùn tinh, nàng cay đáng chấp nhận cuộc sổng đẠy tủi nhục. Tại đáy, ít lâu sau, Kiều 
được Thúc Sinh cúu thoát Nhưng Thức Sinh đả oỏ vợ là Hoạn Thư ở què nhà. Biết 
chuyện của chồng, Hoạn Thư đã ngâm ngim sai ngừbi dểh bàt oóc Thụý Kiều về làm 
con d rỀỈ làm ra cảnh bắt ỉũều hẦu hạ haỉ vợ chảng mình tiệc niọu hhn hựy^ Bị đánh 
ghen một cádi tàn nhẫn, ỉũều bỏ tráa âểữ nương nhờ cửa phật. Ch&ng may sư tiụ trì 
vô tinh gửi nàng cho Bạc Hạnh - một kẻ cỉmg nghề với Tú Bà, Kiều lại bị rơi vào lầu 
xanh một lẳn nũa. Tại đây, Kiều gặp Từ Hải - một dáhg nam nhi dầu dội tròỉ chán đạp 
dất Th Hải cúú Kiều khỏi lầu xanh giúp nkng báo ân báo oán. VI một chút sơ xảy, 
Kiếu bị Hồ Tôn Hiâa, một mệnh quan triều đinh lùa nên dã hại Tĩr Hải chết dửng giữa 
trộn tiền. Nàng cÈa bị Hả Tôn HiỀQ ép hầu niợu suốt đèm TỈÂ dem gả cho một gã thổ 
quan. Trên đưbng ngồi kiệu hoa, nàng đã trầm mình xuốbg sồng Tiền EXiờng. May sao, 
nàng dược vâi Giác Duyên cúu vớt « 

-Đoàn tụ: 

Tụy kết duyên với Thii^ v&n, Kim Trọng vẫn nhớ thương Kiều, chàng đã cấl côig 
di tìm nàng. May m&n thay, diàng gặp được v&i Giác Duyèn. Gia &ỉh Kỉều được đoàn 
tạ Chiều ý mọi ngubi, Thụỷ Kiều nâ lại dụyẽn với Kim Trọng nhưng cà hai cùng 
nguyện ước *Tấy tinh cẳm sắt đổi ra cầm kì”. 

3. Giá trị nộỉ dung 

- Giá trị hiện thực: tác phẩm dả dựng lên một bưc tranh xă hội rộng lớn phản ánh 
tình trạng xã h^ đương thời. Trong đó, nhà thơ đâ lẽn án, tố cáo những thế lực chà đạp 
lên qụyền dược sống, quyền dược hạnh phúc của con ngươi: 

+ Đỏng tiền phỉ nghĩa, nó đã trở thành kẻ đồng loã với lòng tham, sự bất công và 
cái ác. 

-f Chế độ nhà chúa đă giam cầm, Ììià lọc con ngưbi đặc Inột là ngưbi phụ nCt 

-f Sự thâ nát của chính qiiyỀn phong kiáa mà đạỉ diện là Hổ Tòn Hiốỉ, bè ỉũ sai 
nhsụ.. 

- Gỉá trị nhÂn dao: đây là giá trị nổs bật nhAt của tác phỉm. Giá tri nhân đạo của 
*TruyỆn Kiều” dưpc thể hiện ỗ nhiều Ịđiương diện thâng qua nhân vật chính của tác 
phẩm lá ngươi OQO gái tài học bạc mệĩih Vương Thuý Kiều: 

£)ồag c ẻrrì với số Ị^iộn bất hạnh của CQD ngươi đặc biệt là ngươi phụ nừ. 

-f Trán trạng nhũng vè dẹp của ccm ngươi: dẹp đẽ, tiết hạnh, tning trinh. 

-f Tin tưòng ò hạnh phúc của oon ngươi, cái ác sề bị trìOìg phạt, ngươi ngay sè được 
hưỏng yẽn bình, hạnh phúc. 

4. Gỉá trị n^iộ thuẠt 

— Trụyện Kiều là *Tcết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dàn tộc^ trèn ỉ^ương 
diện ngôn ngữ và thể loại: ngôn ngử trong sáng, tinh tế; thể thơ ỉục bát thiết tha, dằm 
thím. 

- N(^ệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. 

- Ngịiè thuật Ẩn dụ. 

- Đút pháp chấm phár- 
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CHỊ EM THUÝ lŨỀư 


(Trídi Truyện Kiểu) 

Nguyễn Du 

1. Vị trí doạn trích và kết cấu 

Đoạn trích này lừim ở phản dầu cùa tác phẩm nhằm giới thiệu gia cảnh Hiuý Kiều. 

E)oạn trích chia làm ba phẩn: 

- Bốn câu thơ đầu; giới thiệu về khái quát về hai chị em Thuý Kiều; 

- Bốn câu thơ tiếp: vẻ đẹp của Thuý Vân; 

- Mười sáu câu thơ còn lại: vẻ đẹp và tài năng của Thuý Kiều. 

2. Vè đẹp của Thuý Vân 

Nhan sắc và tính cách của Thụỷ Vân được gợì tả bỉỉiig các hỉnh ảnh uớc \ệ: trăng, 
ngài, hoa, ngọc, môy, tưyù cùng các động từ có chọn lọc cứời, thốt. Chúng gợi vẻ dẹp 
sang trọng, quý phái, đẩy dặn, nờ nang... về nhan sắr; đoan trang, trung thực, phúc 
hậu... về tính cách của nàng. 

Vàn xem trang trọng khác tfời, 

Khuỏn trăng đáy đặn, nét ngài nà rưing. 

Hoa Ciáời, ngọc thốt, đoan trang, 

£)ộc biệt troog câu thơ Mồy thua niẨỚc tóc, tưyét nhứỀmg màu da còn hàm ẩn ý 
n^a báo tniớc vẻ một cuộc đời yên ổn, binh lặng của Vân: nàng dược nhưbng lứiịn, 
chia sẻ. 

3. sác và tầĩ của Thuý Kỉều 

- So với Vân, Kiều lại oó phần nổi tr^ hơn về sắc đẹp: 

Kiều càng sác sảo mận mà, 

So bể tài sắc lại là phần hơn. 

Tii *'càng^ nhlủa mạnh hơn vẻ **8&c sảo mặn mà” ồ Thuý Kiều. Nhan sắc của nàng 
được gợi tả bằng các hình ảnh mang tính ước lệ: tỉiu thuỳ, xuân sơn, hoa, liễu. Vân là 
em nhưng dược nói đối tỉUớc bỏi tác giả mu^ lấy Vân làm nền cho vẻ đẹp nổi bật của 
Kiềa ''sắc sảo” và ”mặn mà” dẻu có tác dụng vìâ gợi tả nhan sác, vùca gợi tả tính cádi, 
tài tri Việc gợi tả vè dẹp của dòi mắt: “làn thu thụỷ”; dôi mắt trong sáng như nước mùa 
thu. goỉ vẻ lanh lẬ. sác sảo hơn ngưbì. 

Trong câu thơ Tỉoa g^en thua thắm liều hờn kém xanh”, khác với Thuý Vãn. 
diứng lại báo trước một cuộc dời dông bảo bị ^en ^ét, dố kị, vùi giập. 

- Kiều cỉm hội tụ dầy đủ mọi tài nâng cầm - kỉ - thi - hoạ. Tác giả dặc biệt nhấn 
mạnh tài dánh dàn của Kiều: Nghề rứng õn đứt Hồ cổni một trương và gợi tả về tính 
cách da sầu, đa cảm của Kiều qua khúc nhạc nàng tự sáng tác - một thièn “bạc mệnh”. 

Trong hai búc chfin dung Thuý v&n và Ihuý Kiều, búc chân dung Thuý Kiều nổi 
bật hơn. Điều này phù hợp với dụng ý n^ệ thuật của tác giả khi sáng tạo Truyện ỉũều: 
toàn bộ tác phẩm tập trung xoay quanh câu chuyện về cuộc dời đáy đau khổ của nàng 
Kiều. Điều này thể hiện ngay ở sự chênh lệch về số lượng câu thơ dành cho việc mièu tả 
hai nhân vặt (4/12). vẻ đẹp của Thuý Vàn được gợi tả về nhan sác. tính tinh còn vẻ đẹp 
của Thuý Kiều được gợi tả cả vồ nhan sắc. tài trí, và tâm hồn. 
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CẢNH NGÀY XUÂN 

(Trích Truyện Kiểu) 
ỉ. Vị trỉ và kết cấu doạn trích 

Đoạn trídi nhm d phẩbi đầu cùa tzụyện, tả cảnh dìị em Thuý Kiều dẦ du xuân 
trong ngặy tất Ihanb minh. 

ĩ)oạn trích chia làm ba phần: 

- Bán câu thơ đẩu: Thièn nhièn đất trỉÀ mùa xuân tuơi dẹp, trong sáng. 

- Tám câu thơ tiếp: Khung cảnh 'Pếb T hanh minh dòng vui, nhộn nhịp. 

- Sáu câu thơ cuối: chị em Kiều du xuân trở về 

2. Thỉên nhỉèn dất trởi mùa xuân tươĩ dẹp» trong sáng.^ 

- Ngày xuân con én đưa thoi, 

Thiểu quang chùi chục đã ngoài sáu mươL 

Hai câu thơ chỉ TÒ không gian và thời gian của Tết Thaiih minh. Những cánh én 
bay ỉuợn nhộn nhịp lá hình ảnh ước lệ chỉ mỉia xuân ấm áp, thanh bình; thòi gian dă 
vào khoảng tháng ba - nhũng ngày cúâ cùng obu ỉại của mùa xuân. 

- Hình Anh thiỄn nhiên; 

Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành ỉê tỉ^đng điềm một vài bông hoa. 

Đáy dưỊ;ic coi ỉà hai càu thơ tụyệt bút trong đoạn trích cũng như trong tác phẩm. Mầu 
xanh của cò nan trảỉ ra ngút mắt **tẠn chân tixâ* gợi súc sóng tròn trề, UẼÂ mát của mùa 
xuân. Trên cái nền thanh xuân ấy là hình ảnh của những bông hoa lè tráng ngẩn điềm 
xuyết *trỉbig dỉểm một vài bòng hoa**. Cĩhỉ là "một vài" bông hoe nèn chắc hẳn dố là 
nhĩứig nụ hoa đầu mỉia e ấp, tính khũL dhữ điềm lại có tác dụng gọi vè sinh động, hài 
hoà. ở dẬy, tdc giả sử dụng bút pháp hội hoạ phương E)ông: chỂtn phá, 11^ tính tả động. 
Khung cảiứì rpo rụt súc sổng ắy chắc hẳn đưọc nhln qua mát "xanh non biếc rờn** của 
nhĩmg diìuìg traỉ c6 gái tuỉi mUbỉ tám dâỉ nouơi đẹp như hoa như ngọc. 

Cố một thực tế là hai cáu thơ trền cua Ngụyẽn ĨXi mượn ý thơ của hai câu thơ cổ 
Trung Qu6c. Tựy nhỉèn, hai câu thơ nuớc ngoài đù dã vẽ lèn được vè dẹp rièng của mùa 
xuân: hương thơm của cố non, màu xanh mướt của oỏ tiếp nốì với màu xanh ngọc của 
trời, đubng nét của cành lẽ c6 diễm một \’àỉ bòng hoa nhung cảnh trocìg hai câu thơ này 
đẹp mà tính tại. Trong khỉ đó đọc hai thơ của Ngụyèn Ou ta lại thấy đươc cái trong 
trèo, tươi mát khòng dìỉ của mùa xu&n mà còn của những lAm hồn rất trẻ. 

3, Khung cảnh lễ bội trong tỉết Thanh mũih 

- Tết Ihanh minh ỈÀ một phong tpc tốt dẹp của dốn tộc to. phong tục này dã áơợc 
tái hiện trong hai CÂU thơ: 

“Thanh minh trong tiít tháng ba 
Li là tào mộ, hội là đạp thanh“ 

PhAn lễ của Tết Ihanh minh bao gồm viếng mộ, sửa sang phần mộ cửa ngươi thân 
và phần hộì là du xuAn (hội đạp thanh). 

- Khòng khí rộn rồng của lỄ bội mùa xuân được gợi lên bởi hàng loạt các từ ghép 
tính tù; dan h tìí, động tít yén anh, chị em, tòi tù, gứù nhãn, sám sừa, dập dìu, gần xa, 
nô núc. Những chàng trai, oò gáỉ tuổi dời cỉm rất trè, họ nô núc, rộn ràng trong ngày lề 
tò lòng thành kính nhớ ơn tổ tíèn. 

DvOog lèn búc traiih ngày TÃ Ihanh minh nb^ nhịp, Nguyễn Du đă tái hiện một 
phong tục dẹp, giàu tính nhân vãn của dân tộc. Đặc biệt, với sự xuất hiện "gán xa nô 
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của ohCũig '*yếh anh"*, đoạn thơ tím thể hỉện được tấm lòng trí ân đối với cha ông 
của thế lẬ trẻ duơng thời. E)6 trở thành mội bài học cho tuổi trè hôm nay. 

4. Chị en Kỉẻu du xuÂn trở vỉ 

Đằnỉ hàng loet cốc từ láy. tà tày thơ thổĩiy thaiứi thanh, nao nao, nho nhỏ kết hợp 
với các ứ Hán Việt: tiểu khè, Ị^ong cảnh đoạn thơ vẳn nổi tìép đưạc bdc txanh èm ái, dịu 
nhẹ của Kiổì Tết T hanh minh đổng thdi mang áén cho khung cảnh một sắc thái khác. 

PỶÌỀO tich nhũng từ láy ta th^ búc tranh đã nhuổóm màu tâm trạng. D6 là nẫi 
buồn sầi bftng khuâng mơ hồ thưtmg hay gộp d tuổi mới lớn đặc biệt là những người 
thiẽti uữda sẳu đâ cảm như Thuý Kiều. Và vì vậy, doạn thơ tả cảnh mà cũng là tả tinh: 
ồ đây, nỉà thơ dă vận dụng bút pháp tả cảnh ngụ tìxứì rất đặc sắc. 

KIỀÚ ở lẦu ngơNg bích 

(Trích Truyện Kiều) 

1. Vị tiivà kết cấu đoạn trích 

£)om trích này nẰm ở phần thứ hai của truyện (Gia biển và lưu lọc). Sau khi biết 
mình bịlùn vèo ch& lầu xanh, Thuý ỉũều đã tự tử nhưng khdng chết Sợ mất cả \6ỉx 
lẫn lÒEi, nụ Tú Đà xảo trá vờ hứữ hẹn đợi Thụý Kiều binh phục sẽ gả diing cho nàng. 
Mụ đưa ^iều ra an dưỡng ở lẩu Ngưng Bídi dể chuẩn bị đẩy nàng rơi vào một ftm mưu 
mới, hỉag buộc nhng phải ra tiếp khách (ho minh. 

(36 hể ph&n ríiia đoạn trídì theo bố cục sau: 

-- Sai câu thơ đầu: khung cảnh thièn nhièn tnlâc lầu Ngưng Đí(h. 

— Tim câu thơ tiếp: nỗi nhớ thương cùa Kiểu về ngitó yêu, cha mẹ. 

— Tim c&u thơ cuỉS; tâm trạng Thụý Kiều được thể hi^ qịua bớc tranh tâm cảnh. 

2. Khing cảnh thỉên nhỉên tntôc lẩu Ngưhg Bích 

KỈDUg gian, thòi gian dược nhìn qua oon mắt của nhân vật, bộc lộ hoàn cảnh tâm 
trạng oídơn, tội n^iiệp của Thụý Kiều: 

— ĩiỀu bị giam lỏng trong làu Ngưng Bích: khoá Xijân. 

— mènh mông, châ:ig châ:ih của không gian tồ đậm tình cảnh cô dơn, trơ trọi 
của Kiẻc non xa, trâng gần, bổn bề bát ngát, xa trông, noh xa, trũng gồn.„ Đúng là: 
Nởa tâm nùa cành như dúa tấm iòng. 

-- lình &nh trỗngy mậy sớm đèn khuya biểu đạt sự (Ịuay vồng của thời gian. Cùng 
với nAiĩũg hình Ãph gcã tả không gian, sự tiiÃn hoán đéu đặn cùa thỉã gian càng nhấn 
dậm tthm tinh cĂnh cố đơn, buỉn bà củaĩữềa 

3. Nẵỉ ỉhứ thương của Kỉểu 

-- íiỀu nhớ tdi ỉũm Trọng, tưởng tưcmg ra cảnh chàng ỉũm cũng đang nhớ về 
mìnhi, nong ngồng mà vẫn bặt tin: 

Tường nguôi dườí nguyệt chèn đống 
Tin sưang luống những rày trông nuù chờ 
nẽn Kiều đau đớn, xói xa, tỉẩ phận: 

Bên triá góc 6ế 6ơ uơ 
Tám son gột rùa bao giờ cho phaL 

~ íìều nhớ áến dìa mẹ, thương (ha mẹ ngày ngày tựa của ngóng tin con: Xót 
nguờn tXi cừa hỏm mai, n gậm ngíii vì tuổi già trước sự khác nị^iệt của thòi gian: 
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Són Lav cách mốy nắỉig mi&ĩ 
Cf> khi ^tVr từ đà vừa ngứơi õrn 

day dứt vì ĩĩủnh khống; được ở bèn để báo đáp công ơn sinh thành: Quạỉ íiổn^ ấp lạnh 
biết ai đó giờ. 

Nguyễn Du để Kiều nhớ tới Kim Trọng trước là hoàn toàn phù hợp với diễn biếh 
tâm lí của nhân vật troíng Cíưih ngộ cụ thề, đảm bảo tính chân thực cho hình tượng: 

+ Trong tình cảnh bị Mă Giám Sinh làm nhục, lại ép tiếp khádi làng chơi nên 
hiện trạng tâm lí Kìèu )à nỗi đau đớn về Tấm son gột rửa bao giờ cho phai**, là nối 
buồn nhớ ngubi yèu, nuối tiếc mối tình đầu đẹp đẽ. 

+ Kiều đă hi sinh thân mình vì đạo hiếu, khi lâm vào tinh cảnh đáng thưong, 
nàng lại một lòng nhớ đến Kim Trọng, nhớ thương cha mẹ, quên cả cảnh ngộ của núnh. 
4. Tảm trạng Thuý Rỉcu dược thể hiện qua bức tranh tâm cảnh 

ở tám câu thơ cuối đoạn trích, Nguyền Du đà cho thấy một bút pháp tả cảnh ngụ 
tình đặc Bắc. Nghệ thuật tà cảnh ngụ tình là mượn cảnh vật dể gửỉ gắm (ngụ) tâm 
trạng. (3ảnh dược mièu ỉả không dơn thuần tà búc tranh thìèn nhièn mà c6n là búc 
tranh tâm trạng. Cành là phương tiện miêu tà còn tìiứi là đích của sự miêu tả- E)oạn 
trích này ỉà một trong ĩứiững đoạn trích tiẽu biểu cho nghệ thuật ấy, nhất là SỊ( vộn 
dụng thành công trong tám cảu thơ cuối doạn. 

Trong những câu thơ này, cảnh vật được miêu tả qua tâm trạng, tâm trạng nhuỉám 
lên cĂnh vật, cảnh vật thể hiện tâm trạng. 

- Sác thái cùa bức tranh thiên nhiên thể hiện từng trạng thái tình cảm 
của Thuý Kiổu: 

•I- Nhớ thương cha mẹ, què hương, cảnh vặt là: 

Buổn trồng cùa bề chiểu hôm, 

Thuyển ai thấp thoáng cánỉi buồm xa xa. 

Đuổi chiều thưbng gợi nồi buồn nhớ bàng khuâng, dối diện vói cái mênh mông của 
biển cả lại càng thấy cò dơn, rợn ngợp hơn. Và hình ảnh “cánh buỉcn xa xa” gợi những 
nèo đưílĐg vẻ với quê hương xử sở. 

+ Nhớ ngưtà yêu, xót xa cho tình dựyẽn lở dở. tủi buin cho số phận thì cảnh gợi 
những vật chia lìa, dỉẰm nổi: 

Buồn trông ngọn nước mới so, 

Hoa trôi man mác bỉít ỉà ưỉ đâu. 

+ Buồn bă, chán nan với chuối ngày đơn diệu, tẻ nhạt chối lâu xanh; 

Buồn trồng nội cò rồu rầu 
Chấn mốy mặt đét mồi màu xanh xanh 

+ Từ thựd tại đau buẳn, Kiều có một iự cảm hải hùng về tìtmg lai đầy sáng gió: 

Buồn trông gừì cuốn mật duyềnh, 

Ấm ổm tiếng aóng kời quanh ghế ngồL 

Nhữtag từ láy đà gổp phần thể hiện tâm trạng cùa nhân vậL Gụm từ Buồn trông 
(Ngụyễn Du mưpn trong ca dao) lặp lại bốn lần trong tám câu thơ như nh ũ n g đợt sóng 
lòng trừng diệp, cống khiến nồi buồn dẤng dặc. mènh mòng, két hợp với cái nhìn từ xa 
đáa gần, thu hẹp dần VỈIO nội cảm con người để đến cuă đoạn thì tâm trạng cô đơn, sầu 
nhớ, cảm giác đau đớn trào lèn. 

Từng chi tiết, hình ảnh khung cảnh thiên lứúên đều mang đậưi trạng thái tình 
cảm của Thuý Kiều_ Mỗi cảnh là mổi tình, song tất cả đều buồn thixmg, đứng là; Tĩgitó 
buồn cảnh có vui đâu bao gỉỉT. 
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MĂ GIÁM SBVH MUA ỈOỀƯ 

(THch Truyện ỉữểu) 

1. Vị trí và kết cấu đoạn trỉch 

£)oạn trích thuộc phẢn hai biền và iuu lạc” của tác phẩm, là đoạn mờ đẩu cho 
kiếp đoạn trubng của ngUbi con gái tài sác - Thụý Kiều. 

Doạn trích oó thể chia theo haỉ tuyâi nhân vặt: Mă Giám Siuh và Hiuý Kiềa 

2. Mã Giám Sinh 

Trong doẹn trích, từ ngoại hình áếa tính cách, bàn chất xấu xa của Mã Giám S ình 
dược bộc lộ lô nét: 

- Ngoại hình; đă Trạc ngoại tứ tuần nhưng vẫn Mày râu nhẩn nhụi áo quẩn bânh 
bao. Ehều này chuing tỏ hắn vản cố làm ra vẻ đỏm dáng, ỉầng lơ. Ngoại hình của hắn đã 
mang dấu ấũ của sự lọc lìía. 

- Cử chỉ, hành động, câch nói nàng: Ghé trẽn ngồi tốt sỗ sàng; Đắn đo cồn sác cân 
tài - ép cung cầm ngỉo^ thừ bài quạt tha; Cò kè bởt một thèm hai,... Những điều đ6 
dần bộc lộ bản chất con buôn, vô học của Mã Giám Sinh. E>ặc biột, chỉ một chữ **tót” 
trong cfiu thơ ‘‘Ghế trên ngồi tót sỏ sàng” dã bóc trản bộ mặt vò học của tên bán thịt 
buòn ngưbi này. 

- Từih cádi; thể hiện bản chất con bura, bất nhân, xem con ngiibi chỉ như một 
món hàng hoá c6 thể mua bán, thậm chí cò kè bớt xén; giả dối tií việc giới thiệu lí lịch 
cho Aắi trinh bày mục đích mua Kiều. 

3. Thuý Kỉều 

Thụý Kiều d vào tinh cảnh tội nghiệp, phải bán minh, chấp lứiận hi sinh tình 
duyên với dihng Kim: 

N6i mình thèm tức nỗi nhà, 

Thim hoa một bườc, ỉệ hoa mổy hàng. 

Một ngưbỉ con gái tài s&c Uiyệt tr&n như Kiều tiủ thành một món hàng trong một 
cuộc mua bán. Hutmg thân, xót phận minh là một lẽ, hơn nữa còn là cảm giác đau đớn, 
tái tê vì lòng tự trọng của một oan ngưbi. Chỉ thoáng gợi, Ngụyln Du đă thể hiận được 
tâm trạng của Thụý Kiều trang một tình cảnh đáng thương, tội nghiệp: 

^gại ngùng dúi gió e sương 
Ngừng hoa bang thẹn trông gương mật dày\ 

4„ Giá trf nh&n dạo của doạn trích 

- Cảm thương, xót xa trước thân phận nhỏ nhoi của người phụ nũr, đồng cảm với 
nối dau bị chà đạp nhán i^ìẨm của oon ngưbL 

- Vạch trân thực trạng xã hội đen tổi, thế \ực và đòng tiền lộng bành; Gián tiếp 
lèn án thế ỈỊic phong kién dã đẩy con ngưbi vào tình cảnh đau dớn, lèn án thế lực đồng 
tiỀn b& nhân. 



THUÝ MỀU BÁO ÂN BÁO OÁN 

CMch Truyện sỉu) 

1. Vị trí doạn trích 

Đoạn trích này nằm ở cuâ phần thứ hai *^ia biến và liAi lạc** của tác phẨnL Sau 
khi bị đày ải bao lần và dỉịu bao khổ cực, Thầỉỷ Kiều được Tií Hải cứu ra khòi ỈỂU 3canh. 
Từ Hải giúp oàng mở phiên toà oòng ỉí dể nàng đền ơn trả oán. Đoan trúđỉ nhy chinh là 
màn báo ân báo oán đó. 

2. Tlỉuý Kỉếu *^báo ãn” chàng Ihức 

- lìiúc Sinh khi diJt«c *gươm mời đến” thì ‘*Mặt như chàm đổ, minh dường dẽ run”. 
Thúc Sinh run vì nhiều lẽ; tnlớc cảnh ba quân gưcan gi^ sáng loà - nm; dưọc chúng 
kiái Ihuý Kiều dă trừng trị những kè đã gậy bao đau khổ cho dời nàng như thế nèo lại 
càng dễ run hơn nủb. Thúc Sinh không thể nghỉ rầng n^nh ỉạỉ được *háo âa” (chứ 
không phải *háo oán” hay điều khác) bdỉ trang ỉúc sợ hãi dứmg không n^ đểh 
nhùng ân tinh mình dã dành cho Thụý Kiều mà chỉ đâi nhũmg đớn đau gfty ra 
cho nàng: khỉ diủng kiến vợ mình hành hạ Thuý Kiều, Thúc Sinh chỉ ngậm dắng nuốt 
cay im lặng không bênh vụt được nàng. 

- KiỀu đă "báo ân” Thúc Sinh **gâm trâm cuâb, bạc nghìn cân”. C6 diều nhy bdi lẽ 
khõng h&n là ỉũều báo ân mà là nàng trả nghĩa, đúng hơn là trả cái bnh mà Thúc Sinh 
dă dAnh fhn T^jmg truút đậy. 

Nàĩig ràng: "Tĩghĩa nộĩìg ũnh non 

Lồm Trí người cù, chàng còn nhở khỗng? 

Như vậy, đối vđi Thúc Sinh, Thuý Kỉẻu đã không xử bằng lí mà bằng cái 
tình của nàng. 

3. Thuý Kiều *háo oán” Hoạn Ihư 

- Vởỉ Hoạn Thư, mặc dù không txực ti^ dẩy Thuý Klẻu vào lẩu xanh nhung mụ 
cũng ỉà kè đã gây không ít đau khổ cho cuộc dờẳ Kiều. Con ngubi đã trử thánh hình 
tượng diẩn hình cho sự ghen tuông ấy đã lặng ỉẽ sai bảy ưng Khuyến đi bắt nàng về, 
dựng cảnh trứ tx^ bắt nàng hầu ni;iu Thúc Sinh để mà hả hè sung sướng khi tận mắt 
(húng kỉái nỉi cựb nhục của cả hai ngưbL Theo đó thì tội của Hoạn Thư h&n dáng bị 
hành hạ như bao kè bạc ác tniởc đó. 

- Thuý Kiều khởi sự”báo oán” bhng giọng điệu đáy vẻ châm biếm: 

“Thoát trồng nàng đả chào thita: 

“Tiểu thư cùng có bôy giờ đến đồyỉ 

Kỉều dang sung sướng hương thụ cảm giác của kẻ bẻ trèn, đang tìm cáth dùng lời 
nổá để *irút da rứt thịt” Hoạn Thư theo đúng cádb mà trước dỗy mụ ta dd xử với 
nàng. Ch&ng nhũng vậy, nàng cbn cẩn thận báo (ho mụ ta biết về Tuật nhân (Ịuả* ò 
đời: Tdag cay nghiệi ỈÂm, oàng oan trái nAiều”. 

- Hoạn Thư dù bề ngoài *hồa lạc phách xiètT nhưng vẩn khéo léo hiện h^ (ho nành: 

Ràng: “Tôi chúi phận đàn bà, 

Ghen tuông thi cũng ngĩtời ta thường tình...*, 

Quả thật xúmg vổi danh tiáog ”Đế ngoài thơn thớt nói cưbỉ ~ Mà trcxìg nham hiểm 
giết ngưbi không dao”. Giũn dáng diệu bề ngoài với lòi nói bền trong Tố. mâu thuỉn. 
Nếu (Ịuà thật dã *h&n lạc phách xiêu”, Hoạn Thư khó cố thể biện hộ (ho minh một cách 
khéo léo như vậy. Khdng những khẳng định *ghen tuông (hỉ là thói thường của dàn bà”, 
Hoạn Thư còn kể âếa nhrmg việc mà tưcmg như mụ đã ”làm ơn” cho Thụý Kiều: cho ra 
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nhà gác ỉể viết kinh, khi Thuý Kiều ir6a dả không đuổi bắt.. Đó là những h' lẽ rát 
khôa ng^ mà Kiều khó lỉmg bác bỏ được. Hù ra, vẻ ‘^òn lạc phách xiêu" chỉ là bộ 
diệu mà nụ ta tạo ra để đánh vào chồ của Thuý Kiều. Đúng trước cơ hội duy nhất 
dể oố thí thoát tội, mụ dả vận dụng tl^ cả sự khôn ngoan, lọc lõi của Iiủnh. 

- 'Sặie xong nhiittig lời "hồo chũa” của Hoạn Thư, Thụý Kiéu dủ xuòi lòng mà tha 
bổng chtmụ, không những thế lại còn khen: ^'Khòn ngoan dến mực, nói năng phải lời” 
và tự Iiôivứi mình ràng: “Làm ra mang tiốig con ngubi nhò nhen". 

Kếtcục dó oố thể bất ngờ với người dọc nhưng lại rất hợp ỉỉ với lò gích của tác 
phẩm. E>ạn “báo ân" với Thúc Sinh đă cho thấy; dù thế nào di nùn, nàng vẫn ỉà ngiíri 
phụ nữ â sầu đa cảm, nặng tinh nặng n^ùa Một người phụ nữ như thế, thật khó có 
thể đếi du được với một kè gian ngoan, quỷ quyệt như Hoạn Thư. 

=> huý Kiểu là người có tấm lòng độ lượng khoan dung >< Hoạn Thư là con ngưíri 
rất quỷ ciái tinh ma 

4. thuật đoạn trích 

— ỈSịhệ thuật mièu tả nhân vật: chỉ qua vài nét miêu tả về ngoại hình, chân dung 
nhản vậ âh hiện lèn rất siiứi dộng, dộc dáo. 

— thuật khác hoạ tâm lí nhàn vật: qua nhừdg lời nói, lòi â& đáp không chỉ diân 
dung rnỀcả giọng điệu, tính tình của tìAig nhản vật đều dư|;x: bộc lộ hềt súc BÌnh đỘDg. 


LỤC VÂN TIÊN cứư KIỀƯ NGUYỆT NGA 

(Trich Truyện Lục Ván Tiền) 

Nguyễn Đinh Chiều 

1. lỂic giả, tác phẩm 

Ngyèn Ehnh Chiểu (1822 - 1888) sinh tại làng Tân Thtì. phủ Tốn Bình, tình 
Định, nít tại Đa Tri, tĩnh Bến Tre. Cuộc đòi NgụyỄn Đình Chiểu khá lận dận. Lớn lên 
vá theo 'uSk n^ệp khoa cử vàỡ lúc xă hộd loạn lạc, đất nước rơi vào hoạ x&m lâng, bản 
thân ỉạimù ỉoà từ năm 25 tuổi. Đỏ dở n^ệp thỉ cử, òng chụyển sang học thuốic, làm 
nghề bố thuốc chĩifi bệnh và mở tntog dạy học. 

ĩ^nyện Lục Ván Tiên là trụyện thơ, dược vỉết dưới hình thúc thơ lục bát. Tác 
ká gản gũi vớỉ các tiụyện kể dân gian Truyện Lục Vân Tièn ban đảu được 
Nguyỉn^^ỉ^ Chiếu AÀng tác và tiụyẻn mi ệ n g qua các môn dệ, dưới hình thúc “kể thơ", 
tác giỉả Tực tiếíp thể hỉện tinh cảm của mình dâ với nhân vật, do dó o6 tình dân gian 
đậmmé^ 

2. lình ảnh Lục v&n Tièn 

— *ĩhá câu kiến ngai bốt vi 

Hài người thế ấy củng phi anh hùng^, 

— *^ân Tièn tá đột hữu xông 

Sữic mào Triệu Từ phá vồng ỉhềmg Dang^,... 

-- ló tinh cách anh hìmg, tài nftng và tấm lòng cao thương. Hình ảnh Vân Hèn 
trong: tm đánh được mỉèu tả theo I^ong cách v&n chương cổ, 80 sánh vói mỉu hình ỉí 
tưởngĩ 'hệu Từ Long (Triệu Vân) một Isiình phá vòng vây của Tào Iháo trong trận 
Đươnig lang (Đương Dương) nổi tỉ6ag. 

— hàỉ độ cư xừ của v&n Tièn vớỉ Kiều Nguyệt Nga sau khỉ đánh ạldp cũng thể 
hiện rõỉản chất của con ngươi hào hiệp, trọng n^iĩa khinh tàì, từ tÂm, khiếm nhiteg, 
nhâOi hu. 
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3. Hình ảnh Ki<ểu Nguyệt Nga 

- Là cô gái khuẽ CỒIC tbuỳ mị, nết na, c6 học thúc. 

- Có vẻ đẹp tâm hồn trong sáng. 

Tnlâc ân nhân, nàLig giài bày rất chân thành: 

Tnức xe qiiồn từ upĩi ng^ 

Xin cho tiện thiếp lay rồi sẽ thưa 

Không nhữtig thiấ. nàng còn tỏ ra rất áy náy, tlm mọi cách để trả ơn chàng, và ý 
thiíl: sâu sắc rhng 

Lếấy chi cho phẦ uắm lòĩìg cũng ngươi 

5. thuẠ t 

NgÊn ngữ thể hi^ t3CDg doạn trích là ngũn ngữ Ihìh dân, giản dị, gần với ỉòỉ ân tifthg 
nối của ngiỂÀ dân Nana B;ộ, rất tựnhièn cho nèn nó cố súc sống lâu bỀn trong đời Bống. 

LỤC VÂN nỀN GẶP NẠN 

(Trích Tmyện Lục Vân Tlíẽn) 

1. Vị trỉ đoạn trich 

Đoạn tiidì này siằm ở phần thứ hai của truyện. E)ang bơ vơ nơi đất khách, Lục 
Vân Tièn lại gặp Trịnh Hãm thi rớt trỗ về. Trịnh Hảm VÍD đã o6 lòng đố kị, ganh ghét 
bèn lọi dtmg oơ hội để hãm hại Vân 'Hên. Hắn lùa tiểu đồng vào rừng tr^ lại rồi giả bộ 
dơa Vân 'Hên thuyền, híữi hẹn sẽ dẫn về què nhà. Rồi chờ khi đêm Trinh 
Hốm mới th^ậ* hiỆn hiuứi dộng tàn ác của nủnh. 

2. Tảm dịa độc ác của Trịnh Hâm 

~ Đang tâm hăm hại một con người tội nghiệp, dang trong cơn hoạn nạn. 

- Phản bội lại bọm bè, phản bội lại lời húa của chính minh (sè đưa Vân Tìèn trở iạỉ 
què nhà). 

-> Nhũng hành động viA bất nhân vìũ bất nghĩa, vùn gian ngoan vùn xảo quyệt, 
tất cả rĩing vì lòng gaioh ghét, vì sự đố kị tài nãng. Lòng ganh ^éi d& ngâín vào xương 
tụỷ, trử thành bỏn chất dộc ác của Trịnh Hâm. 

Chỉ tám dòng thơ, tác giả đã sắp xếp các tình úểt một cách hợp lí, thể hiện diền 
biốì hành dộng rất miau lẹ, oó Unh toán và rất độc éc của Trịnh Hâm. 

3. T£Ún lòng nhÂn hậu của gia đình ông Ngư 

- ồng Ngư và c& giâ cSnh Ãấ củu síng Vầỉi Tiến hết sùc tận tình, chu đáo: 

Hối con váy lừtĩ mộ4 giờ, 

Ông hơ btpì^ dạ, ntụ hơ mặt mày 

- Sẵn sàng cưu mang ngubi hoạn nạn: chân thồnh ngỏ ý mời Vân Tiên ò ỉạỉ cùng 
sớm hôm diia sè cuộc sống đạm bạc nhưng đầm ám tình ngưbỉ. 

- Lbng vị tha, tinh thần trọng nghĩa khinh tài của õng Ngư: làin ơn mà khòng hè 
trống dìờ sự báo dáp. 

- Cuộc sáog lao dộng của òng Ngư là một cuộc sống trong sạch, không chạy theo 
danh lợi, khinh ghét thối dời bạc đen, tráo trồ. 

*> Sự nhân ái dỖì Lộp với hành động độc ác, bất nhân của Trịnh Hâm. 

ĩhnh ảnh thơ khnĂng dạt, bay bãog; ngõn ngử và lời thơ thanh thoát, uy&i 
chuyển, hình Anh thơ đẹp, ý tình phỗng khoáng mà sâu xa. 

Bằng đoạn thơ trèo, téc giả gửi gắm khát vọng và ^ẻm tin vào cái thỉện, VỄK> bản 
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chất tốt >đẹp của con ngubi ỉao động binh thưbng. E)ó là quan điểm nhân vân tiến bộ của 
Nguyền Đình Chiểu. 


ĐỒNG CHÍ 

Chửứi HiCu 

1. Hoàn cảnh ra dời 

Tác phẩm ra đời năm 1948 - nhũng oâm đầu toàn quốc kháng dủến - ta cỉm gặp 
rất nhiẻư khó khăn trong dời sốíig vật chất Bài thơ ra đời mang vẻ dẹp của tinh đồng 
dội, đồng chí giản dị, mộc mạc mà sâu sắc của nhcaig ngubi lỉnh cách mạng trong 
những tháng ngày kháng chiếh gian lao. 

2. Sự gặp gd của nhữkig người lính 

- Nhùng ngubi lính thời kì này thuỉmg cố diểm giống nhau về cảnh ngộ xuất thân. 
Ehều dó giúp họ có thể dề dàng gán gũi, đồng cảm với nhau: 

Què hường onẢ nước mặn, đồng chua 
Làng tôi nghèo đất cày lèn sồi đá, 

Anh vói tôi đỗi người xa lạ 
Tự phương trớt ching hẹn quen nhau, 

‘‘Anh và tdi” từ những vùng què khác nhau, chỉ giổiig nhau cái nghèo khó của đất 
đaỉ, điỉng mộng. Anh từ miền quê ven biển: ‘‘nước mặn đẳng chua”. Tôi từ vùng đất cao 
'‘cày lèn sỏi đá”, Nhưng sự nghiệp chung của dân đả xoá bò moi khoáng cách xa lạ 
về khống gian nơi sinh sỉng của mỗi ngubỉ. Hai người xa lạ, t£f hai phương trờỉ xa lạ trở 
thành tri kỉ: 

Súng bến súng đẳu sát bèn đẩu 
Đèm rét chung chữn thành đồi tri kỉ 

“Súng bèn súng” là chung chỉâi dAi, “dầu sát bèn đầu” thì khòng chỉ là gần nhau 
về khỉaig gian mà obn dhung nhau ý n^ìĩ, ỉỉ tường. Đển khi chung chán trong đêm 
giá rét thl họ đă thục sự là anh em một nhà. Nhà thơ Tố Hũu cũng từng viết “Đát cơm 
sẻ nủn, diãn sù dáp dmg” để thể hiện tình kháng chiái gắn bó, bến chặt 

- c&u thơ thứ bày diỉ gồm haỉ tiốig: “£)ồng chí!”. Hai tiếng thiêng ỉiềng đó thể 
hiện sự lắng đọng của cảm xúc. Sáu cău thơ đầu là tinh đồng đội tri kĩ, dén đây dược 
nâng lẽn thành tình dồng dií thiêng liêng. Đồng chi nghỉa là khồng chỉ oó sự gắn bó 
thân tình mà oòn là cùng chung chí hướng cao cả. Nhũng ngưbỉ đồng chí - chiến sĩ hoà 
mình trong mổì giao rkm ỉớn lao của cả dân tộc. Gọi nhau là đồng chí thi nghĩa ỉà đồng 
thdi với tư cádi là những con ngưbi cụ thể, là những cá thể, họ còn oó tư cách quân 
nhAn, tư cách cùa “một cậy” trong sự giao kết của “rỉứầg cây", nghỉn là tùng ngưtn không 
chỉ là riêng minh. 

3. Hnh dồng dộỉ thiêng ỉỉêng 

- Họ cùng chung một n&i nhớ què hương: 

RiẤỘng nương anh gùi bạn thân cày 
Gian nhà khống, mặc kệ gió lung lay 
Giếng nước gốc đa nhớ người ra linh, 

Nòi nhớ ờ dây là nốỉ nhớ hai chiều. N& giốig nước, gốic đa nhớ ngươi ra lính cũng 
là thỉ lộ nỗi nhớ c6n cào về giếng nước, gốc đa. Tình quê hương ỉuòn thương trực, đậm 
sâu troag những ngươi đống chí, cũng là sự đ&ng cảm của nhũng ngươi đồng độL Nhưng 
ngUơi hnh còn hiện lên cúng oòi, dút khoát qua hai tiáỉg “mặc kệ”: “gian nhà kh^ỉg 
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mặc kặ gi6 lung ỉay. Họ lÊD đường theo tíếog gpi nem sông song tình què hưtmg trong 
mải ngưbỉ không khi nào phai nhạt 

-Bên cạnh hình bóng quẽ hương, điểm tựa vũng dì&c cho người linh, ỉầ dồng dội* 

Anh với tối biết từng cơn ớn lạnh 
Sót run người vừng trán ườt mồ hôi 
Áo anh rách vai 
Quắn tồi có vài mảnh vá 
Miệng cười buốt giá 
Chân khồnggiày 

Thương nhau tay nắm ỉấy bàn tạy. 

KỂ sao xiết những gian khổ mà người lính phải trải qua trong chiến dâii ờ dây, 
Chinh Hũu nói về cái cáỉ ác n^ệt của sốt rét là dể nối về tình dàng dội. đổng chí 
trong gian khổ, lầ sự th&i hiỂu, cảm thồng giìta những ugưbi lính. Trong bất cứ sự gian 
khổ nhữ cũng thfy họ sát cánh bèn nhau, san sẻ cho nhau: “Anh với tôỉ biỂt-", “áo 
anh... - Quản “tay nám lấy bàn tay”. Cái “Miệng cưbỉ buốt giá” kia là cái cưbi 
trong gian khổ để vượt lèn gian khổ, cưbi trong buốt giá dể 16ng Ểm lèn, cũng ỉá cái cưbi 
dảy cảm thhng giữa nhũng người đồng đội. Giá bu6t mà không lạnh lẽo. 

- Đèm ncy rừng hoang sương muối 
Ehìng cạnh bèn nhau chờ giặc tởi 
Đầu 8úng trũng treo. 

Ba câu thơ phác ra một búc tranh vùa mang chất chân thực của bút pháp hiện 
thực, vùa thán dỉm cái bay bổng cùa bút pháp lãng mạn. Trẽn sắc xám lạnh của cảnh 
đèm rừng hoang sương muối, hiện lẽn hình ảnh người lính - súng - váng trũng* Hìiứi 
ảiứi “Đàu súng trũng treo” mang những ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. £)ó ỉà sự dốì lập 
giữa chiăi tranh và hoằ bỉnh, lãng mạn và hiện thực. Hình ảnh đó còn mang ý nghĩa 
khái quát về tư thế chủ dộng, tự tin trong chỉái đấii, tám hồn phong phú của nguời lừứi. 
Nối rộng ra, hai hình ảnh tương phân sáng đốỉ với nhau tạo nẽn biểu tượng vẻ tinh 
thần, ý chí sát đá mà bay bổng, trữ tình của dãn tộc Vĩệt Nam. 

Có thể xem đây là một trong nhíimg hình ảnh thơ đẹp nhất về ngưbi lính trong 
thơ ca kháng dùốL 

6. Nhan dế bàỉ thơ 

Đồng chí là cùng chung ý chí, lí tưòng. £)ồĐg thỉâ nó cũng là cách xưhg hố của 
những ngưbi trong cùng một đoàn thể cách mạng. Vi thế, với nhan đề Đồng chí đă nối 
lên dư|;ic cái bản chA cách mạng của tình đàng đ^, đồng thbi cũng nói lên ý nghĩa sâu 
sắc của tinh đẳng dộL 

7. Liền hệ, 80 sánh 

- Ctiộc đời gió bụi pha sương máu 
Đợt rét bao lán xé thịt da 
Khuôn một đà lèn màu tật bệnh 
Đôu còn tươi nữa nhừng ngày koaỉ 
Lòng tôi xao xuyịn tỉnh thương xót 
Muốn viết bồi thơ thám lệ nhòa 

(Lên Cấm Sơn - Ihôi Hũu) 

- Tậy Tiến đoàn b ừxh không mọc tóc 
QuônxanhmàulảdữoQÌhùm 

(Tây TiỂn - Quang Dũng) 
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BÀI mơ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH 

Phạm Tiến Duặt 

1. Xuất xứ 

Bài thơ vỉ tiều đội xe không kỉnh nầm trong chìxm thơ Phạm Tiến Duật được tặng 
thưởng giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969, sau dược đua vào tẬp thơ 
Vầng trúng quầng lùa nổi tiếng của tác giả. 

2. Nhan dề bàỉ thơ; “Bài //lơ về tiêu đội xe khòng kinh^ 

- Gợi sự tò mò, thú vị cho ngưbỉ đọc: thế nào ỉà “xe không Idnh", tại sao xe lại 
“kliông kinh*?,... 

" Hé iộ giọng điệu của bàỉ thơ: sự ngang tàng, nghịch ngợm. 

Bản thản tác phẩm dả ỉà một bài thơ nhưng tác giả còn đặt thêm nhan đẻ “Đài 
tha. ” để bài thơ thơ đến hai lần và dẹp thèm bội phầa.. 

3. Hình ảnh những chỉếc xe “không kính” 

- Câu mở dầu bài thơ rất giản dị mà bất ngờ: 

Khàng cồ kinh kỉưing phải uỉ xe không có kừúi 

Ba chừ “khòng” như thể giằng nhau trong một cảu thơ, dù chỉ để thông tin về một 
sự thật “Đom giật bom rung ỉtính vd đi rồi”. Nhà thơ dang phân bua một cách nghịch 
ngợm cho sự hiện diện không trọn vẹn của chiếc xe: 

- Không có kừih, rồi xe khống cổ đèn, 

- Không có mui xe, thùng xe có xưác,., 

- Giọng diệu bài thơ vui đùa nghịch ngơm, ngang tàng như cố tính dùa giỡn với 
người đọc. Nhưng khòng phải vậy. chính bom dạn chiến trưímg ác liệt đã làm ra sự 
không toàn vẹn của những chiếc xe. Giọng điệu đùa vui nghịch ngợm là một biểu hiện 
của sự coi thuỉmg nguy hiểm 

4. Hình ảnh những người lính lái xe “không Idnh” 

Đù lại cái **8ự thi& hụt” dáng yèu của những chiếc xe, ngi^ lừứì lại thoả thuẽ 
trong nhũcig cảm ĩứiẠn trẽn đưbng: 

- Thổy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như 80 , như ùa vào buồng láL 
...GdP bạn bè suốt dọc đường đi tới 
Bđi tay qua cùa kính vỡ rồL 

Cảm giác xe “không có kúih” bị chìm đi, nhưbng chỗ cho những thanh âm trong 
trèo binh yẽn ùa vào trong khoảng lặng của cuộc chiối tranh khốc liệt Tâm hồn lãng 
mạn của những ngưtâ lính v&n dạt dào th&Dg hoa trong bộn bẻ gian truân, mất mát: 
Sao trời vản sáng dường chỉăa dịch, những cárửi chim vẫn bền bỉ, “đột ngột” mồ không 
cô đơiL Từ “dột ngột” dùng trong câu đảo thành phần này diẻn tả một động thái đẹp cùa 
thiên nhiên, của cáiứi chim trời. 

- Ung dung buồng lái ta ngồi 

Nhìn đốt, nhin trời, nhìn thầng .' 

Tư thế ung dung, lạc quan yêu dời trước hoàn cảnh gian ngụy càng tôn thêm phẩm 
chất của ngưbi lúah. Gian khổ nhưbng ấy, nhưng tinh thẩn nguời lữứi vản yượí lèn, vần 
yêu đời: 

Không cỏ kinh, ừ thì có bụi, * 

Bụi phun tóc tráng như người già 
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Chx&í cồn rùũ^ phí phèo chôm điếu thuốc 
Nhìn nhau một iấm cưẺk ha ha. 

Nhũ&g câu thơ dặc tả thực tế, kể cả những tiếng rấit dời thưbng và ngang tàng 
chất hnh ấy như thể thách thúc cùng gian khó. 

- Con đuòng ra trận, trong thơ Phạm Tiếh Duật thường có nhiều tiếng hát, từ 
Tnýmg Son đông Tyường Sơn tây dốa Gửi em cồ thanh nứn XẰing phong^ và trong bài 
thơ náy, Bài thơ về tiểu đội xe khống kinh Đó ỉà con đường “chạy thẳng vào tiin“. Trái 
tim íy ỉà miền Nam phía trước. Trái tỉm mang một hàm nghĩa thiêng liêng. Ngay kể 
cả khái niệm “gia đinh” theo cách dỉèn đạt của Phạm Tiến Duặt thể hiện trong bhi thơ 
cũng mang mờt nét nghĩa rất mới: 

- Những chiếc xe từ trong bom rxÀ 
Đã về đây họp thành tiều đội 
Gặp bạn bè suốt dọc đuờng đi tới 

- Bép Hoàng Cầm tadựnggiữa trời 
Chung bát đũa nghĩa iàgia đình 
Vong mác chởng chênh điứmg xe chạy 
Lại đi, lại đi trài xanh thèm 

Mục tiêu cao cả là miền Nam phía trước, là giải phóng đất ntiâc què hương. Chỉnh 
vì thế: 

Không cỏ kính rỉi xe không cỏ đèn * 

Không có mui xe, thùng xe có xước 
Xe vồn chẨỹy uỉ Miền Nam phía trưởc: 

Chì cán trong xe có một trái ủm. 

Trái tim ấy là trái tim người lừih, là sứ mặnh vinh quang của tuổi trẻ thế hệ Hồ 
Chí Minh tiếp nối các thế hệ cha anh đang trèn đuhng ra trận. Câu thơ cu£u mang màu 
sắc triết lí - một triết ỉi thật đơn sơ nhưng rất dỗi chán thực và mang tầm thờỉ đại. Đức 
chân dung của ngưbi lính lái xe trong bài thơ ỉà búc chân dung tràn đẩy sức sống, bức 
chân dung của niềm tỉn thắng lợi. 

4. N^iệ tbuẠt 

- Giọng thơ rất gản với lời nói thưbng, có những câu như vãn xuôi, tưửng rát khó 
chi^ nhận nhưng chính những câu thơ Ểy lại hết súc độc dáo góp phần tạo nèn cái 
giọng ngang tàng, vè dẹp tâm h&n những ngứbi lính lái xe Tiưbng Sơn. 

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 

Huy Cận 

1 . Hoản cảnh ra đời 

Đài thơ Đoàn thuyền dành cá là ká: quả của chụyỂQ đi thực tế của Hựy Cận ra 
vùng mỏ Quảng Ninh năm 1958 - nâm cả miền Bắc dang hâog say với công cuộc xây 
đựng Chủ n ghĩa xã hội và chi viện cho miền Nam đánh MI Bài thơ là cảm húng dồi 
dào của Hiợ Cận về thiền nhìèn dất nước, về lao đ^Qg và niềm vui trước cuộc sống mới 
của dăn tộc. 

Nhà thơ Huy Cận tittig bày tò: 

“Khung cảnh tr^ biển khỉ mặt trời tắt khống nặng nề tầm tâ mà mang vè đẹp 
của thiên nhiên tạo vật trong qụy luật vận động tự nhièn của nó. ở đây, đã miêu tả 
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khunị cảih tạo vật với cảm hứng vũ trạ Nếu tniớc cách mạng, Vu trụ ca còn buồn thì 
bây gư 'ui, tnlớc ỉà tách biệt, xa cách với cuộc đời thì hôm nay, lạỉ gần gũi với con 
ngubỉ. Bỉi thơ của tối Ih cuộc chạy dua giũa cou người và thiên nhiên, và con người dâ 
chiến hỀng. Tôi coi dây ià một khúc tráng ca, ca ngợi con người trong ỉao động với tinh 
thản lưnchủ, với niềm vuL” 

2 Bí cục 

- Hii khổ dầu; cảnh ra khơi và tâm trạng náo nủc của oon ngutà. 

- Đtn khổ tiếp: hoạt động của đoàn thuyền trong dèm. 

- ĨOỔ cuối: cảnh đoàn thuyền trở về. 

s Hnh ãnh biển cả tráng lộ Id vĩ 

Bểi cả mẽnh mông được nhà thơ dặc tả bkng nhièu hình ảnh đẹp đẽ, tráng lệ và 
kì vĩ. <']lhi ý nhộn ra các thủ pháp nghệ thuật tinh vi và giá trị biểu đạt của chúng: ẩn 
dụ, hom ỉụ, so sánh,... cùng sự liên tưởng phong phú, mạnh mẽ của tác giả trong những 
doạn tiơohưt 

*Mặt ừài xiẤống biền như hòn lùcLt 
Sóng đà càà theny đèm sộp cửa\ 

“ĩỉát ròng: cá bọc biền £>ỏng lặng 
Cá thu biỀi Đồng như đoàn thoi 
Đêm ngày dệt biền muôn màu sáng" 

"Cá nhụ cá chim cùng cá đẻ, 

Cá song láp lánh đuốc đen hồng, 

Cái dutÀ em quầy trững vàng choé, 

Đêm thò: aao lùa niứk Hạ Long",,.. 

4. Hnh ảnh những người dần lao dộng 

Hưứ ảnh ngiỀn lao động và công việc của những ngưbi dân chài dược đặt vào một 
không gỉm rộng lớn nhằm Uun tâng thèm tẨím vóc, kích thước và vị thế của con ngưbi. 
Con ngưb dà chế ngự cái kì vĩ bao la cùa biển cả. Con ngưbi dả bỉái cái dữ dội của tự 
nhỉèn thinh Dgưbi thAn, thành nguồn sỖÍQg của minh. Súc mạnh và vẻ đẹp của con 
ngư&i đưc: thể hiện qua hình ảnh nhũtng oon thuyền, nhCũQg cánh buồm, những mẻ lưới, 
những câi hát,-. Nhà thơ dã sử dụng thủ pháp phóng đại kết hợp với nhcmg liên tưởng 
táo bạo đ< sáog tạo n&n hình ảnh cửa nhrmg ngưbi lao dộng: 

Càu hát cồng buồm cùng gió khơL 
Thuyin ta lái gió với buồm trững 
Lướt giùa mậy cao với biền ỉ)ằng,... 

- Dài đan thể trận lưởi uẠygiđng 

-£>ũưi thuyền chạy đua cùng mặt trời, 

4. Níhệ thuật 

- thuật ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá được sử dụng lièn hợp cùng với súc liên 
tưởng tiiỈAg tỉẦing Ịhong phú của nhà thơ tạo nên những hình ảnh thơ tráng ỉệ, kì vĩ 
mang dii>cảm hứng lăng mạn. 

- Ging diệu và âm huờng khoè khắn, sõi nổỉ, vui tươi. Lời thơ dâng dạc như khúc 
hát say nằ hào hứng. Vần thơ biếh dổi linh hoạt, kết hợp với sự linh hoạt của nhịp thơ 
tạo nên sc mạnh, sự DgỂúỉ bổng và vang xa cho tinh ý của thơ. 
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BẾPỎTA 


ữằngViệt 


1 . Hoàn cảnh ra đời 

Bài thơ Bếp lừa sáng tác n&rn 1963, khi nhh thơ Bhng Việt dang học ở nướíc ngoài. 
Đài thơ ỉà ỉời của người cháu ở nơi xa nhớ về bà với những kỉ mặm sâu sắc thời ấu thơ, 
quíi dó nói ỉên lòng kính trọng và lứìững suy ngầm của cháu về bà. Sau bài thơ đưọc đua 
vào tập thơ Hương cày - Bếp lủa (1968), tập thơ in chung cùng Lưu Quang Vu. 

2. BỐ cục 

- Phần đẳu (khổ lỵ Hình ảnh bếp lủa khơi nguồn cho dòng hồi ti^mg của điáu về bà. 

- Phần hai (bốn khổ tiếp): Hồi tưởng lại nhùng kỉ niệm tuổi thơ khi được sỉiig bèn bà. 

- Phần ba (khổ thứ sáu): Suy ngẫm của cháu về bà và cuộc đòi bà. 

- Phần bỂh (khổ cuS): Ngưbi cháu tniởng thành, đi xa nhưng khồng nguôi nhớ vè bà. 

3. Hỉnh ảnh bếp lửa 

Đài thơ dâ bắt dáu bằng hình ảnh bếp ỉủa **chộp chờn trong sưcmg sớni^t chập chờn 
trong kí úc. Bếp lửa “ấp iu nồng đượm” bắt đầu truyền thâón, nhen nhónu khơi nguồn 
cho mạch cảm xúc thương yèu của cháu khi nhớ về bà. Hình ảnh bếp lùa” điệp lại 
hai lần như nhắc nhớ, như hơi thở thổi vào bếp lửa dang “Ặ) iu”, để cho mạch hồi tư&ng 
bắt đầu... 

Lèn bốn tuổi cháu đả quen mủi khói 

(...) 

Một ngọn lừa chứa niềm tin dai dảng. 

N&i nhớ cùa tác giả từ nhũng ngày sâu thốm thẳm ùa về, từ lúc cháu mới lèn bốn 
tuổi “dái tận bây giờ” khi tác giả đã “di xa”. Bao nhiêu tháng n&m cực nhọc qua đi là 
bấy nhiêu tháng nám có bếp lủa. Nhũng ngày “đóì mòn đối mỏi”, “6Ố đánh xe khô rạc 
ngựa gày”, bếp lủte ngày ấy có "/tAdi hun nhem mắt”, “sống mũi còn cay” đến tận bây 
giòi.. Thời gian qua di ”cháu cùng bà nhóm lửa”, '"Nhôm bếp lừa nghĩ thương bà khó 
nhọc”, ”Rồi 8Óm rồi chiểu lại bếp lừi bà nhen”, “Bỏ vẫn giữ thối quen dậy sớm - Nhóm 
bếp lửa ốp iu nổng đợm”r-. Vậy là bài thơ dù mang nhan dề “Bếp lửa” nhưng bếp lừa 
không chỉ đúng một mình. Hình ảnh ẽứn áp ấy gắn liền với hình ảnh ngubỉ bà yèu dầy 
yẽu thương của nhà thơ. 

4. Hình ảnh bếp lửa và hinh ẩnh bà gán bó sâu sắc 

- Ngưbi nhen lẽn những bốp lủa trong suốt tuổi ấu thơ của cháu là bà. Cuộc dởi bà 
lận dặn, khó nhọc, giãi dáu mưa nắng nhưng bà luòn dành đio cháu -tình thương yêu, 
săn sóc, chở che ấm n6ng như bếp lửa. Bà nhen lên bếp lủa thỗi cơm cho cháu ân, nấu 
nuức cho cháu uống, cho cháu sưởi ấm những đêm đông nhưng đổng thơi tấm lòng bà 
cũng là một bếp lửa dỉệu kì. 

Bà - bếp lửa là haỉ má như một, hoà quyện, xuyên thấm, thiêng ỉièng. Bếp lừa gợi 
nhác hình bóng thân thiết của bà, và nhớ đến bà là cháu lại không thể quên bếp lửã ấxn 
tình thủa ấy. 

- Rổi sớm rồi chiều lợi bểp lửa bà nhen 
Một ngọn lừa, lòng bà luôn ủ sẩn 
Một ngọn lửa chửa niềm tin dai dảng 

Đà nhóm lửa cũng là khi bà: 

Nhổm nứm yếu thương khoai sdn ngọt bùi 
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Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 
Nhóm dậy cà nAỉ2>i^ tâm tình tuổi nhò 

Từ ngọn lừa áỉíợc nhen lên trong bếp ìừà của bà hoá thành ngọn lửă của tình 
thương yêu ấp ủ, ngọn lùa của niềm tin yẽu bền bỉ cháy inâi không thòi. Đà nhóm lủa là 
bà lứìóm lên và truyền cho cháu lẽ sống, lòng cảm thông, dúc hi sinh, chia sẻ. Điều 
bìiứi dị đã trở nên quý giá, thiêng liêng, kì lạ (Ời ^ ^ thiêng lièng - bếp lửaỉ). Kì lạ, 
thiêng liêng vì nó nhỏ bé, giản đơn mà dả trở thành hành trang theo cháu trong suốt 
cuộc đời. Kì lạ, thiêng ỉièng là vì đã ĩnốy chục năm rồi mÀ bếp lửa của bà vẫn nồng 
dượin trong kí úc thiêng liêng của cháu, ngọn ỉủa của bà vản thẩm cháy trong cháu đến 
tậji bây giờ-. 

Giờ cháu đăđi XCL Có ngọn khói trùm tàu 
Có lửa trữm nhà, niểm vui trõm ngà 
Nhiứig vồn chAng lúc nào quèn nhác nhờ: 

- Sởm mai này bà nhớm bép lẽn chưa? 

5. Nghệ thuật 

- Phép lặp tù, diệp từ; ríèng hình ảnh béìp lìiũỉ được lặp 12 lần trong toàn bài, điệp 
từ “xứiâmV*. 

- Nghệ thuật tu từ ẩn dụ, nhân hoá. 

- Ngôn ngữ giàu sútc biểu cảm, giọng diệu tâm tinh, tha thiết,... 

KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BẾ LỚN TRÊN LtlNG MẸ 

Nguyễn Khoa Điềm 

ỉ. Hoàn c&nh ra dởỉ 

Đài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ được Nguyễn Khoa Điềm sáng 
tác nảm 1971, khỉ ẩtang còng tác ở chiâa khu tãy Thìta Thiên. 

Đây là thời ki dít nuỡc ta còn đang cỀn mình dưới bom đạn - cuộc chiối tranh 
di&ìg Nũ cúư nước dnng bước vào hồỉ cam go, khốc liệt nhất. Đất nước đã trở thành 
cAm húng chủ dạo trong thơ Nguyẻn Khoa Ehềm, viết vẻ đất nước nhà thơ bày tỏ quan 
dỉểm: Đất Nước NhÂn Dân: “Đổt nưốc của nhân dân, Đất nxẲỞc của ca dao thần thoợT. 
Đất nước trải nhiều dau thương cũng là đấit nước của khát vọng hoà bình. Tâm hồn ^^ệt 
Nam Xia duiộng thơ ca, dát nước \^ệt Nam luôn vang tiếng hát, trcmg chiốì dấu cam go 
cùng như khi lao động, tỉx>ng gian khó ãmg như lúc thảrứì thơi. E)ó cũng là đất nước của 
những khúc hát mẹ ru con ngàn dời trong lời ru của bà mẹ dân tộc Tà-ôi. 

2. ĐỐ cục 

Bài thơ dược chia thành 3 phán, ba khúc hát, mỉỉ khúc được mờ dầu giống nhau 
bằng hai câu “Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi; Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ” và 
kết thúc mỗi khúc là lời IU trực tiéíp của ngiỂà mẹ. Cũng có thể xem ở mồi khúc có hai 
lời ru: Ibi ru của nhà thơ và lời ru của ngưbi mẹ. 

3. Hình ảnh người mẹ dÂn tộc Tà - ôi 

- Hình ảnh ngưbi mẹ trong bài gắn với những công việc phục vụ kháng chỉáa 

+ Mẹ giả gạo để góp phẩn nuôi bộ đội kháng chiối: 

già gỌKĩ mẹ nuôi bộ đội 
Nhịp nghiêng, giấc ngù em nghiêng 
Mồ hlÁ mẹ rơi má em nống h& 


i 
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Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 
Lưng đtía nôi và từn háí thành ỈỜL 

•K Mẹ tia bắp trẽn núi Ka-lưẵ: 

Mẹ đang tỉa bẩp trèn núi KaAưí 
Lưng núi thì to mà ỉiùìg mẹ nhò 
Mặt trời của báp thì nắm trẽn đồi 
Mặt trờỉ của me, em nằm trên Ìxùìg, 

+ và “Mẹ chuyển lán, mẹ đi đọp rùng... 

Mẹ địu em đi đề giành trận cuối“ 

Nhũng hình ảiứi giàu sút; gợi tả: '*nỉã hỏi niẹ rơi”, ‘Vai mẹ gầy”, "lưng aúà thi to mà 
lưng mẹ thì nhỏ”,... chẳng những gợi đấa dáng hình nguời mẹ mà còn gợi những gian 
lao, Cực nhọc của mẹ. 

“ Công việc của mẹ khó khân, vất vả nhưng dù làm còng việc ngưbi mẹ cũng 
không thể xa rời đúa con yèu qụý. Hình ảnh hai inẹ con gắn bó quấh quýt trong céi 
khổ, cái gian lao thật cảm dộng. EMều đó thể hiện tình yèu con thắm thỉết và tình yêu 
đất nước lớn laa 

+ Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng 
Mồ hôỉ mẹ rơi má em nóng k& 

Vai mẹ gồy nhổp nhô làm gậ, 

Lưng đưa nỗỉ và tim hát thành lờL 

Con nằm trền lưng mẹ mà có khác ^ con đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ già gạo, 
nhịp chày ỉà nhịp ru con. Lưng mẹ là nôi, vai mạ là gối và trái tim đang thổn thúc của 
mẹ là ờỉ hát ru tha thiết... Lời thơ cảm động lòng ngời bởi sự mộc mạc, chân tinh của 
Unh mẳu tử trong cái nị^ềo khó, vỂb vả. 

+ Mật trời cùa bốp thi nằm trẽn đổi 
Mặt trời của mẹ, em nằm trèn lưng. 

Hình ảnh mặt trời trong câu thơ sau đả dược chụyển nghía. Nó mang ý nghĩa 
tượng trưng: con ỉà mặt trời, là nguồn hạnh phúc thiêng ỉièng và ấin áp của mẹ. Câu 
thơ này cũng thể hiện tìiứi yèu thương vò bờ mà mẹ đã dành cho con (coi áiữí oon như 
là hơi thd sự sống của minh). 

- Yêu thương, gắn bỏ với con không xa ròi dù là khoảnh khắc, ngubỉ rnẹ Tà-^i có 
những uớc mong thật áẹp về tương lai của con: 

- Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngẳn 
Mai sau con lớn vung chày lún sâm.. 

• Con mơ cho mẹ hạt lên đều 
Mai sau con lởn phát mười Ka-liá... 

- Con mơ cho mẹ được thốy Bác Hồ 
Mơi sau con lớn làm ngưỉn Tự do... 

Trong mãi hoàn cảnh khác nhau, ỉhỉ ru của ngưbi mẹ gửi những ước mơ khác 
nhau. Song tất cả đều là ước vọng về con trong tương lai. Mẹ giã gạo, Ihỉ ru nhắn nhủ 
con hãy cháp ước mơ của mẹ cho “gạo tráng ngầv*, ươc mơ mai sau cou trư&ng thành 
với sức vóc “vung chày lún sân**. Mẹ tỉa bắp trên núi, lời ru nhắn nhủ con hôy chắp ước 
mơ của mẹ cho “kạt báp lèn đều**, mong ước mai sau con lớn có đuợc sút mạnh oó thể 
“phát mười Ka-iưT. Và trong khúc ru CU& bài thơ, là ước vọng của nguơi mẹ vẻ ý chí, 
niềm tin vào tương lai chiâa thắng, ỉà mong mỏi oon sẽ chắp ước mơ dược th^ Bác Hồ 
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cùa íHệ, khao khát Tự do cho đất uưdc, ly do của mẹ, THí do cho con. 

Câu hát mỗi lúc một bay cao hơn, ước mơ của người mẹ mèi lúc một lớn hơn, vươn 
tới nhìng diều đẹp đẻ, cao cả hơn, và niềm tin vững chác, hi vọng vào tương lai cũng 
theo đc mà bay bổng, mang dáng vóc của anh hùng ca; 

- Afai sau con lớn vung chày lún sân 

- Mcù sau con lớn phát mười Ka-hấ 

- Mai san con lớn ưim người tự do. 

4. Nghệ thuật 

- Bài thơ mượn lời ru con đề thể hiện tình yêu dất nước tinh yèu con của người mẹ 

dân tộc Tà-ôi. Mổi đoạn thơ bắt đản bằng raột lời ru con tha thiết: Cu-tai ngủ 

trên litig mẹ ơi”, “Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi”. Điều đó giúp lời thơ trở 
nẽn tha thiết, thám dần vào lòng người nhờ ấm hưởng dân ca quen thuộc. 

- Nghệ thuật ẩn dụ tạo nên những hình ảnh thơ giàu sức gợi. 

- Các càu thơ đẻu được ngắt nhịp đều đặn (3/4 hoặc 4/4) như nhịp bước chân, nhịp 
lên xuốíig của lưng mẹ. như nhịp chày, nhịp tỉa báp, tra hạt, như nhịp thở ấm nồng,... 
Nhịp nhàng, đều đặn, dìu dặt là đặc điểm chung vẻ nhịp diệu của hát ru. Nó vùa có tác 
dụng diSữ em bé vào giấc ngủ, vừà là nhịp dề người mẹ có thể tự sự, giãi bày. Điều đặc 
biệt ờ Lềù thơ của Nguyễn Khoa Điềm ià nhịp thơ phù hợp với nhịp hát ru, lại phù hợp 
với nhịp của nhừug công việc mà người mẹ Tỉh-ôi làm, dược cảm nhận lừ chính em bé 
trẽn lưtig mẹ. Trong dịu trèn lưng mẹ, bé và mẹ hai mà là một 

ÁNH TRĂNG 

Nguyễn Duy 

!• Tác gỉả, tác phẩm 

Nguyên Duy, sinh nàm 1943, què ở Quảng Xá, nay là phường Đông Vệ. thành phố 
Thanh Hoá. ỏng tiúig tham gia kháng chiền và thuộc thê hặ các nhà vãn trường thành 
trong kháng đìiến diárìg Mì. 

Hoà binh lập lạit Nguyễn Duy trãn trồ với nhũmg suy tưỡng, triết lí sống của ngubi 
lính thdi hậu chiốỉ. Đài thơ Ánh trũng rút ra từ tập thơ cùng tên của Nguyền Duy tièu 
biểu cho nh(]tag tư tưỂmg đậm chỉft nhâu văn đó. Tập thơ này đả được trao giải A của 
Hội Nhà vốn Việt Nam nâm 1984. 

2. Bò' cục 

Đò' cục bài thơ dược chia theo mạch cảm xúc của bài thơ. Đó là mạch cảm xúc đi Ur 
quá khứ đái hi^ tạỉ và lắng kết trong cái “giật mình” cuối bài thơ. Tràng hiện diện 
trong quá khú; dột Dgột sáng trong hiện tại và mặc nhièn vằng vặc trong suy ngảm 
nhân Unh. 

Iheo dòng cảm xúc và diến biái của thờỉ gian thì khổ thơ thứ tư chúứi là bước 
ngoặt để từ dó nhà thơ b^ ỉộ nhùng cảm xúc và suy ngảm của mình. 

3. Nguĩli và trăng tinh nghĩa sáng trong kliông gian và thòỉ gian của ỉd ức 

Hẳi nhổ sống với đồng 
với sồng rồi với bể 
hồi chiến tranh ờ rừng 
lìầng trững thành tri ki 
Trần trụi nới thiên nhiên 
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hồn nhíèn như cày cỏ 
ngỡ không bao giờ quèn 
cói vầng trùng tình nghĩa 

^ Con người và thièn nhièn hài hoà trong môi kết giao tri kỉ, thuỷ chimg. Ttí những 
năm tháng tuổi thơ buơn trải nhọc nhằn gán bó với đồng, với sờng rổi với bề cho đến 
những năm tháng dũối tnmh gian khổ sâog với rừng, bao gih trâng cũng gần gũi, thần 
thiết Giũn oon người với thièn nhièn, với tràng là mòl quan hệ chung sỉóìg, quan hệ thâm 
tình kh&ng khít Trăng ỉà Dgubi bạn đồng hành trèn mối bước dưbng gian lao nên trâng 
hiện diện như lÀ hình ảnh của quá khứ, là hiện thân của kí úc chan hoà tinh nghỉa. 

4. Người và trăng trong hiện tạỉ của sự lãng quên 
Từ hồi về thành phố 
quen ánh điện, cừa gương 
vùng trăng đì qua ngõ 
như người dưng qua đường 

Ngưbi ta cứ đinh ninh về sự bền chặt cùa môi giao tình ấy, nhưng cuộc scáig hiện 
đại với ánh sáng chói ỉoà của ánh diện, cỈGa gương đã làm ỉu mờ ánh sáng của vầng 
trăng. Tác giả đã tạo ra sự dốỉ lập giũa hình ảnh vầng trâng tri kỉ, tình nghĩa trong quá 
khứ và vầng trăng *^ư người dưng qua đưbng” trong hiện tại. Sự đôì lập này dièn tả 
những đổi thay trong tình cảm của con ngưbỉ. Thủa trước, ta hồn nhièn sống với đồng, 
với sông, với bể, với gian lao “ở rừngT, khi ấy trăng chan hoà tình nghỉâ> thiên nhiên và 
con ngưồi gản gũi, hoà hợp. Bây giờ, thói quen cuộc sống phương tiện đủ dầy khiến ta 
không còn thấy tràng là tri kỉ, nghĩa tình nĩÈăL. Nhà thơ nói về trăng là để nói thế thái, 
nhịoi tinh. 

’ 6. Phút thoáng ^^gỉậtt mình” để con người nhin ỉạỉ nhừng ân tình xưa cũ 

Cuộc sáig hiặn đại ỉiiốn có nhũng bất trác. Vầ chinh trong nhũmg bít trắc Ểy, ánh 
sáng của quá khú, của ân tinh lạỉ hừng tỏ, là lúc người ta nhận thấy giá trị của quá khứ 
giạn lao mà tinh n ghĩa, thiểu thốn mà đủ đẩy: 

Thinh lình đèn điện tắt 
phòng buyn~<Unh tối om 
vội bật tung cửa sổ 
đột ngột váng trăng tròn 

Không chỉ là sự thay thế đúng lúc của ánh trũng cho ánh điện, ở đây ohn là sự thùc 
tình, bừng ngộ về ý nghía ảia nhu^g ngày thổng dầ qua, của nhĩửig cái bình dị từ cuộc 
sống, từ tự nhièn, ià súc sổng vượt ra ngoài không gian, thời gian của tri kỉ, n^iĩa tình. 
Các từ “bật tung”, “đột ngột" diẻn tả trạng thái cồm xúc mạnh mẽ, bất ngờ. cỏ cái gi 
như thảng thốt, lo âu trong hình ảrứi “vội bật tung CLfi sS*. Vầng trăng trím đâu phải 
khi “đèn diện tắt” mới có?! Cũng như nhữbg tháng năm quá khứ, vè đẹp của đổng, sông, 
bể, rìứig khồng hẻ mất đi Chỉ có diều con người có nhặn ra hây khòng mà thõi. Vh thế 
là trong cái khoảnh khác “thinh lình” đá diện với tràng ấy. ân tình xưa “nmg rưng” 
sống dậy, thắn thúc lòng Dguhi: 

Ngiìa mặt lên nhìn mặt 
có cái gi rưng rưng 
như là dồng là bể 
như là sông là rừng 

Đôl diện vối trăng là dốì diện với chính mình, với con người hiặn tại và cả víri con 
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ngii^ trong quá khử. vầng trâng mang ý nghĩa biải tùợng. Mặt trâng đối diện vớỉ mặt 
ngi^Ẽn, mặt trăng cCtng là mặt người, ỉà quá khứ dang sáng trong thụt: tại, trâng là tri kỉ, 
àn tinh xiỂa,... 

6 - N^ệ thuật 

- Đài thơ giáng như một câu chuyện riêng, một câu chuyện ân tình giũb ngưhi với 
trăng- Sư kết hợp giũa y^ tố tự sự và trữ tình tạo nên giọng điệu tâm tình cho cả bài 
thơ. Nhịp thơ nhịp nhàng theo lời kể tự nhiên của nhân vật trữ tình, nhưng cũng có khi 
ngân nga, tha thiết hay có khỉ trầm lắng, suy tix 

- Kết cấu và giọng điệu dó đả làm nổi bật lên nội dung cảm xúc và ý nghĩa tư 
tưởĩig cỉn bài thơ. 

7. Ỹ nghĩa nhân ván 

Bài thơ ra đồi khi đất nước ta dang trồ minh trong nền kinh tế thị tiiỂmg. Vì thế, 
từ một càu chụyện riêng, bài thơ nhắc nhở chúng ta về thái độ tình cảm với quá khứ 
gian lao mà tìnli n^iỉĩa Đó rõ ràng không chỉ là wấn đề có ý nghĩa vổi một ngưồi và vối 
một tliời Nó là vấn đề của nhi^ ngưbi và của nhiều thời, bởi thái dộ đối với quá khứ, 
với nhữcg ngưòỉ đã khuất và cả với bản thân bao giờ cũng là một phần cuộc sống của 
mổi con agubi. 


LANG 

(Trích) 

Kim Lôn 

1. Tác giả, tác phẩm 

Kim Lân là nhà văn có những hiểu biết rất am tuồng vẻ nông thôn, ông tồ ra đặc 
biệt sắc sỗo với những câu chụyện về sinh hoạt hay về cảnh ngộ của người nông dân. 

Truyện ngắn Làng ra đời vào thời kì đẳu của cuộc kháng chỉối chống Pháp (nâm 
194B) và là một trong những sáng tác tiêu biêu cho phong cách nghệ thuật của tác giả. 

2. Tinh huống truyện 

Trcng tác phẩm, nhà vãn đã xây dụng đuục một tìiìh huăỉg truyện gỉàu kịch tính: 
Hiểu lần rĩÁ và tẽ việc làng Dầu của mình theo giặc. Đây là dạng tinh huống được 
nhà vồn sử dụng nhi&i, và trong tác phẩm này nó đã khiến nhân vật bộc lộ tính cách 
của mìiù. Việc rbi làng đi tản cư ỉà sự việc có ý nghĩa tạo khung cho câu chuyện. Đó 
chưa phii là tình huống. Phải đến khi ông Hai ng^e tỉn đồn làng của ông theo Tây làm 
Việt giai thì tình huống mới thực sự bắt đầu. Tìiứi huống truyện kết thúc khi ông Hai 
biết đượỉ sự thiắ: làng của òng không theo giặc. Qua tình huâog này, hình ảnh một lão 
nông dâa tha thiết yêu làng quê của mình, môt lòng một dạ theo kháng chiến hiặn ra 
sắc nét, ^ớỉ chiều sâu tâm h', ngôn ngữ mang đậm màu sắc cá thể hoá. 

3. òng Haỉ trước khi n^e tin làng mình theo gìộc 

— Cái làng đối với ông Hai nói riêng và ngưbi nông dán nói chung quan trọng lắm. 
Nó là níôi nhà diưng cho cộng đổng, họ mạc. Đồi này qua kliác, gắn bó với cái làng 
như Iiìái thịt, ruột rà. Nó là nhà cửa, đất dai, là tổ tiên, là hiện thân cho đất nitôc,... 

- 70100 Cách mạng tháng Tám, ông Hai thuộc loại “khố rách áo ôm”, từdg bị “bọn 
hương 1 trong làng truất ngôi trừ ngoại xiêu dạt đi, lang thang hết nơi này đến nơi 
khác. Vi vậy, ông thấin thìa cảnh tha hương cầu thực, ỏng yêu cái làng của mình như 
đứa con yêu mẹ. tự hào về mẹ, tòn thờ mẹ, một tình yêu hổn nhiên như trẻ thơ. 
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- Đi đâu ông củng náo núc, say mê khoe về cái làng của mình. Tniớc Cách mạng 
tháng Tám, ỏng khoe cái sừih phân cỏa viên tổng đốc làng ông. Chảng bọ hàng gì 
nhimg òng cứgọi viên tổng đốc là “cụ tôr một cách r& hả hê! Sau Cách mạng, “ngubi ta 
không còn thấy ông đả động ^ đến cái láng ấy nĩta”, vì ông nhận thúc đuợc n-ó Ịàm khổ 
mình, làm khổ inọi người, là kẻ thù của cả làng: “Xây cái lãng ấy cả làng phiic dịch, cả 
làng gánh gạch, dập đá, lèưn phu hổ cho nó. [...1 Cái chân ông đi tập tễnh cũng vì cái 
lăng ấy". 

- Đi tản cư kháng chiến, ông khoe làng ông khởi n ghía, khoe “ông gia nhập phong 
trào từ hôi kì còn trong bóng tối”, rồi nhũng buổi tập quân sự, khoe lứiững hố, những ụ, 
những giao thông hào của làng ông,... Cũng vì yêu làng quá như thế mà ông nhAt qụyết 
không chịu rời làng đi tản cư. E)áa khi buộc phải òmg gia đình đi tản cư òng buồn khổ 
iám, sùih ra hay bực bội, “ít nói, ít cưbi, cái mặt lúc nào cĩmg lầm lầm”, ở am tản cư, 
ông nhớ cái làng của ông, nhớ những ngày làm việc cimg với anh ein, “ô, sao mà dộ ây 
vui thế. Ong thấy mình như trẻ ra[...] Trong lòng ông lăo lại tháy náo nííC hẳn lên.". 
Lúc này, niềm vui của ông chỉ ỉà hàng ngày đi nghe tin tức thòi sự kháng chiến và khoe 
vỉ cái làng cliợ Dằu của ông đáiứi Tây. 

4. Tâm trạng ông Haỉ khỉ nghe tín làng mình theo giặc 

“ Tin làng chợ Dầu theo giặc làm ông Hai khổ târa ỉà vì nó đã động chj.ưn đ&i 
điều thiêng liêng, nhạy cảm nhất trong con người ông. Càng yêu làng, hãnh diện, tự 
hào về làng bao nhiêu thì bây giờ ông Hai ỉại càng thấy đau đớn, tủi hổ bấy nliiêu. 

+ Cái tin làng chợ Dầu theo giặc đă làm ông diéng người: “Cổ ỏng lảo n^ẹn ắng 
hẳn lại, da mặt tê rần rân. Ong lăo lặng đi, tường như đến không thồ được. Một lúc lâu 
ông mới răng ề é, nuốt một cái vướng ở cổ [...] giọng lạc hẳn đi”, “ông Hai cúi ^km 
mặt xuống mà đi” và nghi đến sự áh bỉu của bà chủ nhà, ông lão như vìtì bị niất một 
cái gi quý giá, thiêng liêng lắm. 

+ Về đến nhà, “Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lăo cứ tràn ra... Chứng nố cũng 
là trè con làng Việt gian đấy? Chứng nó cũng bị người ta rè rúng hắt hủì đấy? Khốn 
nạn, bằng ấy tuổi đẩu...”. Nồi nhục nhâ, mặc cảm phản bội hành hạ Òng lâo đến khổ sở: 
“Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn buòn bán ra sao? Ai 
người ta chúa. Ai ngưbi ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này ngưín ta ghê 
tởm, nguỉà ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước...”. 

+ Cả nhà ông Hai sống trong bảu không khí ảm đạm: "Gian nhà lặng đi. hiu hát, 
ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mật lo âu của bà lăơ. Tiếng thò 
của ba đúa trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng n6ỉ lèn, nghe như Uẽng thở của gian 
nhà.” Ong Hai ăn không ngon, ngủ không yèn, lúc nào cùng nơm nớp, bất 6n trong nổi 
tủi nhục ê chề. Thậm chí ông khòng dám nhắc tối, phải gọi tên cái chuyộn phản bội là 
“chuyện ấy”, 

+ Òng tuyệt giao với tất cả mọi người, “không dám bước chàn ra đến ngoài” vì 
xấu hổ. Và cái chuyện vợ chồng ông lo nhất cũng đã đến. Bà chủ nhà bóng gió duổi 
gia đình ông, chĩ vì họ là người của làng theo Tây. Gia dinh ông Hai ò vào tình thế 
cáng thảng, òng Hai phải đối mặt với tìrứi cảnh khó khán nhất: “Thật là tuyệt đường 
sinh sống! [...] đâu đâu có người chợ Dẳu người ta cũng đuổi nỉìư đuổi hủi. Mà cho dẫu 
vi chính sách của Cụ Hồ người ta chảng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng cbn niặt 
mũi nào đi đến đảu.”. 

- Từ chồ yèu tha thiết cái làng của mình, ông Hai đãnì ra thù làng: “Về làm gi cái 
làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. về làng tức là bò kháng chiến. Bỏ Cụ Hồ...”. 

“Nước mắt ông giàn ra”, ông lại n^ đến canh sống nò lộ tăm tôì, lảin than trớc 
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kia Đao lỗi nỉẻm của ông không biết giãi bày cùng ai đành trút cà vào những lời trb 
chụyệu dng đún oon thơ dại: 

- Htc kùiỉ Tháy hồi con nhé, con là con cùa aiĩ 

- Lí con thầy mấy lị con u. 

~ TỈỂ nhà con ờ đâiiĩ 

- Nỉà ta ở làng chợ Dầu. 

- Tỉế con có thích uể làng chợ Dẳu không? 

Thằig bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: 

o. 

Ôn^lâo ôm khừ thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hòi: 

- Ằ,thồy hòi con nhL Thế con ủng hộ ai? 

Thàig bé giơ tay lèn, mạnh bạo oà rành rọt: 

- ùtg hộ Cụ Hố Chí Minh muồn nămỉ 

Nưic mắt ông lào giấn ra, chảy ròng ròng trên hai má. ông nói thủ thl: 

- ùđúng rồi, ùng hộ Cụ Hồ con nhi 

Nhùìg lời đáp của con trẻ cũng là tảm huyết, gan ruột của ông Hai, niột nguời lấy 
danh dựcủa làng què lám danh dự của chính nùnh. niột người son sắt một lòng vối 
kháng dỉ^. với Cụ Hồ. Nhũng lời thốt ra từ miệng con trè như minh oan cho ông, 
chân thàứi và thiêng lỉèng như lòi thề dinh ninh vang lèn từ đáy lòng ông: 

Anì em đẳng chí biết cho bố con ông 

Cụ ỉồ trẽn đẩu trèn cổ xét soi cho bố con ông. 

Cáilòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn 8CÙ. Chết thí chểt có bao 
giờdámiơn saL 

6 . 'Bm trạng ông Haỉ khỉ tỉn làng Dầu theo gỉộc được cảỉ chính 

- òig vui sướng, hạnh phúc như vìâ được hỏi sinh. “Cái mặt buồn thỉu mọi ngày 
bồng tưo vuỉ, rạng rd hẰn lên. Mâm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ hấp 
háyl". 

- òig khoe kháp nơi: *Tãy nó dốt nhà tôi rổi bác ạ Đốt nhản![...] Láoĩ Láo hếtĩ 
Toàn là ỉtú sự mục đlch cả.”, *TÂy nó đốt nhà tòi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn.[...] Ra láo! 
Láo hết chẳng có 9 sát Toàn \k saì 8ự mục đích còT. Đáng lẽ ra ông phải buồn vì cái 
tin ấy dứ? Nhưng ông dang tràn ngập trong niềm vui vì thoát kỉiỏi cái ách “ngi^ làng 
Việt gùu”. Cái tin ấy xác nhận làng ông vẫin nhất quyết dứng vẻ phía kháng chiến. Cái 
tin íy kii^ ông lại dược sống như một người yèu nước, lại có thể tiếp tục sự khoe 
khoang ỉáng yèu của minh,... 

=> ở nhân vật òng Hai, Unh yèu làng dã gán bó chặt chề với tính yèu đất míờc. 
Ihậm dí, dù yèu làng tha thiết nhưng õng có thề cÃm thù nó khi nó di ngược lại quyền 
lợi của Ốt nước, dân tộc. 

6. Fghệ thuật 

-- ^ghệ thuật xây dựng tính huống. 

-- ]^ệ thuật xảy dựng nhản vặt: 
liền biến tâm lí. 

+ 5ây dựng ngôn ngừ*, ngòn ngữ được cá thể hoá rất dậm. Đó là ngôn ngừ của vùng 
què Bắt Bộ. cùa một làng Bắc Bộ: “Nắng này là bỏ mẹ dìúng nó”, “không đọc thành 
tiếng ch> người khác nghe nhà mấy”, Thi vưỡn”, “có bao giờ dám dơn sai",... Đạc biệt là 
nhà văỉ cố ý thể hiện nhừng từ ngữ dùng sai trong lúc quá hưng phấn của ông Hai. 
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NhCOig từ ngừ "soỉ sự mục đích cẻr là dấu ngôo ngữ của ngutri nông dân ở thời điểm 
nhận thúc đang chuyển bié'n, muốn nói cái mới nhittìg từ ngữ dii& hiễu hết. Diều đó tạo 
nèn sự sinh động, chân thục, thú vị của câu chụyộn. 

— Vận dụng khéo léo những hiểu biết về phong tục của lftng què. 

7. Nét riêng của truyện Lếàng 80 vớỉ nhữhg tác phẩm cùng đổ thỉ: 

- Tính yêu làng ở òng Hai dâ trở thành một niềm dam mê, hảnh diện (thối quen 
khoe làng). 


lẶNGLỀSAPA 


{Trích) 

Nguyển Thành Long 

1. Tác gỉảf tác phẩm 

Nguyển Thành Long (1925 - 1991), người Dụy Xụyèn, tỉnh Quảng Nam. ông là 
nhà vân chụyèn viết trụyện ngắn và kí. 

Mùa hè năm 1970, nhà vãn oó dịp lèn Lào dĩaỉ. Sau chuyâa đi ấy, ông cò được 
tiụyện ngán Lặng lè Sa Pa- một trong những truyện ngán hay và nổi tiếng nhất cùa 
ông. Truyện sau được in trong tập Giừa trơng xanh (1972). 

2. Chủ đế tác phẩm 

Trụyện ngần Lặng tè Sa Pa của Ngựyễn Thành Long nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm 
đỉm chất thơ. Nhẹ nhàng, kừỉ đáo như Sa Pa - thành phố trong sương, và cùng giàu 
súc sắng với hoa trái ngát hương bắn mìia. ĩ^ng lẽ mà không huim tẻ, những oon ngii^ 
nơi đây đang từng ngày th&m lặng cống hiến súc ỉực của mình, thầm lặng dem lạỉ 
hương sác cho cuộc sống. Đọc tnxyện ngán này, chúng ta oó thể thấy: “Sa Pa không chỉ 
là một sự yên tĩnh. Bên dưới sự yèn tĩnh ấy, ngUbỉ ta ỉàm việc!” 

3. Tóm tắt tác phẩm 

Truyện kể về cuộc hội ngộ giũ^ ngưbi: õng hoạ sĩ già, cò kỉ sư mởi tốt nghiệp, 
bác lái xe và anh thanh niên phụ trádi trạm khí tương trèn núi Yên Sơn. Tác giả 
không hẻ cho biết tẽn của các nhân vật Qua cuộc hội ngộ của nhĩtng con ngươi “không 
có tèn” íy, hiện ra chân dung con ngưbi lao động thẳm lặng, trèn cáỉ nền lặng lè thơ 
mộng của Sa Pa Câu chuyện về cuộc hội ngộ chĩ dièn ra trong vỉmg ba muơi phút 
ngươi hoọ sĩ chỉ kịp phác thảo búc chân dung của mình nhưng diân dung của chàng 
thanh nièn, của nhLtng con ngươi đang (â:ig hiâi tuíỉ xuân, ngày đèm lặng lẽ iàm việc 
thì dă hiện ra rơ nét Chân dung hiện ra tĩilớc hét qua sự giới thiệu của bác lái xe 
vui tính, qua sự quan sát, cảm nhận , sụy ngẫm nhà nghề của bác hoạ sỉ, qua sự cảm 
nhận của cô gái trẻ và qua sự tự hoạ của chàng trai. 

3. NhÀn vật anh thanh niên 

- Theo lơi giới thiệu của bác lái xe, anh là ngươi “oô dộc nhất thế gian” mặc dù mới 
chl hai mươi bảy tuổi. Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí dịa cầu một minh trên 
đỉnh Yèn Sơn cao hơn hai ngàn mét Trong câu chuyện phác thảo chân dung của bác lái 
xe, đáng chú ý là chuyện “thèm ngươi” của anh chàng “cô dộc nhất thế gian” kia. Khòng 
phải anh ta “sỢ ngươi” mà lên làm việc ở đây, trái lại. anh ta từng chạt cây ngáng 
đương ng&n xe dừng lại đề dược gộp ngươi “nhìn tròng và nối chuyện một lát”. Ngoài ra, 
anh còn rất biết quan tâm đến ngươi khác: trmg câu chuyện tình cơ, biết vỢ bác lái xe 
bị Ốm anh đă biếu bác ít tam thất làm quà. 

- Qua cái nhìn của ngươi hoạ sĩ, ngươi thanh nièn hiện ra với “tầm vóc nhò bé, nét 
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mặt rạng r?r. Anh ta sống trong “Một càn nhà ba gian, sạch sè, với bàn ghế, sổ sách, 
biểu đồ, thống kê, ntiáy bộ đàm. Cuộc đời rìêng cùa anh thanh niên thu gọn lại một góc 
trái gian với chiếc giưỉmg con, một chiếc bàn học, một giá sách.”. Một cuộc sống giản dị, 
ngốn náp cùa một nguừi yêu dời, say mẽ công việc và không c6 vè ^ của 8ự buồn chán. 

- Trong sự cảm nhận của cổ kỉ sư mới ra tnibng, cuộc sống của người thaiứi nièn 
là “cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp”, aiứi nìang lại cho cô “bó hoa của những 
háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên”. 

- Đức chân dung tự hoạ của anh thanh niên. Những nét tự hoạ của anh thanh 
niên về cả những oon ngươi đang làm việc như anh khiến ngươi hoạ sỉ già. dù đã trải 
nhiều chuyện dơi phải suy ngẫm rất nhiều: “Ngươi con trai ấy đáng yêu thật, nhưng 
làm cho Ông nhọc quá. Vớỉ những diều làm cho nguơi ta suy về anh. Và vẻ nhùng 
diều aiứi suy nghỉ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển, cuồn 
cuộn tuôn ra khi gốp ngươi.” 

+ Nỗi “thơm ngươi” ở anh thaiứi niên kh^g phải nỗi nhớ cuộc sống đông đúc, tiện 
nghi, an nhàn, như anh n^: “N^ là n&i nhớ phồn hoa đô thị thì xoàng Cái sự “thềm 
ngươi” của chàng thanh niên là lẽ binh thương của con ngươi, nhất lại ỉà tuổi trẻ. 

+ Ngươi thanh nièn hiểu rất rò c^g việc của minh, chấp nhận sống trong hoàn 
cảnh buồn tè, cô độc để làm công việc “do giỏ, đo mitiã, đo nắng, tính mây, đo chấn động 
một đất, dự vào việc báo tniớc thơi tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến 
đấu”. Nhưng con ngươi ấy khòng hẻ thấy buồn tẻ, cô dộc. Anh sống với triết lí: “khi ta 
làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?”. Đư^ làm vỉệc oó ích â& 
với anh thế là niềm vui. Hơn nữa công việc của anh gắn liền với công việc của bao anh 
em dồng chí khác ở những điểm cao hơn hoặc thấp hơn. 

+ Anh kể về những chân dung khác nũÈi, cũng quèn nùnh, say mê với công việc 
như anh kỉ sư rau dưới Sa Pa “Ngày này sang ngày khác... ngồi im trong vuơn su hào, 
rinh xem cách ong pháa, thụ phâh cho hoa su hào...”, nhà ngịiiên cúu sét mươi một 
năm không rơi xa cơ quan một ngày vì sợ có sét lại v&ng mặt.. 

=> Anh thanh niẽn hiện lèn là một oon ngươi yêu dơi, yèu ngươi, yẽu sống, sống có 
trách nhiệm với bản thân, công việc. Và dộc biệt, anh rất yều công việc dù nó gian nan 
đến đâu, anh có nhữhg suy nghĩ thật sâu sắc về cuộc dơi và công việc của mình. 

Sự cao cả trong tâm hồn chàng trai cơn rất trè ấy khiốì ngươi hoạ sĩ nhận thấy 
rất rò “sự bất ỉực của nghệ thuật, của hội hoạ trong cuộc hành trình vĩ dại là cuộc đời.” 

4. Nhản vật Ông hoạ sĩ và cô lú sư trẻ 

Trong Lậng lẽ Sa Pa, hai nhÂn vật này hỉu như chỉ lặng ỉẽ nghe và suy ngẫm: 

-- Với ngươi họa sĩ, ông tạm xa cuộc sáig ồn ào dưới xuối ỉên Sa Pa không chỉ để 

ngơi mà cơn đễ tim cảm húng sáng tác. Trước chàng trai trẻ tnxng yèu dơi, hỉều và 
yèu công việc thẩm lặng của minh, ngươi hoạ sĩ lứỉận ra ứng Sa Pa, cái tên mà chỉ 
nghe đến “ngươi ta đă nghĩ dến chuyện ngỉd ngơi”, có nhừng con ngươi làm việc và lo 
nglil cho dất nước. Thoạt đầu, dáp lại lời bác lái xe, nguơi hoạ sĩ nói: ‘Thích chứ, thích 
lắm. Thế nào tôi cũng về ở hẳn đấy. Tôi đã định thế. Nhưng bây giờ chưa phải lúc”. Sau 
khi gặp, dược nghe chàng thanh nièn nói, được chứng kiíói và hiểu cuộc sống của rứiừng 
con ngươi đang làm việc thực sự, cống hiến thực sự, quan niệm của ngươi hoọ sĩ dã thay 
đổi. Lúc chia tay, ngươi hoạ sĩ già còn chụp lấy tay ngươi thanh niên ìắc mạnh và nới; 
“Chác chắn rồi tôi aẽ trở lại. Tôi ở với anh mấy hôm được chứ?” Đây không chỉ là sự 
thay dôi trong cái nhìn vẻ Sa Pa mà còn là sự thay đổi trong quan niệm của một nghệ 
sĩ về cuộc sống, vể cái đẹp. 

- Còn cò gái, cô vía chia tay môl tình dảu nhạt lứièo di nhận cõng tác. Cô cảm 
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nhận nơi ngưhi thanh niên một luồng gió mới mẻ thẩi vào đời mình và thấy nhẹ hơn 
bildc chân ra di của mình. Khi từ bi^ *‘Cô chìa tay ra dio anh nắm, cẩn trcHig, rồ ràng, 
như nguhi ta trao dio nhau cái ^ chứ khdng phải là cái bát tạ/*. Cô đả hiểu duợc nhiều 
diều từ cuộc sốíìgy công việc của diàng trai. Có ỉẽ trong cái bắt tay ấy là niềm tin, là ý 
nghĩa dích thực của lao dộng, là cả sự thầm lặng cống hỉốQ cho dời,... Nhưng diều đó sẽ 
giúp cố vững vàng hơn trong những buớc dầu tiên vào đời. 

Thòng qua những nhân vật phụ, hinh ảnh và vẻ đẹp của người thanh nièn càng rõ 
nét hơn, đẹp hơn. Đởỉ nhân vật cỉúnh đả được nhìn qua tâm h^ và sụy nghĩ của những 
con ngưbi cũng rất đẹp. 

5. Nghệ thuật 

- Nét trữ tình của trụyặn toát lèn từ búc tranh phong rành thièn nhièn rất dẹp và 
thơ mộng của Sa Pa Búc tranh ấy được miẽu tả tàng cái nhìn của nguời hoạ sĩ, vi thế 
nó như càng có thèm nhiều chất hoọ. Nhưng có thễ nói dỉất thơ của truyện chủ yéa toát 
lên từ nội dung tác phẩm; từ một cuộc gặ^ gỡ tinh cờ, bất ngờ và dầy dư vị; từ vè đẹp 
giản dị, dáng mâa của người thanh nièn; từ những câu đuxyện anh kể và nhất là tỉí 
nhũng tình cảm mới nảy nờ giũa anh vói ngubi hoạ sỉ và với cô kỉ sư 

- Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên tạo nên một '‘Lãng lẽ Sa Pa” giàu chất 
thơ, chất họa. 

- Nghệ thuật miêu tả nhân vặt Nhân vật chính của tác phẩm, anh thanh niẽn 
đưỢc hiện lên dưởi cái nhìn da dạng nhiều chiều nhiều phía do đó trỗ nèn sinh động và 
thuyết phục. 


CHIẾC Lơợc NGÀ 

(Trích) 

Nguyễn Quíưig Sáng 

1. Tác gỉả, tác phẩm 

Nguyễn Quang Sáng, quê d An (jỉang. Tác phẩm của ông có nhiều thể loại: truyện 
ngán, tiểu thuyết, kịch bản phim và hầu hết chỉ viết về cuộc sống và con ngưbi Nam Bộ 
trong hai cuộc kháng chiến cũng lứiư sau khi đất nước hoà tành. 

Truyện ngắn này được viết nãm 1966 rỏi được dưa vào tập truyện cùng tèn (Chiểc 
lược ngà). Vần bản được học trích trong phần giũa của truyện. 

2. Tóm tắt tác phẩm 

Anh Sáu đi kháng chián đ^iag ĩ%áp tìf khi đúa OQD diiy nhất oửa anh chưa âỉy Tĩìậí 
tuắL Hí dó hai ba oon chua hề gặp lại nhau, dio áén khỉ kháng chiâi kết thúc, anh trử vè, 
áíỀi am gái tám tuổi khồng diỊu nhận ba Trong ba ngày ỗ nhh, bằng đủ mậ cách mh con 
bé vần khồng chịu gọi lấy một tiâog òa Đăi lúc phải ra đi nhận nhiệm vụ mới, bé 'ĩhu mói 
gọi anh tàng òa ĩhặt bất ngờ. Thì ra, uó khõng chịu nhận be là vì vết thẹo trèc má đã 
khiến anh không cbn giỂbg như trong búc ảnh (hụqp n^y CUỚL Cbn bé điỉ gọi bs khi bà 
ngoại giải thích cho nó rò đỉều này. Giây phứt nghe được tiễÁg goi mà anh chờ dợi đâ tao 
nãm ấy cũng là lúc cha con xa nhaa Anh Sáu hún sề mang về tặng con một cky luợc. 
Nhùng ngày diiến đấu trong rìúig, anh Sáu cặm cụt làm chiếc lưpc bằng ngà cho xn gấi. 
C^ẽc lược đã làm xong nhưng chua kịp trao cho oon gái thì anh hi sình. 

3. lình huống truyện 

Tình huíăig truyện vẳn là kiểu mb-típ hiểu lầm - vd lẽ quen thuộc: bé TỶÌU hiều 
lầm vết thẹo trên mặt ba nên kièn quyết không nhận ông Sáu khi hiểu ra thì íng S4u 
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dã phải lỉn đUờnịỊ. Nhưĩig trong tổc phẩm, tinh huống nhà vân xây dụng ỉèn ỉại mang 
nhũng giỉ trị hiện thực và nhân dạo sâu sắc. 

Tìn> cha con sảu nặng bộc lộ trong những tình huống éo le, ngặt nghèo của bom 
đạn chìèj tranh. Đản thân tình huống truyện và cốt tniyện dả có giá trị tố cáo tội ác 
chiến tniứi đốì với cuộc sống con ngubi. Cha con tám năm trời không gập nhau là do 
chiến trroh. Vếl thẹo làm biấn dạng khuòn mặt anh Sáu, khiáỉ con bé không nhận ra 
ba ỉà do dùến tranh. Vh thật dau xót, ngiẩn cha chua kịp trao cho đíiía con hết mục yêu 
thuơng cỉa mình kỉ vật như lời hửã thì chiến tranh đả cuớp dí sinh mạng anh. Tuy 
nhiên, ai mà tác giả tẬp trung thể hiện là những con người, là nhân vật 

3. ^hản vật bé Thu 

- Li một bé gái tám tuổi bướng bỉnh và gan góc. 

+ l^ong tâm hồn trè thơ của bé Thu, chỉ có duy nhất hìiih ảnh một ngưbi ba mà 
nó biết cua bức ảnh chụp với má ngày cưới. Nó nhất quyết không chịu nhận ha, không 
gọi ba vi thấy ba nó trong búic ành không hề có vết thẹo trền má còn ngưỈTi cứ gọỉ nó ỉà 
con, bắt aó gọi bằng ba bây giờ lại có vết thẹo dài trên má. 

+ Phi má nó bảo gọi ba vào án oơm thì nó gọi “trông^: “Vô ỗn cơm”. Nhờ “Chắt 
nước giùn cái” không dược nó tự xoay sở làm. Chi tiết chắt náy dả khắc hoạ nổi bật sự 
dáo để lồn nhièn của bé Thu. E)âc biệt là chi tiết bé Thư hát đổ cà chén cơm khi anh 
Sáu gắp cho nó cái trúog cá. Đị ba đánh, tưcmg dâu “oon bé sẽ lân ra khóc, sẽ giẫy, sè 
dạp đổ ổ mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt dL Nhưng không, nó ngồi im, dầu củỉ ^m xuống. 
N^ thì nào nó câm đũa, gáp lạỉ cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ dứng dậy, bước ra 
khỏi xnàn.”. 

—> Thu cỏ một cá tính mạnh mẽ! Sự bướng bĩnh, gan góc đến kì lạ sau uày trở 
thành ỉờig dũng cảm, sự lanh lợi của cô gỉao liên TỈIU. 

— Nột cô bé có tìiứt yêu bo tha thiết 

■<- Ịản thân việc không nhận ông Sáu là ba ngay dã thể hiện tìiứi yều ba cháy 
bòng củi Thu. Cả bà, cà nxẹ, cả cô bác xóm giềng dều coi ông Sáu ià ba nó nhưng nó 

đóỉà một ngubi “ba giả” nèn kiên qựyếib khõng nhộn: Trong nó, ba lá người chi có 
một mà thôi. 

^ ữú hiểu ra sự việc, vào buổi sáng ngày bo lên dường: 

*On bẻ như bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cùa và cứ nhừi ĩĩtọi ngời 
đang vcy quanh ba nồ, Vè mật của nó có cái ^ híÂ khác, nó khống bướng bỉnh /lạy 
nhăn này cau cồ nừa, vè mặt nó sầm lại buồn rẳu, cái vè buồn trên gương một ngáy tìw 
của oor. bé trông rất dể thương. Với đôi mi dài uốn cong, và như không bao giờ chớp, 
đôi má nó như to hơn, cái nhin của nó không ngơ ngác, khống lạ lùng, nó nhìn với vè 
nghĩ nịỢi sâu xa” 

Đin giờ ông Sáu pỉxải lên dường, con bé chợt kèu thét lèn: Đa., a.. a..ba!”. Thi 
ra. Thtđà thềm dược gọi ba như thế nào, ‘Tiếng kêu của nó nliư tiếng xé, xé sự im lặng 
và xé Cỉ ruột gan mọi ngưbi, nghe thật xót xa E)ó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong 
bao nhèu nâm nay, tiếng “ba” như vở tung ra từ đáy lồng nó, nó viia kèu vìtì chạy xô 
tới. cihuih như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy c6 ba nó.”. 
Tiếnỉg íọi ấy càng trờ nèn thiêng lièng, quý giá bởi đón chờ nó là cả tấm ỉbng cao dẹp. 
thươmgyèu con vô hạn của ngxiòi cha 

4. Nhản vặt ông Sáu 

- ^ìg là Itỉột cán bộ cách mạng đùng cảm, yêu nước: ông dà đi theo kháng chiến 
tnihingkỉ đến bày, tám nàm nay mới về nhà một lần. Òng đã hi sinh cho tự do, dộc lập 
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của dất nước. 

- Òng ỉà một nguỉn cha yêu con sâu sắc. 

VÌÍSÍ trò vè, thoáng thấy bóng đứa trẻ bày, tám tuổi dả nhận ra là con, ờn^ xúc 
dộng dang hai tay chờ đón, nũộng ntn Tun lặp lập tiếng gọi tên con. Khi Thu hét lèn và 
chạy dỉ, anh Sáu thực sự bị rơi vào sự hụt hỉng: ‘'anh dứng sững ỉạỉ dó, nhìn theo con, 
nổi dau dớn khiến mặt anh sảm lại tròng thật đáng thương và hai tay buồng xuống như 
bị gày". 

Đi Thu quyết lỉệt phản đốỉ, ngưbi cha ấy đau dớn biết nhưbng nào khi dún con là 
máu mủ cùa minh gọi mình bằng ‘‘người ta”: "Anh quay lại nhìn con vùa khe khẽ ỈỂc 
dầu vùa cưbi. Có lẽ vì khổ tâm đến nồi khõng khóc dược, nên anh phải cubi vậy thôi.”. 
Dẳu vậy, Õng v&n lặng lẽ quan tâm, châm diút dio con: g^ tỉmg miếng trútig cá cho 
con, dánh con một cái đã thấy bao ỂỨI hậa.. 

Ngày anh lèn đưbng, "Anh nhìn với đôi mắt trìu mếh ỉần buồn rầu”. EKiỢc con 
gọi là "Đa!” anh sùtng sờ vì vui sướng, anh cũng ôm hôn con thắm thiết ch&ng muốn rời. 

•f Nhũng ngày thành ò rừng, anh mải miết với việc làm chiếc lược ngà cho con. 
Ngubi cha ấy đã vui mùng "hớn hd như trè được quà” khi kiếm dược khúc ngà dể làm 
lược tặng con gái như lời h(ữi lúc ra đi. Anh "cưa tìmg chiếc rỗng lược, thận trpng, tỉ mỉ 
và cố công như ngưbỉ thợ bạc.[...] anh gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yẽu nhớ tặng 
Thu con của ba”. Nơi rùng sâu, tất cả nòi nhớ, tình thương yèu con của aiứi dồn cả vào 
công việc ấy, chiếc lược ấy. Ngưbi cha nâng niu chiếc lược ngà, ngắm nghía nó, mài lên 
tóc cho cây lược thêm bóng thềm mượt, “Cây lược ngà ấy điua chải được mái tóc cùa 
con, nhưng nó như gỡ rối dược phẩm nào tẨm trạng của anh”. Chiếc lược ngà như là biểu 
tượng của tình thương yêu, sân sóc của người cha dành cho con gái, cho dù dến khi 
khõng còn nữa anh chua một lần dược chải tóc cho con. 

5. Nghệ thuật 

- Càu chuyện được kể tìí ngôi thứ nhát, người kể diuyện xưng "tôi” tạo cho tác 
phẩm tính kháấứì quan, giàu tính thuyết phục gây được sự cảm động sâu sắc. 

- Nghệ thuật xây dựng tình huáig truyện. 

— Nghệ thuật x&y dưng nhÂn vật, nhà văn đả tỏ ra am tường tâm lí trẻ thơ và 
miêu tả diễn bỉâa tĂm li nhân vật rát thành công. 

cố HƯƠNG 

Lỗ Tốn 

1 . Tác giả, tác phím 

LỒ Táh là nhà vãn nổi tiếng của Trung Quốc. Òng có diều kiện tiếp xúc khá nhiều 
với đời sống nòng thân. Thời thanh nièn. tog tìing có nhỉèu ỉụa chọn về con đưbng học 
vốh (ông tìmg chọn học ngành hàng hải, địa chết rồi y học) nhưng rồi ông chọn nghể 
vân với mong muâi "cải tạo cái tỉnh thần” cho ngưbi dân Trung Quốc. 

Tác phẩm cùa Lổ Tấh khá đồ sộ và đa dạng. Có những nhân vật trong các tác 
phẩm của ông đạt đến độ điển hình. Những tác phẩm nổi tiếng như. Gào thét, Bàng 
hoàng, AQ chừih truyện,... Truyện ngắn Cố hương (rút trong tập Gào thét) là một trong 
những vãn phẩm tiêu biểu nhất oia ÒDg. 

2. Bố cục 

- Phần dảu là hành trìiứi trờ về làng quê của nhân vật "tòi” (Tấn) - ngiỂa kể 
chuyện (từ đầu cho đến “đang làm ăn sinh sáig"). 
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Phán giừ& là nhĩũig ugày **tồr ở làng què dể từ biệt (từ ^'nnh mơ sáng hòm sau** 
cho áển ‘\ấu tốt đều mang di sạch trơn như quét^O- 

- PhAn cuối là “tôi” và gia đình trèn đưbng ra đi (từ ‘Thuyền chúng tòi thẳng tiến” 
cho đến hết). 

3. Nhân vật chính 

Trong truyện này, Nhuận Thổ và ‘tôi” đều ỉà những nhân vật quan trọng. Nhân 
vật Nhuận Thắ cò dịa vỊ rất quan trạng trong tác phẩm, song khồng thề là nhân vật 
trung tâm (khòng phải là dầu mối của toàn bộ câu chuyện, không xuất hiện ở phần đầu, 
phần cuối chỉ xuất hiện thoáng qua). Như thế nhân vật tmng tâm trong tác phẩm là 
nhân vặt “tôi”. 

4. Nghệ thuật hổỉ ức và dối chiếu. 

- Nhân vật Nhuận Thổ 

Tác giả tạo ra sự tương phàn trong thời gian quá khứ và hiện tại để lột tả những 
thay (ỉổi đáng buồn của Nhuận Thổ, ngubi đã tìửig là bạn với Tấh từ thủa thiái thời. 

•*- Trong ki úc “tõi” sổng dậy nhừng hình ảnh tuyệt đẹp của quá khứ th&n tiên hơn 
hai mươi nAm tniớc, trong dó nổỉ bật hình ảnh một Nhuận lìiổ khoè khoắn, lanh lợi 
“cổ đeo vòng bạc, tay lăm lâm cầm chỉểc dinh ba”, “nước da bánh mật” với biết bao 
chuyện lạ, bao diều ki thú. 

-«■ ĐỉS lập với đố là một Nhuận Thổ hỉện tại già nua, thò kộdi, nặng nề, da dẻ 
“vàng xạm, lại có thềm những n^ nhản sâu hoắm”, Nhuận Ihổ bây giờ sổng trong một 
tình cảnh bi đát; “Con dòng, mùa mất, thuế nặng, hnh tráng, trộm cuớp, quan lại, thân 
hào đky đoạ thân anh khiến anh trở thành đần độn, mụ măm điỉ”. 

Khi xưa, lúc hai người bạn phải chia tay: “Lòng tôi xốn xang, tòì khóc to lên”, 
Nhuận Thắ “cũng khóc mà không chịu về”. Đây giờ gặp ỉạỉ bạn cũ Nhuận Thổ “Đẩm 
ông!” khiến Tấn điếng người và cảm thấy đă có “một bức tường khá dày ngán 
cách”. Đức tường ngân cách ấy khiến người khổ không thể giãi bày, người sướng 
hơn không thể chia sẻ. Cuộc sống buán thảm, con người buồn thảm, tình bạn cũng 
buồn thảm! 

Duy chỉ o6 vẻ chân thẠt trong Nhuận Thổ là thoát dược 8ự sa sút, biỂQ dạng: 
“Ngày đòng tháng gỉá, ch&ng oó E>ây dìỉ là ít đậu xanh của nhà phơi khô, xin ông...”. 
Giá như khòng c6 cái diệu bộ khúm nủm, khftng có những sáo ngử thưa gửỉ thì đã 
không dổng bu&n dãi thế. 

- Nhân vật Hai Dương 

Đó là một ngưbi áòn bà “trên dưới nảm imiơi tuổi, lưỡng qụyẻn nhò ra, ntối mỏng 
dúứi”, với bộ dạng “hai tay châng nạnh, kh^ỉg buộc thắt lưng, chân đúng chạng ra, 
giống h^ cái com-pa trong bộ đổ vẽ, có hai chân bé tí**. NgutẨ dàn bà đã tùng dược 
mệnh danh là “nàng Tây 'Hii dậu phụ” này lộ rõ tính cádi hợm hình, lưu manh khi bịa 
dặt kể còng bế ẫm Tãh vầ chỉ chực dòm ngó chôm chỉa đồ đạc. 

Và còn lứiững con ngưtà khác của cái làng què ấy cũng thật đáng buồn; “Kè dâỉ 
đua chân, ngubi đến lấy đồ dạc. Có kè vùa đưa chân, vùa \íy dổ dạc.”. Tất cả được bày 
ra như biểu thị sự tha hoá của con ngưtá. 

=> Làng què xưa dà sa sút h&n không chỉ vì cái n^èo cái khổ về vật chất mà cả 
về nhân cách, tâin tính con người. 

Đửi vậy, kẻ từ biệt quô hương ra đỉ mà lòng ỉạỉ không chút lưu lụyếh. Làng quê xưa 
đẹp đẽ là vậy, nhửng con người khi xua đáng yèu là vậy mà hiện tại chỉ còn là những 
hình ảnh biến dạng, sa sút. NguÊti ra di chỉ còn thấy lè loi. ngột ngạt trong bốn bức 
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tuờng vô hinh, cao vợL Ân tượng đẹp đẽ về què hương dã tan vở. hình ảnh ngu&i bạn 
“oai hùng, cổ đeo vìaìg bạc" vốn rỏ nét là thế mà trong thin khắc từ biệt đà tjỏ nèn mờ 
nhạt, ảo não. 


NHữVG ĐỨA TRẺ 

(Trích Thời thơ ấu) 

Mác-xim Go-rtỷ-ki 

1. Xuất xứ 

Những đí£a trè là một đoạn trích trong chương IX cùa tiểu thuyết Thời thơ 6u của 
nhà vàn Nga Mác-xim Go-rơ-ki (1868-1936). 

ThiÀ thơ ấu là cuốn tiểu thiợết gồm mươi ba chương, kể về thời A-li-ô-sa (tên 
thân mật của Mác-xim Cĩo-rơ-ki) ồ với ông bà ngoại vì bố mất sớm, mẹ di lÁy chồng 
khác. Bên hàng xóm là nhà ông dại tá Op-xi-an-ni-cốp dà già, sống với ngi^ vợ kè 
và ba đứa con nhỏ mổ côi mẹ khoảng trèn dưới mưỉri tuỗi, trạc tuổi với A-li-ô-sn Do 
tinh cờ oó lần A-ỉi-&-sa cùng hai đúa lớn con òng đại tá kéo dây gáu lèn cứu được 
thằng nhò chơi n^ch nhảy vào gầu rơỉ xuống giếng, nên mấy dúa trè chơi thân với A- 
ỉỉ-ô-sa, tít diấp sự cỄÚm đoán của bố. Đoạn trích trong sách giáo khoa kể tiếp theo sự 
kiện ấy. 

2. Kết cấu 

- Phẩn một: lình bạn tuổi thơ trong sáng; 

- Phần hai; 'Rnh bạn bị cấm đoán; 

- Phần ba: lình bạn vẫn được duy tri. 

3. Nhữtaig dứa tre sống thỉếu tình thương 

- A-li-h-sa mất bí, mẹ đi lấy chồng khác. Cậu bé ở với òng bà nhưng ông ngoại 
nghiệt ngã hay đánh dồn chú bé, bà thì hiền lành, yèu thương chú song lại nhu nhươc. 

- Mấy đứa con lứià Ôp-xi-an-ni-cốp, tụy sdhg trong cảrứi giàu sang nhưng cũng 
chẳng sung sướng mẹ chúng mất, Ịhảỉ õ với dì ghẻ và lại cũiìg thương xuyẻn bị bố 
dánh đbn,... 

-> Hoàn cảnh sáng thiầi tình thương đã tạo nên tình bạn trong sáng giũa các bạn 
nhỏ. Đó chính là tượng khiối mấy chục nfim sau Go-rơ-ki còn nhớ như in và kể lại 
câu chụyện một cách xúc động. 

4. Hình ảnh những đứa trè hàng xóm hỉện lên trong A-U'-ò-sa 

- Trước khi quen thân vổi lứiau, nhìn sang hàng xóm, A-ii-ò-sa chi biết “Ba đứa 
cùng nìậc áo cánh và quản dài màu xám, cùng đội nũỉ lứiư nhaa Chúng có khuôn mặt 
trơn, mắt xám và giống nhan đão nối tôi chỉ phân biệt được chúng theo tầm vóc”. 

- Khi mấy đứa trẻ kể về chụyèn me (hết, “chúng ngồi sát vào nhau giống như 
những chú gà con" -> tội nghiệp, dáng thương. 

- Khi cha của những đúa trẻ đột nhỉèn xuất hỉện và máng thì “tất cả mấy dứa trẻ 
lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và đi vào nhà, khiâi tòi lại nghĩ đến những con ngỗng 
ngoan ngoãn" -> Hình ảnh so sánh này vùa thể hiện cái dáng dấp bên ngoài của ba 
dứa trè vùa thể hỉận n^i tầm của chúng (sợ bắ quá mà chảng dám nói ỉời nào). 

- Dù đả thân tình, nhưng trong khi trò chuyện “...tôi nhớ lại thì khòng bao giờ 
chúng nói một lời về bố và về (fi gbẻ” -> sự đồng cảm sâu sác của A- li-ò-sa đối với 
ohCữig người bạn của minh. 
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5- Ngiệ thuật kể chuyện 

- Kể ứiuyện dan xen gite chuyện đời thưbng và truyện c6 tích: qua chi tiết về “đì 
A-li-^sa ỉièn tưởng ngay đến nhản vật mụ dì ghè dộc ác tiung trụyện cổ tích; 
khi nhửhg dứa trẻ nói vé “mẹ thật”, A-li-ô-sa cũng như lạc ngay vồo không khí trụyện 
cổ tích; ngitn bà nhân hậu cùng dưpt kễ lại bằng giọng của truyện o6 tich: “ngày tiuớc, 
trước kia, câ có thời”,... 

— Các y^ tố nghệ tỉỉUỘt chủ chổt: những đùa. trề, nhũng con chini, truyện cề Uch, 
người dì gt è, người bà hiển hậu đả xuất ìúện ò phần đẩu lại xuất hiện ở phÂn thứ ba, 
tạo nèn mỉì quan hệ kết nối thống nhất và chặt chẽ, gây dược ấn tượng sồu sắc trong 
người đọc. 


BÀN VỀ ĐỌC SÁCH 

Chu Quang TiỀm 

1. Táĩgỉả 

Chu Quang Tiềm (1897-1968) là nhà nũ học và lý luận vãn học nổi tìếĩng của 
Tĩung Quô:^ Trong bài viết này, ông bàn về sự cần thỉốt của viộc dọc sách và phương 
Ị^p đọc SAch qua những luận điểm sâu sấc và giàu súc thụyết phục. E)ây ỉà kết quả của 
quá trinh ich luỹ kiiứì nghiệm, là nhũng lời bàn tâm hựyết của người đi trước muổQ 
tniyẻn lại (ho thế hệ sau. 

2. H$ thống ỉuẠn dỉếm 

v&n lản mang nội dung cụ thể là bàn về ý n^ỉỉa của vỉệc dọc sách và phiAmg 
pháp đọc Sich. Với luận dẻ dó, tác giÃ dả trỉễn khai thành các luận diểm như sau: 

- Tần quan trọng, ý nghĩa của việc dọc sách. 

- Cáckhó khân, các nguy hạỉ dễ gặp của việc đọc sách trong tìiứi hình hiện lìay. 

- Cáci lựa. chọn sách cần đọc và cách đọc như thế nào cho hiệu quả. 

8. Va trò của sách với dời sống 

- Séci là kho tàng kiiứì n^ệm, là di sản tinh thẩn quý báu của loài ngưhi. Đọc 
sách là cáci tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm xă hội, kinh nghiệm sỉbg. 

- Tiế} thu, kế thha có sáng tạo những tri thúc, kinh nghiệm, thầnh tiấi mà loài 
người d& tìn tìÀ, tích luỹ được trong suốt quá trình phát triển lịch sử sè giúp con ngươi 
khám phá 'à chinh phpc thế giới dể tiéh đến sự phát triển. 

-> Sáh c6 tầm quan trọng vô cùng to lớn á& với cuộc sống con ngưtà nói riêng và 
xã hội nối thung. 

4. Sỉự:ấn thỉết của vỉệc chọn lựa sách dọc 

- Stácỉ nhiều khỉếh cho nguơi ta không diuy^ sâu, dễ sa vào ỉòl “ăn tưcíi nuốt 
sống” chiứ ỉhông kịp tiêu hoá, khòng biết n^ền ngẫm. 

- Sìácỉ nhiều khiếh ngươi dọc khó diọn Ìựì, lãng phí thời gian và súc lực với 
những cuốĩ không thột có ích. 

Vì vậ\ cẩn phải ỉựn chọn sách mà đọc: 

- Khõỉg tham đọc lứiiẻu, đọc lung tung mà phải chọn cho tinh, dọc cho kỷ những 
quyển sáỉchthục sự có giá trị, có ích cho mình. 

- Ciầrđọc kỹ các cuốn sách, tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vỊfc chuyên môn, chuyên sâu 
của mìnhi. 

- T.Toig khi đọc chuyên sàu, khòng nên xem thương nhùng loại sách thương thi^, 
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gần gũi vớì chuyên môn của mình, Tác giả khẳng định; Trẽn dời không cố học vẩn nào 
ià cô lập, không oó liên hệ kế cận", vì thế “không biết thông thì không thể chuyên, 
khõng bỉết rộng thì khòng thể nắm gọn. Trước biết rộng r& sau mới nắm chắc, đó là 
trìnỉi tự dể nẮm vững bất cứ học vấn nàữ”. 

5. PhưtAog pháp dọc sách 

- Không nên đọc lướt qua, vìía đọc phải vừa suy ngẫm, “trầm ngâm tích luỹ tưởng 
tượng", nhất lÀ với các cuốn sách có gìá trị. 

- Không nèn đọc một cách tràn lan, qụyển nào có cũng đọc mà phải đọc một cách 
có kế hoạch và hệ thống. Có thể coi đọc sách là một công việc rèn luyện, lUỘt cuộc 
chuẩn bị Ếữĩi thầm và gian khổ. 

- E)ọc sách khâng chỉ là việc học tập tri thúc mà còn là chuyện rèn lu>'ện tính 
cách, chuyện học làm ngubỉ. 

6. Nghệ thuật văn bản 

— Nộỉ dưng bài viết, cách trình bày qĩa tác giả đạt lý, thấu tình. Các ỷ kiái nhậ n 
xét xác dáng, o6 lý lẽ chật chẽ, vùa sinh động vùn dễ biểu. 

* Bài viết o6 bố cục chè, hợp ỉý, các ý dược dỈD dít rát tự nhiẽn. 

— Sử dvmg nhiều hiiứì ảnh qua cáA ví von vỉ£i cụ thể vtia thú vị. 

TTỂNG NÓI CỦA VĂN NGHÊ 

Nguyễn Dinh Thi 

1. Hoàn c&nh rá dờỉ 

Tiểu luận TiỂng nói cùa vùn nghệ đuợc Nguyễn EHnh Thi viết nám 1948, đó là 
thòi điểm dất nước vìto được độc lập, văn hoá văn n^ệ bắt đảu có những bước chuyển 
nủnh mạnh mẽ dể phục vụ đời sổog mới của dân tộc. Tiểu luận này với nội dung lý luận 
sâu sấc, được thể hiện qua nhũEbg nmg cảm chân thành của một trái tim nghệ sĩ sau đó 
được in trong cuân ván đi vân học (lý luận phê bình, xuất bản n&m 1956). 

% Hệ thống luận dỉểm 

— Vần nghệ kh&ng dỉỉ phẢn 6nh thực tại khách quan mà còn là nhận thúc mới 
mè, là tư tường, tình cảm của cá nhân n^ệ sỉ. 

— Tiếng nói của vàn nghệ T& cĂn ÚÚẾÍ với cu^ sổng của con ngưĩn, nhổt là trtmg 
hoàn cảnh phrmg nfim dÀu kháng chiếQ. 

— Ván DghỆ có khẬ nftng rÃm hoá, có súc lôi cuốẩi thật kỳ diệu bòỉ dó ìà tiếhg nói 
của tình cảm, tác động tới con ngưbi qua những rung cảm sâu xa 

3. Quan dỉểm của tác giả vế nộỉ đung chủ yếu của vãn nghệ 

Nộỉ dung chủ yềĩi của vân n|^ệ ỉà hiận thực mang tính cụ thể, sinh động, là đởi s^g 
tình cảm cùa con ngUbi qua cái nhìn và tình cảm của ngUbi iiỄÍiệ sĩ. Vần tập trung 
khám phá, thể hiện chiều sâu cuộc sống trong các quan hệ, khám phá tính cách, sô phận 
con ngưtri. Nội dung của vftn được thể hiện chủ yếu qua những dộc điểm sau: 

- Tác phẩm n^ệ thuật phản ánh dòi sổũg khách quan nhưng đó không phải là 5ự 
sao chép gíẬn đơn, “chụp ảnh" ngụyèn si thực tại. Trong sự phản ánh của văn ngỉiệ có 
cách chìa, cách đánh ^ cuộc sống, dồng thời đó cũng là tư tường, là tấm lòng của 
ngưbi nghệ sỉ gửi gắm trong đỏ. 

— Tác phẩm vàn nghệ có tính dục, tác động mạnh mẽ đến ngi^ đọc nhưng đó 
không phải lá những lời thuyết lý khô khan mà ngược lại. khả năng tác dộng cùa văn 
n^ệ \Ãt nguản tíí những tìiih ắm sâu sắc, những say sưa. vui buồn, yêu ^ét... của 
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aguời nghệ sl Nó khi<^ ta rung động ti\jỂic nhrmg vè đẹp của cuộc sống, từ đó làm thay 
ỉổi tư tư^g, tình cảm, thậm chi cả quan diễm sỉỉbg, sống của ta. 

- Nội đmig của vãn nghệ GÒn ỉà nhĩdìg rung cảm, nhộn thút cùa Uửig ngutỉi tiếp 
nhận, duợc mở rộng, lan truyền từ ngưbi này sang ngưbi khác, tìr thế hệ này sang thè' 
hệ khác. 

4. Sự cần thỉết của ván ngbệ đếi vớỉ con người 

- Vãn nghệ giúp chúng ta sống dầy đủ hơn, phong phú hơn trên phương 
iiện tinh thần. 

~ Trong ohừng trribng hợp con ngubì bị ngăn cách dâ với dời s£bg, vân n^ệ là sợi 
iày Liên hệ giũra ngưtn dó với thế giới bèn ngoài. 

- Vhn nghệ góp phẩn làm cho dời sống của chúng ta ngày càng dẹp đẽ, đáng yêu 
hơn. Một tác phẩm vãn nghệ hay giúp oon ogUhi cảm thấy yêu tin cuộc sống, biết rung 
::ảm vừ ước mơ tnầỉc cái dẹp. 

Có dược obũDag diều trén bời vãn nghệ tác địkig đến con người qua những phương 
thúc đặc bi^ 

- Tác động qua nội dung tác phẩm, túc ỉà cái mà tác phẩm phản ánh. 

- Tâc dộng qua am dương tinh cảm. Một tác phẩm vân nghệ dích thưc luôn chan 
chúâ DỈuing tìỉứi cảm sâu xa của ngươi viếL Những xúc cảm, tám sự của tác giả dối với 
dời sáng làm lay động cảm xúc của ngươi dọc, ngubỉ n^a Đạn đọc dược sống cuộc sổng 
mà nhà vãn mièu tả, dược yêu, ^ìét, vui, buăn cùng các nhân vật trong đó, dần dần 
thay ỏ& suy n^ỉỉ, quan niệm về dơi sắũg, thậm chi thay đâi cả cách úng xử đốì với 
nhũng ngươi xung quanh. Vần nghệ khiáa dio ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn, đồng 
thơi muốn đóng góp công súc của mình để ỉàm cho cuộc s£bg ngày còng đẹp hơn. 

5. Nghệ thuật lẠp luận 

- Đ6 cục chặt chè, hợp lý, mại vấh đề dếu đưcic dẫn dắt tự nhièn. 

- Cách vi^ giàu hình ảnh với những dẳn dỉúng sinh dộng, h^ dẳn, cả trong vãn 
chuơng cũng như trcmg dỉÂ aổbg. 

- Giọng vàn thể hiện sự chAn thknh, ni&n say sito và nhiệt húng dâng trào tác 
dộng rất mạnh dân cảm xúc của ngtẩn dọc khiĂĩ cho các ý IdẺQ, các nhận định dễ cuáa 
hút ngươi nghe. 

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI 

Vũ Khoan 

1. Vị trỉ, ỷ n^iĩa của vftn bản 

Ngươi Việt Nam chúng ta o6 nhiều phẩm dìất tốt dẹp, dáng qựý qua thơi gian đã 
được chửng thig và khỉng dịnh. Nhưng bèn cạnh dó, chúng ta v&n o6 những mặt hạn 
chế cÂn bũr dỔL 

Đài viết của Phó Ihủ Uầỉng Vĩi Khoan ra đỉÂ vào đâu n&tn 2001, khi đất nước ta 
cùng toàn thế giới bước vào nâm đẩu tiên của thế kỷ mớL Với đất nước ta nói rỉẽng, có 
rất nhiều thơi ơs và thâch thúc dang dâa gần. VấQ đề đặt ra là diúng ta cẩn nhận thúc 
như thế nào và làm nhũng việc ^ đỉ chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới? “Hành trang 
vào thế kỉ mới** giúp ta nhận thúc được nhưng mặt mạnh dể phát huy, dồng thời cũng 
nhận thút được những một còn yéa kém dể khắc phục. Đặc biệt, dây là vểúi đề không 
dìỉ có ý nghĩa tỈầƠi sự trong thơi diểm chuyàì giao thế kỷ mà CỈHI oó ý nghĩa lâu dài đối 
với cả quá trình đi lên của đất nưốRc. 
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2. Hệ thốn^ hiận dỉếm 

- Chuẩn bị hành trang vốo thế kỷ niới thi quan trọng nhát ỉà sự chuẩn hị bản 
thAn.coo ngUtxL 

— Đ2Ỉ cánh của thế giới hiện nay và những nụic tiẽu, nhiệm vụ nâng nề cun đất 
nuớb. 

- Những cái mạnh, cái yÁi của nguờỉ Việt Nam cản được nhận thúc rõ titxig quá 
trình xây dựng nỀn kỉnh tế mới. 

3. Nhữhg ưu dỉểm VÀ nhưỢc đỉểm của con người Việt Nam 

- Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng lạỉ thiỉ^ kiến thúc oơ bản« ki& thúc 
thực hj>nh 

— Cần CỈI, sáng tạo nhtừìg thỉ^ đúc tính tì mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt qụy 
brinh cũng n^ìệ, chua quen với aibng độ ỉao đỘDg khẩn truơug. 

- C6 tinh thần đoàn kết, dùm bọc ỉẳn nhau nhưng đăng thời iại cũng thubog đố kị 
nhau trong ofing việc. 

- Bản tính thídh ứng nhanh nhưng lại o6 nhiều hạn chế trong thói quen, nếp nghĩ, 
quen bao c^, rấb sùng ngoại nhưng có khỉ ỉại bàỉ ngoại dếh mức cục doan, khân vặt, ít 
giữchữ*tín”. 

4« IVoiig hành trang vào thế kỷ DIỚỈ, sự chuẩn bị bàn thân con người là 
quan tivng nhất, bởỉ: 

- Ccỉn nguhi bao giờ cũng ỉà đ^ig lực phát triển của lịch sử. 

- Trong thừỉ ìsỳ nền kỉnh tế tri thút phát triển mạnh mẽ, con nguhi lại càng oó vai 
trònổỉ bậL 

5. Tư tưâng tiếh bộ của văn bản 

Tính chất tiến bộ của tư tiỂmg trong bài viết không chỉ nhm ở vỉệc chỉ ĨA nhũng 
cõng việc chúng ta cần ỉàm để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới mà còn ở việc tức già 
đâ oó cái nỉún khách quan, biện chứng về nhũbg ưu điểm, nhược điểm của con người 
Việt Nam. 

Khi ũă. đổQ phẩm chất của ngubi Việt Nam, nhiều ngi^ chỉ đề cặp dâo cái tốt, 
đâo yểủ tí tkh Cực, dáng biểu dương, học tặp. Cách ca ngợi một chiều như vộy khònẻ 
phải khàng oó yếu tố tich cục, thậm dú cbsi rất cẩn thiết DỈiưng điều đó nếu lặp đi lặp 
lại sẽ khiến diúng ta khồng thể đánh giá đúng năng lực và phẩm chất của mình, dỉỉi 
dâa tháỉ độ ngộ nhộn, tự thoÃ mãn, khống chịu học hỏi người khác. Bài viềt này dã 
mang ááa cho bạn dọc cái nhìn khái quát, đẳy đủ hơn. Tác giả không ca ngợi mội chiều 
mà nỉủn nhận song song, dối chi^ và đánh giá những diểm mạnh cũng lứìư những 
diểm yéíi của ngUtổ Việt Nam trong quan bệ với công việc, ưong yêu cầu của sự phát 
triển xã hội. Đ6 ỉà sự đáiứi giá khách qưan và khoa học, xuất phát tí/ thiện du của tác 
giả muãíi để diúng ta nhìn nhận về nnnh một cóch đúng dắn, chân thực, ý thúc dưbc 
nhừng mặt tốt cũng như mặt chun tốt của mình để phát huy hoặc sủa đổi. 

6. Nghệ thuật văn bản 

Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, ví như: “nưóc đến chân niới nhảy", ^Uệu cơm 
gắp mắm* buộc ghét trâu dn* "bóc ngắn cán dài’*^.. giúp bài văn gỉảu dị, gán gũi 
với đời sc^, vùa sink động, vim cụ thể ỉại vùn ý vị sâu sắc mà vẩn ngắn gọn, GÔ đúc. 
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CON cò 


ChếLan Viền 


1. Tác gíả, tác phẩm 

Nhà thơ Chế Laii Viên (1920-1989) tèii khai sinh là Phaji Ngọc Hoan, què ở Cam 
Lộ - Quảng Trí. Trước Cách mạng tháng Tám Chế Lan Vĩẽn đă nổi tiếng trong phong 
trào Thơ ưiới qua tập Đièu tàn. Chế Lan Viên đả có những dóng góp lớn vào những 
thành tựu cùa vãn học kliáng chiểh, ống ỉá một trong nhùng tên tuãi hàng đầu của nến 
thơ Việt Nam thế kỷ XX. 

Bài ihơ Con cò dược sáng tác năm 1962, ỉn trong tập thơ ĩloa ngày thường, chưn 
báo bào. Hình tượng con cò trong những câu hát ru đã thể hiện nhúng sụy nghĩ sắc sảo 
và chan chửn cảm xúc của tác giả về tinh mẹ và lời ru. 

2. Hình tượng con cò 

Hình tượng bao trùm cả bài thơ ià hình utmg con cừ. Dó \ỉì hinh tượng quen thuộc 
trong ca òao trụyền thống dược dùng với nhiều ỷ nghĩa khác nhau. Ý u^la phổ biến 
nhất là linh ảnỉi ngưtri nòng dân, ngưbi phụ nữ trong cuộc sỄÓig nhiỀu vất vá, nhọc 
nhằn nhiAg luôn thề hiện được lứỉững đủc ưnh tổL đẹp và niềm vui sống. Cli&Qg hạn: 

- Qv. cò bay lả bay ia 

Bay ừ cổng phủ, bơy ra cánh đồng 

- CơJt cò bay lả 6ạy la 

Bạy tì cửa phả bay vể E>ồng Đăng 

- Cơ/- cò mày đi ỗn đêm 

Độu ;ĩhải cành mỉm, lộn cổ xuống ao 

òng Â Ồng ướt tôi nao 

Tôi cỉ lòng nào ông hày xáo măng 

Cỏ xto thì xáo nước trong 

Đừnị xáo niíởc đục, đau lòng cò con. 

Traaỉ hai bài ca dao tĩUớc. hình ảxứi ocm cò ^ tả không gian và kỉumg cảnh quen 
thuịtc. nhp diệu nhẹ nhàng, thong thả của cuộc sổng thỉÂ xưa. Trong bỀd ca dao sau 
{Con cò này đi ăn đêm...), hình ảiứi con cò lại tượng tiung cho nhũdg con ngưtÁ, nhất 
là ngưbĩ piti nữ dang nhọc nhằn, vất vả để kỉếm sống nuõỉ con. 

3. Bi cục 

Bài bơ dược tác giả chia làm ba đoạn: 

- Ekan 1: hình ảnh oon cò qua nhữdg lòi ru bắt dẩu đến với tuổi ẩu thơ. 

- Đọuì 2: hùih ảnh con cò đi vào tiềm thức của tuổi thơ, tiử nẽn gẩn gũi và sẽ theo 
con ngLỂriđi suốt cuộc đỉÂ. 

- Đcạn 3: từ hình ảnh con cò, nhà thơ sụy ngẫm và triết lý vẻ ý nghĩa của lời ru và 
tình raẹ c6ỉ với cuộc đời mồi con người. 

4. C/m hửưg chủ dạo trong bàỉ thơ 

Hìaỉ tượng trung tâm trong bài thơ ỉà cánh cò nhưng cảm húmg chủ đạo lại là tình 
mẹ. Hìiab ảnh con cò dâ gợi ý n^ĩa biầJ hmg về lòng mẹ, vé sự dìu dắt, nâng dờ dầy 
dịu dàmg xsk nguỉn mẹ. Bởi vậy, nhùng câu thơ mang tính khái quát trong bài đều là 
những -cât thơ chan chứa tính cảm yêu thương của ngưbi mẹ: 

Cơn dù lớn uân là con cùa niẹ 
ĩi hết đời, lòng mẹ vần theo con. 
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Đó ià một qựy luật tình cảm bồn vững và sâu sắc. thể hiện tinh cảm yêu thưcmg vô 
bờ bến của ngtihi me. l)ù ở dâu, bên mẹ hay đẽn phiiơng irìÂ khác, dù còn nhố hay đà 
lớn khôn thì con vẫn đưực mẹ hết lòng thuờng yẽu, che chò. 

Một con cò thối 
Con cò mẹ hái 
Cũng ià CĨỀỘC đời 
V6 cánh qua nỏL 

từì ru cũng là khúc hát 3rêu thuơng. Sự hoé thân của Dgubi mẹ vào cánh cò mang 
nhiều ý nghĩa sỉbi xa, kết tụ những hỉ sinh, gian khổ, nhọc nhằn dể những ỉỉn yêu 
thường càng trở nên sâu sác, dkm thắm. Câu thơ cuối lố một hình ảnh rất đẹp. Cánh cò 
vỗ qua nôi như dáng mẹ đang nghiêng xuống chở che, đang nói với con những lòi tha 
thiết của lòng mẹ. 

5. N{^ệ thuẬt 

- Thể thơ: Bài thơ sử dụng thể thơ tự do nhưng c6 nhiều câu thơ 8 chữ giúp bộc lộ 
được tinh điệu, cảm xúc một cách iinh hoạt và dễ dàng biâi đ& Các đoạn thơ trong bài 
thubng bắt đầu bằng những cảu ngán vớỉ (Ái trác lặp lại, gợi ra fim diệu của lời TU. 

— Nhịp dỉộu của bài thơ ià nhịp của nhũng khúc hát ru VỔÂ ăm hường du dương, 
tt A tì mại. 

- Giọng điệu của bài thơ là giọng sụy ngẩm pha chất tiiỂb li 

Nhừng yéĩi tố D^ệ thuật trẽn vùa tạo cho ngubi dọc giik; toi ái lại vìỉa hướng 
người ta để tâm trí vào những sụy ngẫm, những phát hiện giàu chất triết lỉ của nhân 
vật trừ tình. 

6. Lỉèn hệ, md rộng 

So sánh cách vận dựng lời ru trong tài thơ Khik hát ru những em bé lớn írên lưng 
mẹ của Ngụyễn Khoa Diềm và bài Con cò của Chế Lan Vièn. 

ở bài thơ của Nguyên Khoa Điểm, tác giả vìâ tib chựyện VỂÁ nhân vật em bé bằng 
giọng diệu gẳn như lời ru, vib oó lời ru thụt sự của bà mẹ. Khúc hát ru trtxig bài thơ thể 
hiện sự tháig nhất giữa tinh yẽu COQ v<^ tìnb yêu cách mạng của bà mẹ. Trong khỉ dó, 
ò bài thơ của Chế Lan VìAn, tác giả gợi lại lòi ru ỉà để nói lèn ý nghĩa của lòi ru và của 
tình mẹ dổi với cuộc dhi của mổi con ngưbL 

MÙA XUÂN NHO NHỎ 

TTiaĩth Hải 

1. Tác gỉả 

NM thơ Thanh ĩlAi (1930-1980) quẽ ô hụyện Phong Ehền, tình Thi&i Thiên - 
Huế. òng hoạt dịkng vftn nghệ trong suốt nhùng ndm kháng chiâa chống ĩ%áp rồi 
chỉóig Mỹ và là một trong số nhimg cậy bút có công xAy dựng nền van học cách mang ồ 
miẻn Nam thời kỳ đáu 

2. Hoàn cảnh ra dời của tác phẩm 

Đàỉ thơ Mùa xuân nho nhả ra đời năm 1980 - năm nftm sau khi âắt miớc ta thống 
nhất, cả nước đang say mê với oỏng cuộc xây đựng Chủ n ghĩa xã hội. Đặc biệt, đó là 
thời điểm nhà thơ bị bệnh nặng đang được diều trị tại bệnh viện. 'Hí xúc cảm trUớc mùa 
xuân của thiên nhiên, đất trời dẽ!n mùa xuân của mãi con người trong mùa xuân lớn của 
đấit nuớc, bài thơ thể hiện khat vọng dược dâng hiãi '^ùa xuân nho nhỏ** của minh vào 
mùa xuân ỉớn của cuộc đời chung. 
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3. Nhan dề bàỉ thơ 

Tnmg thi ca Việt Nara, dã có nhiều sáng tạo trong việc dật tièu dề cho nhũmg bài 
thơ viết về mùa xuân: Mùa xuân chừi (Hàn Mặc Tử), Mùa xuân xanh (Nguyễn Đính), 
Xuân ý, Xuân lòng (Tố Hũu)... Trong nhan đề "^ỉia xuân nho nliỏ” ĩứìầ thơ Thanh Hải 
đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ. **Mỉia xuân” diẠc nhắc đến trong nhan đề này khống 
chì lềk thòi gian khỏi đầu cho -một nãm; ''Mùa xuãn nho nliò” không chỉ ià thỉÁ diểm 
mùa xuftn nâm 1980 với những hình ảnh đẹp dẻ, trè trung d^ súc sống nhà thơ cảm 
nhặn duợc khi nhìn ra dừng Hương giang của xứ Huế mộiìg và thơ. ''Mùa xuân nho 
nhò” còn là những đóng gốp, nhũng hiâi dâng nhò bé, mộc mạc của Thanh Hải vào 
mùa tìự nghiệp chung của dất nưâc. 

4. Bô cục 

Có thể xác dịnh bố cục của bài thơ gồm báa doạn: 

— Khổ đầu (6 dbng thơ): cảm xúc trước mìia xuân của thiên nhỉèn, dất trời. 

- Hai khổ 2, 3 (từ “Mùa xuân ngubi cầm súng” dến “cứ di lên phía tniớc"): hình 
ảnh mùa xuân đất nước. 

- Hai khổ 4, 5 (từ ‘Ta làm con chim hót” đén “ĨXi ỉà khi tóc bạc”): những suy nghĩ 
và ước ngụyện của nhà thơ trước thiên nhiên đất nước. 

- Khổ thơ cuổì: Lời ca ngợi què hương, âầt mJớc qua điệu ca Húl 

5. Mùa xuân của thỉên nhiên, dất trờỉ 

Mùa xuân ồ khổ thơ đẩu là mỉia xuân của thiên nhiên, đất trời với dòng sông xanh, 
bông hoa tím biếc, tiỂQg chim dúền chiỆin hót vang tiờL Tác đã vẽ ra khòng gian 
cao rộng vời dòng sõng, mặt dát, bầu tròi bao ỉa, với màu sắc tươi thắm (sòng xanh, hoa 
tím biếc), với những âm thanh vang vọng (tiếng chim diiền chiận) của mùa xuân. 

(^àm xúc của tác gỉả trước cảnh mùa xuân được điền tả qua hai câu thơ: 

Từng giọi long lanh ná 
Tôi đưa tay tôi hửng. 

Có nhiều cách bi&i về hai câu thơ này, tụy nhiên oó thể hiểu “từng giọt” là “những 
giọt mùa xuân”, là sự chụyển dổi các cảm giác, từ màu sắc, ám thanh, hình ảnh... sang 
hình khốỉ, đưbng nét> một sự cụ thể hoá nhOng yỂíi tố vô hình (âm thanh, màu sắc...) 
thành một tổ hĩầi hình, có thể cảm nhận được bhng nhiều giác quan. DỈI hiểu như 
thế n ko thì hai câu thơ cũng thỉ hiện niềm say sưEi ngây ngất của nhà thơ trước cảnh 
mùa xuân. 

0. Mùa xuÂn dất nưdc 

Ití cảm xúc về mìtf> xuàn của thiên nhiên, dất tròi, nhà thơ chuyền sang bặy tỏ 
nhũng sựy ngầm và tẠm niệm về qiìM TiiÃn dắt nước. Đ6 là khát vọng dược hoà nhập 
vào cu^ sdbg, dược gftng hỉ& phần tốt đẹp của mình cho cuộc dòi chung, cho đất nưAc. 

Nhà thơ dă dùng phang hình Ảnh dẹp của thièn nhiên dể nói lẽn ước nguyện cùa 
minh: nuìốQ “làm con chim hót”, muỂn “làm mộí cành hoa”». Diệp từ “làm” đă góp ph&n 
thể hỉặn mạnh mẽ ni&n mong mufe dược sáog o6 ích, cổng hiối cho đời. Sự dóng góp, 
hiâa dAng dó tự nhiên như con chim mang dối tiếng hót, như bông hoa toả hương sắc, 
mang dãn vẻ đẹp cho cuộc đời. 

Đoạn thơ gợi cho ta những sụy nghĩ sâu 5&C vẻ ý nghỉa cuộc sỉúìg của mòi con 
ngưEli. Cuộc sổng chỉ có ý n^iĩa khỉ con ngứbi ỈHết sâog, bỉỂt châm lo cho cuộc đời chung 
và o6 thỉ đóng góp những ^ tốt dẹp của núnh cho cuộc đỉn chung, cho đát nơớc. 
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7. Nghệ thuật 

— Thể thơ aãm dìừ gắn liền vớì các điệu dãn ca, lứìát là dãn ca núền Tĩxmg, có âm 
hiijng nhẹ nhàng, tha thiết Cách gieo vần liền giCCỉ các khẩ thơ cũng phần tạo nèn 
sự liền mạch cho cảm xúc. 

— Kết hợp những hinh ảnh tự nhièn giản dị (bông hoa tún, tiếhg dủna hót, vì 
sao...) với các hình ảnh giàu ý nghĩa biểu trưng, khái quát (đất nuớc như vi sao...). 

- T\jr thơ xoay quanh hình ảnh mùa xuân, từ mùa xuàn của dất trời đái mùa xuân 
của què hương đất nướa Cách cấi tứ như vậy khiến cho ý thơ luồn tập txuog, cảm xúc 
trong ỉhơ không bị dàn trải. 

— Giọng diệu của bài thơ thể hỉện đúng tâm trạng của tác giả, bién đổí |đùi hợp với 
nộỉ dung từng đoạn; vui, say sua ò đoạn dầu, trảm lắng, thiết tỉm khi bộc bạch tÂm 
aiộm, SĨÀ n£, tha thiết ò đoạn kết. 

Nhũng đặc điểm trèn tạo tạo cho bài thơ nhịp di^ trong sáng, thiết tha, gợi cảm, 
gần gũi VỚẴ những khúc dân ca Nam ai, Nam tành xứ Huế. 

VIẾNG LẦNG BÁC 

Viễn Phiứmg 

1. Tác gỉả 

Nhà thơ \TềĐ Phương sinh nfim 1928, què ở tỉnh An Giang. Ong là một trang 
những cây bút c6 mặt sóm nhất của lực lượng vãn nghệ giải phóng ở miền Nam thèri kỳ 
chổng Mỹ cúu nước. Thơ Vìẻn Phương thưbng nhỏ nhẹ, giàu tinh cảm, khá quen thuộc 
với bạn đọc thỉà kháng chiến chổng đế quốc Mỹ. 

2. Hoàn cảnh ra dời 

Đài thơ Viếng lăng Bác được sáng tác nâm 1976, một nám sau khi đất nưúc thống 
nhất; làng Bác vùa được xây dụng xong và đổng bào miền Nam dã có thể thục hiện 
đư% mong ư6c ra viãog Bác. Viễn Phương là một trong những thế hệ đồng bào miền 
Nam đầu tièn dược ra Hà Nội viếng thám Ngưbi. 

2. Cảm xúc chủ dạo của bàỉ thơ 

Bao trỉim bài thơ là niềm xúc động thiêng lièng, thành kừứì, lòng biâ ƠD và tự 
hào xen lẫn níi xót đau khi tác giả vào lăng viếng Bác. Giọng diệu trong bài thơ là 
giọng thành kính, trang nghiêm trong những sụy tư trẩm láng. 

Cảm xúc dó được thể hiộn theo trinh tự cuộc vào lãng viếng Bác. Mỏ dAu là 
r^TTì xúc về cảnh bên ngoài lăng, tiếp đó lằ cảm xúc tniớc hình ảnh dòng người bất 
tận ngày ngày vào lâng viếng Bác. Nỗi xúc dộng thiêng ỉiẽng khi vào lãng đưỢc gợi 
lèn từ những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng; mặt trời, vầng trâng, trời xanh. 
Trong khổ thơ cuối, tác giả thể hiện niềm mong ước thiết tha muốn tấin lòng mình 
mâÌ mảỉ ở lại bôn lăng Đác. 

3. Khổ thơ diu tiên 

Nbà thơ xưng "Con” gọi *^c” thể hỉện lòng tin yêu, thành kính gỢi tình cảm 
ruột thịt, thân mật Trong tiêu đề bài thơ Viễn Phương viết Viếng l&ng Bác” nhưng 
ở đây ỉại viết *Thfim lãng Bác” để giảm di nỗi buồn dau trước sự ra đi của Ngubi. 
Hàng tre là hình ảnh đầu tíèn dược tác giả mỉêu tả trong bài thơ. Đây là hình ảnh 
thực nhưng đồng thời cũng có ý nghĩa bĩểu tượng sâu sắc. E>ó là hình ảnh thAn 
thuộc của làng quỀ, của đất nuức Việt Nam, một biểu tượng của dân tộc kièn cUtog, 
bất khuất, bền bỉ. 
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4.Kbổth(«thứ2và3 

-KbỔ2 

Sgày nìặt trời đi qua trên lõng 
Thấy ìnột một trời trvng lâng rất đồ, 

Với hình ảxứì mặt trời, nhà thơ vừã sử dụng biện pháp nhân hoá (câu thơ thứ 
nh^), vìe sử dụng biện pháp ẩn dụ (cãu thơ thứ hai). Với phép ẩn dụ, ngảm 80 sánh 
hình ảnh Bác Hồ vớỉ hình ảnh mặt tròi nhá thơ đã nói ỉèn công ơn tròi bể của Bác đãỉ 
với dân ưc, ngợi ca sự vĩ đại của Ngubỉ đăng thòi thể hiện sự thành kinh của nhà thơ 
và cửa cả cỉản tộc đôl với Đác. Với phép nhân hoá, hình ảnh mặt trời ỉà của tự nhiên và 
côn g như kính cẩn ngắm nhìn mặt trbi dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đén hai câu tiếp theo, hình ảnh *'dòng người đi trong thương nh(f là thực nhưng 
"^Kết trànị hoa dáng bày rmùcÀ c/ún mùa yơiãrr ỉại là một ẩn dụ đẹp và rất sáng tạo, thề 
hỉện sâu sắc nhữbg tình cảm thành kinh, thiêng ỉièng của nhân dần đâ với Bácr dòng 
ngUEri vàc lâng viốìg Đác đâỉ từ nhiều vùng miền, nhiều dân tộc,... mồi người mang một 
bồng hoa của lòng thành kinh, yèu thương. Cà dòng người kết thànỉi tràng hoa lực ĩd, 
hựy hoàn;. 

-Kfcổ3 

ĩàc nbm trong lăng giác ngủ bừứi yên 
Ciùa một vầng trăng sáng dịu hiền 

Hìnk ành một tròi rực đỏ trong lâng âầ đUẸg; thay bằng vầng trâng “sáng dịu 
hiền''. Su thay d& ấy thể hiện rít nhiều ý nghĩa. Đác khõng chỉ là một người chiối sĩ 

mạrg, Là ngọn đuốc sáng soi dưbng cho dân tộc (ý oghỉn biểu tượng từ mặt trời). 
Bác CỈA h một ngubi Cha có “dôi mắt Mẹ hiền sao!”. Huih ảnh vầng trăng còn gợi ta 
nhớ đến ứiỉíng bài thơ tràn ngập ánh trâng của Ngưbi. 

£)^hai câu thơ sau, mạch xúc cảm ấy đã được bộc lộ trực tiếp: 
xần biết trời xanh là mài mãi 
Mà sao nghe nhói ò trong tùn. 

£>ày là những câu thơ hết súc chân thành, mãnh liệt Tình cảm mãnh liệt của tác 
giả đã klỉốì cho câu thơ vượt lèn trèn ý n^ùa biầi tượng thông thdEmg, dồog thòi tạo 
nên nniột mạdi liên kết ngầm bên trong. Hình ảnh Bác đưpc ví với mặt trời rực rỡ, với 
ánh trâiự dịu mát, êm dềm và với cà trbí xanh vĩnh củu. 

VẳD biết tròi xanh thuộc về tự nhìèn và tròi xanh được quyền bất tử nhưng văn 
thấy đau xót, vảu “nhói” ở trong tim bởi so vối trời xanh đời người sao mà ngắn ngủi. 
Bác là vỉng dương của xã hội nhưng Đác vẫn phải đi xa.. Trới xanh và cũng là Bác Hò. 
vẳn biết Ngưtã bít tử cùng non nước nhưng oó một sự thật là Bác đã mãi măi đi xa, 
dân tộc ^ìột Nam không thể có Đác lẩn thứ hai trong đờL. 

Khí thơ CÓÁ thể hiện ưổEc nguyện của nhà thơ dược mãi măi d bẽn Bác. £)ă đ&i giờ 
phứt pdiả chia tay, tác giả dhỉ oó thể biểu hiện tỄúm lòng mìxứi bằng ưâe muãb hoá thân 
vào nhữkg cảnh vật, sự vật ò bên Bác: muốn làm con chim cấb cao tiáag hát, muí&i làm 
đoá hott oả hương đàu dây, và nhất là muốn làm cây tre trung hi^ để oó thể mài mãi ở 
bèn Đỉác Hinh ảnh hàng tre dă dược TihẮc đẽn ở khổ 1, bây giờ được lặp lại với ý nghĩa 
cồy tĩắng hiếu. E)ổ cũng là một phẩm diất tiêu biểu của oon Dgưtả VìỆt Nam, dân tộc 
Việt Nan. Cách kết cấu như vậy gọi là kết cấu dầu cuối tương úbg, Ikm đậm néi hình 
Ănh, gỊâ) ắa tượng sâu sắc và cảm xúc dược nâng cao lên. Đi^ ngữ “Muốn tám'* diễn tả 
trạng tlối xúc dòng mãnh liệt dang dâng lèn trong lòng ngưbi oon s&p trở về miền 
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Nam, từ biệt nơi c6 ngubi cha già yên n^. 

6. Nỉ^ệ thuật 

- Đài thơ có giọng điẬu vừa trang D^ùêm, sdu iắng lại vừà tha thiết, đau xót, tL 
hào rất phù hợp với nội dung cảm xúc của nhÃn vật trừ tình. 

- Thể thơ và nhịp điệu: Bài thơ chủ yẾu dược viÀ theo thể thơ 8 chữ nhưng dòi chỉ 
có xen những câu thơ 7 hoăc 9 chủc Cách gieo vẩn trong các khố thơ cũng khá linh hoạt 
(có khi gieo vần liền, có khi gieo vần cách). Nhịp thơ khá (hậm phỉi hợp vớỉ khổng khi 
trang nghỉêm, thành kính. Riêng khổ thơ cufit, nhịp thơ được đẩy nhanh hcm dể phù 
hợp với những ước mơ, khao khát của nhà thơ. 

- Ngõn ngữ và lủnh ảnh: Đài thơ cố nhiều hinh ảnh sáng tạo, vỉfi mang nghĩa 
tỉiực, lại vùa mang ý nghĩa tương trưng. £>áng (hú ý nhất là các hinh ảnh ổn dụ (mật 
tròi, tràng hoa, trời xanh, vẳng tr&ng). Những hình ảnh n^ vỉia quen thuộc, lại vùa sâu 
sắc, gợi ra những ỹ n gh ĩa khái (Ịuát caa 


SANG THU 

Hữư Thừih 

1. Tác giả, tác phẩm 

Nhà thơ Hũu T hỉnh sinh nầm 1942, (ỊJỀ ò hiợận Tam Dương, tỉnh Vinh Phúc. 
Òng rất gắn bó với đời sốbg nàng thõo và có nhiều bài thơ hay về con ngưbi cũng như 
cuộc sỂog những nơi này. Ití nãm 2000, Hũu Thỉnh dược bầu làm Tẳog thư ký Hội Nhà 
ván Việt Nam. 

Đài thơ Scưìg thu dược tác giả sáng tác năm 1977. 

2. Sự biến dối cửa đất trời sang thu 

Sự biến chuyển của tròi đít ỉúc thu sang được nhà thơ cảm nhận qua nhiều yắ} tố, 
bằng nhiỀu giác quan và sự rung dộng tinh tẾ: 

•f Hương Ổi phả vào trong gió se. 

+ Gió thu gi&og mắc chẩm chậm. 

Dồng sòng dềnh dàng trài 

+ Những cánh dúm bát đầu vội vã (chuẩn bị cho chqyáa di tránh rét). 

+ Đám mây mùR ha dă **vát nỉỉn mình sang thu". 

Nắng cuỉa hạ vẳn cùn nhiều nhưng dả V(Á dần những (xm miừ... 

- ở khổ thơ thứ nhất, cầa chú ý những từ ngữ dỉền tả cảm giác, trang thái (bỗng, 
phả, chùng chừih, dềnh dàng, vắt nửa mình...x chúng dược nhà thơ sử dụng rất tinh tỂ. 
Một mặt, chúng cho thấy trạng thái biối d& của sự vật, mặt khác, chúng diễn tả tâm 
trạng bâng khuăng, XÔD xao của tâm hăn trong thời khắc biãi chuyển của đất trời. 

*Đỗng^ ỉà bổng nhipji, là bất ngờ, bất diỢL E)ột (iiữ ‘bổDg^ d dầu khổ thơ, đáu bài 
thơ để tất cả giác (|uan cùa ta dược đánh động, phải giật mình mà chú ỷ đỗĐ nhận mọi 
biáỉ dổi của đít tròL Đầu tièn ỉà thính giác: hương thơm của ổi rết mạnh, rất nống nàn, 
ngào ngạt có vậy miSii "Phả vào trong gió se”. Ti^ đắn là xúc giác: "Phả vào trong gió 
se”, "Gió se” là gió heo may, gợi cái ren rét, lành lạnh. Trước Cách mạng, Xuân Diệu dã 
từng mang gió se đán cho ngưtn dọc với những thoáng rìmg minh ớn Lạnh: "Nhừag 
lu&ng TUŨ rắy rung rỉnh lá”. MLa thu cũng đánh động cà thi giác. "Sương (hùng (hinh 
(Ịua ngõ”, "Chùng chình” ỉà cố ý làm chậm ỉạL Thủ pháp nhân hoá đă thãi hồQ vào 
nhừng áng sương thu mờ ảo,... Câu thơ " Hình như thu dă về”, dặc biệt là từ "hinh nhiT 
gợi tâm trạng bâng khuâng, ngỡ ngàng yk nhữtag cảm nhận mơ hồ vẻ việc "thu dâ về”. 
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- ờ khổ thơ thứ hai, cần chú ý những từỉáy (“dềnh dàng^, "vội vấ*), phép đối: 

"Sổng được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đẩu vội vã^; 

đặc biệt là phép ẩn dụ chuyển dổi cảm giác ưong hình ảnh 'Vắt nủa mình sang thu" của 
“dám mây mùa hạ": 

"Có đám mây mùa hạ 
Vắt nùa minh sang thu’*. 

3. Hai câu thơ cuối 
Sám củng bớt bất ngờ 
Trèn hàng cây đứng tuỔL 

Xét vẻ ý nghĩa tả thục, hai câu thơ này oó thể được hiểu rằng: Nhũng tiấig sám 
không còn bất ngờ nũa, thục dỉất là đả ít dỉ những tiếng sấm gán liền vổi những cơn 
mua mìia hạ quen thuộc. Một hiện tượng khòng có gi dặc biệt, thậm chí GÓ thể ooi là 
hiển nỉiiên nhưng cái hay của câu thơ nằm ở cách diễn đạt. Sấm là một hiện tượng 
thiên nhiên có tính bất thưímg. Trong hai câu này, dường như sám còn là biểu tượng 
cho nhOng vang động của cuộc sống sôi nỔL Mùa hề vốn đẩy ắp âm thaiứi và màu sắc, 
mùa thu, trái lạỉ, yẽn ũnh và sâu lẩing hơn. (lĩhi tiết "sám õing bớt bất ngờ" cũng là một 
tín hiệu cho thấy mùa thu dang đến. 

4. Nghệ thuật 

- Ngôn ngừ giản dị, tinh tấ gần gũi với đời sỉúsg hàng ngày. 

- Hình ảxứi thơ giản dị mà độc dáo, giàu súc gợi. 

- Sừ dụng biện pháp nhân hoá tạo nên những hình ảnh thơ độc đáo, giàu chât 
triết lí. 


NÓI VỚI CON 

Y Phương 

1. Tác giả, tác phẩm 

Y Phương sinh năm 1948, què ò huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ong là một 
nhà thơ dân tộc Tày. Từ nftm 1993, Y Phương là Chủ tịch Hội Vần học n^ệ thuật tỉnh 
Cao Đằng. 

Ihơ Y Phương là tiéhg lòng của một tâm hồn dỉftn thật, mạnh mẽ và trong sáng. 
Nói với con ỉà một bài thơ tiêu biểu dìo phong cách ấy. 

2. BỐ cục 

Bài thơ mượn lời một ngưbi cha n6i với con gợi về cội nguồn cùa mổi con ngiỂn, 
đồng thời bộc lộ niềm tự hào trước súc s6iìg mạnh mẽ, bên bĩ của quô hiftmg mình. Bố 
cục của bài thơ thể hiện ý tưởng dó theo hai đoạn: 

— Đoạn 1 (từ dẬ ụ dến *nsày dẩu tièn đẹp nhất trên dìÂ^y. coa lớn lèn trong 
tính y^ thương của cha mẹ và quê hương. 

- E)oạn 2 (còn lại): lòng tự hào với súc sống mạnh mè, bền bĩ, với truyền thâag cao 
dẹp của què hương. 

Theo bố cục, nhất là theo diền biến tâm trạng của lứià thơ, có thể thấy nhà thơ đă 
mỗ rộng tỉí tính cảm gia đinh ỔẾŨ tính cảm què hương, từ nhũng kỷ niệm gần gũi, thiết 
tha mà nâng lèn tliành lẽ sống. 

3. Đoạìn 1 

Trong bốn câu thơ đầu, bầng nhũng hình ảnh cụ thể, Y Phưmg đá tạo được khdng 
khí gia đinh dầm ẩừn, quấh qụýt Tùng bước đi, tùng tiâog nói tiếng cười của con dược 
cha mẹ mìùig vui dón nhận: 
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Chốn phải bườc tối cha 
Chốn trái bườc tới mẹ 
Một bườc chạm úéng nói 
Hcà bườc tái tiếng cười. 

NhCttig câu thơ có cách diễn đạt thật độc đáo đã cho thấy tình yẽu thưcmg của cha 
mẹ đổi với con. Con lớn lèn hàng ngày trong tinh yêu thưcmg ấy, trong sư nâng niu, 
mong chờ của dia mạ 

Khống chỉ oó tinh yèu thương của dìa mạ Thòi gian trôi qua, con trưởng thành 
trong cuộc sâbg lao động, trong thiên nhièn thơ mộng và nghĩa tình của què hương. Đó 
là cuộc sống của những '*ngưbi đồng mình”, rất cán cù và tươi vui. Những từ ngữ giàu sác 
thái biểu hỉện (cài nan hoa, ken câu hát) dã miêu tả cụ thể cuộc sống ấy dồng thời thể 
hiện Unh càm gắn bó, quấn qụỷt của con ngơbỉ què hưtmg. 

Rùng núi quẽ hương thơ mộng và tiữ tình cũng ỉà một trong những y^ tố nuôi con 
khôn lớn, nâng dở tâm hồn oon. Thiên nhièn với những sông, suối, ghềnh, thác... đã 
nuôi dưỡng con ngưbỉ cả về tâm hồn và lâ sống: “Rỉửig cho hoa, con đutmg cho những 
tấm lòng”. (3ách gọi ”ngưbi đồng mình” đặc biệt gần gũi, thân thiết và gắn bỏ; như gợi 
niềm ruột thịt yêu thương. 

4. Đoạn 2 

Ngi^ cha còn nối vái con về nhiiing diíic tính cao dẹp của “người đỏng mình”: là 
lòng yều lao động, khdng sợ khó sợ khổ, bền bỉ, mạnh mẽ: 

Người đổng minh thương lắm con ơi 
Cao đo nỗi buồn 
Xa nuôi chí lớn. 

Dùng nhùng tử ngữ rê^ mạnh mẽ như “cao”, “xa”, “lớn”, tác giả muốn nháh mạnh 
cuộc sổhg khoáng dạt> mạnh mẽ của nhưng “ngưbi đồng mình”. Những “ngươi dồng 
minh” dù khó khàn, đói ni^ỉềo oòn nhiều nhưng không nhụt chi, ý chí aìa họ vần rất 
vững chác, kiên cưbng: 

Người đồng minh thô sơ da thịt 

Châng mấy ai nhỏ bé đâu con 

Ngưtá đồng mầnh tự đục đá kê cợo quê hương 

Còn quê hương thì là phong tục. 

Những “ngươi dồng minh” vươt qua vất vả dể bám trụ lấy què hương. Bầng cuộc 
sống lao đỊmg không mỏi, họ xây dựng què hương với những truyền thống cao dẹp. 
Những “ngươi đồng mình” mộc mạc, thẳng thắn nhưng giàu chí khí, nỉềm tin... Ngươi 
cha đã kl với con vẻ quẽ bương với cảm xúc rất tự hào. 

Hnh cảm cùa ngươi dia dành dìo con rất thiết tha, trìu mến. lình cảm này bộc lộ 
tự nhiên, chân thực qua nhũng lơi nhắn gửỉ của dia cho con. Ngươi cha muốn con sống 
phải có n^ũa tình, thụỷ chung với quê hương, biết chấp nhận những khó khân, vất vả 
dể oó thỉ: 

Sóng trên đả không chèđá^p ghènh 
Sóng trong thung khỗng <đứ thung nghko đóỉ 
Sống như sông như suối 
Lẽn thác xuống ghềnh 
Khồng lo cực nhọc, 

Ngươi cha mong cho ctm minh sống ngay thầng, trong sạch, sống với ý chí, niềm 
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tin để vửtLỉ vàng vuợt qua mọi thừ thách khó kh&n. Nguời cha mong cho con sống piiải 
luôn tin Vio khả nỗiìg của mình, tin Uiỉrng vào bản thân. Có như vậy. con mới có úiể 
thàiứi còn^. mới không thua kém ai cả. Người cha đã nói với con bằng tất cả lòng yèu 
thương củỉ mình, nói với con những điều từ đáy lòng nủnlì. Diều lớn nhất ngưbi cha dà 
truyền dạ; cho con chính là niềm tự tin vào bản thân và lòng tự hào với silb s£úig mạnh 
mè. bền b , với truyèn thống cùa què hương. 

Qua ỉhững lời người cha nói với con. có thể thây tình cảm cùa người cha đốì với 
con thật Hu mến, thiết tha và tin tưởng. Điều lớn iao nhất mà ngưbi cha muốn nói với 
con chính là niềm tự hào về súc sống mạnh mẽ bền bỉ của quê hương và niềm tin khỉ 
bước vào cỀn. 

5. N(hộ thuật 

Đừi nơ có nhiều nét đặc sác về nghệ thuật, tuy nhièn, độc đáo nhát và đặc sắc 
nhất ià cá:h thể liỉện, diễn tả tỉnh cảm. Nhũng từ ngữ, hình ảnh tiong bài rất mộc mạc 
nhưng dồỉg thời cùng rất giàu hình ảnh gợi tả. VÙC3 cụ thể vùa có sức khái quát cao. 

Ngoú ra. còn oó thể kể đến bố cục chặt dìẽ, cách dẳn dắt rất tự nhiên của tác giả. 


MÂY VÀ SÓNG 

Tor-go 

1. Tỉc già, tác phẩm 

Nhà thơ Ta-Ẹ) (1861-1941) tẽn thột ỉà Ra-bin E>ra-nát Ta-go. Òng ỉh nhà thơ 
hiện dại Im nhất Àn Độ. Những tác phẩm của ^Ig mang đến cho bạn dọc những cồm 
xúc rất sâi sắc, mảnh liệt. Ong ỉà nhà vãn châu Á dầu tiên được nhận Giải thưõng N&- 
ben v6 vái học. 

Đài hơ Máy và sống được viết bằng tiáag Ben-gan, in trong tập SÌ~8U, xuất bản 
năm 1£K)Í, sau nhy được chính Ta-go dịch ra tiếng Anh, in trong tập TìHng non. xuất 
bản năm 1915. 

2. Bi cục 

Đhỉ hơ cố hai phẢn và đều có cấủ trúc khá giống nhau: 

- Baỉ dầu ỉà thuật lại lờỉ rủ rê. 

- Ti(p dến thuật lại lời tìr ch6ì và lý do từ chối. 

- Nlửog trò chơi do em bé sáng tạo. 

VLộctác giả lặp đi lặp lại một kiểu cấu tnk dựa trên những dặc diểm tám lý, 
tính cAcl của một cẠu bé. Đă là trẻ con aỉ chẳng ham chơi. Những trò chơi của bạn 
bè đin;g rang lứa có sức hấp dẫn thật kỳ lạ. Việc bạn bè đến rủ di chơi có thể coi 
là nhữìngthừ thách. 

Vỡi hử thách thứ nhất, diú bé đă vượt qua bỏi vì chú luôn yÊu mẹ. Chú n^ đéh 
việc mẹ đmg dợi chú ỡ nhà và từ chỉS. 

Nlhưig những ngưtà bạn lại áến rủ di chơL Lúc náy là một thử thách thực sự đối 
với tÂnn tnh của một chú bé. Cũng như !ản trước, chú lại băn khoăn; '^'ĩhưng làm tiiế 
nào mìiciỉ ra ngoài đó dược?”. Những người bạn lại nhiệt tình chỉ đưbng. Nhưng một lần 
nỷa chiú )é lại từ chối vì lòng yẽu mẹ; ‘ Buổi chiều mẹ ỉuốn muốn nủnh ò nhà...”. Thử 
thách càig lớn thì lòng yẽu mẹ của chú b4 lại càng dược chứng minh, diẠic củng cố. 

Nỉhtvậy, viộc nèu ra sự việc thứ hai (cũng là thử thách thứ hai) càng chửng tò tình yêu 
tha thiỉỂt £ia chú bé đối với mẹ. Trong tnỂmg này, khổ thơ thứ hai oỏ tác động trùng 
điệp, hcb ừg, kh&ng dịnh nhOng tằiứì cảm dã đưọc thể hỉệD txxxỉg thừ thách thứ nh&. 
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3. Trong cả haỉ lẩn, khỉ những người bạn đến rủ rê, chú bé đếu hỏỉ lạỉ; 

“Con hỏi: Nhưng ỉàĩiì thế nào núnh lên dó được?”. 

‘'Con hòi: Nhưng làm thế nào minh ra ngoài đó được?”. 

và dược nghe trả lời, hướng dẫn chu dáo. Chi tiết này chủng tỏ tính xác thực, 
hấp dẫn của bài thơ. Trè oon nào mà chẳng ham chơL Khi nghe những lời mời gọi, lần 
nào chú bé cũng tỏ ra băn khoăn. Mặc dỉi vậy, tinh yèu mẹ văn luôn chỉẽh thibig. Chỉ 
cần nghỉ đếh việc mẹ dang đợi d nhà, mẹ không muổn chú đi chơi, chú bé đả nhất dinh 
từ chối những lỉÁ rủ rê dù những trò chơi íy hấp dẫn dếh đâu chăng nũEL 

4« Nhữhg trò chơi của cậu bé 

- Tbn là mày và mẹ sẽ là trăng 

Hcd bàn tay con ôm mẹ, và mái nhà ta là bầu trời xanh thầm'". 

- "Con là sống và mẹ sề là bén bờ kỳ lạ 

Con lăn, lăn mài rđỉ sề ciM vang vỡ tan vào lòng mẹ*. 

Có thể nhận thấy nhũng trò chơi dìú bé sáng tạo ra không o6 ^ đặc biệt Thậm 
chí cỏ thể coi đó không phải là những trò chơi đúng nghỉa Nhưng diều quan irọng nhất 
đốỉ với chú bé là lu&n dược ò bên cạnh mẹ, oó thể biểu hiện tinh yêu đôì vói mẹ. "Hai 
bàn tay con Ồm lấy mẹ* "Con lân, lũn mồi rồi sẽ cười vang vở tan vào lòng mẹ*. Quả là 
những trò chơi thật kỳ lạ, diúĩìg cho thấy tình cảm mẹ con nồng ấĩm, thâi. thiết đến 
múc nào. 

5. Mây, trâng, sóng, bờ biển, bầu trời... là rứiừng hình ảnh đẹp do thiên nhiên ban 
tặng. Nhưng aỉ là ngubi đang đái rủ chú bé đi chơi? Trong mây có ngưèí gọi con”, 
Trèn sáng có ngưbi gọi oon”... Thục ra đó chỉ là nhũng âm thanh do chú bé hỉỜDg tượng 
ra Trên mây là tiâog của mây, trong sóng là tiếng của sóng. Hai hình ảnh đ6 cỏ thể coi 
là biểu tượng của cuộc sống rộn rã, cuốn hút xung quanh, có sức cuốn hút kà lạ dối với 
mẳi con ngubi, đặc biệt là với một chú bé. Đó là nhưng hình ảnh ẩn dạ 

6. Yèu mẹ, chú bé đã bày ra nhừng tib chơi mà ngưbi tham gia chỉ ỉà hai mẹ con. 
Đây không dơn giản là một ưút muốn biệt lẠp, tách rời cuộc sống xung qumh mà là 
một tinh yêu vô cùng sâu sác, đằm thắm của chú bé đâ với mẹ {Con tân, ỉări, lân mãi 
rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng me Và không ai trên thế gừưi này biết mẹ Cồn ta đang 
ờ đâu.). Tình yẽu ấy vượt trèn cả nhũng thú vud hằng ngày, thậm chí mảidỉ liệt đốỉ 
múc 1^ át tất cả nhũ&g naâ quan hộ khác. Chỉ cần haỉ mẹ con là đủ. 

7. Ngoàỉ ý nghĩa ca ngợi tình mẹ con, bàỉ thơ gợỉ cho ta lứiỉều siỉy ngẫm 

- Con Dgưbi troEig cuộc sáog thưbng gập những cám dố (nhất là vổi mịt ôứa trẻ). 
Mu& khước từ diúng, cản có những điểm tụ& vững chắc, trong dó tinh mẫu tử ià điềm 
tụn vững chắc nhất 

- Hạnh phúc khồng phải là diều ^ bí ẩỉn. Hạnh phúc ở ngay trèn trỉn thế, do 
ddnh con ngưbi dựng nên... 


BẾN QUÊ 

Nguyịn Minh Châu 

1. Tác gỉả, tác phẩm 

Ngụyẫn Minh Chàu (1930-1989) quê ở hụyện Qụỳnh Lưu - Nghệ An. ỏng là một 
trong những cáy bút ^n xu^ tièu biểu của v&n bọc diãíìg Mỹ. Sau khi đất tước thỉnog 
nhất các tác Ị^iẩm của Ngụyễn Minh (Thâu dã thể hiện những tim tòi quan trạng về tư 
Uiờng và nghệ thuật ông là một trong những "ngưbi mở dưbng tinh anh” gó^ phần đổi 
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mới vàn học niiớc ta từ những n&m 80 của thế kỷ XX. 

Truyện ngắn Bến quê in trong tập tn^ện cùng tền của Nguyên Minh Chầu, xuất 
bản năm 1985. 

2. Nhân vật Nhl và những suy tường chỉêm nghỉệm vể cuộc dỉA 

- Nhĩ có một hoàn cảnh dặc biệt; tỉủig đi khắp nơi trên thế giới nhưng về cu6ì đòi 
lại bị cột chặt vào giường bệnh bởi cân bệnh hiềm n^èo. N^ch cành ấy khiến Nhĩ ỉại 
phát hiện ra vẻ dẹp hiếm có mà \Àah dị của vùr^ dất bẽn kia sông - nơi bến quê thân 
thuộc của nùnh. 

-> Cuộc sống và số phận con người chứa đầy những diều bất thường, những nghịch 
lý, ngẫu nhỉền, vượt ra ngoỀd nhĩOìg dự dỊnh, ưốc muốn, những hiều biết và toan tính 
của con ngubi. 

- Vẻ dẹp cùa “bến què” qua cảm nhận của Nhĩ; 

+ Nhũng bông bằng làng nga'^ phia ngoài cùn SẴ, con sòng Hồng với màu đỏ nhạt lúc 
đả thu, vòm trỉâ và bãi bồi bèr. ỉda sông -> Đó là khòng gian oố dùều sâu và bề rộng. 

+ Nhĩmg chùm hoa thiTa thớt nhưng ỉạỉ đậm sắc hơn, mật sòng Hồng lứìư rộng 
thèm ra, vòm tròỉ như cao ^Iơn, “nhũng tia nắng sớm dang tỉr từ di chuy& từ mặt niAỉc 
lèn những khoồng bờ bã\ bèn kia sông...” -> Đó là một cảnh đẹp chỉ có thể cảm nhận 
được bkng những cảm xúc tinh té^ 

=> Những cồnh sắc ấy vốn rất quen thuộc, gản gũi nhưng lại như rất mới mẻ với 
Nhĩ, tường chỉAifr như lẩn dầu tièn anh mới gặp. Đdỉ vậy, khao khát được dật chốn lèn 
bãi bổi bèn kia sòng. -> Sợ thúc tỉnh về những giá trị bền vững, binh thưbng và sâu xa 
của cuộc sd'ag. Chúng thưbng bị người ta bỏ qua hay lãng quèn khỉ những ham muắn xa 
vời đanơ iôi cuốn, đang lấn át Trong hoàn cảnh của Nhĩ, đó là sự thức tỉnh xen lẫn với 
niềm hận và nối xót xa. 

- ở doạn kết truyện, tác giả đả tập trung miêu tÃ chân dung và cừ chỉ của lứiân 
vật với vẻ rất khác thưtmg; “Anh cố thu nhặt hết mọi chút súc lực cuâ cùng còn sót lại 
để đu nủnh nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gẩy guộc ra phía ngoài CỦB sô khoát 
ỉehoát - y như dang khấn thiết ra hiệu cho một ngưbi nào đó”. Hành động này của Nhĩ 
có nhiều ý n^ĩa: 

■I- Anh dnng nòn nồng thúc giục cậu con trai hây mau kẻo lờ diuyềh đò duy nhât 
trong ngày. 

+ Ý muốn thúc tinh mỊH người về nhữog cáì “vòng vèo, chùng dùnh” titHìg cuộc 
sống để hướng tới rứiững giá trị dích thực vốh rất giản dị, gần gũi và bẻn vững. Với 
riêng mình, nhản vột Nhĩ dă hiểu đựơc rằng những giá trị thiêng liẽng đó nằm ồ sự 
giàu cổ lẫn mọi vè đẹp rát gán gĩá như cái bầi bổi bèn kia sòng hay ngưbi vợ tảo tẩn, 
giàu tinh yẻu và đúc hi sinh, nhũng ngưbi hàng xóm chất phác, dung dị,... 

3. Nhan đề quê" 

- £)ây là một hình Ânh Ẩn du dầy súc gợi. 

- Báa bờ lồ nơi những con thuyền ra đi và cùng là nơi dỉúng trô về. Viết “Bến quê” 
đẽ grá dái suy tưỗng: què hương là nơi nuôi dương, là nơi chuẩn bị hành trang cho 
những dúm con thân yèu của mình giúp chúng đi áến những nơi xa hoà minh vào biển 
Idn. Nhi/ng dừ đi d& nơi đâu, quê hương vẳn là chối neo đậu tònh an, là nơi trở về của 
mọi ccm thụyền xuôi ngược. 

- Đọc sâu vào thiên truyện, ta thấy nhân vật Nhĩ đả ý thúc dưoc những giá trị bền 
vững và sâu sắc của què hương mình. Đó không diỉ là cái băỉ b&i bèn kia s^ig. ỉà những 
rống cây, con sóng., hơn tất cả, đó ià những con ngitó giản dị và đáng trân trọng - đó 
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là người vợ n^ièo tán tản. là ngưỉri hàng xóm già. là những đíía trẻ con hàng xóm,... họ 
đang từng ngày tìứig giờ yèu thưong và lo lắng cho nhân vật Nhĩ. 

4. Giá trị nhân (lạo 

Trong vân học, nhiều giả cũng đả đặt nhân vật vào hoàn cảnh hiểm nghèo để 
làni nổi bật lên khát vọng sống và súc sáig mạnh mẽ của con người hay về lòng nhân 
ấA, sự hi sinh cao thiMg... Nguyễn Mữih Châu đả khai thác tình huống này thcH) một 
nướng khác. Trong hoàn cảnh ngặt n^èo ấy, nhân vật suy ngẫm, tự trải nghiệm về 
cuộc đời với những suy nghỉ sàu sắc. 

Những SIỢ nghi cùa Vihằn vật Nhĩ về iè sỉnỉg, vé cuộc đời, về những con ngubi hết 
súc cụ thể như người vợ, dứa con và về dúnh cuộc dời mình. Trong con mắt cua một 
người sắp từ giã cõi đời, cảnh vặt tiước mắt bổng đẹp và đáng yêu kỳ lạ. Hình ảnh 
ngubi vợ gầy guộc với bàn tay chan chứa yêu thương đả trử thành ‘^ơi nương tL& là gia 
dinh trong những ngày này". Sự thức nhận của Nhĩ vẻ vẻ đẹp của bãi bồi bèn kia sông 
dược tò đậm thêm qua hình ảnh của đúa con - trong hoàn cảnh bình thưtaig - còn mải 
chơi và thấy bãi bồi bèn kia sòng chẳng có ^ hấp dẫn. £)ó chính là tliứỉ yêu đối với cuộc 
sống đă được trải nghiệm qua một cuộc đời nhiều thăng trầm, đang trải qua những giây 
phũt hiểm nghèo. 

5. Nghệ thuật 

- Nghệ thuật miêu tả nội tâm, xây dựng diễn biến tâm lí nhân vật. 

- Xây dựng hình ảnh mang tính đa nghĩa, vùa là nghĩa thục VỈA là nghĩa biểu 
tượng: 

-t- Hlnh ảnh bãi bồi. bến sòng ngoài ý n^ìỉa thực cbn ỉà vè đẹp của đời sống binh 
dị, gần gũi, thân thuộc của quê hương, xứ sô. 

+ Những bòng hoa bằng lãng cuòl mha màu sác như đậm hơn, tiếng nhùng tảng 
đất lở ở bờ sông bên này đổ ụp vào giấc ngủ của Nhỉ lúc gần sáng... gợi ra ý nghĩâ sụ 
sống của nhân vặt Nhĩ đã ờ vào những ngày cuâ cùng. 

£>úa con trai ham chơi gợi sụy về sự chùng dùnh, vòng véo trong đòỉ sống 
của con ngưbL 

•f Hành động, cử chỉ của Nhỉ ở cuâ tnryặn cũng mang ý nghĩa biải tượng,... 

nhữkg ngôi sao xa xôi 

Lếê ầíiĩUi Khuê 

1. Tácgỉà 

Lè Minh Khuè sinh năm 1949, què ở hụyện Tinh Gia, tính Thanh Hoá, thuộc thỄ 
h$ những nhà vòn bắt dầu sáng tác trong thời kỳ kháng chiễn diống dế quốc Mỹ. Các 
tác phẩm của Lê Minh Khuê ra đỉri đầu nhưng năm 70 của thế kỷ XX đểu viết về cuộc 

chỉâi áỂỏã của thanh niẽn xung phong và bộ dội trên tuyối đutmg TrUtmg Sơn khói 
ỉửn. Từ sau nàm 1975, sáng tác của Lẽ Mỉnh Khuè đã bám sát nhCúig biỂh chụyễn củs 
đỉh sống, đề cập dến nhiều vỗúì đẻ bủc xúc của xã hội thời đổi mới. Ngòi bút miêu tả tâir 
lý của Lê Mình Khuê khá sắc sảo, nhất là khi mièu tả tâm ỉý phụ nữ. 

2, Tóm tắt tác phẩm 

Phương EHnh cùng hai người bạn của mình là những nữ thanh nièn xung phoDị 
thuộc tổ trinh sat mặt đường tại một trạng điểm trên tuyến đường Tniỉmg Sơn. Nhỉệư 
vụ của họ là quan sát khi địch ném bom, đo khôi lượng đất dá cần phải san đánh 
dấu vị trí các quà bom chuâ nổ và phá bom. Cồng việc của họ hết sút ngụy hiểm. Mặí 
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dù vậy. cuộc sống của họ vỉn o6 những niềm viá hổn nhiên của tuổi tiẻ. những giây 
phút thanh thản, nKT mộng và đẠc biệt là gắn bó, yẽu thương nhau trong Unh dồng dội. 

3. Nhấn vật Phương Dịnh 

- Là cô gái Hà Nội xinh đẹp, ý thúc dược vẻ dẹp của bản thân miiứi và tự hòo 
vẻ diều dó. 

— Hồn nhiẽn, trang sáng (cầm xúc tnlâc trận mưa đá ò cuổì trụyện: vuì thích. 
Oìĩíng cuồng như trẻ nhò^ ..). 

— Ihuơng yêu và quan tàm âếũ dồng đội. 

- Dũng cảm, binh Qnh, oố trách nhiệm với cống việc của minh dù đó ỉà o^ig việc 
khó khftn, ngụy hiểm (chú ý tâm trạng của cô trong lần phá bom ở phần cứấ truyện). 

4. Tuổỉ trẻ Việt Nam trong lchAng chỉến chống Mĩ cứu nưđic 

Đa cô gái thu^ tỉ rà phá bom trong tác phẩm tièu ìÂỀki cho tuổi tiẻ Việt Nam 
trong kháng chiâi chống Nũ cúu nildc. 

- Cùng trải qua cuộc s&g dầy những khó khân, hiểm n^èo, họ dã trở thành 
những con ngưbi dũng càm, can trưbng, coi những vỉộc đán bom, phá bom... chỉ là 
lứiững công vỉệc bình thưbng hàng ngày. £)6 ỉà những ngưbi o6 tinh thản trách nhiệm 
cao â& với còng việc nhtừig dồng thời củng dẻ xúc cảm, giàu ước mơ. dễ vui mà cũng dỉ 
trảm tư. Họ thích làm dẹp cuộc sáog của minh, yêu thương đ&ng độỉ và tràn đẩy tinh 
thẦn lạc quan yẽu dờL 

' Họ o6 nhang điểm chung dồng thời cũng oố những nét tính cádì rièng: Phương 
E>ịnh uhẹy cảm và hân nhièn, thích mơ mộng. lA s6ag vói những kỷ niệm của tuSi 
thiÃi nữ vổ tư; C34 'Htao từng trải hơn nhưng cũng khống thiếu nhừng nmg động, khát 
khan của tuổi trè; Nho trống o6 vè yếu đuíã nhưng cũng rất tỉnh n^^ìịch. 

5. Nghệ thuẠt văn bản 

- Ngốn ngữ trần thuật phỉi hợp vứì nhftn vật kể chuyện - o5 gái thanh nièn xung 
phong ngưbi Hà Nội - tạo cho tác phẩm oó giọng diệu và ngờn ngữ tự nhỉền, trè trung 
và dỉy Itữ tính. 

— Những vfin n giin nhịp nhanh t^ đưoc khfttng khí khắn trương trong hoàn 
rành dúỂn trưbng. ở nhĩìaìg đoạn hồi UlSng, nhịp kể chậm lại, gợi nhớ những kỷ niệm 
của tudi thỉỂu niẽn hỉn nhỉỀn, vổ tư 
Liftn hệ, ao aánh 

C6 thể tham khảo một 8Ố tác phẩm cùng dề tài như Gih em, cô thanh niẽn xung 
phong, Bài thơ vi tiều đội xe không kừìh (Phạm Tiâa Duật). Khoáng triÂ hó bơm (Lâm 
lìiỊ Mỹ Dạ)r<* 

Ví Dụ: 

... Những đội làm đường hành quân trong đèm 
Nào ctẾốc, nào choồng, xoong nồi chùng xoàng 
Rực rở mội đát bình mình 
Háp hối chàn trài pháo sáng 
Ehtờng trong từn anh in những dấu chân 
Chiếc vồng bợt trèn đưimg hành quân 
Anh đà buộc nhiều cậy xoan, c^ ổi 
Lọá điẩmg mới và hàng nghìn cồ gái 
ở đâu em tinh nghịch cùa anhì 

(Trích Gủi em, cô thanh niên xung phong của ĩ%ạm Tiến Duật) 


67 



RÔ^IN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG 


(Trích tíò-^m^-xơn Cru~xÔ) 

Di^hô 

1. Tác giả 

Đi-phò (166ơ"1731) ỉà nhà vãn Anh, sinh ở Luân Đòn. òng ỉà nhà văn có tư 
tuởng tiái bộ, thỉ hiện qua nhũmg phẩm nổi tiáig như; Rô-òìn-xơn Cru-xô, Thù 
lỉnh Xinh~gơ-ồm, Đợi tá Jêc, Rô-~xa~na,.., 

Vần bản này được trích từ tác phẩm nổi tiếng Rô-bin-xơn Cni-xô của Đi-phò. 

2. Dỉện mạo nhân vật 

Chụyận được k$ từ ngôi thứ nhất ~ Rô-bin-xơn tự miêu tà về minh, do đó chàng 
chỉ có thể miẽu tả những gì chàng trông th^ mà thôá nèn phần vãn bản tả ngoẹd hình 
khá ít ỏi. Điển hình cho ảÁng vẻ bèn ngoài tà bộ ria mép. NgUỢc lại, các <hi tiết về 
trang bị vu khí, trang phục ỉại đuợc miêu tả khá kỹ. 

Đáy cũng là một dụng ỷ n^ộ thuật của tác giả. Bằng cách kể theo ngôi thứ nhất, 
từ góc nhin như vậy, tác gỉả có thể miêu tả một bộ dạng kỳ khôi, thu hút sự chú ý của 
bạn dọa 

3. Trang phục của Rô-bỉn-xơư 

Rô-bin-xơn đă sống một mình ngoài đảo hoang trên mưbi nám. (Hhàng đội một 
chiếc mũ “to tướng, cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì”, chiếc áo có vạt “dài tới khoảng 
lưng chùng hai bắp dùỉ” cho đến cái quần “loe đến đầu gối”, lại thêm một đôi chẳng 
biết nên gọi là bít tất hay là giày, tất cả đều bằng da dê. Điều đó trước hết cho thấy 
một sự thực: Rô-bin-xơn đã không còn ỉấy một mảnh vải mà may áo quán (làm gì có 
thứ vải nào còn lại được qua mấy chục năm trời?). Nhưng đằng sau đó là một sự thật 
đáng khâm phục: để có thể tồn tạỉ được, Rô-bin-xơn đã làm tất cả những gì cố ỉhể 
(trong truyện kể anh ta oòn thuần hoá và nuôi được cả dê, trồng được lúa mạch để 
làm bánh...x Những thứ trang phục ki quái ấy (mủ, quần áo, giày, đai lưng, vật dựng 
siiứi hoạt, ô che náng mưa...) đều dược chế tạo phù hợp nhằm thay thế một cách tốt 
nhất cho quản áo thông thường. Chỉ qua trang phục thôi, chúng ta cũng dã thấy ý chí 
và lực của nhàn vật “tôi” lớn dến mức nào. Thay vì bị hoàn cảnh éo ỉe khuất 
phục, Rô-bin-xơn dã khõng ngừng lao động, cải tạo nó để nó phục vụ cho cuộc sống 
của mình. 

Ta có thể nhận thây rìmg qua cách nhân vật “tôi” tự kể về mình: trang phục thì kì 
cục, diện mạo cũng hài hước không kém, bạn đọc có thể hình dung dược ít nhiều những 
gỉan nan vất vả mà nhân vật đã phải tiẻi qua, đồng thời cảm nhộn được một nghị ỉự:^ 
phỉ thưbng, tình yêu cuộc sống mãnh ỉỉệt được bì^ hiện qua những ỉời nhân vật tự 
miêu tả minh, nhất là qua tiáog cubi chỉ (hựt bật ra sau nhừng câu chừ. “Nếu có ai đó d 
nước Anh gặp một kẻ như tôi lúc bấy giờ, chác tòi sẽ làm cho họ hoảng sợ hoặc phá lên 
cưbi sằng sặc”. 

Dù chỉ là một đoạn trích nhưng Rò-bin-xơn ngoèà đảo /loong đả giúp chúng ta 
hình dung rất rb nhũng gian nan, vất vả m.^ nhàn vật đã phải trải qua, đồng thời ca 
ngợi tinh thần lạc quan, ý chí vượt lẽn mọi khtS khãn gian khổ của con ngubi. 
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Bố CỦA XỈ-MÔNG 


Mố-pái^xónịỊ 


1. Tác 

Guy-đơ Mô~pát“Xáng (1850-1893) là lứià ván Pháp, thuộc dòng dôi quý tộc nhưìig 
gia đình (lả sa sút. Bản thân ông cũng gặp nhiều hât ỉiạnli trong đỉrì sống gia dinh nên 
nhCừig trang viết của Mô-pát-xáng tliể hiện rất rõ thứi yêu thương dành cho nhCửig 
người cỏ hoàn cảnh éo le. 

2. Nhản vật Xi-mông 

Dốì với một chú bé như Xỉ-mòng, việc không có bố thật phiền hà, nhất là khi 
ngưbi ta khòng thể biết bố của chú là ai. Mẹ của Xi-mông vì lám ỉỡ mà sinh ra chú, bòi 
thế khòng những bạn bề trong lớp không chơi với chú mà còn khinh ghét, hành hạ chú. 

E)oạn trích được md dầu với đoạn inièu tả thời tiết thật ấm áp, dề chịu. Sở dĩ như 
thế vì Xi-mòng vùa mới khóc xong, nước mắt đà làm vơi đi phản nào nồi tủi hờn đang 
dè nặng trong tâm trí. 

Một chú bé dù sao cũng chỉ là... một chú bé, nghĩa là nhớ đấy rồi lại quèn ngay 
đấy. N& bu&n chóng qua đi và cùng dễ trở lại bất cứ lúc nào. Mặc dù dã có lúc chú bé có 
ý định tự tử nhưng sau khi khóc chán, chú chơi đuổi bát con nhái bén rồi tis dó lại nhớ 
nhà, nhớ đến hoàn cảnh tồi tộ của minh và khóc hoài. 

Sự xuất hiện của bác Phi-h'p thật đúng lúc. Tấm lòng nhản hậu của người thợ già 
khiến chú bé nguòi đi n&i tủi hờn. Tâm tri non nớt của chú chưa thể hiểu được *?4gười ta 
sẽ cho cháu... một ông bố^ nghĩa ià như thế nào, miền là chú có bố. Và thế là chú bé 
ngoan ngoãn theo bác vể nhà. Chi tiết này chẳng nhũng một lẩn nữa thể hiện tâm hồn 
thơ ngây của Xỉ-mông mà còn khảng định tấm lòng nhân ái cua nhà vãn dành cho chú 
bé và sự thấu hiểu tâin ìí trè tliơ của của Mô-pátr-xăiig. 

3. Nhản vật Blăng-sốt 

Blống-sốt là cô gái một thời lẩm lờ khiến cho Xi-mông trờ thành một đúa con 
không có bố. Tuy nhièn, đó vản là một cô gái đức hạnh, đứng dán. Điều đó được thể 
hiện ít nhiều qua hình ảnh ngôi nhà: “Một ngòi nhà nhò. quét vôi trắng, hết sức sạch 
sẽ”, Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấy, ngutâ phụ nữ bất hạnh đà can đảm nuôi dạy Xi- 
mông trà thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. 

Đản chất tốt dẹp của Đl&ng-sốt còn được thễ hiện qua cách chị đôl xử với khách. 
Đan d&u bác Phi-líp cũng có ý dịnh không hẳn nghỉèm túc, nhưng khi nhìn thấy chị 
"bống tát nụ ciỂíi, vì bác hiểu ngay là không bdn cợt được nừa với cô gái cao lớn, xanh 
xao, đứtìg nghiêm nghị trước cửã nhà mìiứì, như muốn cám dàn òng bước qua ngưỡng 
cửa”. Khi nghe Xi-mông hòi bác Phi-líp “Bác có muốn làm bố cháu khôn^”, chị “lặng 
ngát và quằn quại vì hổ thẹn, dựa ngưín vào tường, hai tay ôm ngực...”. Nhừng bi&i hiện 
ấy càng chửng tỏ Đỉang-sốt là người rất có ý thúc về nlưUì cách của minh. 

4. NhÃn vật Phỉ-Iỉp 

Phi-ỉíp là một con ngubi khá thú vị. Ban đầu chỉ vì thương chú bé, bác lựa lời an 
ủi. Nhưng khi biết chú là con của ngutâ đàn bà đẹp nhất vùng, bác lại mĩm cưtâ. Nụ cưbi 
đầy án ý đưọc nhà vốn diên giải: “oó lẽ trong thâm tâm, bác nhủ thẲni líưig một tuổi 
xuân dà lAm lở rất có thể lở lầm lần nữa”. Suy nghĩ ấy xem ra không được trong sáng 
lắm nhưng dẫu sao cũng khiếu cho câu chụyặn thèm phần thú vị. 

Nhưng đó chỉ là ý nghi thoáng qua. Ngay khi gặp mẹ của chú bé, bác lập túc hiểu 
ra rằng nguỉÂ phụ nữ ấy hoàn toàn không thích hợp với ý dịnh bỡn cợt của bác. Bác trẽr 
về với tứiững suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc. Đây chính là điểm nhấn quan trọng cát 
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nghĩa thái dộ cùft bỉác: Síau này. 

Kiii Xi-môỉig ĩỉ\(à: “Nếu bác không muôn, cháu sè quay trở ra nhảy xuỉẾng sòng 
chết duíă", bác Phii-ỈHp dă bị đặt vào một hoàn cảnh vò cùng khó xừ: Phải trả lừS nhự 
thế nồo đây để chứ bé yên lòng mà vẫn không xúc phạm đến ngubi mẹ? Ban đầu bác 
đưa dẩy: “C6 chứ, bìổc- muốn cbiT. 

Khi chú bé hốiì UiíÁc, hỏi tèn bác, bác đà đáp rất gọn; 

- Hii-líp. 

Đồ khồng cừn 1^ lòi dáp cho qua dhuyện, lại càng không phải lá sự bỡn cợt. Dó ỉà 
thái độ hết súc nghiêĩm túc của ngubi thợ tniớc hoàn cảnh bất ngb. E)ể nâng đữ, che chở 

tâm hồn ngây thỉơ, non nớt, ngubi thợ quyết dịnh mợ lòng mình ra dể dón nhận chú 
bé. Đó cũng không phiảỉ là sự ép buộc mà là niềm vui khỉ thấy minh dă làm được việc 
o6 ích. Đòi thế, khi chú bé nói: ‘Thế nhé, bác Phi-líp, bác là bố diáu d£^ nhé”, ngưbi thợ 
đã nhấc bổng em lêm. díột ngột hòn vào hai má eia Không cẳn nói thêm một Ibỉ nào, dó 
diính là sự thCtti nhậm tự ĩỉguyện và vui và Bác bỏ đi rất nhanh như để dỉe giâii nhrửig 
cảm xúc của mình (và. cũng dể tránh dio ngưbi phụ nừkhòi cảnh khó xù). 

Ngubi thự chấc khtông thể đánh giá hết việc làm của mình oó ỹ nghĩa quan trọng 
áển múc nầo dỗì v^ chú bé. Bàng việc nhộn làm bố chú bé, bác dă mang đâi cho chú 
nỉềm tỉn, đồng thờá còn giúp chú oố thèm súc mạnh dể chống lại những ỉòi chẽ giễu dầy 
ác ý của lũ trè. £>0» vối Xi-mông, điều dó oó ý nghĩa thật đặc biệt. Đhog chúng là sau 
khỉ cúng oồt dáp trả ũũ trẻ, chú khdng bỏ chạy như mọi khỉ mà sẵn sìựig đứng lại thách 
thúc chúng. Tình cảim bao dung, nhân hậu của ngưbi công nhân già đã mang đái cho 
chú sự tự tin, điều xnẵa tniỡc dó do mặc cảm, chú chưa bao giờ có được. 

Đó cũng là một trong nhừng biểu hiện quan trọng của tình cảm yẽu thương con 
người digic bộc lộ một cách giản dị mà sâu SỂC trong tác phẩm của M6-pát-xẳng. 

CON CHÓ BẤC 

(Trích TẾễlrtg gọi nơi hoang dà) 

GỉácLăn-đơn 

1. Táogỉả 

Giắc LAn-đon (1876-1916) ỉà một nhà vân Mỹ. ông sinh ò Xan Phran-xítr-xcò và 
đã tỉmg trải qụa một thờỉ thơ âu rất vất vả, tùng phải làm nhiều n^ề dể sinh sáng. 
Sau dó òng vốo hpc ồ tn^ỉhig đại hpc Đớt-cơ-U và bát đầu sáng tác truyện ngắn dftng 
trền tờ báo sinh viên. 

Giắc LAn-đơn ĩkĨÁ tiếng với các tác phẩm: Tiếng gọi nơi hoang dà (1903Ì Mốc-tin 
iHÍan {1909X Sổi biềk (1904\ Gót sát (1907)... 

Con chó Băc ỉà doạn trích trong truyặn ngán rất nổi tiếng Tiếng gọi nơi hoang dà 
của nhà vãn Mĩ Giắc Lân-dơn. 

2. lình c&m cùa Tboóc-tơn dành cho Bấc 

Thoỏc-tơn dỖì xír với Bác “như là con cái của axứi vậ/*. Cả trong suy nghĩ và trong 
hknh động, anh khdmg coi Bấc chỉ là một con chó mà là người bạn đổng hành, là bạn 
bè của anh. 

Có thể ooi Tho^c- tơn là một ông chủ lý tưõng. Nểii như những ngưbi khác chflm 
sóc chó chỉ như một nghỉQ vụ thì Thoóc-tơn thựb sự chãra sóc Bấc như dxăm sóc xnỆt 
ngưbi bạn. Những cử chd, hành dộng được miêu tả xen kẽ với những chi tiết cụ thể, sinh 
dộng cho thấy tinh cảm của Thoóc-tơn dành cho Bấc đả vượt qua m& quan hệ chủ tờ 
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thòng thường. Anh chàm sóc những con chó *'như thề chúng ìà con cái của anh vậy”. 
Điềii dó còn được thể hiện ngay trong cách Thoóc-tơn biểu hiện tinh cảm với Bấc: chào 
hòi th4n mật, túm chặt lấy đẩu Bấc rồi dựa vào dấu mình, dẩy tới đẩy lui, trong tiếng 
rủa âu yếm “rủ rỉ bên tai”, trong tiếng kêu đầy vẻ ngạc nhiêỉi: ‘Trời đất! Đầng ấy hầu 
như biết nói dấy!”. Những biểu hiện đó dio thấy Thoóc-tơn đúng là một ông chủ đặc 
biệt, rất coi trọng Unh cảm, ngay cả đốl với nhũng con vặt của minh. 

3. Tinh cỂưn của Bấc dành cho Thoóc-tơn 

Bấc vốn là một con chó thòng minh, nó hiểu những cử chỉ của chủ có ỷ nghĩa lứìư 
thế nào, bởi vậy, nó cũng đáp lại bằng một tình cảm chân thành nhưng không kém 
phần liồng nhiệt. Cách biểu lộ tinh cảm của Bấc cũng rất khác thường. Bấc ép hai hàm 
răng vào tay chủ một lúc lâu cho thấy tình cảm của Bấc dành cho Thoốo-tcm mãnh liệt 
đến mức nào. Mặt khác, nó lại khòng hề vồ vập, săn đốn như nhũng con chó khác mà 
chỉ lặng lè tôn thờ, quan sát chủ theo một cách rất ríèng mà chỉ nó mới có thể bộc lộ 
như vậy. Sự giao cảm bằng ánh mắt giũa nó và Thoỏc-tơn đà nói lên tất cả sự ngưỡng 
mộ, thành kính, tình thương yèu của Bấc đối với người chủ mang trong mình những 
tình cảm mà tniớc đó nó chua tìửig cảm nhận dược bao giờ. 

Sự gắn bó vẻ tinh cảm giữa Bấc và chủ được thể hiện sâu hơn trong phần cuối của 
đoạn tríđỉ. Càng yèu chủ bao nhiêu thì Bấc lại càng sợ mất bấy nhiêu. Bởi vậy, nó luôn 
bám theo Thoóo-tưn và không rời anh nửà bước. Chi tiết Bíc khõng ngủ ‘trưbn qua giá 
lạnh đâa tận mép lều, đứng đáy, lắng nghe tiâig thờ đều đều của chủ...” rất s6tig động, 
có sủb diễn tả lớn hơn cả những lời giải bày trực tiếp, biểu hiện khả năng quan sát và 
mièư tà rất tinh tế của tác giả. 

Trong truyện, nhà văn không nhân hoá Bấc theo kiều La phôug^ten (một nhà văn 
viết truyện ngụ ngôn nổi tiếng), ông mièu tả con chó như vốn có, như những gì bạn đọc 
có thể hình dung về nó. Tuy vậy, dưbng như òng đã hiểu thấu “tâm hổn” con chó nên đà 
miêu tà nó Cực kỹ sinh dộng qua những sụy n^, cử chỉ, hành động... Điều đó cho thấy 
trí tưồng tượng tụyệt vời, xuất phát từ những tình cảm chân thành, tha thiết cùa ông 
đối với loài vật. 

4. Ý nghĩa xã hộỉ sâu sắc của tác phẩm 

Nước Mĩ thuở sơ khaỉ con ngubi vì iợỉ nhuận mà bất chấp nhiéu hành động dã 
man. Trong cuộc đua tranh khác liệt để giành giặt của cài, giành giật sự sống, mọi quan 
hệ tình cảm dẻu bị dẩy xuống hàng thứ yầL Nhưng chúứi tình cảm. lòng yêu thưong 
sâu sắc giũa Bác và Thoóc-tơn là lời ca ngợi nhừng Unh cảm nhân hậu và cao quý. Qua 
đó kèa gọi con ngưbi hày tạm gác lại những dam mè vật chất để hướng đến một cuộc 
sống tốt đẹp, có ý D^iỉa hơn. 


BẮC SƠN 

Nguyễn Huy Tưởng 

1. Tác giả, tác phẩm 

Nguyễn Hụy TưSmg (1912-1960) què ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh - Hà N^. 
Sáng tác của Ngựyln Hụy Tưởng đề cao tinh thần dân tộc và giàu cảm húng lịdi sử: Tĩí 
sau Cádi mạng tháng Tám, Nguyln Huy Tưởng là một trong những nhà vốn chủ chốt 
cùa nền vãn học cách mạng. 

Vàn bản Bác Sơn được trích từ vở kịđi cùng tèn của Nguyễn Hụy TưỄtog, viết về 
cuộc đâói tranh giữa những người dán yêu nxSỜCy Coig hộ cách mạng với những kè phản 
d^, bán rẻ lương tâm, sẳn sàng quỳ gốl làm tay saỉ cho giặc thời cách mạng Việt 
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Nam còn trong trúng niiốc. 

lỉ. Thể loại 

v&n bản kịch là một loại vân bản đijợc viết ra không phải để đọc tnic tiếp mà phải 
cảm thụ gián tiếp thõng qua hoạt dộng sân khâít Đởì vậy, văn bản kịch có những dặc 
đỉểm khác oơ bản so với các vãu bản thơ và triiyện: 

- Vai trò của lời dản truyện trong vàn bồn kịch thubng rốt TTib nhạt, chĩ có ý nghỉa 
giới thiệu bối cảnh của sự kiệu. 

- Lởi văn trong kịch chủ yếa là lời thoại của các nhân vặt trên sân khấu. Để khơi 
gợi được sự chú ỷ của người xem trong một khoảng thời gian tương đối dài, ỉời yka ấy 
phải ngắn gpn, súc tích, nhiều ẩn ỷ. £)ể thể hiện mâu thuẫn kịch, lời vãn trong dó nhiều 
khi mang tính dâ kháng gay gát. 

- Trong truyện cũng thưbng o6 mâu thuẫn nhưng mâu thuẫn được diễn giải cụ thể, 
tỉ mỉ, chỉ tiết, cỏ thể xen nhiều yÁi tố phụ như mièu tả tìiứì cảm, tâm trạng... Trái lại, 
do để diễn trên sân khỄu nên mâu thuẫn trong kịch được bìều hiện tập trung và gấp 
gáp hơn, hầu như không có những yếu tố phụ 

- Trong một vở kịch, tinỉi huống đóng vai trò hết súơ quan trọng. Nó thúc đẩy 
nhanh diến biến sự việc, buộc các nhân vặt phải hành động, qua đó bộc lộ tính cách, 
phẩm chất cũng như tư tưởng, quan điểm... 

3. lình huống kịch (xung dột kịch) trong doạn trích 

lình huống kịch trong hải bốn được bộc lộ qua tình huống hết súc chng thẳng: 
Ngọc dẫn bọn lính đi lùng bắt cán bộ và du kích; Thái và Cùư bị Ngọc và dồng bọn duổi 
bắt lại chạy đóng vào nhà Ngọc, lình huống ấy buộc Thơm phải cỏ sự lựa chọn dứt 
khoát: hoặc là đổ cho Ngọc bắt cán bộ thi dược yên thân, hoặc là che giấu họ ngay trong 
nhà mình thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đằng việc che giấu cho hai ngubỉ, Thơm dã dứng 
hẳn về phía cách mạng. 

Sự xuất hiện của hai ngubi cán bộ cách mạng ở Lớp II dả dẩy mâu thuẾn kịch phát 
triển theo một chiều hướng khác. Trong hoàn cảnh bị dịch truy bắt, lòng tin của nhưng 
người cán bộ cách mạng dốỉ với quán chúng nhân dân cỏ ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
lỉèn quan đến sỉnh mệnh của m5i ngưbi, rộng hơn nữa là lièn quan đến sự thknh bại 
của cách mạng. 

4. Nhân vột Thơm 

- Khi Cửu và Thái mới xuất hiện, Thơm có hoảng hốt nhưng chủ yếu là đo bị 
bất ngờ. 

- Qua phút hổt hoàng ban đầu, Thơm đả quyết bảo vộ hai ngúơỉ cán bộ. C5 không 
băn kho&n đâa môl nguy hiểm khỉ cả gan che giắíi cán bộ cách mạtig mà àú ỉo Ỉỉlng vì 
không biết bảo vệ họ như thế nào. Hoàn cảnh bức bách dâ làm bặt lên hành dộng cao 
đẹp của một quần chúng yèu nưdc. Cò nhanh trí đẩy họ vào buồng trong (Uieo phong tục 
của nhỉếu dân tộc thỉỂu số, gian buồng là nơi cấm kị đôì với người tạ). Đằng cách táo 
bạo ấy, oò đã khỉếh dỉo Ngọc khòng mảy may nghi ngờ. 

- Ngọc hoàn toàn khòng biết những ngiÂn cán bộ mà hắn rắp tâm trụy bát để ĩập 
công lại dang ờ ngay trong buồng nhà mình. Hắn nấh ná ở lạỉ, không chịu đi ngay chỉ 
vì ham quắh quýt vói Iiguhi vợ ti^ đẹp của mmh. Nhưng hắn càng nâh ná thì Thơm lại 
càng sốt ruột Diễn biãa tám lí của nhân vặt diễn ra khá phức tạp, có thể hìXỉh dưng 
theo các giai đoạn: 

+ Đan đầu, Thơm giả bộ ngọt ngào vổỉ chồng, lại còn tò ra ân hận về những iòỉ nói 
không phải với chồng tnlớc đó, mục đỉdỉ để Ngọc không nghi ngờ gi. 
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+ Khi biết lối ra viibn dã vố tình bị chận (do dồng bọn của Ngọc dợi hán ngoài đóx 
Thơm tình nói to lên để cán bộ biết mà dề phòng« không ra theo lối áý. 

^ Thơm tim cách đẩy chồng đi để nhanh dióng giải thoát cho hai người cán bộ. 
Điếư rày hoàn toàn mâu thuẩn với thái độ của Thơm ban đẩu (cố giử chổng ở nhà). 
Mặc d j tò vẻ ngạc nhièn nhưng rất may là Ngọc không nhận thííy sự bất thường đó 
có nghía 

-> Thơm luòn luòn ở trong tinh cành rất khó xử có hay khống CÚLI giúp cán bộ? 
Làm thế nào dể báo cho cán bộ biết việc Ngọc đã về? Làm thế nào để dẩy Ngọc đi? Nếu 
đầy chòng đi lộ liễu quá sẻ làm cho hán nghi ngờ. Néu gỉừ chồng lại như ban dầu, biết 
đâu hắci chhng ở ỉạỉ thật, như thế hai ngưĩn cán bộ sẽ gặp phải nguy hiểm. Đởi vậy, một 
mặt Thơm phải khéo nói dựa theo nhũng lờỉ của chảng khiến hắn khồng nghi ngờ 
mặt khác lại phải tim cách đẩy hán đi thặt nhanh. 

Long tin và quyết tảm bảo vệ E)ảng, bảo vệ cách mạng dà khiối TlKAn trờ nèn qhnnh 
trí, dúoh xác troQg Ibi nói cũng như việc làm. Cò không nhưng dã cúu cho hai ngUbi cán bộ 
khỗỉ bậ địdi bắt mà ctn mang đén cho họ \ÒQg tin vho súc mạnh của quần chúng. 

5. Nhân vật Ngọc 

Ngọc dã bộc lộ dầy đủ bản chất của một tên Việt gian bán nước. Vốn chỉ là một 
ĩ^nh nho lại có địa vị thấp kém, Ngọc nuòi tham vọng ngoi lèn dể thoảnì mãn lòng ham 
muốn dịa vị và tỉẻn bạc. Khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, Ngọc dã rắp tâm làm tay sai cho 
giặc- H&n dỉn quân Pháp về đánh Vũ Lãng - cãn cứ của lực lượng khòi nghỉa, sau đó lại 
ra sủc tniy lùng nhũng ngưM cách mạng, đặc biệt Ih Thái và Củu. Tliy Ngọc cố che giấu 
nhưng dẢn dần bản chất xấu xa của Ngọc dã bị lộ ra, điều đó càng thúc dẩy Thơm dứt 
khoát đứng vẻ phía cách mạng. 

6. Nh&n vật Tháỉ và Cửu 

Thái và Củu chi là những nhân vật phụ, xuất hiện trong chốc lát. Bị giặc tnjy đuổi, 
lại chạy nhÂm vào chính nhà tèn Ngọc nhưng Thái đâ hết sùc bình tỉnh, sáng suốt, 
đồng thời rất tin tuổng vào sự ủng hộ của quần chúng, ngay cà khi đó là vỢ của rmột 
tên Việt gian. Khác với Thái, Củu có phàn nôn nóng, ứúểa chín chán. Anh nghỉ ngờ 
Thơm, thậm chí CÒQ định bấn cô... 

Việc tác giả xây dựng những tính cách vỉũ đối lập vùa khác biệt ấy cũng là yồi tố 
quan trọng góp phỉn thúc đẩy hành dộng kịdi, đồng thời tạo dược sủc Cũ6n hút áổi với 
bạn đọc. 

7. N^ầệ thuật viết kịch 

- Xfty dựng Unh huốbg bộc lộ xung đột kịch. 

- TÍ chúK: dối thoại, thể hiện tâm lí và tính cádi nhân vật,... 


TôivÀaróNGTA 

Iaìu Quang Vũ 

ỉ. Tác gỉảf tác phẩm 

Lưư Quang Vũ (194Ă-1988), sinh tại íhú Thọ, quê gốc Đà Níbig, vùa là nhà thơ vừa 
là nhà viết kịch nổi tỉẽhg. Ngòi bút viết kịch Lưư Quang Vũ rất nhạy bén, sắc sảo. Các 
tác phẩm của òng luôn đẻ cập đối những vấn dề có tính thòi sự nóng hổi trong cuộc 
sống dương thờỉ, đáp úng dược nhùng đbi hỏi của đòng đảo ngubi xem trong thời kỹ xả 
hội dang có nhĩắtig biến chuyển mạnh mẽ. 

Đ6i cảnh ra đời kịch của Lưu Quang Vũ là vào những năm 80. Đây là giai đoạn đất 
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nuớc bước vào thời kỳ khác phục những hậu quả nặng nề của chỉến tranh và cơ chế 
quan liêu bao cấp lỗi thời đă trở thành lực cản cho sự nghiệp xây dựng và phát triển dất 
nưốc. Cuộc đấu tranh bây giờ khòng diỉ là giản đơn ở hai tiiyèh địch - ta, Hìà là một 
cuộc dấu tranh dể kh&ng định cái mới, cái phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. 
Việc xây dựng hình tuợng con ngubi mới trong vãn học nói chung, trong kịch nói riêng 
cản phải thay đổi phù hợp với những chuyển động mạnh mè của đời sống. 

*Tôi và chúng ta" cùng ra dời trong hoàn cảnh ấy. Nhan dề vở kịch dã phẩn nào 
thể hiện nhừng xung đột trong vở kịch. 

2. Tóm tắt vở kịch 

Sau một năm về ỉàm quyền giám đốc xí nghiệp Tháng Lợi, Hoàng Việt đã quyết 
định củng cố lại xí nghiệp vh tỉiực thỉ phương án làm hn mới, dửt khoát không tuân thủ 
theo nhũng lối mòn các nguyên tắc lạc hậu đã Idm hảm sự phát triển của xí ngỉùệp. 
Những ý kiến của Hoàng Việt về kế hoạch mở rộng sản xuất và phương án làm an mới 
của xí nghiệp không đư^ sự dồng thuận và chia sẻ của những con ugubi bảo thủ đang là 
cộng sự của minh. NhCửig mÂu thuằn đó đã tạo nèn xung đột kịch, nhcmg mâu thuăn dồn 
dập gỉCâ hai tuyến nhân vật tiẽn tiến và bảo thủ đã làm cho cảnh diền trở nên hấp dần. 

3. Mâu thuẫn kịch 

Mâu thuẫn cơ bản của vờ kịch Tôi và chúng ta trong doạn trích diính là mâu 
thuẫn giữa nhừng suy nghỉ, cách ìàro ăn mới mè với những cơ chế, cách làm ân dã quá 
cũ kỹ, ỉỗỉ thời. Đây lầ một vín dề có ý n^iũa quan trọng và rất phổ biến bởi nó xảy ra 
mọi nơi, mọi lúc. Khòng thay dổi cơ chế quàn ỉý, khõng kich thích được ugưbi lao dộng 
nhiệt tình tham gia vào công việc và dóng góp công sức vào sự nghiệp chung, mọi khẩu 
hiệu kèu gọi cũng sẽ trờ nẽn trống rỏng. 

Lúc ban dầu, cái mới thuímg yếu thế hơn, thậm chí cổ khi bị cái cũ lấn ốt nhưng 
dần dần, cái mới sẽ mạnh lên và chiếia thắng theo xu thế tất yếu của xả hội. 

Trong doạn trích này, tư tưởng tiến bộ do giám đốc Hoàng Việt đề xướng chưa trở 
thành hiện thực nhưng với cơ sò thực tế, hệ thống lí luận chặt chè, lại dược sự đỗng 
tình, ủng hộ cùa quần chúng nhân dân, có thể thấy rhng những tư tưởng ấy chắc chắn 
sẽ trở thành hiện thực, mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho còng nhân, đưa nhà máy 
phát triển theo một chiếu hướng mới. 

Qua d6ì tượng cụ thể là xí nghiệp Thắng Lợi, vở kịch Tôi và chúng ta phản ánh 
cuộc dấu tranh gay gắt để thay dổi phương thút quản lý, tổ chúc, lề ỉốì hoạt dộng sản 
xuất trèn đất nước ta những nãm đổi mới. Khỉ nhiệm vụ chính dả dược xác định, các 
nguyên tắc, quy chế, các phương thúc sản xuất cũ đà trở nên quá lạc hặu, lồi thời. Để 
phát triền sản xuất, cần thay đổi tư duy, thay đổi phương thiJt quản iý, tổ chít... Ur đó 
dổi mới cách làm, đổi mới tư duy quản lý cũng như sản xuất. 

4. Cuộc đấu tranh gỉải quyết mâu thuẫn kịch 

. Cuộc đấu tranh mới" cũ diễn ra theo bốn sự kiện chính: 

- Ban đầu, khi giám đốc Việt tiợên bố đề án làm án mới, phái bảo thù im lặng 
hoặc phản úng một cách dề dặt. Sự im lặng ấy hàm chứa nhiều ý nghỉa. Rât có thể họ 
đang vờ lắng nghe nhưng thực chất là dang tìm ra nhừng kẽ hở của đối phương dể 
phản công. Khi giám đốc phản tích sự bất hợp h' gicca số lượng còng nhàn và yêu cáu 
thực tế của công việc, trưởng phòng tổ chức lao dộng bát dảu lên tiếng. Cơ chế sản xuất 
cũ ỉà cơ sò để ông ta bám vào. Cuộc tranh luận về VỂÚI đẻ này đá làm bật ra một thực tế 
đă tiữig tồn tại trong thời bao cấp; các chỉ tiêu, kế hoạch được đề ra theo nhưng cách 
thúc chù quan, áp đạt, hoàn toàn không căn cứ vào thực tế sản xuất. 
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- Khi thắy giám dốc Việt dề dàng bè gãy ỉi lẽ đó, ohóm ‘hảo thủ" tiến hàxứi đợt 
phản công thứ hai. ĩArì oày có sự tham gia của tnlỉmg phbng tài vụ, “tay hòm chì£ 
khoá” của nhà máy, với sự hậu thu&n của nhũng quy tắc tài chừứi dù cũng dả lồi thòi 
nhưng không dề có thể bác bò. Đợt phản công này khá quyết liệt và khó đoán trước kếl 
quà bòi một bên mới chỉ là những ý Ulởng đang hình thẰnh nhưng bèn kia là một ngutn 
nắm vũng các nguyên tác tài chừứi - kế toán. Tỉn tuồng vào ưu thế của minh, tniòng 
phòng tài vụ không chỉ đấu tranh bằng lí lẽ với giám đốc mà cbn Ị^iản ửng bằng hành 
động Gchòng chịu cấp tiền tu sủa máy móc). 

Sự phát triển của tình thế đã cho thấy bản lỉnh của vị giám dốc mớỉ. Nếu nhL 
trong đợt phản công tniớc của nhóm “bảo thủ", Hoàng Việt chủ yếu dỉmg li lẽ dể bác b^ 
thì trong lẳn thứ hai này, anh đă dùng uy quyền của mình để giải quyết vấh đề. Tấi 
nhiên, uy quyền ấy muốn có hiệu lự: phải dựa trèn nhCứig lí lẽ xác dáng. Cơ sở chc 
nhưng h lè của giám đốc Việt là điều kiện để phát triển sản xuất má một trong nhữn^ 
yếu tố đó là dời sống của anh chị em công nhân. Đây c6 thể ooi là diểm mấu chốt khỉếi 
cho dề án sản xuất mới được những ngưbi cõng nhân như ^Ig Quých, bà Động (vỀ 
nhưng ngưbi khác sau này) đồng tinh ủng hộ. 

- Khác với hai lần trước, ở lần thứ ba này, giám đác \^ệt là ngưbi chủ động ìấL 
công. Anh tuyèn bố bải bỏ chúc vụ quản đốc. Đây là một quyết đình khá bất ngờ bở 
chớc vụ quản đcíc vốn đả tồn tại từ lâu. Mặc dù vậy, bằng lí lẽ thoả đáng của minh, gián 
đốc Việt vẩn khiến cho quản đốc Trương hoàn toàn chịu khuất phục. Anh ta chỉ còn biế 
láp báp, âp úng mà không thể làm ^ khác (có lẽ cũng bòi quá bất ngờ). 

Cách dàn cành như vộy cũng cho thấy phần nào sự sAc sảo trong nghệ thuật viế 
kịch của Lưu Quang Vu. Kịch là n£^ộ thuật sân khấu, vốn tối kị sự lộp lại trong cát 
thao tác. Khai thác ba môì quan hệ khác nhau nhưng thục chất mâu thuỉn không tha: 
dổi (vẫn là cuộc dấu tranh giữa cái mớỉ và cáỉ cũ), tác giả đã để cho các nhân vật hoạ 
dộng theo ba cách thúc khác nhau. Đây là yểu tố quan trọng dảm bảo cho vở kịch ữ 
được súc lôi cuốn liên tục. 

- Trong môì quan hệ thứ tư, kịch tíiìh được đẩy lèn cao độ. N& như trong ba cuộ> 
đấiư tranh tnlớc đó, quan hệ chủ yếu vẫn ỉà quan hặ cổng việc thỉ ỈẢn nặy. kh^ig chỉ L 
quan hệ còng viộc mà còn là quan hệ con người, quan hệ chùc vụ khá gán gũi giữa gián 
đốc và phó giám đốc. Khác với thái độ dè dặt ban đÂu, thái dộ của phó giám đốc Ngụyễi 
Chừih rất quyết liệt: 

“Nguyễn Chính — Đã cũ kĩ lạc hậu. Không đầu! Cái oơ đỉế mà đồng chí mạt sát ấ 
tồn tại bền vững mấy chục n&m nay. Nhờ nó mà chúng ta cố hâm nay, có chủ n^ủa xi 
hội như ngày hôm nay, hạt gạo dồng chỉ ãn, cái áo dồng chi mộc và cả chừih con ngưb 
đồng chí nũa đă được rền lụyện và trường thành trong cơ chế ấy. EKmg vội và phi 
nhận!”. 

E)ó có thể coi là một giọng điệu khá "đanh thép” đựa trên những giá trị bền vững 
Quả thật, cơ chế ấy đã từng tồn tạỉ và khõng phải khòng có thờỉ đã từng phát huy tát 
dụng, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh đòi hỏi sự tập tnmg nhân lựe. vật lực đố 
mức tốì đa. Tuy nhiên, diều đó không làm cho giám đốc Việt mất bình tinh. Quy luậi 
vận động của xá hội đóng vai trò then chốt- Cái hòm qua là tích cục thì hôm nay đă trc 
nêu lỗi thời. Hoàng Việt đã chiến thấng bởi anh không phủ nhặn quá khứ nhưng vẫr 
dúỉig vững trên li luận của thực tại, của quy luật vận dộng lịch sừ. 

Khòng thể bẻ gày được h' lẽ sắc sảo ấy, Ngụyln Chính tung ra “miôhg đòn” cuối cùng: 

"Nguyên Chính - Tất cả những việc đổng chí dịnh tiến hành, không có trong nghi 
quvết Đảng uỳ xí nghiệp. Đàng uỳ chưa quyết định, đồng chí Việt ạ”. 
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E)ỉhi phản còng này tuơng dối sắc bén, dụQa tiên một sự thật hiển nhiên: qụyết 

của Đảng ụỷ chưa đề cập dấn nhùng ván đẻ cụ thể như thế. Mậc dù vậy, bằng 8Ự nhanh 
trí, giám dốc Việt vẳn tầm dUDC oơ sở hợp lí cho nhcoig dự định táo hạo của nủnh, dó là 
nghị quyết *'dẩy mạnh sản xuất và án định đời sống công nhân”. Một ỉần nữn, cái mới 
ỉại chi^ thắng. 

Cuộc dốì thoại sau đố giũa Hoàng Việt và Lẽ Sơn như báo trước cuộc dấu tranh 
giủDa cái cũ và cái mới chưa thể chỂim dứt, nó sẽ còn dièn ra thậm chi còn gay go, quyết 
liệt hơn. Câu nói vui của Lê Sơn cuối đoạn trích cũng cho thấy rằng quan diểm táo bạo, 
tich cực của giám dốc Việt dà dược nhiều ngưbi dồng tinh ủng hộ và trong xu thế tất 
yếĩi, chác chán nó sẽ trẻr thành hiện thực. 

Cũng cần nhận thúc rồ tính chất tích Cực cửa cuộc đấĩi tranh này. Cái cũ là sự cản 
trờ nhưng dồng thòi cũng ỉà động lực cho cái mới nhanh ch^g phát triển và khẳng 
định dược minh. Cuộc dấỉỉ tranh mới - cũ càng gay gất bao nhiều thì thắng ỉợỉ của cái 
mới trước cái cũ lại càng có ỷ nghĩa bấy nhỉèu. Chỉ qua một đoạn trích, chúng ta diưa 
thấy được kết quả của cuộc đấu tranh nhưng hiện thực cuộc sống hôm nay đã chúng 
tò tác giả có một tầm nhìn xa và khả nãng dự báo xả hội chính xác. 

Việc miêu tả cuộc đấii tranh vối tương quan lực lượng như vậy cho thấy khả n&ng 
phản ánh đúng đắn qưỵ luật phát triển xã hội của tác giả. Khi cái mới còn chua (húng 
tỏ dược ưu thế và súc mạnh của minh, nó rất dễ bị cô lập. Cản trở sự vặn động của cái 
mới là những tư tưởng cũ kĩ, bảo thủ, lạc hậu. Những con ngiM tiêu biểu cho nếp nghĩ 
cũ đó một phẩn xuất phát tư những tư tưởng tư lợi nhưng điều chủ yếu, họ là những con 
ngưbi mang những n^ n^ quá lỗi thời, dã trở nèn khô cúng. Hp 5Ợ mọi sự đổi thay, 
không hản vì ngại cái mới làm giảm đi đi nhũng quyền lợi vật chất mà họ đã quen được 
hưỏng mà còn vì tư tuông quen dựa dầm, khòng dám chịu trách nhiệm trước bất cứ việc 
Giống như ngưbi đă quen di trên con đưbng nhỏ, nay sợ hăi khi bước ra diAmg lớn, 
họ dă vô tinh hay cố ý trở thành vật cản của xâ hội. 

5. Tính cách nhân vột 

- Giám đốc Hoàng việt là một ngưbi lãnh đạo cỏ tinh thần trách nhiệm cao, năng 
dộng, táo bạo, dám nghĩ dám làm vì sự n^iệp chung cùa. nhà máy cũng như (Ịuyẻn lợi 
của anh chị em còng nhân. 

- Lè Sơn cùng là một kỹ sư có nâng lục, c6 trình độ chuyên môn giỏi, tùng gắn bó 
nhiều P^TTÌ cùng xí nghiệp. Dù biết khỗ khăn nhưng anh vẳn (ứiâp nhận, sẵn sàng cùng 
Hoàng Việt cải tiến toàn bộ hoạt dộng của đ(m vị. 

- Phó giám đốc NguyỄn Cỉúnh tiêu biểu cho loại ngươi bảo thủ nhưng cùng rất 
khôn ngoan, nhiều mánh khoé. Anh ta luôn vin vào cơ (diế, không muốh đổi thay 
những nguyên tắc dù đã rất lạc hậu. 

- Quản dốc Trương là ngưbi sụy nghĩ và làm việc như cái máy, thiềĩi tinh ngiM, 
thích tỏ ra qưyến thế, hArh dịch với chị em công nhân. 
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II. TIẾNG VIỆT 

TỪVựVG 

Ì. Kháỉ niệm từi Từ ỉà dơn vị ngốn ngữ nhò nhất dùng để dặt câu. 

Vi dụ: Người / Việt Nam / ta / - con cháu / vua / Hùng - / khi / nhác / âến i nguồn 
gốc/ cùa / mình, / thưhng / tự / xưng / là / con / Rổng, / cháu / Tiên. 

2. Ttíxét theo cấu tọoi 

2, L Từ đơn : Từ chỉ gỏm một tiếng. 

Ví dụ: cây, nhà, dưhng... 

2.2. Từ phửc: Từ gỏm hai tiếng trờ lên. 

Từ phúb duọc chia thành hai loại: 

aj Từ ghép: Từ gịiép diM tạo ra bắng cách ^ép các úếag có quan hệ về nghĩa. 

~ Từ ghép chính phụ có tiếng chinh dúng trước, tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng 
cỉúnh dưng sau. 

Ví dụ: hơa cúc, cá rồ, xe đợp... 

- Từ ghép đẳng lập không phân ra tiốỉg dúnh, tỉâog phụ, các úéũg bình đ&ng về 
mặt ngữ pháp. 

Ví dự sách vở, quán áo, ngày đêm.., 

b) Từ láy: Từ láy là những từ phúc có quan hệ láy âm giữa các tiếng. 

- Tlí láy hoàn toàn {từ ỉáy toàn bộ), các tiếng lặp ỉại nhau hoàn toàn, nhưng cùng 
một 8Ố crubng hợp tiếng dứng trước biốì á& thanh điệu ho^ phụ âm cuối dể tạo ra sự 
hài hòa về âm thanh. 

Ví dụ: xanh xanh, xa xa, thâm thầm, đèm đẹp... I 

- 'H/ lậy bộ phận oó các tiếng lập lại nhau phụ âm dẩu hoặc phần vần. 

Ví dụ: xa xôi, xanh xao, lọ mọ, lưa thưa... 

3, Thành ngữ 

3. 1. Khái niệm: Thành ngừ là loọỉ cụm từ có cấu tạo oố định, biểu thị một ý nghĩa 
hoán chỉnh. 

Ví dụ: Một nắng hai sưcmg, giậu đồ òỉm ìeo, gỜL trổng nuôi con,... 

3.2 Nghĩa của thành ngừ: Nghĩa của thành ngữ c6 thể bắt ngu6n trực tiếp từ nghỉa 
den củs các từ tạo nên nó nhưng thường ỉà n^ũa bóng. 

Ví dụ: 

- Cầu dược ước thấy; đạt dược diều minh mơ ườc. 

~ ước của trái mùa: mơ ước lứiững điều trái với lẽ thưbng. 

- Gan vàng dạ sắt gan dạ, dũng cảm, không nao núng trước khó khăn, nguy 
hiểm. 

4, Nghĩa cùa từ 

4. l. Khái niệm: Nghĩa của từ là nộỉ dung mà từ biểu thị. 

Ví dụ: 

Gi: gia cẩm nuôi để lấy thịt và trứng, mỏ cứng và nhọn, bay kém, con trống 
biết giy. 

Cúi: hạ thấp dầu hoặc thân minh xuống vẻ phía trưõc. 
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4.2. Các cách gừii nghĩa từ: 

a) Trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

Ví dụ: 

Gạch: vật ỈỈỆU xây dựag, thường làm bằng khối đất nhuyễn đóng khuôn rồi 
nung ỉên. 

b) E)ưa ra những từđồng nghĩa hoộc trái nghĩa vói các từcángiài ứUch\ 

Khỏe mạnh: có súc khòe tốt, khdng áũ yéa, bệnh tật 

5. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chưyin ngìũa cùa từ 

5. Ĩ. TU nhiều nghĩa'. Có những từ một n£^iỉa, o6 nhCOỉg từ nhiều n^iĩa. 

Ví dự 

An ninh; tình hình trật tự xă hội bình thưbng, yèn ổn, kh^g có rổi loạn: an ninh 
đitợc đàm bảo. 

Áo: 1. đổ mặc từ cổ trờ xuống, chủ y^ che lưng, ngục và bụng: tà áo, áo mậc; 2. cái 
bọc bẽn ngoài một số đồ vật dể che giũc ỉdp dứ ngoài cùng của măng\ 3. lớp chất bột, 
chất đưtmg bọc ngoài một số loại bánh kẹo hoặc thuốc viên: áo bánh gối, viên kẹo có lép 
áo bằng đưỀmg. 

a) Nghĩa góc: là nghía xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác 
(nghỉa 1 của từ áo). 

b) Nghĩa chuyền: là n^iỉa được hình thành trền cơ sở của nghĩa gốc (nghía 2, 3 của 
từ áo). 

5.2. Hỉện tượng chuyền nghĩa: là hiện uạmg thay á& nghĩa của từ, tạo ra các từ 
nhiều n^a ĨX/ới đây lò một số cách chính tạo nẽn nghĩa mới cho tìc 

a) Dựa vào 8ựgiống nhau (vẻ hình thúc, vị trí, diức ilảng...) của các sự vật, sự việc, 
hiện tuợng,... dể dùng một từ gọi tên các sự vật, sự việc, hiện tiiỢng,...ấy. 

Ví dụ: ^ 

Hạt: ỉ. bộ phận hình trúng hay hình dẹp chún trong quả, do noãn cầu của báu hoa 
biến thành, nảy mám thì cho cây con: gieo hạt; 2. quả khô của một số cây ]ii3ng thựC: 
hạt thóc; 3. vột có hình giỉóig như hạt thóc, hạt ngô: hạt muối, hi^t sạn; 4. lượng nhò 
chất lỏng có hình gỉỉ^ như hạt gạo, hạt ngô: mưa nặng hạt. 

b) Dựa vào mối liên hệ (về quan hệ toàn thể - bộ phận, quan hệ vặt chứa - vật bị 
chúa, quan hệ sự vật - dặc trucng, quan hệ cụ thể - trỉoi tượng...) của các sự vật, sự việc, 
hiện t4jợng,... dể dùng một từ gọi tèn các sự vặt, sự việc, hiện Ujợng,...ấy. 

Ví dụ; 

lììẳng: 1. theo một hướng nhất định, kh&íig một diẫ, một lúc nào chệch vẻ một 
bèn, khồng cong, khống gảy gộp; 2. khòng kỉẽng nế, che giấu, dám nói lèn sự thật hoặc 
nói đúng những điều mình nghỉ; ndi thằng. 

6. Từ đồng nghĩa 

6.1. Khải niệm: Từ đồng n^ũa là những từ có n^a giống nhau hoộc gần giống 
nhau. Một từ nhiều ng^ĩa có thể thuộc về nhiều nhóm từ đồng ĩi^a khác nhau. 

Ví dụ: chết, hi sinh, bâng hà, viên tịch, tạ thế... 

Ản: ỉ. tự cho vào oơ thể thức ồn nuôi sĩHig cơ thể (đồng nghĩa: chén, đởp, hóc, 
mòsn, ngốn, tọng, xtn, xực) 2. nhai trẩu: ôn trẳu (dồng nghỉa: nhai). 

6.2. Các loại từ đòng nghĩa: 

a) ĩ>ồng nghĩa hoàn toàn: thực chlí đây là những cách gọi khác nhau cho cùng một 
sựvột, hiện tương... 
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Ví dụ: bố, ba, cha, thày... 

b) ỉ>ổng nghĩa không hoàn toàn: các từ đồng nghĩa khác nhau về sác thái biểu cảm 
hay có sự khác biệt đòi chút vẻ n ghĩa 

Ví dụ; vợ - phu nỉìân, tiết kiệm - keo kiệt, xách - đeo - đội - bè, mổm - miệng - mồ.... 

tì.3, Tác dụng’. TO đồng n^ũa thể hiện sự phong phú, tinh tế của ngôn ngữ trong 
việc phản ánh cuộc sống. Vì vậy, khi viết cũng như khi nói, cần lụa chọn trong các từ 
ílồng ảm nhùng từ thể hiện đúng thực tế nhất và mang sắc thái biểu cảm phù hợp nhất. 

Ví dụ: mèo đen gọi là mèo mun, ngựa đen gọi là ngựa ô. 

Tôi có một con mèo mun rất xinh. 

(^n ngỊâ ô cao lốn là nỉềm tự hào của A Dậu. 

7. Từ trái nghĩa. 

7. ĩ. Khái niệm: TO trái nghĩa là những tìí có nghĩa trái ngược nhau. 

Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc về nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. 

Ví dụ: 


Bại: 1. cồng việc không đạt được kết quả dự định: chưa biết công Vỉâc sẽ thành hay 
bại (trối nghỉa: tkànìi)\ 2. để cho áoi phương giành được phần hơn trong cuộc dọ súc 
giũa hai bên: người thắng, kè bợi (trái n^iỉa: thắng). 

7.2. Tác dụng: TO trái nghĩa được sử dụng trong tư thế đối tạo sự tương phản, gây 
ấn UẠAig mạnh mẽ cho ngubi đọc, ngươi nghe. 

Ví dự: 

Ngọt bùi nhớ ỉúc đáng cay 
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đẽm 


(TỐHŨU) 

8. Từ dồng Ồm 

8. ĩ. Khái niệm: TO đổng âm ỉà nhctng tíí giống nhau hoàn toàn về âm thanh nhưng 
nghĩa khốc xa nhau, không ỉièn quan ^ đến nhau. 

Ví dụ: (cái) bàn - bàn (công việc). 

8.2. Tác dụng: TO đồng âm được sử dụng phù hợp tạo dược sự liẽn tương thú vị, gây 
ấn tương mạnh mẽ cho ngưbi dọc, ngưbi nghe. 

Ví dụ: 

- Õĩ Quạ tha gàỉ 

- Xà! Rắn bốt ngóe! 


9, Trường từ vựng 

9. ĩ. Khái niệm: Tniỉmg từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung 
về nghía. 

Ví dụ: nhiỹí, mận, ngọt, chua, cay, đííng...(trương từ vựng cảm giác của lưỡi). 

9.2. Tác dụng. Nhiều từ cùng một tnibng n^ủa trong một đoạn v&n, trong mỊ»t vàn 
bản sẽ tạo ra sự liên kết giữa các cảu, các ý trong doạn vãn, bài vẳn. 

Ví dụ: 


giữa sàn trường, sừng sững một cây bàng. 

Mùa đồng, cày vươn dài nhừng cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành tròn 
cành dỉtới chi chít những lộc non mcm mờn. H'e về, những tán lá xanh wn che mái một 
khoàtìg sản trường. Thu dàn, từng chùm quả chín vàng qua kẽ lá. 


(Theo Hừư Tường) 
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- TnẩEmg n^ìỉa cậy: cậy bàng, cành, iá, lộc, ợud.. 

- Tnitmg nghỉa mùa: đông, xuân, hè, thu... 

10. Từmượn 

lồ. 1. Khải niệm: Từ nuiợn là từ oó nguỀn gốc từ các ngÔD ngữ nuớc ngoài, cỉo tìâig 
Việt vay mư^ để biếu thị nhũng sự vật, đặc diễm, hiện Uiợng... mà tiếng Vìặt chua có 
từ thíđi hợp để biểu thị. 

Ví dụ; lạc hậu, vi-ta-min, in-tơ-nét.... 

10.2. Nguyên tắc mượn từ: Chỉ mượn những từ tiốog Việt chi£i có, khõng nuiợn tụy 
tiện, không dùng từ vạy mượn nếĩi không cần thiết. 

Ví dự 

Không nên viết: Mai là cô gái có cách ăn mặc rất ỉd-tin. 

Nên viết : Mai ỉà c6 gái có cách ân mặc rất trẻ trung, hợp mốt 

11. Từ Hán Việi 

11. 1. KhM niệm: Từ Hán - Việt là những từ có nguồn gốc tỉéhg Hán được phát âm 
theo cách phát &m của tỉăog Vĩệt 

Ví dụ: lực 8Ĩ, đội biến, thí sừih... 

ĩl.z Tác đụng: 

a) Sừ dụng từ Hán Vỉệt đềtạoaốc thái trang trọng: 

Ví dụ: Chúng ero ỉà thiếu nhi \^ệt Nam. 

(So sánh: Chúng em là trẻ con Việt Nam.) 

b) Sừ từ Hán Việt để tạo sác thái cố xưa: 

Ví dự. Đã mấy nam vào Vưcmg phủ Vạn Kiếp, sáng gần Hưng E>ạo Vương, chàng 
thư sũih họ Trương thấy ông luõn diềm tỉnh. Khteig diều ^ có thể khiển vị Quốc công 
Tiết chế rốì trí. Vị Chủ tướng tài ba khòng quèn những diều hộ trọng dễ làm nên chỉâi 
tháng ỉa phải cố két lòng ngưbi. Chụy^ này, Hưng Đạo Vương kà kinh cùng nha vua dự 
Hội nghị Dièn H&ng. Từ đấy, ống sẽ đỉ thảng ra chiến trận. Vầo chốn gian nguy, trước 
vận nước ngán căn treo sợ tóc mà ông vản bình thản, tự tin, (&ih dạc dến lạ lùng. 

(Theo Lè Vâo) 

c) Sừ dụng từ Hán Việt đề tạo sắc thái lịch 514 tránh dùng những từ ngữ thô tục, 
gợi cảm giác ghè sợ: 

Ví dự. tà thi (xác diết), đại tiện (ỉa).... 

12. Thuật ngừ 

12.1. Khái niệm: Thuật ngữ lầ nhũũQg từ ngữ biểu thị khái niệm khoa hpc, công 
nghệ, thương dược dùng trong các văn bần khoa học, câng ng^ệ. 

12.2. Độc điỉm: 

а) Tliụật ngừ chỉ có một nghĩa. 

Ví dụ: 

Góc vuông là góc 90 dộ. 

б) Thuật ngừ không có tính biểu cdin. 

13. Từ tượng thanh, từ tượng hình 

13. ỉ. Từ tượng thanh: la từ mố phỏng âm thanh của tự nhỉêH: oa con nguờỉ. 

Ví dụ: 

- Các tìí miêu tả tìáng cưtả: khanh kháđi, rúc rich, ha hà, hi hì, hi hi, hơ hơ, hơ hở, hềnh 
bệch, khbnh khạch, khùng khục, khúc khkh, khinh khích, rirửt rìch, sồng s(^, sặc sụa. 
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- Các từ iniêu tả tiếng sống: i ầm, ầm ầm, ầm ào, ào ào, i oọp, iao xao,... 

13.2. Từ tiáựn^ hình: là từ gợi tả dáng vè, hình ảnh, trạng tháL.. của sự vật 
Ví dụ: 

- Các từ miêu tả không gian: mềnh mông, bao la, tít táp, thăm thẩm, hun hút, 
hoỗm hoám.... 

- Cóc từ mièu tả dáng đi của ngiihi: chập chững, khệnh khạng, iộp tễnh, ngột 
ngưỡng, khột khường,... 


NGỮ PHÁP 


Ì. Từloợi 

Các tỉi loại tiếng Vĩột: 


STT 

Tiirloựi 

Ý kháỉ quát của từ loụỉ 

Ví dụ 

1 

Ilanh từ 

Chi sự vẠt (ngubi, việc, vật, hiện tưdng, 
khái niệm,...) 

7>c, gỗ, nhà, Vìệí 
Nam, Kìm Đàng... 

2 

E^ngtừ 

Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật 

Đi, chạy, nghĩ, 
buồn, nhá.. 

3 

Tnhtìí 

Chỉ dặc điềot tính chất của sự vột, hoạt 
dộng, trạng thái,... 

Thòng minh, sâu 
sắc, rộng rõL.. 

m 

Síti/ 

Cỉtí sỉlưạng, thứ tự của sựvật 

Một, hai, nỡm, 
bày... 

5 

Đii từ 

Dùng để trỏ nguhi, sự vật, hoạt động, tính 
chất,...đutft: nóí đến trang mỆt ngữ cảnh 
nhất định của ỉờỉ nóỉ; diing dể thay thế; 
dùng để hỏi 

Tôi, ta, nó, hắn,... 
Đâu, gi, bao nhiêu, 
bao lău... 

m 

Lểợng từ 

Chỉ luợng ít hay nhiều của sự vật 

Tát cả, máị, mọi, 
từng... 

m 

Cầỉtỉr 

Dung để trò vào sự vật, nhằm xác định vỊ 
trí cua sự vật trong không gian, thòi gian. 

Này, kùx, áy, nọ, đó, 
ddỵ, đáy... 

8 

Plótừ 

ChqyẾsn đi kèm vâi động tỉt tính từ dể bổ 
sung ý nghĩa (ho động tính tỉt 

H^, đừng, rất, 
quá, lám, chưa... 

9 

Qian h$ từ 

Dùng để biểu thị câc ý n^iĩa (^ian hệ như 
aở hũb, 80 sánh, nhân quk.. giũa các bộ 
phệm trong prsầ các 

Và, vỉ, do tại, bởi, 
nèn, tuy, âề, nhxl, y 
như.... 

ỈO 

Tựtừ 

Chựyte đi kèm một từ ngữ trong câu để 
nhấa manh hoỊk: bi&i thi thái độ đảnh 
^ vật, sự việc dư^ nỂỈ đâa ở từ ngừ dó. 

Những, cồ, ồhính, 
đích, ngay... 

11 

Tlántừ 

Dỉmg để bộc lộ tinh cảm của ngubi nói 
hoỊic dímg dể gọi d^. 

Than ôi, ái, ố, ơ... 
Văng, dạ, ơi, này... 

1 

lìih thái 
từ 

EXẠIC th^iTO vào để tạo nghi 

vấn, câu cảu khỉái, câu cảm thán, để bỉểu 
thị các sắc thái tính cảm cửa người nóỉ. 

ư,à, hà, chí^... 

Đi, nào, với,... 

Thay, sao... 

Nhé, cơ, mầ, au-. 


I 
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2. Các thành phấn cáu 


Các thành phẩn CÂU 

Ỹ nghĩa khái quát 

Ví dụ 

Thành 

phần 

dúnh 

Chủ ngừ 

Nêu tên các sự vật» hiện 
tượng, có hành đệưìg, đặc 
điểm, trạng thái...được nũẽu 
tả ở vị ngữ. 

Con mèo vồ con chuột. 

ngử 

Nêu các hành động, đặc 
đỉểm, trạng thái... của sự vật, 
hiện Uạmg được chủ ngữ thể 
hiện 

Cĩon mèo uồ con chuột. 

Thành 

phần 

phụ 

Trạng ngữ 

Trạng ngữ đuợc thèm vào câu 
để xác định thời gian, nơi 
chốb, ngụyên nhân, phương 
tiện, cádỉ thúc...diễn ra sự 
việc nêu trong câu. 

Ngocd sân, trẻ em nô 
đùa vui vè. 

Bàng giọng sung sỉẨỞng, 
cô bé khoe điểm mưbi 
với tôi. 

Khỏi ngữ 

ThẰnh phần phụ này đứng 
trước chủ ngữ để nẽu iên đề 
tài được nối dến trong câa 

Quyền sách nẠy, tôi ao 
ước từ rất lâu rồi. 

Thành 
phin 
biệt lẠp 

Thánh phần 
tinh thái 

Thể hiện cách nhìn của ngưbi 
nói đối với sự việc được nói 
đến trong câa 

Trời có lè eè mưa to. 

Thành phAn 
cảm thán 

Thể hiện tâm li (vui, buồn, 
giẠn, mỉmg,...) của ngưbi nối 
trong câu. 

ó, sao lạỉ gặp anh ò 
dây? 

Thành phẩn 
gọi - đáp 

Được dìmg để tạo lập hay duy 
trì quan hệ giao tiếp. 

Mẹ ơi, làng ta giặc diạy 
r&. 

Thành phAn 
phụ chú 

EKiợc dùng để bổ sung một số 
dú tiết cho nội dung chúih 
của câu. 

Cò bé Lan Anh dược 
mời làm dại biểu của 
Nghị viện Thanh niên 
thế giới năm 2000 {tổ 
chức tại Ôt-xtr^~lỉ-a). 


3. Các kiểu cáu xét theo cấu tạo 


Kỉếu câu 

Dặc dỉểm 

Vỉ dụ 

Cồm đơn 
(dưỢc cáư 
tạo từ một 
cụm c - V) 

Câu đơn 
bình thưbng 

Câu có thành phần cMnh 
là một cụm chủ ngữ - vị 
ngữ(C-V) 

Hoa cau // rụng trắng sân 
nhò. 

Câu đặc biệt 

Câu khòng cấu tạo theo mô 
hình chủ ngữ - vị ngữ. 

- Mẹ ơil Con về rồi này! 

Cảu tỉnh 
lược (câu rút 
gọn) 

(3âu bị lược bỏ chủ ngữ, vị 
ngữ hoặc cả 2 thành phần 
chính. 

- Khi nào chúng minh về 
quẽ? 

“ Ngày kìa (Lược cả C và' 

Cẳu ghép 
(dược cấu 
tao từ hai 

Câu ghép 
không dùng 
từ ngữ nôl 


Trong ngòi nhà đang 
cháy, mấy ngưbi // chạy 
vot ra. khung của // ập 
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cụm c - V 

kết vế câu 

hai chấm. 

xuáog, khói bụi // mịt mù... 

trở lên. 

Câu ghép 

Các vế câu được ncâ kết 

Tôi // dọc thơ một cách say 

không có 

dùng từ ngữ 

bkng một quan hệ tùc, một 

sơâ còn rác bạn // láng 

cụm nk> 

nối kết vế 

cộp quan hệ từ, một cặp từ 

ng^e hào húng. 

nkm trong 

câu 

hô ửng 

cụm nào) 




4, Cóc kiểu càu xét theo mục đích nối 


Kiểu câu 

Dặc điểm - chức nâng 

Ví dụ 

Câu nghỉ 
vấn 

- Có những từ nghi vỄừì (sao, đâu, gi, nào, 
có...không, đù..chưay hà, chứ.,,) hoặc có tỉr hay 
nôl các cụm từ tạo ỷ lựa chọn. Khỉ viết, câu 
nghi vấh kết thúc bàng dáíi hỏi chấìn. 

- CTiúc nÃng chừứi dùng dể hỏi. 

- Sao trỉn rét mà em 
lại mộc phong phanh 
thế này? 

Cáu cảu 
khiến 

- Có nhũng từ cẩu khiến (đi, thôi, nào, hay, 
đừng, chở...) hoặc ngữ điệu cầu khiáo. Khi viết, 
câu cầu khiâi thưbng kết thúc lảng dấu ch^ 
thnn nhiửig cCmg có thể bằng đấĩi diấm nển ỷ 
cảu khiâi không được nhấn mạnh. 

- (Thúd nâng chúih dùng dể yêu cầu, đẻ n^ìị, 
ra lệnh, khuyên bảo... 

- Con ơi, ngủ di nàoĩ 
~ Anh dửng di đâu, đợi 
tòi quay ỉạL 

Câu cảm 
thán 

- Có những từ ngữ cảm thán {chao ôi, ôi, than 
ôỉ, thay, biỂt chừng nào...). Khỉ viết, câu cảm 
thán thubng kết thúc bằng dấu chấhi than. 

- CTiúc nftng chừxh dìmg dể bộc lộ trực tiếp 
cảm xúc của ngưbỉ nói (ngưbi viết). 

- ồi, sao mà tòi nhớ 
mẹ tôi quá! 

- Thi^mg thay, oũng là 
kiếp ngưbi mà sao lão 
Hạc khổ thâ 

(3àu trần 
thuặt 

- Không có dặc điễm của câu ngịii vấn, cảu 
khiái, cảm thán. Khỉ viết, câu trần thuật 
thưbng Vík thúc lÀng dắư ch^ nhưng cũng oó 
thể bằng dấu ch^ than hạy diổm lửng. 

~ C!ĩhúc nâng chính dỉmg dễ thõng báo, nhận 
định, kể, tả... 

Cố hai ngubi bạn cùng 
nhau di qua sa mạc. 


5. Biên đổi câu 

5, ĩ. Rút gọn câu: lược bò chủ ngữ, vị ngữ hoặc cả 2 thành phản chừứỉ của câu, khi: 

a) Từ hoặc cụm từ dã xuất hiện ở các câu trước dó. 

Ví dụ: 

(1) Tinh thần yèu n\iờc cũng như các thứ của qụý.(2) Có khi dược tiưng bày trong tù 
inh, trong lânh pha lè, TÒ ràng dề thlG^.O) Nhung cùng c6 khi c& giấu kúi đáo trong 
Ilơng, trong hòHL 

(Hồ Chí Minh) 

Chủ ngữ của cảu (2) và (3) dã được lược bỏ, đó là cụm từ tinh thẩn yêu nưcK:. 

b) Hành động, đặc diểm nói trong CÂU là của chung mọi nguời, đúng với tất cỏ 
nọi người. 
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Vídụ: 


Đêm thứn^ năm chưu nằm đả sáng 
Ngày tháng mưỄd chưa cười đã tối. 


dVcngừ) 


Cố thể coi chù ngữ của nhũlbg câu kiểu này dả bị iưọc bỏ ỉà ngiíời ta. 

5.2. Tách trạng ngữ thầnh câu khác: để chuyển ỷ, nhấn niạnh ý hoộc thể hiện 
nhừng cảm xúc mạnh mẽ, oó thể tádỉ trạng ngữ thành những cảu ríẽng. 

Ví dụ: 

Chú tôi mãi mãi nhm ỉại Tây Nguyên VÒD mùa hè nàm 1971. 

—> Chú tôi mãi măi nằm ỉại Tây Nguyên. Mùa hề nám 1971. 

5.3. Biến đổi câu chả động thành câu bị động 

a) Câu chủ động 

- Câu chủ động ỉà câu có kỂt cái: 

C (chủ thể hành động) V (hành đỘKỉg) Đ <dâ tượng chịu tác dộng của hành động). 
Ví dụ: 

Con mèo vồ con chuột. 

C: con mèo 
V:v6 

B: con chuột 

- Câu bị động ỉà câu o6 kết cấu: 

c (đốì từợng chịu tác động của hành dộng) bị/dược chủ thể hành động V 
(hành dộng). 

Ví dụ: 

Can chuột bị õon mèo VÂ. 

C: condiuột 

Chủ thể hành động: om mèo 
V: vồ 

b) Thao tác chuyển đỔL 

- Chụyển bổ ngữ á& tụmg lẽn dáu câu, thèm bị/dưạc vào sau â& tượng, ngũ 
cảnh có thể lược bớt danh từ chỉ chủ thể: 

Mềo bắt chuột 
—> Chuột bị nứo bắt 
—> Chuột bị bắt 

c) Lưu ỷ: 

~ Không phải câu nào o6 bị/đưcic cũng là câu bi động. 

Ví dụ: Tời bị dau (hAn. 

- Khi ngữ cỏnh đă được xác định, từbị/đưạc có thề vắng mặt trong câu bị động. 

Ví dụ: Ngồi trubng dã x&y xong. 

6. Hệ thổng dấu câu tiắig Việt 

6.1. Dấu chấm: Đánh dáỉ chỗ kểt thúc câu kể. 

Ví dụ: 

Gió thổi ào ào. 

6.2, Dấu hồi: Đánh dấu chỗ k& thúc câu hỏL 
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Ví dụ: 

- Ai trực nhật hôm nay? 

6.3 Dấu cìiốm càni: Đánh dấu cho kèt thúc của cáu cầu khiến và càu cảm thán. 

Ví dụ: 

Ôi chao, chú chuồn chuổn nước mới đẹp iàm sao! 

(Nguyễn Thế Hội) 

6.4. Dấu hai chổỉĩi 

“ Báo hiệu phần đi sau có tính chất iiệt kê hoặc có tính chất giải thích. 

Ví dụ: Thực té chién tranh ác liệt đã in dấu ấn lèn hình hài cùa chiếc xe làm cho 
nỏ biển dạng: khàng có kinh, khòng cỏ đèn, không cổ mui xe, thừng xe có vết xưởc. 

- Đặt truớc lời trích dẳn, lời đôì thoại. 

Ví dụ: 

Thế nhà con ờ đâu? 

- Nhà ta ở làng Chợ Dầu. 

- Thế con có thích về làng Chợ Dầu khòng? 

Ihằng bé nép đầu vào ngực bổ trả lời khe khẽ: 

-Có. 

òng lâo ôm khít thằng bé vào lồng, một ỉúc lâu ống lại hỏi: 

- À, thầy hòi con nhé.Thế con ủng hộ ai? 

Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: 

- ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn nãmỉ 

Nước mắt ông lâo giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. ồng nói ỉhủ thỉ: 

- ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.” 

(Làng - Kỉm Lân, theo Sách Ngữ vỡn 9, tập một - NXĐ dục) 

Ỡ.5. Dấu ba chấm 

- Điểu thị sự diễn đạt chưa hết ý, nểĩỉ được đặt ờ cufi cău, nó đồng thòỉ là dấu 
hiệu kết thúc câù. 

Ví dụ: 

Chợ vừng Dấy rất nhiều hải sản: tôm, cua, cá, mực, tôm,... 

- Bìểa thị lời nói ngắt quãng hoặc kéo dài. 

Ví dụ: 

Ờng lăo sợ hãi nói; 

- Bẩm... không... 

- Nếu Id hiệu (...) đặt giữa đoạn trích dẫn thì biểu thị sự tìxih lược. 

Ví dụ: 

Chích bồng là con chim bé xinh đẹp (...) Thế mà dược việc lắm đấy. 

6.6. Dấu phẩy 

- Ngân cách các thành phần cùng loại, đồng chúc trong câa 
Ví dụ: 

Câv bấu, cầv bi // vươn dài lèn giăn gỗ. 

CN VN 
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- Ngăn cách các vế của câu g^ép. 

Ví dự 

Hoa nà // nic rớ . chim hót // véo von. 

CNl VNl CN2 VN2 

~ Đánh dấu ranh giới giũa nòng cốt câu vói các thành phẩn phụ (txạng ngữ, 
phụ chú, chụyển tiếp, dề ngừ..). 

Ví dụ; 

N gàv qua ngàv . hạt nảy mầm thành một cái cây non. 

TN 

ổ. 7. Dấu chẩm phổy: Phân cách các phần, các vế tuơng dôì độc lập và ngang cấp 
nhau trong một câu dài, có kết thúc phúc tạp mà trong dó dấu phảy đã đi^ sử dụng để 
ngần cách các bộ phận đồng chủc trong một vế. 

Ví dụ: 

Ta bồn vubn của nó, cũng nền để ra cho nó; đăd lúc nó về, náj nó khòng dủ tiền 
cuới vợ thì ta thêm vào . với nó, néa nó có đủ tiền ciiới vợ, thì ta cho vợ chồng nó để có 
chút vốn để làm ăn. 

(Lão Hạc - Nam Cao> 

6,8. Dấu gạch n^mg: 

- Phán cách thành phần chủ thích và thành phần dược chú thỉch, 

Ví dụ: 

Anh Hòa - anh trai Mai - vui vẻ dắt chúng tôi ra dồng chơi. 

- Đặt tĩước các ỉòi đối thoại, các ý liệt kê. 

Ví dụ: 

Rải Dế Choát loanh quaiứi, bần khoăn. Tôi phải bảo: 

- EXiợc, chú minh cứ nói thẳng thỉmg ra nào. 

(Tò Hoài) 

Ỡ.9. Dấu ngoặc đơn: Đóng khung riềng phần chú thích, phẳn bổ sung về mặt ĩiào đó 
(nguàn gốc, số liệu..) 

Ví dụ: 

li Bạch (701 - 762) là nhà thơ nỗi tiếng cùa Trung Quốc đời Đường. 

6.10. Dấu ngoặc kép 

- Đánh dấĩi lời trích dẫn trực tiếp. 

Ví dụ: 

Vân Tièn ghé ỉại bèn đàng 
Bè côy làm gậy nhằm ìàng xống vô 
Kẽu rằng: "Bớ đàng hung đồ 
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân” 

(Nguyễn Đình Chiều) 

— Đánh dấu các từ ngữ dược hiểu theo n^iĩa khác, thường có ý mỉa mai. 

Ví dụ: 

Tre với người lứiư thế đâ mấy n^iìn năm. Một thế kỉ "vân minh’*, “khai hỂa” của 
thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn còn vất vả mãi với ngubi. 

(Thép Mới) 


86 



Ngo^ ra, dể biểu cảm, nguờị ta ÒHi dùng hình thúc??? hoỉk;!!! để biểu hiện sự quá 
ngạc lứiỉèn, quá nghi ngờ. quá mỉa mai.. 


CÁC PHÉP TU TỪ 

J. So sánh 

ĩ. /. Định nghĩa-. So sánh ỉà đôì chiầi sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác 
trèn cơ sở giữa chúng cố nét giống nhau để làm tăng sớc gợi hình và biểu cảm. 

Ví dụ: 

Một trời xuống biển như hòn lửa 
Sóng đã cài then, đèm sộp cửa 

(Huy Cận) 

1.2. Cấu tạo cùa một phép so sánh ờ dạng đầy đủ nhốt gồm: 

- Vế A: vặt, việc, ngiibi, hiện tuicmg...được so sánh. 

- Vế B: vật. việc, ngiibi. hiện tượng...được dùng để so sánh với vế A. 

- Từ ngữ chỉ phiimg diện so sánh (nét giống nhau A và B) 

- Từ so sánh (thiibng dùng: như, giống như, y như, chẳng bàng, bàng, hơn, kém.,.) 
Tuy nhiên, trong thực tế, dii A và B là nhất thiết phải có mặt, nhĩứig yỂu tố khác 

có thể bị ỉiiợc bỏ. 

1.3, Các loại so sảnh: 

- So sánh ngang bồng: Từ so sánh thưbng dùng: như, gừỉng như, y như,. 

Vídụ: 

Cày đồng đang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thốt như mưa ruộng cày 
Aỉ ơi bưng bát cơm đẳy 
Dẻo thơm một hạt, dáng cay muôn phần. 

(Ca dao) 

- So sánh không ngang bống: Từ so sánh thutmg dùng, chẳng bòng, bằng, hơn, 
kém... 

Ví dụ: 

ông trũng tròn sáng tồ ' 

Soi rô sân nhà em 
Trăng khuya sáng hơn đèn 
ơi ồng trứng sáng tỏ 

(Trần Đãng Khoa) 

2. Nhồn hóa 

2.Ĩ. Định nghĩa: Nhân hóa ià gọi hay tả đồ vật, cây cốì, con vật...bầng lứiững từ ngữ 
vốn dược dùng để gọi hoẠc tả con ngưbi, làm chúng trở nên sinh động, có tâm hồn như 
con ngưbi. 

Vidụ: 

Những chị lúa phất phơ bùn tóc 

Nhừng cậu tre bá vai nhau thì thẩm dửng học 

Ekưi cồ áo trdng 

Khiêng nắng 
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Qĩuia^ng 

Cò giố chõii mây trẽn đồng 
Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núL 

(Trán Đang Khoa) 

2.2. Một số kiều nhân hóa 

Gọi đồ vật, cảy cối, con vật..bằng những từ ngữ vốn dược dùng để gọi con ngubi. 
Ví d ụ: 

ông sấm v6 tạy cười 
Làm bé bừng tình giấc 

(ĐỖ Xuân Thanh) 

- Dùng những từ ngữ y6a được dùng để tả con ngUbi tả đồ vật cây câ, con vật.. 
Ví dụ; 

Hàng bưởi 
Đu dưa 


Bế lũ con 
Đáu tròn 
Trọc lóc 

(Trán E>ang Khoa) 

- Nói với đồ vật, cảy oối, con vật thân mật như nói với am người. 
Ví dụ: 

Khăn thưmg nhớ ai 
Khan rợi xuống đất? 

Khàn thương nkớ cà 
Khăn vát lèn vai? 

Khan thương nhở ai 
KhOn chùi nước mát? 


(Ca dao) 

3, An dụ 

3J. £>ịnh nghĩa: Ắn dụ là gọi tên sự vật, hiện uiợng này tòng tèn SỊÍ vật, hiện 
tượng khác oó nét tương đ&Dg, nhầm iàm cho 8ự diẾn dạt trở nên mớỉ mè, thú vị. 

Ví dụ: 

Uống nước nhớ nguồn 

(Tục ngừ) 

3.2. Một số kiểu ẩn dụ thưtmggộp: 

- Ắn dụ hình thúc: tèn gọi của sự vật này đUỊ;ic dìmg dể gọi cho sự vật vật kia Vỉ 
hinh thúb của diúng c6 sự gỉổng nhau. 

Ví dụ: 

Dướỉ trũng quyền đà gọi hè 
Đáu tường lùa lựu lập lòe đâm bông 

(Nguyền Du) 

Bông hoa lựu dijợc gọi bằng t^ của ngọn lửa. 

~ Ăn dụ cách thúc: tền gọi của sự vật này được dùng để gọi cho sự vật vật kỉa vì 
cách thúc hoạt động của chúng có sự giống nhaa 
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Ví dụ 


Vể thúm què Bác làng Sen 
Có hàng ràín bỉứ thắp lên lửa hổng 

(Nguyền Đức Mộu) 

Viộc nò hoa của hàng râm bụt được gọi là thẳp lùa. 

- Àn dụ phẩm chất: tên gọi của sự vật này dược dùng để gọi cho sự vật vật kia vì 
phẩm chất của chứng oó sự giống nhau. 

Ví dụ; 

Một trời cùa bắp thi nằm trên dồi 
Mặt trỀn cùa mẹ, em nằm trên ỉiữig 

íNgụyền Khoa Điềm) 

Em bé được gọi là mặt trbi của mẹ vì giống như mặt trời của tự nhièn đem lại ánh 
sáng và nguồn sống cho cây cổi, em là ánh sáng và nguồn sáog của mẹ. 

~~Ần dụ chuyỉn đ& càm giác: cảm giác được càm nhận tàng giác quan này được goi 
tên bằng tỉí Dgữ vốh chỉ giác quan khác. 

Ví dụ: 

Cha lọi dái con đi trằn cát mịn 

Ánh nắng chày dồy vcd 

Cha trám ngờm nhĩn mài cuầíi chỗn tnn 

(Hoàng Trung Thông) 

Ảnh nắng vốn khòng thể chày, đăy là kết quả của ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. 

4, Hoán dụ 

4. ĩ, Định nghĩa: Hoán dụ là grâ tẽn sự vật, hiện tưt;mg này bbng tên sự vật, hiện 
tượng khác oó quan h$ gẩn gũi với nó, nhắm làm cho sự diễn đọt trử nên mới mè, thú vị. 

Ví dụ: 

Mổ hôi mà đổ xuống đồng 
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đằi niứmg 
MỔ hôi mà đổ xuống vườn 
Dởu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm. 

(Ca dao mới) 

Mồ hôi ở đây ứú sùc lao động. 

4.2. Một số kiểu hoán dụ thường gộp: 

- ỈAy bộ phận đề gọi tễn toàn thí 
Ví dụ: 

Xóm nhỏ này có chìmg hai chục nóc nhà. 

Nóc để chỉ toàn bộ ngôi nhà. 

- Lấy vật chíta đựng để gọi tên vật bị chứa địùtg. 

Ví dụ: 

Ngày chiéc ciu mới được khánh thành, cả làng vui như h^. 

Làng để du nhĩùig ngưbi sống trong làng ấy. 

- Lấy dốu hiệu của sự vật đề gọi tên sự vật. 
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Ví dụ: 

Đầư xanh có tội tình chi 
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi 

£>ảu xanh chỉ ngubi còn trè. Má hồng diỉ ngutri con gái đẹp. 
- Lấy cái cụ thề đề gọi cái trừlí tượng: 

Ví dụ; 

Cầu này cầu ái cầu ân 
Một trăm con gái rửa chân cầu này 


(Nguyền Du) 


(Ca đao) 


Một trùm là con số cụ thể dể chỉ số nhiều, rất nhiều. 

Diệp ngừ 

5.1. Định nghĩa: Ehệp ngừ là cách dùng lặp di lặp lại từ ngữ để nhấn lĩiạnh ý, thể 
hiện cảm xúc mạnh mẽ. 

Ví dụ: 

Hù đua là yèu nuớe, yêu nước thì Ị^iải thi dua và những ngutÂ thỉ đua là những 
ngưbi yèu nước nhất. 

(Hổ Chí Minh) 


Cản chú ý, cách diễn dạt trùng lặp là mắc lối chứ không phải diệp ngĩt Ví dụ: 

Đẩu nâm học bỉ em mua cho em một chiếc cặp sách. Chiếc cặp sách bố em mua 
cho em màu dỏ. Chiếc cặp sách bố mua cho em có tới 4 ngàn, rất tiện. 

(Đài làm của học sinh) 

TrưCmg hợp nồy, cần lược bỏ những từ ngữ trùng lặp để sự diễn đạt được gọn ghẽ. 
5.2. Các dạng điệp ngữ: 

~ Điệp ngữ cách quăng: các từ ngữ điệp cách nhau. 

Vídụ: 

Trời xanh đậy là cùa chúng ta 
Núi rừng đày là của chủng ta 
Những cánh đồng thơm mát 
Những n^ đường bát ngát 
Nhừng dòng 9ồng đò nặng phù sa 

(Nguyến EHnh Hii) 

- £>iệp ngừ nài tiếp: các từ ngữ diệp n& tiếp nhau. 

VídỊ 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành cờng, thành công, đại thành cồng. 

(Hồ Chí Minh) 


- Điệp ngữ vòng: từ ngữ cuối câu trước được lặp lại ò đầu câu tiếp theo. 

Vídvc 

Cùng trồng lại mà cùng chẳng tháy 
Thấy xanh xanh những máy ngàn dău 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu 
Lòng chàng ỷ thi^ ai sầu hơn ai? 

(Đoàn Thị Điểm) 
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6, Chơi chữ 

6. /. EHnh nghữi: Chơi chữ là lợi dụng dặc s&c về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sự 
thú vỊ cho câu văn, câu thơ. 

Vi dụ: 

Gà vào vuờn ăn kê. 

ỉữ là một loại hạt luơng thực, c6 thề làm thúk; ãn cho gà; là từ Hán Vì^ cũng lại 
có nghĩa là gà. 

6.2. Một số lối chơi chữ thừbng 

- Dùng từ ngữ đồng ôm 
Ví dụ: 

Một bạn tìấ thành phố về quê chơi hòi một bạn b làng: 

- Ao lòng minh có sâu khôn^ 

Đạn kia trả lời: 

- Làm sao có sâu dược, nó dứ oó thõL 

Sựhỉỉu lầm được nảy sinh do hai từsâu (n&ìg sâu và con sâu) dAng âm. 

- Dùng lối nói đi^ âm 
VI dụ: 

£)êm đông đát đèn đi đâu đấy? 

Đèm đỏng đốt đèn đi đãi đS đen đậy ỉ 
^ Dùng lối nói lái. 

Ví dụ: 

Một báy gà mà bươi trong 
Chết mất ba con hòi còn mấy con? 

Mà bưcÁ: mưbỉ ba. 


- Dùng các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa... 

Ví dụ: 

Mỹ mà chẳng dẹp. 

(Hi Chí Minh) 


- Dùng lối nói trọi ốnL 


Viáụ: 

Cố tài mà cfy chi tài 
Chữ tài lUn vởi chữ tai một vĂn 

(NgựyỄn Du) 

r.Uệtkê 

7.1. Định nghĩa: Liệt kè là sáp nâ hàng loạt tìí hay cụm từ ding loẹd để 
diỄn tâ Bftu s&c những khía cạnh khác nhau của hỉện thực. 


Ví dự 

Có nhũng viitm cfty mới trổng xen ỉỉn những viẩm cáy quả cổ thạ Cỏc, mận, 
chỗm chởm, mãng cầu, vủ ềừa, xoòày míL..XDọc chen nhaa 
7,2, Các ỉáỉuìM kề : 

- ĨÀệt kk tững tiin: các tìl ngữ liệt kẽ được sắp xếp theo thứ tự tAng dỉn về múc 
hoạt động, tính chất.... 

Vídụ: 
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Chao ổíĩ Hảo khóc Dì khốc tvỂẾc nồt khốc nức ÌêHy khóc như ngiứà ta thổ. 

(Nam Cao) 

- LẢệt kè không tăng tiến: các từ ngữ liệt kê được sắp xếp không theo thứ tự tàng 
dần vẻ múc độ, hoạt động, tính chắL... 

Ví dụ: 

Dưối bóng tre xanh, đả từ lâu dời, nguòì dân cày Việt Nam dựng nhàt €lựng cừa, 
vở ruộng, khcá hoang. 

(Thép Mới) 

s, Nói quà 

Nói quá là biện pháp tu tỉí phóng đại tính chất, quy mô, mức độ., của sự vật, sự 
việc, hiện tuợng... dể gây ấn tuợng mạnh, tăng sức biải cảm. 

Ví dạ 

Lớn nhanh như thổi. 

Ngáy như sấm. 

* Luu ý: Nói quá không giống với nói khoác về bản chất mặc dù đều là phóng đại 
tính chất^ qụy mô, múc độ... của sự vật, sự việc, hiện tượng. Đời vì nói quá nhỉừn gáy áh 
tuựng mạnh, tftng súc biểu cảm còn nói khoác lại nhằm mục đích làm cho nguời u^e 
tin vào những điều khteig phải là sự thLíc. 

9. Nóỉ giảm nói tránh 

Nói giảm nói tránh là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chựyển, để 
ưánh gãy cảm giác quá thô lồ, ghê sợ, nặng nề hoặc quá đau buồn. 

Ví dụ; 

Anh ta xấu xí quá - Anh ta không được dẹp tirai. 

Mẹ cậu ấy chết ỈÂU rồi - Mẹ cậu ấy mất lâu rồỉ. 

HỘI THOẠI 

ĩ. Khái niệm hội thoại: Hội thoại là dùng ngòn ngữ để trò chuyện với nhau. 

2. Vai xã hội trong hội thoại 

2.2. Khái niệm: Vai xả hội ỈÀ vị trí của nguồi tham gia hội thoại đôi với Qgưbi khác 
trong cuộc thoại. 

Ví dụ: 

Mẹ hồi h^ thì thầm vào tai tòi; 

- Con oó nhận ra con không? 

Tôi giật sững ngubi. Ch&ng hiểu sao tôi phải phải bám chột lấy tay mẹ. 

(Tạ Duy Anh) 

Hai nhân vật trong cuộc hội thoại trẽn nói chuyện vởi nhau trong vai giao tiếp là 
mẹ - con. 

2.2. Vai xã hội được xác định báng các quan hệ xă hội: 

- Quan hệ trẽn ~ dưới hay ngang hàng theo tuổi tác, thứ bộc trên dưới trong gia 
đình và xã hội. 

- Quan hệ thán — sơ theo mức độ quen biết, thán tinh. 

3. Các phương châm hội thoại 

3.1. Phương châm về lương: Khỉ giao tỉểịp, cần nối cho có nội dung, nội dung cùa ỉờì 
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nói phải đáp úng đúng yêu cảu của cuộc giao tiếp không thiéii, không thỉttL 
Vídụ; 

4* Tràu tà một ỉoạỉ gia súc nuôi ở nhà. 

-ệ- Vẹt iả toài chim có 2 cánh. 

Tronị hội thoại không ch^ nhận nhiHng câu nói nẰy vì thùn thông tin không cần 
(nuôi ở nhà, có 2 cánh) nhtũìg lại thỉéu thõng tin cản thiết dể dịnh nghĩa rõ ràng. 

b) PhMmg chôm về chất: Khi giao tiếp, hảy nói những dièu minh tin ià đúng hoặc 
có bằng diúng xác thực. 

Ví dụ: 

Anh chàng nọ di chơi về bảo vợ: 

- Nàv minh ạ, hâm nay tối vào rítng tròng ửiắy ro^ con rán, chao ôi, to đèn là to, 
dàỉ dáì là dài. Đề ngang thì chAc chắn là bốn muơi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn 
trăm thúCc. 

(Truyện cưài dân gùin Việt Nam) 

Anh chồng trong câu chuyện trèn đă vỉ phạm {đulơng châm vẻ chất vì đă nói khoác 
vẻ con rắi, đỉi quả qụyết **tôi vào rùng trâng thấy". 

c) Phtơng chàm quan hệ: Khi giao tiếp, cần nói đúng vào dề tàỉ giao tiếp, tránh n& 
lạc đề. 

Ví dụ 

Nguh cha mộc lần di chíà xa, viết một mảnh giấy dặn con c6 ai đắi tìm thì đưa cho 
người ta ĩem. Đuổi tổì, con mang ra xem, không may bén vào lửa đền cháy mất Hôm 
sau, có npẨTi dến tìm, hòL 

- Đố^iáu đâu? 

Chú ìé định lấy tờ giấy dưa cho khádi, dìỢt nhớ ra sự việc h6m tnỉốc, bèn nói: 

- Mấ rồi! 

- Mâbaogiờ? 

- Hôn qua! 

- Sat mà mất? 

-cauy! 

(Truyện ctáÁ dân gian Việt Nant) 

Ngưb khâdi hâí về âiỉg bố nhưng cậu bé ỉại nói vẻ tờ gil(y khiểh sự việc bị sai lục. 
Diều dò U do cậu bé đâ vi phạm phương châm quan hệ. 

d) Pỉương châm oách thức: CAn chú ý nói ngắn gon, rành mạch, tránh cách nỏỉ mơ 
hồ. Ví dụ 

- V4ang cá về klxo. 

Ngưb nghe có thể hiỂu kho là nơi cất giữ đồ, cũng có thể hỉắu kho là cách thúc chế 
biến thúi àn. Lhi nóỉ như trèn mơ hồ về nghĩa, dễ d&n tới sự hiểu ỉẳm. 

e) Putơìig chám ìịch 9ự. cần tũn txọng ngưbỉ á& thoại và tế nhị khi giao tiếp. 

- Khỉng nèn động chạm tái những điều kièng kỵ, xúc Ị^iạm đến thể diện ngubi nghe. 

- M/ dầu bằng lời xin lii khi ngẤt lời người khác, khi cẩn hội thoại với một 
ngưíh lạ khỉ nuỉốn tham gia hoặc chen ngang vào cuộc thoại của những người khác. 

Ví di: 

- ỵh lỗi, em có thể gộp chị vài phút được không? 

- 3ũi lồi, diáu có ý ki& như thế này... 
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4. Hiển ngôn uồ hàm ngồn 

4.1. Hiển ngồn (nghĩa tường núnh): ý n^iỉa do các yếíi tổ Xìgốn ngừ ưựt tiếp đem 
ÌẠÌ. o6a âìÉỢc gậ là ý nghía theo câu diữ của câu. 

VD: Hâm nay, tròỉ v&n CÌKD mub. 

Hõm nạy, trời miúL 

4.2. Hàm ngôn (hàm ỷ!nghía hàm ẩn)-, những ngưbi nóỉ nuiỉ^ nói mà khòng nói 
ra bằng lòi. Hàm ý phải được sụy ra từ nhang cái dã biết trong lòi nói và dựa vào hoàn 
cảnh nảy mnh lừi nỏL 

Ví dụ: 

A nói với Đ 
A:- TrìÂ mưa kia! 

B:- Còn lâu mới mưaỉ 

Cẩn pHẢi biết rõ nhữ&g tình huống sử dụng thì mới cát nghía hàm ý các câu n^ của 
A và B. 

VD: (+) NỂÍIA và B cùng d nhk 

A~ỳ: Hậy c& dọn quản áo, dồ dùng ngoài sân dL 

B->: Chub cin c& dọn dâa 

(••’) Nều A và Đ cùng đi trẽn đưbng: 

A->: Chúng mình phải đi nhanh lên thòL 

B->: Ch&ng cỉn ^ phải VỘL 

(•f) Nềìi A và B đang trẽu dìọc nhau: 

A'->; Ê, khốc nhề. 

Đ-^: EKttig hòng làm cho ngubi ta khóc. 


III. TẬP LÀM VĂN 
VÃN THUYỂT MINH 

LKháỉnỉệm 

v&n bản thqyỂt mình là kiểu vân bản thưbng gập trong mọi lỉnh vực đờỉ sống, o6 
nấng mmg tri thC g* vé đặc diếm, tinh chỂt, ngụyèn nhấn,... của các hỉ^ tưọng, 
sự vật trong tự nhi^n, x& h^ bằng cách trình bặy, giới thiỆu, gỉ&i thích. 

2. Dậc dỉím của vftn b&D thuyết mỉnh 

- thuyết minh nhkm nmg dp tri thức về các sự vật, hiện tượng trong tự nhiẽn 
và trong x& hộá một cách khách quan, chân thực, o6 ích dỉo con ngưbi. 

- E>ể đạt dưpc biỆu quả giạn ti^ gân với mục đích đặc trưng, ngbn ngữ của vàn bản 
thụyềt mỉnh phải dầm b&o tính khoa học, chẾoh xác, rò ràng, chặt chẽ và h^ d&n. 

3, 'Câc phiAtag |đkáp thuyết minh 

a) Phuơng pháp nèu định nghSa, giải thkh 

Sử dụng kỉ&i càu o6 tử - từ hìểa thị nhận định mang tính định nghía, giải 
thích, nin vị ngữ sau từ ‘là* thưbng nêu những kiâa thúc khái quát về bản chẨỈ^ đặc 
trưng, tính phiái của tiiợng diiong tiuớo tií Trong văn bản thụyết minh, nhùng 
câu loại nằy dAng vai trò nèu v& đề, đưa ra nội dung cần thụyỂt mùứỉ. 
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Ví dụ: 

- Ngiiyễn Ngọc Tniỉmg Sơn là một tài nâng trẻ võ cùng đặc biệt cùa cờ vua Việt 
Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. 

- Từ xa xưa, chiếc nón lá Việt Nam đã là bạn thiết thân với ngiibi phụ nữ và trở 
thành một biểu tượng vẻ vẻ dẹp kứi dáo, trang nhă nhưng không kém phần mặn mà 
của nhũíng ngubi phụ nữ, biểu tượng cho một nét văn hoá của con ngưbi nơi dải đất hình 
chữ s duyên dáng này. 

b) Phương pháp liệt kè 

Sử dựng phương pháp liệt kê để kể ra lần lượt các biếu hiện của đối tượng theo crặt 
tự từ lớn đến nhò (hoặc ngược lại), giúp ngươi đọc nắm dược độc diễm, tính chất của sự 
vột, hiện tượng một cách cụ thể, sáng rõ. 

Ví dụ: 

- Thả diều là một trò chơi thú vị, hấp dẫn, có tìí lồu đời. 

- Trong hội thi diều, ngươi ta dánh giá rất cao những con diều bay cao, bay xa, oó 
hình dáng dộc đáo. 

c) Phương pháp nừu ví dụ và phương pháp dùng số liệu 

Các ví dụ và các số liệu là cơ sỡ quan trọng để ngươi viết thựyết minh về một víũ 
đề gì đó. Những ví dụ và số liệu sử dụng trong vãn bản thuyết minh phải oó độ tin cậy 
cao, dược chúng thực bằng phương pháp khoa học. 

Ví dụ: 

- Trâu khỉ còn bé thương dược gọi là nghé. Lúc mới sinh nghé nặng khoảng từ 
22kg đến 25kg. Đến tuổi trưởng thành, chúng có thể đạt trọng lượng từ 3(X)kg đến 
7001^ 

- Mỏi chiếc bút thưbng có hai phần vò và phần ruột 

Phần vò bút thương dài chùng ITon, về cơ bản có hình trụ, dương kúứi khoảng 
0,7cm. Phần vò thương được làm bằng nhựa màa Màu sác của vò bút thương phản ánh 
màu mực. Chẳng hạn, chỉẽc bút bi mực đỏ thì vỏ bút sẽ có màu đỏ, diỉếc bút bi mực đen 
sẽ có vỏ màu đen. 

d) Phương pháp 80 sánh 

Phép so sánh c6 tác dụng làm nổi bật, cụ thể hoá áSi tượng cần thuyết minh. 

Ví dụ: 

Hiện nay đả có nhiều kỉầi mũ mới, mốt và đẹp hơn nón ỉá rất nhiều, uủi lướt nón 
lá; dất nUớc cũng ngày càng phát triển, ngày một đổi mới nhưng nón lá vản mãi là biểu 
tượng đẹp nhỂt trong lòng mồi ngươi dân việt 

e) Phương pháp phăn loại, phân Uch 

Trước mỗi sự vật, hiện tượng đa dạng, phức tạp, ngươi ta thương úỀn hành phân 
loại, chia nhò để tim hiểa Nhìn sự vật ờ nhiều góc độ khác nhau sẽ đem ỉạỉ cho chúng 
ta hinh ảnh diân thực, sinh động, phản énh đúng, sâu sắc đdì tượng. 

Ví dụ: 

- Mắt Idnh chia Ikm hai ioạỉ; thủy tinh và nhựa. Mắt thụy tinh trong suốt nhưng 
nặng và dễ vỡ. Mỉ^t nhụa tụy nhẹ nhưng dễ bị xước. 

4. Sử dụng biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết mỉnh 

Trong văn bản thuyết minh, việc sử di^ có hiệu quả một số biện ph^ n gh ệ thuật 
như nhân hỏa, kể diụyện,... có tác dụng liíp dẫn lòi cuốn ngươi đọc vì những giá trị biểu 
cảm mà nhũng biện ph^ nghệ thuật đó tạo nèn. 
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Ví dụ; 

Tr&u có hàm răng vô cùng dặc biệt: hàm dưới vẫn o6 rftng đẩy đủ nhưng hàm 
trên hoàn toàn không có răng! Đặc diểm này của trâu được giải thích bkng cêu 
chuyện dân gian vô cùng thú vị; *Tri khôn cùa ta đdy*. Khi thấy con hổ bị ngưbi trói 
vào gốc cây thièu dốt thì trâu ta thídi chí, Đgật nghẽo cutri đèn va r&ug vào ảé mà 
gãy hết cả hàm trên! 

5. Sử dụng các phươkìg thức biểu đạt trong vAn bản thuyết minh 

Những phương thúc biểu dạt dược sử dụng lỉnh hoạt phù hợp trong v&n bàn thuyết 
minh có tác dụng bổ trợ, làm tẳng thèm sức dẩn, giúp cho việc giới thiệu, giải thích 
được rõ ràng hơn. 

a Phương thúc miêu tả: sử dụng yắi tố mièu tả đỉ giới thiệu vé dàc điểm của đâ 
tượng thụyÃ minh. Ví àụ: 

Trâu thường cổ lông màu xám, xám đen; cổ ngán nhưng vạm vỡ. Trâu có sừng 
rỗng, hừih Uểũì liềm. Trău có hàm răng vô cùng đặc biệt: hàm dưới vẵn có rúng đậy đủ 
nhưng hàm trèn hoàn toàn kỉư^ có rữngĩ 

b. Phương thúi: tự sự sử dụng yểu tố tự sự kết hợp biện pháp nhân hóa để đỉỉ tượng 
thuyết minh tự kể về núnh. Ngoái ra, ngưbi viết có thể sử dụng y& tố tự sự kít hợp 
biểu cảm để thể hiện sựy nghỉ, tình cảm dâ với dối tượng thuyết minh. Ví dụ: 

Có thề nói, dù trong thời kì nào, con trôu cũng là một loài vật nuôi rổt có ích đối với 
con người, nhất là đối với người Việt Nanu Cháng v^ mà Seagame 23 tổ chúc tại Vỉệt 
Nam, con trôu đã đưọc chọn làm linh vật, biều tượng cho lỉ hội thề thao lớn nhất khu 
uực Đồng Nam Ả Trong thời kỉ nông thốn bát đẩu công nghiệp hoá, hiện đại hoả 
nhừng chủ trừu khoẻ mạnh dản bị thay thế bời máy cày, máy kéo. Tuy vậy, hỉnh ành 
con tráu còn gdn mãi vớỉ những hình ành về /làng què Việt Nam thanh bìnht yèn ả. 

c. Phương thúc biểu cảm: sử dụng yếu tố biểu cảm dể bày tỏ tình cảni dâ với đối 
tượng thuyết minh. Ví dụ: 

Chùa Một Cột đả trở thánh mội chứrig nhân lịch sừ cùa nhữr^ nứm tháng thũng 
trám của Hà Nội, một biều tư^mg cho đát Thõng Long nghìn nõm vữn hiến. Cho dù đỏ 
qua nhiều lẩn trùng tu nhưng chùa vỗn không mát đi vẻ đẹp giàn và thiêng liêng. 
Và chđc hồn, có đi đến đâu con người Việt Nam cũng sẽ tự hào kể cho bạn bè năm cháu 
được biết về di tích lịch sừ nâ^. 

6. BỐ cục của bàỉ vản 

- Một bài văn thuyết minh bao gồm ba phán ỉớn; Mở bèi» thân bài, kết bài. AĨỗi 
phAn có một nhỉ^ vụ rièng: 

•f Mỏ bài: giới tỉiỉệu đốì tượng thụyỂt minh 

•f Thân bài: thụyét minh về đ& tượng. 

-f Kết bài: bày tò nhừng sụy n^ của bản thân vé dâ tượng thuyết minh 

- Phỉn thân bki, tùy tìừìg á& tượng mà có nhũng ý ỉdn thuyâ minh về những đặc 
điểm, tinh chất,... riêng của đối tượng. 

7. Vỉết đoạn vàn trong bàỉ vân thuyết minh 

- Một bài vãn tỉuỉy& minh thiteg g&n nhiều ỷ lớn. Mồi ý nên viết thành một 
đoạn vốn để ngưbi dọc dế nhận diện, dễ phán biệt, trẽn oơ đl nẤm đưpc câu trúc 
diung của cả bài. 

- Đoạn vàn có thể là đoạn diỉn địcii, qựy „oốc tỗng phân hợp. Nhưng dù theo 
cấíi trúc nào thì các câu trong đoạn CĨI^ ựnảl bám sát ý của cầu đvủ đề, làm sáng tỏ ý 
của câu chù đề (tránh lẫn ỷ củá òoạn vân khác). 
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- Khi viết đoạn vãn thuyết minh, ngiicri viết o6 thể trình bày theo thứ tự cấu tạo 
của sự vật, theo thứ tự nhận thúo (từ tổng thể dến bộ phận, từ ngoài vào trong, từ xa 
đến gần), theo thứ tự diễn biéh sự việc trong thời gian tnlũic sau hay theo thứ tự chính 
phụ (cái chúih nói triiớc, cái phụ nói sau). (Dách trình bày trên giúp CỈÌO nugờí đọc dề 
dàng hình dung dốì tuựng được thuyết minh. 

8. Tỉch luỹ trỉ thức dể làxn bài vàn thuyết mừih 

Mục đích hàng dầu của vãn bản thuyết minh ỉà cung cấp trì thúc cần thiết cho cuộc 
sống con ngubi: những trì thúc về tự nhiên (Địa lí, Sinh học,...); những trì thúc vè xă hội 
(Vân hoá, Mch sử;...). 

Để oó dưục trí thúc thuộc nhiều lỉnh vực như vậy, chúng ta phải không ngừng quan 
sát thực tiốn., học tập, trau dồi, tích ỉuỷ vốn hiểu biết 

Mục dich của vàn bản thuyết minh ỉà trì thúc, oơ sỏ của vãn bản thuyết minh cũng 
iá trì thúc. Khồiig thề chỉ sử dụng trí tuomg tucrng, phán đoán, suy luận ỉàm phương 
thức xảy dựng vân bản thụyết minh. 

9. Các kiểu bài vãn thuyết minh 

a £>6ì tượng thuyò minh là một đồ vật 

Đài thuyết minh về ỉoại đối tượng này cần iàm nổi bật các ý: Giớii thiệu dồ vật; 
phán loại dồ vật; dộc dỉểm bên ngoài của dồ vật^ tác dụng của đồ vật dó; cách sử dụng 
đồ vật; cách bảo quản món dồ vật; tẩm quan trọng của đồ vật dó trong cuộc sống và tính 
cảm của bản thÂn đốằ với đồ vật 

6. Đối tĩẨkmg thuyết núnh là một cách làm 

"Cách làxn" ở dây cần được hiểu ỉà các thao tác thục hỉện dễ tạo ra một sản phẩm 
nào đó. Có thể ià một món àn, một vật dụng,... Bài thụyết minh vé loạỉ đối tượng này 
cần đảm bảo các nội dung sau: Ngiiyèn ỉỉệu để làm thành sản phẩm: dó ỉà những 
nguyên liệu Yêu cầu dối vứi mồi nguyên liệu (dài ngắn, dặy, mỏng, tươi, khô,.. thế 
nào?), Số liẠSng dốì với loại?; Dimg cụ để lỀun thánh sản phẩm?; Các bước sơ chế 
nguyên liệu; Ihứ tự các bước làm thành sản phẩm; Yêu cầu cản đạt đối với sản phẩm; 

c. Đối tượng thuyết núnh là một thề logá văn học 

ĐỂ làm tốt bài thuyâ minh VỀ một thể loại văn học cần tìm tư liệu để đọc và tìm 
\úểa kĩ về tỉkể loại dó. Khi vỉết bái c&n làm ĩõ các dặc trưng của thể loại đd.Bộc biệt 
cản n&m chAr những tác phẩm văn học viết theo thề loại dề bài yêu cÂu để c6 những 
mỉxứi hoẹ (hlnh xác. thuyết phục. 

Bầi thuyết minh về loại dối tượng này cản làm n& bật các ý*. Tền thể loại văn học 
dó là ^? được dịnh nghỉa như thế nko? Độc đĩản vẻ hình thúc của thể loại vãn học dó: 
có bao nhiÊu chữ trong một cÃu, bao nhiêu câu trong một bài? (nếu là v&n vền); thưtmg 
dài hay ngiik? (nếĩi là vãn xu&i ),..4 diểm về nội duiìg: thiên về kể việc (tự sự) hay 
bộc lộ tình càm (biểu cảm)?,..; Một số tác phẩm thuộc thể loại dó: 

d. Đối tượmg thuyỂt mừih là một tác giả vđn học 

Đài thuyết minh vỀ loại dổi tượng này cần làm nỉi bật các ỷ: Cuộc đời tác giả đó; - 
Sự nghi>>p sámg tác; Phong cách n^ệ thuật; Nhì&ig dóng góp của tác giả cho nền vãn 
học nước nhk. 

e Đtíi tượmg thuyết minh là một tác phẩm 

Bài thuýết minh về loại đâ tượng này cần ỉỉưn nổi bật các ý: Vầi nét về tác giả; 
Hoàn cảnh ra đời của tÁc phẩm, đặc trưng thể loại; Kết cấiư tác phẩm; Nội dung oơ bản 
của tác phám; Nhữhg nét chủ yềư vé n^ệ thuật; Đốnh giá vẻ thành câng của tác phẩm. 
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f. Đối tượng thuyết minh là một danh lom, thắng cành 

Bài thuyết minh về loại đối tượng này cần làm nổi bật các ý: VỊ trí địa lí, lịch sử của 
vùng dất; Nét độc đáo, đặc sắc về dịa lủnh, cảnh vật; ý nghĩa của danh lam thắng cảnh 
lình cám của bản thân dối với danh lam thắng cảnh; ý thúc giữ gịn, bảo vộ daiứi Inni 
thắng cảnh. 


VÃN Tự sự 

1. Khái niệm 

Vần tự sự là kiểu vàn bản trình bày các sự việc (sự kiện) có mối quan hệ lứiàn quẩ 
dẫn đến kết cục, biểu lộ ý nghĩa nhkm mục đíđi biểu hiện con người, quy luật đời sống 
bầy tỏ tình cảm, thái độ. 

2. Các dạng thức của văn tự sự 

Có nhiều kiểu bài vàn tự sự. song trong phạm vi ôn thi vào lớp 10 THPT cần chú ý 
đến kiểu bài tóm tắt văn bản tự sự. Ngoài ra, những kĩ nâng viết văn tự sự cùng VỄ 
cùng quan trọng. Tuy không có dạng bài độc lập (trừ kiểu bài tóra tắt vốn bản tự sự 
nhưng những kĩ nảng này được sử dụng rất nhiều trong nhũng bài nghị luận mà đòi 
UẠmg là nhừng vốn bản tự sự (truyện ngắn hoặc thơ tự sự). Chảng hạn, khi viết bà 
phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “LẠng lẽ Sa Pa” của Nguyễr 
Thành Long, nguồi viết cần dựa vào tác phẩm để viết những câu vốn, doạn vàn tự SỊ 
lứiác lại vẻ đời sống, tính cách nhân vật này. Hoặc khi phản tích tâm trạng Thuý Kiềi 
trong đoạn trích ‘*Kiểu ở lẩu Ngưng Bích” (tríđi ‘T'njyện Kiều” của Nguyền Du), người 
viết cần vận dụng kỉ nỉứig mièu tả trong ván tự sự để làm rô tám trạng nhân vật,... 

Dưới đây là một số luu ý; 

a Tóm tất văn bdn tự sự 

Đây là yêu cảu thưbng gặp trong đề thi vào lớp 10. Chẳng hạn; 

- Tóm tát ‘Truyện Kiều” cùa Nguyễn Du trong khoảng 20 - 25 câu. 

- Tóm tắt truyện ngắn ‘Wiững ngôi sao xa xôi" của Lè Minh Khuê,.., 

Khi tóm tát vãn bản tự sự cần lưu ý một số điều sau: 

- Tóm tẨt giúp ngưbi nglie, ngi^ đọc nắm được những vấo đề cốt yẽu cùa văn bàr 
tự sự qua đó hiểu được nội dung tư tường của vãn bản mà khòng cần tiếp xúc VỈÙI bảr 
một cách trực tiếp- 

- Yèu cầu tóm tắt v&n bản tự sự nhằm kiểm tra kl nống nghe - nhớ, Hự ch&m ch 
cũng như khả nãng cảm thụ văn bản của người học. 

- Để đạt được yèu cầu của ríệc tóm tắt văn bản tự sự, nguồi viết ván bản tóm tắ' 
phải nắm được tiiứi thần cốt yẾu của văn bản, vìtì nhở dược các chi tiết truyện VÍÊ hiểi 
dược vai trồ ảta tùng chi tiết cũng như nắm được nội dung tư tưởng của vãn bản. Nht 

ngoài việc chàm học người viết còn cần phải có một khả uãng nhất dịnh dề có th< 
biết chọn lựa những chi tiết quan trọng của vân bản áìỂL vào văn bản tóm tát 

Để tóm tắt vãn bản tốt cần lưu ý các buỉic sau: 

- Đọc vân bản, xác định chủ đề của văn bản. Chú ý rằng việc xác định chủ đề văỉ 
bản sè quyết định việc lựa chọn nhân vật, sự việc,... 

- Xác dịnh nịti dung chính cần tóm tát: 

+ Nhân vật chừứi là nhũng ai? 

+ Sự việc chỉnh của tniyện ỉà 

- xếp nhÃn vật, sự vỉệc theo trật tự nhất định, phản ánh trung thành câi 
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chuyện dược kê trong văn bàn gốc; 

- Viè'' bằng ỉời vãn của nủnh nội dung cần tóm tắt. 

b. Văi tự sự trong bài I»đ/I nghị luận 

- Nh2ng côu văn, đoạn vỗn tự sự có tinJi chét kề lại, thuật lại sự việc. Phần vồn tự 
sự n^y có Ur cách là nhCũig luận cú; luận chửng phục vụ luận điểm mà nó nhm troĩỉg đó. 
Chẳng hạn với đoạn văn dưới đây: 

Nhĩ có một hoàn cảnh đặc biệt: ông tìúig di khắp Dơi ‘Tdiông x6t một xó xỉnh nào" 
trèn thế piới; nhưng về cuối đời lại bị cột chặt vào giường b^ih bởi một càn bệnh hiểm 
nghèo, đêi nổi không thể tự mình dịch chuyển được. Chính vào thời điểm ấy, Nhĩ lại có 
những chèm n^ệm sâu sắc, cảm động vẻ nhĩimg ^ gắn bó với mảnh đất què hương 
mình và ihĩừig người thân yẽu luôn chăm chút lo lắng cho anh. Nhĩ đă phát hiện ra 
vùng đát oèn kỉa sông, nơi bến què thân thuộc nghèo khó của nủnh lại có một vè đẹp 
binh dị ITÁ quyốì rũ. Người vợ tảo tản lam lũ, những Dgưbi hàng xóm truân chuyên mộc 
mạc,... ở họ toát lên một vẻ đẹp cao quý đáng trân trọng cùa tinh cảm vợ chồng, tình 
làng nghỉi xám ân tỉnh thắm thiết. Hoàn cảnh nhân vật khẽ nhắc nhở bạn đọc rằng: 
cuộc sống và số phận con ngưỉn chúa dầy nhĩmg điều bất thưbng, những nghịch lý, ngảu 
nhiên, vu^ ra ngoài những dự định và ước muốn, cả những hiểu biết và toan túứi của 
con ngưỉyi 

(Bài \iết; Nhân vật Nhĩ và những suy nghỉ về cuộc đời, về con ngưÍTÌ trong truyện 
ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu) 

phân văn tự sự “Nhĩ oó một hoàn cảnỉi đặc biệt..” là phần dẫn chúng để người viết 
đưa ra đáih gỉá nhận xét “Hoàn cảnh của nhân vật khẽ nhắc bạn đọc...”. 

- Nhồig đoạn văn, câu võn có tính chất cảm nhận. Ván tự sự không đơn giản là 
nhắc ỉạỉ aiững ^ mà vãn bản đả để cập, người vỉết cần dùng năng lực cảm thụ của 
mình để dền đạt lại nội dung vãn bản (khỉ đôi tượng n^ luận là thơ tự sự) hoặc tnr 
tiếp nói l&i những việc ỉàm, hành động của mình (đôì với những đề bài yều cẩu có sự 
liên hệ như “Phân tích bài thơ “Nói với con” của Y Phương. Tìr đó, em rút ra bài học ^ 
cho bản ứân?*). 

Để difn dạt lại nội dung văn bản (kể lại cuộc “Báo Ểto, báo oán” của Thuý Kiểu 
trong đoại trích cùng tền, miêu tả tâm trạng Thuý Kiều khi ờ lầu Ngưng Bích,...) cần 
bám sát viO văn bản, vận dụng kiến thíte Vần học dể tránh lan man, “tán láo”; dặc biệt 
cần biết vịn diing kì nftng miêu tả nội tâm nhân vật trong vãn tự sự để viết tốt về 
nhũKig nhin vật có tâm trạng phúc tạp như ồng Hai (“Làng”. Kim Lân), Thụý Kiéu 
("Truyện Kiều”, Nguyên Du,...). Mièu tả nội tâm cho ta thl(y chân dung tinh thần cua 
nhân vật, thấy được những rung động tinh vỉ trong tình cảm và trong tư tường của 
nhân vặt. Nó gỉúp khấc hoạ nhân vật ở chiều sâa 

Khỉ tr^ tiếp dề cập đến những vỉệc làm, hành động của bản thân trong yèu cầu 
liên hệ củỉ dề bài, chú ý viết vỉfi đủ tránh kể lể dài dòng. 

VĂN NGHỊ LUẬN 

L N:gH luận xà hội 

Nghị uộn xă hội lấy đề tài từ các lình vực xã hội, chừứi trị, đạo đức làm nội dưng 
bàn bạc., ihằm làm sáng rồ cái đúng, sai, tót, xấu, phải, trái của vâii đề điẠíc nêu ra. 
([^ùng thiuộ: thể loại vãn luận xă hội, có các dạng đề khác nhau như sau: 

- E>ê bù yêu cẩu n^iụ luận về một sự việc, hiện hẠmg dờỉ sống; 
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-Đề hồi yêu cầu luận về một vấn dề tư tường đạo 11 

Trong dề thi vào lớp 10 THPT, đẻ bài nghị luận xả thubng xuất hiện dưới dạng 
yêu cáu viết đoạn văn hoặc viết bài vân ngắn. Chẩng hạn: 

- Cho câu chù đề: *TỈỌC qua loa, đôì phó gây Tất nhiều tác hạT 

D'ựa vào câu chủ đề trẻn, em hăy viết một doạn văn phân tich tổng hợp 
(khoảng 10 cầu). 

- Nhà hoạt động dìính trị Vu Khoan nhắc nhở thế hệ trè: “chuẩn bị hành trang 
vào thế kỉ mỡi\ 

Hăy viết một đoạn vân trình bày sụy nghĩ về việc “chuẩn bị hành trang" cùa em. 

- Nêu sựy của em về ý nghĩa của tình yèu thương. (Học sinh không viết quá 
mặt trang giấy). 

Đâ yời yêu cẩu viết đoạn XỈUI dung n^iị luận là mồt vấh đẻ nhỏ trong tổng thể 
vấn đề ỉớn: có thể là vân dề thực trạng, nguyền nhân, tác động hoặc giải pháp,... cùa dôì 
tượng luận. Như vậy, về nội dung, yêu cầu của đề bài viết đoạn vàn không phúc 
tạp. Nhưng ỉưư ý tàng, thíkig thưbng, đi kèm với yêu cẩu về nội dung, những đề bài này 
còn đưa ra yêu cẩu về hình thúc: hình thúc đoạn vãn (đoạn văn diễn dị(h/quy n^,.„), 
hình thức từ ngữ, cãư vãn (sừ dụng tinh thái từ, câu hỏi tu từ, dùng lời dẫn trực 
tiếp,...),... Như vậy, bên canh xác định nội dung vấn dề luận, còn cần lưu ý xác 
định những yêu cầu vẻ hình thúc của đoạn vãn, càu vãn và tìí ngừ để tránh thiầJ sốt 

Đ& với đề bài yêu cầxi viết bài văn, thuồng có yêu cầu về hình thức để giới hạn độ 
dài của bàỉ viết (viết bài văn ngắn, bài viết không quá một trang,...). Những yêu cầu đó 
có tính tương á& song ngưbi viết cần dựa vào đó để lưu ý triển khai vùa phải những ván 
đề cơ sở để tập trung vào váa đề chừih. Cĩhẳng hạn vời để bài như trèn: “Nêu Buy n^ 
của em vể ý của tinh yêu thương. (Học sinh không viết quá một trang giấy)”. 
Nhừng vân đề như biểu hiện cùa tình yêu thương, tác dụng của tầnh yêu thương, ngợi ca 
nhũng táai lòng nhân ái, phê phán lối sống vô cảnv - chỉ đề cập ở múc đô vùa đủ thậm 
chí khái quát hoệtc có thể không dề cập đốỉ (như việc ngợi ca nhũng tấm lòng nhân ái, 
phè phán \& sỐÌQg vô cảm,...) mà cần tập'trung vào vến đề nêu suy nghĩ của bản thân về 
ý nghỉa của tình yêu thương. 

IL Nghị luẠn vãn học 

Nghị luộn vãn học lằ một dạng luận mà các vấTL dẻ dưa ra bàn luận là cảc vấn 
đề văn học: tác phẩm, tác gìả, thời dại vân học, trào lưu, tnỂmg phái.. 

Trtmg nội dimg thi vào lớp 10 THPT thương xuất hiận một số kiểu bài sau: 

a) Nghị luận vể một nhân vật trxyng truyện ngắn 

Yêu CÂU thường gặp là phân tích nhân vật hoặc nêu cảm nhộn, suy nghỉ về 
nhAn vật: 

- Fhfin tích nhân vật anh thanh nièn trong trtỊyện ngắn “lỊuig lẽ Sa Pa” của 
Nguyên Thành Loog. 

- Suy nghỉ của em về nh&n vật lăo Hạc trong tác phẩm cùng tèn của Nam Cao,... 

Với kiểu bèd nêu cảm nhận, sụy về nhân vật cần lưu ý rằng kiểu bài này có cơ 

sở ỉà kiểu bài {điân tích nhản vật. từ nhOng dặc điểm về tính cách, cuộc đòỉ của nhân 
vật., ngươi vỉét nèu nhang cảm nhận, suy nghỉ của imnh về nhân vật Do vậy, về cơ 
bản, haỉ Idểu bài này có kết cấu gi&ìg nhau s>jDg iuộn điểm của kiểu bài thứ hai là 
nhũng cỏm nhận, suy nghĩ của ngươi viết vé các dộc điém của nhân vật 

Kết cáu cơ bản của dạng bàỉ này như sau: 


100 



-f Chì ra hohii cảiứi sáng tác cùa tác phẩm, hoàn cảnh của nhản vật; 

+ Phản tích ngoại hình, tèn gọi của nhân vật (nếu có và cản thiết); 

+ Chỉ ra các dặc diểm của nhần vật, ý nghĩa Uí tuờng của nhốn vật vh phân tích để 
chCứig minh cốc đặc điểm đó hoặc nêu lên nhũùig cảm nlỉộn, suy nghĩ (yêu, ghét, trân 
trọng....) vổ nhân vật trèn cơ sở nhĩỂng đặc điểm của nhân vật. 

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vặt; 

(+ Nếu là kiểu bài phân tích ĩứiãn vật: Khái quát những suy nghĩ, tiiứi cảm dành 
cho nhân vật); 

+ Giá trị, vỊ trí, vai trò cùa nhân vật (đặt vào hoàn cảnh sáng tác cùa tác phẩm để 
đánh giá). 

b) Nghị luận về một nội dung tác phẩm 

Nhũng nội dung tư tuổng của tác phẩm ỉhưbng đuợc yèu cầu nghị luận là giá trị 
nhân dạo, giá trị hiện thực, nội dung tư tưỏng - chủ đề của tác phẩm, một chi tiết - 
tình huống truyện.... Chẳng hạn: 

- Phàn tích giá trị nhân dạo trong tniyện ngán “Lão Hạc** của Nam Cao. 

- Trong truyện “Lậng lẽ Sa Pa” có một cô kĩ sư trè mới ra tnihng di Lai Châu còng 
tác. Xe tạm ngíii ở núi Yèn Sơn, cô tinh cờ được anh cán bộ khí tượng mến khách miá 
ièn thâm nhá tặng hoa và kể còng vỉệc cửa nhũng người nghiên cứu khoa học txèn núi 
cao. liúc chia tay, cò cảm thấy một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt dào trong lòng cò. 
Khòng phải chỉ vì có bó hoa rất to sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất, mà vì một bó 
hoa hdo hửb và vui mừng ngầu nhiên anh cho thèm cồ. 

Bó hoa khác nũa, bó hoa vô hình ấy là Em hãy dựa vào nội dung của truyện để 
phân tích, từ đó giải thích rô thêm nhan đề; “Lặng lẽ Sa Pa" của truyện. 

- Plưui tích Unh huống truyện trong truyện ngắn “Làng'* của Kứn L&n,... 

Với dạng bài này, cần lưu ý nhũng bước sau; 

- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, bôi cảnh tác phẩm; 

- Nội dung dó thể hiện như thế nào trong tác phẩm (phân tích để làm rồ); 

- Tư tưỡng của nhà văn gủỉ gám qua nội dung hoặc thủ pháp nghệ thuật trến; 

c) Nghị luận vé tác phẩm thơ 

Đầy ìầ dạng bài rất phổ biến và có nhĩứìg yêu cầu khá đa dạng: viết bàì, viết doạn, 
phản tíchMêu cÃm nhận (cả bài, một đoạn, một câu,..Aiội dung, n^ệ thuật),... Ví dụ: 

- Nèu càm nhẠn của em về hình ảnh “Đầu sủng trâng treo" trong bài thơ Đồng chi 
của Chừứi Hữu. 

- Phân tích giá trị biểu cảm của một biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: 

“Buồn trồng cùa bề chiều hòm 


Ắm Ăm tiếng sổng kèu quanh ghé ngồi\ 

- Hăy phân tích doạn thơ sau: 

^'Bỗng nhộn ra hương ối 


(Ngụyẻn Du. Truyện ĩGiu) 


váí niỉu nủnh sang thu'* 


(Hửu Thỉnh, Sang thu) 

- EH suát bài thơ "Bếp lừcT của Bằng \^ệt là hình tượng bếp ìửsL “Bêp lửa” và “bà' 
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đà trở thành nhCttig hình ảnh không thễ nào tách rời. Nhưng “bếp lửa’’ không chỉ là bếp 
lủa nií. còn ỉà ánh sáng của tấm lòng, của tinh thương của niềm tin trcng trái tiia bà. 

Phân tích bài thơ để làm rõ diều đó. 

Cần lưu ý rằng, dù đề bài ở dạng nào, yèu cầu chung đối vổn các bài viết dềư là làm 
rồ giá trị nội dung và nghệ tiiuật của đòì tượng nghị luận. Tham khảo nhíửig bưòc làm 
bái như sau: 

- Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bềd thơ, vỊ trí đoạn trích (nếu là đoạn thơ). 

- Tìm hiểu nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của đối tượng nghị luận. 

Khi đề bài yêu cẳu phân tích là muốn định hướng cụ thể về tliao tác, khi đố phải 
phân tách, xeni xét đôì tượng dưới nhiều góc độ. đối chiếu, so sáiứi... dế từ đổ di đến 
nhận định về đốỉ tượng. Khi đề bài yêu cằu nêu cảm nhận và suy ngỉũ là muốn nhấn 
mạnh dối việc dua ra cảm thụ, ấn tượng riêng {cảm nhận) và nhận định, đánh giá {suy 
nghĩ) về đốì tượng; đối với loại yèu cầu này, để thuyết phục, chứng niiidi dược ý kiến của 
mình, ngubi làm cũng phải tièii hành giảng giải bằng các thao tác như phân tích, giải 
thích... Với đề bài không có lậnli cụ thể, ngiỀd làm tự lựa chọn nhCCiig thao tác cằn thiết 
lể làm rô, chứng minli cho ý kiếh của mình về đối tượng được nêu ra trong đề bái. 

- Đánh giá về giá tri* vỊ trí của đối tượng luận tníớc hết đối với bài thơ (nếu ih 
loạn thơ, câu thơ,...), đỉâ với nền văn học, đá với tác giả, đoS với thời đại (có đóng góp gi?). 


PHẦN B: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 


Đề thi vào lớp 10 Trung học phỗ thông, môn Ngừ vàn, thưbng gồm hai hoặc ba câu 
hòi. Nguỉíi ra đề có thể có nhiều cách đưa câu hỏi, nhiều cách cắu trúc đề thi nhưng dù 
hỏi theo cách như thê nào, cấu trúc đề thi ra sao thì vẫn nhằm mục dích Cao nhất là 
kiểm tra một cách toàn diện kiÈi thúc của thi sinh về cả ba phân môn Vần học, Tiếng 
V^ệt và Tập làm văn đề chọn ra những học sinh đáp úng được yêu cầu của nhh trưbng. 

Qua khảo sát đẻ thi những năm qua, chúng tôi thấy ngưíâ ra dề thường yêu cầu thí 
sinh viết bài văn (n^ luận), viết đoạn vãn (n^ luận, tự sự, thuyết minh) và có thể có 
câu hỏi riêng kiểm tra kiốa ihức tiếng Việt 

Phồn dưới đây hướng đẫn các em cách viết bài ván ngíiỊ luặh, viết đoạn văn (nghị 
luận, tự sự, thụyết minh) theo cấu trúc hoặc thảo yêu cầu tich hợp và trả lời câu hỏi 
Tiếng Việt 

I. Kĩ NĂNG VIẾT BÀI VẪN 
1. Phân tích đề, lập dàn ý 
i.l, Phân tích đề 
a Đọc kĩ đề - Tìm luận đề 

- Để phân tích đề xốt, trước hết, ngiồi viết cần đọc kĩ đề để tìm luận để. 

- Luận để là vấn đẻ khái quát nhất bao trùm toàn bộ bài viết để từ dây triển khai 
nhưng luận điểm nhỏ hơn. 

- Cách tìm luận đề; đặt câu hỏi và tự trả lời “Đề bài yêu cầu viết về I^ấn đề 
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b. Xác định các yòu cẳu cụ thể 

Trong quá trinh đọc đề bài, chứ ý từ ngĩí then chốt để xác dịnh đúng yêu cáu về nội 
dung, hình thửc và phạm vi dản chúcig: 

- Nội dung bài viết chính ỉà đối tượng nghị luận của bài làm vốn. Có thé cốn cứ 
vào đề bAi dể xác dịnh nội dung trọng tâm. Có bài viết chỉ cần dựa vào đé bài là có 
thể nhận tháy nội dưng trọng tám nhưng phần lớn các bài viết đều đòi hỏi người viết 
phải suy luận thêm; qua nội dung trước mát (được thể hiện rất rõ ở dề bài) đề bài yêu 
cẨu ngiíời viết phải nhận thức thêm về vấn đề gì? Đó là những vấn đé tư tưởng chù 
đề sâu sắc của tác phẩm mà mọi chi tiết, hình ảnh, câu chừ,.. của tác phầm đều hướng 
đến thể hiện. 

- Hình thức của bài viết là kiểu bài vồn mà đé bài yêu cầu (phân tích, chứng minh, 
thuyết minh,...). Khi xác định hình thúc bài viết cần lưu ý rkng ngoM nhũứìg thao tác 
lập luận cliính, trong một bài làm văn bao giờ cũng sử dụng kết hợp Iihiẻu thao tác lập 
luận. Điều quan trpng là cần làm nổi bật thao tác chừứi đề đáp ứng yẽu cáu cùa dề và 
kết hợp khéo léo những thao tác kỉiác nhằm tạo hiệu quả tốt nhất cho bài vièt. 

- Phạm vi dằn chửng là nguồn gốc dẳn chúmg cần dùng trong bìú viết 

+ Đă với những đề bài thuộc kiểu bài nghị luận về một ý kiến bàn vé văn học, 
phạm vi tư liệu là bản thân ý kiến đó và nhùng tác phẩm vãn học tiêu biểu. 

Chẳng hạn với dề bài: Sách Bồi dưỡng Ngừ vôn 9 (Nhà xuất bản Giáo Dục, 2005) 
có viết; “Bài tliơ Mùa xuãn nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất 
nước, với cuộc đời; thể hiện uức nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất 
nước, gỏp một mùa xuÂn nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của cuộc đời.” 

Hãy phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải (sách giáo khoa 
Ngữ văn 9f tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) để làm sáng tỏ nhận xét trên. 

Phạm vi tư liệu là; 

. Ỹ kiến của Sách Bồi dưỡng Ngừ văn 9 (Nhà xuất bản Giáo Dục, 2005). 

. Bhi thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải (sách giáo khoa Ngừ văn d, 
tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008). 

-f ĐSi với những đẻ bài thuộc kiểu bài nghị luận về tác phẩm vãn học, phạm vi tư 
liệu chủ yếu nằm trong chính những tác phẩm vãn học là đối tượng cùa bài viết. Ví dụ: 

E)ề bài ‘T*hân ưch nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lâu”. 

Phạm vi tư liệu: 

. Truyện ngắn Làng của Kim Lân. 

. Dần chửng từ thựt t^trong văn học về đời sông nguíá nông dàn Việt Nam trong 
kháng chiến chống Pháp. 
dàn ỷ 

Việc lặp dàn ý giúp ngubi viết bao quát được vấh đề, dảm bảo dược tính hệ thống 
của lộp luận, tính càn đỉS của bài viết, xác định được mức độ tiinh bày mỗi ý, từ đó 
phân bô' thời gian hợp lí. Lập dàn ý tốt, viết sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, hay hơn nhơ 
biết lựa chọn dúng rách diễn dạt, cách trình bày bài viết. 

Dàn ỷ cùa bài vftn bao giờ cũng có cấu trúc ba phần. Mỗi phần có nhiệm vụ riêng: 

a) Mở bài: 

Mờ bài o6 vai tib quan trạng đôì với Ttíbt bồi v&n. Mở bài đúng vá hay sè khai th^g 
được mạch v&n. ở phán mò bòi, ngưbi viết cần giới thiệu khái quát vấn đề sẽ nghị luận, sè 
làm sáng tố trong bài viết Để cố được đoạn mở bài hay. cần nèu trạng tâm và phạm vi vấn 
dề sẽ bàn bạc một cádi ngắn gọn. viét tự nhièn, khúc chiết và ĩĩầỡi mè. 
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Nhìn chung có hai cách chừih: mồ bài trực tiếp và mò bỉù giản tiếp. £)òì với cách 
thứ Diiất, ngútâ viết nêu ngay vấn dề trọng tâm. Chảng hạn: 

"^Sang thu" là một áng thơ xinh xắn dâng tặng nàng thu của một thi nhân - một 
thi nhân yêu quý mùa thu như bao thi nhản khác - Hữu Thỉnh. Đài thơ có khổ thơ mò 
đầu thật hay: 

*SỔng nỉiộn ra hương ổi 
Hình như thu đã nề". 

(Bài viết: “Phôn tích khổ thơ dầu tiên trong bài thơ Sang thu cua Hữu Thỉnh.*). 

Trong mồ bài trèn, ngưbi viết tiục tiếp giới thiệu bài thơ “Sang tỉiu" của Hũu Thỉnh 
cùng khổ thơ đầu tièn của bài. 

Đôi với cách thứ hai» ngưbỉ viết xuất phát từ một vêái để khái quát hơn, một ý kiối, 
một câu chuyện, một càu thơ, đoạn vãn, một phát ngôn của nhãn vật nổi tiốag nào đó,... 
dẩn dắt ngubi dọc áén yấn đề £ẽ bàn luận trong bài viết. Ví dụ: 

‘Tình cảm gỉa đình là một dò tài quan trọng của vãn học Việt Nam thòi ki kháng 
chiến chống Mỉ cứu nilốc. Khai thác mảng đề tài nảy Nguyền Quang Sáng đà có một số 
tác phẩm đặc sắc như “Chiếc lược ngà”, “Bông cẩm thạch",... Trong đó, “Chiếc Iưtfc ngà” 
tạo được nhiều Ẩh tượng hơn cà Một trong nhưng yếíi tố làm nên thành công cùa tác 
phẩm là nhà vãn đã xây dựng thành cõng nhản vặt chúih - nhản vật bé Thu ' một cò 
bé cá tính, dáng yèu và có tình yèu ba tha thiết”. (Bài viết: Phân tích nhàn vật Thu 
trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” cùa Nguyễn Quang Sáng). 

Mở bài trèn đi từ vấn đề khái quát: đề tài về tình cảm gia đinh trong vàn học giai 
'đoạn chống Mĩ đến những tác phểm cùng đề tài ấy của nhà vân Nguyễn Quang Sáng 
rồi giới thiệu tác phẩm và nhân vật. 

Tóm lại, khi md bài ngưbi viết cần chủ động viết thật sáng tạo, để chẳng những 
khơi gợi hứng thú theo dõi vãn phong mà còn gãy dược sự chú ý của ngiẨri đọc vẻ vấn dề 
sè viết 

b) Thân bài: 

Trong một bài v&n n^dỉị luận, phần thân bài có nhiệm vụ làm sáng tỏ vâb dề mà 
mở bài đả nêa Nếĩi xem phần mờ bài chỉ có nhiệm vụ đặt vấn dề thì phAn thân bài úng 
vối thao tác giải quyết vSúa đề đó. ở phẩn thân bài, người viết cu thể hoá vẩùi dẻ cần 
nghi luận - đươc gọi là luận đi bằng một hệ thống ỉuộn điểm. Mỗi luận đẠ được phát 
triển bầng nhiều luận cứ, 

Thân bỉd gồm nhiều đoạn vãn. Giữa các doạn có câu vãn hoặc từ chuyển tỉỂp nẽn 
kết các luận diễm với nhau làm cho bài vãn liền mạch, về lí thuyết, mối đoạn thân bài 
tập trung làm nổỉ bật một luận dỉểm. Luận điểm dỏ thường được thể hi^n 1:Àng niột câu 
chốt. Vị trí của câu chốt: đúng dỉu hoặc đúng cuõl doạn vân. Nhưng í ren thực tế, luận 
dỉểm thưbng o6 nhiều nội dung nèn luộn điểm ấy cần chỉa ra thành rhiều đoạn. Trưbng 
hợp này, gỉũa các đoạn ván bộ phận của luận đỉễm vẫn phải có 3ự (hu>'<ỉn tiếp và mỗỉ 
đoạn văn cũng cỏ một câu chốt nèu lèn chủ đề của đoạn. 

Ch&ng hạn, với đề bài “Phân tích vẻ đẹp và bi kịch của ngi^ phụ nữ Việt Nam 
dưới chế độ phong kiến dược thể hiện qua vãn bản Chuyện người con gái Nam Xương 
của Nguyên Dữ", bài viết sẽ o6 hai luận điềm tnmg tâm là vẻ dẹp hi kịch (của người 
phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến được thể hiện qua ván bả. ỉ Chuyện người con 
gái Nam XỉẨơng của Ngụyền Dữ). Luận điềm vè đẹp (của ngưbi pliỊi nư Vĩệt Nam dưới 
chế độ phong kiốa đưọc thể hiện qua văn bản Chuyện người con gái Vo/n Xương của 
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Nguyỗn Dử) lại có một số nội dung bộ phận như: (đẹp người), đẹp nết (một nguừi vợ 
đảm dang, một ngưhi con dàu hiếu thảo,...)- Khi đó, ỉuộn điềm này sẽ được triển khai 
như sau; 

lÂ ngUhi vỢ, nguhi mẹ hay ngứbi can dâu Vu Nưtmg luồn làm tròn bỗn phận của mình. 

ĨYong mối quan hệ vợ chổng hằng ngày, biết chồng *có tính đa nghi, đ<â vói vợ 
phbng ngùsi quá súc.” Vu Nương đã “giữ khuốn phép, không tìmg lần nào vợ chồng 
phải đển thất hoà.” [...] Ngay cả khi bị chồng n^ oan, Vu Nương vần nối nâng đúng 
nụlc, tha thiết bày tò nỏi niềm và ước mcHig về cuộc scứỉg gia đình liạnh phííc. 

TYong mấỉ quan hệ với mẹ chống, nàng hết lòng chăm sóc mẹ chồng lúc ốm 
đau: “Nàng hết súc thuốc thang lễ bái thần phật và líy lời ngọt ngào khôn khéo khụyên 
iơn.”, (...] Đặc biệt, tấm lòng nàng dành cho mẹ chảng khỉ^ bà cảm dộng: trước khi 
mất, nhũng lời cuối cùng của cuộc dời bà dành để chiíc phúc cho oon dâu”. 

Nhiitng câu được in nghiêng dặm vùn mang vai trò là củu chuyển tiếp vùa mang vai 
trò là cău chốt cho tỉmg đoạn v&n. 

Mò hình chung của phẩn thân bài trong bài vãn nghị luận là: 

— L^iận điểm 

-t- Luận cứ 
Dản diúng 
Luận điểm 

+ Luận cứ 
Dẫn chúng 


c) Kết bài: 

Kết bài là phần kết thííc bài viết vĩ yậy nó tổng kết, thâu tóm lại vâh đề đã dột ra ỡ 
mở bái và phát triển ờ thân bài. Một kẽt bài hay khống chỉ làm nhiệm vụ “gói lại” mà 
còn phải “mò ra” - đó ỉầ khơỉ gợi suy nghỉ, tinh cảm của ngưbi đọc. Thâu tỏm lại nội 
dung bài viết khòng c6 nghía là lặp lại mà phải dùng một hình thúc khác để khái quát 
ngán gọa. Khơi gợi sụy n^ hay tạo dư ba trông lồng ngi^ dọc là CÂU văn khỉ dã khép 
lại v&n khiâi cho ngưbi dọc day dứt, trân trờ hướng về nó. 

Trcng thực tế, viỆc viết vkn n^ luận chúng ta thiimg gập m^ số kiểu kết bài như sau: 
KÉt bài tốm tắt và nhận xét kháỉ quát về nội dung, tư tưởng của ngưhi viết đã trinh 
bày trước đó. Đây là cách thông thưbng và củng là yèu cầu cơ bản nhất của kết bàỉ, 
nh<ing khống dáp úng tốt yêu cẳu gợỉ dư ba cho bỉd viết Ví dụ: 

ông Hcù là một nAdn vật độc đáo mang nhiều đặc điỉm chung tiêu biểu cho người 
nống dân Việt Nam trong kháng chiển chống Pháp nhưng đồng thời cũng mang những 
đặc (tiỉm tính cách rát ĩìkng, rát thủ vL Òng đã trở thành liĩih hồn của và thề 

hiện trợn vẹn tư tường của nhà vỡn và tác phẩm, 

(Bài viết: *ThÂn tídì nhân vật òng Hai trong tiụyện ngán Làng của Kim Lân “). 

. Kết bài khái quát nội dung, khơi gọi sụy n^ và tình cảm ò ngưbi đọc. Ch&ng hạn: 
*Yèu mến và xót thương, hai dòng cảm xúc không khi nào nguôi khỏi tấm lòng 
nguỡi đọc đối với thân phận người phụ nữ xưa qua hình ảnh nàng Vũ Nương. Càng yèu 
thương những viên ngọc òị giập vùi ấy ta càng cõm phần tnỀỜc những thế lực phong 
kién đen tối, hủ iậu chà đạp lèn quyền hưởng hạnh phúc, quyển được sống của con 
người. Nguyễn Dữ và bao nhà thơ, nhà võn khác hồn đã nhán đạo biết bao khi viết vể 
nhữĩĩg con người như thế, khơi dậy trong lòng người nhừng cảm xúc thẩm mĩ nhỗn đạo 
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hướng đến cái thiện cái nũ của cuộc đời này... Và vi thỂ» ta càng trân tnyng hm hinh 
ảnh người phụ nữ trong xã hội xưa mà nàng Vã Nương, nàng Kiểu, ... là nhữĩìg hiện 
thản sổng động”. 

(Bài viết: bèd “Phàn tích vẻ đẹp và bi kịch ảỉa ngubi phụ nữ Việt Nnin duới chế độ 
phong kiến đưọc thể hỉ^ qua vân bàn Chuyện ngưài con gái Nam Xương củỉi Ngu>'^n DĩT). 

. Kết bài khái quát nội dung và mở rộng, nâng cao vấh đề đã được b^n hạc trong 
các phần trèn 

Đọc “Những ngôi sơo xa xồi” của Lè Minh Khuè, /Iguời đọc thay khâỉìi phục và ỵẽu 
mến nhân uậi Phương Định trước hét bời nhừng dộc điểm quỳ báu cùa nhản vật. 
Nhưng không chỉ vậy, qita nhân vật này chúng ta cồn cảm nỉiận dược hình ảnh, tồm 
hồn thể hệ trè Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mĩ hào hùng gừm khổ. 
Và đây cũng là thành công quan trọng nhất cùa tác phẩm giàu chất nhàn Iiđn này. 

(Bài viết; Phân tích nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngòi sao xa xôi 
của Lè Minh Khuê.). 

Như vậy, có rất nhiều cách dể mở bài và kết bài. Dịô theo khả năng và hướng triển 
khai bỉd viết mà mỗi bài viết lại có một mò bài và kết bài tương ứng, phù hợp. Trong 
phần Thựt hành dưới đây, các cách mờ bềd, kết bài nèu ra ở dàn ý cũng nliư bàí viết chĩ 
là những gợi ý cơ bản cho ngubi viết tham khảo. 

Khỉ làm bài thi, để có điếu kiện kiềm tra tíM. nhất dàn ý và tiết kiệm thời gian, 
người viết nẽn lập dàn ý nhánh. Dàn ý nhánh oó cấu tạo như sau: 

Luận diểm 1 (các luận cứ 1,2,3...) 

Luận đồ ^ Luận diểm 2 (các luận cứ 1, 2, 3...) 

Luận điềm 3 (các luận cứ 1, 2, 3...) 

Ví dụ: Phân tích nhân vật ông Hai ưong truyện ngán Làng của Kim Lân. 


Luận đế 



Tác giả, tác phẩm 

Một người nông dân 
chất phác thật thà 

Có lòng yêu làng, yêu nước 
tha thiết. 

Giá trị nhân vật 


Tâm trạng ống Hai tn/đc khi 
nghe tin làng theo giặc 


Tâm trạng ông ỉỉai khi 
nghe tin làng theo giậc 

Tâm trạng ông Hai khi tin 
làng theo giạc dược dính chính 

Tình yêu lủng thống nhít với 


2. CÁCH TRÌNH BÀY BÀI LÀM VẢN 
2.1. Dặt vấn dề 

a Nhiệm vụ cùa phẩn đật vấn đề òoogổm.- 

- Giới thiệu luận đẻ; 

- Tạo sự hấp dẫn cho bài viết, lôi cuốn người đọc; 

Việc giải thích kiặn dẻ cẳn phải ngắn gọn, đầy đủ, nếu trong đố bài có ý kiến, ahặn 
định, đoạn thơ nào cần phải trích dẩn đầy đủ. 
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Muốn tạo sự hốp dản cho bài viết, cần đặt vấh đề một cách tự nhìẽn. độc đáo. 

b- ()árh đặt vấn dề 

-* Đạt vấn dề trựt tiếp: Giới thiệu luận đề của bài ván và trích dẩn (nếu có). 

- Đặt vấn dề gián tiẽp; cò nhiều cách để thục hiện. 

+ Cách 1: Đặt vấn đẻ theo kiểu diỄn dịch 

. Xác định luận đề; 

. Xác địnli ý khái quát bao trùm luận đề -> ý nhò hơn -> luận đề (đun đẩy vấn đề 
từ xa đến gầiì một cách tự nhiên). Trong đó, cần giải thích Víủì đẻ bao trùm luận đề, 
giải thích mối liên hệ giữa vấn dề bao trùm luận đề và luận dề, giải thích luận đề của đề 
bài và trích dần (nếu có). 

Chẳng liạn: 

Sguyển Minh Cìxảu là một trong số ừ những nhà văn khai phá và thành công với 
công cuộc “íím kiếm những hạt ngọc ổn giấu trong tám hổn con người*". Những tác 
phẩm cùơ ùng giàu chất chièm nghiệm và tinh triết lí khái quát. Nhân vật trong 
nhừng truyện ngđn cùa ông thường mang đáy tâm trạng và rất nặng lòng với cuộc 
đời, với con người sống quanh mình. Nhân vật Nhĩ trong truyện ngấn "Bến què" cũng 
nằm trong số ấy. 

(Bài viết: Nhàn vật Nhĩ và nhữùg sụy nghĩ về cuộc đời. vể con ngưbi trong txuyệc 
ngắn Bến quê của Nguyền Minh c^hâu.) 

+ Cách 2: Đặt vấh dề theo kiểu qụy nạp: 

. Xác dịnh luận đề; 

. Xuất phát từ ý nhỏ (đặc điểm nổi bật, các tính chất,...) -> ý lớn (luận đề). Điểir 
xuất phát có thể là một chi tiết nhỏ, một hình ảnh âli tuợng, một ý trong luận để rồ 
kỉiáỉ quát dán d&n đến luận đề. 

Chẳng hạn: 

Lòng yèu người, yẽu sổng là ngĩíồn gốc sâu xa cùa nhiều tinh câm lởn lao. Điểu đi 
chóc hán đủng vởi nhiều độc gĩd chúng ta trong đỉn thường (;à cũng đúng udi nhân vội 
anh thanh ìúèn trong triíyện ngắn "Lặng lẽ Sa PoT cùa Nguyễn Thành Long. Khống cỉu 
yèu người, yêu sống anh cồn là người có trách nhiệm với bản thân, vởỉ công việc, có li 
tưởng và hoài bảo cao cd 

(Bài viết: Phân tích nhân vật anh thanh nièn trong trtiyện ngắn *TẠng lẽ Sa Pa’ 
của Nguyên Thành Long) 

+ Cách 3: Đật vẩn đề theo kỉểu tương iỉên: 

• Xác định luận dồ; 

• lièn Uiờng tới một ý kiối, càu thơ, câu vân,... có ý u£mg tương tự luận đè -> luận đề. 

C]h&ng hạn: 

Ca dao tìữtg cố câu: “Cống cha như núi Tháị Sem". Có phải vì vậy mà ngườỉ chc 
luôn khao khát những đứa con có được sự vững vàng, rốn rồi mạnh mè trền điỂmg đời. 
Qiui bài thơ Nối với con cùa Y Phương, ngườỉ đọc nhận théy tình cảm và mong ước của 
mội người cha như vậy dành cho ngi/ời con, một thứ tình cảm nồng ấm và thiêng liêng, 
giản dí, Bài thơ đồng thời cũng gợi cho người đọc những suy nghĩ sỗu sác về trách 
nhiệm Cỉ2a ngưbi làm con. 

(Bhi viết: (3ảm nhận của em vẻ bài thơ Nối với con của Y ỉ^hutmg. Bài thơ gợi cho 
em nhũtng sụy nghĩ gì về trách nhiệm của ngưbi ỈỀun con?) 

& C4ch 3: Đặt vấn đề theo kiểu đâ lập: 
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. Xác dịnh luận đề; 

. Xuất phát dỉềm tỉr một vốn đề đối iặp, trái nguợc với luận đề -> luận đề. 

Ch&ng hạn: 

Trong nhừng năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chổng Mì đầy gian khổ, 
gương một người tường chi cồn ám đầy bụi đường và khói thuốc súng. Nhưng khồng, ở 
đó vản luôn ánh lẽn ngọn lửa của yèu thương ấm áp. Con người Việt Nam như nhà thơ 
TéHừu từng ngợi ca: ^^...những con người Việt Nam đẹp nhất. Biết còm thù uà cũng biết 
yèu thương. 

Và một trong Tihăng tình cảm yêu thương thiêng liẽng nhất là tình phụ tủ Viết về 
đề tài này, Nguyễn Quang Sáng đã có một "Chiếc lược ngà^ thật cảm động. Tĩnh cảm 
của cha con ông Sáu dành cho nhau trong truyện ngán này đã giúp người đọc hiểu 
thêm nhiều điêu quỷ báu về đời sống tình cỏm cùa những gừi đình Việt Nam trong 
chiến tranh 

(Đài viết: Phân tích tính cảm của cha con òng Sáu dành cho nhau trong truyện 
^^n Chiếc lược ngà của' Nguyền Quang Sáng. Qua dó, em có suy n^ ^ về đời sống 
tùứi cảm của những gia dinh Vỉệt Nam trong chiến tranh?) 

2JỈ. Giải quyết vấn dể 

a Cơ sử vổn để: bâ cảnh sáng tác, ki ni^ của nhà văn. Trong nghị luận văn học, 
để giải quyết tốt vấh dề bao gib cũng cần thấy được mối lỉẽn hệ mật thiết giũa hoàn 
cảnh ra dời của tác phẩm với giá trị của tác phẩm. Mặt khác, cũng cản ỉuu ý dãn sợi dây 
liên hệ giữa tác giả và tác phẩm Do đó, những kỉ niệm của tác giả vẻ tác phẩm bao giờ 
cũng rất dáng quý. 

b. Hệ thống ý và các bước triền khai: tụỳ tìing kiểu bài mà có hệ thống ý ván và các 
bước làm bài khác nhau. Song yêu cầu chung là các ý phải lôgic, tự nhièn, chặt chẽ. 
(Vấn dề này sẽ dược ỉàm rũ cụ thể đ(ã với từng kiểu bài trong những phần sau éữiyì 

2J3, Kết thúc vỄứi để 

a Nhiệm vụ 

- Kết thúc vấh dẻ oó nhiệm vụ khầi quát, nâng cao luận dẻ của bài làm vãn: đặt tác 
phẩm vào hoàn cầnh ra đồi, giai đoạn vãn học, sự nghiệp sáng tác của nhà v&n, „ để 
dÃnh giá, nhận định nhừng dóng góp cho nền vãn hpc, cho đời sống xả hội cùng như sự 
n^ệp sáng tác của tác già. 

- Cần lưu ý rằng ò phản kết thúc văa đề phải viết nhửng câu vãn oó sức khái quát 
cao, khòng viết nhữug câu giảng giải, minh hoọ, nghi vin, 

b. Các bước thực hiện 

- Bước 1: Tóm tắt các ý chíiứi của luận đề rôi nâng cao thành những vấn dế o6 ý 
nghĩa tỗng quát hơn có thể mượn ý kiến nguồi khác thay lời đánh giá của nguhi viết 

- Đước 2; Vận dụng vào thục tế dề xem vấn đề nghị luận trong bài có tác dụng gì 
đồì với đời sống và con ngưbi hôm nay. Nó có gỏp phần nâng cao tình cảm cho ngubi 
đọc hoặc đưa đến những bài hpc về cuộc sổng cho con người không. 

- Bước 3: Liền hệ bản thàn, phát bi&i những sụy n^iĩ, cảm xúc của minh nỉiất là 
những niềm xúc động ch&n thật, nhũng ám ảnh, day dút thật sự của lòng ngi^ 

Lưu ý rkng, trèn đây chi là ba bưte kết thúc VỄÚQ dé một cách khuồn thước. M với 
tưng vấn dề, có thể có những cách kếb thúc linh hoọt, có thể đẳy dủ ba budc trèn ihưng 
cCmg có thể khòng đầy đủ và không rô ràng tưng bước. Song yêu cầu chung đă vóí một 
đoạn ván kết thúc vấh đề là có tính khái quát, tỗng hợp và tự nhièn. 
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3. DẪN CHỨNG TRONG BÀI VẢN 
3.1, Yêu cầu 

- Khi sử dựag dẫn chủỉag phải nám vững nguyên tắc: lập ĩuận bao giờ cũng qụyết 
định dẳn chứng, không bao giờ có trưbng hợp nguợc lại. 

- Dẫn chứng phải vừa đủ, khòng thi^ không thha, dẫn chúng vân khòng quá dài. 

- Với một bài viết có tính tổng hợp (giai đoạn văn học, những tác phẩm ván học 
bao gồm thơ và truyện ngắn cùng đề tài,...) dẫn chứng phải càn đốl giữa thơ và văn xuôi, 
giùa tác phẩm này và tác phẩm kia, giũCã nhà vãn này và nh? i vãn kia. 

3JỈ. Phướỉig pháp lựá chọn dẫn chứng 

- Đổng thbi với việc tìm ý phải lập kế hoạch lụa chọn phân phá dẫn chúng, phải 
xây dựng hệ thống dản chúng song song với hệ thỉáìg ý. 

- Phải làm lời ván của ngưbi viết và lời dẳn chúng xích lại gần nhau. Muỉóì thế, cần 
phảỉ biết Viển” dẫn chúng, ^ền HẶn chúng là viết ph ừng CÃI .1 vãn tniớc và sau dẫn 
chúng. Thống thubng, nhùng câu truớc dần chiítng là những câu gợi mỏ, giới thiệu để đi 
đếh dản chúng; còn những câu sau dẫn chứng là những câu giảng giải, binh giá hoặc 
bày tỏ tình cảm, cảm xúc của nguời viết Tham khảo vi dụ dưới đây: 

Bước gản đến lăng hơn nữa, nhà thơ cùng đoàn người chẩm chậm vào lăng 
viếng Bác: 

*^gày ngày mặt trời đi qua trến tăng 
Thấy một một trịn trong lăng rốt đồ 
ì^gờy ngò^ dòng người dU trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chừi mùa xuân*. 

Trong những câu thơ trẽn, Vỉln Phương thật tài hoa Mủ sà dụng phép tu từ nhàn 
hoá và ẩn dụ. ^Một trời trong làng* chừih là Bác Hồ vô cùng kừứí yèu Dồ vĩ đại. Ngầm 
so sánh với mặt trời, nhà thơ đã thầm ngợi ca sự yĩ đại của Bác. Nếu như mật trài của 
tự nhiên mang ánh sáng đến cho nhân loại thi Bác là người mang ánh sáng tự do đến 
cho dân tộc. ỉũiông chỉ vậy, nểu như một trời bất tử cùng tự nhỉẽn vũ trụ thị Bác H6 
cũng sẽ bất từ cùng non nước Việt Nam tươi đẹp 

3,3. Các cách sử dụng dẫn chứng 

a Cách ĩ: Đưa dẫn chửng thành cốu vãn riêng biệt và trích xuống dòng, thưbng 
được đùng cho nhũng cảu thơ, câu văn hay. 

Chỉng hạn, trong những vi dụ sau, phần trích dẫn được dưa ngoặc kép 
Nhừng bụỉ tre ngà duyến dáng được trồng bèn lăng Bác vươn núnh lên cao là điềm 
nhừi cỏa bao người đến với lăng Người. Nhưng nhà thơ nhác đến hình ảnh hàng tre 
còn có một ngụ ý khác: 

“Ôiỉ Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa đứng thảng hàng*, 
b. Cách 2: Dừng một số chữ đặt ẩn trong câu vãn. 

Ví dụ: 

Cái tùi làng chợ Dầu theo giặc đã làm ông điéng ngưỉÁ: *C6 ồng lào nghẹn ắng hồn 
lợi, da một tẽ rân rôn. Òng lão lặng đi, tường như đến không thở được. Một lúc láu ông 
mới rộng è è, nuốt một cái gi vướng ò cổ [...] giọng lạc hồn đi*, *ồng Hai cúi gằm mặt 
xuống mà âi* và nghĩ đến sự dè blu cùa bà chả nhà. ông lão như vừa bị mất một cái gi 
qưỷ giả, ứúèng liỀng lắm. 
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c, Cách 3: Tóm tắt ý dẫn chứng thành lời vãn của minh, thutmg dừng cho vAn xuòỉ 
và v&n tự &ựl 

Chảng hạn, trong ví dụ dưới dây, diễn hién của tmyện đã dược tóm tắt ngắn gọn 
trở thành lời vãn cùa nguời viết: 

^hiếc lược ngà’' ra đời năm 1966 rồỉ được đưa vào tập truyện cùng tên (Chiếc lược 
ngờ) cùa Nguyền Quang Sáng. Câu chỉtyện đẰỀọc xây dựng trẽn một tỉnh huống hiều 
lẩm tạo nhiều bất ngờ càm động: Anh Sáu đi kháng chiến chổng Pháp từ khi dửa con 
duy rứiẩt của anh chưa c£đy một tuỒL Từ đỏ hai ba con chưa hề gộp lại nhau, cho đến 
khi kháng chiến kết thúc, anh trờ về, đứa con gái tám tuổi không chịĩi nhận ba. Trong 
ba /Igửy ở nhà, bàng đủ mọi cách mà con bé vản không chịu gọi ỉẩy mật tiểng ba. E>én 
lúc phồì ra đi nhận nhiệm vụ mới, bé Thu mới gọi anh bồng ba Thật bát ngờ. Thi ra, 
nó không chịu nhận balàvìvỉt thẹo trèn má đã khiến anh không còn giống như tìyyng 
bức ảnh chụp ngdy cưóL Con bé chi gọi ba khi bà ngoại giải thirh cho nó rõ điều ĩĩ^. 
Gtổy phút anh nghe được tiắĩg gọi mà anh chờ đợi đã bao nõm ẩy cũng là lúc cha con 
xa nhau. Anh Sáu hứa 8ẽ mang vé tặng con một cậy lược. Những rìgày ‘Chiến đấu trong 
rừng, anh Sáu cặm cụi làm chiếc lược bàng ngá cho con gái Chiếc lưíợc đả làm xong 
ìihưng chưa kịp trao cho con gái thì anh hi sinh, 

4. CHUYỂN Ý TRONG BÀI VAN 

4.1, Nhỉệm vụ 

- Đảm bảo bài vân có sự iỉẽn tục, uyển chuyài, phát triển tự nhiên. 

- Xác định va& quan hệ diột chẽ giữa các ý tạo nên bài vãn. 

4.2. Các cách chuyển ý 

a Cóch 1: Chuyển ý bằng cách dùng các kết tir iixíờc tiên, tntóc hết, tiếp theo,... 

Chảng hạn: 

Trưăc hết, anh thanh nièn là một người cời mở, chân thành, yêu quý mọi ngườL Chỉ 
qtưi cáu chuyện cùa bác lái xe về người vợ bị ốm, anh đã cẩn thận biếu hác một gói lam 
thất. Anh hạ cậy ngang đường cùng chỉ để dược n/Ả chuyện ưới mm người đôi chút cho 
đờ ‘íAèm'... 

/>. (2ách 2: Chuyển ý bằng câu. 

- Dùng câu o6 cấu trúc “NỄÌI thL.* để tóm tắt ý trèn và níìở ra ý mới.. 

Ví dụ: 

Nhưng nếu chi dừng lại ở đó (ngây thơ, cá tứih), Thu cùng *‘Chiếc lược ngà” sẽ nồm 
l&i vào vô vàn tác phẩm khác viết cho thỉểu nhi Điều khiến nhàn vật cùng tác phổm đi 
xa hơn trong lòng người đọc là ò chỗ bẻ Thu có một tinh yẽu ba nồng nàn., tha thiết. 

- Dùng cấu trúc câu “Bôn cạnh A o6n oó B” để chuyển ý khi giữa ý trên và ý diííi có 
quan hệ ngang hàng. 

Ví dụ: 

Bẽn cạnh vè "tư cUing tốt đẹp” Vũ Nương còn vẹn toàn đức hạnh. Nàng là một 
người vợ thào, dâu hiền, một người phụ nửgừiu lổng tự trọng... 

- Dùng câu có cấu trúc “Do A nên dản đối B”, “Sở dl A là vì có B" nẽíi ý tnlíic và ý 
sau có quan hệ nhân - quả. 

Sở dỉ Thúy Kiểu "báo ân” Thúc Sinh hậu hĩnh như vộy bời nàng đau đáu dến chữ 
"nghĩa” hơn là những ihiịi hơn mà Thúc Sirdi mang đến cìư> nàng. Trhn thực tế, Thúc 
Sinh mới chỉ cứu ỉũều khỏi lảu xanh còn sau dỏ, y cam tâm nhìn Eiều bị Hoạn Thư 
hành hạ, cam tâm giục ỉữỉu chợy trốn mà không bỉểt làm gl hơn, (jặp Th-úc Sinh, fũều 
chào hỏi:... 
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Ví dụ: 

- Dùng câu có cáu trúc *lícfn cả A là B”. ‘TOỉòng chi A mà còn B" nếu ý sau ờ múc 
độ cao hơn ý trước. 

Không chỉ gợi cho con về nguồn sinh dưỡng, cha còn nói t>ới con về những đức tinh 
cao đẹp của **ngườí dồng rmnh’'. Đó là lòng yêu lao động, hăng say lao động với cả tấm 
lòng. Ek') là sức sống bền hỉ, mọỉih mẽ, vượt qua mọi khó khăn, gừin khổ: 

Ngì/ời đồng mình thương lắm con ơi 

Cao â? nùi buồn 

Xa nwi chi lớn, 

- Dùng một càu triết h' hoặc câu thơ, câu văn, ý kiến nhận định để thay lời chụyểu ý. 

“Phài luyện những con người Việt Nam đẹp nhất 

Biết càm thù và căng biẾt yẽu thương^ 

(Tổ Hữu) 

Những chàỉĩg trai, cô gái thanh nứn xung phong trong kháng chiến chổng Mi cửu 
nước quà cứng đáng với danh hiệu cao quý mà thơ ca đà trang trọng trao cho hừih ảnh 
Cỉìa họ. Cểc anh các chị đã sống hết tuổi thanh xuàn cho Tổ quốc, “cõm thù’* quàn giặc 
đến tận Cìơìg và cùng yêu thương’’ đất mức đin tận cùng... 

Ví dụ 

Troní: một bài văn, nên làm đổng thời nhiều cách chụyển ý liiứi hoạt để tạo nên sự 
hấp dẫn (ho bài viết. 

5. ÌlÀNR VĂN 

6.1, Khái niệm: Hành vàn là cách diln đạt ý (ý lớn, ý nhỏ), những cảm xúc, suy 
nghĩ thàih lồi ván của ngưbỉ viết. 

6J2. Tèu cẩu 

a Chián xác 

Yêu (ẩu này được hiểu là phản ánh đúng tính chất, ý nghĩa của đối tượng nghỉ luận. 
Không niỉ quá nhưng cũng không nói giảm. Chảng hạn, ta có thể gọi “Saỉig Uỉu’ của 
Hữu Thỉxh là **áng thơ xinh xán” nhưng không thể dùng CỊim từ đó để gọi bàỉ tỉìơ ‘'Nói 
vtìi con” áỉa Y Phương hay “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn 
Khoa Ehím,... 

b. Truyền cảm; 

‘ - Cèi ván có tính triết lí tạo nên túah sụy ngẫm và tính tư tư&ng sâu sắc trong l>ài. 

Muối ỉí lẽ sâu sắc phải biết viết những cảu vân triết ỉí. Đó là những câu văn thể 
hiện quai niệm chung của con người về các vấn đề nhãn sinh và xâ hội. Lí lẽ muốn sâu 
SÂC còn fhảỉ biết biện luận; biện luận ỉà đưa ra lí lẽ ý kỉèh khác để tranh luận phải trái, 
khầng: dnh ý kỉếh mà mình cho ỉà đúng. 

Chầig hạn, trong bài viết “Hiân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngán “Làng” 
của Kim Lân", CÓ thễ CÓ nhũưg câu vàn triết ìí như sau, chú ý câu văn in nghiêng: 

*Tir làng chợ Dầu theo giộc làm òng Hai khổ tâm là vì nó đà động chạm đèn diều 
thiêng lèng, nhạy cảm nhất trong con ngươi ông. Crú* làng dối với ngĩồn nông dân 
quan tnng lắĩn. Nỏ là ngôi nhà chung cho cộng đồng, họ mạc. £)ỜI này qua đời khác, 
ngĩicri ntng dân gắn bó với cái làng như nưíu thịt, ruột rà Nỏ là nhà cửa, đát đai, là tổ 
tiẽn, Là tiện thán cho đất nước đổỉ với họ”. 

- CiU ván giàu hình ảnh 

+ Miốn viết câu vân giàu hình ỏnh phải tường tượng phong phú, phải biết dièu dạt 
sự uicímỉ tượng ấy bhng các phép so sánh. 


ỉn 



-I- Tuỗỉng tượng tái tạo là tuồng tượng ra thế giới hình tưựng của câu thơ, cfiu ykxì rồì 
tái hiện nó như một búb txanh có đubng nét, màu sắc, âm thanh bằng ngòn ogử của 
riêng mình. 

+ Tiiỉmg tượng sáng tạo là dìoig phép lìèn tường để làm sự vật tniớc mắt phải hiện 
ra, phải cho ngutri ta cái Itính viền vọng để nhìn xa hơn, nhìn vào cả tương Idi, phải 
, tượng ra cái phẩn ờ ngoài của cftu diừ nhưng phù hợp với qụy luật của đời sổng. 

Có thể tham khảo vỉ dụ dưới dây, chú ý những từ ngữ được in nghiêng: 

*7'ỉhưng câu thơ của Hũm Thỉnh lại dắt mùa thu đến bẽn ta ẽm ch, dịu dàng biết 
bao, Viết về những làn sương mùa thu, nhà thơ cũng có cách viết thặt dụyèn dáng: 
"Sương chùng chinh qua ngồ”. "Chùng chình” là cố ý làm chậm lại. Thủ pháp nhân hoá 
đã biển sương thành những cồ bé, cậu bé nghịch ngợm đung đưa náu minh trong ngõ 
xóm, chùng chình chÃng muốn tan đi. 

- Câu vãn giÀu cảm xúc 

Vvất vòn là viết ra nkững diều mình hằng quan tâm, suy nghĩ và cảm xúc về cuộc 
đờL Chỉ oỏ hiểu và d^ng cảm với tác giả, với nhản vật thì mới viết duọc những câu vãn 
oó CÂTTÌ xiíc; ngưbi viết phải biết khóc, bìểí Cùbì với tác phẩm, phải oó niềm tin vào vốn 
đề mình dang n ^ị luận Khi nhỉỆt tình ca ngợi bay bènh vực một vấn dề nào dó thì câu 
vãn sè ỉà lòi tầm hLỢ& tự đáy lòng và khỉ ấy mới có cảm xúc thật sự và chân thành. 

+ Cảm xúc bộc lộ trực ti^ thể hiện qua nhCứig câu, nhùng từ cảm thán để bày tò 
cảm xúc của mình. 

Cảm xúc bộc lộ gián tìếịp được thể hiện qua những CỈIU v&n tỏ ra đồng cảm với 
nhần vật, với những ^ nhà vân trãn trò. 

Iham khảo ví dụ sau: 

"Hitmg thơm ắy rất mạnh, rất nồng nàn, ngào ngạt có vậy mớỉ "Phả vào trong gió 
se”. Ổi Ị^ỉải chừi áếa nhương nào, thơm ngon âểa nhương nào hixmg thơm của nó mới 
đủ mạnh để tạo ra một 8ự lan to& như vậy trong khồng gian. Thứ hương thơm ấy lại 
lan toả txtmg làn gió se nhề nhẹ ren rét”. 

- Câu vftn có giọng diệu, nhịp điệa 

+ ^ếb câu vân khi khi ngắn; khi thiểt tha, sốí nổi khi trảm lắng, sụy tư; 

Thay đắi giọng điệu linh hoạt tìmg cádi dùng những từ độc đáo, biết phổi bợp âm 
thanh từ ngữ, diệp tìí, đảo từ dể câu vftn có án tượng; 

+ Sử dụng nhiiu loại dâu câu khi vỉết văn dể tạo nên sự sáig dộng về kiểu câu, tâm 
trạng ngươi viết và hlnh thúc bài văn. 

Qiẳnghạn: 

*ĩìvàìg ^ cảnh chiều hờm lại dứog tniờc biền trời bao la Khung cành rợn ngơp ấy 
gọi nồi cô đơn khống ^ khoả lấp. Kiều th£^ cả những cánh buỗm "thẩp thoáng”, nhũDog 
cánh buồm chợt ín, chợt hiện khòng rõ ràng phía chân trơi chúng tỏ nàng đã ngóng 
trông đau đáu đéh nhương nho. Trong những cánh buồm đỉ vẻ nơi tổ áín nơi xa kia, liệu 
có cổnh buồm nào dưa Kiều vẻ với què mẹ của nàng?”. 

Trong ví dụ trên, ngươi viết dã biết sử dụng những câu dài ngắn khác nhau; các 
kiểu câu trằn thuật, váơr- để tạo nên giọng điệu cho cảu vòn. 

6. CÁC KIỂƯ ĐỀ BÀI THƯỜNG GẶP 

6.1. Phân tích nhản vật văn học 

a Khái niệm: Phân tích nliAn vật ván học là phân tích những cử chĩ, hành động, 
lời nói nói lên bản chất trong số phận nhân vật; khái quát tính cádi nhân vật, quan 
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diểm của nhà V&IỈ vé con ngưhi, những tư tiiỄing, Unh cảm của nhà vãn dàiứỉ cho con 
ngiíời và cuộc đời. 

Các kiầi bài phân tich nhân vật 

- PhAn tích một lứiân vặt cụ thể trong một tác phẩm vãn học (chẳng hạn nhàn vật 
Ông Hai, rứiàn vật anh thanh niẽn, nhân vật Phương Ehnh, ..4 

- PhAn tích một nhóm nhân vật trong một hoặc một nhóm tác phẩm vãn học. 
Chẩng hạn nhóm nhân vật anh lính lái xe (bài thơ “Bài thơ về tiàỉ dội xe khồng kiiứỉ'’ 
của I^hạm Tiến Duột), Phuơng E)ịnh, Nho, Thao (truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” 
của I-<ê Minh Khuè),... 

~ Phân tỉch một hình tượng nhân vật khái quát qua nhỉèu tác phẩm vãn học 
(ch&ng hạn hinh tượng ngươi phụ nừ Việt Nam dưới chế độ phong kiến qua “Chuyện 
ngươi Con gái Nam Xương” của Nguyền Dữ và “Truyện Kiều” của Nguyẻn Du,...). 

c. Các bước làm bài 

- Bước I: Gỉóỉ thiệu vị trí nhân vật trong tác phẩm (là nhân vật chúih hay nhân 
vật phụ, có chân dung ngoại hình như thế nào, giới thiệu và phân tích tên gọi n^ cần 
thiết), ^ẩng hạn: 

Tác phẩm ra đời năm Ĩ948 lấy bối cảnh ỉà cuộc tàn cư kháng chiến cùa nhàn dân. 
õng Hai - nhân vật chừih của tác phẩm - ĩà người dốn làng Dầu, đề phục vụ kháng 
chiến òng củng gũz đinh tàn cư đền một nơi khác. Chừih tai nơi đây ống luôn trữn trò 
vị cái làng thân yèu cùa mình odi bao tình càm, suy nghĩ vổ cùng cồm động... 

- Đước 2: Phần tích dộc diểm, tính cádì, số Ịhận nhân vật Mỏỉ nhân vật có ít nhất 
hai đặc diếm trở lên. Phân tích dặc điểm nhản vật thương theo cấủ trúc sau: 

(ỈQỈ tên đặc dỉểm nhỉừi vật -> Đưn ra dẫn chúng từ tác phẩm để chứng minh cho 
đặc điểm của nhân vật và phân tích, làm rõ đặc điểm của nhân vật. Ví dụ: 

Trtíờc hết, òng lă một ngưĩá nông dàn chất phàc, nầng hậu, chân chấi... 
như hao người nông dân khác. Đến ncÁ tàn cư mới, ông thường đến nỉià hàng xổm 
để cời mởgiăi bày những auy nghĩ tình căm của mình vi cái làng Dầu thản yèu, vi cuộc 
kháng chiến cùa đ&n tộc. Òng đi nghe báo, ởng đi nghe nói chiẰyện, ông bàn tán về 
những gự kiện nổi bật của cuộc kháng chiồtj... ông Hai không biết chừ, ông rdt ghét 
những anh nào *ra vè ta đây* biết chữ đọc báo nứí chi dọc thỗm không đọc to lèn cho 
người khác cồn biết Òng ừ học nAu>ig ỉợi rất thừdi nói chữ, đi đính chính tin làng 
mình theo giặc ồng Sĩxng sướng nổi to với mọi ngưtá: "Toàn là sai 8ự mục đich cảĩ\. 
Tất cả những điều đó không làm ống Hai xấu đi trong mđí ngưtd đọc mà chi càng 
khiến ông đáng yẽu, đáng mến hơn lèn. 

- Đưdc 3: E>ánh giá nội dung và nghệ thuật 

+ Nội dung: chủ đề của tác phẩm, ý dồ tác giả có dược thể hiện qua nhân vật 
khõn^ 

Ch&ng hạn: 

Cùng với những người kĩ sư trồng rau, nhà khoa học nghiên cứu sét,... anh thanh 
nỉèn đã trở thành biắẮ tượng cho những con người đang hững say lao động cống hỉẾn 
sức mình cho Tổ quốc. Ra đời nũm 1970, giữa lúc miền Bác dang hăng sạy sdn xuất để 
chi viện cho miền Nam đánh ềểĩ, nhân vật anh thanh ĩúèn trong Tjặng lè Sa Pa* đả 
(hục sự trở thành biều tưỊmg cho những anh hùng lao động đồng thời động viên, cổ vũ 
tỉnh thán lao động, sán Ạtốt ciỉa nhân dân miền Bắc, 

+ thuật: ' 

. Ngoại hình nhân vật có đặc sắc không? 
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. Nội tâm nhâii vặt o6 đuọc miêu tả tinh tế khòng? 

. Đút pháp xảy dựng nhân vật là 9 (Ììiện thựD, lãng mạn, ...X 

. Nghệ thuật xây dựỉig tinh huống,... 

Ví dụ: 

Xây dựĩig nhân vậi bé Thu - một cô bé bướng bừứi, cá Unh nhiờỉg có tinh cảm yều 
ba tha thiết cảĩn dộng - Nguyễn Quang Sáng đà tồ ra rất am hiểu tám li trè thơ và 
khả năng nùễu tả diỉn biển tầm lí nhàn vội bỉẢ vộy nhà văn đả tạo nèn dtíợc mội 
nhún vật trẻ thơ thực sụ sống động găy nhiều niềm xúc độttg sâu xa trong lòng 
ngìíời đọc. BM cạnh đót tác phẩm đã tạo nèn một Hnh huống hiểu lầm độo dáo mà 
chi tiết quan trọng nhất là chi tiết cái thẹo. Chi tiết này có giá trị giống như mội 
“cái bóng'* trong “Chuyện người con gái Nam Xưan^ cùa Nguyên Dữ hay “chiếc lả cuối 
cùng“ trong truyện ngắn cùng tèn của O.Hen-rị.., 

Kỉểu bài phân tích thư (bài thơ, đoạn thơ) 

a Khai niệm 

- Phân tídi thơ là tìm hiểu giá trị của bài thơ: giá trị nội dung và giá trị nghệ 
thuật 

- Phân tích thơ là phAn tídi tảrn trạng, cảm xúc của nhân vặt Lrừ tính trong thơ. 

ò. Các kiểu bài phân tích thơ: 

- Phân tích một bài tíiơ cụ thể; 

- Phân tích một đoạn thơ, khổ thơ; 

- Phễln tích mộtkhía cạnh của bài thơ (khía cạnh nịù dung hoặc nghệ ihuỆt bài ca 
ân tình cảm động, đẹp đẽ của nhà thơ Viễn Phương và đổng bồo mièn Nam đcs với Pác 
Hồ vô cùng kính yêu trong bài thơ “Viếng lăng Bác",...). 

c. Các bước phồn tích 

- Đước 1: Cơ sở của vấn dề (hoàn cảnh ra đời, hổi úc - Id niệm cua tác giả), vị trí, 
xuất xứ của dổi tượng, chủ dề của bài thơ - đoạn thơ. c^hỉng hạn: 

Bài thơ ra đời vào tháng 4 nõm Ĩ976. Đáy là một hoàn cành lịch sử thật đậc biệt: 
là một năm sau ngày đất nườc tkổng nhất, lõng Bác vùa duạc khánh thành và Viền 
Phương là một trong những người con miền Nam đáu tiên được ra thảm miồn Bác đề 
vào lăng viếng Bác. 

- Bước 2: Phân tích tlỉơ, chia tách thành câc ý nhỏ, m& ý nhỏ lại xây dựng một 
đoạn vân. Với mồi c&u thơ cần dặt ra các câu hõi đề trà ỉỉri rồi tìm cổch diễn dạt những 
câu trả lời đó và viết chúng thành đoạn vãn: Câu thơ viết về cảnh vật, con ngiAn như 
thế nào? Sự đặc s&c của nộỉ dung, n^ặ thuật là gị? Hinh ảnh thơ o6 ^ độc dáo, nhịp 
điệu thơ ra sao?,... Thái độ, tinh cảm của nhà thơ đối với cảnh vật, con người ấy là gì? 

- Đước 3; Đánh giá 

+ Nội dung; doạn thơ có thể hiện chù đề bài thơ không? Đài thơ oó thể hiện điẠic ý 
dổ, tư tưởng của tác giả khôn£^ Nhũng tình cảm, cảm xúc của tổc giả dành cho cảnh 
vật, con người, sự sống là s^? Ví du: 

Đoan trích “Kiều ở lầu Ngưng Bich“ (trích “TVụyên Kỉịu") đã thể hiện tồm trạng cô 
đơn, buồn nhớ và đặc bỉệt là những biến động dừ dội trong tâm trạng Thuỷ ìũỉu khi ờ 
nơi “góc bề chân trờT bơ vơ, buồn tủi Đoạn trích đà bộc lộ niềm đồng sáu sâc cùa đại 
thi hào đối vởi thân phận người phụ nữ chim nổi, bọt bèo trong xã hội cũ 

+ N^ệ thuật: ngòn ngữ, hình ảnh thơ có gợi càm khòng? các biện pháp nghệ thuật 
là sự độc đáo của chúng? Giọng điệu thơ có ^ đặc sắc? ... 
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-> Rút ra phong câch n^ệ thuật của nhà thơ. 

Ví dụ: 

Trong đoạn trích, nhà thơ đă sử dụng thành công nghệ thuật đi^ từ. Đỏ ĩà từ 
^‘Buồn trốn^ điẠr Nguyền Đu mượn trong ca dao. Bẽn cạnh đỏ cồn là những từ láy, 
những hình ảnh thơ gợi cảm,... Những điều nạy đã gốp phồn tạo nèn thành công của 
bủt pháp tả vảnh ngụ tinh ki tài chỉ có ở Nguyễn Du. 

6.3. Kiểu bàỉ nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

Ỷ kiến về vân bọc oó thể đua ra bàn iuận rất đa dạng nhưng những đề thi vàữ lớp 
10 THPr tập tnmg vào vấn dề vốn học sừ đặc biệt là những ý kiến bàn về một tác 
phẩm cụ thể. Chẳng hạn: 

- (1) Viếng làng Bác ỉà bài ca ân tình cảm động, đẹp đẽ của Vìẻn Phương vh đổng 
bào miền Nam dâ vớỉ Bác Hồ vô vàn kính yèu. 

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác cùa Viễn Hiuơng để làm sáng tỏ nhận xét trên 

- (2) Sádì Bồi dưỡng Ngữ vàn 9 (Nhà xuất bản Giáo Dục, 2005) có viết: “Bài thơ 
Mùa xuân nho nhỏ Là tìáog lòng tha thiết yêu mến và gỂln bó với đát nước, với cuộc đời; 
thể hièn ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho dất nilớc, góp một mùa 
xuân nho nhò của mình vào mùa xiiân lớn của cuộc đời.” 

Hăy phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thaiứi Hảí (sách giáo khoa 
Ngữ văn 9, tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) để làm sáng tò nhặn xét trên. 

Để ỉàm tốt dạng dẻ này, ngubí viết cần có kiến thúc đầy đủ, trọn vẹn về tác phẩm. 
Độc biệt là cần hiểu điiọc ý n^iỉa của những vấn đề nỉiư tác giả, hoàn cảnh ra dời, giá 
trị tư tưòng,... Khỉ viâ bài, ngoài việc khai thác toàn diện tác phẩm, ngubỉ viết phải chú 
ý làm nẩi bật nhũng vấữ đề mà ý kiến bàn bọc, nhận xét đưn ra. 

Đổi với dề bài (2) nèu trẽn, người viết cần biết rằng bài thơ ra đời nám 1980 khỉ 
nhà thơ Thanh Hải dang bị bệnh nặng và ông đã mất sau đó ít ỉâu. Tuy thế, bài thơ 
vản bày tỏ niềm say mè với sự sáig. với cuộc đòi; đặc biệt là thề hiện khát vọng hòa 
nhập, hi^ dâng T& cảm động. Mặt khác, thời kì bài thơ ra đời cũng là giai đoạn dất 
ntiỡc gặp nhi6u khỏ khăn trong cõng cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Hiểu như vậy dể 
ta thán thìa ý n^túã ‘*tha thiết yêu mâi và gắn bó với đất nước, với cuộc đờỉ; thề hiện 
ước nguyện chân thành của nhà thơ dược c&ig hỉán dio đất nước, góp một mùa xuân 
nho nhỏ của mình vào mỈB xuân ỉớn của cuộc đời” của bàỉ thơ và tác giả. 

Ngoài những yêu cảu oơ bản cùa một bàỉ làm vãn nghi luận xã hội, dòì với dạng đề 
nặy bki viết cán chú ý những điều sau: 

- Giới thiệu và trích dẳn ý kỉâi nhận xét, đánh giá trong phần mở bài. 

- Làm sáng tỏ trọQ vẹn dâ tượng n^ luận (vẻ cả nội dung và nghê thuật của tác 
phẩm / đoạn trích) nhưng chú ý làm nổi bật vấh đề mà ý kiâQ nhận xét^ dáxứi giá dề 
cộp đéo. 

- Có chỉ^ lại vía đề liên quan đãa ý kiến nhận xét, đánh giá mà đề bài đã dần. 

n. KĨ NẪNG VlẾr ĐOẠN VẢN 

1. Các kỉểu yêu cẩu vỉết đọan vản 

1,L vể nội dung 

- Nghị luận về một vổn đềxãhộỉ 

Cĩh&iìg hạn: 

+ Viểt một doạa văn luận (từ 10 đâa 12 câu) nèu suy nghỉ của em về đạo ỉý 
Uống nưởc nhở n&Ẩồn. 
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+ Nhà hoạt động chính trị Vĩí Khoan nhắc nhở thế hệ trè; *‘chiiẩn bị hành trang vào 
thế kỉ niới” {Chuổn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vìí Khoan, SGK Ngữ văn 9, tập 1) 
Hảy viết một đaạn văn trình bày suy n^ĩĩ về việc **chuẩn bị hành trang” của em. 

£)ối tuợng nghị luận của đoạn văn thubng chỉ là một khia cạnh cùa toàn bộ vấn đề 
ỉớn. Chảng hạn, đdỉ \ới vồn đề “Chuẵn bị hành trang vào thế kỉ mới” (theo ý kièn của 
òng Vu Kỉỉoan), đề bài chỉ yèu cầu ngubỉ viết vỉết đoạn văn **trình bặy nhũt&g chiiSn bị 
của bản thân để buớc vào thế kỉ mới”. Ngoài ra không oó những yêu cẩu về các nội dung 
khác như tính cấp thiết của vấa đẻ, thục trạng của vấn đề,... 

Đỉâ với nhChig yêu cầu viết đoạn văn n^ luận về một váh đề xă hội, ngubi viết cần 
đi trực tiếp vào vổh đề mà đề bài yèu cầu tránh mò rộng víhi đẻ dẩn đáa lạc dề. 

- Nghị luận về một vâữt để văn kọc 

Đốì tượng nghị luỆn thưbng là những hình ảnh thơ độc đáo, những câu thơ độc sắc, 
những chi tiết trụyện quan trọng,... Ví dụ: 

+ Mọc giữa dòng aông xanh, 

• •• 

Tôi đưa tay tôi hứng. 

(Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải> 

viểt đoọn văn không quá ĨO càu võn phát biểu sự cảm nhận của em về những 
nét đặc sác của đoạn tỉu7 đó. 

+ Trong những tác phẩm vân học, có những chi tiét rốt quan trọng, kkồng có chỉ 
tiết đó cốt truyện không phát triền được. Em hõy ỉựa chọn một chỉ tiết như thế trong 
truyện ngdn “Người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ. 

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 cầu về ý nghĩa cửa chi tiết đó. 

Với những yêu cầu về nội dung như vậy, nèn trục ti^ khai thác vấn đẻ, hạn chế mở 
rộng vấn đề trể^ lạc đề. 

- Tôm tát văn bổn tựsự 

Chẳng hạn: 

+ Tóm tắt tác phẩm “Chuyện ngưbi con gái Nam Xương” của Ngu 3 rln Dữ. 

+ Tóm tát ‘Tnợện Kiều” của Nguyên Du. 

Vẩh đề này đă được t rình bày khá kĩ trong phần Kiến thức cơ bản Tặp làm văn. 
NgUbỉ viết cẩn lưu ý thèm vé hình thúc của vãn bản tóm tát: là đoạn vân và oó giói hạn 
về câu chữ. Như vộy, Bè giúp ngubi viết tránh bị lạc đề. 

- Thuyểt núnh về một vẩn đề nổn học 

£)ẻ bài vỉếb đoạn vãn thiQrết minh không phổ biâa trong đề thỉ vào lớp 10 THPT. 
Song, ngưtn viẽt cần lưu ý những kiối thúc liẽn quan dểh vấh dề tác giả, tác phẩm, 
hoàn cảnh ra đòi của tác phẩm dể có sự chuẩn bị đầy đủ nhất Ngoài ra, việc nắm vững 
tác phẩm cũng ỉà một yèu cầu quan trạng. Chẳng hạn, trong tnihng hợp yều cầu viết 
đoạn vãn thụyết minh sau d&y: 

Tư&ng tượng rkng em ỉà nhân vật ngưbi họa sĩ trong truyện ngắn Lộng ìè Sa pQ 
(NgựyỄn Ihàiứi Long). Hăy viết một bki thuyỂt minh ngắn (từ 15-20 dòng) dể giới 
thiệu với mọi người về vè đẹp của con ngưbỉ và cảnh vật Sa Pa mà ngưbi hoạ sĩ đă nhận 
ra. Đài thuyết minh o6 sừ dụng yẽủ tố nghị luận và miêu tả (cảnh vật và nội tâm)”. 

— Ngoài nhrmg yêu cầu viết đoạn vân cụ thể, ngubi viết cần lưu ý dến mịt dạng để 
khá đặc biệt dược thể hiện dưới dạng những câu hỏi lứiò trong hệ thống càu hõỉ xuiiị 
quanh tác phẩm văn học. dỉhẳng hạn: 
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Trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ cùa Thanh Hải có cảu: 
Ta ỉàm con chim hót" 


n. Chép chỉnh xác 7 câu nỉA tiếp câu thơ tròn. 

b. Nèu hoàn cảiứi sáng tác bài thơ. Hoàn cảnh đó có ý nghĩa như thế nào IrtHỉg việc 
bày tỏ cảm xúc của nhà thd? 

c. ở phần đầu của bài thơ, tác già dùng đại Uí Tôi", lứiưng ở đoạn thơ VÌÊI chép ỉại 
sừdựng đại từ Ta”. Vì sao vậy?". 

Với dạng đề bài như trên, ồ những câu hỏi (b), (c) với ỉnỗi ý hỏi, người viết nên viết 
một đoạn văn hoàn chỉnh. Như vậy, ở câu (b) sè có hai đoạn vàn: một là nêu hoàn cảnh 
sáng tác bềù thơ, hai là nẽu ý nghĩa của hoàn cảnh sáng tác đổì với việc bày tỏ cảm xúc 
cùa bài thơ; ờ câu (c) viết một đoạn văn néu ý nghỉa của việc dùng từ và từ “ta” 
trong bài thơ. 

1 ^. về hình thức 

Yêu cầu vẻ hình thút của đề bài viết đoạn văn ng3ài yêu cầu cơ bản là “viết đoạn vãn” 
hoàn chỉnh còn là nhùhg yèu cầu về số lượng câu chừ và tídi hợp với phẩn tiáng Vỉệt 

- Yèu cầu về số lượng câu chũc. 

Tụy thuộc vào nội dung vấn đề mà đề bèi cầu (lớn hay nhỏ); thụy thuộc vào mijt 
độ đòi hỏi của đẻ bài đỉfi với ngưbi viết mà số lượng câu diữ trong một doạn vãn thường 
dxiợc giới hạn trong các khoảng càu như 8-10 câu, 10 -lỗ câu, 15-20 cảu,... 

Ngoài ra, có những yèu c&u VỀ dộ dài ngắn như nủa trang giấy thì, không quá một 
trang gỉấy thỉ (khõng phổ biến). 

- Yêu cảu về kiểu đoạn ván 

Đề bài có thể đặt ra yêu cAu vẻ kiểu của đoạn văn lứiư: viết đoạn văn diễn dịch, viết 
đoạn vgn qụy nạp, viết đoạn văn tổng bợp - phân tích - tổng hợp. Ngưbi viết cần nắm 
vững kìéh thúr về các kiểu đoạn v&n cũng như ỉã năng viết các ki&i đoạn ván ấy. Dưới 
đây là cắu trúc cơ bản của những ki&i doạn văn này: 

'I' Đoạn vặn diễn dịch: Câu chốt (câu diủ đề) -> những dẫn chúng, lí lẽ, lẠp luận,... 
làm sáng tỏ vẩn đề mà câu chốt nêu ra. 

+ Đoạn vần quy nạp: Những d&n chúng, lỉ ỉẽ, lập luận,... -> Càu chốt (câu chủ đề) 
(được rút ra từ những d&n diúng, li lè, lập luận,... đã nêu). 

+ Đoạn vàn tổng hợp - phân tích - tổng hợp: Câu nèu chủ đề -> những dẳn dìúng, 
lí lẽ, lập luận,... *-> tĩag kết, nâxìg cao, md r^ig vấh dế. 

~ Yêu cẳu về vẩh đẻ tích hợp với kiái thức tíếng Việt 

Ngoài yèu cáu vẻ số lượng câu chữ, kiểu đoạn vàn, dồ bài còn o6 thề có thêm yều cầu 
vận dụng kiến thúc tiếng Vỉệt vào việc vỉết đoạn vãn. £)ó phần lớn là những kìếa thức 
tiếng Việt trong chương trinh lớp 9. Ch&ng hạn: 

+ Cho câu chủ đề: “Ca dao dân ca ỉà tiếng nói tinh cảm của nhân dân lao động”. 

Viết doạn văn khoảng lỗ cỂUi triển khai ỷ của câu chủ đề trên trong đố oó sử dụng 
thành phán tình thài oà thành phần càm thán trong câa 

+ Trong bài thơ Đ&ng cAí, Chúih Hũu đã viết rất xúc dộng về nguỉn hnh chiỗa ã 
thỉà kháng chiểh chỉbg Pháp: 

"Ruộng mầmg anh gũù bạn thần cày 

Thương nhau tạy nắm láy bàn tay" 
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Dựà vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn vãn (khoảng 10 câu) theo cách lập ĩuận 
tổng hợp - phân tích - tổng hợp trong đó có sử dụng phép thế và một câu phủ định 
để iàm rô sự dồng cảm, sẻ chia giũa nhũQig ngưhi dồng đội (gạch dưới càu phủ định và 
nhũng từ ngữ dìmg làm phép thề). 

2. Kĩ Iiftng vỉết đoạn văn 

2.i. Đọc kĩ để- xác định yêu cầu của để 

Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng gỉúp người viết xác định vấn dề cơ bản của 
việc viết đoạn vàn: viết về nội dung ^ và viết như thế nào? 

Ngubi viết cần đọc lã dề, chú ý nhĩửig tìf ngữ quan trọng, xác định y&u cầu về nội 
dung và hình thúc của đoạn vốn (theo sự phân loại như phần Các kiều để bài yêu cầu 
viết đọan văn), Nèn hình thành một hệ thống yèu cầu của đề bài theo c^ tnic: 

- Về nội dung 

- Về hình thức: 

+ Sốcâu 

+ Kỉểu đoạn văn 

+ ĩũến thúc tích hợp. 

2^. Xác định câu chết 

- Với dề bài cho sẵn câu chốt, ngưồi vỉết chỉ cần đọc kĩ đề, thục hiện việc viết đoạn 
ván theo yêu cầu của đề. 

- Với đề bài không cho sẵn cảu chốt, nguồi viết cần cản cứ vào đé bài đế xác định 
chính xác nội dung của đoạn vân hoặc hình thành câu chốt rồi triển khai việc viết đoạn 
ván theo yều cầu của đề. Ch&ng hạn với đề bài: “Viết đoạn văn ngắn (8 - 10 câu) phân 
tích ý n^ứa của việc Vũ Nương khòng trò về nhân gian nữa (trong tác phẩin Chuyện 
người con gái Ncưĩi Xiứmg của Nguyễn ĐữT có thể xác định câu chốt là: “Việc nhân vật 
chinh trong tác phẩm Chuyện ngiẩn con gói Nanx Xương của Nguyẻn Dữ “ nàng Vũ 
Nương - khòng trở lại nhân gian nũa sau khi trầm nủnh xuâng .sòng vì nòi can không 
^ tháo gờ được là một chi tiết dầy ý nghĩa”. Từ câu chốt này, ngươi viết triển khai 
thành đoạn văn theo yèu cẳu của đề. 

2,3. Huy động kiến thức - Tĩtn ỳ - Hình thành đoạn vàn 

Từ câu chất đà xác định, ngươi viết cần huy dộng kiến thức Ngữ vàn trước hết ỉà để 
tìm ý triển khai vấn đề. Nhùng ý dó oó thể ỉà những dần chửng, lứiữtig ỉí lề,., nhằm 
làm sáng tỏ cho vấn đề dă được nhận định ô câu chốt.. Với câu chfít như trèn có thể xác 
dinh các ý như sau: 

- Kh&ng định nhân cách tốt đẹp, lòng tự trọng cùa Vu Nương. 

- Là iơỉ nhắc nhở nghiêm khác thói đa nghi ghen tuống hổ dồ của Trương Sinh; 
cảnh tinh ngươi dọc: hạnh phúc dă mất đi thl không bao giơ ìấy iạỉ dược. 

~ Là chi tiết mang giá trị hiện thực sâu sắc, tố cáo xã hội phong kiến thối nát, mục 
ruỏng: đó là nơi không có chồ dung thân cho những tâm hồn đẹp đè, cao thượng như Vu 
Nương. 

Tiếp đó, cản lưu ý đến những yêu cầu về hình thúc của doạn văn để bước đầu hình 
thành mô hình đoạn vân: 

- Xác định vị tri câu chốt dựa trèn yêu cầu đó là kiểu đoạn vãn nào. 

- Số lượng câu chữ cho tiúig ý văn là bao nhiêu (chẳng hạn ý 1 viết 3 càu, ý 2 viết 4 
cAu,.). Việc phân chia này cần c&n cứ vào tầm quan trọng của ý văn đối với việc phụ: vụ 
câu chủ đề. 
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- Kiến thức tích hợp ò phần tiếng Việt là gì? Nội dung kiến thức dó như thế nào? 
Có thể vận dụng phần kiến thức dó vào ý nào, câu nào?,... 

2.4. Viết đoạn vân 

Sao idủ kiểm tra dày đù nhũCng bước trên, ngưcà viết tiến Iiành viết đoạn văn. Chú 
ý về việc diẻn đạt, sừ dụng dản chứng,... (tham khảo những yếu tõ' này trong phẩn ỉữ 
nărg ưièt bài oăn nghị luận) và bám sát nội dung, tùnh U)ức doạn v&n đã xác định 
trươc đó. 

III. KĨ NĂNG TRẢ LỜI CẢU HỎI TIẾNG VIỆT 

Các câu hỏi kiểm tra kiến thúc tiếng \^ệt có thể quy vào các dạng: 

3.Ỉ. Chỉ ra và phán tích hỉẬu quả của các biện pháp tu từ dưỢc sử dụng 
trong đoạn thơf doạn v&n dã cho. 

Vidụ: 

Phàn tích hiệu quả nghệ thuật của những biên pháp tu từ đưực dùng trong các dòng 
thơ sau: 

7\ếng suối trong như téng hái xa 
Trững lồng cổ thụ hóng lỏng hoa 

{Cảnh khuya - Hò Chí Minh) 

Với dạng đẻ này, ta tiến hành các buớc sau: 

- Bườũ ỉ: Xác định cốc biện pháp tu tìỉ được sử diaig trong đoạn thơ, đoạn văn đã dia 

Có rất nhiều biện pháp tu từ có thể được sử đựng; so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán 

dụ, điệp tìí ngữ, nói quá, nói giảm nói tránh, chơi chữ.. 

Các em c6 thể nhận diện thủ pháp tu từ mà các tác giả ván học sử dụng thông qua 
các tlí ngơ trong văn bản. Chẳng hạn như trong hai dòng thơ đầu bài Cảnh khuya đã 
dẫn ờ trên, Bác Hồ dà sừ dụng biện pháp so sánh (tiếng suối được 80 sánh với tiếng hát 
xa) và điệp từ (lỏng). 

- Bưởc 2: Chỉ ra giá trị của những biện pháp tu từ đó. 

Khi sử dung các biện pháp tu tú; tác giả nlám tạo nèn sự sinh dịmg, thú vị, tạo nèn ' 
lứiCOìg lièn tường bất ngờ, làm cho sự vật, sự việc trở nên gợi cảm và áh tụmg hơn. Em 
hảy làm rõ những điều thú vị ấy bằng sự cảm nhận và tri tư^g tượng cùa minh. 

Đề bài có thể yêu cầu hoậc không nhung khi thực hiện bước 2, nên viết thành văn 
(đoạn ván hoặc bài vàn ngán). 

Ví dụ 

Mỏ đầu bài thơ Cảnh khuya, Bác Hồ viết: 

‘^iếng suôi trong như tiếng hát xa" 

Sự so sánh tạo nèn ắn tượỉig thật mạiứì mè. Với việc so sánh tiếng suỉă với tiếhg 
hát, lại là tiếng hát ngân nga, êm dịu tìí xa vọng lại, nguín đọc thấy núi rìmg thật gần 
gũi, thàn thiết với con ngưbi. Rìmg khuya khòng hề gợi nên cảm giác cô đơn, sợ hăi như 
con ngutn thường thấy khi phải ở một mình giũa cảnh hoang vu mà tràn đầy niềm lạc 
quan. 

Đèn dòng thơ thứ hai, Người dùng phép điệp tìr. 

‘Trărg lồng cổ thụ bóng lồng hoa" 
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Vồm cây cổ thụ vilơu cao lấp loáng ánh trâng. Ánh tràng ỉn xuông nựầt đất nơi 
bóng lá, bỏng cÂy tiiành nhũng hình sáng lung lỉnh như hoa dệt. Từ ^lổng*' áìfi?c điệp 
haỉ lÂn tạo nên búc traiứi nhiều tầng, nhiều lớp, dù chỉ có hai màu sáng tôì mà trò nèn 
lung linh, quấn qựýt 

3^ Phân tích cíu trúc, nhận dỉện các thành phẩn câu, nhẠn dỉện kiểu 
câu theo cấu tạo hoặc theo mục đích nóL 

Ví dụ: 

Phân tich câíi tạo ngữ pháp câu sau: 

‘"Bởi tôi àn uống diều dộ và Làm việc có chừũg mực nên tồi chóng ỉớn lắm’* 

(Tô Hoài) 

£)ể làm được các dẻ dạng này, em nắm vững các kỉếh thúc liên quan <ÌỂn thành 
phần câu ((các thAnh phán chính, thành phần phụ, thành phán biệt lặp), các kỉ& câu 
fhin theo cáu tạo (câu đơn, câu £^ép, câu mờ rộng thAnh phẩn...), chia theo mục đỉch nói 
(câu trẳn thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiâo, câu cảm thán) 

Em hãy tiân hhnh theo cóc buỉc sair 

- Bướù 1: Xác dỊnh - gạch chân hai thhnh phần cỉúnh của câu: chủ ngữ, vị ngữ 

- Bước 2: Xác dịnh - gạch chân các thj>nh phần còn lại cùa câu: trạng ngữ, khòi 
ngừ... 

- Bước 3: Nhận diện cảu theo yèu cẩu. 

Ví dụ: 

"Bài ^ / ăn uống điều đò và l^m việp CÁ mub nèn ỈỄị / chỏng lởn lám " 

CNl VNl CN2 VN2 

Câu tièn là một câu ghép dùng cặp quan hệ từ (bdi...nèn...) đề nõì kết các vế câu. 

3« Ph&n tích hỉộu quả dỉỉn dụt hoộc lí do Bắp xếp của trật tự từ trong 
nhữtig cụm từ/câu in dậm cho trưdc. 

Ví dụ: 

Cho biết ỉỉ do sắp trật tự tỉí trong những cụm từ in đậm trong câu sau: 

"Lịch sử ta dâ o6 nhiều cuộc kháng chiâa vĩ dại chúng tỏ tiỉứi thẩn yẽu nước của 
nhÃn dàn ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ Vâỉìg thỉâ dại Bà Trưng, 
Bà Triệu, Trần Hưng Dạo, Lê íiỢỈ, Quang Trung*..” 

(Hồ Chí Minh) 

Để ỉìun dược các đẻ dạng này, em cần ỈIẦI ý: Trật tự từ trong câu có thê oó một 
trong các tác dụng sau: 

+ Niưb mạnh đặc diễm của sự vột, hiện tưựng. 

+ Thể hiện thứ tự nhít dịnh của sự vật, đặc điềm, hành dộng... 

+ ỉièn kết với các câu khác trong vầJi bản. 

•f Tạo nên sự hài hòa vẻ âm thanh lòi nóL 

Em hăy tíấn hành theo các bước sau: 

- Bt^ Ì; Xác dịnh trong phần in đậm, các cụm từ / câu được sốp xếp theo trặt tự 
như thế nào. 
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^ Bước 2: Chỉ ra h' do của sự sắp xếp ấy dựa theo điều ỉưj ý trên. 

(>hẲiig hạn: 

ơ phần trích ví dụ nêu trên, Bác Hồ dá sắp xếp các dẫn chửng chúng tỏ tinh thần 
yêu Uìiờc của nhãn dân ta theo sự xuất hiện thụt tế tniớc sau trong lịch sừ £)ó chứìh ià 
lí do sắp xếp trật tự từ của các cụm từ đó trong câu. 

4. X;íc đỉnh các phương châm hộỉ thoại dược tuủn thủ hoặc bị vỉ phạm 
trong lời nói dể tạo ra tác dụng thẩm mĩ. 

Ví dụ: 

Vì sao câu chuyện sau khiến ngutíi đọc buồn ciiời: 

''Có hai anh bạn gặp nhau, một anh nói: 

- Mát tớ tinh không ai bằng! Tớ nhìn rõ con kiến đang bò ở cành cây trên đỉnh núi 
tnlớc mặt kia, cả từ sợi râu đến bước chân của nó. 

- Thế cũng chiâ tinh bhng tớ, tớ còn nghe thấy tiáig râu nó ngoáy trong kh^ìg 
khi kẽu vù vù và chân nó bước sột soạt” 

(Tniyặn vui dân gian) 

Khỉ ỉàm các đé dạng nhy, em hảy nhớ ỉại các phương chăm hội thoại; phương châm 
về chất, phương châm vẻ lượng, phương châm cách thúb, phương châm quan hệ, phương 
châm lịch sự 

Elm hãy tiến hành theo các bước sau: 

- Bước 1: Xác định phương châm hội thoại dược tuân thủ hoặc bị vi phạm 
trong lời nói. 

- Bưởù 2: Chĩ ra tác dựng của sự tuân thủ hay vi phạm phương chàm hội thoạỉ ấy. 

Ch&ng hạn ò câu chuyện trèn, hai anh chàng đả vi phạm phương chÃm về chất khi 

nói ra nhữĩig điều khống đúng sự thật: khòng thể nhìn thấy rõ oon kiến đang bò ò cành 
cây trèn đỉnh núi trước mặt, cả từ sợi râu đâa bưâc chân cùa nó, cũng như càng khòng 
thể nghe thấy tiếng râu nó ngoáy trong không khí kêu VỈI vù và chốn nó bưdc sột soạt 
Ehều dó chúng tỏ dây lá hai anh chàng khoác lác và diều dó khiến ngươi dọc buồn cươi. 

5. Chĩ ra nghĩa tường minh và hảm ỷ của lờỉ nối. 

Ví dụ: 

Chĩ ra nghĩa tương minh và hàm ý của câu ca dao sau: 

Râu tôm nấu với ruột bẩu 
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon, 

Em hày lưu ý: 

+ Nghĩa tường minh là phần thông báo dược diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ 
trong câu. 

4- Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong 
câu nhưng có thể sụy ra qua những tìí ngữ ấy. 

Khi làm các dé d^n g này, em khĂng gặp khó khân dể chỉ ra n^ìỉa tương minh 
nhưng khòng dề dAng diỉ dúng hhm ý, bỉÃ nó là phin nghĩa 'Idbâng lơi”. Hàm ý ỞMC 
sựy ra từ n^ìỉa tương minh và hoàn cảnh giao tiếp, thõng qua việc sử dụng h à nh động 
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ngôn ngữ gián tiếp, sự vi phạm các phương châm giao tiếp, cốc lẽ thường trong đòi 
sống, v.v. 

Em hãy tiến hành theo cóc bước sau: 

- Bước 1: Xác định nghĩa tường minh, hoàn cảnh giao ticp. lliỉr xem trong lời nói 
nguừi nói có sử dụng hành dộng ngòn ngữ gián tiếp, sự vi phạm các phương châm giao 
tiếp, cấc lẽ thưbng trong dời sống... hay không. 

- Bỉíờc 2: Xác định hàm ý. 

Ví dụ ở càu ca dao đã dản. nghĩa tương minh thể hiện cảnh vợ cỉiồng cìmg ăn món 
canh râu tôm nấu với niột bểu và khen ngon. Lẽ thương trong dơi sống, râu tôm, ruột 
bầu ỉà nhũcng thứ ngươi ta bò đi, vậy nèn nấu món canh đó, diác hẳn cặp vợ chỏng này 
sống trong cảnh nghèo khó. Món canh đó khó có thể ngon miệng vậy mà cả hai àn rất 
vui vẻ “chàng chan vợ húp gật đầu khen ngon**. Có lè bởi tình yêu thiAmg chính là thứ 
gia vị tụyệt vời làm cho niộc sống dù khó khăn vẫn tràn đầy niềm vui. Hàm ý của câu 
ca dao dả được thể hiện qua nghía tương minh như thế. 


PHẨN C: Glớầ THIỆU DẾ THI VÀ DÁP ÁN 

__ » 

I. 25 ĐỀ Cơ BẢN 

Đềsốl 

Câu 1 (1 điềm): ChẾp lại ngụyên văn khổ thơ đầu bài Ekxm ứiuyến đánli cá íliụy Cận). 
Câu 2 (2 điểm): ỵẾc dịiứi và phân tích giá tri của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: 

trời xuống biền như ỉiòn iùa 
Súng đó cài then đèm sộp cdơ" 

i}}oàn thuyên đánh cá “ Huy Cận) 
Cáu 3 (7 điềm): Phân tích những diụy&i biến mới titmg linh cảm cùa ngươi nòng 
đàn Việt Nam thời kỳ kháng điiến chống Pháp qua nhftn vột ơng Hai trong truyện 
ngắn *TÀng” của nhà vãn Kini Lân. 

Bài làm 

Câul 

Chép lại nguyên vàn khổ thơ đẳu bài Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận): 
ầíặt trời xuống biền như hòn lửa 
Sổng đã cài then, đêm sập câă 
£)oàn thuyền đánh cá lọi ra khơi 
Câu hát cõng buồm cùng gió khơi 

Côu2; 

“Một trời xuống biển như /ỉòn lùa 
Sóng đã cài then đêm sập cừa“ 

{Đoàn thuyin đánh cá - Huy Cặn) 
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- Biện pháp tu tìí dược sử dụng trong hai câu thơ; 

•t' So sánh: Mặt trời xuống biển như hòn ìửà. 

+ An dụ; Sóng cài then, đèm sập cửa. 

+ Nhân Ỉỉóa: Sóng đả cài then dèm sập cửa. 

- Giá th của các biện pháp tu tìf 

Sừ duug biện pháp so sánh, án dụ và nhân hóa, nhà thơ dâ vẽ lèn cảiứi hoàng' hôn 
và đèm têl của biển cả thật sinh dộng và lội3g lầy. Ngày tàn của vũ trụ diẠlc háo hiệu 
bầng cành mặt trời - hòn ỉừa rực rở lặn xuống biển. Có lẽ Huy Cận là người duy nhất ví 
mặt trời :ihư thế. Bởi, trong suy nghĩ cùa người Việt, từ 'liòn” thường dùng để chỉ 
nhùng vặ: nhò hình khâ gọn, lùa khòng thể có dạng “hòn". Vậy mà, với sự so sánh này, 
ta thấy ứ.ật thú vỊ. Dường như, trong mốt một ngưbi khổng 16, mặt trM lộng lảy giống 
như một hồn lừa, còn vù trụ giống như một ngòi nhk Màn đèm sặp xuống như cánh cùa 
còn nhccnỉ con sóng chạy ngang qua lại là then của cài vào nứưi đêm. Biển cả mênh 
mòng troag đêm tối không khiến ngiM ta sợ hài mồ còn cảm thấy thân thiết vì biển 
mang hình ảnh ngôi nhà quen thuộc, chở che hàng ngày. Va ngubi khổng lồ kia chính 
là chứng ta, thi nhân đà đem đến cho ta cảm giác tuyệt vời ốy. 

Câu 3: Nhà vàn Kim Lân sinh ra, lớn lên ở vùng đất Kinh Bắc. òng sống gắn bó 
với đời síhg ngưbỉ nông dểUi từ nhò nèn c6 những cảm nhận tinh tế, đầy đủ vé đời sống 
tinh thầr. cùa họ. Chính điều này đả tạo nèn thành oông trong việc miêu tả những 
chuyền b;ến mới trong Unh cồm của ngưbi nông dân Việt Nam thòi kỳ kháng chỉái 
chống Phip. Điều đỏ được thể hiện qua tấm lòng yêu niấk rất dặc biệt cùa nhân vật 
chừih troig tác phẩm - nhân vật ông Hai. 

Tác phẩm ra đời năra 1948 lấy bôì cảnh là cuộc tản cư kháng chiái của dân tộc, 
Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, hưởng úng lời kêu gọi của Bác Hồ, nhiều thành 
phố, làng mạc gần thủ đô hoặc các địa phương trọng yếu tản di nơi khác. Nằm trong 
vìmg kháng chiến, làng chợ Dâu cùa ông Hai phải tản cư. Phải dời làng ra đi nhưng 
tinh cảm của òng Hai luôn gán chặt với làng. 

Tình cảm ấy được thể hiện titíớc hết ở cái tính hay khoe làng, lấy làm hănh diện 
về làng cia nủiứi. E)â với ông, cái p ờ làng ống củng đÁng tự hào; “ông nói chụyện vẻ 
cái làng ây một cách say mê và náo nức lạ thưbng. Hai con mắt ông sáng hản lên, cái 
mật chuyển biếh hoạt độníf. Sự hành diện về ‘bộ mặt" cùa làng cũng không có ^ lạ 
lắm bời ró xuất phát từ tình yêu cùa ông đối với quê hương. Nhưng dôi khi tinh yẽu ấy 
klũến ôní thái quá. Òng hảnh diện cho làng có được “cái sinh phẳn" của viên tổng dốc 
làng ông. Khi có khách lèn chơi ông dát ra xem cho kỳ dược cái sinh phản ấy. 

Nhưrg sau cách mạng tháng tám ông mới nhận ra sai lầm của mình vì chính cái 
làng ấy ró làm khổ ông, làm khổ bao nhiêu ngiỂâ trong làng. Cái dìảxì khập khiễng cùa 
òng bày pờ cũng vì cái làng ấy. Òng thù nó lắm, nó kỉìông đáng để ông hãnh diện nữa. 

Từ nỉày kháng chiáa, ông không chi tự hào vì nổ đẹp “Ehiỉmg trong làng lát toàn 
đá xanh" mà còn vì làng ông tham gia kháng chiến, ông hảnh diện về cái làng kháng 
chiến cùt núnh trong lứiững buổi tập quàn sự, có nhiẻu hố, nhiều ụ, nhiều giao tliòng 
hào dể cằuẩn bị cho kháng chiến, òng khoe làng õng có phbng thông tin rộng râi rứìât 
vùng, có iiòi phát thanh, c6 nhà ngói san sát, sầm uất nhít tlrứi. 

Khi Ighe anh dãn quân đọc báo về tin kháng chiến, ông mìùig rỡ trước những 
chiến thìng của ta, ông hồ hê trước thất bại của dịch khiến “Ruột gan óng lão cứ múa cả 
lèn. vui cuá!”. Nhưng đau khổ thay cho ông là làng diợ Dầu của ông theo giặc. Ong lăo 
trử nên fững sờ “cổ ông lảo n^ẹn áng lại, da mặt tè rân rân". Òng lảo lặng đi, tróng 
như đến ichông thồ được, về tới nhà, ông nằm bẹp trên gii^mg suy nghĩ, lũ trẻ thấy vậy 
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nên lẩm ÌÌD bước ra ngcài chơi sầm chơi sid với xứiaa Khi vợ òng về. bà hỏi ""ông dã 
biết chuyện ^ choDa?’' và qua những câu hòi ân cần cùa bà, ông Hai trả ỉời một cách cộc 
ỉốc và gát gỏng, khác với mọi ngày. Trong tâm trí òng đang diễn ra một cuộc dấu tranh 
nộỉ tâm gay gát Một bên ỉà Ỉàxỉg. một bên ỉà kháng diiân. Rải mổì khi n^e người ta 
nói đến ‘‘cam - òhòaỂ* hay cái ^ gì tỉứ ông ỉại tưởng tượng ra ihng ngubi ta đang nói 
dến chuyện đó. Khi bà chủ nhh đâi có ý duổi gia đinh ông đi vì làng của họ bảo không 
cho những ngưồi của làng chợ Dầu di tản cư sáog ở dây nữa, vì làng chợ Dầu theo gỉậc, 
nhưng bà ta lại làm ra ra vẻ như khõQg muốn đuổi đỉ. Một lúc sau, òng gọi đúa út ra và 
ôm nó vào lòng và tâm sự. ông hồi đúa con rằng làng của con là Đứa. con ngây thơ 
trà ỉhi là làng chơ Dầa Rồi òng lại hòi: 

- Con c6 muốn về làng chợ Dầu không? 

-Có 

- Con là con của ai? 

- Là con thầy mấy lị con u... 

Òng Hai hòi đứa con xem gia đình minh sẽ theo kháng chiến như thế nào? Đúa con 
giơ tay cao lẽn tiời trả lời to tất cả sè theo cụ Hổ... Những câu nói ngày thơ của con trè 
chỉ biết nói thẠt đă làm sáng rô tấm lòng của ông HaL Cuộc á& thoại giữa đúa con và 
ờũg Hai như cuộc đốỉ thoại nội tâm trong lòng của ông: "Làng thi yèu thật nhưng Ihng 
theo Tây thỉ phải thù”. Tác giả dả cho ta thấy sự tinh tế khi diễn tả tảm trạng ữứữi 
vật ông Hai qua cuộc đâ thoại dó: "Cái ỉhng của ông nó ỉà vậy, có bao giờ dám đơn saỉ”. 

Nhưng cuối cùng cáỉ diều mà ông Hai chờ đợi cũng đã dến: ông Chủ tịch 
làng lên thông báo làng chợ Dầu không đi theo Việt gian. Ong vui mừng không 
tá xiết, ông đi dến sẩm tối mới về vởi vẻ mật rạng rd và còn chia quà cho bọn 
trẻ, rồi ông sang nhà bác Thứ, đi hết nơỉ này dêh nơi khác thông báo làng ông 
không theo Việt gian cho mọi người. 

Trong ông Hai luôn cháy bỏng tình yêu tha thiết với làng. Nhưng trưdc hết, tấm 
lòng yêu làng ắy g&n bó chặt chẽ với tình yêu kháng chiến, tình yêu đất nưỗc. Vầ khi 
cần thiâ> òng oó thể hi sinh tinh yêu rnấu thịt với l^ng dể sống trọn vẹn đủ đầy vớị đất 
nước. Đ6 chính là những chuyển biâa mới trong tình cảm của người dân Việt Nam thbi 
1^ khĂng chiâỉ chỄóig Phi^. Ngưbỉ nông dân dà ý thúc rõ hơn vai trò, nghĩa vu của 
minh trong sự ngịùệp phóng dân tộc. Vầ điều dáng quý, dáng trân trọng là ý thúc 
Ây đă chuyển thành những hAnh động cao cả, tốt dẹp I^iục vụ có hiệu quả trong còng 
cuộc dỉáíig xâm lâng của toàn dán tộc. 


Đề SỐ 2 

Câu I (ĩ,5 điểm): Có một khổ thơ gâm bỉân cftu, điiỢc mở dAu bằng câu thơ: 

“Không cổ kinh, rèi xe khống cồ đèn“ 

Em hãy chép các câu thơ tiép theo để hoàn thiện khổ thơ và cho biết đoạn thơ vùa 
hoàn thỉện nằm trong bằi thơ nào? Tác giả ỉà ai? 

Cổu 2: Cho hai câu thơ sau: 

X)ố đám mây mùa hạ 
Vát nùa minh sang thu“ 

{Sang thu - Hữu 'ĩhỉnh) 

€U (0,5 điềm) Xác dính biện phá|) tu từ trong hai câu thơ trèn. 
ò. (L5 điểm) Phân tích vẻ dẹp của hình ảnh "dám mAy mùa hạ”. 
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Cồu 3 (6,5 điểm): Suy nghỉ cùa em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngán 
Lặng ỉẽ Sa Pa của nhà vàn Nguyễn Thành Long. 

Bài làm 

Càtí 1 


**KhỖng cồ kỉnh, rồi xe khòng cồ đần 
Khống có mui xe, thùng xe có XICỜC 
Xe vẫn chạy vi miền Nam phm trước 
Chỉ cần trong xe có một trái tim. 

- Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm Bài tha uể tiểu đội xe kììòng kính. 

- Tác giả; Phạm Tiến Duật 
Câu2: 


*Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang íAu* 

{Sang thu - Hữu Thỉnh) 

a. Điện pháp tu từ đơợc sừ dụng trong hai càu thơ: Nhân hóa. 

b. Vè dẹp của hlnh ẻoìh ""dám mây mùa hạ”: 

Giao mùa - khoảnh khác mơ hồ của kh^ìg gian vầ thời gian ấy kh^ig dễ cảm 
nhận và càng khdng dẻ diễn tả. Vậy mà nhà thơ Hũu Thinh dã hết súc thành còng khỉ 
đem đến cho ngưbi đọc cảm nhận về trời đất lúc sang thu, nhất ỉà hình ảnh: 

“Có đám mây mùa hạ 
Vát nùa mình sang thu" 

Bằng thủ pháp nhân hóa, nhà thơ dã khiấa cho đám mảy trở nèn sống động. Nó 
như nhịp cảu nốl liền hai bờ: mùa hạ với mùa thu. Cảm giác giao mùa mơ hồ mà êm ái. 
cụ thể. siiứi dệkng tuyệt VỒL 

Càu 3: Nhắc đến Sa Pa, ta nghĩ ngay đối một khu du lịdi nghỉ mát lớn của cả 
nước. Và vì thế. nhắc dếh Sa Pa là nhác đến sự n^ ngơi, hưởng thạ Nhưng vứì “Lặng 
ĩẽ Sa Pa”, Nguyễn Thhnh Long đã cho ta biết đán một Sa Pa hoàn toàn ngược lại: Sa 
Pa với nhũUg con ngubỉ đang miệt mài lao động ngày đêm oốhg hiâi cho đổt nước. 
Nhân vật anh thanh niẽn trong tác phẩm là inột người tìẽu biểu trong số dó. Anh đă để 
lại trong lòng ngưbi dọc một niềm yêu mến và cảm^phục sâu sắc. 

Khòng yêu Rìéh. cảm phvc sao được môt oon người còỉ md, thân thiện, ngân nắp., 
và độc biệt là say mề, yêu qựý và oó trádi nhiệm với còng việc của minh như thế! 

Mở dẩu tác phẨm, anh hiện lẽn qua câu chụyộn của bác lái xe với ngưbi họa sĩ già 
và cô kỉ sư trè. £)ố là một thanh nỉẽn hai mươi hầy tuổi, một mình ỉàm còng tác khí 
ưiợng kièm vật lí dịa cảu trẽn dỉnh Yèn Sơn cao hơn hai ngàn mét Nhưng tniớc hết 
điều gày áh tượng mạnh cho dộc giả là diuyện “thèm ngưbỉ” của anh chàng “cô độc nhất 
thế gian” kia. Không phải anh ta “sợ ngubi” mà lên làm việc à dây. trái lại, anh ta tùng 
chặt cây ngáng dubng ng&n xe dừng lại để được gặp người “nhìn tròng và nối chuyện 
một lát. 

Lên dỉnh Yèn Sơn, ngubi họa ^ và oò ỉđ sư được gặp một con người “tầm vóc nhò 
bé, nét mặt rạng rỡ”. Anh ta sỉibg trong “Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ^ế, sổ 
sách, biểu đồ, thống kẽ, xnáy bộ dàm. Cuộc đừi riêng của anh thanh nỉèn thu gọn lọi 
một góc trái gian với dỉiềc giưbng oon, mọt di*ếc bàn học, một giá sách.”. Sự cô dộc 
khòog làm anh trở nèn oộc cằn, cẩu thả. Trái lại, nó càng làm nổi bật nhũOìg đúc tính 
hián có ờ chàng traỉ trẻ này. Một cuộc aóog giản dị, ngăn níp của một người yêu đời. 
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say mè công việc và khống có vẻ gì của sự buồn chán. Anh nòng nhiệt diào đón 
những ngiÂn khách bất ngờ của mình; cởi mở giới thiệu về công việc, ngợi ca lứìững 
người bạn cũng đang say mê miệt mài với công việc ở Sa Pa Lòng yêu người của anh 
đă được thể hiện phần nào ồ những chỉ tiết trước đó: đào củ tam thất biếu vỢ bốc lái 
xe, "thèm ngưbi” đến mức hạ cây ngang đường để xe dừng iại mà nói chuyện với mọi 
người dãm ba phút., nhưng nhừng người khách mới vẫn không khỏi xúc dộng về 
những anh mang tớỉ cho họ. Khi hai người khách trò về. lìgoài nhửìig quả trứng 
“của nhà có được” anh còn tặng họ cả nhừng bông hoa rực rờ. Hoá ra anh cùng vô 
cùng mộng mơ và lăng mạn! 

Nhưng không dtmg lại ở dó, anh ti^ tục khiâi ngưbỉ dọc cảm dộng, ngạc nhỉèn 
và khâm phục về nliững ^ anh nghĩ vẻ công việc và những ^ anh dâ làm đả hỉái dâng 
cho cuộc sãig. 

Ânh là một chàng thanh nièn, đã hai mươi bảy tuổi nhưng chưa có ngUbi yỄu. Anh 
chấp nhận rbi xa cuộc sống đô thỉ ồn ào, rbi xa gia đình để gắn bỏ với công việc. Một 
công việc phúc tạp, vất vả: “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chàúa động một đất, 
dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiárì đấu”. Qua 
những lòỉ tâm sự cửa anh ta đả phần nào hình dung được sự khó khăn, ngụy hiểm của 
công việc. Ch&ng những phải dậy đúng giờ “ốp” - vốn vẫn rết thât thưdng " mà phải 
dôì mặt với nhừng khắc nghiệt của thời tiết của tliièn nhiên: gió, bão, tụyâ, hoang thú,.. 
VỒ dáng sợ hơn nữa là sự cô độc. Cùng với áp lực công việc, cái đố có thể giết chết cơn 
ngưbi bằng bệnh trầm cảm, tự ỉd nhưng anh thanh nỉèn đã chiến thắng tất cả để giừ 
được một trái tim ấm áp, một tinh thần lạc quan, yêu đời. Aiứì triết b' về công việc của 
mình: “khi ta làm việc, ta với công việc là đòi, sao gọi là một mình được?". Được làm 
việc có ích đối với anh thế là niềm vui. Hơn nữa công việc của anh gắn liền với công 
việc của bao anh em dồng chí khác ờ những điểm cao hơn hoặc thấp hơn. Người hoạ sĩ 
đă thấy bốì rôì khi bất ngờ đươc chỉèin ngưỡng một chân dung đẹp đẽ đối thế: “bắt gặp 
một con ngubi như anh là một cơ hội hân hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác 
còn là một chặng dưbng dài”. CỈXÌ cô kĩ sư, với cò cuộc sống của ngưẼA thanh nièn là 
“cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp”, anh nmng lại cho cô “bó hoa của nhĩttig háo 
hút và mơ mộng ngẳu nhièn”. Và ngưtÃ đọc, chắc hẳn cũng c6 những cảm nhặn như thế 
vè nhản vặt dặc biệt này. 

Cùng với nhùng ngưbi kĩ sư trâns ỉ^^hà khoa học nghiên cúu sét,,., anh t hanh 
niên đã trở thành biểu tượng cho nhũng con ngựtÂ đang hàng say lao động cống hiến 
súc mình cho Tổ quốc. Ra đòi nám 1970, gitìn lúc miền Bác dang hăng say sản xuít để 
chi viện cho miền Nam đánh Mĩ, nhân vật anh thanh niên trong “Lãng lẽ Sa Pa” đã 
thực sự trờ thành biểu tuợng cho những anh hùng lao động đảng thòi động viên, cổ vũ 
tinh thản lao dộng, sản xuất của nhân dân miền Đắc. 

Nhân vật anh thanh nỉèn trong tniyện ngắn của Ngụyèn Thành ỉx)ng đã dễ ỉại 
trong lòng ngưbi đọc nhang tình cảm thật tốt đẹp. Hình ảnh của anh đã và đang dộng 
viẽn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục noi gương để đi theo bưát chân dùng cảm, cao dẹp của 
cha anh ngày iníờc. 


ĐềsốS 

Cồu 1 (2 điểm): Tóm tắt đoạn tríđi truyện Những ngòi SCK> xa xôi của Lê Minh 
Khuê (trongiVgừ odn 9, tập hai) bằng một đoạn vốn khoảng 10 càa 
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Cítu 2 (2, 5 điểm): Nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan nhắc nhở thế hệ trè: “chuẩn 
bị hành r-rang vào thế kỉ mới" {Chuẩn bị hành tĩxuĩg vàũ thế kỉ mài - Vũ Khoan, SGK 
Ngữ vCn 9, tập ĩ) 

Hay viết một doạn văn trình bày suy về việc “chuẩn bị hành trang” của eni. 

Cùu 3 ^5.5 (Uồìiì: Em hãy phân tích đoạn thơ sau dây (Trích trong bài thơ Viếng 
láng Bác cùa lứià thơ Vìẫn Phương): 

“Con ờ miền Nam ra thõm lỗng Bác 

Mà sao nghe nhôi ở trong tùn ..." 

(Theo Ngữ vũn 9y tập hai, NXB Giáo dục, JIN, 2008) 

Bài làm 

Càu 1 

Tóm tát đoạn tríđi trụyện Những ngổi sao xa xôi của Lê Minh Khuê: 

Truyện Nhũng ngổi sao xa xôi của Lê Minh Khuè kể vẻ cuộc sống của tổ trinh sát 
mặt đuờng tại một trọng điểm trến tuyếh đường Trường Sơn nhũing năm chống Mì cứu 
nước. Ho ià ba cồ thanh niên xung phong: Phương Định, Nho và chị Thao. iẴ tniỏng. 
Họ thực hiện nhiệm vụ quan sát địch ném bom, đo khòi lượng đất đá phải san ỉấp do 
bom Mĩ gây ra, đánh dấu vị trí các quả bom chua nổ và phá bom. Công việc hết sức vất 
vả và cực kì nguy hiểm. Họ phải đâ mặt với cái chết khi ban ngày chạy trên cao điểm 
và máy bay địch có thể đến bất cứ lúc nào, đặc biệt khi |há bom. Đó là công việc 
thưtíng xuyèn. c6 mấy ỉuợt, nhưng mỗỉ lần phá bom là một thử thách nghẹt thồ 
dối với họ. Trong một lần phá bom, Nho đả bị thương và được đồng dội châm sóc ân 
cẩn. Sống giữa cảnh diiến tranh gian khổ, các cô gái vẩn luôn yêu đòi, rất yẽu thương 
ĩứiau, dù inòi ngươi một cá tính. Phương Định, nhân vật chừih, ỉà cô gái giàu cảni xúc, 
luôn nhớ vẻ què hương và những kỉ niệm tuổi thơ. 

Câu 2; Trong văn bản ^huẩn bị hành trang vào thể kỉ mói*, bác Vĩi Khoan tííng 
nhắc rứiở chúng em; “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới". Vậy chúng em cần chuẩn 
“chuẩn bị Irhiứi trang” lứuí thế nào? Đất nước ta đang sôi động với công cuộc hội nhập 
quốc tế: hội olỉẠp kinh hội lứiẠp vân hoá, hội nỉiập khoa học kỉ thuật.. Vầ như vậy 
cỏ n^ìĩa là chúng ta cán hội nhập cà về con ngươi. Mỗi người dân cần biết tự nâng cao 
tri thilc - văn hoá dể theo kịp triiứi dộ diưng của nhân loại. Và bản thân em, em cũng 
hiểu mình cầu chuẩn bị một hành trang dĩấc chắn dể bước vào thế kỉ mới ~ thế kỉ hội 
nhập của non sòng. Hành trairg em cẩn trước hết là một vốn vân hoá sâu sắc, tinh tế. 
Ngươi Việt ta từ xdâ dã nổi tiếng bởi sự tinh tế trong ứng xử, quan hệ, nói nâng, dỉ 
đứng, ăn mộc: duírìg ta “học ãn, học n6ì, học gói, học mò”, chúng ta Tựa lời mà nói dio 
vùa lòng nhau", rồi “đi nhẹ, nói khè”,... Chúng em khống chỉ biết mà còn cần để vốn 
vãn hoá dó dược thể hiện ồ dìính bản thân mình. Bên cạnh dó, hành trang em cần cho 
hôm nay là vốn tri thúc phong phú đa dạng nhưng cũng cần chuyên sâu, dầy đủ. Có 
diều đó bdi trong thế kỉ hội nhập, chứng ta phải tiếp xúc với một khòì lượng trí thúc 
khổng lò trong tất cả các lỉnh vực. Có sụ hiểu biết phong phú, da dạng về các lỉnh vực là 
một diều cần thi^ Nhưng bên cạnh đó, cùng cần có sự chuyên sâu trong lính vực 
diuyèn mòn của nùuh để tạo ra hiệu qu\ cõng việc lớn nhấL Mu&i vậy, ngay tỉr bấy giờ, 
em biết mình cản châm chỉ học tập. rbn lựyện và tích cực tìm tòi, học hòi nhiều hơn 
nũũ trong xã hội học tập này. 
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Cảu 3: Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại ỉà đề tài ngợi ca của bao áng thơ ca, nhạc hoạ 
Đă c6 rất nhiều nhà thơ viết về Đác: Tố Hữu, Chế Lan Vièn, Xuân DìệUr- Đến ỉuợt 
nủiứi, nhà thơ Viễn Phương cũng lặng ỉẽ dâng ỉẽn hudng hòn ngubi Cha già ỉónh yêu 
của toàn dân tộc một *^iéhg lăng Đác” lầm xúc động lòng ngưbi. Đoạn thơ sau đây dã 
thể hiện r& dỉẻu dó: 

“Cơn ở miền Nam ra thòm lững Bác 


Mà 800 nghe nhói ồ trong tùn,.." 

(Theo Ngữ uăn 9, tập hai, NXĐ Giáo dục, HN 2008) 

Bài thơ ra đòi vào tháng 4 nâm 1976. Đây là một hoàn cảnh lịch sử thật đặc biệt: 
là một năm sau ngày đất nuớc th(^g nhất, lăng Bác vĩm được khánh thhnh và Viễn 
Phương là một trong những ngưbi con miền Nam đầu tiẽn dược ra thâm miền Đắc để 
vào lang viếng Bác. 

Câu thơ tiên cũng da nêu ra hoàn cảnh đó: “Con ở miền Nam ra tham la n g 
Bác”. Nhà thơ xưng “Con” gọi “Bác” rấb thân mật, gần gCd đồng thòi thể hiện lòng tin 
yèu đ& với Ngưbì. Phải rồi, Bầc là vị dĩha già của toàn dân tộc nhưng với riêng miền 
Nam Bác còn nhiều nồỉ nặng lòng. Sinh thời, Bác “nhớ miền Nam nỗi nhớ nhầ” bòì Đác 
thương miền Nam “di trước về sau” sau nam 1954 vẫn chưa được độc ỉập, Ngitô tìmg c6 
mong muốn đươc vào miền Nam dể thâm hòi và dộng viên dồng bào chiến sỉ trcmg 
Nam. Và trước ân tình cùa Bác cũng “mong Bác nồi mong cha” bởi thế, hôm nay đây, 
khi Viễn Phương đồa với lâng Bác, dó thực sự ỉa một viếng thám đầy cảm đ^ig. 

Đếh với lang Bác, hlnh ảnh đẩu tièn mà nhà thơ bát là “Hàng tre bát ngát”. Những 
bụi tre ngà duyèn dáng được trồng bên lang Bác vươn mình lèn cao là diỉm nhìn của 
bào nguờĩ dến với làng Người. Nhưng nhà thơ nhác đốQ hiiứì ảnh hàng tre cbn cỏ một 
ngụ ý khác: 

*ÔỈĨ Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bào táp mUa sa đứng thẳng hàng^. 

Viễn Hiương da vô cùng xúc động khi gặp hình ảnh hàng tre bỏi cố cuộc đhi Bác đa 
hiến dang cho dán tộc. Mà hlnh ỏnh những tre dă trở thành biểu UẠmg cho dãn tộc 
Việt Nam mình bất khuất, kiên trung. “Hàng tre xanh” và dó là sắc “xanh Việt Nam” 
đầy kièu hanh. Trong cấu thơ tỉểp, nhà thơ đã vận dụng có hiệu quả thanh ngừ “bốo táp 
mưa sa” dể chỉ nhũng giông tố của thòỉ đạỉ mà đất nước ta từng phải hứng chịa Nhưng 
qua bao nhiẽu chỗng gai, thử thAch tre vần “đúng thỉng hàng” như non sông này văn 
ngẩng cao đầu tiến bưdc. 

Bưdc gần đến lăng hơn nữa, nhà thơ cùng đoàn người chầm chậm vào lang 
viếng Đác: 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trẽn lâng 
Thấy một mật trời trong lững rốt đồ 
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 
KỂt tràng hoa dàng bày miiai chín mùa xuân”. 

Trong những câu thơ trên, Viẽn Phương thật tài hoa khi sử dụng phép tu từ nhần 
hoá và ẩn dạ “Mặt trời trong lang” diính ià Bác Hồ vô cìmg kửứi yêu và vĩ đại. Ngẩm 
50 sánh với mật tròi, nhà thơ đa thảm ngợi ca sự vĩ dọỉ của Đác. Nểu như một tròỉ của 
tự nhiên mang ánh sĂng đểh dỉO nhân loại thi Bác là ngưtà mang ánh sáng tự do đến 
cho dân tộc. KhÔDg chỉ vộy, nái như mặt tròi bất tử cùng tự nhỉèn vũ trụ thì Bác Hồ 
cũng sẽ bất tử cùng non nước Vỉột Nam tươi đẹp. Câu thơ thể hiện niềm tin yêu thành 
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kính vò bơ đối với Bác Hồ cùa nhà thơ. Đặc biệt, được kết hợp với phép nhân hoá “Mạt 
trời di qua., thấy .jnặt trời trong lang rất đỏ" ta còn có cảni giác như mặt trời của tự 
nhièn ciing phải ngắm nhìn, chièm nguững mặt trời của dân tộc - chứih là Bác Hồ kinh 
yôu.. Không chl Vìln Phương mà cả non sông đang tụ hpp về đây “đi ưong thương nliớ" 
tường niệm anh linh của Đác. Và độc biệt, dòng ngubì tuôn trào, bất tận ấy dang “kết 
tràng hoa** tươi thám để kính dâng lèn “bảy mươi chín mùa xuân” trong sáng - bảy 
mươi chín nam Đác sống cùng non sông gấm vóc. Những Lién tuồng kì diệu ấy của lứià 
thơ hoàn toàn áựai trèn nhctng hình ảnh có thực. Dòng nguừi vào lang viếng Bác chẳng 
những có muôn vàn sắc áo mà còn mang nhỉều màu da, dến từ nhiều vùng nũền khác 
nhau cùa đất nước, của thế giới. Tắt cả đến lãng Bác với niềm tin yẽu, sự tôn kính vô 
bờ. Vậy mỏi con ngubi là một tám lòng, là một bông hoa để đòng ngươi kết thành tràng 
hoa tươi thắm. Điệp tỉr “ngày ngày” được lặp lại dến hai lẩn để sự bất tử của Bác, lòng 
thành kính của nhân loại dối với Đác sẽ trương tồn cùng thòi gian. Đồng thời câu thơ 
cuâ cùng là một câu thơ 9 tiếng ~ câu thơ phá luật khiến nhịp thơ như dài ra, theo đó, 
tràng hoa dăng lèn Đác cũng như kéo dài ra bất tận, niềm xúc động tuòn trào không 
sao kìm giữ dược. 

Buức vào lang Bác, niềm xúc động và nhOng suy tưởng thiêng liêng càng trào dâng 
hơn nũầ: 

“Bác nấni Íro/Ig giấc ngủ buĩh yên 
Giừa một váng trăng sáng dịu hiển“ 

Đác dã di xa nhưng nhà thơ không dám nhìn vào cũng khòng dám nhắc đến sự 
thật đau đớn ấy. VìỄn Phương viết “giác ngủ bình yên” để làm dịu vợi đi nòi đau mất 
bác. “Vầng trăng sáng dịu hiền” vùa thề hiện sự bình yèn trong giấc ngủ của Bác vùn 
khẳng định: Bác thật gản chúng ta, giống như vầng trang hiền hoà, dịu mát vậy. Trong 
đoạn thơ trên, nhà thơ ví Bác với mặt tròỉ, trong khổ thơ này, Bác lại nhm gíũn “vẳng 
trang sồng dịu hiền”, điều này oó mâu thuẫn với nhau không? Câu trả lời là không bởi 
Đác vĩ đại như mặt tròỉ nhưng cũng gần gũỉ và giản dị biết bao nhỉèu “Ngưbi là Cha, là 
Bác. là Anh” của lớp lớp các thế hệ ngưbi Việt Nhìn hình ảnh Bác “trong giấc ngủ binh 
yèn” như vậy, nhà thơ kh^ig nén n& niềm xúc động: 

"Vẫn biét trời xanh ìầ mõi mãi 
Mà 800 nghe nhói ở trong íim”. 

Vẩn biết trời xanh thuộc về tự nhiên và trời xanh được quyền bất tử nhưng vản 
th^ đau xót vản “nhói” ò trong tim bởi so với trời xanh dời ngi^ sao mà ng&n ngủỉ. 
Đác là vAng dương của xả hội nhưng Đác vẫn phảỉ đỉ xa.. Không dú vậy, m^ ỈÂn nữa, 
nhà thơ sử dụng biện pháp ẩn dụ trong câu thơ “trơi xanh là mãỉ măi”. Trơi xanh và 
cũng là Bác Hổ. vẫn biết Ngươi bất tử cùng non n\íờc nhưng có niột sự thật là bác dà 
mải mải đi xa, dân tộc Vỉệt Nam không thể có Đác lần thứ hai trong dơi.. 

Đoạn thơ đã diễn tả những cảm xúc n^ẹn ngào, tình yẽu mái chÂn thỉmh của nhà 
thơ Viẻn Phương dồnh cho Bác, Nhà thơ cũng đá sử dụng thánh công nhiều biện pháp 
tu tir. nhân hoá, ẩn dụ. diệp tỉí,... 

Vớỉ tình cảm chân thành tha thiết và sự tài hoa trong việc sáng tạo nhũng hình 
ảnh thơ. giũb rết nhiều nhũng bài thơ hay viết vẻ Bác. "Vĩéũg lang Bác” của Viên 
Phuơng vản tìm được cho mình một vị trí trang trạng trong lòng ngươi yêu thơ cả ni*5K:. 
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Đề số 4 

Côu 1 (1,5 điềm): Trong diixmg tiình Ngữ văn 9, em đã được học bèkì tha nào 
(ngoài bài thơ Con cò) cùng mang ảm điệu ỉời hát ru? Nèu dại ý bài thơ ấy. 

Càu 2 (2 Phản tích tác dụng của việc sử dụng từ láy trcQg nhĩtog câu thơ sau: 

" Tà tà bóng ngả về tây, 

Chị em thơ thẩn dan tay ra về, 

BtẨỚc dẩn theo ngọn tiều khê, 

Lần xem phong c&nỉi cỏ bể thanh thanh, 

Nao nao dòng nước uốn quanh, 

Dịp cẩu nho nhò cu^ gì^nh bắc ngang.” 

{Truyện Kiều - Nguyên Du) 

Câu 3 (6,5 điềm): Riân tích nhân vật bé Thu trong đoạn trích truyện ngắn Chiếc 
lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. 

Bài làm 

Câul 

Trong chương trình Ngữ văn 9, ngoài bài thơ Con cò còn có một bài tJiơ cũng 
mang ảm điệu lời hát ru, đó là Khúc hát ru nhừng em bẻ lớn trên ìưng mẹ cua 
Nguyễn Khoa Điềm. 

Đại ý bài thơ: 

Khúc hát ru những em bé lớn trễn lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm viết về một bà 
mẹ Tà-òi yêu con, yêu quê hương, đất nước. Đài thơ có ba khúc ca theo điệu ru con của 
đồng bào dân tộc ở miền núi Trị Thiên. Mở đầu mỗi khúc ca là điệp khúc ru ngọt ngào 
“Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi - Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.."^à kết thúc 
bằng niềm hi vọng “Con mơ cho mẹ.-”. Từ hình ảnh, tấím lòng người mẹ ấy, nhà thơ 
thể hiện tình yêu què hương, đất nước thiết tha, ý chí chiến đấu cho độc ỉộp tự do và 
khát vọng thống nhất nước nhà của nhân dân ta trong thơi kì kháng chiến chống Mĩ 
cúu nước. 

Câu2 

Trong phần đầu Truyện ỉũều, Ngựyễn Du dă tả cảnh ngày hội mùa xuân thật náo 
nức nỉiưug doạn ^ lại cảnh chị em Thí^ Kiều du xuân trờ về lại mang âm huởng buần 
vắng. Góp phẳn vào việc thể hiện cảm giác ấy là những từ láy ^ược sử dụng trong đoạn: 

* Tà tà bóng ngả về tây, 

Chị em thơ thẩn dan tay ra vi, 

Bước dần theo ngọn tiều khẽ. 

Lẩn xem phong cỗnh có bè thanh thanh . 

Nao nao dòng míởc u6n quanh, 

Dịp cẩu nho nhỏ cuối ghểnh bác ngang.'’ 

Có tới 5 từ láy được sử dụng, trong đó có 4 từ láy hoàn toàn, mièu tả không gian (tà 
tà), cảnh vật (thanh thanh, nho nhỏ, nao nao), hành động (thơ thẩn),...Tất cả gợi nền 
một khống gian ẽm đềm, vắng lặng. Những từ láy gm nèn sự nhạt nhòa Oia cảnh vật 
và cũng là sự rung động trong tâm hồn ngiẨÂ: cảm giác bâng khuâng xao xuyếh về một 
ngày vui dang tàn và niềm dự cảm bất an về nhừng điều sắp xảy ra phía trước. Chỉ 
chút nữa thôi, bèn nấm má Đạm Tiên, Kỉều sẽ gặp Kim Trọng, ngưbi yêu lí Uiởng của 
nàng, và quãng dơi èm đềm hỉện thòi sẽ thay dổi. 
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Cảu 3: Tinh cảm gia điiứi là một đẻ tài quaii trọng cùa vốn học Việt Nain thời ki 
kháng chiên chống Mĩ cúủ nước. Khai thác mảng đề tài này Nguyền Quang Sáng đã có 
một sô tác phẩm đặc sắc như “Chiếc lược ngà”, “Bồng cầm thạch”,... Trong dó, “Chiếc 
ỉuực ngà” tạo dược nhiều ấn tượng hơn cả. Một trong nliững yếu tố làm nèn thành còng 
cùa tác phầm là nhà vốn đã xây dựng thành công nhàn vật chữih - nhãn vật bé Thu - 
một cô bé cá tính, đáng yêu và có tinh yêu ba tha thiết. 

“Chiếc lược ngà” ra đời nám 1966 rồi được đưa vào tập truyện cùng tên {Chiếc lược 
ngà) cùa Nguyến Quang Sáng. Câu chuyện được xây dựng trèn một tình huống hiểu lầm 
tạo nhiều bất ngờ cảm dộng: Anh Sáu di kháng chiến chòng Pháp từ khi dúb ocm duy 
nhất của anh chiữ dầy một tuổi. Tìí đó hai ba con chưà hé gặp ỉại nhau, cho đến khi 
kháng chiến kết thúc, anh trở vẻ, đủa con gái tám tuổi không chịu nhận ba Trong ba 
ngày ờ nhà, bằng đủ mọi cách mà cun bé vẵn không chịu gọi lấy một tiếng òa. Đến lúc 
phải ra di nhận nhiệm vụ mới, bé Thu mới gọi anh bàng ba. Thật bất ngb. Thi ra, nó 
khòng chịu nhận ba là vì vết thẹo trèn má đã khiến anh không còn giống như trong 
búc ảnh chụp ngày cưới. Con bé chỉ gọi ba khi bà ngoại giải thích cho nó rõ diều này. 
Giây phút anh n£^e được tiếng gọi xnà anh chờ đợi dã bao nàm ấy cũng là lúc cha oon 
xa nhau. Anh Sáu hứa. sẽ mang về tặng con một cây lược. Nhũng ngày chiến dấu trong 
rìúig, anh Sáu cặm cụi làm chiếc li^ bằng ngà cho con gái. Chiếc lược đã làm xong 
nhưng chin kịp trao cho con gái thì anh hi sinh. 

Nhàn vật cô bé tám tuổi ấy lá Thu, mới có tám tuổi nhưng cô đã bướng bỉnh, gan 
góc và rất có cá tinh. Trong tâm hin trè thơ của bé Thu, chỉ có duy nhất hình ảnh một 
người ba onầ nỏ hìA qua búc ảnh diụp với má ngày cưỗL Nó nh& qụyết không chịu 
nhận àug Sáu ià ba dù cả nhà - trong đó có bà nội - thùa nhộn dỉều đó. Họ dón ông vói 
tất cả tán lồng chân thành, yêu thương của con người Nam Bộ. Ch&ng những thế, ông 
còn vò cừrg xúc dộng khi gặp nó. Nhưng bò qua tất cả, Thu v&n hét lên sợ hãi khi ỏng 
Sáu lập cập đến với nó và lắp bắp gọi: ‘Thu! Ba đây con..”. Có điều đó bởi Thu ứìắy ba 
nỏ trong ìức ảnh khững hẻ có vết thẹo trẽn má còn người cứ gọi nó là con, bắt nó gọi 
bằng ba bầy giờ lại oó vết thẹo dài trẽn má. 

Khònf chỉ vậy, qua nhiều chi tiết miẽu tả hành động của bé Ihiỉ, Nguyẻn Quang 
Sáng VỈA 'iiể hiện dược tính cááh dặc biệt của oố bé vừa tồ ra rất am hiểu tâm lỉ trè 
thơ. Khi nẹ yêu cầu *mÒỈ ba VÔ an cơm”, Thu gọi “trổng” “vô ăn cơm”. Nồi cơm sôi, 
khõng tự hắt dược con bé nhất quyết khống chịu gọi ba để được giúp đỡ. Nó tim mọi 
cách chắt iước khống cần nhờ vả. Đặc biệt, tính cách rắn rỏi, ngang bướng v6 cùng trẻ 
con của Tầu được thể hiện qua chi tiết bé hất dổ cả chén oơm khi anh Sáu gáp cho nó 
cáỉ ưứag ỉá. Bị ba đánh, tuông đảu “oon bé sẻ lăn ra khóc, sẽ gỉẩy, sẽ đạp đổ cà mâm 
cơm, ho^ sẽ chạy vụt di. Nhưng không, nó ngồi im, dảu cúi ^Un xuống. Nghĩ thế nào 
nó cầm đCa, gắp lại cái trúng cá để vào chén, rồi lặng lẽ dửng dậy, bước ra khỏi mânt”. 
Đành An( trẻ con <hỉ tin vào những chúng thấy, đành rkng bé Thu không thể biết 
dược sự ác ngịìỉệt của bom đạn là thế nào, và nó có cách sụy nghĩ theo kiểu trè con của 
nó, nhưbigphảỉ thỉn nhặn ứng cồ bé nky oố một cá tính mạnh mẽ. Sự bơởng bỉnh, gan 
gốc dén k lạ cửa bé Thu đă trở thành tiỀn đẻ để sau này trờ thành lòng dũng cảm, sự 
lanh lợi cỉa cồ giao liên Tha 

Khur í nếu chỉ dìoig lại ò dó, Thu cùng ‘X^hiếíc lược ngà" sè nằm lản vào vô vàn tác 
phẩm khá; viết cho thi& nhỉ. £>iều khiối nhân vật cùng tác phẩm di xa hcm trong lòng 
nguỉn đpc à ò chỗ bé Thu có một tính yêu ba nồng nàn, tha thiết. 

CỒ ibé không nhậa ba bởi cồ hiểu nhầm về vết thẹo trèn mặt ba Cô đã rằng 
“ngưbi ta" mang dến cho mình một ngưbi “ba giả”! va vì thế, Thu càng phản á& quyết 
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liệt người "ba giả** ấy bao lứúêu càng thể hiện cô bé yèu ba núnỉi bấy nhièu. Cái tình 
yêu ấy thật sâư sắc: nó chỉ oó một, khòng thể chia sè cho bất kì ai khác, ngay cả khi đó 
ỉà ngưbi dược tất cả mọi nguời thù& nhận là ba của nó, là ngubi yẻu thương và quan tâm 
đáa nó rất chân thành. 

Khi biết rằng ông Sáu là ba thật của mình, và vết thẹo trèn mặt ông là do thằng 
Mì gây nèn, Thu dã bất chấp đêm tốì rời nhà nội để trở về nhà. Và sáng hòm sau, buổi 
sáng cuối cùng trong nhửng ngày phép của ba "Con bé như bị bồ ỉxá, lúc đứng góc 
nAò, lúc đứng tựa cùn và cử nhìn mọi người đang váy quanh ba nó. vẻ mật cùa nó có 
cái gi hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhân mày cau có nữa., vẻ mật nó sầm lại 
buồn rầu, cái vè buổn trên gương mặt /Igổy thơ của con bé trông rối dề thương. Vài đòi 
mi dài uốn cong, và nỉiư khống bao giờ chớp, đôi mát nó như to hơn, cái nhin của nó 
không ngơ ngác, không lạ lùng, nó nhìn vói vè nghĩ ngai sôu xa.** Không hiểu con bé 
"n£^ ngợi sẩu xa” điều gị, chỉ biết rằng khi ông Sáu buồn rầu quay lại nhìn nó - không 
dám lại gần sợ nó lại bỏ chạy như lần trước - nói: "Đa đỉ nghe con” thì nó bất ngờ lao 
đến thét lên: Ba., a.. a..ba!”. Rồi ôm chặt lấy ông nứt nở “Con không cho ba đi”, Đấi 
đây, rgưbi đọc mới vỡ lè ra rằng Thu thềm dược gọi ba như thế nào, *Tiếng kêu của nó 
như tỉâig xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan md ngườỉ, n^e thật xót xa. Đó là tiếng 
“ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu nám nay, tiốig “ba" như vờ tung ra từ đáy lòng 
nò, nó vùa kẽu vùa chạy xô tới, nhaiứi như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai 
tay Ôm chặt lấy cổ ba nó.”. Bé Thu là đứa trè giàu tìrủi cảm. Thái độ của bé Thu với ba 
bây giờ tréỉ ngược trong những ngày đầu khi ông Sáu về thâm nhà. Song, trái ngược mà 
vẫn nhất quán. Vi quá yèu ba, quá khao khát được có ba nên khi nhặn định không phải 
ba nó thì nó nhất dịnh không chịu nhận, nhất định không gọi “ba" lấy một tiếng. Cho 
nên, khỉ tỉốig gọi như xé kia cất lên ta thấy nó thỉêng liêng vô cùng, Tiếng gọi ấy càng 
trở nẽn thiêng liêng, quý gỉá bởi đón áứJ nó là cả tấín lòng cao đẹp, thuơng yèu con v5 
hạn của ngiỂÂ cha. 

Trong quá trình thể hiện diỄn biến tâm lí nhân vật bé Thu có một chi tiết vô cùng 
quan trọng: chỉ tiết cái thẹo. Chúứi cái thẹo là nguyên nhân gây ra những hiểu lầm 
trong tinh cảm của cha con mà Thu dành cho ba. Cáỉ thẹo là vết thương mà giặc Mĩ 
gây ra cho ba Thu. Sự chia cắt không chỉ riêng gia đình bé Thu mà còn hàng triệu gia 
đinh ngưbi Việt cùng là do giặc Mĩ gây ra. Thấu hiểu sâu sắc diều đó, sau này, Thu đã 
trở thành một nữ giao liên dũng cảm, can đảm. Cô đả quyết tâm tiếp bước cơn đường 
cha cố dã đi để dánh đuối kè thù của gia đinh, kẻ thù của dân tộc. 

Xây dựng nhân vật bé Thu - một cô bé bướng bỉnh, cá tính nhưng có tình cảm yêu 
ba tha thỉết cảm động - Nguyễn Quang Sáng đã tỏ ra rất am hiểu tâm li trẻ thơ bời 
vậy nhà văn đã tạo nẽn được một nhấn vật trè thơ thực sự sống động gây nhiều niềm 
xúc động sâu xa trong lừng người đọc. Bèn cạnh đó, tác phắm dã tạo nẽn một tình 
huống hiểu lầm độc đáo mà chỉ tiết quan trọng nhất là chỉ tiết cái thẹo. Chi tiết này có 
giá trị giống như một “cái bóng” trong “Chuyện ngubi con gái Nam Xương” cỏa Nguyễn 
Dữ hạy “chiểic lá cuối cùng” trong truyện ngắn cùng tèn của O.Hen-rí,... 

NhÂn vật bé Thu trong “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng đã dể lại trong 
16ng người đọc những ía tượng 8ÔU sắc bởi niột tíiứi cách dặc biệt khố có thể nhầm ỉẩn. 
NhÂn vật nồy đã g6p phần tạo nên giá trị nhân vãn sâu sắc cho tác phẩm. Vầ vì vậy, 
cùng vớỉ tác phẩm, nhân vật bé Thu đă giànl* được một vị trí riêng trong lòng dộc giả 
yèu truyện ngẾn Việt Nam. 


132 




Đề số 5 

Cáu ỉ (2 điểm): Tóm tắt vốn bàn Chuyện người con gìi Nam Xương (Nguyền Dữ) 

Câu 2(1 điểm): Phân tích thành phán của các câu sau dây: 

- “Núi Tây Bắc cao một ngàn thước, hai ngàn thước và ngọn núi ba ngàn một 
trăm bốn mươi hai thước, đỉnh đá Phăng Tây Páng cao nhất của Tổ quốc ta là mọc ở 
Tây Bác". 

{Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân) 

- ‘*C^n iắin gương bàng thuỷ tinh tráng bạc, nó vẩn ỉà người bạn tmng thục, ch&n 
thành, thảng thắn, khòng hề nói dôì, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác...**. 

{U tụi - B&ng Sơn.) 

Câu 3 (7 điềm): Cảm nhận cùa em về bài thơ Nói với con của Y Phương. Bài thơ 
gợi cho em nhĩtog suy nghĩ gì về trách nhiệm của người làm con? 

Bài làm 


CồuI 

Tóm tắt ván bản Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ): 

Chuyện người con gái Nam Xương, trong tập TVuyển kỳ mạn /ục kể về cuộc đời Vu 
Ihị 'núết Nàng là người con gái xinh đẹp, thùy mị, nết na, Trưcmg Sinh vì thế mang 
trũm lạng vàng cưới về làm vợ. Chẳng bao lâu, chàng phải di hnh đánh trận, Vù Nương 
ở nhà sinh con, phụng dưỡng mẹ chồng, tang ma chu dáo khỉ. bà qua đòi. Qua nâm sau, 
giặc tnn, Sinh trở về, con vừa học nói. Đúa con cho biết cha nó đêm nào cũng đến, mẹ 
dứng cũng đủng, mẹ ngòi cũng ngồi mà không bao gìờ bế nó. Sinh ^en, mặc cho vợ 
phân trản, mặc hàng xóm bênh vực, mắng nhiểc đánh duổi vợ đì. Vu Nương đành trẫm 
minh xuống dòng Hoàng Giang. Một đêm, đúa con trỏ bóng Sinh nói ihng cha nó, Sinh 
biết vợ chết oan, hôl hận vô cùng. 

Cùng làng có chàng Phan Lang, nhờ có ơn cúu Linh Phỉ, vợ vua biển Nam Hải mà 
được cúu khỏi chết đuổi, lại dưcM: ĩ inh Phi thết yéa. Trong bữa tiệc, Phan Lang gặp \ u 
Nương. Vu Nương nhờ chàng giá chiếc thoa vàng cho chồng cùng lời nhắn. Sinh theo 
lời, lập một dàn trhng giải oan ba ngày ba dêm ở bến Hoàng Giang. Vu Nương hiện ra 
trẽn chiéc kiệu hoa giữa dòng, theo sau lố nâm nuAh chiếc xe vừng lọng rục rỡ, 
nhưng r&i bóng nâng mờ nhạt dẩn mà biến mất. 

Câu 2 

Phân tích thành phản của các câu: 



TâvBắc *. 

Đày là c&u ghép có 2 vế n6ỉ kết bằng từ và. 


// là moc ở 



Khdì ngữ 


E>ày là Cảu có vị ngữ là một cụm chủ - vị (ngưbi bạn / trung thực, (hân thành 
thỉưig thắn, khàng hề nói đốỉ, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác). 
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Câu 3: Ca dao tìmg có câu: "^Cõng cha như núi Thái Sơn”. Có phải vì vậy mẰ ngiiòi 
cha luí'n khao khát nhùng đứa con c6 đước sự vững vàng, rắn ròi mạnh mẽ trèn đuhng 
đời. Q<ỉa bài thơ Nói vói con của Y Phương, ngubi dọc nhận tháy tình cảm và inong ước 
của một ngưbi cha như vậy dành cho ngưbi cou, một thứ tình cảm nồng ấm và thiêng 
liêng, giản dị. Bài thơ đồng thòi cũng gợi cho ngươi đọc những suy nghỉ sâu sắc về trách 
nhiặm của ngươi làm con. 

Mượn lời một ngươi cha nối với con, bàỉ thơ gợi về cội nguồn của mãi con ngươi, 
đồng thời bộc lộ niềm tự hào trước sOc sống mạnh m&. bền bỉ của què hương mình. Nhà 
thơ đă mò rộng từ tình cảm gia đinh đến tình càm què hương, từ những kỷ niệm gần 
gũi, thiết tha mà nâng lèn thành lẽ sống. 

Mờ đẩu bài thơ bhng nhĩửig hình ảnh cụ thể, Y Phương dã tạo được không khỉ gia 
đình đầm âm, quán quýt. Tìaig bước di, tùng tiếng nói tiếng cươi rủa con dưọ: cha mẹ 
mùng vui đón nhận: 

Chân phái bước tới cha 
Chân trái bưúL' tài mẹ 
Một bước chạm tỉèng nói 
Hai bước tới tiếng cười 

Những câu thơ o6 cách diễn dạt thật độc đáo đả cho thây tình yèu thương của cha 
mẹ đối với con. Con lớn lên hàng ngày trong Unh yêu thi«ng ấy, trong sự nâng niu, 
mong chơ của cha mẹ. 

Không chỉ có tinh yêu thương của cha mẹ. Thơi gian trôi quỉi. con tnỂmg thành 
írong cuộc sỉóig lao động, trong thiên ĩứìỉẽn thơ mộng và n^ìỉa tình của què hương. Đố 
ỉà cuộc sống của những *^gươi đồng mình” rất cẩn cỉỉ và tươi vui; 

**Người đồng mình thương ỉắm con ơi 
Đan lờ cài nan /ỉoo, vách nhà ken cồu hái 
Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng 
Cha mẹ nhớ mái vi ngày cưới 
Ngày đầu tièn đẹp nhất trong dời\ 

Những từ ngừ giàu sắc thái biểu hiện: cỉá nan hoOy ken càu hátr. đã miêu tả cụ thể 
zuệc sống ấy dồng thơi thể hiện tinh cảm gắn bó, quấn quýt của con ngươi què hương. 
Rừng núi quê hương thơ mộng và tiữ tinh cũng là một trong nhũng ỵẾu tố nuõi oon 
khôn lớn, nÃng dơ tàm hồn con. Thiên nhỉèn với tứiững sòng, suòi, ^ềnh, thác... đả 
auõi dương con ngươi cả vẻ t&m hổn và ỉâ sống: **Rỉíng cho hoa, con điẨmg cho những 
íắxn lòng”. Cách gọi **ngươi đồng mình” đặc biệt gẩn gũi, tliân thiết và gắn b6; như gợi 
niềm ruột thịt yẽu thương. 

Khòng diỉ gợi cho con về nguồn sinh dương, cha còn nối với con về lứiữtig đúc tính 
cao đẹp của ‘^gươi dồng mình”. Đó là lòng yẽu lao động, hãng say lao dộng vơi cả t£án 
lồng. Đó là sún sống bén bi, mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khãn, gian khắ: 

Người đồng minh thương lổm con ơi 
Cao đo nỗi buồn 
Xa nuôi chí lởn. 

Dùng những từ ngữ rất mạnh mẽ như “cao", “xa”, “lớn”, tác giả muốh nhấn mạnh 
cuộc sống khoáng đạt, mạiứỉ mè của những “nguơi đồng mìiứi". Nhũng “ngiín đàng 
mình” dù khó khăn, đói n^ềo còn lứiiểu nhưng không nhụt chí, ý chí cùa họ vẫn rất 
vững chắc, kiẽn cương: 
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Người đồng mình thô sơ da thịt 

Cỉiẳng mấy ai nhỏ bé dầu con 

Người đồng mình tự đục đả kẽ cao quỉ: hưang 

Cồn què hương thi là pỉư>ng tục. 

NhCù-ig “người đồng mình" vượt qua vất vả đế bám trụ lấy quê hương. Bắng cuộc 
sống luo dộng khồng mệt mỏi» họ xây dựng quê liương với những truyền thống cao đẹp. 
Những “người đồng nùnh" mộc mạc, thẳng thắn nhiing giàu chí khí, niềm tin... Nguỉri 
cha đả kể với con về quê hương với cảm xúc rất tự hào. 

Tình cảm cùa người cha dành cho con rất thiết tha, trìu mến. Tình cảm này bộc lộ 
tự nhièn, chân thực qua những lời nhắn gủi của cha cho con. Ngutã cha muỉói con sống 
phải có nghĩa ỉlnh, thuỷ chung với quê hương, biết chấp nhận những kỉió khăn, vát vả 
để có thể: 

Sóng trẽn đá không chè đả gập ghềnh 
Sồng trong thung không chè thung nghèo đéÀ 
Sóng như sông như suối 
Ijèn thác xuống ghểnh 
Khổng lo cực nhọc, 

Nguth cha mong cho con mình sống ngay thầng, trong sạch, sỉúig với ý chí, niềm 
tin để vững vàng vượt qua mọi thử thách khó khăn. Người cha mong cho con sống phải 
luôn tin vào khả năng của minh, tin tưởng vào bản thản. Có như vậy, con mới có thể 
thành còng, mới không thua kém ai cả. Người cha dã nói với con bằng tất cả ĩbng yèu 
thương của mình, nối với con những diều từ đáy ỉbng mình. Điều lớn lứiất ngubi cha đă 
truyốn dạy cho con chính là niềm tự tin vào bản thân và Ibng tự hào với sức sống mạnh 
mẽ, bền bỉ. với truyền thống của quê hương. 

Qua nhừng ỉbi ngưtâ cha nóỉ với con, có thể thấy tình cảm của người cha dổì với con 
thật tiiu thiết tha và tin tường. Điều lớn ỉao nhất mà người cha muốn nói với con 
chứih ỉà niềm tự hào với súc sống mạnh mẽ bẻn bỉ của quê hương và niềm tin khi bước 
vào đời. 

Bài thơ đã gợi cho người dọc nhũng niềm cảm động sâu xạ và những suy nghĩ sâu 
sắc. Thì ra, đằng sau nhừng lặng lẽ. thâm trám của cha là biết bao yèu thương, biết bao 
mong mòi, biết bao hi v^g biết bao dợi diòL.. Con lớn lèn như hòm nay không chỉ nhb 
vào cơm ỗn và áo mặc mà cbn mang nặng ân tình cùa nhữn lời dạy dò ản cán thấm 
thìa. Quả là; 

^X2ồng cha như núi Thái Sơn 

Nghía mẹ như nườc trong nguồn chảy ra*. 

Vậy thi, là ngưbi làm con, con xin nguyận: 

''Một lòng thờ mẹ kừìh cha 
Cho tròn chữ hứư mớỉ là đạo con". 

Chẳng những vậy, con sè bước theo nliữag bước chân vừng chắc mà cha để lại - 
trên con đương cha bước đêh đỉnh Thái Sơn - nguyện “sống như sông như suôi”, nguyện 
ngẩng cao đầu “lên đường” mà không “thô sơ da thịt”. Và trên con dưbng ấy, con 8è 
mang theo hình ảnh quê hương để tiếp tục nôl tiếp cha anh “tự đục đá kê cao quê 
hương" thản thiết của mình. 

Bài thơ có nhiều nét dặc sắc vé nghệ thuật, tuy nhiên, độc đáo nhất và đặc sắc nhât 
là cách thể hiện, diền tả tình cảm. Nhừng từ ngữ, hình ảnh trong bài rất mộc mạc 
nhưng dổẩìg thòi cũng rất giàu hình ảnh gợi tả, vùa cụ thể vìía có súc khái quát cao. 
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BỀI thơ nhắc nhd chúng ta về tinh cảm gia đinh ấm cúng, ca ngợỉ tnjyền thống cần 
cù, sứt sỉbg mạnh mẻ của què hương, của dân tộc. Qua ỉờỉ nói với con, ta phẩn nào hiểu 
rõ hơỉi, cảm nhận sâu sắc hơn những tinh cảm của người cha dành cho con. Những bài 
học mà ngưtâ cha trong bài thơ nói vói con oõ ỉẽ là những bàỉ học mà bất kỳ người cha 
nào cũng muốn dạy cho con mình. Và những bài học giản dị, mộc mạc dó có Ig sẽ theo 
con suốt trèn chặng đưbng đỉri, bài học của cha - bài học dầy ý nghĩa sâu sắc. 

Đề số 6 

Câu 1(1 đỉểm): Phân tích cấu tạo ngữ pháp của những câu sau: 

- “Chửứi tiong tâm trạng ốy, nhà thơ viễn Phương từ thành phố Sài Gòn giải 
phóng, thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, ra thăm lăng Bác và trở về với bài thơ Viếhg 
lãng Bác” 

- ‘Tiửig nếm trải bao nhiêu cay đắng về bi kịch gia đinh từ độ lên muơi, nên Mô- 
pa-xăng dành cho bé Xi-mông, chị Blăng-sốt nhiều cảm thông xót thương úa lệ. “ 

Càu 2 (2,5 điềm): Trong bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng "^ệt, tại sao khi nhắc 
đến bếp lủa là ngưbỉ cháu nhớ đếh bà và ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ ngay dến hình 
ảnh bếp ỉửa? 

Câu 3 (6,5 điềm): Trong truyện ngắn Làng, nhà van Kim Lân đó ihể hiện 
một cách sinh động tinh tế diễn biến tâm trạng của ông Hai khỉ nghe tin làng 
Dẩu theo giặc. 

Dựa vào truyện ngán Làng của nhà văn Kim Lân, em hãy phân tích để làm 
rõ diều đó. 

Bỉd làm 

Càul 

Phản tích cáu tạo ngừ pháp của những câu: 

- “ Chính tnng tAm tmng ấv . nhà thơ Viln Phương // từ thành phố Sài Gtn giải 

Trạng ngữ CN Trạng ngừ 

phóng, thành phố Hồ Minh thân vẽu, ra thâm lăng Bác ykirà về với bài thơ Viếng 

VN 

- * Tííhff nán trải bao nhièu cav dắng vẩ bi kich gia đinh từ đù_ lèĩLJnưte . nên 

Trạng ngữ 

Mò-pạ-xăng // dknh cho hé Xì-mòag. dii Blăng-sốb nhiêu cảm thòng xót thtoạgứn JS." 

CN VN 

Câu 2: Trong bìd thơ “Bếp lỦDa” của nhà thơ Đ&ng Yìệi cố hai hình ảnh ‘iiơ xuyên 
suốt bài thơ và ỉuòn đan xen vào nhaa Đó ỉà hình ảnh bếp lửa và hình ảnh ngiỂíi bà. 
Khỉ nh&c đến bếp lửa lá ngưbi chắu nhớ đến bà và ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ ngay 
đáì hình Ảnh bếp ỉijfiL 

Trong kí úc tu6i thơ rựa ngưbi cháu nhỏ, bà và bếp lửa là hai hình ành chồng thể 
tách ròi. Nhắc dâa bà là n ghĩ đến những “lặn dận đời bà biết mấy nắng mưa*' nhưng bà 
vẫn tảo tần thay con nuôi dạy cháu. Dù những nâm đói n^ềo Cực nhọc “đd mòn đói 
mồi” hay những tháng cách mạng bùng lền bà vẫn sớm sdm chỉều chiầỉ “bếp lủa 
bà nhen" để lo dio cháu cái ăn, cái mộc.. Bếp lừa ấy mang lại những tia sá&g thán kằ 
biết mây: “Ểụ iu nồng đượm", “nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi", *ahóm nồi 
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xôi gạo ínới thổi chung vui", “nhóm dậy cả nhũtog tâm tinh tuổi nhỏ",... Bếp lửa không 
còn lồ bếp lửa hiểu thêm nghĩa đen mà đà điẠíc chuyển nghĩa để trở thành biểu tượng 
của yèu thương, cùa sẻ chia và che chở. E)ó là biểu tượng thiêng liêng về cuộc đời người 
bà thân yêu trong trái tim cháu. Chính bởi những điều đó. bếp lửa và bà trở thành hai 
hình ành thơ độc đáo, có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời. 

Cảu 3: Với người nông dàn Mệt Nam, có lẽ không có thứ tinh cảm nào tự nhiên 
hơn tình yèu đất nước. Tình yêu ấy nhẹ nhàng thấín vào máu thịt qua tình cảm dàiứ) 
cho người thân, làng xóm, quẽ hương. Nó tưởng như xa xôi nhưng lại thật gần gũi, giản 
dị. Thấu hiểu những điều đó, nhà vàn Kim Lân đã có một thièn truyện thật hay viết về 
tình yêu quê hương đất nước của người nông dân: “Làng". Diễn biến tâm trạng nhân vật 
chính của tác phẩm - rứiân vật ông Hai - là một thành công lớn của tác phẩm khi viết 
về đề tài tinh yẽu đất nước. 

Tin làng chợ Dầu theo giặc làm ông Hai khổ tâm là vì nó dà động chạm đến điều 
thiíìng lièng, nhạy cảm nhất trong con ngưtâ ông. Cái làng đốì với ngưbi nông dân quan 
trọng lắm. Nó lá ngôi nhà chung cho cộng đồng, họ mạc. Đời này qua đời khác, nguhi 
nông dân gắn bó vớỉ cái làng như máu thịt, ruột rà. Nó là nhà của, dất đai, là tổ tỉèn, là 
hiện thân cho đất nước đôì với họ. Trước Cách mạng tháng Tám, ông Hai thuộc loại 
“khố rách áo ôm”, timg bị “bọn hương ư trong làng truất ngôi trừ ngoại xiêu dạt đi, lang 
thang hất nơi này đến nơi khác, lần mò vào đến tận đất Sài Gòn, Chợ Lớn kỉăn ãn. Đí 
chìm bảy nổi muồi mấy năm trời mới lại được trở về quê hương bản quán”. Nên ônị 
thấm thìa lắm cái cảnh tha hương cầu thục. Ong yêu cái làng của mình như đứa con yêi 
mẹ, tự hào về mẹ, tôn thờ mẹ, một tình yêu hồn nhiên như trẻ thơ. Cứ xem cái cád 
õng tỉai náo nức, say mè khoe về làng mình thì sẽ thấy. Trước Cách mạng tháng Tám 
ông khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông: “Chết! Chết, tôi chưa thấy cái dinl 
cơ nào mà lại dược như cái dinh cơ cụ thượng làng tôi.”. Vầ mặc dù chẳng họ hàng g 
nhiing ông cứ goi viên tổng đốc là “cụ tôi” một cách rất hả hê! Sau Cách mạng, “người tí 
không còn thấy õng đả dộng gì đến cái ỉ&ng ấy nữn”, vì ông nhận thứt áược nó làm khí 
mình, làm khổ mọi ngubi, là kè thù của cả làng; “Xây cái lãng ấy cả làng phuc dịch, ci 
làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. [...] Cái chân ông đỉ tập tễnh cũng vì cá 
lãng Đảy giờ ông khoe làng òng khồỉ n^ũa, khoe “ông gia nhập phong trào từ hồ 
kì còn trong bàig tôl”, rồi nhừng buổi tập quân sự, khoe những hố, nhũng ụ, nhĩíng giac 
thông hko của Ihng ông,... Cũng vì yèu làng quá như thế mk &ng nhát quyểb không chịt 
ròi làng đỉ tản cư. Đến khì buộc phải cùng gia đinh đi tản cư ỏng buồn khổ lắm, sình r 
hay bục bội, “ít nói, ít cuíri, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm”, ở nơi tản cư, ông lứiớ cá 
làng của ông, nhớ những ngày làm việc cùng với aiứỉ em, “Ò, sao mà dộ vui thế. Ònỉ 
thấy mầnh như trẻ ra[..d Trong lòng ông lão lại thấy náo nứb h&n lèn.”. Lúc này, oiền 
vui của òng chỉ là hàng ngày đi nghe tin túc thờỉ 8ự kháng chiến và khoe về cái Ỉànỉ 
chợ Dầu của ông đánh Tây. Thế mà, đùng một cái ông n^e dược cái tin làng chợ Dầi 
của ông theo Tây làm Việt gian. Càng yèu làng, hãnh diện, tự hào về làng bao nhiêu th 
bây giờ ông Hai lại càng thấy đau đớn. tủi hổ bấy nhiêu. Nhà ván Kim Lân đã chứng ti 
bút lục dải dào, khả nãng phân tích sắc sảo, tái hỉận sinh động trạng thái tình cảm 
hành động của con ngubỉ khi mỉèu tả diễu biến tâm trạng và hàiứi động của nhân vậỉ 
Ông Heii trong biến cố này. 

Ong lảo dang náo núc, “Ruột gan ông lão cứ múa cả lèn, vui quá!” vi những từ 
khống chiến thỉ biếh cố bất ngờ xảy ra. Cái tin làng chợ Dầu theo giặc đả làm ÒTiị 
điếng ngưbi: “Cổ ông lảo nghẹn áng hẳn lại. da mặt tê rân rân. Òng lão lặng đi, tườni 
như đến không thở được. Một ỉúc lãu ông mới rặng è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ [... 
giọng lạc hẳn di”, “Òng Hai cúi ^m mặt xuống mà đi” và nghĩ đến sự dè bĩu của bà chí 
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nhà. Õng lào nliư vùa bị mất một cái gì quý giá, thiêng liêng lắm Những câu van diỗn 
tả tâm trạng thật xúc dộng: “Nhìn lũ con, tủi thân, nuớc ỉnát õng lão cứ tràn ra... Chúng 
nó cũng là trẻ con làng Việt gian đày? Chúng nỏ cũng bị ngươi ta rè rúng hắt hùi đáy? 
Khốn nạn, bằng ấy Uiôi dầu...”. Nổi nhục nhà. mặc cảm phản bội hành hạ ông lão đến 
khổ sở. “Chao ôi! Cụt nhục chifi, cả làng Việt gian! Rồi đáy biết làm ăn buôn bán ra 
sao? Ai ngưtri ta chúa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nuớc Việt Nam này người 
ta ghê tòm, người ta thù hằn cái giống Vìêt gian bán nước...”. Cả nhà òng Hai sống 
trong bẳu không khí ảm đạm: “Gian nhà lặng đi, hiu hát. ánh lùn vàng nhờ nhờ ở ngọn 
đền dồu lạc vờn trèn nét mặt lo ảu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào 
nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian Iilià." Òng Hai àn không 
ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp, bất ổn trong nỗi tủi nliục ê ché. Thậm chí 
ông không dám nhắc tớỉ, phải gọi tên cái chuyện phản bội là “chuyện ấy”, ông tuyệt 
giao với tất cả mọi nguĩn, ‘Ichông dám bước chân ra đến ngoài” vi xấu hổ. Và cái chuyện 
vợ chồng ông lo nhất cũng đâ đến. Bà chủ nhà bóng gió đuổi gia đinh ông, chỉ vì họ là 
người của làng theo Tây. Gia dinh ông Hai ò vào tình thế càng thẢng. ồng Hai phải đôì 
mặt với tình cảnh khó khăn nhất: “Thật là tuyệt đuừng sinh sống! [... I đâu đâu có ngưbi 
chợ Dầu người ta cùng đuổi như đuối hủi. Mà cho dầu vì chúứi sách của Cụ Hồ ngưbi ta 
chẳng đuổi đi nrta, thì minh cũng chẳng còn mật mũi nào đi đến đáu”. 

Từ chỗ yêu tha thiết cái làng của mình, ông Hai đàm ra thù làng: “Về làm gì cái 
làng ấy nữa. Chúng nó thẹo Tây cả rồi. về làng túc là bỏ kháng chiến. Bò Cụ Hồ...” Và 
“Nước mắt ông giàn ra”. Òng lại nghĩ đến cảnh sống nô lệ tàm tòì, ỉầm than trớc kia 
Bao nỗi niềm của ông không biết giái bày cùng ai đành trút cả vào những lời trò chuyện 
cùng đứa con thơ dại: 

- Hức kiaĩ Thầy hồi con nỉiẻ, con ỉà con cùa ai? 

- Là con thầy nìấy lị con u, 

- Thế nhà con ở đâu? 

- Nhà ta ở làng chợ Dầu. 

-Thế con có thích về làng chợ Dầu không? 

Thằng bé nẻp đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: 

-Có. 

Ồng lào ôm khít thàng bé vào lòng, một lúc lâu lạị hòi: 

- À, thầy hồi con nhé. Thé con ủng hộ ai? 

Thằng bé gÙJ íạy lên, mạnh bạo và rành rọt: 

- ủng hộ Cụ Hổ Chí Minh muôn nâmĩ 

Nước mái ông lào gtíưi ra, chảy ròng ròng trèn hai nưL õng nồi thù thỉ: 

- ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hé con nhl 

Những lời đáp của con trẻ cũng là tàm huyết, gan ruột của òng Hai, một ngUÈà lấy 
danh dự của làng què làm danh dự của chíiứi mình, một người son sắt một lòng với 
kháng chiến, với Cụ Hồ. Những lời thốt ra từ miệng con trẻ như minh oan cho òng, 
chân thành và thiêng liêng như lời thề đinh ninh vang lèn từ đáy lòng ông: 

Anh em đồng chi biết cho bổ con ông 

Cụ Hồ trèn đẩu trên cồ xét soi cho bổ con ông. 

Cái lòng bé con ông là như thể đấy, cò bao giờ dáĩìi đưn sai. Chét thì chct cò bao giờ 
dám đơn sai. 

Nhà vàn đà nhìn thấy những nét đáng trân trọng bèn trong lìgười nông dân chân 
làứn tay bùn. Nhân vật ông Hai hiện ra chân thực tií cái tinh hay khoe líuig. thích nói 
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về làrig bất kễ ngiỉdi nghe có thích hay không; chân thực ở độc diểm tâm lí vì cộng 
đổng, vui cái vui của làng, buồn cái buồn của làng và chân thực ở những diều biến của 
trạng thi^ tám ỉí hết súc dặc trưng của một người nòng dân tủi nhục, đau dớn vì cái tin 
làng mình phản bội. N&J như trong biến cố ấy tâm trạng của ông Hai đau đớn, tủi cực 
bao nhiêu thì khi vờ lè ra ràng đó cliỉ là tin đản khòng đúng, lán^ chợ Dầu của ông 
khòng hiề theo giặc, sự vui sướng càng tưng bùng, hả hê bấy nhỉẽu. Ong Hai như người 
vìm dược hồi sừìh. Một lẩn nữã, nhùng thay đổỉ của trạng thái tâm b' lại dược khắc hoạ 
sinh dộrig, tài tình: “Cái mặt buồn thiu mậ ngày bồng tươi vui, rạng rở hẳn lên. Mồm 
bỏm bẻrn nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ hấp háy...”. Òng khoe khắp nơi: ‘Tây nó đốt 
nhà tòi rồi bác ạ. E)ốt nhần! [...] Láo! Láo hết! Toàn là sai sự mục đích cả.”, ‘Tây nỏ đốt 
nhà tôi rồi ông chủ ạ, E)ốt nhẵn.[...] Ra láo! Láo hết, chẳng có ^ sất. Toàn là sai sự mục 
đkh cả!^. Đáng lẽ ra ông phải buồn vì cái tin ấy chứ? Nhưng ông đang tràn ngập trong 
niềm vui vì thoát khòi cái ách ‘^gươi làng Việt gian”. Cái tin ấy xác nhận làng ông vẫn 
nhất quyết đứng về phía kháng chiến. Cái tin ấy khiến òng lại dược sống như một 
ngiibi yêu nước, lại có thể tiếp tục sự khoe khoang đáng yêu của mình,... Mâu thuẫn mà 
vẫn hết súd hợp h, điểm này cũng là sự sắc sảo. độc đáo của ngòi bút miêu tả tâm b 
nhân vặt của nhà vãn Kim Lân. 

Người đọc sẽ không thể quên được một ông Hai quá yêu cái làng cùa mình như thế 
Mặt khác, cũng như các nhân vật quần chúng (chị cho con bứ loan tin làng chợ Dầi 
theo giăc), bà chù nhà,... cái khó quên ờ nhân vật này còn là nét cá thệ hoá rất dậm V( 
ngôn ngữ. Lúc ông Hai nói thành lời hay khỉ òng nghĩ, ngưbi đọc vẳn nhận thấy rất n 
đặc điểm ngòn ngừ của vùng quê Đác Độ, của một làng Đắc Độ: ‘Tỉắng này là bỏ mỉ 
chứng nó”, “khòng đọc thành tiếng cho người khác n^e nhờ mấy”, “Tlù vuỡn”, “có ba( 
giờ dám dơn sai”,... Đặc biệt là nhà vàn cố ỷ thể hiện nhừng tìí ngữ dùng sai trong lú< 
quá hưng phấn của ông Hai. Những từ ngữ “soi 8 ự mục đích cả” là dấu ấn ngôn ngữ củí 
ngươi nông dân ở thời điểm nhận thúc đang chuyển biến, muốn nói cái mới nhưng tỉ 
ngữ chưn hiểu hếb. Sự sinh dộng, diân thực, thú vị của câu chuyện phần nào cũng nhỉ 
vào đặc dỉếm ngôn ngữ này. 

Xây dựng thành công diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai là thành công lớr 
nhất của truyện ngắn “Làng”. E)iều đó đã thể hiện được tài náng của nhà vốn Kim Lâi 
trong việc khám phá chiều sâu tâm b nhân vật Và hơn hết, điẻu dó đã xây dựng tron( 
lòng dộc giả một chân dung sổhg động, chân thực về một tán lòng yêu què hưmg, đấ 
nước thiết tha cảm động của người nông dân Việt Nam chất phác, thật thà. 

Dề sô 7 

Côtt 1 (1,5 điềm): Chl ra những thành phần biệt lập trong những càu sau đây: 

- “Mii ngày tổ trùih sát một đương phá bom dến n&m lần; ngày nào ít: ba lần.” 

- “Nồi nhớ của nàng Kiều thiết tha mãnh liệt biết mấy!” 

- ‘Thưa anli, em cũng muốn khôn nhưng khôn không dược. Đụng đến việc là en. 
thở rồi, khòng còn hơi súc dâu mà dào bới nữa.” 

{Dế Mèn phiêu lưu kí - Tồ Hoài. 

Cồu 2 (2 điểm): Phân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ San^ thu của Hũu Thỉnh. 

Câu 3 (6,5 điểm): Cảm nhặn cùa em về nhân vật Phương Định trong truyện ngắxi 
Những ngôi sao xa xối của lứià văn nữ Lẻ Minh Khuê (SGK Ngừ văn 9, tập hai - NXB 
Giáo dục. 2(X)5). 
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Bài làm 


Câu 1 

Nhữ&g thành phÂD biệt lẠp trong các câu: 

- “Mỗi ngày tổ trinh &át mặt dubng phá bom đến năm lần; ngày nào ít; ba lầiL" 

TPHnhthái 

- “Nỗi nhớ cùa nàng Kiểu thiết tha mảnh liệt biết mấv !” 

TP Tình thái 

~ * *rhita anh , em cCĩng muốn khôn nhưng khòn ỉchõng dược. Đụng đâi việc ỉà em 
Hô ngữ 

thờ rồi, không cỉm hơi súc đ&u mà đào bới nữa.** 

(Dế Mền phièu lưu ki - Tô HoỀd) 

Câu 2: “Sang thu" là một áng thơ xinh xán dâng tặng nàng thu của một thỉ nhâu - 
một thi n h ản yêu quý mùa thu như bao thi nhân khác - Hũu Thỉnh. Bàỉ thơ có khổ thơ 
mồ đầu thật hay: 

"Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se 
Sương chùng chìrứi qua ngô 
Hình như thu đã về". 

Những câu thơ mỏ đầu bài thơ giản dị áến bất ngờ; 

"Bồng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se". 

“Bồng" là bỉng nhỉẽn, là bất ngờ, bất chợt. Đật chừ “b5ng" ờ đảu khổ thơ, dầu bài 
thơ để tất cả giác quan của ta duọc đánh động, phải giột minh mà chú ý dón nhận mọi 
biến đổi của đất trời. Biến dổi tiẽn thu hút sự chú ý của nhà thơ ỉằ mùi huơng nồng 
nàn của trái ổi chín thơm lừng, ổi đã bắt đầu ủ minh để chm tự bao giờ và cũng lặng lẽ 
toả hương tự bao giờ nhưng vào khoảnh khấc này hương ổi mới dủ nồng nàn đánh thửc 
giác quan của thi nhân. Hương thơm ấy rất mạnh, rất nồng nàn, ngào ngạt có vậy mới 
“Phả vào trong gió se”, ối phải chín áến nhưbng nào, thơm ngon đến nhường nào 
hương thơm của nó mới đủ mạnh đễ tạo ra một sự lan toả như vậy trong khống gian. 
Thứ hương thơm ấy lại lan toò trong làn gió se nhè nhẹ ren rét. “Gió se" là gió heo 
may, chúng áến với nhân gian vào m&i dịp đầu thu làm tê tê, gai gai những cánh tay 
trần mềm noại. Trxiớc Cách mạng, Xuân Diệu đã từng mang gió se đến cho ngươi đọc 
với những thoổng rùng mình ớn lạnh: “Những luồng run rẩy rung rinh lá". Nhưng câu 
thơ của Hữu Thỉnh ỉạỉ dát mùa thu đếh bèn ta êm áỉ, dịu dàng biết bao. Viết về những 
làn sương mỉia thu, nhà thơ cũng có cách viết thật duyên dáng. “Sương chùng chình qua 
ngõ". “Chùng chinh” là cố ý làm chậm lạỉ. Thủ pháp nhân hoá đã biến sương thành 
những cò bé, cậu bé ng^ch ngợm đung đua náu mình trong ngỗ xỏm, chùng chinh 
ch&ng muỉỉa tj>n di. 

ĩ Ang què y&u mến diu bước chân thi nhân di từ hương & dâi gió se.. Rồi khi lạc' 
giùía làn mây sớm chìaig chình thì nhà thơ không nén nắi niềm xúc dộng, òng khe khè 
Uii thầm: “ Hlnh như thu đă về”. Từ “Hình như” diễn tả tâm trạng ngở ngàng băn 
kho&n rất tỉnh tế của nhk thơ khỉ ngỡ ngàng nhận ra “thu đã v$”. 

Khổ thơ đầu ti&n của bài thơ “Sang thu” đặc biệt dịu dàng tinh tế, nó dỉến tả những 
biỄÚa đổi tinh vi của đất trời và lòng người trong thỉÃ khắc giao mùa được chờ đợi rất 
nhiều trong nãm; tỉí hạ chụyển sang thu. Khổ thơ dã góp phần quan trọng tạo nẽn bài 
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thơ ‘'Sang thu”, một áng ỉhơ thu duyèn dáng và tài tinh trong thi đề mùa thu quen 
thuộc cua van học \^ệt Nam. 

Cáu 3: Lè Minh Khuè là nhà vân thuộc thế hệ những tác giả bắt đầu sáng tác 
trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Với tài năng và sự tìm tòi, khám phá của mình, 
bà sớm gặt hái đuợc nhiều thành công về mảng đề tài ỉà cuộc sống chiến dấu của những 
thanh niên xung phong và bộ đội trèn tuyến đưtmg Truồng Sơn. *T'íhũng ngôi sao xa 
xôi” là một trong nhũng truyện ngắn tiêu biểu của Lê Minh Khuê. Nhốn vật chính 
trong tác phắm - Phutmg Định - là nhân vật gỉành dược nhiều sự yèu mến, cảm phục 
của ngubi đọc bời vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn và sự dũng cảm, ngoan cubng, bình tỉnh 
ung dung tniớc hiểm nguy. 

Phương Định gày cảm tinh đẩu tièn cho ngubi đọc bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp của 
một cô gái mới lớn. Cô là ngubi nhạy cảm và luôn quan tâm dến hình thức của mình. 
Cô tự đánh giá: 'Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khỉèm tốn, tòi là một cổ gái khá. 
Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao. kiêu hảnh như dài hoa loa kèn. Còn 
mắt tòi thì các lái xe bảo: Cô có cái nhìn sao mà xa x&m”. vẻ dẹp ấy của cô đâ hấp dẫn 
bao chàng trai: "các anh Ị^iáo thủ và lái xe hay hòi thâm tối". Điều đó làm Phương 
Định tự hào nhưng điều dặc biệt là oô chua dành rièng tliứi cảm cho ai. 

Nhân vật chừứi của tác phẩm còn khiến ngubỉ dọc khâm phục bởi sự dũng cảm 
ngoan cường, bình tĩnh ưng dung vượt lèn khó khân nguy hiểm. 

Phương Định cùng những ngubi bạn của mình sống và chỉến dấu trền một cao 
điểm, giữa một vùng trọng điểm trèn tuyéh đường Trưbng Sơn. Chị phải chạy trên cao 
điểm dánh phá của máy bay địch. Sau mối trận bom, chị cùng đồng dội phải lao ra 
trọng diểm, đo và ước tính khòì lượng đất dá bị bom dịch đào xới, đốn những quả bom 
chua nổ và dùng nhừng khôi thuốc nổ dặt vào cạnh nó để phá. Đố là công việc mạo 
hỉểin với cái chết luôn gần kề tạo áp lụt: khỉển thần kinh vô cùng câng th&ng. Thực 
hiện cõng việc đó, Phương Định và dồng độỉ phải vồ cùng binh tĩnh và họ dã thực sự 
bình tinh, ung dung một cách lạ thưímg. Thậm chí, với họ, công việc ấy đả trở thành 
binh thuồng. "Có ở dâu như thế nky không... chạy về hang”. 

Mặc dù đã quen với còng việc ngụy hiểm này, thậm chí một ngày cỏ thể phải phá 
tới nãm quà bom nhưng mồi lẩn vẳn là một thử thách tột độ với thần kinh của PhiAmg 
Định. TU khung cảnh và không khí chưa đầy căng thÂng đăa cảm giác là các anh cao 
xạ ở trèn kia cũng dang theo dõi từng động tác cử chỉ của minh để lòng dũng cảm ờ cô 
như đuợc kích thích bời sự tự trọng: ‘Tôi dến gần quả bom., đàng hoàng mà bước tới” ở 
bên quả bom kề sát với cái diết im lìm và bất ngờ, tưng cảm giác của OOD ngutn như 
cũng trở nèn sắc nhọn hơn: *Thỉnh thoảng lưỡi xèng... dấu hiệu ch&ng lành”. 

Đặc biệt. Phương E>ịnh càng khiếh ngubỉ đọc yêu mối, trăn trọng hơn bồi tfim hàn 
trong séng, tinh tế. Chị rất giàu tinh cảm với đảng chí, đổng đbi, què hương và vô cùng 
lạc quan yêu đời. 

Giống như hai ngubi dồng đội trong tổ trinh sát, Phương Định 3 rèu mềh nhưng 
ngubi đỏng đội trong tổ và cả đơn vị của minh. Đặc biệt, cò yẽu mâỉ và cảm phục tất cả 
những ngubi chiếh sĩ mà hằng đèm cô gặp trên trọng điểm của những con diAmg vào 
một trận. Phương Định dả lo láng, sốt ruột khi đồng đội lẽn cao điểm chưa VỀ. Qiị yêu 
thương và gán bó với bạn bề nên có những nhận xét tốt đẹp đầy thiện cảm về Nho, 
phát hiện ra vẻ đẹp dề thương ‘iihẹ, mát như một que kem trắng” của bạn. Chị còn 
hiếu và dồng cảm sâu sẮc với nhừng sở thích và tâm trạng của chị Thaa 

Phương £)ịnh củng có một thbi học sinh hổn nhỉèn, vô tư bên ngươi mẹ thân thương 
trong một cãn buồng nhò nằm trèn một điỂmg phố yên Unh hổi Hà N^ còn thanh bình 
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tnlớc chiến tranh. Nhùng kỉ niệm ấy luôn sống lại trong cô giCâ chiến truhng dữ dội. Nó 
là niềm khao khát làm dịu mát tăm hồn trong hoàn cảnh càng thầiìg, khốc liệt của 
chiến tnihng. 

Vào chiền trubng dả ba nãm, làm quen với những thử thách hiểm nguy, giáp mặt 
hàng ngày với cái chết nhưng ồ Phương Định không ĩnất di sự hỏn nhièn trong sáng và 
cà nhùng mơ ước về tương lai: *Tôi mè hát., thích nhiều'*. 

Phương Ehnh là cô thanh nièn xung phong trèn tuyéh đưbng huyết mạch Tnimg 
Sơn nhctng ngày kháng chiến chỉkig Mỉ. Chi tỉêu biểu cho thế hộ trẻ Việt Nam trong 
nhũng nảm tháng hào hùng ấy. Họ là nhũng người không tiếc tuổi thanh xuân, hiến 
dâng trọn vẹn cho Tố quốc những ^ qụý giá nhất 
**xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ 
Mà lòng phơi phới dậy tương loT. 

Trong “Những ngồi sao xa xôi”, Lê Minh Khuẽ đã mỉèu tả chân thực và sinh dộng 
tâin ỉỉ xứiân vật Tác phẩm dược kể từ ngôi thứ nhất tạo thuận lợi đề tác giả miêu tả thế 
giới nội tâm nhân vật qua việc để nhân vật tự sự về mình. 

Nhân vật Phương E>ịnh tnmg “Những ngôi sao xa xòi” của Lè Minh Khuè mang 
những đặc diểm tốt dẹp tiỀu biểu cho tâm h^ những chàng trai, cô gái thanh nỉền 
xung phong lèn dưbng chổhg Mỹ trong nhừng nàm tháng vất vả mà hào hùng của dân 
tộc. Phương £>ỉnh dể ỉạỉ trong lòng độc giả niềm yèu mến, cảm phục dối với thế hệ trẻ 
Viột Nam trong những ngày tháng bom rơi đạn nổ ấy. Và hơn thế, điều dó trở thành 
động lực để thế hệ trè Việt Nam hõm nay viết tiếp nét son trong trang sử của thời đại 
mình. 


ĐềsốS 

Càu 1 (3 điểm): Chỉ ra và phân tídi hiệu quả của các biện pháp tu từ dược sử dụng 
trong doạn thơ sau: 

”Aíùa xxiân ngiứn cồỉìi súng 
Lộc gừit đẳy trèn lưng 
Mùa xuân ngiM ra dồng 
Lộc trải dài nương mạ 
Tất cả như hối hả 
Tất cả ntiưxôn xao...’" 

{Mùa xuân nho nhò - Ihanh Hải, Ngừ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2Ồ05) 
Câu 2 (7 điểm): I^iân tích tình cảm cha con cùa ông Sáu và bé Thu trong đoạn 
trícli tốc phẩm ChỉỂc lược ngà {Ngữ ưăn 9, tập một, NXB Gỉóo dục, 2005). Từ cấu 
chuyện, em rút ra được cho mình bài học 

Bai làm 

Cảu I 

- Điện pháp tu từ được sừ dụng trong đoạn thơ: 

+ Điệp cấu trúc câu; 

. “Mùa xuàn ngubi...” 

. “Lộc + động từ + danh tìT. 

. ‘Tất cả như + từ láy”. 

+ Điệp từ ngừ; mùa xuân, lộc, tát cả như.. 
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- Oiá trị của các biện pháp tu tic 

Từ cảni nhận vé mùa xuân trời đất, nhà thơ chuyển sang cảm nhận về mùa xuân 
của đấ^ n ước với hình ảiửì dẹp cùa “ngưbi cầm súug^ và “người ra đồng”, lứiữỉig người 
dựng xày và bảo vệ tổ quốc. Lộc tơ, chồi biếc là biểu tượng của mùa xuân. Người nông 
dân, niỊưríi chiến sĩ đă maiìg trong mình sức sống mãnh liệt của mùa xuân và họ đem 
nó đêr mọi miền đất nước. Viộc sử dụng những điệp tù; điệp ngữ đă làm nhịp tỉiơ nhịp 
nhàng sói nổi; hìiứi ảnli mùa xuân đất nước hiện lèn sinh động, say mè trong nhũttig 
ám thíinh xòn xao cùa thièn nhiên, của lòng người. 

Cảu 2: “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sãng là một truyện ngắn hay viết về đề 
tài Unh phụ tử. Đọc tác phẩm, điều khiến người đọc cảm động nhát chính là tình cảin 
mà cha con ông Sáu và bé Tliu dành cho nhau. Câu chuyện về tình cảm gia đìiứi thiêng 
lièng, sâu sắc trong kháng chiến đã đọng lại trong lòng ngưbi nhửng suy nghĩ nhừng 
bài học bổ ích. 

Tác phẩm ra dời nàm 1966, lấy bối cảnh là aiộc kháng chiến chống Mỉ cùa đong 
bào Nani Bộ. Chíiứi trong hoàn cảnh mưa rơi, đạn nổ, kẻ thù không chỉ chia lìa dất 
nước m?i còn chia lia tìúng gia đình ấy, tình cảm gia đình lại được thể hiện dặm nét, 
cảm động hơn bao giờ hết. 

Õng Sáu khi đi kháng chiến, có một đứa con gái dầu lòng chưa đầy một tuổi. Trong 
những nâm tháng kháng chiến, vì cò bé còn nhỏ nên đi thăm chồng vợ của ông không 
mang theo con. Bởi vậy, ông chỉ được nhìn con qua ĩứiững tấm ảnh nhỏ mà tliòi. Và giờ 
đây, khi trờ v6 thì tình cha con ấy lại trỗi đậy trong lòng ông, ông cảm thày nôn nao. 
Ngay l*ập tức, khi xuống thuyền, thấy một đứa bé chừng bảy, tám tuổi, tóc ngang vai thỉ 
ông Sáu biết ngay dó là con mình rồi chua chờ xuồng cập bến, òng dă nhún chân nhảy 
thót lên bb, vội vàng bước những bước dài rồi kèu; “Thu! Con". Điều đó thề hiện một 
tinh cảm của người cha mặt cách tự nhiên, quá xúc động. Dưímg như chíiứi lúc này đây, 
trái tim của người cha tội nghiệp reo lên đầy sung sướng khi sau tám nám trời mới được 
nhìn thấy mặt con và dường như ông cũng mong sự đáp lại tinh cảjn của con. Nhưng 
con bé lại dầy ngơ ngác, lạ lùng, khống biết đó là ai. Còn ông Sáu thì vần đầy xúc động 
miệng nói không thành lời, giọng lặp bặp: “Ba đây con”! Lúc đó chính là lúc cái lình cùa 
người cha lên đến đỉnh điểm và không thể toát ra bằng lời vì ông dã quá xúc động. Việc 
bé Thu sợ hãi chạy ào đi như một gáo nước lạnh dội mạnh vào trái tim đang nóng bòng 
của ông Sáu. Òng dứng sũng lại đầy sững sờ, thảng thốt. 

Những ngày sau đó, ông Sáu vẩn cố gắng để con nhận ra mình là cha. Cả ngày òng 
chảng đi dâu xa, suốt ngày ở bên con, sàn sóc, vỗ về con. Song càng vổ về bao nhiêu con 
bỏ lại càng đẩy ông ra bấy nhièu. Òng chỉ mong có một điều là được gọi mình một tiếng 
“Ba". Chỉ một tiếng “Ba" mà thôi! Nhưng chẳng có điều gp khác ở con gái ông ngoài sự 
tliíí ơ, lạnh lùng tliậm chí thù ghét. Những hànli động của ông Sáu giúp đỡ con hay vồ 
vé nó dồu bị con bé phản ửng lại. Chi có tinh cha sâu nống mới giúp ông kiên trì vuợt 
qua diều đó. Đến một bữa cơm, khi òng gắp trứng cá to, vàng bò vào bát nó thì bất thần 
con bé hất ra, cơm văng tung toé và không kịp suy ^ ông đă đánh một cái vào 
mông nó. ông Sáu hẳn dâ vô cùng ân hận vì giây phút nóng nảy đó của mình. 

Trong ba ngày nghĩ ngán ngùi, ông đả ở bên con nhưng con không nhận. Giờ đây 
ngày chia tay bà con làng xóm ông dinh mang theo nồi buồn đó. Nhưng trong ĩủc 
kliông ai ngờ đến đó, một tiếng kèu dã xé lòng ông; “Ba... a...a.. ba”. Tiếng “Ba" đó là sự 
dốn nén trong Thu tám nốm nay và bây giờ nó vờ tung ra từ ngay trong sàu thẳm đáy 
lòng con bé. Tiếng “Ba” với nó là diều khát khao hơn mọi đứa trè khác vì ngay từ nhỏ 
nó dã khòng có tình yèu thương của cha. Giờ đây tiếng “Ba” vang lên đầy tự nhiên, ngỡ 
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ngàng txong giây phút cuối cha con chia tay. Và bây giờ nó muốn có ba, n6 bặt khóc vì 
hạnh phúc, nó hôn tóc, hõn cổ và hổn vết thẹo dài trẽn má của ba nó tiữa, Hoá ra. li do 
nó không nhận ba là do vết thẹo oan nghiệt đó - vết thẹo do kẻ thừ của gia đình dó, 
của đất nước đau thương này gây ra. Nhưng vìử nhận ra thì cũng là lúc phải chia tay. 
Sung sướng lẫn sự xúc động ông ôm con và tạm biệt nhưng con bé không muỗh ba phải 
đi. Cho đái khi ông hứa mua cho nó một chiếc lược thì nó mới để cho ông đi. 

ở chiái trưbng tuy chiếh tranh đầy ác liệt nhưng ông vần cố còng làm bằng được 
chiếc lược ngà. 

Trong khi làm, òng Sáu cảm thấy vui vui như đứa trẻ nhận được quà. ông cố gắng 
làm tỉ mi, thặn trọng cố công như ngưbi thợ bạc. Khi chiếc lược được làm xong ông cảm 
thấy sung sướng vi minh như đã thực hiện được phần nào lời húa. Sau đó ông ỉạỉ khắc 
trên sống lưng chiếc lược “Yêu nhớ tặng con Thu của ba”. Hàng đêm nhớ con ông lại 
đem lược ra ngắm chải lên đầu cho luợc thêm bóng. mượt. Trong giờ phút cuối cùng, tuy 
không đủ súc trăng trôi, ĩứiưng tình dxa con vẫn sống và trẽi dậy trong con người ông. 
Òng đưa chỉếc lược cho Đa - một người đồng đội thân thiết và nhìn Đa hâi lâu như 
tràng trối rìtng: “Hảy đưa chiếc lược này đến cho Thu”. Cái nhìn đó có thể nói ràng đó 
ỉà cái nhìn cùa sự nhờ cậy, tin cậy, gủỉ gắm cả tâm hồn õng qua đó. lình cha con đầy 
thiêng lièng, cao quý trỗi dậy ngay cả khỉ con nguỉà ta đang đốl mặt giìia sự sống và cái 
chết. Khi Ba nhận lời thi ông mới nhắm mắt túc ưởc nguyện xem như được chấp nhận. 

Sau này, bác Ba đã gặp Thu - giờ đây là cô gái giao liên dẩy dùng cảm và bác đã 
trao lại kỉ vật đó cho Thu. 

Tinh cảm ông Sáu dành cho con sâu nặng bao nhiêu, tình cảm Thu dành cho ba 
cũng nồng nàn bấy nhiêu. 

Cô bé không nhận ba bởi cô hiểu nhầm về vết thẹo trên inặt ba. Bức ảnh ba cô mà 
cô khắc ghi bấy lâu trong tâm khảm khòng có vết thẹo trên mặt như ông Sáu - nguừi 
cứ nhận nùnh ỉà cha béĩ Và vì thế, 'Hiu càng phản đỉn quyết lỉệt con người ấy bao nhiêu 
càng thể hỉện cô bé yêu ba mình bấy nhiêu. Cái tình yêu ây thật sâu sắc: nó chỉ có inột, 
không thể chia sẻ cho bất kì ai khác, ngay cả khỉ đó là ngubi đuợc tất cả mọi người thìỂã 
nhận là ba của nó, là ngưbi yêu thương và quan tâm đến nó rất chân thành. 

E)ến lượt minh, Thu cOng đáp lại tình cảm của ba một cách cảm động. Khi biết i4ng 
ông Sáu ià ba thật của mình, và vết thẹo trên mặt ông là do thằng Mĩ gồy nên, Thu đả 
bất cliấp đêm tôì rời nhà nội để trở về nhà. Và sáng hôm sau, buổi sáng cuối cùng trong 
những ngày phép của ba “Con bé như bị bỏ roí, lúc đứng ưào góc nhà, lúc đứng ti/ă củă 
ưà cứ nhin mọi người đang uứy quanh ba nỏ. vẻ mật của nó cỏ cái gi hơi khác, nó 
không bướng binh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mỢt nó sẩm lại buồn ráu, cái vè buồn 
trẽn gương một ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Vởi đôỉ mi dài uốn cong, và 
như không bao giờ chóp, đôi mát nó như to hơn, cái nhừi của nó khônỵ ngơ ngác, không 
lạ lùng, nó nhìn vă vẻ nghĩ ngợi sâu xa.” Không hiểu con bé “nghỉ ngợi sâu xa" điều 
chỉ biết I^ng khi òng Sáu buồn ráu quay iại nhìn nó - không dám lại gần sỢ nó lại bỏ 
chạỳ như lần trước - nói: “Ba đi nghe con” thì nó bất ngờ lao đến thét lên; Ba., a.. 
a...ba!”. Rồi ôm chặt lấy òng nửc nở “Con khòng cho ba đi”. E>ến đây, ngutri dọc mới vờ 
lè ra rằng Thu thèm được gọi ba lứìư thế nào. “Tiếng kêu của nó như tiếng xé. xé sự im 
lặng và xé cả ruột gan mọi ngươi, nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mồ nó cố dfe nén 
trong bao nhièu nàm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vìía kèu vía 
chạy xò tới, nhanh như một con sóc, nó chạy th<^ lẽn và dang hai lay ôm chặt lấy cổ ba 
nó.". Bé Thu là đứa trẻ giàu tình cảm. Thái độ của bé Thu với ba bây giờ trái ngược với 
những ngày đảu khi &ig Sáu vể tham nhà Sqng, trái ngược mà vẫn nhất quán. Vì quá 
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yèu ba, quá khao khát được có ba nên khi nhận dinh không phải ba nó thì nó nhất định 
khòng chịu nhận, nhất định không gọi “ba” lấy một tiếng. Cho nên, khi tiếng gọi như 
xé kia cất lên ta thấy nó thiêng liêng vô cùng. Tiếng gọi ấy càng trỏ nèn thiêng liêng, 
quý giá bởi đón chờ nó là cả tấm lòng cao đẹp, thương yèu con vô hạn aìa nguhi cha. 

Sau nãy, thằiỉ hiểu sâu sắc nguyên nhân gây ra vết thẹo trên mật cha, Thu đả trở 
thỉuứi một nừ giao liên dũng cảm, can đảm. Cô quyết tám tiếp bước con đường cha cô đà 
đi để đánl i đuổi kẻ thù cùa gia đình, kẻ thù của dân tộc. 

Nguyễn Quang Sáng đã rất thành công khi xây dựng tình cảm cha con giùa ông 
Sáu và bé Thu. Đọc thiên truyện, người đọc hẳn đã có lần nri lệ vì cảm dộng. Và còn vì 
thấy trong dó thấp thoáng đâu đây bóng dáng bản thân, của ngưbỉ cha thân yều của 
nùnli nữa. Tiuli phụ tử đỏ chính là một trong nhĩửig thứ tình cảm thiêng liêng nhất 
trong còi đời này. Và bởi thế, đọc “Clũếc lược ngà” để ta ti^ trọng hcfn những người 
thân yêu ruột thịt quanh mìnii, trân trọng hơn nliững tình cảm sâu sắc ta đang được 
nhận. Và hơn hết, đọc thiên truyện ngắn này, ta biết yêu thương, sẻ chia và sốhg xứng 
dáng với nhùng đấng sinh thành của bản thân. 

Khòng chỉ gợi nliĩtng Unh cảm trong sáng, cao quý, “Chiếc lược ngà” còn mang đãi 
cho ngươi đọc nhĩũỉg bài học nhân sinh đầy nhân ái. Và vì thế, đây thụt sự là một thiên 
truyện hay trong hành trang của những ngubi Việt trẻ! 

Đề số 9 

Cău 1 (2 điểm): Phân tích liên kết về mặt nội dung và hình thút giữa các câu trong 
đoạn vàn sau. 

“Cái mạnh của con ngubi Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới 
cỉẻu thìb nhận ỉà sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Đản chất trời phú ấy rất có ích 
trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bèn cạnh cáỉ 
mạnh dó cùng cbn tồn tại khõng ít cái yếu. Ây là những lỗ hổng kiến thút cơ bản do 
thièn hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả nống thực hàỉứi và 
sAng tạo bị hạn chế do lôì học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chổng lấp lỗ hổng 
này thì khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích úng với nền Idnh tê' 
mới chúa đụng dầy tri thút cơ bản và biối đổi không ngừng”. 

(Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vủ Khoan) 

Câu 2 (2 điềm): Cho câu chủ đẻ: “Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần 
nhân loại”. Dựa vào câu dbủ để trèn, em hăy viết một đoạn vân phân tích t&ig hợp 
(khoảng 10 cốu). 

Câu 3 (6 điểm): Tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Đằng Vỉệt. 

Bài làm 

Cỗul 

- Lièn kết nội dung: 

Tết cả các câu trong đoạn đều hướng về chủ đề con ngưbi Việt Nam có những 
diểni mạnh song cản khắc phục những điềm yếu để thích ứng vối nền kinh tế tri thúc. 

+ Các câu được tiếp nối theo niột trình tự hợp ỉí, lògỉc. 

- Lièn kết hình thúc; 

+ Câu 1 với câu 2 lièn kết nhờ phép thế: cụm tìí “bản chái trời phú ấy” ở câu 2 thay 
thế clio cụm “sự thông minh, nhạy bén với cái mới” ở câu 1. 
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+ Câu 2 với câu 3 liên kết nhờ phép nầ: ‘hihưng", phép thế: cụm từ “cái nxạiứi đó'* ở 
câu 3 thay thế cho cụm “bản chất trời phú ấy” ở câu 2 và “sự thông minh, nhạy bén với 
cái mới” ở câu 1. 

+ Cảu 3 với câu 4 liên kết nliờ phép thế: từ “ấy” ở câu 4 thay thế cho cụm ‘Iđiởng ít 
cái yếu” ở câu 3. 

+ Càu 4 với cftu 5 liên kết nhờ phép thế: cụm từ “lỗ hổng này” ở câu 5 thay thế cho 
CỊim “lỗ hổng kiến thúc cơ bản” ở câu 4. 

Câu 2: Từ xa xua, nhũng ngubi Ai Cập cổ đà phát minh ra giấy pa-py-rus; ngubi 
Trung Quốc cổ dâ nghĩ đân mai ríia, thân trúc., tất cả những vật dụng dó được dùng đe 
ghi lại nhùng hiểu biết của ngiibi xua về tự nhiên và xà hội. E)ó là cách đo đạc, cách tính 
toán, cách tính lịch âm dương, cách chế tạo thuốc nổ, lịch sử của những vùng dất, quốc 
gia,,. Vẻ sau, nhưng nhà khoa học theo đó mà tiếp tục kế thím thành ụii cùa cha òng đễ 
phát minh ra những còng trình khoa học mới: dèn diện, các chất hóa học,... hoặc dể 
nghiên cúu đầy dủ, sâu sắc hơn về các chế dộ xâ hội, các vấn dề lịch sử,... Ngày nay, thế 
giới lại có hàng trìữn bộ sách ghi chép, ỉưư giữ thành tựu khoa học của tiền nhân, vế 
khoa học tự nhỉ&n có thể kể đến ĩứiững tác phẩm của Ga-li-lè, Niu-tơn, Ga-loa, Men- 
đen-lê-ép, Ma-ri Cu-ri, An-be Aiứi-xtanh,... về khoa học xà hội có thề kể đến Khổng 
Từ, Tư Mă 'núên, các vi tư tế phương Tây, Các Mác, Lê-nin,... Ngày nay, chúng ta dang 
tiếp tục nghiên cứu những tác phắm bất hủ đó đề phát triền đời sống xà hội. Sách thực 
sự là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại. 

Cồu 3: Tinh cảm gia đình là một mảng đề tài quan trọng của văn học Việt Nam 
thời kì kháng chiến chỉnig Mĩ cúu nước. Vỉết về đẻ tài này, đã có những tác phẩm ngợi 
ca tình mầu tử, tình phu tử thiêng liêng. Vầ nhà thơ Đằng Việt dâ góp phẩn làm phong 
phú thèm chủ đề bkng tình cảm bà cháu sâu đậm trong bài thơ “Đểp lủa”. 

Đài thơ ra dởi nám 1963, khi ấy nhà thơ dang học tập và sinh sống ờ nước bạn 
lièn Xô. Trong nước, cuộc kháng chỉấQ chống Mĩ cúu nuớc của dãn tộc đang dần đến 
hồi cam go. Nhớ về Tổ quốc trong nhùng ngày tháng ấy, Đằng Việt gửi trọn niềm 
thương nồi nhớ cho ngưbi bà tần tảo, vất vả mà giàu tình yêu thương của mình. 

Bài thơ có tèn là “Bếp ỉủa” nhưĩig một điều dề nhận thấy là hình ảnh dầy sức gợi 
ấy dược gợi cảm hứng tỉí người bỀL Hay nói cách khác, bếp lủn trong kí úc nhà thơ được 
nhóm ỉên từ đôi tay của bà: sáng sáng chiều chiều bà nhen bếp ỉủa thổi gạo, nấu cơm 
một tay tảo tần nuòì diáu. Bỏi thế, hình ảnh bếp ỉủa bập bùng trong bài thơ gắn bó 
mật thiết với hình ảnh của bà. Nhắc về bà ỉà nhớ về bếp lùn và nhớ về bếp lửa là nhớ 
về bà. “Bếp lửa” ià bài ca về tình bà cháu ám áp, cảm dộng. 

Bài thơ mở đầu bằng những hình ảnh thơ đầy ám ảỉih; 

bếp lửa chờn vờn sương sớm 
Một bểp ỉùn ấp ỉu nổng đượm 
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa*'. 

Ngọn lửã “chờn vờn sương sốm” là ngọn lủa thực trong lòng bếp lửa dưọc nhen lên 
trong mẫi sớm mai. Cồn ngọn lửa “ấp ỉu nồng đượm” là ngọn lừa của yèu thương mà bà 
dành cho cỉiáu. Bởi vậy nên nhắc đến bếp lửa là nhắc đến bà với bao tình thương và nổi 
nhớ: “Cháư thương bà biết mấy nắng mưa”. Nhừng nắng mưa ấy Ih gì? 

Là cuộc đồi đầy vất vả nhọc nhằn không chỉ nuôi con mà còn thay con nuòi cháu: 
“Đó là nõin đỏi mòn đói mỏi 
Bố di đánh xe kìw rọc ngựa gầy*'. 
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Nhà thơ nhilkc lại Iihửkig nôm tháng khủng khiếp của nạn đói 1945. Ngày tháng ấy 
đến nguời clia đương súc trè phải “khô rạc ngựa gầy" mà khòng dù ftn. Vậy mà bà đã 
già cả. Ốm yếii lại niột tay nuôi dạy cháu. Cái đói. cái chết rình mò nhưng bà vẩn dành 
tất cả yèu thương mang đến cho cháu những bữa ăn nhọc nhhn: 

**Lèn bón tuồi cháu dà quen mùi khổr 
“/ỡỉdi hun nhbm mầt cháu 
Nghĩ iại đến giờ sổng mũi còn cay”. 

Cùng với hình ảilh bếp lủa, còn có một âm thanh tha thiết gắn với người bà: tiếng 
tu hú: 

‘Tiếng tu hú sao nià tha thiết thể* 

“Tu hú cà chảng đến ờ cùng bà 

Kèu chi hoài trèn những cánh đồng xa”. 

Tiếng tu hú thưởng gợỉ dến cảnh đồng vàng đẩy ỉúa chin. Nhưng trong những năm 
tháng ấy, tiếng tu hú tha thiết thè lương ỉà tiâng khóc, tiếng than cho nhtoig mất mát. 
n^èo đói. £)ược bà yèu thương, die chở. ngưbi cháu chạnh lòng mà mời grâ tiếng dúm 
“dến ở cùng bà”. Vộy là dòi với cháu, bà đả trỏ thành biểu tượng của sự dùm bọc, chở 
che đẩy cao cà. 

Cơ cir lẽn đếh tận òoig khi: 

“Cidc đốt làng cháy tàn cháy rụi 
Làng xóm bón bến trờ về ĩầm /ỉô”. 

Nhươg ngay cả khi ấy. khi mà mọi vật đã trở thành phế tích, hoang tàn. sự sỂnig 
đă bị triệt tiêu thì ở bà vẳn ánh lên những tia lửa của tin yèu: 

**Rồi sớm rổi chiều bếp ỉừa bà nhen 
Một ngọn lùa lòng bà luôn ủ sđn 
Một ngọn lùa chứa niềm từi dai dẳng”. 

Thời thế có tháng trầm biếh chuyển thì lòng bà vẫn như ngọn ỉửa. tniớc sau vẩn 
bùng lên trong bếp nhò “chúa niềm tin daỉ dẳng" vào cuộc đời. Nuôi cháu ân. bà còn 
“dạy cháu lẰra, chăm cháu học” không muốn dễ cáỉ đói, cái nghèo vùi giập dời sống 
vãn hóa, tỉnh thán của cháu. Đó là tư tường vô cùng tiếng bộ hiếm tháy ở nhũng 
người mà tuỉi tác dã như bà. Đều đặc biệt ỉà bồ đă âm thầm dỏn nhận gian khó và 
lại một mình chịu dựng nhửng nhọc nhhn, không muốn nhùng cực nhọc của bản thâu 
làm con cái lo l&ng: 

”BỔ ò chiỂn khu bố còn việc bố 
Mày cố viết thư chớ kể này kể nọ 
Cử bào ràng nhà vỏn được bừih yẽn”. 

Hình ánh bà hiện lẽn ch&ng những ếm áp yẽu thương mà cồn dẩy cao cả, vị tha và 
giàu đúc hi sinh. Đó phải chăng là tắm lòng muòn thuở của những ngưbi bà, ngưbi mẹ 
trên mảnh đất Việt Nam nồy? 

Sưôt nhCtug phần đẩu của bài thơ, nhà thơ vừa kể. VÌÊI tỗ I6ng thương nhớ, ngợi ca, 
biết ơn công lao của bà. Vh dển đày, ông dúc kết lại về sự kì lạ và linh thiêng của hình 
ánh bếp lửa và cũng ỉà của bà: 

“Lđn đận đời bà biết mấy nắng mưa 
Mấy chục nôm rỈÀ đến tận bây giờ 
Bà vản giử thối quen dậy sớm 
Nhỏm bếp lừa ấp iu nồng đượm 
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Nhóm niềm yèu thương khoai sđn ngọt bùi 
Nhổm nổi xối gợo mới sè chung vui 
Nhóm dậy cà những tâm từứi tuổi nhỏ 
Òi kì lại và thiêng ỉiêngỉ Bếp lừoT 

Mấy chục năm đâ tròỉ qua, **niẻm tin dai dẳng” trong bà chua bao giờ lụi tát, dể đến 
tận bây giờ vẫn giữ thói quen dậy sớm”. Bà vẫn tiếp tục nhto lên ngọn lùa của yèu 
thitmg, của sẻ chỉa ấm áp của bầu trbi tuổi thơ đẹp đẽ trong chổu,... Đếp lừa nhỏm lèn 
hay tay bà gây dựng? Tết cả đều ỉà những miền kì lạ và thiêng liêng khòng ai gọi tẻn 
dưọc bao giờ. Nhà thơ chỉ có thể thốt lên một tiếng "Òiĩ” dẪy cảm động. 

Những ân tình của bà theo cháu suốt cả cuộc đòi. Để giờ đây: 

*‘Cháu đã đi xa. Cố ngọn khói trăm tàu 
Cồ lừa trăm nhà, nihn vui trùm ngà 
Nhưng chẳng lúc nào quèn nhác nhà 
- Sớm mcả này bà nhốtn bếp lên chưa?.., 

Lời nhác ấy là lời nhắc cháu đă mang theo từ bếp lủa của bà. Ngọn ỉủa ấy luôn cháy 
trong lỉmg diáa “Chờn vờn”, “ấp iu" nhưng dai dẳng và bền bĩ dù là “khói trâm tàu, lủa 
trăm nhà, niềm vuỉ trăm ngả” v&n kh&ig thể nào khiến nố bị lụỉ tàn hay che khuất. 

Tình bà cháu trong “Bếp lìta” của Bằng Việt ỉà tinh càm thỉèng liẽng cảm động. Đà 
dành cho diáu những hi sinh thẩm lộng của phần dời mong manh còn lạỉ. Bà là mái 
ấm chở die, bao bọc tuổi thơ dại khờ, yồi đuối của cháu tniúc những mất mát, đau 
thương của cuộc sổng. Và người cháu, nhũtng năm tháng cháu đi trong đời là những nâm 
tháng cháu nhớ đến bà với lòng tin yèu và biết ơn sâu sắc. Ngọn ỉủa bà trao cho cháu 
dược cháu giữ vẹn nguyên để trở thành ngọn lửa trubng t&n, bất diệt. 

Nội dung tư tưỡng cửa “Bếp lủa” dược thể hiện sâu Bắc hơn nhh những hình ảnh thơ 
sinh dộng, giàu súc lỉèn tuồng: “Bếp lửa diòn vờn suơng sớm”, “bếp lủa ấp iu nồng 
đưt;nn”,... dmg với dó là diệp từ “nhóm” đặc biệt được sử dụng ò cuối bài thơ. Song quan 
trọng hơn tất thảy là cảm xúc chân thành và Ỉ6ng yẽu mín vô bờ cùa nhà thơ díi vớỉ 
người bà kính yêu của minh. 

£)ọc và cảm nhận tình yêu thương chan chúa trong bài thơ “Bếp lủa”, ngiAiỉ đọc 
thấy yẽu hơn, tr&n trạng hơn nhũng ngọn ìửBi tỏa ấm căn nhà minh cùng những Qgi^ 
thân yêu ta oó được trèn dơi. 


Đề số 10 

Cáu 1 (1 điềm): Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu sau; 

a “Nhưng dbn cái này nũn mà ông sợ, có lẽ còn ghẽ rợn hơn cả những tiếng kia 
nhiểa" (ĩQm Lân, Làng) 

b. “Chao òi, bát gặp một con ngutrì như anh ta ỉà một cơ hội hãn hừu cho sáng tác, 
nhưng hoàn thánh sáng tác còn là một chặng dương dài.” (Nguyễn Thành Long, Lặng 
lèSaPa) 

Càu 2 (2 điỉm): Mở dảu bài thơ Vỉểng lăng Bác, Vìến Phương viết; 

“Con ở miền Nam ra thàm lững Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 
ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Noỉĩi 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hànỂ' 
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Và ở cuối bài, nhà thơ bày tỏ nguyện ước: ""Muốn làm cồy tre trung hiếu chốn ĩìày“. 

Theo em, nhũng hình ảnh nào là ẩn dụ? Em cảm nhận được tií các hinh ảnh ẩn dụ 
ló ý nghỉa sâu xa như thế nào về tinh cảm thiêng ỉiẽng cao đẹp của nhân dân với Bác 
ỉổ kính yêư? 

Côu 3 (7 điểm): Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Chuyện người 
on gái Nam Xương của Nguyển Dữ. 


Bài làm 

Căul 

Các thành phần tinh thái, cảm thán trong những câu sau: 

a Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn rợn hơn cả những tỉâog kía 
hiều. TP Tình thái 

(Kim Lân, Làng) 

b. Chao òi . bắt gặp một con ngưtn như anh ta ỉà một cơ hội hân hữư cho sáng tác, 
ihưng hoàn thành -■*Ặng tác còn là một chặng đường dài. 

TP Càm thán (Ngụyẻn Thành Long, Lặng ìè Sa Pa) 

Cồu2 

Trong bài thơ Viếng lững Bác, Viẻn Kiương đã ba lần nhác đến hình ảnh tre. 
Ần xuất hiện đầu tiên là hình ảnh thực: những hàng tre bẽn lảng Bác (Con ở miển 
^am ra thâm lũng Bác / E>ã thấy trong sương hàng tre bát ngát). Hai lần sau là hình 
inh Ển dụ: 

*‘Òiỉ Hàng tre xanh xanh Vĩệt Nam 

Bào táp nuứx sa đứng tháng hàng*' 

Cây tre vỡb là thứ cây gán bó với ngưbi Việt từ muồn đời. Cây tre cũng là biểu 
uợng của con ngubi Việt Nam. Dù bào táp mitì sa cây vản thẳng hhng cũng như con 
Igưbi hiên ngang, bất khuất trước md thử thách gian nan, dù hiểm nguy vẫn sốũg 
nănh liệt 

Nhà thơ đã o6 nhĩũag sụy nghĩ sâu xa về biểu tượng c&y tre - con ngưbi. Đến khổ 
hơ cúấ cùng, một lần nữa, người dọc bắt gặp hình ảnh ẩn dụ: 

Muốn làm cífy tre trung hiỂu chốn này 

Cầy tre gĩ^ gỡ ở khổ dảu bài thơ dã thành cây tre trung hiếu. Cây tre lóc này 
thông chì là biểu tượng cùa con ngưtâ Việt Nam mà dă trở thành biểu tượng của tình 
•ảm thiêng liêng, thành kính của tác giả nói riêng, của nhân dân nóỉ chung á& với Đác 
íồ kính yêa 

Câu 3: Tính thẩn T )hẤn đạo đã trờ thlưứi linh hồn của nhiều tác phẩm vãn học. 

dung ắy được thể hỉện dưới nhiều màu vè, hình thức. Trong vãn học trung đại, một 
rong nhừng biểu hiện của tinh thần nhân đạo là tắm lòng nhân ái đâ với số phận 
nong marứĩ, nhiều bất hạnh cùa ngưbi phụ nữ. Trong tác phẩm “Chụyện ngưtâ con gái 
^am Xương” của Nguyên Dữ, nộỉ dung đó được thề hiện qua táno lòng trốn trọng cùa tác 
ỊÌả dốỉ với những vẻ đẹp dung dị, cao cả cùa ngutri phụ nữ cũng như dồng cảm với 
ihưng bất hạnh mà cuộc dời họ phải húng chịu. 
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Ngưbi phụ nừ Vỉột Nom muõn đời nay duợc ngợi ca bời vè dep dịu dàng, kin dáo vi 
tám hồn đôn hậu bao đung. Người phụ nừ hiện lèn trong Xhuyện uguth con g^ Nan 
Xương^ cũng vậy. Nàng Vũ Nưưng đẹp nết đẹp người và là một con ngưbi đẩy tự trọng. 

Nàng o6 một ‘*tư dung tốt đẹp" nức tiốig xa gần. Ch&ng vặy mà Trương Sinh mộ 
ngưtn "con nhà hào phú" plìàỉ xin mẹ ba trâm lạng vAng ru6c nàng về ỉàin vỢ. Chẳxiỉ 
những vậy, nàng oòn là người phụ nữ hiền hộu nết na, Iigubi vỢ hiền, dAu thảo, ngưtr 
mẹ thướng con. 

Trong mốì quan hệ vợ hằng ngày, biết chảng “có tinh đa n^, đối với vợ phònf 
ngìia quá súc." Vĩi Nuơng đã "giữ gìn khuôn phép, không từng lần nào vợ chồng phả 
đến thít hoà.”. 

Hai vợ chồng chia li Vù Nương một lòng nghỉ dến sự an nguy của chồng “Chàng d 
chuyẽói này, thi^ chảng dám mong đeo được ấii phong hẩu. mặc áo gấm trở vẻ quê cũ 
chỉ xin ngày vẻ nuuig theo dược hai chừ bình yèn, thế là dủ rồi. [...] Nhìn trhng so 
thành cũ, lại sỉũi soạn áo rét, gửi nguời ải xa, trồng liều rủ băi hoang, tại thổn thúc tân 
tình, thi^mg ngưbi đất thú! Dù có thư tỉn nghìn hàng, cùng sợ không c6 cánh hầng ba^ 
bẩng.". Như vậy là nàng không hề n^ áén vinh hoa phú quý, chần thành với tình V( 
chồng keo sơn. Xa chảng, Vĩi Nương thụỷ chung, tấm lòng luôn tha thiỄí hưởng vỉ 
chổng: "Ngày qua tháng lại, thoắt dã nửa mẳi khi thây bướm ỉiẠtn đầy vưbn, mâ} 
che km núỉ, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thỉ nào ngàn được". 

Trương Sinh trử về, nghi cho Vu Nương một cái oan thảm khốc; dùng những lời u 
tàn nhẫn mà nhiếc móc nàng. Nhung ngay cả khi ấy, Vĩi Nương vẩn nói n&ng áủnị 
mực, tha thiết bày tỏ n&i nỉếm và ước mong về cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

Trong môl quan hộ với mẹ chồng, n^ng hết lòng châm sóc mẹ chồng lúc ốm đau 
"Nàng hết sức thuốc thang ỉễ bái thần phật và lấy iM ngọt ngào khôn khéo khuyêr 
lơn". Khi mẹ chảng 1 Ĩ 1 &, nàng thương yêu, lo láng chu toàn; “Nàng hết lời thương xót 
phàm việc ma chay tế lỄ, lo liệu như dổỉ với cha mẹ đẻ mình.". Tấm lòng nàng dànl: 
cho mẹ chổiìg khiáa bà cám dộng dể khi mất, những lời cuối cùng thỉèng iỉẽng của cuộ( 
đời bà di^nh dể chúc phúc cho ccm dảu. Xưa nay, trong dân gian vẫn ỉưu truyịn câu nó: 
“me chồng con dâu" dể chỉ Toă quan hệ vốb kh^ig yèn ấm giữa hai đối tượng nà 3 
nhưng qua thá i dộ của ngươi inẹ (hồng đâ với Vu Nương ngươi đọc thấu hỉ&i tấm Ibnỉ 
rhÃn thành, sâu sác d6i với me chồng cùa nàng. 

Với COQ, Vĩí Nương đã hết súc nuôi dạy, bảo ban, thương y^ và chiều (huộng oor 
(để đâi nỗi một trong nhũng hàxứi động vô tư của nàng dã trở thành nguyên nhân buộ( 
nàng tự vin...). 

Không điỉ vậy, với tư cách là một cá nhân trong xã hội, ở Vũ Nương cơn nổi bật lêr 
lòng tự trọng đầy cảm động. Đị chồng hiểu lẩm, bị hàm oan túc tuôi, dầu vản còn khaỉ 
khát hạnh phúc trẳn gian nhưng Vu Nương dã chọn cái chết để chúng minh phẩm tiế’ 
trong sạch của mình. Hành dộng này cho thấy lòng tự trọng, ý thúc giữ ^n danh dự 
tiết hạnh ở ngưbi phụ nữ dáng trân trọng này. 

Ngợi ca vẻ đẹp của “ngươi con gái Nam Xuơng", Nguyên Dừ đã góp tìảig nói chun{ 
vào cảm húng ngợi ca ngươi phụ nữ dầy nhân vôn của vftn học trung đại. Bên cạnh Ví 
Nương của Nguyễn Dữ ta còn có thể kể đếh chị em Thúy Kiều, Thúy Vân cùa Nguyẻr 
Du, ngươi diiiứi phụ cùa Đặng Trẩn Côn vò. Đoàn Thị Điểm,... 

Nhưng trong xâ hội phong kiến thơi kì sụy sụp, thối nát cái đẹp thương di liền vớ 
nỉi bết hạnh và nhũng tai họa khòn lương: “Chữ tài ỉién với chữ tai một vản". Khi ấy 
văn học lại cất lên tiếng nói đồng cảm vởi những thân phận bị “gió dập sóng vìn” chẳn^ 
biết “tẫ^ vào dâu". 
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Nàng Vù Nuơng của Nguyên Dữ cùng phải hứng chịu nhiều bất hạnh. 

Trưk hết, nàng có một cuộc hòn nhân không được lựa chọn. Với vè đẹp vốn oó, 
dáng ra nàng phải diẠX: kén một tâứn chồng đúc tài Uítmg xửng. Nhưng đồng tiếc thay, 
cuộc đời lại chỉ dành cho nàng một gã Trương Sinh. Dó là một kẻ vò học nhưng giàu có 
“con nhà hào phú” “xin mọ ba trăm lạng bạc” lấy nàng về làm vự. Ngưèã phụ nữ vẹn 
toàn rỉày kỉiồng có qựyền lựa chọn cho mình một người chồng tương xứng. Cuộc hòn 
nhân của nàng do vàng bạc mở đưòng, đó như một cuộc trao đổi. mua bán đầy tính 
thương mại. 

về dến nhà chồng, Vũ Nương phải hết sớc giữ gìn, lựa làng con người rất mục đa 
nghi củíí ^'niơng Sinh: “đoi vói vợ phòng ngiia quá sức”. Nliưng hạnh phúc phải do cả 
hai bèn vợ chồng cùng đắp vun gìn giĩí Sau mấy nảm dằng dặc mong ngóng chồng về, 
cái giá Vũ Nương nhận được thật quá chua xót. 

Khi chồng đi lính, đêm đêm để con đỡ tủi và lòng mình dở nhớ, Vũ Nương chỉ bóng 
mình trên vách r6i bảo con đó là cha nó. Nhưng thiện ý của nàỉig đà bị hiểu lầm. N^e 
con nói kể về ngubi cha đẽm đêm vẫn đến của nó, Trương Sinh với tính đa nghi sẵn có 
đả hiểu oan cho tấm lòng thủy chung cùa Vũ Nương. Chàng ta vội nghe lời con trẻ mà 
không suy xét đúng sai: “Tứứi chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đinh ninh là vợ hư, 
mốì nghi ngờ ngày càng sâu, khồng có gì gờ ra được”. Rồi hồ đồ, độc điián không dốn 
xỉa đến nhũừig lời thanh minh của vợ, đôì 3ảf tệ bạc. vũ phu vói Vũ Nutttig: “chỉ lấy 
chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi”. 

Trước nồi oan không ^ giãi bày được (vì Trương Sinh không nói rô nguyên cớ việc 
nổi giận của mình), cuộc đời Vĩi Nương bế tắc: nếu sống thì phải mang cái tiểng phản 
chồng đầy ô nhục. Bởi vậy, dẫu vẫn còn khao khát vương vấn hạnh phúc trần gian , 
nàng đành chấp nhận cái chết trẩm nủiih xuống Hoàng Giang. 

Thản phận nhò nhoi, bèo bọt của ngưòi phụ nữ dưới chế dộ phong kiến là vậy, họ 
không được làm chủ cuộc sống của mình, luôn luôn là kẻ bị động, hứtig chịu nhừtìg oan 
khiên, cay đáng. Số phận bất hạnh cùa Vù Nương gợi đến bao phong ba bảo táp đà di 
qua cuộc đời của nhctng Đạm Tiên, Thúy Kiều, Tiểu Tlianh, ngubi cung nữ, ngưbi chinh 
phụ,-. trong vàn học trung đại. 

Nhưng nếii chỉ dĩmg lại ở đó. tác phẩm của Nguyên Dử không tiến xa hơn câu 
chuyện dân gian là mấy. Nguyễn Dừ đă vô cùng trăn trở với sô phận của ngưbi con gái 
đa đoan trong tác phẩm của mình. Tin tưởng và yêu mến nhân vật, nhh ván đã để nàng 
gừỉ mình cỉiốn cimg may mặt nước của Linh Rii. Chốn ấy dảu chẳng dược xum vầy 
cùng con trè, nguỉri thân song vản là nơi biết trọng nliững tảm hồu cao dẹp. Vũ Nương 
trở về nhản gian trong ánh sáng lung linh kỉ ảo của ánh nến, mặt nước diệu kỉ. 

“Chuyện ngưbi con gái Nam Xương” của Nguyễn Dử đã góp một tiếng nói nhân ái, 
nhân đạo để đòi quyền diíợc sống, được hưởng hạnh phúc của ngiẦn phụ nữ Việt Nam 
dưới chè' dộ phong kiến sụy tàn. Chứih cảm húng nhân dạo trong tác phẩm dã gỉúp 
“Chuyện ngưbi con gái Nam Xương” của ông đi suốt những nám tháng lịch sử thâng 
trầm của đân tộc. 
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Đề sế 11 

c&u 1 (1,5 điểm): Một trong những thành ókig nghệ thuật nổi bột của tniyệiì ngắn 
Làng là nhà v&n Kim Lân đã xây đựng đuợc tinh huống truyện đặc sắc. Theo eni đó lè 
tình huổng nào? Qua tình huống đó tác giả muỉ^ thể hiện điều gi? 

Câu 2 (2 điểm): Viết đoạn văn ngắn phân tích cái hay trong đoạn thơ sau; 

Nìxóm bếp lửa ổp ỉu nồng đượrtì 
Nhốm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi 
Nhóm nổi xôi gạo mới sẻ chung viã 
Nỉư>m dậy cả những tăm ũnh tuổi nhỏ 
Òi kì lọi và thiêng Uèngĩ Bép lừa! 

{.Bép lửa - Bàng ViH) 

Cảu 3 (6,5 điềm): Phàn tích hình ảxứi nguồi lính trong bài thơ Bài thơ vi tiều đội 
xe không kừih của Phạm Tiến Duật Từ đó em oó sụy nghỉ ^ về người ỉúih trong kháng 
cbìén chống Mĩ? 

Bài làm 

Côul 

TrcKìg tniyện ngắn Làng, nhà vân Kim Lân đã xây dựng một hình ảnh thật dẹp về 
ngubi nũng dàn thời kì kháng chiến chống Hìáp. Òng Hai, nhân vật chính, ỉà người yêu 
nghi lỉmg của nủnh bhng một thứ tình yêu máu thịt Tác giả đả xây dựng một tình 
huống thừ thách để nhản vật bộc lộ hết dủều sâu, đó là tixứi huống ông Hai dột ngột 
nghe tin \hng Chợ Dầu của mình theo giặc. 

Từ khỉ n^e tin dữ, òng Hai sống trong tâm trạng dớn dau, tủì hổ. Sự gihng xé giữa 
tình yêu làng và tình yèu nước khỉếia ông đi đếh một qi^ết định dau đớn nhưtig dút 
khoét *Tiuig thi yèu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù" Tình 3rêu lang, 
yèu què hương v6ĩi ỉà tinh cảm tự nhiên của ngưbi nông dân, ở tác phẩm này, trong 
tình huổng phải lụn chọn, ông Hai sau những tr&n trồ, đẩu tranh với chừih minh đã 
dipn đất nước, Đảng, Đác H&. Sự mở rộng và thống nhất tình yêu quẽ hương trong tình 
yẽu đất nước, cádi mạng là một nét mới của quán chúng lứiân dân mà tác phẩm này 
phản ánh. Sự thống nhất ấy trủ nèn trọn vẹn, viẽn mân khi ông Hai vờ òa trong niềm 
sung suớng vì làng ông khống hề theo Tây, mà ngược lại, đó là làng cách mạng, làng 
kháng chị ^, Có thể nói, tác giả Kim Lân xây dựng dược tinh huSbg truyện thật dặc sắc 
và đó là thành công nổi bột trong tniy^ ngắn Làng của òng. 

Côu 2: Hình ỏnh xuyèn suốt đoạn thơ chính là hình ảnh lửa” n&ng ấm. Đố là 
ngạo lửa mà ngưbi bà tác giả đã nhóm lèn - ngọn lửa của yêu thương vh chia sẻ: 

*Nhóm bếp lùa ốp iu nồng đượm 
Nhóm niềm yèu thương khoai sắn ngọt bùi 
Nhổm nồỉ xôi gạo mới sẻ chung vui 
Nhóm dậy cà những tôm ãnh tuồi nhò”. 

Đi$p từ dược điệp lạỉ nhiều lần nằm b dầu mối dòng thơ thể liiệỉì niềm xúc 

động của nhà thơ đang dồn dẠp dâng trào. Không nhũbg vậy, điều đó còn thể hiện súc 
mạnh của ngọn ìùSi, tinh yẽu thương nầng nàn sâu dặm. Ngọn \ừà đả khơi dậy những gỉ 
bình dị mà thifeìg liêng nhất "^ềm tín dai dẳng^ - niẻm tin bền bĩ của bà vào bình 
yèn, dộc lập, hạnh phúc, **niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi’*, xôi gạo mới sẻ 
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:hung vui’*. Vá nhất là ‘T^íhóm dậy cả nhĩíiig tâm tành tuổi nhỏ”. Bà đA ỉthơi dặy trong 
lòng cháu rnột trcri yôu thương, bà dựng xây cho cháu một khung txỉn tuổi thơ vẹn tròn 
Jớc mơ, hi vọng, bà ỉà bà lứiưng cũng là cha, là mẹ ỉà người bạn tâm Unh cho cháu sự 
yèu thương, chầm sóc, bảo ban và chia sả.. Với cháu bà là tất cả quàng đời thơ bé. Cảm 
XLÌC ngiúỉg đọng khiến nhà thơ phải thốt lên; “ôi ki lạ và thiêng hèng - bếp Itte". 

Cảu 3: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỉ cúu nước, hình ảnh 
nhihig chiến sĩ táì xe vận tải đã “để thương để nhớ** cho tám tưởng nhà thơ tài hoa 
Phạm Tiến Duột. Đời vộy nẽn dẳu chẳng một ngày iàm linh lái xe nhưng những 
trang tlỉơ phạm Tiến Duật luôn ám ì tiếng động cơ chạy máy và giòn tan tiếng cười 
nói của những chàng lính ỉái xe “trẻ mãng tơ”í Ngưỉn đọc khố o6 thể quên những 
chàng trai ngang tàng, tinh nghịch nhưng đầy lí tưởng ấy trong bài thơ Bài thơ vể 
tiểu đột xe không kừih, 

Bối thơ ra đơi năm 1969, năm mà cuộc kháng chiến chống Mĩ cúu nước dang bước 
vào nhùhg nàm tháng khốc liệt nhất Con đưbng Trường Sơn đả được khai phá dể từng 
dòng người, dòng xe ngày dẽm chi viện cho miền Nam một thịt Trèn nhũng dặm 
dưbng loang lổ hố bom, trên những đềo cao trập trùng, hỉễm trỏ,... dù ở đâu trèn oon 
dưbng huyền thoại íy cũng hiện lèn hình ảnh những anh Unh lái xe vững vàng tay lái. 
Họ dếũ với chiối trubng từ những giảng đưbng đạỉ học, từ những mái trưbng phổ thông 
oòn vUơng những cánh phiẠmg rơi. Tám hồn họ phơi phới tuắi xuân và những ií tưcnog 
đẹp đẽ cua tuổi trè. Trở thành những anh linh lái xe, họ đă làm vui, làm đẹp, làm vữog 
chÀc hơn cho con đutmg huyết mạch của cuộc kháng chiâi. 

Các anh tự giới thiệu về nhĩiíng người bạn đưbng thủy chung gấn bố của miĩứi: 
Không cổ kính không phải vỉ xe không cỏ kính 
Bom giật, òom rung kính vở đi rồỉ 

C&u thơ làm hiện lẽn trước mát người đọc một hìxứi ảnh lạ lùng: Những chiểic xe 
không kính . MỊU. khác, lời giải thích của tác giả về những chiếc xe đặc biệt ấy cũng rít 
dồi chân thực đếh gẩn như là ỉột trần ra một chiếc xe dă bị phá huỷ bởi *hom giật, bom 
mng” - những dộng từ mạnh lìưn nẩi bật hình ảnh và ý thơ. Hai câu thơ thật tự nhiên, 
không c6 hiiứi ảnh hoa mĩ, tráng lặ, không oó hình ảnh tượng trưng, giọng thơ có chiU 
đó ngang tàng tạo nèn điểm khỏi đầu dầy ổh tượng cho bài thơ. CỀDìg ỉạ lùng hơn 
nũca ỉà hinh ành chủ nhân những chiếc xe ki ỉạ ấy: 

ưng dung buồng iái ta ngồi 
Nhìn đốt, nhừi trời, nhìn thẳng 

Với các anh, sự lạ vớỉ mọi người lạỉ trở thành 8ự thưbng trong dời sáog. *Đoni 
giật, bom rung'* dỉ lại thương tích loang lổ trẽn xe nhưng lại ch&ng mảy may dáíi hiệu 
của thn pỊiá trèn dáng hình ngưíà chiãa sĩ. Họ “ung dung” *ta ngồi**, “Nhìn d&, nhin 
trời, nhln th&ng”. Sự khốc lỉật của chiâì tranh khòng khỉâì oon ngưbi bị thui chột về 
tâm hổn và ỷ chí. Các axứi là nhừng con ngUbi như lơi đề trẽn búc tưbng kỉ niệm chiốì 
thắng phát xỉt Đúc của Hồng qu&n liên Xô: “Nơi đây mọi sắt thép đẻu tan chảy chỉ oon 
người là vĩừig vàng di qua”. Câu thơ nhịp ngắn, nhaiứi, điệp từ "ĩìhìn” lặp lại tạo nèn 
tiết tẨu hết súc sinh dộng. 

Rồi trèn con đuííng thần thánh ấy, các anh còn “nhìn thấy” bao diỀu khác nC^ 

Ntiin thấy gịổ vào xoa mắt đắng 
Tháy con dường chạy th&ĩ^ vào từn 
Tháy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như sa như ùa vào buồng lái. 
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Bởi xe “không có kxnh” nên oó quá nhiều bất tiộn: “gỉ6 xoa vào mắt đắng^ nhưng 
cũng bởi không có kính nên nhiều khi ngồi trong ca bin người ỉínỉi di^ đón nhận 
nhữbg cảm giác thật lạ lùng: "Thấy con đường chạy thảng vàu tiin/Thấy sao trời và đột 
ngột cánh chữn/Như sa như ùa vào buồng lái”, ỉhnh ảiìh thơ rất táo bạo và khóe khoắn 
thể hiện tâm hổn trè trung, mạnh mẽ nhưng không kém phẩn mơ mộng của những 
rhìing lính lái xe. 

Khi chiếc xe đã bị phá hựỷ, nát tan đến như vậy thỉ biết bao khó khăn dã oảy sinh 
cũng chỉ vì “khồng oó kinh” 

Không có ÌUnh, ừthXcóbìù 
Bụi phun tóc trống như ngứtn già 

Và: 

Không có kinhf ừ thì ướt ao 
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời. 

Thế nhung, “khòng có kừih” thỉ tác giả lại “có bụỉ” rồi có “mưa tuôn, mưa xối”, Cấu 
trúc thơ lập đi lặp lại — “ừ thì” - dã làm toát lèn thái dộ bất điấp, không hề run RỢ, coi 
thưbng mọi khó khân. Câu thơ như vang lên tiêóig cười vui vè, các anh cuhi để lạc quan 
yẽu đời, để phớt lờ mọi khó khăn, cubi để động vièn mình, và động vièn đồng độỉ. Vầ 
niềm lạc quan ấy còn dược thể hiện bằng hành địaig. 

Chưa cần rùa, phì phèo châm điếu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha 

Và : 

Chua cần thay, lái trờm cây số nữa 
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi 

Giọng thơ âm vang rộn ră, tràn đầy súc sâog nổi của tuổi mười tám, dôi mươL 
Những ngưbi hnh trẻ ấy thật kiên cưhng và trẻ trung, hóm hỉnh. Khòng chỉ vậy, họ còn 
là nhOúg người dồng chí gán bó keo sơn, khâng khít; 

Những chức xe từ trong bom rxn 
E)ã về đây họp thành úều đội 
Bạn bè gặp nhau suốt đường đi tới 
Bđt tay qua cùa kừih uỡ rồi 

Những con ngưhi ếy vốn dĩ không hề quen biết! VẠy mà giờ đây, trong gian khổ, họ 
thân thiét gán bố, chào nhau như những ngubi bạn dâ quen. Vh rồi, kỉ niệm như ùa về 
trong tâm trí nhà thơ. Có lẽ vì ông cũng là một ngưbỉ linh nèn ông thấu hiảỉ, đ^g cảm 
tình đồng đội, đồng dií: 

Bếp Hoàng Cồm ta dựng giữa trời 
Chung bát đũa nghừi là gùi đình đáy 

“(ha đình” - hai tiẺog thân thương gợi hình ảnh nhữkỉg con người cùng huyết 
thỉmg. Họ, những người lừứi Trưỉmg Sơn Ễy, cũng mang trong mình dồng máu Dóng- 
dòng máu sâi sục khát vọng Giải phóng miền Nam, giải phóng đất nước. 

Xe vản chạy ui miển Nam phia tntàc 
Chỉ cán trong xe cố một trái tỉm 

Tụy chiếc xe có bị phá hụỳ, nát tan áốx múk; nào, dù gian khổ khó kh&n bao nhiêu, 
nhưng “Chỉ cần tiong xe có một trái tim” - Đúng vậyi Chừih tình yêu Tổ qiác đà cầm 
ỉâỉ, đã là động lực thúc điy, giúp những ngưbỉ líiứi oó thêm sức mạnh tn^ mồi khó 
khAiì Lìri thơ nhẹ nhầng như một lời kh&Dg định chắc nịch, gon ghẽ. Cảu thơ kết của 
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bài thơ cỏ ỉẽ là câu thơ hay nhất, vỉia kết lại súc mạnh của con nguời chừih là ờ tinh 
yêu, tình yỉti Tổ quốc, tình thương đồng bào và tình yẽu hoá thành ý chỉ - kièn oỂnag 
và vững bến. Nhươg đồng thời, nó cùng mở ra, gợi ra cánh CLttt ánh sáng: Miền Nam, 
nơi inà dồng bào đang trông ngóng cách mạng trong Uừig khoảnh khắc. 

Đài thơ có giọng diệu phóng khoáng, ngang tàng như tâm hồn chhng trai tuổi đời 
mươi. Phạm Tiến Ouật đả không phải dụng công gọt giũa ngôn từ, nhiều câu thơ như lời 
nói hàng ngày nhưng chứìh sự giản dị, chân thành của cảm xúc đà làm nèn Ithữiig câu 
thơ lởi cuốu ngiibỉ đọc. Ngoàỉ ra còn phải kể dến nhiều hình ảnh thơ táo bạo, giàu súc 
gợi tả cùng các điệp từ, diệp ngừ. 

^'Đài thơ vẻ tỉ^ đội xe không kính “ của Phạm Tiến Duật đă khác họa thành công 
hinh ảnh ohìing ngưbi hnh trong kháng chiến chống Mĩ cúu nưỡc. Hình ảnh áy tiều 
biểu cho thế hệ trè Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ. Chiến trưbng ác liệt, hiểm 
ngụy mà Um hẳn các anh các chị vẳn ngời n^ sự lạc quan, trẻ trung yêu đời và yêu 
sống. Nhưtg trèn hết vẳn là tấm lòng yèu mếh, thiết tha với đồng đội. với đất nước, vẻ 
dẹp tâm hSn cao quý gieo vào lòng người đọc niềm tin yẽu, sự tràn trọng cảm phục và 
lời nguyện cẩu tiếp bước. Khi xưa các anh các chị “Xẻ dọc Trưbng Sơn di đánh MT thì 
hồm nay tiế hệ trẻ sẽ “Chuẩn bị hàiứi trang” đầy đủ để điía đất nước tiếh “vào thế kỉ 
mới” aĩÂ động và đầy thách thúc. 


Đê số 12 

Càu i (1 điểm): Nèu tác dụng của việc đảm bảo phương châm lịch sự trong giao 
tiếp hàng ngặy? Cho biết một bài ca dao mang ý n^ũa khuyên nhủ việc đảm bảo 
phương diim hội thoại nặy? 

Càu 2 (2,5 điềm): Phân tídi hiệu quả n^ệ thuật của biện pháp tu từ dược sử dụng 
trong doạr thơ sau: 

đi qua trên lũng 
Tháy một mặt trời trong lăng rất đồ 
^gày ^ày dòng ngỉân đi trong thương nhở 
Két tràng hoa dẼữig bảy mưtn ckin mùa xuân’’ 

{Viểng lững Bác - Vĩẽn Phương) 

Cồit ĩ (6,5 điềm): Phàn tích rứiân vật Nhĩ trong trụyện ngán Bến què của Ngụy^ 
Minh Châi. 


Bid làm 

Cồ9i. 

Phuơig diÂm ỉịdi sự trong giao tiếp: 

- Cầi tôn trụng ngubi đốĩ thoạỉ và tế nhị khi giao tiếp. 

- Khtng nên động chạm tới những điều kiêng ky, xúc phạm đến thể diộn 
người Qgìe. 

- MdđÂu tàng lời xin lẫi khi ngắt ỉời agừbỉ khác, khi cần hội thoại với một ngưbi 
ỉạ, khi vttíắa tham gia hoộc chen ngang VỀK> cuộc thoại của lứỉững người khác. 

Ví *dụ 

- }Cìd1ỗì, em có thể gặp chị vài phút được khônỉ^ 

- Xiclỉi, cháu có ý kiến nhưthế này... 

Nhỉâx dAn ta có nhiều câu ca dao khuyên ngưbi ta phải lịch sự khỉ giao ỉỉép: 
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- Lời nổi chằng mất tiền mua 
Lựa lài mà nói cho vừã lũng nhau. 

- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. 

- Đất xấu trồng cây khẳng khiu 
Những ngíứÂ thò tục nói điều phàm phu, 
Đất tốt trồng cày rườm rà 

Những người thanh lịch nới ra dịu dàng. 


Cỗu2 

Trong khổ thứ hai của bài thơ Viếng lâng Bác, tỏc giả Viễn Hiương đó sừ dung rấ 
thành oống biện pháp ẩn dụ, điệp từ; diệp ngữ, nhản hóa. 

Ngày ngày mật trời đỉ qua trên lăng 
Thốy một một trời trong lăng rốt đò 

Cú hai từ một trời trong hai dbng thơ. ở dòng thơ trẽn, đó là hình ảnh mặt trời củỉ 
thỉèn nhièn. ĨXmg biện pháp nhân hoá, nhà thơ viết một trrời “đi” qua trốn lâng nhi 
để chiêm ngưững vẻ đẹp của hìnli ảnh “mặt tròi trong lăng” ở câu thơ dưới. Hình ảnh 
“mặt txơi” trong dòng thơ tiếp ỉà hình ánh ẩn dụ chỉ Đác Hồ. Giống như một trth đem 
lại ầnh sáng, soi đưbng cho nhân loại, Bác Hồ kính yêu chỉ đưhng, dẫn ỉốì cho nhân 
dân, (ho đất niíớc thoát khỏi nạn ngoại xâm, thoát khỏi đói nghèo, cơ cựb, vươn đến 
cuộc sốbg độc 1^, tự do, ấim no, hạnh phúc. 

Bởi vậy, dể thể hiện lòng tôn kính: 

Ng(ty ngày dòng ngưè/i đi trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dàng bày mươi chín mùa xuân 

Từ ngày ngày được điệp trong khắ thơ tạo nẽn cảm xúc về cái tnimg sinh. 

Dòng ngưtri dông dúc dệt thành tràng hoa muôn sắc ngàn hương, từ mọi mỉền đất 
nưởc về đây dâng lên Người. Hình ảiứi ẩn dụ tràng hoa diễn tả sâu sắc lòng biết ơn và 
thàiứì kúứi của nhân dân ta với Bác H&. 

Bảy mươi chín mtia xuàn ỉà cách nói ẩn dụ về cuộc đỉn Đác: cuộc đỉn Người rất dẹp, 
dẹp như những mỉia xuân, và con ngutà ấy, cuộc dờỉ, Bự nghiệp măi mãi tnỂmg t&D 
cùng mùa xuân, dất nước. 

Côu 3: Ngụyễn Minỉi Châu ỉà một trong số ít những nhà vãn khaỉ phá và thành 
cõng với cồng cuộc “tìm kiếm những hạt ngọc ẩn giấĩi trong tâm hồn oon ngưbi”. Những 
tác phẩm của ông giàu chất chỉêm n^ệm và tính triết ỉí khái quát. Nhân vật trong 
những tiuyệũ ngán của ông thưbng mang dầy tâm trạng và rất nặng lồng vớỉ cuộc đbi, 
với con ngubi sáag quanh mình. Nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn “Bái quê” cũng nầra 
trong số 

Nhĩ có một h(Àn cảnh đặc biệt: ông từng đi khấp ncri “không xót một xó xỉnh nào” 
trèn thế giới; nhưng về cưốỉ dời lại bị cột (hặt vèio giường bệnh bòi một cốn bệnh hiểm 
n^èo, đâo nỏỉ khống thể tư mình dịch cht^ển được. Chính vào thdi điểm ấy, Nhĩ lại cổ 
những chiêm nghiệm sâu sắc, cảm động về nhũng ^ gán bố với mảnh đất quẽ hitmg 
mình và những người thân yêu lưòn (hăm chút lo lắng dỉO anh. Nhĩ đă phát hiện ra 
vừng ỎẾt bèn kia sông, ncri bến quê thân thuộc n^ềo khó của mình ỉạỉ có một vè đẹp 
tanh đị mà quyén rũ. Ngưởi vợ tảo tần lam lũ, những ngưbi hàng xóm truân chuyên mộc 
mạc,... d họ toát lên một vè đẹp cao CỊụý dáng trân trọng của tình cảm vỢ chồng, tình 
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làng nghĩa xóm ảii tình thắm thiết. Hoàn cảnh nhân vật khẽ nhắc nhờ bạn đọc rằng: 
cuộc sống và số phận con người chúa đầy những diều bất thường, nliững nghịch ỉý, ngẫu 
nhỉèn, vượt ra ngoài những dự dịnh và ước muốn, cả những hiểu biết và toan tính của 
con nguhi. 

Cịua nhĩiìig suy nghỉ của nhân vật, Ngụyễn Mỉnh Châu còn muốn mang dến cho 
bạn đọc một chiêm nghiệm khác: “con ngubi ta trên đưímg đời thật khó tránh khỏi 
những (liều vòng vèo hoác chùng chình”. Ta rời xa gia dinh, quê hương bản quán dề lên 
dường mải mê tìm kiếm những diều kì vì đâu đâu mà để đến cuối dời hiểu ra rkng ta đã 
rời bỏ những diều ta hằng tím kiếm. Chính sự giàu có ỉản mọi vẻ dẹp rất gán gũi như 
cái bải bồi bèn kia sông hay người vợ tảo tần, giàu tính yêu và đúc hi sinh thì phải đến 
ỉúc nùy, khi sắp gỉă biột cuộc đời, Nhỉ mới cảm nhận, thấm thỉa dược. 

Trong buổi sáng đáu thu, khi sắp từ giã cõi đời, Nhỉ bỗng phát hiện ra nhĩtng vé 
đẹp mà trước đây, dù có điều kiện đi khắp thế giới, aiứi đã không thể nhận thấy điẠK:. 
Đó lỉi một không gian có chiều sâu và bề rộng: tỉr nhũng bông bằng lăng ngay pỉiia 
ngoài của sổ đốì con sòng Hồng với màu đỏ nhạt lúc đả vào thu, vòm trời và bài bồi bên 
kia sồng. Đò là một cảnh đẹp chỉ có thể cảm nhận được bằng nhũng cảm xúc tinh tế: 
ohừng chùm hoa thiía thớt nhưng lại đậm sác hơn, mặt sông Hổng như rộng thèm ra, 
vòm trời như cao hơn, “những tia náng sớm dang từ từ di chuyển tií mặt nước lên 
những khoảng bò bãi bên kia sông...”. Những cảnh sắc ấy vốn rất quen thuộc, gẩn gũi 
nhưng ỉạỉ như rất mới mẻ với Nhỉ, tường chưng như lần dẳu tiên anh mới gặp. 

Nhỉ khao khát được dặt chân lèn bãi bồi bên kia sòng. Điều ước muốn ấy chính là 
sự thúc tỉnh về nhOng giá trị bền vững, bình thưbng và sâu xa của cuộc sống, những giá 
trị thưhng bi người ta bỏ qua hay lãng quèn khỉ những ham muốn xa vời đang lôi cuỉb, 
đang lấh át. Trong hoàn cảnh của Nhĩ, đó là sự thúc tỉnh xen lản với niềm àn hận và 
nổi xót xa. 

Khi núèu tả tâm lý của nhân vật Nhĩ, Nguyễn Minh Châu rất tiiứi tế và thấm 
đuợni Unh thần nhÂn dạo. Điều dỏ được thề hiện ngay từ cách lụn chọn và xử lý tính 
huống. Trong vốn học, nhiều tác giả cũng đâ đặt nhân vật vào hoàn cành hiểm nghèo 
để ỉàm nổi bật lèn khát vọng sống và súc sống mạnh mẽ của con nguời hay lòng nhàn 
ái, sự hi sinh cao thượng... Nguyền Minh Châu đã khai thác tính huắog nầy theo một 
hướng khốc. Trong hoàn cảnh ngặt n^èo ấy, nhân vật suy ngảm, tự trối nghiệm về 
cuộc đời với những sụy nghĩ sâu sác. 

Những suy nghỉ của nhản vật Nhỉ vẻ ỉẽ s£bg, vé cuộc dời, vẻ những con ngưtả hết 
súc cụ thể như ngưbi vợ, đúoa con và về chinh cuộc đời mình. Trong con mắt của một 
người sáp từ già côi dời, cảnh vật trước mát bỗng đẹp và đáng yêu ky lạ. Uòm nay Nhĩ 
mới phát hiện ra nhìtog vết sỉm, những dường vá trền tám áo của liên. Và chủứi hình 
ảnh ngưbi vợ gầy guộc vói bàn tay chan chito yêu thương đă trở thỀuứi “nơi nương tựa là 
gia đinh trong nhĩOig ngày này”. Sự thức nhận của Nhĩ về vè dẹp của bãi bồi bèn kia 
sông dược tô đậm thèm qua hình ảnh của đứa oon - trong hoàn cảnh bình thưbng - còn 
mải chơi và ửiấy bải bổi bên kia sòng chẳng có gị hấp dản. Đ6 chính là tình yêu đối vớỉ 
cuộc sống dă được trồi nghiệm qua một cuộc đìổ nhiẻu thống trảm, dang trải qua nhừng 
giây phút hiểm nghèo. 

ờ đoạn kết truyện, tác giả đă tập trung mi^ tả chân dung và cừ chi của nhân vật 
với vẻ rất khác thưbng: “Anh cố thu nhặt hểt mọi chút súc lực cuối cùng còn sót lại để 
đu mìiứt nhô ngươi ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ khoát 
khoát - y như đang khẩn thiết ra hiệu cho một ngươi nào đỏ”. Hành dộng này của Nhl 
c6 thể hiểu là anh đang nôn nóng thúc giục cậu con trai hảy mau kèo lơ chuyến đò áuy 
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nhát trong ngặy, thế nhưng qua suy nghĩ cùa Nhĩ tnlớc đó, ta lại nhặn ra một ý nghỉa 
khác: dó là ỷ muốn thúc tỉnh mọi ngưbi về những cáỉ 'Vòng vèo. chừng chình** để hisỉng 
tới nhCứig giá trị đích thực vốn rít giản dị. gần gũi và bền vững. 

Nhân vật Nhĩ mang dén cho người dọc nhiều điều suy nghĩ vồ cuộc dời và số phận 
oon ngưhi. Vầ ò tìứìg độ tuổi qua nhân vật Nhĩ chíng ta đều rút ra dược bài học liêng 
cho núnh. Rỉèng với thế hệ nhũng ngưbi trẻ tuổi, nhờ nhân vật này chúng ta knết sáog 
gán bó hơn với quẽ hiicmg. dất nước c6n khá đói nghèo lam lũ nhưng chất phác, hằn hậu 
và dào dạt yêu thiiơng của bản thân mình. 

Đề số 13 

Câu 1 (ĩ điểm): Phân tích ngữ pháp những câu sau: 

- Một minh thì anh bạn trẽn trạm đinh Phan-xỉ-pãng ba n^n một trăm bốn 
mươi hai mét kia mới một mình hơn chầu. 

ilẠng lèSaPa- Nguyên Thành Lonjg) 

~ Chúng ta yêu tỉốig mẹ dẻ là diúng ta yẽu nước. 

Côu 2 (2 dÌểmA' Hảy sử dụng câu sau đày làm câu chủ đề để viết một đtoạn vãn 
hoàn diĩnh (khoảng 10 -16 cíki): “Đọc trụyện ngắn Lộng ỉè Sa Pa\jà thấy cái lặng lề 
diỉ là bé ngoài giẠi kín nhịp sỂbg SĨÂ động mà £ửn thầm trên núi cao chốt vót của 
những ngUtri lao dộng hết lòng và đất nưdc.” 

Cáu 3 (7 điềm): c^ảm nhận của em về bài thơ Con cò của Chế Lan \^èn 

Biàiàm 


Cául 

a) Mòt mình thì anh ban trẽn tram dinh Phan-xi-pâng ba nghìn m5LtHừĩILbốn 
Khỏi ngử CN 

mươi hai mét kia // mới mòt mình hơn âiái. 


VN 


ựjặng ỉẽSaPa-- Nguyẻn Thồnih Long) 

b) Chting ta yêu tífeg me đè // lè chủng ta vèu nưi^ . 

CN VN 


Chủ ngữ và thftnh tố phụ trong thành phần vị ngữ của Câu b dều có cấu tạo> ỉà cụm 
chù- vị: 

- “Chúng ta^êu tiếng mẹ đè"; 

- ‘'diúng ta^êu nước". 

Càu 2: Đọc trụyện ngán “Lặng lẽ Sa Pa* (của Ngụyẻn Thành Long) ta tihấy cái 
lặng lè chỉ là bề ngoài gỉỀói kín nhịp sẾhg sôi động mà âm thẩm trèn núi cao cdi6t vót 
của nhừng ngưbi lao động hết lòng vì đất nước. Nh&c đến Sa Pa ta thưbng đắn 
những làn sương mù mòng mảnh lậng lẻ giăng mắc ôm ấp lấy những biệt thựr những 
vòm cây - hình ảnh đó gợỉ áến sự n^ỉỉ ngơi, yẽn tính. Nhưng đằng sau dáng Vỉè nhàn 
hạ, chậm rãi đó lầ nhũng con ngưbi như anh thanh nièn, &3g kỉ sư viAtn rmu, nhà 
nghỉốn cứu sét,... họ dang ftm thầm miệt màỉ ngày đèm lao động hịến dâng cajộc dòỉ 
minh cho Tổ quốc. Anh thanh nièn đả hai mưtâ bảy tuổi, (hưa ngưtn yêu, xa gia tthnh và 
một minh làm còng tác khi tượng kiềm lí địa cầu phụ trách trạm khí tượng tírên núi 
Yên Sơn cao chót vởt đă inỂy nốm nay. Công việc của anh là “đo gió. đo mưa, dío nắng. 
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túih inây, đo áxấii động mặt dất, dự vào việc báo tniớc thdi tiết hàng ngày, phục vụ sản 
xuất, phục vụ chiến đấu”. Công việc ấy không chi vĩ đại ô ý nghỉa của nó dổì với dời 
sống mà còn ở việc con nguời phụ trách cồng việc ấy phải một minh dốỉ mật với nhũũig 
Idió kh^uì vất vả của công việc, một minh đối với với sự cô dộc, buồn tẻ. Nhưng anh 
themỉi niên vui vẻ với cuộc sống trong hoàn cảnh đỖẾ biệt với tuòi trẻ của mình để 
hàng hAi hoàn thành tcố, nhất công việc. Òng kĩ sư vườn rau qua lời kể cùa anh thardỉ 
niên thỉ “Ngày này sang ngày khác... ngồi im trong vưbn su hào, rìiứi xem cách ong iấy 
phấn, thu phấh cho hoa su hào...". Nhà nghỉên cúu sét miỀn một năm không rời xa oơ 
quan một ngày vi sợ có sét iại vắng mặtr.. Họ sống vui vói triết lí “khi ta Uưn việc, ta 
vói công việc là đòi, sao gọi là một mình đuợc?" để iàm việc, nghiên cúki, cuộc sốrig 
không ốn ào nhưiig rạo rực và say mê. Sa Pa đă và đang ngày đêm có những con ngUỄn 
hãng hái như thế vì sự phát triền, đẹp giku của đất nước. 

Cău 3: Chẽ Lan Viên ià một nhà thơ tàỉ năng cùa nền vãn học Việt Nam. Ong oó 
một phong cách nghệ thuật rô nét, độc đáo đó là nhũng suy utòng, triết lý đậm chất tri 
tuệ và tính hiện dại. Đặc biệt, nhà thơ còn có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật xảy dựdg 
hìiứi ảnh thơ; hinli ảnh thơ đa dạng, phong phú, kết hợp giữa thực và ảo. Bài thơ “Con 
cò" của òng ỉà một bài thơ như thể^ 

CoQ cừ - hình tượng thơ xuyên suốt bàỉ thơ và cũng ỉà tên tác phẩm được khai thác 
từ trong ca dao truyền thống. Hình ảnh này xuất hiện rất phổ biến trong ca dâo và 
dùng với nỉùều ý n^ũa. £)ó là hình ảnh ngiỂÁ nông dân chân lấm tay bùn, vất vả Cực 
nhọc; là ngutn phụ nữ cần cù. lam lũ ĩứiưng tất cả đều giàu dúb hi sinh. Trong bài thơ 
này. nhà thơ vận dụng hình tuợng ấy dể làm biểu tnmg cho tấm lòng người mẹ và 
những lời hát m 

Bài thơ có bố cực ba phần với những nội dung dược gán với nhau bằng một lô gíc 
khá mạch lạc: Hình ảnh con cò qua nhĩ&ig lời ru bắt đầu dến với tuổi thơ ấu; Hình ảnh 
con cò đi vào tiềm thúc của tuổi thơ, trở nên gần gĩD và sẽ theo cùng con nguhi trẽn mọi 
chặng của cuộc đời; Tỉr hình ảnh con cò, suy ngẫm và triết lý về ỷ nghỉa của lời ru và 
lòng mẹ đôi với cuộc đời mồi ngưbỉ. 

Xụyèn suốt bài thơ, hiiứi tượng con cò dược bổ sung biỂn đổi trong mổì quan hệ với 
cuộc dởi con ngubi, từ thơ bé đến trưỏng thành và suốt cả đời ngubi. 

Mử đầu bài thơ, hình ảnh con cò dược gợi ra ỉièn tiếp từ nhũkig cảu ca dao dìmg ỉàm 
lời hát ru. ờ dây tác giả chỉ lấy vài chử trong mỗi cãu ca dao nhhm gợi nhớ cứỉững câu 
ca dao ấy. Nhũũog câu ca dao được gọi lại dă thể hiện ít nhỉều sự Ị^ong phú trong ý 
nghĩa biểu tượtig của hình ảnh oon cò trong ca dao. Càxi “con cồ... đồng đăng” gợi tả 
khổng gian và khung cảnh quen thuộc cua cuộc sống ngày XẰia tư làng quê áến phố xá. 
Hinh ỏnh con cò gợi vẻ nhịp nhàng, thông thả, binh yèn của cuộc sỉóỉg vốn ít biễói dộng 
thời xưa. Câu ca dao “Con cb mà đi ăn đèm” hình ảnh con cb lại tượng trung cho nhũkìg 
con ngubi cụ thể là người mẹ, ngưbi phụ nữ nhọc ĩứihn vất vả, lặn lội kỉân sống.. 

Qua lơi ru của mẹ hinh ảnh con c6 dâi với tâm hồn ấíỉ thơ một cách vô thúc. 
chính là sự khởi đầu con đường đi vào thế giới tâm hồn của con nguời qua lời TU, của ca 
dao, dân ca. 

Con trẻ chưa hiểu nội dung, ý nghĩa của bài ca dao nhưng chúng dược vỗ vẻ 
trong âm diộu ngọt ngào, dịu dàng của ỉờỉ ru. Chúng được dón nhận bằng trực 
giác tình yêu và sự che chỏ của người mẹ. Và khép lại đoạn thơ là hình ảnh 
thanh bình của cuộc sống. 

Sau những năm tháng nằm nôi, cánh cò trở thành người bạn dồng hành 
của tuổi thơ; 
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Cò... làm quen 
Cò đứng ở quanh ncn 
Cò vào trong tổ 
Con ngả - cồ ngủ 
Cánh của cò ... chứng đ£À 
Đến tuổi tới trường: 

Xkm theo cò đi học 
Cánh cò... gót đoi chán'". 

Và khi con trường thành: 

“Cánh cò trắng lại bay... 

_ hơi mát câu vân“ 

Con cò từ trong Ibỉ ru đã đi vào tiềm thức cùa tuổi thơ trở nên gẩn gũi, thân thiết 
và theo oon ngiibi đi suốt cuộc đời. Từ trong ca dao. cánh cò đả được tiếp tục sự sống của 
nó trong tâm thúc con người. Hình ảnh ấy được xây dựng bằng sự ỉiẽn tưâng n]iư được 
bay ra từ trong ca dao để sống trong lòng con ngưbỉ, theo cùng và nống dờ con ngi£ã 
trong từng chặng đưbng. Hình ảnh cò gợi ý nghía bi&i tương về lòng mẹ, vỀ sự dìu dắt, 
nâng dỡ dịu dàng và bền bỉ của ngưbi mẹ. 

Đến phÂn thứ ba của bài thơ, hình ảnh cánh cò đã được đồng nhất với hình ảnh 
ngưbỉ mẹ. Tám Ibng của mẹ như cánh ũb Itk nào cũng ò gần bèn con trong suốt cuộc đời: 
“ Dù ở gần con... 
cò mãi yêu con“ 

Từ đây, nhà thơ khẳng dịnh một qụy luật của tình cảm có ý nghĩa bền vững rộng 
lớn và sâu sắc: tinh mấu tử. 

“Con dù lớn vỗn là con của mẹ 
Đi suốt đời lòng mẹ vỗn theo con” 

Câu thơ đỉ từ cảm xúc đểh liên tuỏng để khái quát thành nhũng triết lỷ. Đử ở đâu, 
bèn mẹ hay đến phương trời khác, dù còn nhò hay đã lớn khôn thl con vẫn được mẹ hết 
lòng thương yêu, che chd. 

Một con cò thồỉ 
Con cò mẹ hát 
Cũng là cuộc đời 
V6 cánh qua nôL 

Lời ru cũng là khúc hát yẽu thương. Sự hoá thôn của người mẹ vào cánh cb mang 
nhiếu ý nghĩa sâu xa, kết tụ những hi sinh, gian khổ, nhọc nhằn để xửìừog lời yều 
thương càng trử nèn sâu sắc, dằm thám. Câu thơ cuâ ỉà một hình ỏnh rất đẹp. Cánh cb 
vỗ qua nôi như dAng mẹ đang nghiêng xuống chở che, đang nói với con những lời tha 
thiết của lòng mẹ. 

Bài thơ sử dụng thể thơ tự do nhưng cũng có câu mang dáng dấp của thể thơ 8 
diừ. Thể thơ tự do gỉúp tác gỉả khả nâng thễ hiện cảm xúc một cách linh hoạt dễ 
dàng, biến đổi. Các đoạn thơ dược bắt đầu bằng câu thơ ngán, có cấu trúc giống nhau, 
nhiều ch6 ỈẬp lại hoàn toàn gợi âm điệu lời ru. Đặc biệt, giọng thơ gợi được ám hường 
của lời ru nhưng không phải là một lời ĨU thực sự. £)ó còn là giọng suy ngẩm triết lý. 
Nó làm cho bài thơ khõng cuốn ngưbi ta vào hẩn điệu ni èm ái đều đặn mà hướng vào 
sự SIO^ ngẫm, phát hiện. 

Không chỉ vậy, trong bài thơ này, Chế Lan Vỉèn vẫn chúng tỏ được súc sáng tạo 
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trong việ tạo ra lứiững hình ảnh nghệ thuật giàu sức gợi. Đ6 là việc vận dụng sáng tạo 
hình ảnh con cò trong ca dao. Hình ảnh con cò ỉà nơi xuất phát, là điểm tựa cho những 
liên Ulửng tương tượng hình ảnh của tác giả. Chế Lan \^ẽn đã chứng minh rằng hình 
ảiứi biểu tượng dù gẩn gũi, quen thuộc đến đãu vẩn cỏ khả nãng hàm cht& nhửng ý 
nghĩa mới. có giá trị biểu cảm. 

“Con cùa Chế Lan Viên lồ một bài thơ độc đáo. Viết về một dồ tài không niới; 
tình mảu tử. Chọn lứiĩứig thi liệu đà thành truyền thống: hình ảnh con cò và âm điệu 
lời ru. Song, bhng sứt sáng tạo và tài năng nghệ thuật, Chế Lan Vièn đã dể lại cho vàn 
học một tứ thơ lạ vồ đầy suy tưởng sâu sắc. Đọc “Con cò”, ta như thấy trong mình ăm 
ắp nhữhg yèu thương mà cả cuộc đời của mẹ đã dành trọn cho mình. 

Đề số 14 

Cồu ỉ (1 điểm): Thế nào là nghĩa tình thái trong câu? Cho hai ví dụ minh hoạ? 

Càu s (2 <uềm): Hãy sử dụng câu sau làm Cáu chủ đề để viết một đoạn vãn hoàn 
chỉnh (khoảng 10 - 15 câu): 

thân phận bị dọa dày khỉáì cỉmg. Thụy Kiều đố tiủ thành vị quan tòa cẩm cán 
cân công ìỷ." 

Càu s (7 điểm): Phân tích nhốn vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lộng ỉẽ Sa 
Pa (Nguyểa Thành Long), tìí đó nêu ý nghĩa tư tưởng cùa tác phẩm này. 

Bèả ỉàm 

Cỗuì 

- NgBa tình thái là phẩn nị^iĩa thể hiện tính cảm. thỏi độ của ngưtri nói đòi vớì 
ngưbi n£^ỉ hoặc dối với diều được nói đếh trong câu. Phản n^iĩa này dược biểu liiện 
thòng qua thành phần biệt lập tỉnh thái. 

Ví dụ; 

(1) Giỉ lạnh dó thổi, mây đen kéo tới tôl cả gúc trơi, cú lẽ trận mưa này to lắm. 

N^iĩatính thái: đoán dịiứi tròi mua to, nhưng không thật ch&c chắn. 

(2) Chiu chào ông ạ\ 

N^ầĩa tinh thái: thể hiện sự ỉễ phép đôl với ngubi nghe. 

Cồu 1* thân phận bị đoạ dày khỉm cùng, Ihuý Kiều dă tiủ thỉmh vị quan toầ 
cẩm cán dn còng ỉí. EHều dó được thể hiện sâu sắc trong doạn trích *Thuý Kiều báo An 
báo oán” (Truyện Kiẻu" - Ngụyèn Du). Tr\Jớc khi gặp Từ Hải. Kiểu đau xót với thân 
phận gái liu xanh Thanh ỈAu hai lượt thanh y hai lần”. Nàng tìùig bị bao kè giày vò, 
lưbng gat, đáiứi dập: Bạc Đà, Đạc Hạnh, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, ưng Khuyển,... 
Nhưng s;aL khi đếh vớỉ Từ Hải nàng có được danh phận xứng dáng với tái đức của mình 
và *l>áo ;ănbáo oán” trở thành vị quan toà cầm cán còng 11 Nàng Kiều duyên dáng, thuỳ 
mị, **e nep vào dưới hoa” ngày nào, giờ đây đôl diện với ân nhân - nhũng ân nhân và 
CÍAI nhân âìa mình “ nàng dubng như đă hoá ra một con ngưbi khác. Với Thúc Sinh, 
ngubi d*. rặng lòng với Thuý Kiều mà giấu cha mẹ, giấu vợ lén cứu nàng khỏi lầu xanh 
Thuý Ki ki đà trả ơn xúng đáng. Khi chàng Thúc được “gươm mời đến” “Mặt như chàm 
đổ, mình oibng dè run" thì Thuý Kiều chân tình hòi han “Lâm Tri người cũ, chàng còn 
nhớ khòní”. E)ể rồi sau đó nàng “báo ân” dio xứng với những nghĩa tíiứi của chàng 
ngày trước 

“Gdm trăm cuốn, bọc nghìn cân. 

Tạ lòng, dễ xứng báo ân gọi là... * 
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Vối Hoạn Thư; vợ Thúc Sinh, ngưbi đàn bà **qi]ỷ quái ranh ma** dã lặng lẽ cho nguờ 
dếh bắt nàng về, đả dựng cảnh trớ trều: bắt nàng hầu niợu Thúc Sinh để mà hả hỉ 
sung sướng khi tận mắt diứng kỉáa nỗi cực nhuc của cà hai Dgubi, Thuý Kiều hẳr 
khdng thể quên nĨÀ nhục hôm ấy, theo đó thì t^ của Hoạn Thư dáng chết một trãxn lần 
Đối diện với ngubi đàn bà ấy, Thụý Kiều dùng giọng điệu châm biếm để “rứt da rứt thịt' 
mụ theo đúng cách mà trước đây mụ ta đã đôl xử với nàng: 

"7\ều thư cũng có bây giờ đến đâyỉ 

Đòn bà dể có móy tay 

Đời xưa mỂy mặt, đời này mấy gan/". 

Cùng với đó, nàng cẩn thận báo cho mụ ta biết về “luật nhân quả” ờ dời: “Càng ca) 
n^ệt iắm, càng oan trái nhiều”. Nhưng sau khi n^e Hoạn Thư bào chũb một cách 
ranh ma 

"Rằng: "Tôi chút phận đàn bà, 

Ghen tuông thì cũng người ta thường tÌTih... 

Kiều đã rộng lòng mà tha bổng cho mụ. 

Câu 3: Trong mỗi tác phẩm vãn học, nhân vật chính trở thành lỉnh hồn thể hiệr 
trọn vẹn nội dung tư tưỡng mà tác giả muốn gủi gắm vào nhừng điíũ con tinh thỀn cừs 
minh, Với tnlbng hợp anh thanh nièn trong truyện ngắn “Lặng ỉề Sa Pa” của Nguyễr 
Thành Long cũng vậy. Anh ỉà một người sống lạc quan, yêu đời, có tành có nghĩa với 
mọi ngiẨẢ, dẩy trách nhiệm với công việc và giàu lí tưỄmg sống. Xây dụng một nhán vậl 
chỉnh cho tác phẩm của mình như thế, Nguyễn Thành Long muốn thể hiện một tL 
tường gỉki chất nhân vãn vẻ con ngưbỉ và cuộc đời. 

Tác phẩm ra đời nâm 1960 giũa lúc miền Bác đang hâng say lao động sản xuất áế 
xây dựng miền Bắc xã hội chủ n^iỉa và chi việc dio mỉền Nam đánh Mĩ. Mỏi ngutri dân 
miển Bắc ý thức sâu sắc vai trò của bản thân mình đối với sự nghiệp chung của đất 
nước: sống đẹp, sống có ích đễ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và nhân vật 
anh thanh niên trở thành biểu tượng đẹp cho nhũng con người tích cực, trách nhỉặn* 
như thế. 

Anh thanh níẽn làm cõng tác khí tượng kiêm vật li địa cảu, một minh sống trêr 
đinh Yên Sơn cao hơn hai ngàn sáu trâm mét, quanh năm suốt tháng, giũa cỏ cây VỀ 
mây núi Sa Pa Vậy nhưng sự trống vắng không làm chai đi những cảm xúc, tình cảjr 
rất đỗi con người nơi anh. Anh sống lạc quan, yêu quý tất thảy mọi người. Anh dọi 
dẹp nơi ở của minh gọn gàng sạch sẽ. Anh trồng hoa trong “vườn lứià”. Anh nuôi gề 
để “tâng gia”r- Tất cả nhũmg diều đó khẳng dịnh lầng anh muôn tạo ỉập cho mìnl 
một cuộc sống bình thưtmg như mọi người dưới xuôi, không điều 9 khiến anh buổr 
chán hay có cảm giác cô độc. Ngỉie bác láỉ xe kể về người vợ mới ốm dặy, anh liềĩ 
mang biếu bác củ tam thất Có khách lên thâm (ỉà õng họa sĩ và cô kỉ sư) anh bỉếu h( 
một bó hoa to và những quả tírúũag gà.. Hành dộng đó mang nhữtig thông điệp dầ) 
nhân văn: hãy sống đẹp, hãy quan tÂm đến nhau, hăy đêh với nhau bằng tất cả tấn 
lòng và tình cảm nhân hậu. 

Đò dba là một con ngi^ đầy tráđi nhiệm, say mê với còng việc và khiêm tổn. Anl 
hiểu cõng vỉộc của nủnh tụy gian khổ nhưng “thi^ nó anh buồn đối chết mất” vì còiq 
việc là nỉồm vui, là nguăn sống của anh. Anh đă tìm được hạnh phúc trong công việc 
Anh quan niặm còng việc là ngươi bạn đồng hành với minh, chính vì thế cuộc sống củỉ 
anh không beo giờ tè nhạt và buằn chán. Anh tâm sự *1dũ ta làm việc, ta với công việi 
là đôi, sao gọi là một mình đươc? Huổbg dù việc cùa cháu gắn liền với bao anh em đồn^ 
chí dudi kia”. Con ngươi đó cũng oó quan niệm về hạnh phúc thật giản dị nhưng hết sứ 
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cao đẹp - d6 là dược lao dộng, được cống hiến súc núnh cho dất nước. Vì thế, khi biết 
tin nhỉr minh phát hiện đám mây khò mà không quân ta hạ dược nhiều máy bay K&, 
anh thấy mình thật hạnh phíkx Tóm lại, được cống hiến cho khoa học là ỉí tưởng sỉbg 
của anh. Suy nghĩ của anh vẻ cuộc sỉ^g thật đẹp, thật sâu sắc. 

Khòng chỉ là người có suy nghỉ dẹp, anh còn là người biết hành động đẹp. Trong 
hoàn cành hết súc gian khổ, một minh sống vắt vèo trẽn đỉnh Yèn Sơn, làm bạn vối 
rừng xanh, mây trắng, bão tuyết, sương rơi để đo gió, đo mưa, do náng, từứi mảy, do 
chấn động mặt đất, tham gia vào việc báo tniớc thồi tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, 
phục vụ chiến dâiu. DỈI khdng ai đôn đốc, kiểm tra, nhưng anh v&n tự nguyện tự giác với 
tinh thần trách nhiệm cao. Công việc đòi hỏi phải thực hiện vào nhừng thời khắc khó 
khân như niũ đêm giũa mùa đông giá rét, nhưng bất kỳ trong hoàn cảnh náo, dến đúng 
thời điểm ấy là anh thúc giấc, xách dền ""đi ốp”, xách máy di đo, không bỏ sót một ngày 
nào, không quèn một buổi nào, âm thầm bền bỉ suốt nhiều n&m trời. Nhưng khó khăn 
hơn tất cả dối với anh chính là vượt qua sự cô đơn, váng vè, quanh nãm suốt tháng 
khòng một bóng ngửhi, và anh dã vượt qua được bằng sự miệt mài, say mê trong công 
việc. Anh đả dừng tất cả thời gian, nhiệt huyết, tâm trí, súc lực cho nhiệm vụ dưcx: giao, 
rảnh một chút là anh lại lấy sách ra dể trò duiyện. Từ nhừbg công việc lặng lẽ âm 
thầm đó, anh dà góp phần trực ti^ vào ửãến thắng chung của quàn và dân miền Đắc. 
Đặc biệt, trong câu chuyện của mình với ngiẨÂ họa sỉ, anh luôn gạt đi ý dinh vẽ nủiứỉ 
của ngưbi họa sĩ. Anh giới thiệu với ông nhũng người bạn của minh: anh ỉđ sư vưbn rau, 
anh kỉ sư ‘trông sét”r.. Anh khiêm nhường nhận định công việc của mình cũng chỉ là 
bình thường và trân trọng những dống g^ những hi sinh của bạn bè, áimg dội. 

Nhan đẻ của truyện là “Lậng lề Sa Pa” nhưng Sa Pa có thật sự lãng lẽ không? Tác 
giả dâ gỉải thích một cách hết súc đơn giản cho ngưbi dọc: *Trong cáỉ lặng ỉm của Sa 
Pa, dưới lứiững dinh thự cũ của Sa Pa, một Sa Pa mà chỉ nghe tẽn ngưbi ta đã nghỉ dến 
chuyện nghỉ ngơi o6 những con ngưbi dang làm việc và lo như vậy cho đất nước”. 
Qua cách dật nhan đẻ của trụyận và xây dựng nhân vật cỉúnh vởi những đăc điểm vô 
cùng đáng mến, dáng tr&n trọng, tác giả muốn nêu bật chủ dẻ và cùng là ý n^a tư 
tưởng của tác phẩm: ca ngợi nhũng con ngưhi sống đẹp, lao động một cách say mê và 
quèn minh cho dát nước, nhắn lứiủ dểh mối người dọc: ‘Tỉãy yèu thương nhau và sống 
dẹp hơn”. 


Đề số 15 

Cổu 1 (2 điềm): Tóm tắt doọn trídi trụyện ngắn Chiếc lipc ngà (Ngụyễn Quang 
sỏng) trong sách giáo khoa Ngừ vữn iởp 9 bằng một đoạn vãn dài khòng quá mưbi hai 
dòng gi^ thi. 

Cổu 2 (2,5 điềm): Phân tích giá trị bỉ&i cồm của những câu thơ sau: 

Mẹ đang tìa báp tĩỶn núi KaAìá 
Lưng niu thi to mà lưng mẹ nhỏ 
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mòi 
Một trời của báp thì nòm trẽn đổi 
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng 

iỊữiúc hát ru những em bé lởn trèn lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm) 
cỏu 3 (5,5 điềm):) Phân tích diến biối tâm trạng àhằn vật ông Hai trong trụyện 
ngắn Làng của Kim Lftn. 
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Bỉả làm 


Cául 

Chiéc lưcfc ngà của Nguyễn Quang Sáng ỉà câu chuyện cảm đỏng về Unh cha cou và 
nỗi đau chiến tranh, ông Sáu, một ngi^ kháng chiến, trở vẻ thầm nhà sau nhiều nám 
xa cốch. Bé Thu, cò con gái tám tuổi của ông, không cliịu nhặn dia vì vết sẹo trỉpi mặt 
ĩàm ông không giống như trong ảnh. Ong Sáu cố gống làm thán với con nhưng vô hiệu. 
£)ến khi cô bé nhận ra cha và bày tỏ tinh cảm yêu thưcmg mãiứi ỉiột thì cũng là ỈIÍC ông 
phải trở ỉại đơn vỊ, ơ chiối kliu, ông dồn tình yêu thương, nhớ nhung con gái vào việc 
làm một chiếc lược ngà tặng cô bé. Trước khi hi sinh trong một trận càn, òng trao cây 
lược, gủỉ gắm người bạn mang về cho con. 

Câu 2: Đoạn thơ trên nằm trong khúc ca thứ hai của lời bà mẹ dân tộc Tà-ôi ru 
con. Tiếng ru cất ỉên khi ngưbì mẹ dang đi da bắp trên nứi Ka-lưi. Nhà thơ dả sử dụng 
rứiững từ ngữ, hình ảnh thơ giàu sức biểu cảm. 

"A/ị? đang tìa bắp trẽn niii Ka-liẩ 
Lưng núi thi to mà lưng mẹ thì nhỏ" 

Hai hình ảnh “Lung núi” - “lưng mẹ” tạo thành một cặp tương phản: “to” - “nhỏ”, 
thiên nhiên vĩ đại, sừng sững - con người nhỏ bé, yếu ớt Hìiứi ảnh ấy khi^ ta như 
thấy cả khôi núi nặng nề đang giáng xuống bờ lưng vốn đã oằn xuống vì vất vả, mệt 
nhọc cùa ngưbi mẹ. Câu thơ gợi những gian khổ trong công việc và đời sông của ngươi 
mẹ Tà-ôi nơi núi rừng Tây Nguyên nắng ìửsL 

Nhưng dẫu c6 gian khổ đến dàu, ngươi mẹ vản không nguôi tình yèu tìiưtmg, niềm 
hỉ vọng nơỉ đúa con bé nhọ của mình: 

Mặt trờỉ cùa bắp thì nằm trên đổi 
Một trời cùa mẹ, em nằm trên lưng 

Nhà thơ đă sử dụng phép nhân hóa rất thành công. Mặt trời mang đến ánli sáng, 
hơi ấin, sự sống cho vạn vật Nếu như mặt trơi của bắp ỉà mặt trơi tự nhiồn nằm ờ trên 
đồi thì một trơi của mẹ là em nằm ưèn lưng dó. Gọi con là mặt trời của mẹ để bày tỏ 
lòng yêu thương khôn tả; con là lẽ sống, là ánh sáng của đời mẹ. "Con nhm trên lưng” 
phía sau mẹ tỏa áiứi sáng vào cuộc đời vốn nhiều nhọc nhằn cơ cục của mẹ đí? động vièn 
mỗi bước mẹ dỉ, mỏi vỉệc inẹ làm, mãi lơi mẹ nói. Lời thơ giản dị mà chan chúb cảm xúc 
biết bao! 

Câu 3: Truyện ngắn “Làng” của Kim Lân là một tác phẩm đặc sắc thễ hiện tình 
yêu của ngươi nông dàn đốỉ với quê hương, đất nước minh trong kháng chiối chống 
Pháp một cách cảm động. Làm nên thàiứì công của tác phẩm không thể không nhắc 
đấh nghệ thuật miêu tả tâm ỉf nhân vặt của nhố vãn. Diễn biến tâm trạng của nhân 
vật ông Hai trong tác ỉ^iẩm khi n^e tin làng Dầu của mình theo gỉâc đưọc thễ hiện 
một cách siiứi động dã thể hiện điều đó. 

“Làng” ra đơi năm 1948. Tác phẩm lấy bối cảnh là cuộc tản cư kháng cỉùến của 
ĩứrân dân. Òng Hai là nhân vật dúnh của tác phẩm, có lẽ phần vì tuổi cao, phần Vì 
chân ống vẫn bị thixmg “đi tập tểnh” nên ông được vận động tản cư kháng chiếa cùng 
gia đình. Nhưng trong thâm tâm, ông rất muốn ở lại làng để cùng anh em chỉ& đấu. 
Và chừxh ở nơi tản cư; ông đả bộc lộ sâu sắc tình yêu cái làng cùa mình. 

Ông yèu cái làng của mình như đứa con yèu mẹ. tự hào về mẹ, tôn thơ mẹ, một tìxứi 
yèu hồn lứủẽn như trẻ thơ. Ngày ngày, ông sang nhà hàng xóm chơi hoặc đỉ nghe tin, 
đi nói diụyện,... Đến đâu ông cũng khoe về cái làng cua mình. Truớc Cách mạng tháng 
Tám, ông khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làĩig ông: “Chết! Chết, tôi chua thấy cái 
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dinh crj Iiào mà lại được như cái dinh cơ cu thượnịr ỉàng tòi.''. Va niăc dù chỉuig họ hàng 
gì nhưiig òiig cứ gọi viên tổng đốic là “cụ tòi" một cốch ríủ, ha hỉí! Sau Cádi mạng, “người 
ta khòng còn thấy ông đả động gì đến cái láng ây nũiì", vì í.ng nhận thức được nó làm 
khò mnh. làin khổ mọi người, là kẻ thù của cả làng: “Xảy cái lftng ày củ làng phục dịch, 
cả Ihng gAiứi gạch, đàp đá, làin phu hò cho nó. [...] Cíu chân óng di tệp tẻnli cùng vi cái 
làng ấy". Bây giò óng kiioe làng ồng khưi nghĩa, klíoo gia nhạp phong trào từ hồi 
kì còn Lrrtng l'>óng tôì”, rồi lứiững buổi tập qưân sự, khxíc nliíứig hố, nhrmg ụ, lứiừng giao 
thông hàn của làng òng,... Cũng Vi yôu làng quá như thế nià ông lứiất quyết không chịu 
rời làng di lản cư. Đến khi buộc phải cùng gia đình di tảĩ\ cư ông buồn khổ lám, sinh ra 
hay bọc l>ội, “ít nói, ít cười, cái mát lúc nào cùng lầm lấm”, ờ nơi tản cư, òng nhớ cái 
làng ciia ông. nhớ những ngày làm việc cùng với anh em, “Ô, sao mà độ ấy vui thê. ông 
thấy mình như trè ra.[...] Trong lòng ồng lão lại thấy náo nửc hằn lèn.". Lúc này, niềm 
vui cùa ông chi là hàng ngày đi nghe tin tửc thời sự kh.uig chiến và khoe về cái làng 
chợ Dáu cùa ông dánh Tày. 

Thè' mà, đùng một cái ông nghe đuợc cái tin làng chợ Dảu của ỏng theo Tày làm 
Việt gian. Càng yèu làng, hảnh diện, tií hào về làng bao nỉúèu thi bây giờ ông Hai lại 
càng thấy đau đớn, tủi hổ bấy nhiêu. Nhà vân Kim Lân đà chúng tỏ bút lực dồi dào, khả 
nãng phồn tích sắc sảo, tái hiặn sinh động trạng thái tinh cảm, hành động của con 
người khi miêu tả diễn biến tâm trạng và hành đỘDg của nhân vặt õng Hai trong biến 
cố này. 

ỏng lão dang náo núc, “Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!” vì những tin 
kháng chiến thì biến cố bất ngờ xảy ra. Cái tin làng chợ Dầu theo giặc đã làm ông 
diếng người; “Cổ ông lão nghẹn áng h&n lại, da mặt tê rân rân. Òng lão lặng đi, tưởng 
như đến không thờ được. Một lúc lâu ông mới rặng è ò, nuốt một cái gì vướng ở cổ [...] 
giọng lạc hẳn đi”, “ông Hai cúi mặt xuống mà đi” và nghi đến sự dề bĩu của bà chủ 
nhà. Òng lào như vừa bị mất một cái p quý giá, thiêng liêng lắm. Những câu vân diễn 
tả tâm trạng thật xúc động: “Nhìn Jũ con, ttd thân,.niẩớc mắt ông lào cứ tràn ra... Chúng 
nó cũng lồ trẻ con làng Việt gian đấy? Chúng nó cũng bị người ta rè rúng hát hủi đấy? 
Khốn nạn, bkng ấy tuổi đầu...”. Nồi nhục nhã, mặc cảm phản bội hành hạ ông lão đếh 
khổ sờ. “Chao ôi! Cực nhục chifl3u cả làng Việt gian! Rải đây biết ỉàm &n buòn bán ra 
sao? Aỉ ngưtrí ta chúa. Ai ngưỉâ ta bưòn bán mấy. Suốt cả cái nước Vỉệt Nam này ngưbi 
ta gỉỉè tởm, ngưbi ta thù hán cái gỉống Vỉệt gian bán nilốk!...”. Cả nhà õng Hai sống 
trong bAu không khí ảm đạm: “Gian nhà lặng đỉ, hiu hẩt, ánh lủa vàng nhờ nhờ ở ngọn 
đén dẩu lạc vờn trèn nét mặt io âu của bà lảo. Tiếng thờ của ba đúa trè chụm dầu vào 
nhau ngủ lứiẹ nhàng nổi lèn, nghe như tỉốig thở của gian nhà.” õng Hai ăn khòng 
ngon, ngủ không yẽn, lúc nào cũng nơm nớp, bất ổn trong nồi tủi oỉiục ẽ chề. Thậm chí 
ông khồng dám nhắc tới, phải gọi tên cái chụyện phản bọi là “chuyện ấy”. Òng tuyệt 
giao với tíít cả mọi người, “không dám bưâc chân ra đến ngoài” vì xâu hổ. Và cái chuyện 
vợ chồng òng ĩo nhất cũng đả đến. Đà chủ nhà bóng gió duỗi gia đinh ông, chỉ vì họ là 
ngubi của làng theo Tây. Gỉa đinh òng Hai ở vào tinh thế căng tỉiầng. òng Hai phàỉ đốì 
mặt với tình cảnh khó khân nhất: ‘Thật là tuyệt đường sinh sống! [...] đâu dâu cố người 
chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi hủi. Mà cho dẫũ vì chính sách cùa Cụ Hồ ngưbi ta 
ch&ng đuổi di nừa, thì mình cũng ch&ng còn mặt mũi nầo đi dếh đâu”. 

Từ chỏ yêu tha thiết cái làng cùa mình, ông Hai đâm ra thù làng: “Về làm ^ cái 
làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rổi. về làng tik ỉà bỏ kháng chiến. Bò Cụ Hồ.,.”. Và 
“Nước mát Ông giàn ra”, òng lại đâa cảnh sống nõ lệ tám tíS, lầm than tniớc kia 
Đao Dồi niếm của ông không biết giải bày cùng ai đành trút cả vào nhũCQg ỉỉn trò chuyện 
cùng đúb con thơ dạỉ: 
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- Húc kia! Thồy hòi con nhẻ, con là 0071 của ai? 

- Là con tháy mấy iị con u. 

- Thế nhà con ởđãuĩ 

- Nhà ta ở làng chợ Đồií. 

- Thế con có thkh về làng chợDảu ỉihông? 

Thằng bé nép đầu vào ngực bó trả lời khe khẽ: 

-Cố. 

Ông lào ôm khừ thàng bé vào lòng, một lúc lâu lợi hồi: 

- À, tháy hỏi con nhé. Thế con ùng hộ ai? 

Thằng bé giơ tay lèn, mạnh bạo và rành rọt: 

- ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn nữm! 

Nước mắt ông lào gừìn ra, chày ròng rồng Ềrê/I hai má. ông nói thù thỉ: 

- ừ đủng rối, ủng hộ Cụ Hồ con nhL 

Những lời đáp của con trẻ cũng là tâm huyét, gan luột của ông Hai, một ngiỀiỉ láy 
danh dự của làng quê làm danh dự của c hính mình, một ngưbi son sắt một lõng với 
kháng chỉâa, với Cụ Hồ. Những ỉòỉ thốt ra từ miệng oon trẻ như minh oan (ho ông, 
chân thành và thiêng liêng như lời thề dinh ninh vang lẽn từ đáy lòng ông: 

Anh em đồng chí biết cho bố con ông 

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. 

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thi chết có bao giờ 
dámđơnsơi. 

Nhà vãn đả nhìn ữìắy những nét đáng trân trọng bèn trong ngubì ndng dân (hân 
lấm ỉay bùn. Nhân vột ông Hai hiặn ra chân thựb từ cái tính hay khoe làng, thích nói 
về làng bất kể ngubi nghe c6 thích hay khôngTi chấn ữ\ực ồ (ỉặc điềm tâm lí vì cộng 
đồng, vui cái vui của làng, buồn cái buồn của làng và chân thực ờ những diễn biến của 
trạng thái tâm lí hết sức đặc tiưng cùa một ngưbi nông dân tỉd nhục, đau đớn vì cái tin 
Làng mình phản bội. Néii như trong biến cố ấy tâm trạng của ông Hai đau đớn, tùí Cực 
bao nhiêu thì khi vỡ lẽ ra ihng đó chỉ là tin đồn kh^g đúng, làng chợ Dầu của ông 
không hế theo giặc, sự vuỉ sướng càng tưng bùng, hả hê bấy nhièa Òng Hai như n^ời 
vùn được hồi sinh. Một lần nũQẼi, những thay đổi của trạng thái tâm li Lại được khắc hoạ 
sinh động, tài tình: "Cái một buần thỉu mậ ngày bồng tươi vui, rạng rỡ hản lèn. Mồni 
bỏm bẻm nhai trầu, cặp mít hung hung đỏ hấp háy...”. Òng khoe khắp ncã: *Tây nó dốt 
nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẫn! [...] Láo! Láo hỉ^ Toàn là soi sự mục đích cả.”, *Tây nó đốt 
nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn.[...] Ra láo! Láo hết, chảng có ^ sất. Toàn là soi sự mục 
đkh cải”. Đáng lẽ ra ồng phải buồn vi cái tán ấy chứ? Nhưng ông dang tràn ngập trong 
niềm vui vi thoát khỏi cái ách "ngưbỉ iàng Vỉệt gian”. Cái tin xác nhặn làng ông vẫn 
nhất quyết đứng vẻ phía kháng chiếh. Cái tin ấy khiến ông lại dưọc sòng như một 
ngubi yêu nước, lại có thể tiếp tục sự khoe khoang đáng yêu của minh,... Mâu thuẫn mà 
vẫn hết súc hợp lí, điểm này cũng là sự sắc sảo, độc đáo của ngbi bút mièu tả tâm lí 
nhân vật cua nhà vãn Kim Lân. 

Ngưbi đọc sẽ không thể quẽn được một ông Hai quá yêu cái làng của minh như thế. 
Mặt khác, củng như các nhân vật quần chúng (chị (ho con bú loan tin làng chạ Dầu 
theo giặc), bà chủ nhà,... cái khó q[uên ò nhân vật này còn là nét cá tiiể hoá rất dậm về 
ngõn ngữ. Lúc õng Hai nói thành lời hay khỉ ông ngubi dọc vản nhận thấy rất rồ 
đặc đỉẳm ngôn ngừ của vùng (Ịuè Bác Bộ, của một làng Đắc Độ: "Nắng này ỉà bỏ mẹ 
chúng nó”, “không đọc ỶhhTìh tiắog (ho ngưbi khác n£^e nhờ mấy”, *Thì vUỡn”, "oó bao 
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giờ dám đơn saiV'* Đậc biệt ỉà nhà vàn cố ý thề hiện những lừ ngữ dùng sai trong lúc 
quá hung phấn của ông Hai. Những từ ngừ “soi sự mục c/ic/i cả"* là dấu ấh ngôn ngừ cùa 
ngưỉÀ nòng dân ở thời diểm nhận thúc đang chuyển biến, muốn nói cái mởi nhưng từ 
ngữ chưa hiểu hết. Sịí sinh đông, chân thực, thủ vị cùa câu chuyện phản nho cũng nhờ 
vào dặc điểm ngôn ngữ này. 

Xây dựng thành cõng diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai là thhnh công lớn 
nhất của truyện ngắn “ĨAng^. Điều dó đà thể hiện dUDc tài năng của nhà vhn Kim Làn 
trong việc khám phá chiều sâu tám h nhàn vật Và hơn hết, diều đó đã xây dựng trong 
lòng độc giả một chân dung sâog động, chân thực về một tễún lòng yèu quê hương, đất 
IIUỚC thiết tha cảm động cùa nguời nông dân Vỉệt Nam chất phác, thật thà. 

Đề sô 16 

Câu 1 (ĩ điềm): Xác định thành phần tình thái trong ví dụ sau và chỉ ra nội dưng ý 
nghĩa của thành phần ấy: 

^Có lè thẠt thế, trong con người tòi đang sống ỉản lộn ngưtá tốt, kẻ xấu, rồng 
phitmg lẳn rắn rết, thièn thần và ác quỷì”. 

iBức tranh - Nguyễn Minh Châu) 

Côu 2 (2 điềm): Tóm tắt đoạn trích truyện Những ngôi sao xa xối của Lê Mừdi 
Khuẽ (trong Ngừ võn 9, tập hai) bằng một doạn vãn khoảng 10 câu. 

Càu 3 (7 điềm): Cảm nhận của em về đoạn trích Cành ngày xuân (trích Truyện 
Kiểut sách Ngă Vồn 9, tập mặt — NXB Giáo dục, 2005). 

Bài làm 

Cẫul 

“ dĩó lè thât thế, trong con ngUỄíi tôi đang sống lẫn lộn nguíá tốt, kẻ xấu, rồng 
phượng lản rắn rết, thièn thán và ác quỷ!". 

{Bức tranh - Nguyền Minh Châu) 

Thành phÂn tinh thái thể hiện nhận dinh của người nói về lứiững điều xấu tốt lẳn 
lộn trong tâm hổn mình. 

Câu2 

Truyện Những ngôi sao xa xôỉ của Lè Minh Khuẽ kể vẻ cuộc sống của tổ triiứi sát 
mặt dưbng tại một trọng điểm trên tuyến duờng Trưbng Sơn những nám chống Mĩ cúu 
niiớc. Họ là ba cô thanh niên xung phcHig: Fhương E)ịnh, Nho và chị Thao, tổ trưởng. 
Họ thực hiện nhiệm vụ quan sát địch ném bom, đo khồì lượng đất đá phải san lấp do 
bcím ^ gảy ra, dáiứi dấu vị trí các quả bom diưa nỗ vh phá bom. Công việc hết sức vất 
và và cục kì nguy hiểm. Họ phải dối mặt với cái diết klu ban ngày chạy trền cao điểm 
và máy bay dịch có thể đến bất cứ lúc nào, đặc biệt khi phá bom. Đó là công việc 
thưbiig xụyên, o6 ngày mấy lượt, nhưng m&i lần phá bom là một thử thách nghẹt thở 
đíă với họ. Trong một lần phá bom, Nho bị thương và điẠíc đồng đội châm sóc ân cần. 
Sắng giừa cảnh chiái tranh gian khổ, các cò gái vản luốn yêu đỉn, rất yèu thương nhau, 
dù mối ngưbi một cá tính. Phương E)ịnh, nhản vật chính là cô gái giàu cảm xúc, ỉuòn 
nhớ về quẽ hương và những ỉd niệm tuổi thơ. 

Câu 3: Tuyệt tác “Truyặn Kiều” của Ngụyễn Du không chỉ mang những giá trị xă 
hội sâu sác mà còn làm say lòng ngưíri đọc ỏ những đoạn thơ tả cành tuyệt bút. Mõt 
trong s6 dó là đoạn trích “Cảnh n^y xuân” (trích Truyện Kiều, sách Ngữ văn 9, tập 
một - NXB Giáo dục, 2008). 
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Đ*ìạn trích nhm ở phần đầu của tác phẩm. Vào ngày Tết Thanh minh, chị eni Thủy 
Kiều liì tảo mộ. Thiên nhiền và con ngiỂri ngày xuán hiện lèn tươi tán, xỉnh dẹp đông 
vui nhộn nhịp duới đồi mắt **xanh non biểc rờn** của nhừììg chàng trai, cò gÁi tuồi đôi 
tám. 

Bốn câu thư đầu gợi lên khimg cảnh mùa xuân tươi dẹp, trong Sibìg: 

Ngày xuâỉi con én đưa thoi, 

Thiều quan chín chục dã ngoài sáu rnươi. 

Cỏ non xanh tận chân trờỉ, 

C'ưìh lê irẩng điềm một vài bông hoa. 

Khòng gian mùa xuftn được gợi nèn bởi hình ảnh nhCứig cánỉi én dang bay liỉỢiì rập 
rờn như thoi đưa. Sự mạnh mẽ, khòè khắn của những nhịp cánh bay cho thấy rìưig mùa 
xuân đang độ vièn mản tròn đầy nhất Quả có vậy: *Thỉều quang chín chục dã ngoìù sáu 
mưtn” có n^a ỉà ĩứiũìig ngầy xuán tươi đẹp đã qua di dược sáu chục ngày rồi, lứiư vậy 
bây giờ đang là thời dỉểm tỉiáng ha. 

Nền cảiứi của búc tranh thièn nhièn được hoạ nên bởi màu xanh non, tươi inát của 
thảm cỏ trải ra bao la: “Cỏ non xanli tận chân trời'’. Sắc cỏ tháng ba là sốc xanh non, tơ 
nôn mềm mượt êm ái. Huống chi cái sắc ấy trài ra “tận chôn trời” khiến ta nliư thấy cả 
một biển cỏ dang trải ra rộp rờn, dẹp mắt Có ỉẽ chính hình ảnh gợi cảm ấy dả gợi ý 
cho Hàn Mặc Tử hơn mốt thế kĩ sau viết nên câu thơ tuyệt bút này: “Sóng cỏ xanh tươi 
.jrợn tới trời”. Trên nền xanh tươi, trong trẻo ây điểm xuyết sắc ưống tinh khòi cùa vài 
bỏng hoa lê. Chỉ là “vài bông” bởi những bòng hoa lê đang thì chúun dúm chưa muốn nơ 
bết Hoa như xuân thì ngươi thiếu nữ còn dang e ấp trong ngày xuản. Chừ điểm có tác 
dụng gỢi vẻ sinh động, hài hoà. ớ dây, tác già sử dụng bút pháp hội hoạ phương Dông, 
đó là bút pháp chấhì phá. 

Hai câu thơ tả thỉèn nhiên ngày xuân của Nguyễn Du có thể khiến ai đó lièn tuỏng 
đến hai câu thơ cổ của Trung Quòc: hương thơm của oỏ non, màu xanh mướt của cỏ tiếp 
nôì với màu xanh ngọc của trời, cành lê có diổm một vài bông hoa. Nhưng cảnh trong 
hai câu thơ này đẹp mà tinh tạỉ. Trong khi dó gam mku nền cho bứ: tranh mùa xuân 
trong hai câu thơ của Nguyên Du là thảm cò non trải rộng tới tận chAn trờỉ. Trên cái 
màu xanh của cỏ non ấy điểm xuyết một vài bồng lè trắng (câu thơ cổ Trung Quốc 
không nói tới màu sác của hoa ỉẽ). sác trắng của hoa lè hoà hợp cùng màu xanh non mờ 
màng của cò chinh là nét rỉèng trong haỉ câu thơ của Nguyễn Du. Nó gợi dược nhiều 
hơn về xuăn: vùa mới mẻ, tỉnh khd, giàu súfc sống lại vìm khoáng đạt, trong trèo, nhẹ 
nhàng và thanh khiết. 

Thiên nhièn trong sáng, tươi tán và dẩy súc sống, con ngươi cũng rộn ràng, nhộn 
nhịp dề góp phần vào nhĩOig chuyển biến kì diệu của đất trơi. 

Sáu câu thơ tiếp của bàỉ thơ tái hiặn phong tục tảo mộ (viếng mộ, s\Ểi sang phần 
mộ cùa ngươi thân) và du xuân (hội đạp thanh) trong tiết Thanh minh. Không khí rộn 
ràng của lễ hội mùa xuAn dược gợi lẻn bởi hàng loạt các từ ^ép tính tìr, daiứi từ, động 
từ: yến anh, chị em, tài tử, gừù nhân, sám sửă, dập dìu, gán xa, nố nửc. Cĩhúng d^íc đạt 
cạxứì nhau dồn dập gợi nèn không khí đòng đúc, vxii tươi sôi nổi. E)ó kỉiông chỉ là khòng 
khi lễ hội mà còn mang dặm màu sắc tươi tắn, trẻ trung của tuổi trè 

*ơá/i jco nô núc yến anh 

Chị em sám sùa bộ hành cìưri xuân 

Dập dìu tài từgừd nhân 

Ngựa xe như nước áo quản như nêm”. 
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Nhưng hội họp rỏi hội phải tan. Sau những giây phút sôi nổi. giòn giã chị em Thúy 
Kiều paải rời buổi du xuân trờ về: 

Tà tà bỏng ngà về tây, 

Chị cm thơ tỉiẩn dan tay ra về. 

Bước lẳn theo ngọn tiểu khê, 

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. 

Nao nao dòng nước uốn quanh, 

Dịp cẩu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. 

Bén cạnh vè thanli thoát. dỊu nhẹ của mùa xuân như ở nhCùig câu thơ trưởc. khung 
cảnh mùíi xuân đán đây dã mang một sắc thái khác với bức tranh lề hội rộn ràng, nhộn 
nhịp. Cảxứi vặt toát lên vẻ vuơng vấn khi cuộc du xuân đà hết. Các từ láy tà tày thơ 
thẩn, tha^ìh thanh, nao nao, nho nhỏ vùca gợi tả sác thái cảiứi vật vìià gợi ra tàm trạng 
con nguời. Dưỉmg như có cái gi dó dang mơ hồ xâm lấh, cảnh vật đã nhuốm sắc thái 
vương vấn, man mác của tâm trạng con ngubi. ơ đây, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp 
tả cảnh ngụ tình để mượn cảnh vật mà diễn tả những rung động tinh tẾ trong tâm hồn 
những người thiếu nừ. Những tìr láy dược sử dụng trong đoạn thơ dều là những từ láy có 
tính giảm nhẹ. ‘Tà tà” diễn tả bóng chiểu đang từ từ ngỉũêng xuống; “thơ thẩn” lại diln 
tà tâm trạng bâng khuâng dịu nhẹ khòng rõ nguyên nhân fnó gần với nỗi buỏn “tòi 
buổn khòng hiểu vì sao tòi buồn” của Xuân Diệu sau này; “Uianh thanh” vía có ý nghĩa 
là sắc xanh nhẹ nhàng viia có ý nghĩa là thanh thoát, thanh mảnh; từ “nao nao” trong 
cảu thơ dìền tả thế chảy của dòng nước lìhưng dồng thời diền tả tâm ưạng nao nao 
buồn và từ “nho nhỏ” gợi dáng nhò xinh xắn, viía vặn với cảnh với tình. Khung cảnh 
thiên nhiên cũng theo đò mà nhỏ di để phù hợp với tám trạng con ngưbi: “ngọn tiểu 
khê” - dòug suối nhỏ, phong cảnh thanh thoát, dịp cồu “nlio xứiò” lại nằm ở “cuốỉ 
ghềnh” ờ phía xa xa,... Cành và người như oó sự tương liên dễ giao hòa trong bầu khống 
khí bâng khuâng, lưu luyến, khe khẽ sầu lay. Có thể mơ hồ cảm nhận được cảnh vật 
dang tạo ra dự cám về nhửng sự việc sốp xảy ra. 

EXìạn trích Cảnh ngồy xuân có bố cục cẩln đÊỈ, hợp lí. Mặc dù không thật rõ ràng 
nhưng cũng có thể nóỉ đến kết cấu ba phần: mở dầu, diễn biến vã kết thúc. Nguyễn Du 
đă cho thấy một nghệ thuật mièu tả thiẽn nhièn đièu lụyện, sác sảo. Trong đoạn trích, 
mặc dù chù yếu là miêu tả cảnh nghy xuân nhưng vản thấy sự kêt hợp với biểu cảm VỀ 
tự sự (diền biến cuộc tảo mộ, du xuAn của chị em Thúy Kiểu, dự báo sự việc sắp xảy ra). 

“Cảnh ngày xuân” là một trong lứiững đoạn thơ tả cảnh hay nhất trong ‘Truyện 
Kiều” của Nguyền Du. Đọc đoạn trích, ngưtri đọc không clũ trầm trồ về bứt ưanh thiêr 
nhiên trong sáng vô ngần mà cbn cảm ĩứỉậu được vẻ dẹp trong một lẽ hội truyền ữi6nị 
đầy ý nghĩa của cha ông: tết Thanh minh. Và qua đây. Nguyền Du cung thể hiện nét tà' 
hoa trong việc dựng lên một bức tranh tả cảnh ngu Unh tinli tế,... Với nhữtìg diều đó 
“Cảnh ngày xuân” sẽ luôn sống lại trong lòng nguừi yẶu thư vào m&i dịp đồu năm khi 
chúo xuân về với đất ti*ời. 

Đề số 17 

Càu I (ĩ điểm): Thế nào là khởi ngũ? Cho hai ví dụ minh hoạ? 

Cáu 2: 

''Bồng nhậ/i ra hương ổi 
Phả vào trong gió sc” 
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a) (0,5 điềm) Hăy chép lại chúứi xác Tầhang Câu thơ tiếp theo dể hoàn chỉnh khổ 
thơ đẳu của vftn bản Sang thu của nhà thơ Hũư Thỉnh. 

b) (2 điềm) Sự biến đẩi của đất tròi sang thu duợc tác giả cảm nhận bắt đầu từ 
đâu và gợi tả qua những hình ảnh. hiện tuợng Tâm trạng của nhà thơ dược bộc 
như thế nào? 

Cáu 3 (6,5 đỉểm): ‘Trong lời ru của bà mẹ Tà-ôi {Khtíc hát ru những em bé lớn 
trên lưng mẹ - Nguyên Khoa Điềm) không chi c6 tinh yêu thương con tha thiết mà còn 
oó cả tình cảm và nhận thúc về hành động cách mạng của ngubi dán yêu nitôc”. 

Phân tích bài thơ ỈŨIÚC hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm 
để chúng minh ý kiến trên. 

BiẩUun 

Cãul 

Khởi ngữ là thành phản phụ đứng trước (hủ ngữ (có khỉ đứng sau chủ ngữ, trước vị 
Igữ) dể nèu lên đề tài dược nói đâi trong câu. 

Ví dụ: 

(1) Quyển sách /lủv . mẹ vùa mua tặng tôL 

(2) Đối với người lạ , c6 bé rấb lộng lẽ, kh^ig trò (huyận oỏi mở bao giờ. 

Cỗu2: 

“Bỏng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se*' 

a) Chép lại chính xác những câu thơ tỉ^ theo để hoàn chỉnh khổ thơ đẩu của vần 
bản Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh: 

Bỗng nhận ra hương ổi 
' Phả vào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngô 
Hình như thu đã về. 

b) Sự biến đổi của dất trời sang thu được tác giả cảm nhận bắt dầu từ ngọn gió se 
lạnh mang theo hương 6ẳ nồng nàn. Mỉá & (hín, mùi hương ngụt ngào dân dâ của làng 
cỊuè gợi đáa những chùm (Ịuả mọng, ỗi đă (hín tự bao giờ. theo ngọn gió nhẹ lành lạnh 
dĂnh thúc gỉác (Ịuan của thỉ nhân, của ngươi đọc, báo hiệu mội mùa thu dâ về. Thu về 
dịu dàng òmg hương ổi th(mi lựng phả vào trong giố, cùng những làn sương giãng mác 
n(n đầu ngồ, xóm thòn. Nhà thơ thấy sương chùng chình, ch&ng muốn tan âì, nhẹ 
nhàng mà tinh nghịch. 

Nhà thơ ngỡ ngàng trước những cảm nhận giao mỉia. Òng bỗng nhận ra hương 
ẩi, nhận thấy sương chùng chìĩứi qua ngõ, nhận ra một cách bất chợt, bất ngờ. Và 
sưng sướng, bâng khuâng, người thơ không nén nổi phải thốt ra lời: Hình như thu 
đă về. Không phải là tiếng reo vui Đây mùa thu tới (Xuân Diệu) vì thu đến quá bất 
ngờ, nhẹ nhàng đến mức người thơ chưa dám tin ỉà thu đến thực, chỉ dám nổi hỉnh 
như. Ta có thể thấy ở đây tình yêu thiên nhiên tha thiết và sự nhạy cảm tuyệt vời 
trước thiẻn nhỉèn. 



Câu 3: 

Trong nhữtig nãni tháng kháng dúến chống ngoại xâm gian ỉao của dân tộc, mọi 
tình cồm cá nhân cùa mồi con người đều gắn bó sâu đậm với tinh yêu quê hương đất 
nước. Trong kháng chiếu chống Ph^, ngiẨã đọc biết đến một òng Hai trong truyện 
ngắn ‘'Làng^ của Kim Lân - một nguỡị nông dân có tình yêu ỉỉmg gắn bó với tình yêt 
đất nuởc thiêng liêng. Vầ trong kháng chiâi chống Pháp, ta biết đến một Khúc hát ru 
những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyền Khoe Điềm. Xuyèn suốt bài thơ là lời người 
mẹ dán tộc Tỉk-ôi ru oon mà ‘Trong lời ru cùa bà mẹ TỀk-ôi không chỉ có tình yêu 
thương con tha thiết mà còn oó cà tinh cảm và nhận thúc vé hành động cách mạng củs 
nguời dân yẽu nuớc”. 

Khúc hát ru những em bé lớn trẽn lưng mẹ điẠíc Nguyễn Khoa Điềm sáng tác vàc 
nám 1971, nãm mà cuộc kháng chiến chống đang hốỊ cam go, khốc liệt lứiất, mỗ' 
người dân Việt Nam đang dốc toàn súc toàn lực của miiứỉ để góp phẩn cho chiến đấu 
Trong cuộc ra quân *%6a mươi thế kỉ cùng ra trận” của toàn dãn tộc có cả những em b^ 
Tây Nguyên nằm trên lưng mẹ “ các em ngoan ngoãn lấy lưng mẹ làm nôi để cha rtiỊ 
yên tâm dáiứì Mĩ. Và bài thơ Khúc hát ru nhừng em bé lớn trên lưng mẹ là tiếng hát n 
của ngưbi mẹ dân tộc Tà-ồi dàiứi cho những đúb con rất mực thân yèu ây. Tiếng TU củỉ 
mẹ là tiếng yẽu oon và cũng ỉà tiếhg yêu nước tha thiết, bải hồi. 

Bài thơ được thể hỉện dưới ba khúc hát, mổi khúc được mở đầu giống nhau bằng ha 
câu ^'Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơt; Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ” và kết thú' 
mỗi khúc là lời TU trực tiếp của ngườỉ mẹ. 

Trong khúc ca thứ nhất, người mẹ ru con khi dịu con trên lưng và giả gạc 
nuôi bộ độỉ.. 

Mẹ giã gạo me nuôi bộ đội 

Nhịp chày nghiêng, giác ngủ em nghiêng 

Mồ hôi mẹ rơi má em nống hổi 

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 

Lưng đưa nối và từn hát thành lời 

Con Dằm trèn lung mẹ mà oó khác ^ oon đang nầm trong bụng mẹ. Mẹ gỉă gạc 
nhịp chky là nhịp ru con, mồ hỏi lao động thl&n vào giấc ngủ yên lành của con để COI 
sẻ chia với mẹ nỉẢ vất vả, nhọc nhhiL Hàng loạt hình ảnh hoán dạ mồ hôi, má, vai 
lưng, tim được sử dụng rất hiệu quả. Toàn bộ con ngubi mẹ dang hướng đăi con, đan; 
dành cho con nhũng ^ tòt đẹp nhất Và tìph yêu con sâu nặng ổy gắn ỉiẻn với tinl 
thương thiết tha nhỉittig ngưbỉ hnh cụ Hồ: 

Mẹ thương ar4tay, mẹ thương bộ đội 
Con mơcho mẹ hạt gạo tráng ngán 
Mai aau con lớn vung ch^ lún sân,.. 

Mẹ thương a-kay và cùng ỉầ thương bộ độL Tnmg ước mơ của mẹ có giấc mơ chi 
con khỏe mạnh *Vung chày lún sân” và có giấc mơ cho bộ đội ‘hạt gạo trắng ngần” đ< 
ãn no đánh Mỉ. 

Khúc ca thứ hai của mẹ cất lèn khỉ dịu con trên lưng đi tỉa báp trên núi Ka-ỉưi. 

Mẹ đang tìa bắp trền núi Ka-há 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhồ 
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mồỉ 
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Mật trời cùơ bốp thì nằm trèn đồi 
Mặt trìTÍ cùa mẹ. em nằm trên lưng 

Một trời, áiứi sáng, ohững cái mồ cây không thể thiếu, là phía hoa lá hướng vẻ thì 
nàm trẽn đồi. Một írởì, niềm tin và hi vọng của mẹ, là bé đang nhm trèn lưng Hìnli 
ảĩứi ắn dụ “Aíđ/ trời của mẹ” đã diền tả sâu sắc ý nghĩa của con troĩig sự sống của mẹ. 
ước mơ, khát vong của mẹ hướng cả về con. Đòi bàn tay tỉa bắp, chiếc ìưng thon địu 
con trên lưng và lõng mẹ cất lên tiếng hát về uớc inơ đẹp đẽ của mìnlì: 

Afẹ thương a~kay, mẹ thương làng đối 
Con mơ cho mẹ hạt bắp lèn đều 
Mai sau con lớn phát mười Ka-lỉẩ... 

lình thương mẹ dành cho con, tình thương mẹ cũng dành cho cả dàn làng đang 
trong cơn đói. Và bởi thế, ước mơ của mẹ dành cho con “mai sau con lớn phát mười Ka- 
lưỉ” nhưng trước hết là dành cho làng bản “con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều” dể đản làng 
u qua nhùng năm tháng gian lao, khắc nglìiêt. 

Lời ru của mẹ tiếp tục cất lên khi đang “chuyên lán đạp rừng'’: 

Aíe đang chuyền lán, mẹ đi đạp rừng 
Thằng Mi đuổi ta phải rời con suối 
Aĩih trai cẩm súng, chị gái cầni chông 
Mẹ địu em đi để giành trận cuối 
Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường 
Từ trong đổi khổ, em vào Trường Sơn 

Em đang cùng mẹ gắn bó hơn bao giờ hết với cuộc kháng chiến gian lao của dân 
tộc, chẳng nhữtìg “chuyển lán, đạp rìmg*’ mà còn trực tiếp “cầm súng” “cầm chông” 
chiến đấu trực tiếp với kẻ thÌL Và hơn thế, em và mẹ cũng bước vào con đường Trường 
Sơn máu lửa. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào mẹ cũng không rhi em nửa bước. Em nàm 
trên lưng trở thành động lực, niềm tin dể động viên mẹ ngay cả khi vất vả, hiểm nguy 
nhất. Giấc mơ của mẹ tỏa rạng trong lòng như thứ ánh sáng diệu kì: 

Mẹ thương a~kay, mẹ thương đất mức 
Con mơ cỉư> mẹ được thấy Bác Hồ 
Mai sau con lớn làm người Tự do... 

Đến đây, tình yêu thương con đà hòa nhập không phải với một đôì tượng cụ thể 
mà với cái chung cùa toàn dân tộc: đất nước “mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước”. 
Giấc mơ của mẹ là được gặp Bác Hồ - niềm tin yêu, diểm tựa tinh thần của toàn dân 
tộc. Vầ mẹ mơ cho con được thàiứi ngưbi tự do trong tương lai. 

Có thể nói, người mẹ dân tộc Tà-ôi hiện lên trong dáng vè tảo tần, lam lũ vất vả 
của người mẹ Việt Nam trong chiối tranh bom đạm. Đau thương vô ngần nhưng không 
khi nào trái tim mẹ ngưng lại nhịp thương con và cũng vì thế mà không khi nào ngưng 
lại nhịp thương đất nước. Đặc biệt, trong giấc mơ của mẹ, khi nào cũng có giấc mơ dành 
cho đất nước, dành cho con. Mơ cho đất nước trước rồi đến mơ cho con, điều đó kliẳng 
dịnh rkng ngđú mẹ Tà-òi ý thức rất rô: hạnh phúc của dất nitôc gắn liền với hạnh phúc 
của mỗi công dân trong đó có đứa con thản yêu của minh. 

‘Trong lơi ru của bà mẹ Tà-ôi” quả là ‘Idiòng chỉ có tình yèu thương con tha thiết 
mà còn có cả tình cảm và nhặn thức về hành động cách mạng của người dân yêu 
nước”. Chính những điều đó trồ thành động lực để những người mẹ Tà-ồi nói riêng 
và những bà mẹ Tây Nguyên nói chung đốc hết sức mình cho cuộc kháng chiến chung 
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của tìà\ nước. Năm tháng qua di, chiẽn tranh chi còn là nhừng bụi mờ cùa dĩ văng 
nhưỉig bài thơ Khúc hát ru những em bé lởn trèn lưng mẹ của Nguyễn Klioa Điềm vẳn 
sống tJon.g lòng ngiibi bởi trái tim nóng bỏng yèu thương của một người mẹ, một người 
dâi» yèu nưởc. 


Đề số 18 

Cdii 1(1 điểm): Phân tícỉì ngữ pháp các câu sau: 

- *Ní?ày xưa, người ta gọi nhà thơ là ngưĩà đa sầu đa cảm, khóc mướn thương vay." 

- Xxià đày, vớỉ ngưbi nghộ sĩ, họ pliải là người cảm thông sâu sắc với nỉiững vui 
buồn ữìa nhân dẤn mình.” 

Câu 2 (2 điềm): Phân tích hiệu quả thẩm mì của các biện pháp tu từ trong hai Càu 
thơ sau: 

“Chièc thuyền im bến mỏi trờ về nằm 
Nghe chất muối thẩm dần trong thở ỉ)ồ" 

(Quê hương - Tế Hanli) 

Cồu 3 (7 điểm): Phân tích vè đẹp và bi kịch cùa ngưỉn phụ nữ Vỉệt Nam dưởi chê 
độ phong kiến áơợc thể hiện qua vốn bản Chuyện người con gái Nam Xương của 
Nguyền Dữ. 

Bid làm 

Cốu 1 

- ' T*Jghv XIA . ngUbi ta // gậ nhà thơ là ngiỂá đa sảu da cảm, khỏe mướn thương vav .” 

Trạng ngữ CN VN 

Đây là một câu đcm, trong đó, bổ ngữ là một cụm chủ - vỊ: ‘^à thơ / là người đa 
sầu da cảm, khóc mướn thương vạy”. 

- "^ Giờ dầv . với người nghè sĩ . ho // phải là npuời cảm thòng sầu sắc vói nhưng vui 

Trọng ngừ Khỏi ngừ ^ 

buồn cùa nhân dân mình." 

Đôy là một câu đcfn, trong đó, bổ ngữ là một cụm chủ - vị: “người / cảm thông sáu 
sắc với nhùng vui buồn của nhân dân inixứi”. 

Cáu 2 

Trong bài thơ Quê hương, Tế Hanh đã tạo nẽn nhctng hiệu quả thầm mỉ dặc sắc 
nhờ việc sừ dụng phép nhân hóa và ẩn dụ, nhất là trong hai câu thơ: 

“C/iiếc thuyền im bến mòi trở vé nồm 
Nghe chổt muối thẩm dẩn trong thớ vồ. ” 

Trở về từ chuyối di biển vất vả nhưng “Nhờ ơn trời biển làng cá dầy con 
thuyền trồ nèn một sinh vật có linh hồn. Nó nằm lặng lè trên bài cát, nghỉ ngơi cho vơi 
bớt nồi nhọc mệt vì sóng gió. Thế nhưng vẩn “nghe chất muối thấm dần trong thớ vò”, 
ở đây, nhà thơ đă vô cùng tài hoa trong việc sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ chuyền đổi 
cảm giác. Con thuyền cảm nhận dược vị mặt mòi của biển thấm vào tùng thớ gổ. Chất 
mưối ấy dù làm nó hư hao nhưtig biểu hiện sự gắn bó của con thuyền với biển cả, sự gắn 
bó trờ thành máu thịt, để để rồi hôm sau con thuyền lại trơ về với lứiững chuyến đi dài. 
Cảm nhận của con thuyền chính là sự cảm nhặn tinh tê của thỉ sĩ về cuộc sống và con 
ngi^ nơi làng chài yèu dấu của ỏng. 
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Côu B: ‘Truyền kl mạn lục" cùa Nguyễn ĨXir nhìn thoáng qua ngờ là những cáu 
chuyện ma quái, hoang đưbng nhung ngẫm kĩ đó lại là búc tranh dời sống của xă hộỉ 
thục tại. Chỉ qua txuyện ngắn “Chụyện người con gái Nam Xuơng^, đẠc biệt là qua số 
phận của nhân vật chửìh trong tác phẩm - nàng Vu Nương - ta đả phẲn nào hiểu 
thèm vẻ số phẠn những ngưbi phụ nữ tnmg xả hội phong ki^ Họ dẹp đẽ. tiét hạnh 
nhưng Ị^iải chịu một số phẠn khổ dau bất hạnh khién ngưbi đọc vìtti yêu mến. trân 
trụig lại vifiì đổng cảm. xớt thương. 

Nàng Vũ Nương trong tác phẩm có một nét đẹp vẹn toàn, hhi hoà giũa vẻ dẹp ngoại 
hình và vè đẹp tâm h&n ‘Vỉm dẹp ngubi vùn đẹp nết". dó cũng chính là vè dẹp ti&u 
biểu cho những ngưbi phụ nừ Vĩột Nam. Điều đó khiái ngưbi dọc ỉubn dành cho Vu 
Nương một niềm yêu mái, trân trọng lớn lao. 

Là người vợ. ngưbi mẹ hạy người con dâu Vĩi Nương luôn làm tròn bổn phận của 
mình. Trong mĩẳ quan hệ vợ hằng ngày, biết dìồng "oó tinh da nghi, đòì với vợ phòng 
ngừa quá súc." Vũ Nương đk “giữ ^ khuôn phép, không tỉứig lần nào vợ chẳng phải 
đến thất hoà.". Hai vợ chồng chia ỉỉ Vĩi Nương một lòng n^ĩ dân sự an nguy của chồng 
‘H^hàng di chuyéh này, thiếp ch&ng dám mong đeo dược ấh phong hầu. mặc áo gắm trở 
về quê cũ, chỉ xin ngày vè mang theo được hai chừ bình yên, thế là đủ rồi. [.„] Nhìn 
tr&ng soi thàiứi cũ, lại sửa soạn áo rét, gủỉ người ải xa, trông liễu rủ bải hoang, lại thổn 
thúc tâm tằnh, thương ngưbi dất thú! Dù oó thư tín nghìn hkiìg. cũng sợ không o6 cánh 
hồng bay bắng.". Xa chảng. Vu Nương thuỷ dìung. tẩm lòng luôn tha thiết hướng về 
chồng: "Ngày qua thẢng lạỉ, thoỂb dả nửa năm, mỗi khỉ thấy bướm lượn đÂy vubn. mây 
che kín núi, thì n&i buỈQ góc bể chân trời không thể nào ngftn điẠic." Ngay cả khỉ bị 
chồng nghi oan, Vĩí Nương vản nói n&ng đúng mực, tha thiết bày tò nỗi niém và ước 
mong về cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

Trong mâ quan hộ với mẹ chồng, nàng hết lòng ch&m sóc mẹ chồng lúc ốm dau: 
“Nàng hỂt súc thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên 
lơn.”, thương yêu, lo lắng chu toàn: khi mẹ chồng mất “Nàng hâ. Ibi thưmg x6t, phàm 
việc ma chay tế lề, lo liệu như đSi với cha mẹ dè mình.". Đặc biệt, lòng nàng dành 
cho mẹ chồng khỉâa bà cảm động: khỉ mất, những lời cuỉâ cùng của cuộc dời bà dành dể 
chúc phúc cho oon dàu. 

BỊ chồng hiểu lẮm, bị hàm oan túc tưởi, Vũ Nương đă chọn cái chết để chútig minh 
phẩm tiểt HỀuứi dộng này cho thấy lòng tự trọng, ý thúc giữ £^n danh dự. tiết hạnh ồ 
ngươi phụ nữ này. 

Nhưng càng yêu quý, trân trọng nhừng ngươi phụ nữ như vậy bao nhiêu ta càng xót 
thương cho số phận của họ báy nhiêa lìiật là những tấm lụa dầo phất phơ giũa chợ, 
nhữbg trái bần trôi bị gió dập sổng d&. những hạt mưa sa bị diia ly tan tác... 

Xỉnh dẹp, tiỂt hạnh như vậy nhiửig nàng oỏ mịt cuộc hòn nhân khâng dược lụa chọn: 
Tntmg Sinh là một kè vò học nhiửig giàu có “xin mẹ ba trám lạng bạc" lấy nàng về làm vợ. 
Ngiẩơỉ phụ nữ ven toàn này khống oố qụyền lựa chạn đio mình một ngươi diồng tưtmg 
xửng. Cuộc hân nhân của nàng dì&ng khác nào một cú^ trao đâi thõng thương. 

Về nhà Trương Sinh, êm thấm áxiợc một thơi gian rồi chiến tranh phong kiâa cũng 
cướp đi cái hạnh phúc gia đình nàng đã cố công ^ giữ. Khòng chỉ vậy, những khuôn 
phép cũ xua lối thơi được chiếÌQ tranh phong kiáa tiếp tay một lần nĩia hại đời Vũ 
Nương. Và lần này đã giập vùi đòi nàng vĩiứi viễn. Qijen theo nếp nghĩ, sỄbg 
trưởng giả, Trương Sinh n^ ngơ cho ịắm lòng sắt son của vợ. không cho nàng thanh 
minh ỉíy nìữí lơi. Sự lựa của Vu Nương: trầm minh tự vản dă phản ánh một th\A: 
tế: xă hội phong kiến xưa không có chỗ cho nhữag con ngươi đẹp dè như nống, nàng 
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không thể thuộc chốn ấy. Nhưng như thế cũng GÓ nghỉa nàng phải từ giả hạnh phúc 
trẩn gian, tìf bỏ gia đinh, con cáL.. 

Nguhỉ đọc nhẹ lòng khi Vũ Nương được minh oan chỉèu tuyết nhưng vẫn nhói lòng 
bời cái chết đã khìếữ nàng một di không trở lại, để dở dong cả quảng đời dương đò vìẽn 
mản tròn đẩy nhất. 

Yẽu mến và xót thương, hai dòng cảm xúc không khi nào nguôi khỏi tấm lòng người 
dọc dôì với thân phận người phụ nữ xưa qua hinh ảnh nàng Vũ Nixmg. Càng yèu 
thương nhũng viên ngọc bị giập vùi ấy ta càng cốm phẫn trước nhĩửig thế \ực phong 
kiến den tỂỈ. hủ lậu chà dạp lên quyền hưởng hạiứi phúc, quyền dược sống của con 
ngưĩÁ. Nguyền Dữ và bao nhà thơ, lứià vân khác hẳn đã nhản dạo biết bao khi viết về 
lứìững con người như thế, khơi dậy trong lòng ngưbi những cảm xúc thẩm mĩ nhãn dạo 
hướng đâi cái thiện cái mỉ của cuộc đời này... Vk vì thế. ta càng trân trọng hơn hình 
ảnh ngưbi phụ nữ trong xă hội xưa mà nàng Vu Nương, nàng Kỉễu,... là những hiện 
thân sông động. 


Đề số 19 

Cảu I (2 điềm): Trình bày nhừng hi& biết của em về hai phương chấm hội thoại: 
phương châm về lượng và phương châm cách thúc. Với mồi phương châm hội thoại đó 
cho một ví dụ minh hoạ. 

Câu 2 (2 điểm): Trong văn bản Chuyện người con ffíi Nam Xương của Ngụyền Dừ 
theo em đảu là dũ tiết tạo bước ngoặt cho tổc phẩm? Nêu ngắn gọn vai trb ý nghỉa của 
chi tiết dó? 

Cáu 3 (6 điểm): Cảm nhận của em về đoạn thơ: 

...'TVlr hồi vê thành phó 
quen ánh điện, cùa gương 
váng trững đi qua ngỏ 
như người dưng qua đường 
Thừih ilnh đèn điện tát 
phòng buyn-đinh tối om 
vội bật tung cửa sổ 
đột ngột vẩng trũng tròn 
Ngừa một lèn nhìn một 
cócổigỉ rưng rưng 
như là đồng là bề 
như là sông là rừng 
Trũng cứ tròn vành vạnh 
kể chi người uô tình 
ánh trững im phồng phắc 
đủ cho ta giật ììứnh’^ 

iAnh trũng - Nguyễn Duy - SGK Ngữ văn 9 tập ĩ, 2005) 
Bài làm 

Cồu ỉ 

a) Phuơng châm vẻ lương: Khi giao tiếp, cản nói cho oó nội dung, nội dung của lời 
nói phải đáp ứng đúng yêu cẩu của cuộc giao tiếp không thiếu, không thxsa. 
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Ví dụ: 

+ TrềUi là một loại Ria sức nuôi ở nhà. 

+ Vẹt ỉà loài chim oó 2 cánii. 

Trong hội thoại không chấp nhận những câu nói này vì ứiừà thòng tin khữns cần 
(nuôi ở nhà, có 2 cánh) nhưng lại thiếu thông tin cần thiết để định nghĩa rõ ràng. 

b) ĩ^iAmg châm cách thCíc: chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ 

h6. Vídụ: 

- Mang cá vẻ kho. 

Nguời n^e có thể hiều kho là nơi cất giữ đồ, củng có thể hiểu kho là Cíteh thứt chê 
biến thức án. Lời nói như trên rnơ hồ về nghĩa, dê dẫn tới sự hiểu lầm. 

Cồu2 

Chi tiết tạo bước ngoặt cho tác phẩm trong truyện Chuyện người con gái Ncun 
Xương của Nguyền Dừ là chiếc bóng. 

Chi tiết chiếc búng xuất hiện khi Trương Sinh đi lính. Vu Nương cùng bé Đồn ở 
lứià trông ngóng. Trong đèm khuya thanh vắng, Vũ Nương chỉ bóng mỉnh trèn tuờng 
và bảo với con đó là cha bé. 

Đến khi Trương về, thằng bé kể nó có người cha khác, đêm nào cũng đến ohuíig 
chỉ nừi thin thít, mẹ đi cũng đi. mẹ ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế nó. Vốn 
sẴn tính ghen tuông, Trương đinh ninh vợ hư, không nghe nàng giải bày, không tin 
hàng xóm biện bạch, nhất định mắng chửi, đánh đuổi vợ đi, để nàng phải gieo mình 
xuống sông tự vản. Mâu thuản được dẩy lên đến mức cao trào với cái chết oan khuất 
của Vũ Nương, với sự xuất liiện của cái bóng được giải quyết. Lúc này, ta nhận thây 
lin của đứa bé thật đúng khi cho rằng DÓ nói về một người đàn ông và càng đúng với 
một cái bóng. Vũ Nương được rửa oan, nhưng than òi, quá muộn, nàng đã phối chịu 
kết cục thật đau lưng! 

Chi tiết cái bóng như nứt tỉiắt oan nghiệt, cũng là sự gỡ mở tài tinh. Cuộc đời, tính 
cách các lứiân vật chính Vũ Nương, Trương Sinh xoay quanh chi tiêt ấy. Nó làm câu 
chuyện trở nèn kịch tính, căng thẩng, rồi đưỢc giải quyết một cádi thòa dáng, bất ngờ. 
Cái bống trở thàỉứỉ biểu tượng cùa sự chung thủy, tình yêu thương đằm thắm mà ngubi 
vợ trẻ dành cho chồng nơi xa; đồng thời, nó vạch rừ sự ^en tuông vô cớ, thói vũ phu, 
tàn nhăn của anh diồng. Đây quà thực là một chi tiết đặc sác cùa tác phẩm. 

Câu 3: ..Từ Mỉ oể tỉùinh phố 

ííỉi cho tagiậi rrúrth 

iÁnh trăng - Nguyễn Duy - SGK Ngữ vởn 9 tập 7, 2008) 

Bài tho rti đòi khi đát nước đã đi qua nlìCDig cuộc chiốtì tranh gian khó. Nhà thơ rời 
chiến trương để về với htià bình, về với ấín êm. Cứ ngở ràng cuộc đời từ nay chĩ có phố 
phường, đẾĩn diện; những nàỉTi tháng cù dã qua rồi, tất cả một đi không trở lại... 

Tìf lứiững nầin tháng tuỗi thơ bươn trãi nliọc nhhn gắn bó với đồng, với sông rồi với 
bề cho đến những năm tháng chiến traiứi gian khổ sống với rừng, bao giờ tráng cũng 
gần gũi, thàn thiết. GiOn con ngvẨíi với thièn lứiièn, với trống là môì quan hệ diung 
sống, quan hê thâm tinh kiihng kliỉt. Trăng là ngươi bạn đồng hành trèn mỗi bước 
dường gian lao nèn trãỉìg hiện diện như là hìiứi ảnh của quá khứ, là hiện thản của ki ức 
chan hoh tình nghĩa Ngươi ta cứ đinh ninh vè sự bẻn chật của môì giao tình ííy, nhưng: 

Từ hồi vc thành phổ 
quen ánh điện, cíứi gưiĩig 
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vẩng trũng đi qua ngò 
như người dtỡĩg qua đường 

Cuộc sỉúig hiện dại với ánh sáng chói loà của ánh diện, của guơiìg dã lÀm lu mờ ánh 
sáng ôìa vảng trăng. Tác già đã tạo ra sự (ka iập gịữa hình ảnh vầng trftng tri kỉ, tình 
trong quá khứ và vầng trông “như người dưng qua đưtmg^ trông hiệu tại. Sự đôì 
lặp này diễn tả những đổi thay trong tình cảm của con ngutíi. Thùa tmớc. ta hồn nhièn 
sống với đồng, với sông, với bể, với gian lao “d rừng", khi ấy trâng chan hoà tình n ghĩq ^ 
thiên nhiôn và con ngưtri gần gũi, hoà hợp. Bây giờ, thói quen cuộc sống phương tiện đủ 
đầy khiến ta khòng còn thấy trồng là tri Id, n^ĩa tình nũa. Nhà thơ nói về tràng là để 
nói thế thái, nhản tinh. 

Tuy nhièn, cuộc sống hiện dại luôn có nhưng bất txic, Và chinh trong nhũtng bất 
trác ây, ánh sáng của quá khứ, của ân tình ỉại bừng tỏ, là lúc nguhí ta nhận thấy giá trị 
của quá khứ gian lao mh tình nghĩa, thi^ thổn mà đủ dầy: 

Thirứi iình đần điện tắt 
phòng buyn-đừih tối om 
vội bật tung cửa sổ 
đột ngột vồng trững tròn 

Đảy là khẩ thơ quan trọng trong (ấu tứ của toàn bàỉ, là sự (diụyển bìéa cồ ý nghĩa 
biAítc ngoặt của mạch cảm xúc, bộc lộ rõ chủ đề tư tucmg của bài thơ. 

Khống chỉ là sự thay thế đúng lúc của ánh trống dio ánh diện, ò dây oòn là sự thúc 
tỉnh, bùng ngộ về ý nghĩa của nhừng ngày tháng dà qua, của những cái bình dị của cuộc 
sống, của tự nhièn, lầ súc sống vượt ra ngoài không gian , thời gian của tri kỉ, nghía 
tình. Câc từ “bật tung", “dột ngột" diễn tả trạng thái cảm xúc mạnh mẽ, bất ngờ. Có cái 
^ như thảng thốt, lo âu trong hình ảnh “vội bật tung của sổ”. Vầng trăng trbn dâu phải 
khi “dèn dĩặn tắt” mới CÓ?I Củng như những tháng năm quá khú; vẻ đẹp của đáng, sông, 
bể, rìmg không hề mất di. Chỉ có điều con ngưbi có nhận ra hay không mà thôi. Và thế 
ià trong cái khoảnh khác “thình linh” đổi diện với tràng ạy, ân tình xưa “rưng ĩimg” 
sống dậy, thdn thúc lòng người: 

Ngừa mật lèn nhừi mặt 
cố cái gi rưng nửtg 
như là đồng là bể 
như là sồng là rùng 

“NgLÊ mật lèn nhìn một” viết như vậy để haỉ gương mặt - hai ngưbỉ bạn cũ nhìn 
th&ng vào nhau, dể tự hòi nhau ĩ^ng còn nhớ nhau châng, dể riỉiững kỉ niệm xưa chợt 
vụt vế trong kí útr, dể làm se thắt lòng ngưbỉ vì nhưng vô tình hờ hũng cùa chinh mình. 
Quả có vậy, dối diện với trfìng là đổi diện với cỉúnh mình, với con ngưbỉ hiện tại và cả 
với con người trong quá khứ. vảng tràng mang ý nghỉa biểu tượng. Mặt trâng dốỉ diện 
với một ngưbỉ, mặt trâng cũng là mặt ngưtà, là quá khử đang sáng trong thực tại, trăng 
là tri kỉ, ân tình xua,... 

Tràng cứ trồn vành vạnh 
Kể chi người vô tỉnh 
ánh trăng im phững phẳc 
Đù o/io ta giật nùnh 

Vầng trầng dột ngột hiện ra với một vẻ đẹp ám ảnh lòng ngươi. ‘Trăng cử tròn 
vanh vạnh”, thời dlốm trang tròn cỉúnh là vào ngày ửsn hàng tháng. Cảu thơ gợi đến 
vẻ đầy đặn. tròn trịa ảia vdng trầng và cùng ĩà vè sáng tươi hiền dịu cùa thử ánh sáng 
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trong lành nhất vũ trụ. Đêm tr&ng trừn, trăng ở kháp không gian tràn di ánh sáng 
vàng dịu, sóng sánh như mật ngọt. Trống như rải bạc trên mật nước. Trftng như tưtì 
sạch, lồm dẹp, làm bóng lèn những iùm cây. Tráng làm mặt ngiỂri hớn hở vui cưbi. Vầ 
nói như nhà vàn Nam Cao: trâng làm mm thứ đẹp lèn! Nhưng vẻ “tròn vành vanh" của 
vầng trăng còn gợi đến một sụy tưởng khác: vầng trăng còn tròn đầy “vành vạnh" 
nghỉa lầ tr&ng vẳn cbo trọn vẹn lứìững ân nghĩa xifi với những ngubi linh Ii&m nào. Vầ 
điều đáng quý, đáng n^ là tr&ng vản trỉm ngay cả khi ngưbỉ đá *VÔ tình”: 

‘Tyăng cứ tròn vành vạnh 
Kề chi người vô tình'', 

Câu thơ gieo vèfco lòng ngưbi dọc một thoáng giật mình để rồi thấy àn nân, day dứt. 
Vầng tr&ng kia cũng giống như bao con ngubi, bao kỉ ửc đẹp đẽ đã đi qua dời ta. Những 
con ngubi của quá khut những kí úb xa xiâ... tất thảy vẫn còn nguyên tấm lòng thụỷ 
chung trọn vẹn. CÒD lièng ta, mới một chút hoa, danh ỉậ mà dả quèn đi những ân 
tinh, những thề ngạyèa thiêng lièng xưa cũ. Và rồi, ta càng thấy day dứt, b&n khoăn 
hơn bời khoảng lộng roẽnh mang của vầng trăng trbn cao thượng: 

''Ánh trùng im phởng phác 
Đả cho ta giật minh" 

"Ánh trãng im {điăng phác^ dể ngân mãi những dòng ánh sáng toả di khắp nhân 
gian. £)iều dó cùng oó n^ìĩa tr&xig mãi bao dung, hiền tỉí và độ ỉượng. Cái dáng sỢ ỉà cái 
im lặng của kí úc. Ta dă quèn di quá khứ, ta đă c6 l&i với người XLfi dể sống một cuộc 
đời ỒD ào, náo nhiệt nhưng tất cả vỉn im lặng dòi theo ta với cái nhìxì bao dung, rộng 
mờ. Vầ chính bỏi sự cao tiuiợng ấy dả khiến ta “giật mình”. “Giật mình” để nhận ra sự 
cao đẹp của ngưbi xưa. “Giật mìiứi” để nhận ra phAn hờ hững, lãng quèn dáng chê trách 
của mình. “Giật mình” còn dể biết nhìn lại mình cho đúng. Tiền tàỉ danh ỉợi, đó chưa 
phải ỉh diều qụý giá nhất ở dờL Phải biết sỂbg có tình, có nghĩa, thuỷ chưng trọn vẹn 
trước sau mới khiâi lòng ĩìgưbi sạấh trong và thanh thản. 

Khống dùng nhiều thủ I^iáp n^ìệ thuật cầu ki, tinh xảo, đoạn thơ cùa Ngụyền Duy 
đi vào lòng ngưbi bòi sự giản dị của qụy luật tình cảm rất con DgưíTi. Đọc khổ thơ, ngư£n 
dọc thíy thấm thìa trỉỂt ỉí sáu xa mà nhà thơ dâ gid gắm. Phải biết sáỉg đủ đẠy, trọn 
vẹn với những ân tình xưa cũ dể chúng ta điClc sổing dủ đáy, thanh thản trong cuộc đời. 

Đài thơ giáng như một cftu chuyện rièng, một cáu chựyện ân tìidi giũa ngưbi với 
trăng. Sự kết hợp giữa yẾv tố tự sự và trữ tình tạo nên giọng điệu tâm tình cho cả bài 
thơ. Nhịp thơ nhịp nhàng theo lời kí tư nhiên của nhÃn vật trữ tình, nhưng cùng có khỉ 
ngân nga, tha thi& hay có khỉ trầm láng, sụy tư 

Đề sế 20 

Cổu 1 (2 điềm): Chép ddnh xác bài thơ Sang thu của Hũu Thỉnh. 

Em thídỉ khổ thơ nào nhất trong thơ nặy? Nêu ngắn gọn u do? 

Câu 2 (1,5 điểm): Phân tích ý nghĩa của từ bàn chôn trong ĩứiừng câu thơ dưới dây : 

- Xĩko tối hòn bàn chôn em lạnh ngẩí" (Tố Hữu) 

- "Chúng nó cháng còn mong đuợc nùũ 

Cỉỉặn bàn chân một dân tộc anh hùng" (Tố Hũu) 

- "Nhừng bàn chân đã vùng dậy đạp đẳu 

Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp" (Tố Hữu) 
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Cảu 3 (6,5 điềm): Phản tích nhân vặt HuAmg E)ịnh trong tác ỉ^ỉẩnrì Những ngôi 
sao xa xôỉ cùa Lẽ Minh Khuè. Qua nhân vật này, em có suy nghĩ ^ vị thế hệ tuổi trẻ 
Việt Nam trong kháng chiến chống Mì cúu nuớc? 

Bài làm 

cỏuĩ 

a) Chép chính xác bài thơ Song thu của Hữu Thỉnh. 

“Bổng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se 
Sương chùng chinh qua ngỗ 
Hlnh như thu đă về. 

Sông dược lúc dềnh dàng 
Chim bắt đỉu vội vã 
Có dám mÂy mùa hạ 
vỉt nìito minh sang thu 

VỈD còn bao nhiỄu nAng 
E>ã vơi dẩn oơn mưa 
Sàn cũng bớt bá; ngờ 
Trên hàng căy đứng tu6i" 

cnãig Việt 9, tỆ^ 2, tr.70, NXB Giáo dục, 2005) 

b) 

Em có thể thích khổ thơ thứ nhát bãi với nhũng hình ảnh thân quen như hương ổi, 
sương thu, nhà thơ đA gợi đến hinh ảnh đầu thu trong sáng, tỉnh tà 

Em oó thể thích khổ thơ thứ hai bòi cẩm giác giao mùa dược diền tả hết súc thú vị 
qua ỉúnh ằDh đám mây mùa hạ vắt nùa mình sang thu. 

Em oó thể thích khổ thơ thứ ba bởi hai tầng ý nghĩa mà nó gợỉ lèn: nắng còn sáng 
nhưng đã nhạt dán, miA áữ ạt dă bớt, qmg bớt cả tiáỉg s&n bất ngờ của nhũng cơn 
gidng mùa hạ; và ting ý nghĩa thứ haỉ: khỉ con ngubi dă tùng trải thì cũng vững vàng 
hơn trước những giông tố của cuộc đờL 

Câu2 

Trong tnibng hợp a, từ bàn chồn được dìmg với nghỉa chính: phần cuối của diân 
ngưbi và một số động vật, dờ toàn thân khỉ đỉ, dửng. 

Trong tnitmg hợp b, c, từ bàn chân được dìing với nghĩa chuyển, theo phép tu tỉí 
hoán dạ 

ở câu b, dựa vào mổì quan hệ sự vật - chúc nâng, bàn chân ò đây đư^ hiểu là hơờc 
tiến mạnh như vũ bão tới tương ỉaỉ của dân tộc mà không kẻ thù nho oó thể ngân nổi. 

ở câu c, dựa vào mối quan hệ toàn thể - bộ phận, từ bàn chân dược dùng dể chỉ 
hàng triệu những ngưbi dán bình thương đã đứng lên phá bỏ diế dộ phong kiến, lập 
nên nhà nước của nhân dân. 
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Cồu 3: Taế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chỉếh chông Mi cúu nuơc buức vào thơ ca 
đà có nhiều chân dinig queiì thỉiộc và dáng yên. đáng cảin phnc; nhĩmg chiến sĩ lái xe 
trong Tiài thơ về tiểu đội xe không kính” cùa Phạm Tiến Diỉật, nhĩmg cò gái mờ đường 
trong ‘Tữioàng trời hố bom'' cùa Lâm ThỊ Vì Dạ^.. Vh l> Minh Kh'jè - mợt lứià văn 
thuộc thế hê nhừng tác giá bắt đầu sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mỹ — cũng 
đóng góp một cliàn dung lứiư thế cho vãn học nước nhã: cô gái Phương Định trong 
truyặn ngán “Nhũn ngôi sao xa xôi”. Đó là một nữ chiến sĩ tíianh niền xung phong xinh 
dẹp, trong sáng, giàu tinh chm và dũng cảm, ngoan cương. 

Là một cô gái ứianii niên xung phong có nhiệm vụ cùng đồng đội san ỉấp nhũ&ig hố 
bom trên hiyến dương Trương Sơn lừa đạn, ngày đêm đòì măt với đất bụi, khói bom 
nhung PỉiUơng Định không hề niảt đi vẻ trẻ trung, xinh dẹp ảia một cô gái mới lớn. 
Chị là ngUỄn nhạy cảm và luôn quan tâm đêh hình thúc ảỉa mình. Chị tự đánh giá: "Tòi 
là con gái Hà NộL Nói một cách khiêm tốn, tòi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, 
tươn(Ị đíẾi mềm, một cái c6 cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thi các láf 
xe bảo: Cô cố cái nhìn sao mà xa xâm”, vẻ đẹp ấy cảã chị đá hàp đẳn bao chàng trai: 
“các anh pháo thủ và lâi xe hay hỏi thăm tôi”. 

Nhưng điều đâc biệt ở Phương ĨHnh là không bị “cái nết đánh chết cái đẹp”; ngược 
lại, chị đă dễ sự dũng cảm, ngoan cubng và vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, giàu tixứì 
thương tòn thèm vẻ đẹp dio mình. 

Phương E)ịnh cùng những ngươi bạn của mình sống và chiến đấu trên một cao 
diểm, giữn một vùng trọng điểm trên tuyối đường Trương Sơn. Chị phải chạy trên cao 
điểm đánh phá của ináy bay địch. Sau mỗi trận bom, chị cùng đồng đọi ph& lao ra 
trọng diễm, do và ước tinh khối lượng âẩỉt đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom 
chun nổ và dùng phang khối thuĩic nổ đặt vào cạnh nó đễ phá. Đó là còng việc mạo 
hiểm với cái chết luôn gần kề tạo áp lựt khiến thần kinli vô cùng căng thẳng. Thực 
hiện công việc đó, Phương Định và đồng dội phải vô cùng bìnii tĩnh và họ đã thtte sự 
bình tính, ung dung một cádi lạ thương. Thậm dư, với họ, công việc ấy đã trở thành 
bình thương: “Có ở đâu như thế này không... chạy về hang”. 

Mặc dù đã quen y(ấ công việc ngụy hiểm này, thậm chí một ngày có ứiễ phải phá 
tới nãm quả bom nhiipg mỗi lÂn vẫn ià một thử thách tột độ với thần kinli của Phương 
EHnh. Từ khung rĂĩìh và không khí rhite đầy câng thẳng đến cảm giác ỉà cốc anh cao 
xạ ở trèn kia râing rtang theo dõả tùng động tác cử chỉ của minh để lòng dũng cảm ở cô 
như được kích thích bỏỉ sự tự trọng: ‘Tôi áến gần quả bom... dàng hoàng mà bước tới” ờ 
bên quả bom kề sát với cái chết im lừn và bất ngờ, tơng cảm giác của con ngươi như 
cũng trở nèn Bắc nhạn hơn: *Thỉnh thoảng lưỡi xẻng... dấu hiệu chằng lành”. 

Sống giữa nơi sự sỂbg và cái chết tranh giành nhau tùng li một như thế nhưiag 
Hiương E)ịnh khàng để tâm hồn nủnh sắt lại, mòn di. Chị rất giàu tình cảm vói đồng 
chỉ, dồng đội, què hương và vô dmg lạc quan yhi dơi. 

Giống như hai ngươi đồng đội trong tổ trinh sát, Phương Định yêu mến những 
ngươi đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình. Đặc biệt, cô yêu mến và cảm phục tất cả 
nhang ngươi chiối sĩ mà hằng đêm cô gặp trên trọng điểm của những con đương vào 
mặt trận. Phương Địiứi dã lo lắng, sốt ruột khi đồng đội lên cao điểm chưa về, Chị yêu 
thương và gán bó vời bạn bè nên có những nhận xét tốt đẹp đầy thiện cảm về Nho, 
phát hiện ra vẻ đẹp dế thương “nhẹ, mát như một que kem tráng” cíia bạn. Chị còn 
hiểu và đồng cồm sâu sắc với nhcoig sở thídi và tâm trạng của chị Thao. 

Phương Định cĨDttg là ngươi con gái vào chiến trương nên cô cũng có một thời học 
sinh hồn nhiên, vô tư bên ngươi mẹ thân thương trong một căn buồng nhò nằm trên 
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inột đường phò yên tinh hồi Hh Nội còn thanh binh tniớc chiến tranh. Những ki niệm 
ấy luòn sống lại trong cô giừa chiến trường dừ dội. Nó là niềm khao kliát làm dịu mát 
tâm hồn trong haìn cảnh cùng thảng, khốc liệt của chiến trương. 

Vào chiến trubng đả ba nAm, làm quen với nhữíig thử lỉiách hiểm nguy, giáp mạt 
hàng ngây với cái chết lứimig ờ PhưiTng Ehnh không mât di ạt hồn nhiẽn trong sáTig và 
cả nhưtig mơ ước về tương lai: Tói mỏ hát... thích nhiêu”. 

‘‘Nhũcng ngòi sao xa xôi” cùa Lê Miiứi Khuè đâ mièu tả chân thụt và sinh đọng tâm 
lí nhân vật. Tác phẩm được kể từ ngồi thứ nhất tạo tliuận lợi đè tóc giủ miêu tả thế giới 
nội tâm nhân vật qua việc đổ nhân vật tự sự về mình. 

Phượng Định Ih cò thanh nièn xung phong trèn tuyến đirĩmg huyết mạch Truông 
Sơn nhCttig ngày kháng chiến chống Mĩ. Qua nhân vật này, chúng ta hiểu hơn thế hệ 
trẻ Việt Nam trong nhùng nám tháng hào hùng ấy. 

Bước chân lèn dường đánh Mĩ, những chàng trai, cô gái títnnh niôn xung phong 
tuổi đời còn rất trè, có những người vìta rời g^ế nhà trưtmg. Tàm hôn các anh, các chị 
trong trèo, đáy ước mơ, khao khát và dặc biệt là giàu u tường. Chíỉứỉ nỉiững kỉ niộm èm 
đẹp về gia đinh như kỉ niệm vế người mẹ trên căn gác nhỏ của Phươĩỉg Định hay nhũũig 
lứiững kỉ niệm về bạn bề, mái trường,... là hành trang để các anh, các chị mang vào 
trận chỉéa. Sâhg giũDa nơi dáu tên, mũi đạn họ chiẽói đấu và hoàn thành nhiệm vụ một 
cách ngoan cưbng, dũng cảm. Ai bảo khòng có nhùng phút giây yếu lòng, lo láng? Ái bảo 
tâm hồn họ ỉà thép là đá? Khõng. Con tim họ cCtng biết run lên khi tiếng súng phát nổ. 
Thần kinh họ cũng căng ra khi quan sát trái bom... Nliưng dỉều dáng quý và điều làm 
nên sự khác biệt ỏ họ là các anh các chị đă gỉữ dược tâm hồn trong trèo, yèu 
thương dôỉ với gia đình, dồng đội, đất nước. Vầ rái, chính nhùng tìiứi cảm cao đẹp đó đã 
trở thành động lực để họ chiến thắng nhũng phút giây hiểm nguy, nao núng. Các anh 
các chỊ thực sự là "... những con người \Tệt Nam đẹp nliất / Biết cốm thii và cũng biết 
yêu thương” như nhà thơ Tố Hừu tùng ca ngợi. Không tiếc tuổi thanh xuăn, họ hiến 
trọn vẹn cho Tổ quốc nhĩũQg gì quý giá nhất: 

“Xè dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ 
Mà lồng pfưn phới dậy tương lơi*. 

Đọc Tĩhững ngòi sao xa x^” của Lẽ Minh Khuè, nguỉTÌ đọc tìiấ>* khâm phục và yêu 
m^ nhản vật Phương Định tmớc hết bởi nhũtng dặc dỉểm qụý báu của nhản vật 
Nhưng không chỉ vậy, qua nhân vật này chúng ta còn cảm nhận dược hình ảnh, tâm 
hồn thế hệ trẻ Việt Nam trong nhtOig năm kháng chỉễú chống Mĩ hào hùng gian khổ. 
đây cũng là thành còng quan trọng nh& của tác phấm giàu chát nhân vàn này. 


25 ĐỀ CHUYÊN 
Đề số 21 

Côu ỉ (2,5 điềni): Phản tích cấu tạo ngữ pháp và cho biết câu dưới dây là câu chủ 
dộng hay câu bị dộng: 

^ày bị nắng xua, cuộn tròn lại tùng cục, iãn trèn các vòm iá ướt sương, rơi xuống 
đương cái. luồn cả vào gám xe.” 

{Lặng lẽ Sa Pa- Nguyền Thành Long) 
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Cởu 2 (2 điểm): 


Mọc gừĩa dòng sống xonA, 

Một bông hoa tửn biếc 
ơi con chim chiền chiện 
Hốt chi mà vang trời 
Từng giọt long lanh rxÂ 
Tôi đưa tay tôi hứng, 

{Mùa xuân nho nhò - Thanh Hồi) 

Hãy viết khồng quá 10 câu vãn phát biểu sự cảm nhận của em về nhữhg nét đặc 
sắc của đoạn thơ đố. 

Côu 3: Trong bài thơ Đổng chU Chinh Hữu đâ viết rất xúc động về ngiiồi lính chiến 
sĩ thời kháng chiáì chắng Hiáp: 

*‘Ruộìig nương anh gừi bạn thân cày 
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 
Giéng ntíổc góc đa nhó ngừcá ra Unh 
Anh với tôi nhớ tùng cơn ớn lạnh 
Sốt run người vừng trán ướt mi hôi 
Áoanh rách vcù 
Quản tôi có vài mảnh vá 
Miệng cười buốt giá 
Chân không ^ày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay’* 

a) (ĩ,5 điểm) Từ "đồng chT nghía ỉà Theo em, vì sao tác giả lại đột tèn bài thơ 
của minh là Đổng chí. 

b) (2,6 điềm) Trong câu "GỉÃig nưóc gốc đa nhớ người ra Unh* nhà thơ sừ dụng 
phép Ui từ Nêu rõ hiệu quả n^ệ thuật của biện ph^ tu từ ấy. 

c) (3,5 áÁim) DvGel vào đoạn thơ trèn, hãy viết một đoạn vãn (khoảng 10 câu) theo 
rÁrh ỈẠp ỉuẠn t6ng hợp - phân tích - tổng hợp trong dó có sử dụng phép thế và một phủ 
định để làm rỗ 6ự đồng cảm, sẻ chia giũa nhũng ngưbi đảng dội (Gạch dưỗi câu phủ 
định và nhũng từ ngữ dỉmg làm phép thế). 

Bài làm 


Cául 

"Mây // bị nỉng xua, cuộn tròn lạỉ từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi 
CN VN 

xuohg dưbng cái, luồn cả vào gầm xe.” 

(Lặng lẽSaPa- Nguỳễn Thành Long) 

Câu trên thuộc kiểu câu bị động. 

Cáu 2. 

Đọc "Mùa xuán nho nhò”, ta bát gặp một búc tranh mùa xuân xứ Huế tràn đÂy âm 
thanh, màu sác cỀmg tiủ nên rạo rục trong trái tim một ngubi dang đập những nhịp lỉập 
vội vã nhưng tràn đầy súc sống trong thờỉ khắc cuâ cùng của cuộc dbi mình. Nằm trên 
giường bệnh, tất cả những cảm nhận về màu sắc và âm thanh của cuộc sống của nhà 
thơ vẳn thật chân thực. Mùa xuân được nhắc đâi đầu tiẽn trong hình ảnh dòng sông 
Hương: "Mọc giũCì dòng sông xanh / Một bông hoa tím biếc”. Tiếng chim hót vang trời 

ĩ 
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hân hoan, như ngợi ca mùa xuân tươi đẹp. Bút ưanh có trong đó tất cả những ngỡ 
ngàng, xúc động của con người trước vẻ đẹp cuộc sâag. Âm thanh và màu sắc đưực hình 
tượng hoá thhnh có hình khối như có thể “húng^ được. Màu tím biếc, màu xanh cua 
dòng sông trờ thàrứi "giọt long lanh” hay tiếng chim chiền chiện hót “long lanh" thành 
giọt? Khởng phân biệt đưực bởỉ tất cả đã hoà quyện với nhau trong súc sống mùa xuân 
tươi đẹp, trong tấm tòng của một lứià thơ cho những phút giây cuối cùng của cuộc 
đời mình nhưng vản càng trỀin niẻm vui sống và khát khao cống hiến cho đời. Và với 
tất cả, mùa xuân đả mang dấu ấn của mình trải khắp thế gian, trải kliáp lòng người... 

Cáu 3: 

a) Từ ‘'đồng chT chỉ nhĩúig người cùng chí hướng, là cách xưng hô của nhũng nguỉã 
cùng cơ quan, đoàn thể với nhau. Đặt tên bài thơ của nủnh là Đổng chi, nhà thơ Chính 
Hữu muốn ca ngợi tình dồng chí cao cả, thỉèng liêng, gian khó. sinh tử có nhau của 
những người lính nòng dân trong thời là chỉái tranh chống Pháp.. 

b) Nhà thơ sử dimg thành công phép nhân hóa trong câu “Giống nước gốc đa nhớ 
người ra /ínA". Đối với ngưbi dân quê Việt Nam, giếng nước, gốc da vốn gán bó mật 
thiết vớỉ họ cũng như ngồi nhà, mảnh vưỉm, cánh đồng, bến sỗng què hương.. Khi lèn 
đưbng dúâa dấu, ngưbi lính nông dân đã để ỉại què nhà bao nhớ thương, nén lòng ra đi 
vì độc lập tự do của TỔ qu6c. Dùng biện pháp nhân hóa, nhà thơ Chúứì HtOi dà thể hiện 
được sự tha thiết, gắn bó máu thịt của ngưbi chiối sĩ và què hương mình. 

c) Sự đồng cảm, sẻ chia giũb những ngubi đổng đòi được thề hiện trong bài thơ 
E>ồng chí của Chính Hìầj thật giản dị và cảm dộng. Từ những con ngubi xa lạ, tình đồng 
chí, đồng đội đã gắn kết hg với nhau. Những ngưbi chiếh sĩ còn chia sẻ với nhau tình 
cảm què hiíơng, gia đinh:. 

Ruộng nương anh gih bọn thản cày 
Gian 9ihà khống, mộc kệ gió lung lay 
Giếng nước gốc đa nhở người ra lính 

Những câu thơ đọc lẻn rưng rttng nồi nhớ. Ruộng nương, gian nhà, giếng nước, gốc 
đa là biều tượng của quẽ hương thân yêu, của "anh" và của "tòi”. Nối lòng nhớ què của 
"anh” cũng là tâm sự thầm kín "tồi” mang trong lòng. Đồng cảm nên những ngubi chiến 
sỉ chia sè cùng nhau bao lứũêu gian khó trong đời sống: thi& thốn (Áo anh rách vai / 
Quần có vài mảnh vá / Chân kh^ig giày), bệnh tật (Sốt nm ngưbi vùng trán ướt mồ 
hôiV. Khòng có sư thiếíi thốn hav những th ìV thárh nflng nể n ào cò thể khuất phuc bởi 
ho đã truvẻn cho nhau súc manh và tinh vèu thương: *Thương nhau tav nắm lấv bàn 
tay ”. Đằng nhũng Ihi thơ mộc mạc, Chính Hũư đă đưa người dọc đến với tâm hồn ngưbi 
chiối sĩ thời Id kháng chiến chống Pháp giản dị mà cao quý biết bao. 

Đề số 22 

Càu 1: 

a) (ĩ,5 điểm) Thế nào là nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn? So sánh hai nghĩa đó 
với nhau qua một ví dụ cụ thể? 

b) (2 điểm) Viết đoạn ván ngán (5-8 câu) phân tích nghĩa tường minh và nghĩa 
hàm ẩn ò câu thơ sau trong dó oó sử dụng thành phần tinh thái: 

*//ôm nay trời nắng như nung 
Mẹ em đi c^ phơi lưng cả ngc^^. 

{Bóng máy - Thanh Hào) 
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Côu 2 (2,5 điểm): Phát biểu cảm nhận của em về liiệu quả nhạc tiioli trong nhũng 
câu thơ sau: 

“Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng tri bổng khuâng sực nhở làng 
Cìụ áy năm nay cồn gánh thóc 
Dọc bờ sống tráng nắng chang chan^. 

{Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử) 

Cốu 3: ''Qua hồỉ tuỡng và suy ngẫm của ngưbì cháu đó trưởng thành, bhi thơ Bếp 
ỉửa (Đằng Việt) thể hiện lòng Idnh yêu, trân trong và biết ơn của ngiiời cháu đối với bà 
và cũng ỉà đối với gia đinh, quê hiiơng đất nước.” 

a) (1 điểm) Hăy phân tích ngữ pháp của câu văn trèn. 4 

b) (3 điềm) Lấy câu văn trên là câu chủ đề, em hăy viết tiếp thành một doạn vãn 
khoảng 25 câu theo kiểu tổng - phân - hợp. 

Bỉd làm 

Câul: 

a) Nghĩa tường minh là phẩn thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ 
trong câu. 

Hàm ý là phần thõng báo tuy không đuợc diễn đạt trực tiếp bhng từ ngữ trong câu 
nhưng có thể sụy ra qua những từ ngữ ấy. 

Ví dụ: 

"Chờ khi đún con trai dả bưng thau nuớc xuốhg nhà dưới, Nhỉ hòi Lièn: 

- Đèm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng Ịậ không? 

Liên già vờ không nghe câu chồng vùn hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lỏ 
dốc đúng của bơ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ ngu&n đả bất đầu dội về, uhững 
tảng đất dẩ 6a vào giấc ngủ.” 

(BỐq quê - Nguyễn Minh Châu) 

ở đoạn văn trto, Nhĩ hỏi vợ c6 nghe thấy tiếng gì không. Nhỉ hỏi nhtũig vợ anh vờ 
khồng nghe thấy để khỏi phải nối cliuyận với chồng về cái bờ dất lở. Đây \ìi phần n^ũa 
tương minh. Tại sao ngươi vợ lại có hành động ây? Có lẽ bởi hinh ảnh bơ dất lở cũng 
giống như cuộc đời của Nhĩ sắp đến những ngày tháng cuối cùng, sắp ch^ dứt sự hiện 
diện của mình nơi dương thế. Đây ỉà hàm ý của nỉià vàn khi xây diửìg chi tiẽt nặy. 

b) Trong bài thơ Bóng mây, Tharứi Hào đã có những câu thơ thật giản dị: 

“Hôm nay trời nắng như nung 
Mẹ em đi cốy pìưn lưng cả ngầy^. 

Câu thơ về nèn cảnh trời nắng nóng như nung mà mẹ thì đi cấy suốt ngáy. Đó là 
phần nghĩa tương minh cùa câu thơ. Nhìn d vẻ bẻ ngoài đó chĩ là hai câu tả và kể 
nhưng ỉhựb chất ẩn chúa bao tình cảm của em bé dốì với mẹ. Bao nhiêu khảm phục em 
dành cho ngươi mẹ cùa mình, và hơn hết là tinh yèu thương, nỗi xót xa thấy mọ phổi 
lao động vất vả trong cái nắng như nung, troiig sự nghiệt ngã cùa thơi tiết. Đó chínli là 
phẩn hỉun ý của câu thơ. 

(Thành phần tình thái trong đoạn vấn trên đã được gạch chân).. 
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Câu 2: *70iách xa gộp lúc mùa xuân chín 

Lòng tri bồng khuùng sực nha Uuìg: 

- Chị ẩy năni nuy còn gánh uư»c 
Dọc bờ sông tráng nắng chang chang?*'. 

{Mùa xuân chín, Hàn Mạc Tử) 

Trong đoạn thơ trên, người đọc dăc biệt SUI tượng với hiệu quả nhạc tính dược tạo 
nèn iii cáu thơ; *c/ụ ấy nđm nay còn gánh thóc 

Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?**. 

Trong hai câu thơ ấy, có hàng ỉoạt các tìí ngữ bát vần với nhau: “thóc” - “dọc”, 
“trắng” - ‘‘nắng”, “chang chang”. Tiếng cuối của câu trên bắt vần với tiếng đẩu của câu 
dưới khiến hai càu thơ như liền làm một Điều đó gợi dốỉ không gian dài dặc của tríẻn 
sòng, cua con điẨmg gánh thóc. Không chỉ vậy, hai cặp vần trắc “thóc” - “dọc”, “tráng^* - 
“nắng” đạíc xen giừa nhũcng âm vần bằng “sòng”, “chang chang” khi đọc lên nghe như 
nỉiịp nẩy trủh thanh đòn gánh, nhịp chùng của gánh thóc và nhịp di của cô gái bôn sòng. 
Điều đặc biệt là bốn tiếhg sau của câu.thơ cuối bắt vần với nhau Uieo cấu trúc ván T~T, 
B-B. Hơr. thế, vần “ang” ỉạỉ ià âm vang. Vi vậy. hai tiâig “trắng nắng” như tạo đà dể 
hai tiếng ^chang chang” vang xa trèn mặt sông lấp lánh. Câu thơ dà trở thành một cảu 
hát bên sóng. 

Khôní chỉ vậy, bốn tiốìg liên tiếp “trắng”, “nắng”, “chang chang”đều gợi đến ánh 
sáng. Nó idũến câu thơ Iba lẽn thứ ánh sáng siêu thực thưbng thấy ưong thơ Hàn Mặc 
Tử (chiní hạn như: “áo em tráng quá nhìn không ra”). Điều đó cùng thật dẻ hiểu vl 
không gỈ£n ốy là không gian của tâm tướng, của giây phút “sực trí bảng khuâng” mà 
chợt iứ\ớ về nguồi con gái cùa đĩ yãngy dòng sông của đĩ vãng, ánh nắng của dĩ vàng... 

Câu ỉ 

a) 

“Q ua hổi tu&ng và 8UV ngầm của nguhi cháu dã trưdng thàĩứi , bài thơ Bếp lửa (Bhng 
TN CN 

Yièt) fỉ thl hiftn lòng kính vèu. trằn trong và biết ơn của ngubi chĂu đòì với bà và cũng 
TP Chú thích VN 

lá đòì với gia dinh, què hương dất nt^ ” 

b) Qia hồi tưởng và suy ngẩm của ngubi cháu đà trưởng thành, bỀù thơ Bếp lừa thể 
hiện Ibưự kính yêu, trân trọng và biết ơn của nguííi cháu đối với bà và cũng là đôl với 
gia đhih, què hương dất nước. Ngưbi cháu trong bài thơ: 

*Giờ đăđi xa. Có ngọn khói trăm tàu 
Cổ lửa trữm nhà, niêm vui trữm ngà 
Nhưng chầng lúc nào quèn nhắc nhở: 

- Sởm mái này bà nhóm bếp lẽn chưa?**. 

HsuU phúc đả đủ đầy nhưng đửa cháu bé nhỏ năm xưa không bao giờ quẻn đốm ìửà 
dảu tiêm )à nhen lèn trong cháu. Đó là bếp ỉủa của yèu thương, của chở che hạnh phúc, 
llieo dbig hồi úc, hình ảnh bếp ỉda hiện về thật ấm áp: “Ngọn lửa ấp iu nồng dixmi”. 
Ngọn Lìá khơi nguồn để cháu nhớ về bà với bao kỉ niệm thân thiết. Đà dả hỉ sinh thầm 
lặng qniàig dhi già y^ dể thèm một lần làm mẹ và hơn thè' là thổ hiện tình bà cháu 
thiêng ỉitng. Bố khi thì “đi đánh xe khò rạc ngỊâ gảy”, khi thì “d chiến khu bố cỉm việc 
hS*. Bởi hế, nuôi dạy cháu thành ngưbi bà một tay chịu khó. Bà diu cháu đi qua những 
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nâm tháng *'đói mòn đói mỏi”, ”giặc đốt làng cháy tàn cháy nâ” rồi *"Bk dạy cháu làm, 
bà chăm cháu học”r- Đưục bà yèu thưcmg, die chờ, đúa cháu ấy khỉ nghe tiếng tu hú 
"sao mà tha thiết thế^ đã chạnh lòng thương *Tu hú ơi chẳng đến ờ cùng bà". Trong 
tâm hồn cháu, bà đã trở thành biểu tượng của yêu thương và dùm bọc, ến tượng ấy sâu 
dậm đếh múc cháu nghĩ ĩing bà dủ súc chd che cho vạn vật trẽn dời. Rồi những năm 
tháng dói khổ cùng qua di, nhưng dù đă "mấy chục năm rồi đéa tận bây già/Đố vẫn giữ 
thói quen dậy sớm”. Bà vẫn như xưa, cuộc đời có thể đổi thay nhưng bồ thì vẫn vậy, đó 
giống như tinh bà dành cho cháu không khi nào thay dổi. Vầ tấm Ibng trí ân của cháu 
dối với bà cùng theo đó mà sống mãi.. Đà đã dành cho cháu những điều quá lớn ỉao 
trong cuộc đời này: 

**Nhốm bếp lừa ấp iu nồng đượm 
Nhóm niềm yèu thương khoai sán ngọt bid 
Nhổm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 
Nhóm dậy cà những tâm tình tuổi nhỏ 
ôi ki lạ và thiêng lièngĩ - Bếp lửa!\ 

Điệp tìr "nhóm” dược sử dụng ỉièn tiếp ở đầu mổi câu thơ gợi Ển tượng về súc mạnh 
của ngọn lừa, của tình bà, của tinh yêu thương bất diệt Khòng nén dược xúc dộng vì 
những điều kì diệu đó, nhà thơ chỉ có thể thốt lèn: "Òi kì ỉạ và thiêng liêng! ~ Đếp lử^”. 
Cảm nhận sâu sác vé tình bà, nhà thơ đà thể hiện niềm biết ơn, sự trân trọng đổi với 
người bà yèu quý của mình qua nhừng vần thơ tràn đầy cảm xúc. Nhớ vế bà trong 
nhiứig nãm tháng sống xa què hương, Tổ quốc, vói nhà thơ, hình ảnh của bà đả trỗ 
thành biểu tượng của quê hương xứ sở. Vầ vì thế bài thơ "Đ^ lửa” đồng thời cũng thể 
hiện tình yêu thương, lồng trân trọng đôỉ với gia đinh, quẽ hương, đất nước. Bài thơ để 
lại trong lòng ngươi dọc nhũng dòng cảm xúc sôu lắng, xúc động. Điều dó nhắc nhở 
chúng ta biết tin yèu và trân trọng sự thiêng liêng, quý giá của hạnh phúc gia đỉnh. 

Đề số 23 

Cồu I (ĩ,5 điềm): Xác định biện pháp tu từ nổi bật và làm r& giá trị của biện phỂ^ tu 
từ đó trong đoạn trích bài thơ TYường Sơn Đờng, Trường Sơn Tồy cùa Phạm TiốQ Duật 

"Mộí dày núi mà hai màu mổy 
Nơi nắng nxÀ mưa, khi triÀ củng khác 
Nhưanh với em, nhưNam với Bổc 
Như đồng với tồy một dải rừng liền." 

Cồu 2 (2 đỉềm): Trong những tác Ịđiẩm vãn học, có những chi tiết rất quan trọng, 
khòng có chi tiết đỏ cốt truyện không phát triền được. Ẽm hảy lựa chọn một chi tiết 
như thế trong truyện ngắn Chuyện người con gái Nam Xương cùa Ngụyễn Dĩc 

Hảy viết một doạn văn ngắn khoảng 10 câu vẻ ý n^ìỉa của chi tiết đó. 

Cốu 3 (6,5 điềm): 

Cảnh nào cảnh chằng đeo sái/ 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 

(TVuydn Kiều - Nguyên Du) 

Giải thích ngán gọn cách hiểu của em về hai câu thơ trẽn, từ dó phân tích tám câu 
thơ cuốỉ cùng của đoạn Kiểu ở láu Ngưng Bích (trích Truyện Kiiu, SGK Ngừ vđn 9, tập 
ĩ) để làm nổi bật bút pháp tả cảnh ngụ tinh dó đạt đến thành còng tuyệt vời của thiên 
tài Nguyễn Da 
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Bài làm 


Cồul 

- Điện pháp tu tii nổi bật ở khổ thơ là so sánh. 

- Giá trị của biện pháp tu tír. 

Bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây là một tỏc phẩm hay cùa Phạm 
Tiến DuẠt về tinh yêu và cuộc chiến đấu chống Ml xâm lược. Trong đó, có một khổ 
thơ rất hay: 

“Một dày núi mà hai màu mây 
Nơi nắng nơi mzAz, khí trài cũng kkác 
Như anh với em, như Nam với Bắc 
Như đông với tây một dải rừng liển.“ 

Trương Sơn Dông, Trưbng Sơn Tây tỉjy khác nhau "hai màu mây”, *^ơi nắng nơi 
mưã, khí trời cũng khác” nhưng kì thực chỉ ỉà ^'một dãy núi”. CCmg như anh với em, như 
miền Nam với miền Đác; chúng ta khác nhau nhưng là một, không kẻ thù nào, không 
bom dạn nào ngân được ta đâi bèn nhau. Bằng thủ pháp so sánh, chân li vẻ chủ qụy^ 
và thống nhất dất nưóc được thể hiện hết súc tự nhiên và giản dị, ch&n thành. 

Côu2 

Trong tác phẩm vãn học, có nhùng chi tiết rất quan trọng, khồng có chi tiết đó cốt 
trụyặn không phát triển dược. Với truyện ngắn Chuyện người con gái Nom Xương của 
Nguyễn Dữ, dó là đũ tiết về chiếc bóng. 

đ&m đêm khỉ xa cách, Vu Nuơng không trỏ bóng mình nói với con dó là cha nó 
thì khỉ Trương về, thằng bé sẽ không thể kể nó có người cha khác, đêm nào cũng đến 
nhưng chỉ nín thỉn thít, mẹ di cũng đỉ, mẹ ngồi cũng ngồỉ nhưng chằng bao gỉờ bế nó. 
Dù vốn từứi g^en tuông, Trương cũng ch&ng oó h' do ^ nghĩ vợ hư, không mắng chửi, 
đánh đuổi đi, dể nàng phải gieo mình xuống sông tự vẫn. Nhưng đó là ^nếu nhu” và câu 
chụyện đả diẽn ra theo chiều hướng khác. Cái bóng, nơi gủỉ gắm sự yều thương, nhớ 
nhung, dỉung thủy của ngươi vợ đối với chồng phương xa dã trở thàiứi cái bóng oan 
ni^ệt, đẩy ngươi phụ nữ hìẾu hạnh vẹn toàn xuỉỉig vực thẲm và cũng chừih nó trở 
thành cái bóng mà Vũ Nương đả phải chịu kết cục thật dau lòng! 

Chi tiết cái bóng như nút thát oan nghiệt, cũng là sự gỡ mò tài tình. Cuộc dơi, tíiứi 
cách các uhÂn vật chừứi Vu Nương. Trương Sinh xoay quanh chi tiết ấy. Nó làm câu 
chuyện trở nên kịch tính, câng thỉng, rồi được giải quyết một cách thỏa dáng, bất ngơ. 

Đây quả thực là một chi ÚỂt dặc sic của tác ỉ^iẩm. 

Cảu 3: Một trong những yẾu tố làm nẽũ thành còng cho kiệt tác *Truyện Kiều” của 
Ngụyền Du là bút pháp tả cảiứi ngụ tính đặc sắc. £)ại thi hào đả có haỉ câu thơ thật hay 
để khái quát vẻ bút pháp nghệ thuật tài tình này: 

“Cảnh nào cành chằng đeo sầu 
Người buồn cảnh cố vui đâu bao giờ^. 

{Truyện Kiều - Nguyền Du) 

Đạt dến thàiứỉ cõng tuyệt vơi của thiên tài Nguyễn Du trong bút pháp này là tám 
câu thơ cuối trong đoạn tridi Kiều ò lầu Ngưng Bkh (trích Truyện /Qều, SGK Vàn học 
9,tậỹiy. 

“Buồn trông cùa bể chiểu hôm 
Ằm Ồm tiếng sóng kèu quanh ghé ngồi“. 
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Đản thân tên gọi cũa bút pháp đã hàm chửa phươỉìg thưo bìèu dạt ‘tả cành” nỉiiừig 
^‘ugụ tình". Nghĩa hiển ngôn của côn chữ ỉà tả thiêĩi nhièn, cành vật lứtưng qua dó nhii 
thơ muỉfei gừi gáni cái tínli. cái ý của nhân vật trừ tinh. Như trong hai c;aj tha dưâi đày: 

“Cá/i/i nào cảnh chẩng đeo sấu 
Người buồn cảnh có vui đâu ỉ>ao gièT 

nlià thơ đà khảng đinh mốì quan hệ mật thiết giCca cảnh và tinh' cảiứi theo tình, 
tình buồn cAnh cũng baồn theo. Vh như thế, bức tranh phong cảnh đj\ trở thàĩxh búc 
tranh tâm cảnh. 

Trong tám câu thơ cuối của đoạn trích Kiểu ò lầu Ngưng Bỉch, Ngtiyến Du đã vặn 
dụng thành công bút pháp tá cảnh ngụ tìiứỉ ấy. 

Cảnh dược mièu tả theo kiểu tứ binh trong con mắt trông bốn bồ vh từ xa tớỉ gần. 
Cảnh đầu tiên inà Kiều trông là cảnh cửa bể lúc chiều hôm: 

Buồn trông cửa biền chiều hôm 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa 

Không gian mènh mòng rợn ngợp và thòi gian khi chiều tà muôn thuở luôn gọi nỗì 
buồn trống vắng bơ vơ. Giũa khung cảnh ấy cánh buồm *^ổp thoáng^ vô định hiện hũfti 
rứiư một ảo ảnh. Hìiứi ảnh cánh buồm dê khiến ta liên tường dến những chuyến đò 
ngược xuôi vẻ bến bờ cùa què hương xứ sở. Cảĩứi đã gơi trong lòng người tha hitmg nôi 
nhớ buổn về cha mẹ, què nhà cách xa, nỗi cô dơn và khát khao sum họp. 

Trên mặt nước mênh mông cùa chốn biển cả lênh đènh, cánh hoa tròi nnan mác 
trẽn ngọn nước mới sa gợi trong lòng Kiều nỏi buồn về thân phặn trồi nổi, không biết 
rồi sẽ bị tròi dạt, bị vỉú dập ra sao: 

Buồn trông ngọn ni/ớc mới sa 

Hoa trôi man nĩác biết là vé dâu 

Cảnh làm Kiẻu xót xa cho duyên phân, .số kiếp của nứnh. Sau inụt rửa biển, một 
cáiứi hoa giCia dòng nước là cảnh của một nội cò: 

Buồn trông nội cỏ dàu dàu 
Chân mứy ìĩự^ đất một màu xanh xanĩi 

Cà một nội cỏ trải ra mènh mông nhưng khác vối cỏ trong ngày thanh minh: “cỏ 
non xanh rợn chân trời" là sác oò “dàu dàu” “ một màu vàng úa gợi tới sự héo tàn, buốn 
bã. Màu xanh nhàn nhạt trảỉ dài từ mặt dất tới chân iniỉy không phải là màu xanh của 
sự sống cùa hy vọng mà chĩ gợi nỗi chán ngán vô vọng vì cuộc símg vô vị, tẻ nhạt cô 
quạnh này khbng biết bao gih mới kết thúc. Cành mờ mịt cũng giống như tương lai mờ 
nụt thân phận nội cò hoa hèn của Thụý Kiều. Và cuôl cùng là cánh con sóng nổi lên ẩm 
ẩm sau cơn giỏ: 

Buồn trông gừỉ cuốn mặt duinh 
Ẳm ám tiếng sông kèu quanh ghể ngổi 

Tiếng sóng kêu như báo trước sóng gió dừ dội của cuộc đời hay cũng là tiốig kẽu 
đau dớn của Kiều dồng vọng với thiên uhỉèn. Kiều không chỉ buồn mà còn io sỢ, kinh 
hài như dang dứng trước sóng gió, bão táp của cuộc đời sốp đổ xuống dÀu nàng. Cồnh 
dược nùèu tả từ xa dê'n gần, màu sắc từ nhạt dến đậm, âm thanh từ tĩnh đán dộng. 
Cảnh ngày một rữ hơn dể diễn tả nồi buăn từ man mác mông lung dếii âu lo kình sợ 
d&n dáa bão nội tâm. Thỉèn nhièn chân thục, sùứì động nhưng mờ ảo bời nó được 
rứủn theo quy luật “cảnh nào cảiứi chẳng đeo sầu, người buồn cảnh cò vui đáu bao giờ". 
Vầ đó cũng là hiện thân, ỉà tang vật của quá khứ khổ đau, hiện tại lò loi bất hạnh và 
báo hiệu một tương lai khủng khiếp. Tất cả dẻu ià hình ảnh vẻ sự vò dinh, mong manh, 
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vô vọiig. sii txói dạt, bế tác. 

Béi. canh lứiùng từ láy, từ tượng thanh, tượng hình đầy sild gợi, rìoạn thơ còn tiiàn}) 
công ờ >iệc đùng điệp ngữ 'huồn tròng^. Điệp ngữ này Nguyền Du mượn trong ca đao: 
"Buồn tròng con nhện gừing tơ... 

Buồn tròng chệnh chếch soữ 

Đốỉi cập câu lục bát cũng là bốn cảnh và các cặp cáu đưực lièn két nhờ chệ^p ngử ^iìui 
tính truyền thống này: 

Buẻn trông cửa biển chiầ/. ỉtôm 

. Buồn trông ngọn nước rììởi sa 

.. Buồn tròng nội cồ dàu dàu 

. ..BuÂn trông gió cuốn một duềnh 

“Buồn trông” là nhln xa mà tròng ngóng một cái gì inơ liồ sẽ đếu làm thay đổi lùện 
tại nhưng trông mà vô vọng. “Buồn tròng” có cái Uiảng thốt lo âii, có cáỉ xa ỉạ cuốn hút 
tẩm nhìn, có cả sự dự cảm hăi hùng của Ugutíi con gái iần d4u lạc buơc gỉũâ cuộc đời 
ngang ngửa Điệp ngữ kết hợp với những hình ảnh dửng sau cùng các từ láy dã diễn tá 
nồi buồn với nhiều sổc độ khác nhau, trào dâng lớp lớp như nhCừig oon sóng ỉcmg. Diệp 
ngữ tạo nẽn những vần bằng, gợi ảm hường trẩm buồn man mác, diến tả nôi buồn 
mènh mang sâu láng, vô vọng dến vô tận. “Buồn tròng” trở thành diệp khủc của đoạn 
thơ cũng như điệp khúc của tâm trạng. Đằng một gam màu nhạt và lạnh, Nguyền Du 
dã vẽ lẽn một bộ tứ bình tâm Uạng hết súb dộc đảo và xúc động. Ngụyền Du đà chọn 
cách thể hièn **tinh trong cảnh ấy, cảnh trong tình này” thật dộc đáo tạo nẻn đoạn thơ 
tuyệt bút với bút pháp tá cảnh ngụ tìhh. 

Bút phốp tà cành ngụ tình là một bút pháp nghệ thuật tinh lè' và đặc sắc. Hiải có 
sự đổng cảm đến tri âra tri kỉ với lứiân vật trữ tình mới o6 Uìễ dạt đến dộ chúa cùa bút 
pháp Vh bởi vậy, với việc vận dụng thành công thủ pháp nghệ thuật này trong việc 
diẻn tả tám trạng ‘Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích” Ngụyền Du đà bộc lộ một tâm hồn 
nhạy cảni. da đoan và một tâm hồn nhân ái đến tuyệt vời. 

Đề số 24 

Cáu 10,5 điểm): Phàn tích ngữ pháp các câu saa’ 

- “Quyển sách nồy bìa đă cù,” 

- ‘TNgưbi tốt luôn được mọi ngưbi yêu quý.” 

- ‘*Bởi tôi àn uống diều độ và làm việc có chìứig mực nòn tôi dióng lớn lắm.” 

(Dế Mèn phiêu lưu w - Tò Hoài) 

Cãu 2 (1,5 điểm): Phân tích hiệu quả nghệ thuật oưa những biện pháp tu từ dược 
dùng trong câu thơ sau: 

"Tiíng hát trong như tiếng hái xa 
Trũng lổng cổ thụ bóng lổng haa\ 

{Cành khuya - Hồ Ghí Minh) 

Cồu 3 (2 điểm): Viết một đoạn v&n ngắn (khoảng 10 câu) phân tích tình cảm của 
lào Hạc dối với “cậu Vầng” trong tnjy(^n ngắn Lào Hạc của Nam Cao, theo cádì tổng 
hợp - phân tích - tổng hợp. 

Cáu (5 điểm): Cảm nhận và suy nghĩ của em vẻ đoạn thơ: 
nhưyỉn ta lái gió với buồm trưng 
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LM mây cao vởi biển biữìg, 

Ra đậu dậm xa dò bụng biểny 
Đàn đan thế trận lười vôy ffàng. 

Cá nhụ cá chim cùng cá đéy 
Cá aong lấp lánh đuổc đen hồng, 

Cái điấbi em qầếỊy trúng vàng chóe. 

Đèm thở: sao lùa niáớc Hạ Long. 

■ Ta hát bài cagM cá vào. 

Gô thĩ^ền đã có nhịp trúng cao. 

Biền cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời ta tự bu& nàa” 

(Ekxưi thuyền dành cả - Hựy Cận) 

Bèà làm 

Cồul 

a) “ Quyển sách nàv // bìa dà cũ." 

CN VN 

Vị ngừ của Câu ỉà một cụm chủ - vị: bìa / đã cù. 

b) “ Ngiibi tốt // luòn dươc moi ngùbi vẻu quỶ .” 

CN VN 

Vị ngữ của Câu là một cụm chủ - vị: mọi ngưbi / yêu quý. 

c) “(Bỏi) // ăn ufag điều đò và việp cỏ chìmg muc (nên) // chòng lởn lắm ." 

CNl VNl CN2 VN2 

ầấần phiêu lưu iU - T5 Hoài) 

Đây là một cãu g^ép chính phụ, 

Cồu2 

Md dầu bài thơ Cành khuya, Đác Hồ yìA: 

"Tiếng suối trong như tiểrtg hát xa" 

Sự so sánh tạo nẽn âh tiẠmg thật mạnh mẽ. Với việc so sánh tiếng suòl với tiếhg 
hát, lại là tiâig hát ngân nga, èm dịu từ xa vọng ỉại, ngưtá dọc thấy núi rìmg thật gẩn 
gũi, thân thiết vói ocm ngưbL Rỉủìg khụya không hề gợi nên cảm giác cô đơn, sợ hâi như 
con ngưbi thưtmg th^ mà tròn dầy niềm ỉạc quan. 

Đến dòng thơ thứ hai, Ngubỉ đùng phép điệp tỉr. 

*7Vđng Ung c6 thụ bóng lồng hoa" 

Vòm cây oổ thụ vươn cao lấp loáng ánh trâng. Anh trăng in xuống nìặt đất nơi 
bóng lá, bàng cây thành những hình sáng lung linh như hoa dệt Tư “lồng” được điệp 
haỉ lẩn tạo nèn bút tranh nhiều tầng, nhiều lớp, dù chỉ có hai màu sáng tối mà trở nèn 
lung linh, quổh qụỷt 

Qua nhùtùg câu thơ trên, ta củng thấy sự trẻ tiung trong tâm hòn vị lãiứì tụ Cách 
Tnạng, nhất là trong hoàn cảnh khó khân cùa nhuiTig ngày dảu kháng chiến chống Thực 
dAn Pháp. 

Câu 3 (2 điểm): Viét một đoạn vãn ngán (khoảng 10 câu) phân tích tính cảm của 
ỉâo Hạc đ£ với “cậu Vhng” trong trụyặn ngắn Lão Học của Nam Cao, theo cách tổng 
hợp - phân tídi - tổng hơp. 
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lình yêu thuơng con tha thiết của Lão Hạc được gửỉ gắm cả vào tình yèu dành cho 
con chó Nìưig • kỷ vật ciiôì cùng mà oon trai lão để ỉại. Lão Hạc yẽu thucmg con Vầng 
như tình yèu của một ngt^ cha dành cho con: Lâo gọi nó bhng ^'cặu'', cho nó àn vào bát 
như người, trong bừa &n, ỉảo ăn một miốìg, ỉại gáp cho Oữn chó một miếng với tất cả 
niềm trìu mến- Lão chăm sốc con chỏ, coi nó như một ngưbi bạn dể giãy bày nỗi lòng 
của mình, để tâm sự, kề ỉể về con trai cho vơi nỗi nhớ, vơi đi cảm giác mình đang cô 
dộc đến tội nghiệp trong cuộc dời này. Và cũng chùứi bởi tinh yẽu thương ây, ỉão phải 
gánh chịu mặc cảm tội lỏi giày vò khi trót iìâ bán "cậu Vầng”. Việc không thể khòng 
ỉàm nhưng khi dã làm rồi thì đến lúc chết, lão sẽ vẫn không lúc nào hết đau đớn, xót 
xa. Dán di con chó là bán đi người bạn tâm tình, bán đi niềm gắn bó trong suốt những 
chuồi ngày đơn độc vò vò ngóng trông con, bán dỉ liều thuốc tinh thần, và sợi dây nối 
duy nhất giũia ỉão với con trai. Cuộc đời lâo từ dây dường như chẳng o6n ^ để có thể bêu 
víu dược uùa. Lão Hạc hu hu khóc, tiốig khóc của một ngilbi nông dân oó phẩm chất tốt 
đẹp và nhữtig tình cảm yêu thương nhân hậu nhưng số phận đầy bất hạnh. Tiếng khóc 
ấy, tinh thương ấy làm nên hình ảnh một người nông dân thật đáng trân trọng. 

Cồu 4: Cố ai đó từng cho rằng: một trong nhũtng nguồn gốc quan trọng của thơ ca 
chứih tà iờị sắng lao động của nhản dân. Ehều dó hẳn đúng với bài thơ *Doàn thuyền 
đánh cá” của Huy Cận. Đài thơ thựe sự cất lên từ nhịp sống lao dộng háng say, khoáng 
đạt của nhCừìg ngưbi dân vùng chài. Qua bài thơ, ngưbi dọc cảm nhận được vè đẹp và 
mối giao hòa giũb con ngubi vằ thiên nhỉền trên cái nền lộng lảy, tráng lệ cùa vũ trụ 
biển cà. Doạn thơ sau trong bài thơ tiêu biểu cho đỉều dó: 

“Thuyền ÌaìáẢ^vỉÂ. bìẰồm trăng 

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào“ 

Đài thơ được sáng tác trong chuyâa đi oõng tác của Hụy Cận tại vùng mỏ Hòn Gai, 
Quảng Ninh nãm 1958 và dược bắt nguồn từ cảm húng ngợi ca công cuộc xây dựng chủ 
n^ila xă hội của miền Đắc tự do độc lập. Vồì ý nghĩa đó, bỉd thơ *Doàn thụyén dánh cá” 
là khúc tráng ca ca ngợi con ngưbi lao động vớỉ tinh tỉiần làm chủ và niềm vui, niềm tin 
trước cuộc sống mới trong những nâm đ&u xây dựng dất nưdc. 

Ba khổ thơ trèn nằm giĩita bài thơ. Mò đầu bài thơ là hình ỏuh hoàng hôn trèn biển 
và nhũn^ oon thuyền đánh cá ra khơi Ngưồi dân chài dáa với biển lớn tòng một tinh 
thẨn lao dộng hăng say và tâm hồn klỉ(')e khoắn "Câu hát câng buồm cùng gió khơi”. Và 
biển cà bao la giỀUi oó phóng khoáng dong tay dón họ: 

“Cá thu biển Đông như đoàn thoi 

Đẽm ngày dệt biền muôn luồng sáng 

Đến dệt lưới ta đoàn cá aU“ , 

Nhữug khổ thơ trẽn TI& tiếp mạch cảm xúc dó. 

Thuyền ta lái gió vă buồm trũng 
ỈAiởt giữa môy cao vă biển bằng 

Thurẻn có lái, o6 buồm nhưng lái bỉuig gió, buỏm là buồm trững. Đoàn thuyền hsờt 
đi trong dẻm không phải bằng súc mạứỉ của oon người mà bầng Búd mạnh của câu hát 
hoà cùng súc mạnh của gió, cộng hưởng súc mạnh của trìmg. Bòi thế mà thuyền như 
lướt đi, xhư bay lên. Con thuyến đánh cé VỐQ nhỏ bé qua cảm húhg vũ trụ đã trở nèn kỳ 
vĩ, khỉng 16, sánh ngang tÂm với vũ trụ. Và trên con thụyẻn ấy, ngưbi như dần hiện lên 
trong tưthế làm dxủ: 
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Ra đậu dậni xa dò bụììg biền 
Dàn đan thế trận lưới vây gừứig 

£>ã qua r6i thỉn con nguời còn nhò bé, dơn độc truidc súc niạnh bí ẩn của biỉ^n cả. 
Mang trong minh khỉ thế của ngubi ỉàm chủ, biền như hẹp lại để coa ngu^ *‘ra dậu 
dậm xa”, “dồn đan thế trệm" và “dò bụng biển” để con nguhi tìm tòi. khám phá. Họ 
dàng hoàng ra những Dơi xa dể bát thièn nhiẽn phục \'ụ- Họ nhCữìg dân chiù mang theo 
cả súc tre, súc khoè, mang theo cả sự tìm tòi, khám phá dể tung phá thế giới bí hiểm 
của thiên nhỉên. Việc đánh bất ấy như một trận chiỉb mầ mối ngutn ỉao dộng như một 
chiến sL 

Hát khỉ ra khơi, hát cho cuộc hành trình vố những người lao dộng cừn hát dể ca 
ngợi sự giàu dẹp của biển cả: 

Cá nhụ cá chim cùng cá đé 
Cá song lấp lánh đuốc đen hẻng 

Các ỉoài cá dược kể tèn: cá nhụ, cá chim, cá dé, cá song dã nói lên sự phong phú, 
giàu có của biển. Không (hỉ gpàu mà biển còn rát dẹp: 

Cá song lấp lánh đuốc đen hổng 
Cái đuôi em quẩy trỏng vàng choé 

ỈXỉới ánh tr&ng, cé song qu&y mặt nước. Thân cá cố khoang màu hồng ỉấp lánh như 
ánh sáng chụyền dộng dưdi ngọn đuốc. Hình ảnh ấy cũng từng gợi hửng cho uhà thơ 
Chế Lan Viên viết nèn câu thơ kì tài: “Con cá song cảm dưSc dản thơ về”. Có thể nói, 
với hình ảnh cá song, hai nhà thơ khòng chỉ gộp nhau ờ sức liên tuỡng mà còn “cùng 
chi hướng” ồ cảm húng sáng tác: nghệ thuật bát nguồn tir hiện thực, từ đời sống lao 
động của quần chúng nhân dân. 

Đoạn thơ mang nỉiiều sắc ánh sáng: ánh sáng den hỏng, ỉấp lánh của CÁ song, ánh 
sáng vàng choé của trăng vờ trên mặt nước. Những gam sác ánh sáng hoà cùng bóng 
tâ của màn đèm tạo ra búc tranh sơn mài lỏng lánh sắc màu. Trong niềm xúc động, 
lứià thơ như thấy dâu đây hình ảnh những nàng tiến cá thản kì và do dó, Huy Cận dă 
viết một câu thơ thật thỉ vị, híấJ tinh: “Cái đuôi em quảy tràng vàng chóe”. Hình ảnh Ểy 
càng dược tờn lên bội phẩn bòi một lièn tưỡng tái tình: 

Đèm thở sao lùa nước Hạ Long 

Hình ảnh nhÂn hoá thật độc dáo. vần thư gỉăn và thủy triều lên xuống tạo ra 
hơi thở của đêm. Nhũng cỉốirD sao bạt ngàn in trèn một nuớc, tròi dạt trên dầu những 
ngọn sóng chiều dộp vào bài cát dược ví như “ỉùa nước Hạ Long”. Sao vâỉ nước cũng 
xuất hiện và tồn tại trong nhịp thờ của đềm. Ncã nhừng miền không gian lại với nhau, 
thiên nhièn như búc tranh sơn mài tráng lệ và kỳ ảo. 

Tiếng hát theo những ngưbi dân chài trong suốt cả cuộc hành trình và giờ đây tiếng 
hát cất lên là dể gọi cá vào lưới: 

Ta hát bài ca gọi cá vào 
Gõ thuyền đã có nhịp trõĩỉg cao 

Người dán gọi cá bằng tiếng hát và trăng tạo ra nhịp gõ. Động tác lao 
dộng binh thường: gõ nhịp vào mạn thuyền dể dổn cá, qua lÃng kính cảm xúc 
bỗng trở Dẻn dẹp dẽ ỉạ tiiường. Trăng lên cao dần từng lúc, trâng tan vào 
nưđc biển, vỗ vào mạn thuyền ỉàm nhịp hay con thuyền đang lướt dộp dềnh 
bổng bềnh giữa biển khơỉ như chạm vd ánh trâng tạo thảnh nhịp. Công việc 
đánh bắt cá từ nặng nhọc bỗng trở nên thi vỊ láng mạn. Từ sự giàu đẹp của 
biển là những suy ngẫm về lòng biển bao dung: 
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Biền cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào 

Nhà ứiơ Huy Cậu đả thật tài tinh khi so sánh long biển với “lòng mẹ”. Biển cà dữ 
dội và ba> la và lòng biển thẳm sâu không còn là đièu kì bí, đáng sợ. Với nhà thơ, lòng 
biển mênh mòng, rộng rải đầy cá như tấm lòng mẹ bao dung, dộ lượng. Chừứi lòng biền 
là lòng oẹ đă “nuôi lớn đdi ta tự buổi nào”. Càu thơ là khúc tàm tình thiết tha với biển 
thản yêu. ỉà lời cảm ơn biển, biển vừà bao la mà iại tĩĩu nặng yèu thương. 

Đài tiơ ỉà sự kết hợp của hai nguồn cảm hứng: cảm húng lảng mạn, tràn dẩy niềm 
vui, sự hềo hứng trong thời kỳ miền Bắc bước vào xây dựng cuộc sống mới và cảm hứng 
vũ trụ vốn ỉà nét nổi bật trong hồn thơ Huy Cận. Sự gặp gở, giao hoh của hai nguồn 
cảm hứng đó đả tạo nên những hình ảnh rộng lớn, tráng lệ, lung linh như xứiững bức 
traiứi SƠL mài của đoạn thơ nối riêng và bài thơ nối chung. 

Ngợi ca vẻ đẹp hùng tráng và thơ mộng của biển khơi, ngợi ca cuộc sống tưng 
bừng niềm vui xây dựng, bài thơ thực sự là tiếng hát cất lên từ hồn thơ Huy Cận để 
dâng tặng cuộc đời. Mang iTơng mình cả phong vị cổ điển lứỉưng lại rất hiện đại d 
những Uèn tưởng bất ngờ, cả cảm hứng vũ trụ hoà cùng dòng cảm húng lãng mạn, bài 
thơ mở ra một viễn cảnh thật huy hoàng và tràn đầy niềm tin vào một tương lai nhất 
định nd hoa 


Đề SÔ 25 


Côu 1: Cho hai cău thơ sau; 

"Có đám máy mùa hạ 
Vắt nừa minh sang thu** 

{Sang thu - Hữu Thỉnh) 

a) (0,5 điềm) Xác định biện pháp tu từ trong hai câu thơ trèn. 
b) (1 điểm) Phân tích vẻ đẹp của hình ảnh “đám mây mùa hạ". 

Cáu 2 (2,5 điềm): Tưởng tượng rằng em là nhân vặt người họa sl trong 
truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long). Hây viết một bài thuyết 
minh ngắn (từ 15-20 dòng) để giởi thiệu vđi mọi người về vẻ đẹp của con 
người và cảnh vật Sa Pa mà người hoạ sĩ đã nhận ra. Bài thuyết minh có sử 
dụng yếu tố nghị luỘD và miêu tả (cảnh vật và nội tâm). 

Côu 3 (6 điềm): Phân tích nhản vật ỉão Hạc trong truyện ngắn Lào Hạc của Nam 
Cao, tư đó rút ra ý n^^ũa nhân đạo của tác phẩm. 

Bài làm 


Côuỉ: 

o. Điện pháp tu từ được sử dung trong hai câu thơ: 

+ Nhân hóa: đùng từ dễ chỉ ngtáà - “mình” (một phán của cơ thể con nguòi) - để 
nùèu tố lự vật (đám mây). 

+ Aii dụ: biện pháp ần chuyển đổi cảm giác dược sử dụng để gợi tả hình ảnh 
đám mây. (Đám niây) *vắt nửa mình” không phải từ phần không gian, này sang 
phần không gian knác mà từ khoảng thời gian này (mùa hạ) sang khoảng thờỉ gian 
khác (mua thu). 

ò. Phản tích vè đẹp của hình ảnỉỉ “dám mây mùa hạ”: 
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Giao mùa - khoảnh khýc mơ hồ của không gian và thời gian ấy không ìdễ cảnd 
nhận và càng không dễ dièn tả- Vậy mà nhà thơ Hừu Thỉnh đă hết sức thànli oông khi 
đem đến cho ngxẨẢ dọc cồm nhận về trời đất lức sang thu. Tuyệt vời nhất là hinh ảnh: 
"Cổ dám môy mùa hạ 
Vắt nửa núnh sang thu” 

Báng thủ phốỊi ẩn dụ và nhân hóa, nhà thơ dã khiến cho dám mây trở nèn sốn^ 
động. Đám mây “vắt nửa minh” vô cùng duyên dáng như muỉói làm duyên, làm điệu VÓI 
đất trèíi. Nó như nhịp cầu nõl liền hai bờ: mùa hạ với mùa tha Cảm giác giáo mùa md 
hỏ n\à èm ái, cụ thể đuợc diên tả thật sinh động qua hình ảnh đám mây này. 

Cổu 2: Thiên nhiên nơi đây sống dộng, đầy chất thơ mang một Vẻ đẹp dịu dàng, 
trong trẻo như một búc tranh thi^ mặc. Trước bầu trời xanh bao la, mày cuộn tròn lại 
từng cục, làn trên các vòm lá ướt sương làm cho không gian trờ nên mát lạnh, mờ ảo. 
Những cáy thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng. Nhũng con dềo được nắng mạ 
bạc trà thành những đường cong lấp lánh quyến rũ diệu ỉd. Hoa nơi đây thì muôn màu 
rực rơ: thược dược đỏ lựng, tím hồng, vàng tươi; tử đinh hương tím ngát,... 

Con ngươi nơi đây cũng ma n g một vẻ đẹp lạ lùng cùa những hiến dâng và hi sinh 
thầm lặng. Lên Sa Pa, tôi được bác lái xe giới thiệu vổi một chàng t rai hai mươi bảy 
tuổi làm công tác khí tượng môt mình trên đỉnh Yên Sơn cao hơn hai ngàn sốu tràm 
mét quanh năm suốt tháng, giữa cỏ cây và mày núi Sa Pa. Nơi ở của anh rất sạch sẽ, 
ngàn nắp; ngoài vườn, anh ta còn trồng rất nhiều hoa. Còng việc của aqh rất vất vả; 
phải dậy đúng giờ bất kể đó là đêm giông bào ướt át hay đêm bão tuyết cắt da cắt thịt 
Vậy mà anh ta yêu công việc ấy như yêu tình yêu dành cho một ngươi thiếu nữ xinh 
đẹp. anh ta nói; “thiếii nó anh buồn đến chết mất”, “khi ta làra vi^, ta với công việc là 
đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với bao anh em đồng 
chí dưới kia”. Những “anh em dồng chT ấy là một ông kỹ sư viẨm rau cẩm CÌI, say mè 
quan sát cách lậy mật của ong, cách ong tìiụ phiGa để tìm cách tăng nâng suất cây 
trồng. E)ó còn một nhà nghiÂn cứu khoa học mươi một năm không xa rời cơ quan, luôn 
trong tư thế sẵn sàng đợt sét để lập bản đồ sét Vỉệt Nam, tìm cho ra của chìm nông, 
chìm sâu dưới lòng đất để \hm giàu cho đất nước. 

Câu 3: Nam Cao là một nhà vần lốn của ngươi nòng dân Việt Nam đặc biệt là 
người nông dân trước Cách mạng tháng Tám 1945. Trước bờ vực cua cái đói, cái nghèo 
ông vẫn cảm nhận được nhữug vẻ đẹp cao quý trong tâm hồn của họ. Tniyặn ngắn "Lão 
Hạc” của nhà văn lầ một tác phẩm như thế. Nhân vật chinh cùa tác phẩm - nhân vật 
lão Hạc - dù có một hoàn cảnh bết hạiứi, đau đớn nhưng lão vẫn giơ ỏỉiợc tính yèu 
thương đối với những ngươi thân yêu và đặc biệt là một lòng tự trọng cao cả. Qua nhân 
vật này, nhà văn đã thể hiện tư tưỠDg nỈLÌn đạo tiến bộ và sâu sắc. 

Lão Hạc cũng như bao ngươi nông dần Vỉệt Nam khác phải dôi mặt với cái nghèo, 
cái đói của nạn đói n&m 1945 khùng khiếp. Nhưng lão còn có những hoàn cảnh riêng vô 
cimg bất hạnh. Vợ lão chết sớm- Con trai lăo phẫn chí vì nghèo không lấy được người 
núnh yêu nên bỏ đi dồn điền cao sa Lảo chỉ c6 con Vàng là kỷ vật của con để làm bạn. 
Vặy là cùng một lúc lảo pliải đốì mặt với bao đnu khổ: cái đói, sự cô đơn và tuổi già với 
ốm dflii^ bệnh tật. Rồi cuộc đời cựt khẩ, dồn lảo đâì mức hết đương sinh sống. Ban đầu 
là "luôn mấy hôm lào chỉ ãn khoai”. Rầi đến chẳng còn ^ đề ân, để sổng, lão phải 
dứt ruột bán đi con chó Vàng mà ỉăo yèu thương lứiất Lão bán con chó trong niềm khổ 


194 



dau tột cùng; “Mặt co rúm lại, nhCừig nếp nhăn xò lại với nhau, ép cho nước inắt chảy 
ra, cái đầu ngoẹo về niột bên, cái miệng móm mém mếu như con nít”, “lão hu hu khóc%.. 

Rồi diều ^ đến sè phải đến. Không còn đường sinh sống, lào Hạc chl cồn dưhng 
chết. Và dó là một cái chết thật đau đớn, thật tủi nhục: chết “nhờ” ăn bả chó tự từ.i Cái 
chết của lảo dữ dội vô cùng: lão sCii bọt mép, lão co giật phải hai người đàn ông lực lưỡng 
dè lên. Cái chết ây khiến ngubi đọc liên tưởng đếh cái chết của con chó Vàng đề rèi 
rùng mình nhận ra ling cái chết của lăo đâu kliác gì cái chết của một con chó. 

Đói nghèo rứiư thế, khổ đau như thế nhưng lào không vì vậy mà tha hóa về nh&n 
phẩm. Binh Tư đã tưỡng lão xin bả chỏ để ân trộm. Òng gỉáo cũng nghi ngờ ỉão. Nhưng 
không. Lão Hạc vẫn giử đước vẹn nguyên tâm hồn dào dạt yẽu thương dáng quỷ, dáng 
trọng của ngưtn nông dân và cả sự tự trọng cao đẹp của mình. 

Lão yêu thương con rất mực. Vần học Việt Nam dã có nhCứig “Cha con nặng” 
của HỒ Biểu Chánh. “Chiếc lược ngà” của Nguyền Quang Sáng,... ngợi ca tinh phụ tử. Vầ 
trong đó cũng cần nhác đâa “Lão Hạc” của Nam Cao. Vì thương oou, ĩão chắp nhận dối 
mặt với cô đơn, với tuỗi già để con ra đi cho thỏa chí. Con đỉ rồi, ỉăo dồn cả yèu thương 
vào con chó Vàng. EKttig đơn giản rằng lão cưng chiều “cậu” Vàng vì đó là con chó 
khôn, chó đẹp. Điều quan trọng nhất khiốa lào yêu quý con Vàng đến múc chia với nó 
tưng cái àn, cho nó ãn vào bát như người, rồi đến lúc nó chết ỉão qiÃn quại, dâu đớn,..ià 
bòi con chó là Id vật duy nhất mà con trai lào dể lại. Nhìn con chó, lão tưỏng như được 
thấy con mình. 

Không chỉ vậy, lão thương con đến độ chấp nhận cái đói, rồi cả cái chết chứ không 
chịu bán đì mảnh vươn của con. N& lão bán mảnh vưbn, ắt lão sẽ đủ ân tiêu đề vượt 
qua thời khốn khó. Nhưng iăo lại lo khi con trai về khồng có đất sinh sống làm ăn. Vậy 
là lão đã tửiận lấy cái chết rồi nhờ ông giáo giữ đất cho con. Chao ôi! Tình yêu thuơng 
con của lảo thật cảm động biết mấy! 

Yêu thương những người thản yèu ruột thịt, ião Hạc còn là một người sống dầy tự 
trọng tntóc cuộc đòi nhiều cám dỗ và tội lỗi. Vào hoàn cảnh như lăo, người ta dã có thể 
ăn trộm, án cốp hay thậm chí ăn bám vào người khác (như Binh Tư ch&ng hạn, hay 
người đàn bà trong “Một bữa no” của Nam Cao,...) nhưng lão Hạc thì không. Với sự giúp 
dỡ của ông giáo (mà cũng có ^ đâu, đó chỉ là củ khoai, củ sắn) lão “tìí chõl gần như hách 
dịch” khiển ông giáo nhiều khi cũng chạnh lòng. Binh Tự ngỡ rằng lảo xin bả để &n 
ưộm chó “lao cũng ra phết đấy chứ chàng VÙB đâu”. E)ốa lượt ông giáo cũng nghi ngír 
“con ngưbi đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để oó án ư? cuộc đời quả thật cứ 
nổi ngày một thêm dáng buồn”. Nhưng cuă cùng tất cả đều ngỡ ngàng, sủng sốt trưíPc 
cái chết dột ngột của lão. Hay cbn cách khác: lão có thể bán quách mảnh vưbn di. 
Nhưng lảo lại đó là mảnh vưbn của con lão. Vầ lão da thà chết diứ không ãn 

của con! 

Lòng tự trọng của lão Hạc rực sáng nhất ngay khi thân xác lão đau đớn nhất. Lão 
đã chọn cái chết, một cái chết khốc liệt để tâm hồn mình được trong sạch, đưtx: trọn 
vẹn tình nghĩa với tất thảy mọi ngưbi - kể cả với con chó Vàng tội n^ệp. Nhưng còn 
một chi tiết khác cũng cảm động vô cùng. Lão đà tính toán dể ngay cả khi chết đi Tỏi 
cũng không làm phiền đến mọi người: lão đả gủi ông giáo mấy chục đồng bạc, đặng khi 
mìiìh Dằin xuống thì nhờ ông giáo lo liệu may chay khỏi ỉàm phiền hàng xóm! Hõi ôỉ 
lão Hạc! 

Xây dưng nhân vột lão Hạc, Nam Cữo đả sử dựng nghệ thuật khắc họe nhân vật 
tồi tình. Điều đó được thễ hiện trong doạn vân miêu tả bộ dạng, cử chỉ của lão Hạc khi 
kề cho ông Giáo chuyện lỉ£a bán cậu Vàng. Trong đoạn miêu tả sự vật vã đau đớn dữ dội 
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của lào Học tniớc lúc chết. Ngôn ngữ nhà vãn sử dụng trong tác phẩm sinh động, ấn 
tượng, giàu tính tạo hình và hết súc gợi cảm. 

Qiia nhân vột lão Hạc, nhà vãn đã thể hiện tiiứi thần nhan dạo tiến bộ sâu sắc. 

Nam Cao đả dồng cảm đến tận cìoig vóỉ cái nghèo, cái đói của người nông dàn Vỉệỉ 
Nam trong nạn đói ld45. Thời cuộc đã dồn họ đến đường cùng và ỉôl thoát nhanh 
cht^.ng nhất ỉà cáỉ chết nghiệt ngà. 

Nhưng trèn hết, nhè vãn đã biết nâng nỉu trản trọng vè dẹp tâm hồn cao khiết của 
người nòng dân ngay cà khỉ họ bước vào đường cùng. Không chỉ giàu tìnỉi yèu thương, 
ngưbi nòng dân còn sống đầy tự trọng. Trong cái đói, tự trạng là thứ gì dó xa xỉ vò cùng. 
Vì miếng ãn, ngưbi ta có thể tán nhẫn, dã man, thậm chí mất hết nhân tinh- Nhưng 
đáng trọng thay ião Hạc, lão không chỉ giữ được tỉiứi thương tươi mát mà còn gỉử được 
iòng tự trọng vàng đá của mình. 

Và chừ)h nhờ vẻ đẹp tươi sáng ấy của lão Hạc mà Nam Cao đã chie6m nghiệm; 
^'Cuộc đời chưa hẢn đáng buồn”. Chưa dáng buần bởi còn có nhũtag con ngubi cao quỷ 
như lão Hạc. Viết câu vãn ấy, nhà vãn đả bày tỏ tháỉ độ tin tưởng dối phẩm cách tốt 
đẹp của người nông dân yĩệt Nam tniớc Cách mạng. Điều ấy đáng quý vô cùng bồi trước 
Cácb mạng, người nông dàn bị coi rẻ như cỏ rác, thậm chí có nhà vân còn nhặn định 
nguời nông dân “như những con lợn không tư tưởng”. Và bởi thế, tư tường của Nam Cao 
đáng ca ngợi biết bao! 

Nhàn vật lào Hạc của nhà vãn Nam Cao là một nhân vặt c6 nhiều đặc điềm đáng 
quý, đáng trân trọng. Từ lão Hạc, người nông dàn Việt Nam cỏ quyền tự hào về tâm 
hồn và phẩm cách của mình. Dựng lên nhản vặt này, nhà văn Nam Cao đã khẳng dịnh 
một quan diểm giàu tính nhân đạo sâu sắc. 

Đề số 26 

Cáu 1 (ĩ điềm): Phân tích cấu tạo ngừ pháp và gọi tên kiểu câu (theo cấu tạo ngữ 
Ị^p) câu sau: 

“Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.” 

{Lão Hạc - Nam Cao) 

Cảu 2 (3 điềm): Viết một văn bản nghị luận (không quá một trang giấy thi) trình 
bày suy về lòng vị tha. 

Càu 3: "Chân pkài bước tới cha 

Chăn trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói 

Hai bước tới tiếng cười 

Người đồng minh yều lám con ơi 

Đan lờ cài nan hca 

Vách nhà ken câu hát 

Rừng cho hoa 

Con đường cho những tổm lồng" 

(Nói với con - Y PhiAmg) 

a) (ĩfi điốn) Em hảy cho biết vài nét về U-c giả của đoạn thơ trèn? Những y^ tố 
dó có ảnh hưông như thế nào đẽh cách thể hiện của đoạn thơ nói riêng và bài thơ nói 
chunỂ? 
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6> (ĩ,5 điềm) Khi viết đoạn ván (theo kiểu diẻn dịch) cảm nhận về những câu 
thơ trên, một bạn học sinh đã mở đầu đoạn vãn cùa mình với càu chù đề (câu chốt): 
''NhOttig càu thơ trẽn thể hiện niềm mong uức. giục giã của cha để con sống có ý chí, kế 
tục truyền thííng cao đẹp của quê hưtmg”. Theo em, càu chốt ấy có sát khòng? Hày giải 
thídi ngốn gọn ý kiến của mình. 

c) (3 đỉểm) Hãy viết đoạn văn tìí 8 đêh 10 cáu theo kiều diễn dịch để nèu cảm 
nhận của em về kliổ tliơ trên. Trong đoạn vỄin, em hày sử dụng ít nhất hai phép liên 
kết câu (gạch dưdd lủiCùig từ ngữ này). 

Bài làm 

Cáu ĩ 

// không hiểu tòi , tòi // nghĩ vâv . và tôi,// c àng buồn lắm .” 

CNl VNl CN2 VN2 CN3 VN3 
{Lão Hạc - Nain Cao) 

Câu trên thuộc loại cáu ghép, vê 1 làm tiền đề cho sự việc ở vế 2 và 3, vế 2 và 3 có 
quan hệ nguyên nhãn - kết quả. 

Câu 2: Từ xa xưa, cha ông ta đă luôn cân dặn cháu con: 

điều phủ lẩy già gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng*'; 

“Dù xây chùĩ bậc phù đồ 
Không bằng làm phúc cứu cho một ngườỉ'\... 

Tất cả những lời khụyên ấy tựu chung lại trong mong ước hậu thế mai sau sè biết 
sống vị tha giCia cuộc đời. 

Vị tha là có tinh thần châm lo một cách vô tư đến lợi ích của nguỉÂ khác nià hi sinh 
lợi ích của cá nhân mình. Như vậy lòng vị tha ở con người chửng tỏ một tinh thần vô 
eùng bao dung, nhân ái. 

Lòng vị tha thề hiện ở thái độ vô tư. không mưu toan tính toán khi giúp đờ nguííi 
khác lầm một việc ^ đó. Trong lớp có học sinh học kém hơn, bạn không dề bỉu, xa lánh 
mà lại gần sẻ chia, giúp đờ bạn ấy học tốt Trong tập thể có thành viên mắc lồi, làm 
điểu sai trái, bạn không lên án gay gắt mà ngiẠJc lại, bạn giúp dở, tạo mọi diểu kiện để 
giúp hp sửa sai,.. Trong những hoàn cảnh ấy, nái bạn làm được như vậy, c6 thể kh&ng 
dịnh Ang bạn là ngưbi có lòng vị tha. Trong đời sống xã hội, ta có thể nhìn vào hoạt 
đpng tinh n^yện của thế hệ thanli niên đất nước mỗi khi mùa hè đến. Họ không quản 
ngại gian khó di về với vùng cao, vùng gộp khó khăn,... để hoà mình với dồng bào. cùng 
đổng caan cộng khổ giúp dở họ vươn lên.. 

CÓ được lòng vị tha, con người sè cảm thấy thanh thản trước cuộc dời bỏi thấy Ang 
minh có) ích. Hcm thế, họ còn được mọi ngưbi mến yêu, quý trọng. Nhừng việc họ làm dă 
giúp thêìm đẹp, thêm giàu cho xă hội. Không ai có thể kể hết giá trị của sự bình yên mà 
những chiối sĩ còng an bièn phòng đang từng ngày từng giờ thầm lặng hi sinh cho dất 
nước. Kĩhông ai có thể nói hết được niềm hạnh phức, lòng quyết tâm vươn lén và sự khởi 
sắc tiomg tương lai của những ngươi chưa có thành công, những ngubi lồm lỡ được lòng 
vị tha oÃi giúp. Cuộc đời này cần dến những tấm lòng dù (ủú để gió cuôn bay di nhưng 
là bay đii để gieo mẩm, nở hoa trên dất lạ. 

Tromg hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, còn At nhiều gia đin h nghèo khó. L6ng vị 
tha của học sinh chứng ta được thể hiện trong việc đóng góp ùng hộ những gia đình ấy. 
Thiết thiực nhất, ta hày sống vì những ngươi thân yèu quanh minh: học tót chầm ngoan 
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để ông bà, bố mẹ. thầy cô vui lòng. Nếu có thể, chúng ta giúp đỡ bạn bè cùng trang lúca 
^ng lọc tập, ỉao động,... Như vậy, sống vị tha không ũỏ nghĩa ià phải làm nhúng diều 
^ phi thường, lớn lao. Ngược lại, đúc tinh ấy dược ^ nhận ờ những việc ỉàm dơn giản 
nhất Vậy thi tại sao chúng ta khòng xÂy dựng cho mình một lối sống đẹp như vậy! 


Càu3: 

a Y Phương sinh nâm 1948, què ỏ hụyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Òng là một 
nhà thơ dản tộc Tày và tìmg o6 tỉiỉÂ gian trong quân ngũ từ 1968 - 1981. Tìr n&m 1993, 
Y Phương là Chủ tich Hội Vần học n£^ệ thuật tình Cao Đằng. 

Những yéti tố riêng VỀ què quán và dân tộc dã có những ảnh hường lởn đến cách 
thể hiặn của doạn thơ trèn nói riêng và bàỉ thơ *nói với con” nói chung. Những từ ngĩc 
hình ảnh thơ rất mộc mạc nhưng đồng thòi cũng Tất giàu hình ảnh gợi tả, VÌ& cụ thể 
viia c6 sức khái quát cao: "Một bước chạm tiếng nói/Hai bước tới tiếng cưbi”, "Đan lờ cài 
nan hoaA^ách nhà ken câu hát”,... Cách dẫn dát ý thơ rất tự nhiên. Và đặc bỉệt. tìểhg 
thơ đâ thể hiện tỉếhg lòng của một tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng. 

b. Câu chủ dề: "Những câu thơ trèn thề hiện niềm mong ước, giục giã của cha để 
con sống có ý chi, kế tục truyền thống cao đẹp của què hương” không sét với chủ đề 
doạn vân thể hiện nhửng cảm nhận về đoạn thơ trên. 

Đoạn thơ kề về những ngày đầu ngươi con mới tập đi tập nói "chạm tỉâog nói”, "tới 
tiếhg cơời”. Tiếp dó là những nét "yêu lắm” của "ngươi đổng nùnh” - của quê hươĩìg. Vi 
* ậy, không thể viết câu chủ đề cho đoạn vân đó là "niềm mong ước, giục giã của cha để 

sáig có ý chí, kế tục tno^ền tháig cao đẹp của què hương”. 

c. Trong nhĩOig câu thơ trền, bằng những hìiứi ảnh cụ thể, Y Phương dã tạo được 
khống khí gia đình đầm Ễừn, quấn quýt đồng thơi ngợi ca nhũcng phẩm chất cao dẹp của 
con ngươi vằ rừng núi quê hương. Tỉmg hứờc di, tơng tiếng nói tiếhg cươi của con dược 
cha mẹ mừng vuỉ đón nhận: 

Chân phài buớc tới cha 
Chồn trái bước tới mẹ 
Mội bưốc chạm úéng nói 
Hai bưóc tới tiểng cười 

Những câu thơ có cách dỉễn đạt thật độc dáo đã cho thấy tình yèu thương của cha 
mẹ đối với con. Con lớn lèn hàng ngày trong tình yèu thương ấy, trong sự nAng niu, 
mong chơ của cha mẹ. Vầ khơng chỉ có vộy, thơi gian tròi qua, con còn dAn trương 
thành trong vòng tay ấm áp của què hương. Đố là những "ngi^ đăng mình" rất cần cù 
và lạc quan. Các từ ngừ giàu Bắc thái biểu hiện: còi nan hoa, ken câu hởi đâ miồu tả cụ 
thể những đức tính qụý báu ấy của bà con làng bản. Rìứig núi quê hương không chỉ thơ 
mộng, tiữ tình mà còn v6 cùng khoáng đạt: "cho hoa”, "cho những tấm lơng^. Thỉèn 
nhiền vT đại đã góp phân Duơi con khồn iớn, nâng đỡ con VỀ cả tâm hồn và lối sáng, 

* "Và”: J^ép lièn kết câu dùng quan hệ từ; 

* "E)6”: phép thí 



Đề số 27 

Cởu 1 (2 điềm): Phân tích ngừ pháp và cho.biết câu sau là câu chủ động hay bị 
động? Vì sao? 

Thể thơ lục bát trong Truyện ỉũểu được nhà thơ khai thác triệt để khả nàng biểu 
hiện của nó. túứi tế, giản dị mà có âm vang, g 6 thể diễn đạt đưực nhiều sác thái của 
cuộc sống và những nét tính vi, tế nhị trong tính cảm của con ngubi ” 

Càu 2 (2 điềm): Cho câu chủ đề: ^‘Chỉén tranh phi n^iiỉa là một tội ác"* 

Hãy viết một doạn vốn (khoảng 8 đến 10 câu) để triền khai ý của cảu chủ đề trên 
theo l$i tổng hợp - ph&n tích - tổng hợp. 

Câu 3: Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hotiig vô tận cho sáng tạo 
nghệ thưật. Mở đáu tác phẩm của mình, một nhà thơ viết: 

"Con ở miền Nam ra thăm tóng Bác... 

Va sau đố, tác giả thấy: 

...Bác nằm trong giấc ngù bừih yẽn 
Giữa một vầng trởng sáng dịu hiển 
vổn biết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói ở trong từnỉ.,. * 

a) (1,5 điểm) Những cẳu thơ trẽn trích trong tác phẩm nào? Nèu tèn tác giả và 
hoàn cành ra đời của bài thơ ấy. 

b) (1,5 điềm) Từ những câu dâ đẵn két hợp với những hiểu biết của em về bài thơ, 
hăy cho biết cảm xúc trong bài được biểu hiện theo trinh tự nào? Sự thật là Người đã ra 
đi nhưng vì sao nhà thơ vẫn dùng từ “thăm” và cụm từ "giấc ngủ bình yên”? 

c) (3 đUm) Dựn vào khổ thơ trên, hây viết một đoạn vân khoảng 10 câu theo phép 
lộp luận qụy nạp (có sừ dụng phép lặp và có một câu chúa thành phán phụ chú) để làm 
rũ lòng kừih yêu và niềm xót thương vô hạn của tác giả đôì với Bác khi vào trong lãng. 


Biú làm 

Cồuĩ 

Thể thơ luc bát trong Truvên Kiều // đươc nhà thơ khai thi^ trifet Aề khà namy 
biểu hièn của nó. tính tế. gián di mả có âm vang, cỏ thể diễn dat dươc nhiều sắc thái 

CN VN 

của cuòc 8fag và nhOng nệ t t ịph vi^ tế nhi trcmg tíĩứi cảm của con ngưbi.” 

Câu trên thuộc loại câu bị động, có cụm chíi - vỊ làm bđ ngữ (nhà thơ / khai thác 
triệt để khả năng biểu hiện của nó) trong câu. 

Càu 2: Chỉ& tranh phỉ nghỉa là một ác. Những cuộc chỉẽh tranh gây ra bao cảnh 
li tán, chia lìa; là ngụyên nhân của sự đợi chờ, mòn mỏi, những khổ đau tan nát, thậm chí 
là hiểu ỈÂm tai hại. Chẳng ai có thể quèn hình ảnh nhũng ngươi mẹ mắt lòa đì khóc 
nhớ thưtmg con, cũng diằng ai có thể quên nàng Vĩi Nưtmg bị chồng hiểu lầm rồi chết 
trong oan úc. Kh&ig dìmg ỉạỉ ở đó, tội ác ỈỚD nhất mà chỉáa tranh phi n^ũa gây ra là sự 
giết dìỏc dã man, sự phá hoại tàn khốc. Sau mồi trậm chiến, nhũng xác ngươi la liệt, 
nhrmg dòng nuhi loang ỉắ, nhừng dôi mắt trợn trùng., là lơi tố cáo danh thép nh& á& với 
sự man rỢ của lùa dạn diiâa tnẩmg. Vầ kia nũb, hây nhìn thân thể của những bé thơ vô 
tộá, nhừhg cụ già đau yầỉ để rùng mình vì sự nhẩn tâm cùa bom rơi đạn nổ. Nhìứig ccm 
đương mang dẩy thương tích, nhũng ngòi nhà đổ nát, những trương học tan hoang.. Sâu 
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chiáa ỉxanh, bỗỉìg dáng của khổ đau và bất hạnh vỗỉi chiA buống tha con ngubi. £>6 là 
nhữũ>; nồi đau của đất và ngưbi hai thành phố Na-ga-sa-ki và Hi-rò-áỉ-nầa, là nhũng 
nạn nhân diất dộc da cam đi-ò-xin Việt Nam đang húng chịu.. Với tất cà uhũng điều đó, 
loài ngiltn úềũ. bộ cẩn lèn án và châog lại chỉẽn tranh phỉ n^ũa 

Cồu 3: 

a. Những câu thơ trèn trích trong bài thơ ‘Viếng lang Đác” của Viễn phương. Đài 
thơ ra đời năm 1976. Đ6 là thời điểm một nÂm sau ngày đất nuớc thống nhát, lãng Chủ 
tịch Hồ Chí Minlỉ dược xây dụng xong, đồng bào miẻn Nam dâ có thể thựD hiện được 
mong ước ra viểhg Dác. Nhà thơ Viẻn Phương là một trong những ugưtrì miền Nam đầu 
tiên được thỏa mong ước thỉẽng ỉièng ấy. Trong niềm xúc dộng vô bờ của đoàn ngưbi 
vào lãng viếng Đác, õng dA viết bài thơ này. 

b. Cuộc dời Chủ tỊch Hồ Chí Minh là nguăn cảm húng vô tận cho sáng tạo nghệ 
thuật Đài thơ ‘Viếng ỉ^ng Bác” của \^ễa Phương cũng bát nguản từ cảm hứng ấy. 
Cảm xúc bao trùm trong bài thơ là niềm xúc động thỉèng ỉỉêng, thành kừih, lòng biết 
ơn và tự hào xen lẳn nii xót dau khi tác giả vào lãng viéhg Bác. Đỉèu đó được thể 
hiện theo trình tự cuộc vào lãng viếng Đác. Mở đầu là niềm xúc động vô bờ của nhà 
thơ khi ngám nhìn cảnh bên ngoàỉ lãng, từ xa nhìn về phía lâng đă thây hình ảnh 
hàng tre xanh đảy sức gợi; đến gán hơn là hình ảnh một trời ngày ngày dâng lẽn từ 
phía l&ng và dòng người bất tận cũng đang ngày ngày vào lăng viéhg Đéc, Nii xúc 
động thiêng liêng xen ỉản cảm giác đau xót trào dâng khi nhà thơ bước vào lãng được 
đến gần hơn với hình hàỉ của Bác. Giây phút rời lăng Đác cũng dược thể hiện trong 
khổ thơ cuối cùng, tác giả bộc ỉộ niềm mong ước thiết tha muốn tâín lòng mình mâi 
mải ở lại bên lăng Bác. 

Trong bài thơ, nhà thơ thể hiện rất rò ý thúc của bản thân về việc Bác đă ra đi 
(điều đó trước hết thể hiện ò tiêu đé bài thơ; ‘Váag ỉ&ng Đác” - nhà thơ dùng từ ‘Viếng” 
không phải từ ‘thâm” hay “đến”, ‘Vào”,...). Nhưng sau dó, ông lại dùng tỉ/ ‘Vhàm” và cụm 
từ “giác ngủ binh yên”. Điều dó không hề mâu thuẳn với nhau, nó dã phản ánh đúng 
quy luật tâm ỉí tinh cảm của nhà thơ nói riêng và mỗi người dản Việt Nam cũng như 
bạn bề qu6c tế nói chung; dù biết Đác đã mãi mâi đi xa nhưng không ai o6 thề nhìn 
th&ng vào sự thật đau đớn ấy. Nhà thơ dùng từ “thâm”, “giấc ngủ” để làm vơi di nồi đau 
mất mát Không điì vậy, từ ‘thăm” vẫn thể hiện được tixứi cảm chân thành, yêu ỉdnh 
đối với Đác. Vầ cụm từ “giấc ngủ ìĂũh. yên” đả làm đẹp thốm cho hình ảnh tụyệt vòi của 
Đác trong ỉ&ng. 

c. "Bác nàm trong giấc ngù bình yèn 

Gỉừa một vầng trỠTig sáng dịu hiền". 

Bác dâ vĩnh viền đỉ xa nhưng Viễn Phương vẫn viết “ giấc ngủ bình vẻn” để làm dịu 
vợi đi Dồi dau mít Đác. Nhà thơ khòng dám nhìn vào và củng khòng dAm nhác dối sự 
thật đau đớn ắy. Cụm ti/ “giấc ngủ bình vèn" đồng thời thể hiện được vè đẹp yên bình, 
thánh thỉận của binh hài Bác nằm trong lâng. Đó ỉà cơ sở để nhà thơ tiếp tục thể hiện 
tấm lòng thương yèu cùa mình đối với Bác: “Giùa một vảng trăng sáng dịu hiền”. Hình 
ảnh thơ VỈA thể hiện sự èm đèm, thanh thản trong “giấc ngủ” của Đác vừa khảng định 
m^ chân lí; Bác thật gản chúng ta, như vầng tráng hiền hoà, dịu mát vậy. Cìmg với việc 
ngầm BO sánh Bốc với hình ảnh mặt tròi trong khổ thơ trước dố (trong cảu thơ ‘TTếấv mòt 
mât trbi trong láng rất dò”) hai câu thơ trèn obn khÂng định m^ điều Bác thật thiêng 
ỉièng. Đác vĩ dại như mạt trời nhưng cũng gản gũi và giản dị biết bao nhièu, “Ngưbi là 
Cha, là Bác, là Anh” của lớp lớp thế hệ ngưbi Việt Nhưng hình ảnh Đác càng lởn ỉao, 
càng “dịu hièn” bao nhièu, nhà thơ g^ng khòng nén nối cảm xúc bấy nhỉèu: 
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*Vấn biết trời xanh là mài mài 
Mà sao nghe nhói ờ trong íim*. 

Trời xanh và cũng ỉà Bác Hả vò vàn yèu ìónh. Vẳn biết Người bất tử cùng non nước 
nhunỉ; có một sự thật là Bác dă măi mải di xa, dân tộc Việt Nam khòng thể oó Bác lẳn 
thứ hai trong dờL.. Khổ thơ tuy ngắn ngủi nhưng đã thay iòi tác già diền tả cảm động 
tình yẽu mến Bác chân thành, sự nghẹn ngào đau xót trước sự ra di mải mãi của Ngưbi. 

Đề số 28 

Côu I (2 điềm): Gọi tẽn và phân tích hiệu quả thẩm mĩ của các biện pháp tu từ vẻ 
từ trong đoạn tiìơ sau: 

Quê hương tôi có con sồng xanh biểc 
Nườc gương trong soi tóc nhữĩĩg hàng tre 
Tâm hổn tỏỉ là một buổi trưa hè 
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng. 

(Jbĩhớ con sông quê hương - Tế Hanh) 

Cáu 2 (2 điềm): Cho cău diủ đề: "Bác Hồ là một tấm gương sáng vẻ việc học 
ngoại ngũT. 

Hây viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) sử dụng phép lập luận t&ig hợp - phán 
tích - tẵng hợp dể triển khai ý của cầu chủ dề trên. 

Càu 3 (6,5 điểm): Kể lại Chuyện ngừbi con gád Nom Xương, tác giả Nguyền Dừ 
muốn dể người dọc suy nghĩ những duyên cớ sâu xa khiến một con Iigưbi dung hạnh 
như Vũ Nương bị d&n tới chồ khống thể sống dược nũta. 

Hãy lảm rố ĩứiững duyên cớ sâu xa ấy qua vỉệc phân tỉch tác phẩm nói trên. 

Bid làm 

Cởul 

- Nhà thơ dâ sử dụng biện pháp ẩn dụ và so sánh trong b6a câu thơ này. 

+ So sánh: TÂm hồn tâi là một buổi tniã hề (Tỏa nắng xu&ig lòng sông lấp loáng). 

•t- An dụ: nưdc gixmg trong. 

+ Nhản hóa: soi, tốc (hàng tre). 

Nlơ con sòng què hương là một bài thơ hay của Tế Hanh. Đố là những kỉ niệm về 
con sởag gắn với tuổi thơ yèu dấu: 

Què hương tồi có con sồng xanh biểc 
Nước gươỉìg trong soi tóc nhũng hàng tre 
Tổm hồn tôi là một buổi trưa ht 
Tỏa nắng xuống lòng sồng lốp hảng. 

Cm sông soi bóng hinh ảnh què hương: "Nước gương ưong soi tóc nhưng hàng tre”, 
soi hớig kỉ niệm tuổi thơ cồn cào trong nỗi nhớ. Con sông, hăng tre, những sự vật ấy 
dược taổi vào hlnh bóng con ngưbỉ, trcr nẽn th&n thỉết quá. tâm hồn nhà thơ, nỗi 
nhớ cia õng làm cho con sông ấy như lung lỉnh, huyén diệu. Nó không còn là dòng sông 
thực nà trớ thành dòng sông tảm hồn, gợi uớc mơ trở về tuổi nhò, trở vẻ những kỉ niệm 
mỘQgtnơ. 
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Câu 2 

Bác Hồ là một tấm gUờng sáng về việc học ngoại ngữ. Ngưtíi sử dụng thành thạo rất 
nhiều thứ tiếng như tiốQg Hán, Pháp, Anh, Nga, Đút, Táy Ban Nha, Thái Lan.. Vốn 
ngoại ngữ rất phong phú ấy có đưực là do Ngưbi khổ công luyện tập. Trền con đưbng cúu 
nước, Bác đá ý thức được sứ: mạnh của việc thông thạo ngoại ngữ nĂJ như muốn tìm 
hiểu thế giới. Tiếng Pháp là chiếc cầu kì diệu đưa Bác đái với chủ n^ưa Cộng sản và là 
công cụ cần thiết để hoạt động cách mạng. Vớỉ tờ báo Người củng khổ mà Bốc là chủ 
nhiệm kiêm chủ bút, kỉèm in ấn và phát hành, Người đã tạo được tiâog vang ỉón với 
nhũng tác phẩm bàng tiếng Pháp như “Bản án chế độ thực dân Riáp”, “NhCOig trb lố 
hay là Va-ren và Phan Bội Châu về sau, mổi khi hoạt động cách mạxỉg ở quốc gia 
nào, Người dều luôn cố gắng nói đươc tiếhg của quốc gia đó. Nỗ lực và ý chí ham học của 
Bác là tâim gương để thanh thi^ nièn chúng ta học tập. 

Côu 3: Lê Thánh Tông khi nhắc lại câu chuyện xưa về nàng Vũ Nương đã viêt bài 
thơ có đoạn I^g: 

^Chứng quả đã đôi vảng nhật nguyệt 
Giỏi oan chẳng lọ mổy đàn tràng? 

Qm đày rnới rõ nguồn cơn ấy 

Khá trách cìứơig Trương khéo phũ phàn^. 

Nhưng liệu bi kịch đến với Vĩí Nương chỉ có ở chỗ “chàng Trương khá phũ phàng^ 
Đọc “Chuyện nguíri con gái Nam Xương^, ta thấm thìa hơn nhũng duyên cớ sâu xa 
khiến cho một con ngươi dung h ạnh như nàng bị dẫn tới chỗ không thể sống được nữa. 

Tác phẩm văn học luòn là tểín gương phản ánh cuộc sống, là ngươi “thư ký trung 
thành của thơi dại” (Ban-zắc). Thông qua tác phầm vãn học, ta hiểu hơn vẻ thòỉ đạỉ 
trong tác phẩm, về nhũng con ngươi, những số phận trong đó. Với “Chuyện nguơi con 
gái Nam Xương”, Nguyễn Dừ không chỉ mang đến cho ngươi đọc nỗi xót thixmg cho một 
SỐ phận phụ nừ bất hạnh mà còn nhận ra ở đó nhũng bất công trong xã hội, những bất 
công dầy đoạ con ngươi, đặc biệt là nguơi phụ nữ dến cảnh oan khiên. Sâu xa sau dó là 
tiáog nói tố cáo xà hội, khẩn thiết kêu gọi cúư \ắy cuộc sống cùa ngươi phụ nữ. 

Xưa, người phụ nữ xuất hiện trong ván học trung đại thường là những số phận 
bất hạnh. Ta đã bắt gặp trong “Truyện Kiều” tiếng kêu ai oán vồ số phận cùa giới 
minh rằng: 

"Đon đớn thay phận đàn bà. 

Lời rằng bạc mệnh củng là lờỉ chung^ 

Nguyễn Du đă kèu lên tiếng kêu có ý ni^úa như một dịnh mộnh dối với tất cả 
những ngươi phụ nữ trong xã hội cũ ấy, lòi chung cũng chính là một lơi bạc mệnh. Là 
Thuý Kiều với mươi lăm nám lưu lạc, “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”, gánh chịu 
đủ những nhục nhă, đau đớn, đày doạ; Là nàng Đạm Tiên, ngươi con gái tài hoa nhưng 
bạc mệnh, khi nằm xuống cũng chỉ là một nấin mồ vô chủ, lạnh lẽo, cò quạnh ven 
đường không nguơi đoái thương; Lk nàng Tiểu Thanh chết vì cô dơn trong tuổi thanh 
xqân đầy sứt sống, tài nàng đang độ nảy nở. Vũ Nương cũi\g không nhm ngoài nhũtìg 
kiếp *hạc mệnh” đó. Bi kịch của nàng bát đầu bằng chiến tranh. Chiến tranh phong 
kiến phi ng^ũa nổ ra, chỏng Vũ Nương là Trương Sinh phải sung lính. Cuộc chiến tranh 
đà chia Da cảnh gia đình yên ấm, đẩy Trương Sinh vào chốn binh đao, để Vũ Nươỉig ở 
nhà một tay lo liệu gia đình- Rồi mẹ già vi nhớ thương con mà dần sinh ốm, qua dơi. 
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Chiến tranh đả dồn gánh nặng lên đòi vai yếu ớt củâ ngiitri phụ nữ. Vầ có lè nàng cũng 
đã không thể tránh khòi cảnh vò võ ngóng trông ỉứiư biết bao người chinh phụ: 

'‘Lòng này gửi gió đông có tỉện? 

Nghìn vàng xin gửi tới non Yên 
Non Yèn dù chẳng tới mỉển, 

Nhớ chàsig đằng đổng đường lên bờng Írờí” 

Tniơng Sinh đi hnh về. mẹ đả qua đbi, con vùa tập nói. Tiếng nói đầu tièn với chư 
lại ỉà tiếng khòng nhận cha Thật đáng thuởng! Chiến tranh làm cho mẹ xa con. vợ XP 
chồng, con xa bố. Mẹ già đâ vì nhớ thương con mà sinh ốm chết. Vợ một minh 1( 
chuyện tang ma, nuối con khôn lớn... Còn ^ xót xa bằng cảnh Vu Nương phải chỉ lèn cá 
bóng trên tường để nói với con ihng đó là bố cùa nố. Ta nhớ đến câu thơ tả cảnh cô đor 
xơầ nay dàn gian vẫn thttbng nói; Một mình một bóng. Nói cái bóng để dồ con ha> 
chính là lấy cái bóng để “dỗ” cho lòng mình vơi thương nhớ. Và giờ đây, khi chồng tix 
về. chính cái bóng đó lại là khởi nguồn của bất hạnh. Đẩy Vìi Nương đếh bi kịch ấy c( 
nguyên nhân sâu xa là từ những bất công, thôi nát ưong xã hội phong kiến, nhưnị 
cũng khòng thể kề đến nguyên nhân txực tiếp, đến từ chừih Ugubi chồng cùa nkng 
Trương Sinh. Tniơng Sinh bản tính đa n^, “đòi với vợ phòng ngừa quá súc. Nàng cũn| 
giữ g^n khuôn phép, không tìmg lúc nào vợ chồng phải đến thất hoà”. Nhưng sau khi đ 
lính vẻ, vốn sẵn bản tính đa nghi, n^e bé Đản nói việc ‘Trước đây, thưbug có mộ 
ngưbi đàn ông. đèm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi ohưnt 
chẳng bao giờ bế Đản cà”, Trương Sinh đả không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những cá 
khác lạ trong câu chụyện ấy. Chàng một mực coi vợ là người thất tiết, mắng nhiếc thận 
tệ nhưng lại không hề cho nàng biết nguyên do. để nàng có cơ hội thanh minh ch< 
mình. Có lẽ, bản tính vốn có cùng với cái quyền hành gia trưởng mà xã hội phong klếi 
đặt vào tay Tniơng Sinh đă góp phần đẩy bi kịch đến kết thức tất yêíi, nhanh hơn. xó 
xa hơn. Không thể thanh minh cho mình, Vĩi Nương chỉ còn cách trầm minh xuốnỉ 
dừng Hoàng Giang dể cái chết chỉèu tụyết cho tấm lòng thuỷ chung. Nàng không thỉ 
sống trên đòi được nũa bỏi lòng trinh bạch của nàng bị nhCừig n^i ngờ, ghen tuônị 
làm vấy bẩn, bởi xã hội ấy và bản thân Trương Sinh đả khống cho nàng cơ hội đượi 
sống là ngươi mẹ hiền, ngươi vợ thựỷ chung. 

Xét cho cùng, cả Vũ Nương, cả Trương Sinh và tất cả những nhân vật trong cài 
chuyện ấy đều ỉà những nạn nhân của xã hội thời bấy giờ. Nếu không có chiến tranlì 
Tnkmg Sừứi đã không phải sung lính ra chiáíỉ trương, và thè thì, chắc chắn. Vũ Nươn} 
với phám hạnh của mình sẽ chẳng bao giờ để đếh nỗi phải xảy ra hiểu lầm oan trá 
như thế. Mồì ngươi thực chất, đều là nạn nhân trong những bi kịch của chừứi minh. Vt 
Nương không thể biết dể chúng minh cho nỗi oan dia mình, phải trẫm mình xuốnỉ 
dòng Hoàng Giang, dù sau này có dược chièu tuyết thì cũng kỉiông thể trò về diAAií 
gian dược nữa. Trương Sinh sau khi biết sự thật có lẽ sẽ chẳng bao giơ có thể hết án 
nãn về tội lỏi của chừih mình. Cơn bé Đản. tniớc kia. phải lấy bóng của mẹ làm cha, đủ 
đầy chưa lâu, giơ đây lại tiếp tục phải chịu cảnh mồ côi luẹ trong suốt cả cuộc đơỉ. Bỉ 
kịch đã không ỉoạỉ trừ một ai bỉã xă hội bất công vô lý khõng đủng về phía nguơi dân 
lao dộng. 

Có thể nói, với hình tượng ngươi con gái Nam Xương và câu chụyện về nàng. 
Nguyền Dữ dả thể hiện thái độ phê phán, tố cáo xá hội một cách gay gắt. Câu chuyện 
của Vũ Nương có lẽ chĩ là một trong rất nhiều những câu chuyện về nSi bất hạnh mồ 
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con ngưbỉ, đặc biệt là ngưtn phụ nữ phải gánh chia Nàng chĩ là một trong số rất nhiều 
những nguời chinh phụ ngóng chờ chiiứi phu nhưng cuốỉ cùng chỉ để đón nhòỉỉ inột kết 
cục xót xa 'Rnh cảm yêu thư:mg và lòng nhân đạo đã khiến cho giá trị tố cáo của tác 
phẩm càng trờ nên sâu sác. 


Đề số 29 

Cău I: Câu vồn dưới đây có một số lỗi vể diễn đạt: 

“Xong đoạn trích Chiếc lược ngà không chỉ thể hiện tinh cảm sâu sắc của ngubi cha 
dành cho con. Qua đoạn trích ắy còn cho ta thấy tinh yêu cha thắm thiết của đứa con 
thơ ngây." 

a) (ĩ điểm) Nếu hai câu văn trên là nhũng câu md dầu cho một đoạn vữn thì theo 
em, đoạn văn dó phải có đẻ tàỉ gị? 

b) (3 điểm) Hày viết đoạn văn về đề tài đó, sao cho: 

• Phần mờ đoạn là hai câu trên đâ được sủa hết lỏi về diễn đạt. 

- Phần thân đoạn gồm 10 câu, trong đó có một lần sử dụng lời dẫn trự: tiếp. 

- Phẩn kết đoạn là một câu cảm thán. 

Cồu 2 (6 dUểm): Sách Bồi dưỡng Ngữ vân 9 (Nhà xuất bản Giáo dục, 2005) có viết: 
'*Bài thơ Mùa xuân nho nhò là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với 
cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp 
một mùa xuân nho nhỏ của minh vào mùa xuân lớn của cuộc đời." 

Hăy phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ cua nhà thơ Thaiứi Hải (SGK Ngữ võn 9, 
tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) để ỉàm sáng tỏ nhận xét trên. 

Câul: 

a) Nái hai câu van trèn là những câu mở dẩu cho một đoạn vãn tỉứ đoạn vân đó 
phải cỏ đề tài nói về tinh yêu cha thám thiết của dứa con thơ ngây. 

b) Xong đoạn trích Chiếc liỂX ngà khòng chỉ thể hiện Unh cảm sâu sắc của ngubi 
cha dành cho con. Qua đoạn trích ấy, ta còn thlíy tình yèu cha thắm thiết của đún con 
thơ ngây. Khi ngubi cha trở về, bé Thu với ông hết sức lạnh nhạt, ông Sáu càng cố gần 
gũi con bao nhiêu thì nó càng trờ nèn xa cách bấy nhiêu. Đé không nhận ngưhi cha 
trước mát vì ngubi cha trong búc ảnh chụp với má là một ngubi không có vết thẹo! Ehều 
này khỉâi người đọc vùa giận vùa thương cô bé ngây thơ nhưng hẳn aẲ cũng thấy tình 
yèu mà cô bé giành cho người cha xa cách: ngắm bức ảnh ông, ghỉ khắc hình ảnh của 
cha trong ỉbng. Đẽm khi được bà ngoại cho biết dó đích thực là cha mình thỉ tình yêu 
trào dâng mãnh liệt Cùng với tiếng “Ba!” như xé, nó “chạy xô tốì, nhanh lứiư một con 
sóc, nó nhảy thót lên và dang tay ôm lấy cổ ba nó", “nó hôn tóc. hôn cổ, hòn vai và hôn 
cả vết thẹo dài bèn má của ba nó nũa". Nôi nhớ thương bị dồn nén bấy lâu đả bìmg lên 
thật mạnh mẽ. Nhưng xót xa làm sao, đó cũng là lúc cha con phải chja tay, để rỏi trở 
thành xa mải mải. Thật cảm động khi chúng kiối cảnh này! 

- Hai câu đă được sửa hết lỗi về diễn đạt: Song đoạn trích Chiếc lược ngầ không chỉ 
thé hiện tinh cảm sâu sắc của ngưbi cha dành cho con. Qua doạn trích ây, ta còn thấy 
tình yẽu cha thắm thiết của đứa con thơ ngây. 
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- Lời (lẩn ưực tiếp: nó ‘‘chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó nhảy thót lèn và 
dang tay òra lấy cổ ba nó”, ‘*nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cồ vết thẹo dài bèn má 
của ba nó lìữsT. 

- CAu cảm thán kết doạn: Thật càm dộng Idũ chứng kiển cảnh này! 

Càu 2: Nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống thì dó là 
việc thơ ca đà cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đè, nhCíng mảng sáng 
cao thượng trong tâm hồn của các tlii nhân. Bài thơ “Mùa xuân nho nhò” của nhà thơ 
Thanh Hãi xúng đáng mang ý nghĩa cao đẹp ấy. Sách Bồi dưỡng Ngừ vùn 9 (Nhà xuất 
bản Giốo Bục, 2008) có viết: “Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu 
inến và gAn bó v^ dất nước, với cuộc dời; thề hiện ưidc nguyện chân thành của nhà thơ 
được cống hiến cho dất nước, góp một mìia xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuán lớn 
của cuộc đời.” 

Bài thơ ra dời nảm 1980. Elố là một thời dìềni vô cùng nhạy càm. Khi đó, Thanh 
Hải đang mang nằm viện dể điều trị một căn bệnh hiểm nghèo và không lâu sau khi 
sáng tác bài thơ này nhà thơ dà vĩnh viễn lìa bò những mùa xuân khác nửn của cuộc đời 
minh. N&n 1980 cũng là năm đất nước đang gặp nhiều khó khản trong công cuộc bảo 
vệ và xây dụng Tổ quổc. Trong hoàn cảnh ấy, bàỉ ỉhơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh 
Hải ra dỉi dã thể hiện cảm húng dón nhận thanh sắc, đất trời mùa xuản, cảm nhận 
đẩy tự hồo về bước đi lên thanh xuân của dất nước và dồng thời nó cũng là một tâm 
nguyện dAng hiâỉ súc xuân trong cuộc sống cách mạng của dít nước. “Mùa xuân nho 
nhỏ” là tíỉng thơ đẬy cảm dộng của nhà thơ. 

Mờ diu bài thơ, tác giả đă vẽ ra một bức tranh thiên nhiên mùa xu&n xứ Huế tươi 
inát dẹp dẽ. 

Af<pc giikí dòng sông xanh 
Một bống hoa Um bỉéc 
ơi con chim chiền chiên 
Hót chi mà vang trời 

Chi tằng một vài nét phác hoạ bức tranh mùa xuân quẽ hương dã hiện lẽn với một 
khoảngỊ khồng gian khoáng đãng, cao rộng, êm dịu và đẩy chắt thơ. Búc tranh ấy dược 
mở ra tòng chiều dài của dòng sông, chiều cao của bầu trơi và chiều sâu của cảm xúc. 
Đúc trsaiu ỉà một sự pha tr^ dặc biệt cùa màu sắc. Nó cỏ sấc xanh thanh xuân của 
dòng S(ônỊ - đó oó lẽ là s&c xanh của những vạt lục bình lững lơ trôi trèn dòng Hương 
giang — t& bặt trèn cái nền ấy là màu tím biếc của một bông hoa mùa xuân. Bằng việc 
sừ dựnỉg f hép đÀo ngũt dub từ “Mọc” lên đẩu câu cùng vói việc sử dimg lượng từ “một” tác 
giả dả nlẨn mạnh sự xuất hiện đột ngột, bâ. ngơ cùng với súc sáig mạnh mẽ c&ng tràn 
của súc Xiàn thể hiện qua hlnh ảnh bông hoa. 

Hơn thế, búe tranh mùa xu&n còn ghi vào lơng ngươi những âm thanh lảnh lót 
của com chim chiền chiỆn, khi^ cho niềm xúc động bồi hồi, xốn xang chợt bặt thành 
tiếng biỏ: 

ơỉ con chìm chiền chứn 
Hốt chi nứi vang trời 
Từng giọt long ừmh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng 

Đlản( nghệ thuật chuyỂn dổi cảm giác, trước mùa xuân tinh càm của tủc già thật 
ínảiih li(t. Ong dang rộng vòng tay, mờ rộng tấm lòng, trán trọng, nâng niu đón nhận 
mùa xiuài. Tiếng chim vang ra inà không tan biến, nó tuôn ra thàiứi tiêng rò ràng, tròn 
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trịa kết tinh thành tìừìg giọt, kết lại thành dấu ấn mỉia xuân để nhà thơ vối đổi 

bàu tay trân trọng và tấm lòng rộng mỗ. Cả đoạn trằn dã khồng chỉ lột tả dược vẻ dẹp 
của thÌèn nhiên mùa xuân mà còn diễn tả được sự say dám, ngO ngàng và thái dộ đón 
nhẠn trân trọng, nâng niu của tác giả. 

Sau những cảm xúc trưỡc mùa xuân của thiên nhiẽn, khổ thơ thứ hai ỉà những cảm 
nhận thật hơn về súc xuân nảy nử nơi rứiĩứig con ngưbi tứúẾn dấu và lao động để bảo vệ 
và dựng xảy đất nước: 

Mùa xuân người cầm súng 
Lộc gừíi đầy trên lưng 
Mùa xuân người ra đồng 
Lộc trài dài nưcmg mạ 

Việc ỉập lại cặp cấu trúc sánh đôi cùng diệp ngữ **mìia xuân” đã gợi ra những hình 
ảiứi về đoàn quân cầm súng và đoàn ngưbi ra đồng. Cành lá ngụy trang trèn lưng ngưbi 
ra đồng, dẳu là cành rứiưug trưâc súc xuản nhiệm màu vẳn đâm chồi nảy lộc. Những 
cây mạ non vùa đUDC gieo xuỂÓig trong khí xuân, chẳng dợi thời gian dâm chồi ‘Irải dài 
nương mạ”. Dùng từ **lộc” dể diễn tả súc xuàn nảy nở mảnh liệt đang trào dâng của 
thỉèn nhièn dất trời, đồng thời còn thể hiện súc xuân của oon ngubi. NhCỉiig con người 
cầm súng, truyền súc xuân cho cành lá ngụy trang trèn lưng nảy lộc, nhủtng người ra 
đồng gieo mạ xuống đất hay là dang gieo xuồng nhũmg mùa xuân. 

Những người chiến sĩ, lứiững người nông dáưi,... họ đả mang cả mùa xuân, sức 
xuân ra đồng, ra chiến triiờng và hơn thế nữa, họ dang mang cả mùa xuân về cho đất 
nước. Từ hình ảnh của hai lớp ngưhi này tác giả dả di tới một khái quát cao hơn đối với 
nất cả": 

Tát cả như hổi hả 
Tất cà nhưxôn xao 

Cả dản tộc dang húng súc sống mứi trước mùa xuân nhiệm máu. Tất cả dang vội vã, 
khẩn trương trong công việc dể cống hiếh, xây dựng đất ntAỈK;. Và thèm nũa từ “xôn xao" 
như diẽn đạt một 8ự thay dổi, một sự biến chuyển trong tâm hồn mỗi con ngưỉÂ trưdc 
mùa xuân. Tất cả mọi ngưbi dang dóng góp những mùa xuân nhỏ bé của mliứi cho mùa 
xuân của đất nước: 

Đất nưởc bốn nghin năm 
Vất vả và gian ỉao 
Đát nước như uỉ 500 
Cửđi lèn phừi trưàc 

Mùa xuân của dát nơờc được càm nhận trong sự tổng kết chiều dàỉ lịch sử bốn 
n^ún nãm với bao vất và, gian lao và đất nước điẠx: so sáiứr với vì sao, nguồn sấing kỳ 
diệu của thiên hà, vè đẹp vĩnh hằng của thiên nhỉèn vũ trụ. Đất nước ấy như một bà mẹ 
tẳo tản, vất vả, qua bao gian lao thử thách vằn kỉẽu hãnh, ngoan cuờng “cứ đi lèn phía 
trước" khòng chỉ bằng súc inạiứi của hôm nay mà bằng súc mạnh của bốn nghìn nãm 
4ch sCt Câu thơ như là một diểm nháới, lời tổng kết về súc sống mãnh liệt của đất nước 
đồng thời ẩn chOia niềm tự hào, niềm tin của tác giả vào cuộc đời và dất nước. 

Khổ thơ 4, 5 là hai khổ thơ bộc lộ rõ nhất chủ đề của bài thơ đó là ước nguyện 
thiết tha muốn hoà dồng cùng mùa xuán đất nuớc, ước nguyện dâng hiến tài sức cho 
đời. Và trước tiên, ước nguyện của nhà thơ là ước nguyện muốn hoà đồng củng thiên 
nhiên dất nước 
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Ta làm con chim hốt 
Ta ỉàm một nhành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyển 

ở khổ thơ này có sự ỉặp lại hình ảnh bông hoa, con chìm, những Un hiệu nùia xuân 
r khổ thứ nhất. Trong muôn ngàn điểu uớc, tác giả chỉ ước làm một tiếng chim trong 
nuôn ngàn giọng hót để gọi xuân về, một bông hoa trong muôn triệu đoá hoa để tô 
ỉiểm cho mùa xuân, một nốt trầm trong bản hoà ca êm áỉ. Những ước muốn giản dị để 
hành nhùng vặt nhỏ bé, nhưng chúih những vật lứiỏ bé này ỉạỉ góp phần quan trọng 
diông thể thiếu dể tạo nên mùa xuân, tạo nên sắc xuân. Như nhà thơ Trần Hòa Đìnỉỉ 
hng chiêm nghiệm: 

“Thêm một chiếc lá rụng 
Thế là thành mùa thu 
Thèm một tiếng chim gù 
Thành ban mai thanh khiũ”. 

Vậy thì. một tiếng hót, một nhàiứi hoa, một nốt trầm mà Thanh Hải nguyện 
iâng hỉến cho đời hản có ý nghĩa lởn lao vô cùng. Huống chỉ, tác giả muốn làm một 
nốt trám nhưng là nốt trầm xao xuyến, có sức ngản vang, một nốt trầm có ích cho 
dời. Những ước muốn tưởng như giản dị ây lại có một ý nghĩa lớn lao đó là phải đóng 
^óp nhĩhìg gì tưưi dẹp nhất cho cuộc đời, cho đất nước, dù đó là sự cống hiến khièm 
nhường, giản dị. Điều đó không chỉ ước muốn của riêng tác gải mà là của tất cả mọi 
người, tất cả chúng ta. Thông qua việc chuyển đổi dại từ “tôi” sang “ta”, nguyện ước 
riêng đă trở thành nguyện ưức chung. Sau ước nguyện hoà đồng, tác giả dà đi tới kliát 
vọng cống hiến bền bĩ của minh: 

Một nùta xuân nho nhỏ 
Lặng lẽ dáng cho đời 
Dừ là tuổi hai mưcn 
Đù là khi tốc bạc 

Khổ thơ như là một lờỉ nhắn nhủ, một ỉẽ sống. Sống là để cống hiến. “Mùa xuân 
nho nhỏ” còn là quan điểm đúng đắn về môi quan hệ giũEi cá nhân và tập thể. giữư mỗi 
con ngubi vớỉ cuộc dờỉ chung của dãn tộc. Thanh Hải đã chọn cho mình một cách cống 
hiến riêng không phô trương, không ồn ào, cống hiến một cách âm thầm lặng lẽ tiong 
mọi hoàn cảnh, mọi ỉúGa tuổi. Khổ thơ là một sự tổng kết, chièm nghiệm lừ chinh cuộc 
clời đâ cố gắng kỉiòng biết mệt mỏi tìí tuổi 20 căng tràn sửc sống đến khi phải nkm trên 
giiíờng bệnh của nhà thơ. Là lời cho riêng minh, đoạn thơ bỏ trống cách xưng hô nhimg 
diều dó lại như mở rộỉỉg tới mọi người, lay động ngubi đọc CLOìg chung ý nghỉ. 

Nếu nỉiững khổ thơ trèn ỉà những suy ngảm cảm động về ước nguyện dàng hiến thì 
khổ thơ cuối nhà thơ lại muốn được cất lèn tiếng hát thỉết tha dựa trẽn lời ca buồn bã 
cùa câu Nam ai Nam bình xứ Huế: 

Mùa xuân ta xin hát 
Câu Nam ai Nam binh 
Nước non ngàn dặni minh 
Nước non ngàn dộni tình 
Nhịp phách tiền đất Huế 

Lời ca như vang vọng, gm mở ra một cái tình nhỏ bé trong cái ngàn dặm rộng lớn, 
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mêng mang nhutng vỉn rất gần gũi, tràn đầy yêu thương và ấm áp, gợỉ mở ra một CỂ 
Tất riêng, rất Huế nhưng lại hrà chưng được với nước non. Tiếng hát đằm thắm hiầ 
hoà xcn với những úẾũg phách giòn giă, tươi vui đã kết lại bài thơ. Đài thơ khơi lèn ỉ 
dòng sông là tiốTìg chim hót vang trời xứ Huế, kết thúc lại là xmờc non và tiếng hát UIC 
vuì cà tinh yèu nước non ngàn dặm, tình yêu què huơng đất ữđờc. 

Đài thơ có nhịp diệu trong sáng, thiâ tha, gợi cảm, gản gCii với dân ca. £>ặc điểm ấ 
có được là nhờ nhà thơ đâ sử dụng các yểii tố như thể thơ, cách ngắt nhịp, cách gie 
vần, cách sử dụng các diệp từ, điệp ngừ rất hiệu quả. Hiể thơ nâm chữ gắn ỉỉ^ với cá 
điệu d&n ca, nhất là dân ca miền Tnmg, có âm hưỡng nhẹ nhàng, tha thiết Cách gie 
vần liến giữa các khổ thơ cũng góp phần tạo nèn sự liền mạdi cho cảm xúc. Việc kẽ 
hợp những hình ảnh tự nhiẽn giản dị: bòng hoa tím, tiếng chim hớt, vì sao... với cá 
hình ảnh giàu ý nghĩa biểu trưng, khái quát “đất nước như vì sao...” “míia xuân nh< 
nhỏ”,... dả khỉéh bài thơ trở nèn gần gũỉ, trong sáng. Tứ thơ xoạy quanh hình ảnh mùi 
xuân, từ mùa xuân của đất trài dểh mùa xuân của quê htiơng dất nước. Cách cấu tứ nhi 
vậy khiếh cho ý thơ ỉuốn tập trung, cảm xúc trong thơ khòng bị dàn trải. Vầ dặc biệt 
giọng diệu cùa bài thơ thể hiện đứng tâm trạng của tác giả, biến đổỉ phù hợp với nộ 
dung tưng doạn: vui vè, say sưa ở đoạn đầu; trẳm lắng, thiết tha khỉ bộc bạch tản 
niệm; và ò đoạn cuối, giọng diệu ấy sõi nổi, tha thiết như vi sao bâng đang cháy rực ỉầi 
cuối trong đòi tniớc khỉ tắt lịm. 

*^Lia xuân nho nhò” của nhà thơ Thanh Hảỉ thể hiện những rưng đ^Qg sâu XI 
triiớc vẻ của thiẽn nhiên đát nưâc, trưâc nhưng hỉ sinh và oố gắng say siâ trong SỊ 
n^ệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc của toàn dân tộc. Đó là **tiâag lòng tha thiết yêu mếr 
và gắn bó với dất nước, vớỉ cuộc đòỉ”. Từ đó, dẫu dang nằra trên giường bệnh, tưng ngà) 
tưng giờ đối mặt với hỉểm nguy và cũng dẫu cả cuộc đời cống hiến khòng mệt mỏi ch( 
đất nước, nhà thơ vỉn khao khát "làm con chim hốt”, "làm một nhành hoa”, “một nốí 
trầm xao xuyến” “một mùa xuân nho nhò” để “lặng lẽ dâng cho đời”. Tiếng thơ đã “thỉ 
hiện ước nguyện chăn thành của nhà thơ được cáìg hỉâi cho đất nước, góp một mù£ 
xuân nho nhỏ của minh vào mùa xuân lớn của cuộc dời.” 

Hơn hai mươi n&m đă tròi qua tư ngày bài thơ “Mùa xuăn nho nhỏ” của nhà thc 
Thanh Hải ra đời nhưng dỉua m^ mùa xu&n nèo đất nildc lại thiái vắng những tiốiỉ 
thơ ồng hòa trong lời nhạc sôi nổi, say mê: “Mua xuán, mùa xuân, một mùa xuân nhí 
nhò, lậng lẽ dầng cho đời..*. Đài thơ ấy dà, đang và sè trở thành bản nhạc lĩnh xuớnị 
cho dàn hòa ca đóng góp và dựng xÃy đất nước òk toàn dân tộc. 

Đề SÔ 30 

Cồu 1 (1,5 điỉm): Phân tích trị của biện ph^ tu tư trong những câu thơ sau: 

- lâu nghe tiếng má đào 

Mát xanh chầng để ai uòo có khôngì* 

- "‘Đầu xanh có tội tình gi 

Má hồng đến quá nủă thì chưa thôi" 

Cáu 2 (3 điềm): Nêu cảm nhận của em vế đoạn thơ sau: 

"Nào đâu những đèm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh tròng tan 

Đâu những ngày mưa chuyền bổn phương ngàn 

Ta lặng ngậm giang san ta đ&. mói 

Đâu nhừng bình minh cày xonA nắng gdi 


208 



Tiéng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng 
E)ổu những chiẻu lènh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mành một trời gạy gốt\ 

(AViớ rừng- Thế Lử) 

Cău 3 (5yô dUểm): "Báng ngòi bút hiện thực sinh dộng, doạn vân Tức nưóc vỡ bờ 
(trídi tiều thuyết Tắt đèn của Ngò Tất Tố) đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bết nhân của xà 
hội thực dán phong kiến; đồng thời nẽu cao vẻ dẹp tâni hồn của chị Dậu, ngutri phụ nữ 
nông dân vừa giàu tình yêu thuơng, vùa có súc sỉâig tiềm tàng, mạiứỉ mẽ"'. 

Qua đoạn trích Tiic nước vở bờ, em hãy ỉàm sáng tò nhặn định trẽn. 

Bỉd làm 

Cồul 

Thi hào Nguyễn Du dâ sử dụng rất nhiều hoán dụ dể tạo nên uhừng hình 
ảnh ưdc Lệ: 

^Báy ỉâu nghe úểng mả đào 
Mát xanh chẳng để ai vào có không?'' 

“Đáu xanh có tội từih gi 

Má hồng đến quá nửa thi chưa ứưÀ" 

Hai dòng thơ tnlớc là lời Từ Hải nói vdri Thi^ Kiều trong ỈÂn diu gặp nàng. “Má 
dào” (má hồng) chỉ ngưhi con gái đẹp. “Mắt xanh” dd cái nhìn thiện cảm, sự dể ý, ỈỊÊ 
chon ngutri yêu. Ý Từ raứía hòi có phải bấy nay có đứng là chưa có aì đưọc Kiểu ooi 
trọng, yèu thương, nhưng nều nói IhẲng ra thế thì có vẻ khỉốn nhã quá. Dùng những 
hình ảnh ước lệ, lời nói trở nên trang trọng hơn, thể hiện sự trân trạng Từ dành dio 
ngi^ trí kL 

Hai dòng thơ sau là lời của Kiều than trời trách đáL Ngoài “má hồng” dứ ngubi 
đẹp, ni^ng còn dùng hoán dụ “dầu xanh” cỉd tuổi trè. Sử dụng những từ ngữ này, lời than 
trách trở nèn kín dáo, thể hiện cốt cách cao quý của ngưíri khuè nữ dù đả rơi vào kiếp 
lầu xanh. 

Cổu 2: Trong những nflfn tháng rựt rỡ nhắt của phong trào Thơ mới, Thế Lữ hiện 
lên như một vì sao mai sáng lòa, \Âiứi. Còn lại với thời gian hôm nay, Thế liií gắn 
bỏ với lỵin đọc bỏi bài thơ nổi tiếng nhất của ông: bài thơ Nhớ rừng. Đài thơ íy duh 
tièu đề của nó, tác giả đã dề một dừng dhữ nhò: “Lòi con hổ trong vươn bách thú”. 
Xuyên suốt tác phẩm, ngươi dọc hi&i rầng bài thơ là những tâm sự dAy uất hận của OOD 
hắ tnldc cảnh đỉn hiện tại búc bách, tù túng; nó mơ về nhùng ngặy xưa tung hohnh, ỉẳm 
liệt Đài thơ đã kửì dáci bộc lộ tấm lòng yêu^ nước của ngươi dftn ta thuò đó. Nhưng 
khdng dơng lại ở dó, thhnh ctag của bài thơ cìm nhm ở những doạn thơ tả cảnh tuyệt 
mỉ — cành rùng sơn lÃm trong hồi úc daii thương của con hí “nhớ rùng”. TTêu biếu phái 
kể dềh búc tranh tứ ìÂĩih trong đoạn thơ sau: 

"Nào đâu những đêm vàng bèn bờ suối 

Ta đợi chết mảnh mật trời gay gát\ 

{Nhở rừng, Thếliit, 

Đoạn thơ nằm trong diuốỉ hồi úc về nhừng ngày tháng iảm ỉiệt chào rỉoig xanh ụy 
nghi của nó. Giữa cảnh núi ríùỉg dữ dội, lộng lẩy nó là vị chúa tể độc tân. Đoạn thơ diửig 
ỉẽn bốn cảnh rưng tuyệt mĩ: cảnh đèm trăng, cảnh nun rừng, cảnh lổnh minh và cảnh 
hoàng hôn. Mỗi cảnh đưọc thể hiện \Ang hai câu thơ, câu thứ nhát tả cảnh rùng, câu 
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ứiứ hai miêu tả hình ảnh oon hẩ trên n^ thiên nhièn ỉd vl 

"Nào đàu những đèm vàng bèn bờ suối 
Ta say mồi đứng uống ánh trũTig tan", 

*'Đêm vàng" là hinli ảnh ẩn dụ chỉ đèm trăng sáng mọi vột như đildc nhuộm vềing, 
ánh trâng như vàng tan chảy trong kh^ìg gian. Trong đèm tráng» đúng bèn bờ Soim 
càng kliiến ta cảm nhận hết dưực sắc màu rỢc rỡ của thièn nhièn. Mặt nước trong trèo 
đón nhận trọn vẹn sác vàng của trâng càng trờ nền lóng láiứi kì lạ. £)úng trưổtc khung 
cảnh ấy, con hổ “say mồi" không chi bơi boa ăn no nê mà cbn bởi “uống ánh trăng tan”. 
Đò ỉà một hình ảnh lãng mạn, nó tưởng như mình được chiếm lĩnh trọn vẹn cái đẹp của 
vũ trụ. 

Nếu như hình ảnh đêm trăng thanh binh bao nhiêu thì cảnh mưa rừng dử 
dội bấy nhiẽu: 

"Đáu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta iặììg ngổm giang san ta đ& mới" 

Cơn mưa ngòn dừ dội, raị^ ^ làm rung chuyển núi rùng, iàm kinh hoàng nhũng 
con thú hền yểu. Nhưng với hổ thì khác, nó không nhũũig không sợ hãi trước uy \ực của 
trời đất inà còn coi dó là một thú vuL ‘Ta lặng ngắm giang san ta dổi mới". Cái im lặng 
say mè trong từ “lẠng ngắm" của bổ chúa dựng những súc manh chế ngự của một bản 
lĩnh vững vàng. Nó dang cái tĩnh oùa một vị chúa tể dể chế ngự cái dữ dội cùa rùng 
già đại ngàn. Hình Ảnh của hổ hiện ỉên thật Ị^ii thdbng, dũng mãnh. 

Câu thơ vừa c&ng lèn dă nhanh dhóng tan TB trang tiễáìg reo ca cùa cảiứi binh minh: 
"Đâu những binh minh côy xanh nắng gội 
Tiéng diim cagiắc ngủ ta tưng bừn^. 

Sau ngày mưa bầu trời bình mỉnh tươi sáng hơn. Con hổ cáng khẳng địỉih được vị 
tri của núnh. Đan đêm thì nó thúc cùng vũ trụ. Ngày mưa nó 'Hặng ngám” giang san. 
Lúc vạn vật thúc dậy thì nó say sưa trong giấc ngủ. Hình ảnh của chúa sơn lâm tự do 
tự tại muốn ^ được Dấy, hổ có thể dii phối, chế ngự kẻ khác chứ không ai chế ngự 
được minh. 

Dữ dội nhất, say mè nhất là cảnh rùng thỉá khắc hoàng hôn: 

"Đáu nhăngchiầi lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mành mật trời gạy gổt", 

Đúc tranh rìmg rục rỡ trong gam TTiiiii đò, đó ỉà màu của mâu. màu của ánh sảng 
mặt txỉn. Khi chiều tá, ánh mặt trỉá diụyỂn sang màu đò rực, đố cũng là lúc mật trời lãn 
xuống. Nhưng trong con m&t của hổ, thứ ánh sáng bỏng r&y kia là máu của một trỉÃ và 
mặt trời thì dang ỉịm dần trong cái* chết dữ dội. Hổ đang giỉmh iấy quyền lực từ tay vũ 
trụ dể ngự trị. 

£>oạn thơ ỉà bộ tranh tứ bình đẹp lộng lẫy. Đốn cảnh thiên nhiên, cảnh nào cũng có 
núi ỊÌữỉg hùng vĩ tráng 1$ với hình ảnh oon hổ ựỵ nghỉ. Nhưng đau xót thay, dồy chỉ là 
cảiứi trong đĩ vàng huy hoàng, chl hiện ra trong nồi nhớ. Trước mỗi cảnh thơ đều xuất 
hiện cụm từ "Nào đâu”, “Đâu những”, chúng thể hiện niềm nuôi tiếc kliòn nguôi, nỗi xót 
xa đau đớn trong lòng hổ. Giấc mơ hụy hoàng khép lại trong tiếng than: ‘Than òi! Thời 
oanh liệt nay còn dâu” 

Câu 3: Khi bàn vẻ doạn trích ‘Túc nước vờ bờ” có nhận định; “Bhng ngòi bút hiện 
thực sinh động.<ỉoạn vốn Túc nước vỡ bờ” (trích tiểu thuyết Tát đèn” của Ngò Tất Tố) 
dã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhản của xã hội thực dân phong kiến; dồng thời nêu 
cao vẻ dẹp tâm h&n dìị Dặu, ngubi phụ nử nông dân vừa giàu tình yèu thươiìg. vừa có 
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sửc song tiềm tàng, mạnh mẽ”. Đì vào tìm hi&i tác phẩm, ta sẽ hiãj rỏ hơn về nhặn 
định này. 

*Tắt dèn” lấy dẻ tài từ một vụ thuế ở một làng quê dâng bằng Bắc bộ - ở đây ià 
thuê thân, thứ thuế dâ man đánh vào d^i dần dinh — qua đó phản Ãnh xã hội nòng 
thõn (ỉi^mg thời một cách tập tnmg nhất, đi^ hình nhất C hính trong vụ thuế, bộ mặt 
bất nhân tan ác của chế dộ thục dân phong kiển và tình trạng khãn khổ của nguhi nông 
dân đà bộc lộ một cách cụ thể hơn bao giờ hết Có thể nók, ‘Tát đền” là bức tranh thu 
nhỏ của nòng thôn Việt Nam trước cách mạng tháng Tám dồng thời cũng là bản án 
danh thép đối với trật tự xă hội tàn bạo, ãn thịt ngưbi ấy. Ngò Tât Tố đã làm hiện ra 
một loạt nhân vật tièu biểu cho các tầng lớp phong kỉáa thổbg trị ở nông thôn khi đó. 
Chỉ bàng vài nét phác họa sắc sảo, nhà vãn đă dựng lên hểb mực sinh động nhừng kiểu 
ngưbi tiêu biểu: từ vợ chồng lão dịa chủ keo kiệt, bất nhân đến bọn cưbng hào tham 
lam, hống hách; từ một ‘‘ông quan phụ mẩu” oai vệ nhưng ổi dáa tèn tay sai đầu trâu 
mặt ngựa hung hản,... chúng mồi đún một vè nhưng đều giâng nhau ở bản dìất tàn bạo 
và tư cách đè tiện. Tất cả dều không oó tình người. 

Trong đoạn trích Túc nuớc vờ bờ”, thái độ phê phán, tố cáo xã hội thể hiện tập 
trung qua nhân vật cai lệ. Cai lệ là một hạng tay sai đác lực, một thứ cõng cụ dio trặt 
tự xã hội tàn ác đó. Có thể nói, dánh yà trà người ỉà cái "n^ề” của hắn, được hắn làm 
với tất cả sự thành thạo, say mê. Trong bộ máy tháog trị xả hội đương thời, tên cai ỉệ 
chỉ là một gã tay sai mạt hạng, nhưng nhÃn vật nặy lại có ý nghĩa tiêu biểu riêng. Hắn 
hung ác, sẫn sàng gây tội ác mà khòng hề bị chùn tay, cũng không hề bị ngân ỉhặn, vì 
hán dại diện cho “nhà nước”, nhân danh *^h^ nước” để hành đỘEDg. Có thễ nóỉ chinh 
hắn là hiện thân dây đủ, rỡ ràng nhất của cái nhà nưdc bất nhân lúc bấy gỉờ. Phè phán 
xả hội bất công tàn ác, độc ác, tàn nhẫn, những điều mà cai lệ đâ xử vởi chị Dậu, anh 
Dậu chỉ là “sầm sập tiến vào”, “trợn ngược” hai mắt, “bịch” luồn mấy bịđi vào ngực chị 
Dậu. Ngôn ngữ của hắn toàn là những ÚỀùg giốhg như sủa, rít^ gâm của thú dừ. Với bản 
chất của một còng cụ tay sai, nhũng ^ hắn làm diĩ là ra tay tróỉ, đánh ngưĩÀ ửáếa 
thuế. Vi vậy, hắn cứ nhằm vào anh Dậu mà không hề bận tâm về việc anh Dậu đang 
Ốm tưỏng chết đèm qua. Cai lệ hoàn toàn bõ ngoài tai nhũng ỉờỉ van xin, trình bày tha 
thiết và oó lý c6 tình của chị Dậu. Trái lại, híữi đã đáp lại bìoỉg lời chửi thõ bạo, tục tìu, 
bằng những hành động hưng hăn, tàn nhẫn, táng tộn ỉitmg tâm. T\xy chỉ xuất hiện 
trong một đoạn vần ngán nhưng nhân vật đã phần vạch trần bản chất x^ xa, tàn 
bạo, nham hiểm của bọn thựb dân, phoQg kiái, là tiếng nói phê phán và tố céo xã hội 
sâu sác. 

Cũng trong đoạn trích nối ríèng cùng như toốn bộ tác phẩm nói chung, với nhân 
vật chị Dậu, Ngô Tất Tố đâ thành còng xuất sắc trong việc xây dựng một diển hình về 
ngưtri phụ nữ nòng dân đương thòi. Qua nhân vật diị Dậu, nhà vãn chảng nhumg đi sâu 
mièu tả một cách chân thựb và cảm dộng số phận muôn vàn Cực khẵ cùa ngitbi nông 
dân lao dộng bị áp bức, mà còn khám phá, thể hiện nhân phẩm cao dẹp của họ củng rất 
chân thực, đầy thuyết phục, ngay cả khi họ bị dộp vỉd dưới bùn đen. Vượt lên trèn tất 
cả, chị Dậu khiến ngubi ta yèu mến, cảm phục về vẻ đẹp tâm hồn, giàu tình yèu thương 
và sửc mạnh tiềm tàng trong con ngươi dụ. Ngụyèn 'ĩ\iàn, khỉ nói về chị Dậu đã coi dỉỊ 
như bông hoa sen giữa bùn lầy, bìm lầy tanh hôi nhưng bông hoa thì vẫn ngạt ngào 
huơng sắc, tinh khi^'*. Trước hết, chị khiến ngươi ta phải án tượng bởi vẻ đẹp khỏe 
mạnh, mặn mà của inột ngươi phụ nữ lao động. Bên cạnh vẻ dẹp ngoại hình ấy là phẩm 
chất, nhân cách của một ngiM nòng dân lương thiện. Khòng dể quyển lục và đồng tiền 
khuất phục, chỉ phối, chị dám thẳng tay ném tọt những dồng tiền nhơ bẩn vào mặt tên 
quan phủ dâm đãng Tư Ân, vùng ra khỏi tay quan cụ để chạy thoát dù ngoài trời t& 
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đen như mưc. Tử trong khó khân, đau khổ, ngưhi phụ nữ ấy vẫn hiện lèn với tình yèu 
thương chòng con &ftu sắc. Thưcmg ch^ig bị bắt trói ngoài chnh, chị một mình chạy vạy, 
io toan. Ngay cả nhùng lúc khó khản túng bấh nhất vẳn một diều 'Iháy em’', hai diều 
*1hẩy em” dịu dàng, lình cảm yêu thương thể hỉộn trong thái dộ chãm sóc ch^g hết 
súc chu dáo. Đọn cai lệ xòng vào giũn lúc chị vừa “rón rén” bưng bát cháo lèn cho anh 
Dậu, dang hối hộp "chờ xem chồng ăn có ngon miộng không?”. Khi bất ngờ “Ãm ầm 
khốc qụỷ thản kinli mọc ra”, anh Dậu ốm yái, vì khiếp đảm mà làn dùng ĨB ngất xỉu, 
một mình chị DẠu dửng ra đôì phó với những kẻ xấLi xa độc ác Ẩy, bảo vệ chồng con. 
Trong giờ phút fly, chị đă quên đi hết vỊ thế lệ thuộc của mình, quôn di btưi chất yếu 
đuôi aìa một ngưhi dàn bà. l\nh yêu thi&mg chồng con dă tiếp thêm aúte mạnh đế chị có 
thể dióũg chậ lại với tất cả. E>ể đốì phó với bọn tay sai, bảo vệ chảng, ban đầu. chị Dậu 
cố ‘Van xin tha thiết", E)ó là cáỉ van xin dễ hiểu thường gặp ở nhũng người nông dân 
thấp cổ bé họng với bản tính mộc mạc, chất phác, biết rô thân phận của minh. Nhưng 
đến khi tên cai lộ v&n không chịu cảm thông mà còn dánh chị và xông vòo trói anh 
Dậu, thì dến lúc “túc nuớc vỡ bờ”. Đấíi lý không đưcic, chị quay ra dấii tàng iực”. Không 
còn xưng hô là “õng - cháu” đảy nhún nhưbng hay “ông - tôi” một cách ngang b&ng, chị 
chụyén sang xưng "bà", gọi cai lệ tòng “mày”. Đó là cách xưng hô hết súc “đanh dá” của 
Dgưbi phu nữ binh dân, thể hiện sự câm ^ét và khinh u cao dộ, dồng thời khẳng định 
súc mạnh sần sàng dâ phó lại với bọn nhân đó. Không chỉ dìmg lại ở sự nổi dậy 
troDg lời nói, chị dã hiện thực hóa nó vào trong hành dộng. Síte mạnh tiếm tàng và súc 
lực của ngưbi dàn b& lực diẻn khiáa chị vừa ra tay mà hai tẽn tay sai đã bị đánh (ho 
ngà chỏng qubo, bién hai tèn tay sai hưng hăn, vũ khí dAy mình thành những kè thảm 
bại, toỉ tả, xáư xL Ta tự hỏì: Điều ^ dâ khiến cho nguời (iàn bà ấy có súc mạnh phi 
thubng đến vậy? Nổi bột lèn ỉà sức mạnh của lòng căm hờn mà nguồn gốc sâu sa chính 
là lòng yèu thương. Hành động quyết liệt, dữ dội và sứt mạnh bất ngờ của chỊ Dậu trựĩ 
tiếp xuất phát từ dộng oơ bồo vệ anh Dậu, túc xuất phát từ lòng yều thương. Khi rón rén 
bưng bát châo cho chồng và theo dũỉ xem chồng ân có ngon miệng không, hay khỉ van 
xin khẩn thỉết, khi n^6i răng quật ngã hai tên tay sai hung tợn, tnềờc sau, lúc nào 
chị õmg vỉ iigưbi ch&ng đau ốm. Khâ cãm thù ngùn ngụt ờ chị dã bùng ra như núi lừa 
(hình là biểu hiện, một trạng thái của lòng yèu thương mảnh liệt của ngiM phụ nữ 
lao động dưbng như sinh ra dể yêu thương, nhưtmg nhịn và hỉ sinh đố. Hành động ôia 
chị, tuy mang tính bột phát và về cân bản, dìiâ giải (Ịuyết điẠK vấn dể nhưng ỉà một 
ìẾt yếu của (Ịựy luật "túc nước vờ bờ”, “con giuQ xéo iám cũng (Ịuằn”. N6 giúp cho chúng 
ta hiểu thèm vỀ tinh cách của một người phụ nữ hiền dịu, mộc mạc, dầy vị tha, s^ìg 
khièm nhưbng, biết nh&n nhục, (hiu dựng nhưng hoèn toàn không yếa duòi, mà trái lại, 
vẫn o6 một súc sống mạnh mẽ, một tinh thần phản kháiìg tiẻm tàng. 

C6 thé nói, trong ‘Tắt đbn", ‘Tức nước vơ bờ” là một đoạn trích tiều biểu, thể hiện 
bức tranh xã hội, đồng thời xây dựng hình tượng vẻ ngihi phụ nữ nông dân Việt Nam 
một cáỉh chân thục và sâu sốc. vỏi tìả nâng n^ệ thuật của mình, Ngô Tất Tố đả khiến 
cho tác phẩm mang một ý n^ứa hiện thực và nhân dạo sâu sác, để lại rốt nhiều ấn 
tượng sâu s&c trong lồng ngưbi đọc. 
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Đềsế31 

Câu 1 (ỉ điểm): Phán tích ngữ pháp và nhận dạng loại câu về mặt cấu trúc 
ngữ pháp: 

Nêíi anh ứng cử thì, tôi nói thật đáy, cả xã sẽ ùng hộ anh. 

Côu 2 (1,5 điểm): Nèu cảm nhận của em về hixửi ảnh ‘"Đầu sứn^ trũ/ỉg treo” trong 
bài thơ Dồng chí của Chính Hủu. 

Côu 3 (2,5 đxểm): £>oạn trích Kihi ở lầu Ngưng Bích cỏ hai câu thiơ: 

Víồt người tựa cửa hòm mai 
Quạt nồng ốọ lạnh nhữìig ai đố giờ?”. 

Nẽu cảm ỉứiặn của em tníớc vẻ đẹp tâm hồn của Thúy Kiều troug hai câu thơ 
trên bằng cách: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10-12 câu theo phương pháp diễn 
iịch, trong đó có sử dụng raột câu hỏi tu từ (Chú ý: gạch chân dưới câu hỏi tu từ mà 
am đã ditúg). 

Cồu 4 (5 điềm): Trong tniyện Lộng lè Sa Pacb một cô kỉ sơ trẻ mới ra trường đi 
Lai Châu cồng tác. Xe tạm nghỉ ò núi Yẽn Sơn, cô tình cờ được anh cán khí tượng 
mái khách mời lèn thâm nhà tặng hoa và kề c&Qg việc của nhừng người nghỉèn cúu 
khoa học trẽn núi cao. Lúc chia tay, cò cảm thấy một ắn tượng hàm ơn khó tả dạt dào 
trong Ibng. Không phải chỉ vì có bó hoa rất to sẽ đỉ theo o5 trong chuyổh đi thứ nhất, 
mà vì một bó hoa khác nừBi, bó hoa của lìhtúog háo hửc và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho 
thèm cò. 

Đó hoa khác nữa, bó hoQ vò hình ấy là Em hãy dựa vào nội dung của trụyện dể 
phản tích, từ dó giải thích rô thêm nhan đề Lộng ỉẽ Sa Pacỉia truyện. 

Bài làm 

Càu 1 

NÁJ anh // ứng cử thì, tòi nói thát đấv . cả xã/ / sẽ ủng hô anh. 

CNl VNl Tpphụchỳ CN2 VN2 

Câu trên thuộc loại câu ghép, vế 1 và vế 2 có quan hệ điều kiện - kết quả, thknh 
phần phụ dúí cùng dược cáu tạo từ cụm chủ - vị. 

Cồu 2. Có những kh năng khắc sẽ ỉiAi giữ lại mãi cùng thời gian. Có những phút 
^ây sẽ đọng lại mãi trcmg lịch sử: Có nhũmg hình ảnh sẽ in đậm mãi trong lòng ngườL 
Dọc *T)ồng chr (Cỉúnh Hũư) người ta cũng sẽ bát gặp một hinh ảnh dề ỉại nhũng 
khoảng khÀc tạc vho thời gian và lòng ngubi như thế. 

‘Tlồntg chr là bài thơ viết về tinh cảm thân thiết gắn bó như ruột thịt của 
ihững người lính xuất thân từ nông dân trong thời kỳ chống Pháp. Bài thơ hiện 
ên trong tất cả lam lũ, nhọc nhằn, thiếu thốn của đời sống chiến đấu nhưng vẫn có 
ihừng kihoảnh khác th&ng hoa lăng mạn. Vượt ỉên bằng lòng yêu nước, cãm thù 
^ặc, bằmg tình cảm dâng dội thiết tha, ‘^ương nhau tay nắm lấy bàn tay^ là tư 
:hế hièn ngãng chờ đón giặc: "Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới”. "Đầu súng 
:rãng treo’’. Hình ảnh thơ đả dựng ỉên một bức tranh ấn tượng: cây súng như treo 
Lrên mảỉah trâng khuyết của bnu trời đèm quang đãng hay chính là mảnh trăng kỉa 
nỉa bẳu trời được kéo xuống họ giới dể treo vào đầu súng của những người lính? 
Câu thơ .làm ta nhớ đến hình ảnh: 

“Rốt đẹp hình anh lúc nắng c/iìểư 
Nắng dài tròn đỉnh dốc cheo leo” 
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Cái hay của hinh ảnh thơ trong bài thơ của Cỉúnh Hữu là nhà thơ đả kết hợpị 
hai hình ảnh với nhau; vầng ưãng và khẩu súng, một của hiện thực, một của ỉãngj 
mạn, một của chiến tranh, một của thanh h ình , hài hoà vốrỉ nhau tạo nên một hình 
ảnh độc đáo. “Đầu súng tráng treo” bởi nhà thơ. với cặp mắt nghệ sĩ tinh tế của 
mìiứi đâ khám phá ra một gổc nhìn, phát hiện ra một hình ảnh rất thực nhưng 
củng rất khác lạ và tất nhiên, thật đẹp; Bởi tâm hồn con người, dù trong mọi hoàn 
cảnh, vẫn vượt lèn tất cả để đón nhận những thanh âm, vẻ dẹp của cuộc sống. 
Hình ảnh đó không chỉ là bức tranh ấn tượng từ thiên nhiên tạo vật mà còn tạo 
nên một bức tranh về vẻ đẹp tâm hồn người lửih. 

Chiối tranh là đau thương, mất mát, nhưng trong chiốtt tranh ngưbi ta vẫn tim 
thấy nhũng vè dẹp của cuộc s^g. bỏi một ỉẽ, tảm hồn con ngưbi cũng dẹp như vậy, 

Càu 3. E)ọc đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" ta cèing hiểu sỂUi sắc hơn inột nét 
đẹp nữa trong con người Thuý Kiều: tấcn lòng hiếíi thảo, nghĩa tình. Trong hoàn cảnh 
bị giam hăm, tniớc mắt mọi Uiứ đang mù mịt. nổi sóng, đầy de doạ, trước khi n^ũ đến 
bản thân mình, Kiều dkoh những lời y^ thương và xót xa cho mẹ cha. “Xót ngưbi tựa 
cửa hồm mai / Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?’'. Môt ngưbi đã đau đớn “trao 
duvèn”. bAn Tnình chuòc cha lẽ nào lai khống phải là mòt ngubi con hiểu thào ? Vậy mà, 
đến giờ phút này, Kiều lại đang tự coi mìnli như một người con bất hiểu. Ngay cả khi số 
phận mình dang lênh đênh chìm nổi, nàng vẫn mang trong mình cảm giác có lỗi vì 
không làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng dá vối cha me. Kiều xót xa khi nghĩ đến 
cảnỉi cha mẹ già yếu dang ngày ngày chờ ngóng mà thân phận mình lênh dênh nơi 
chân trời, góc bể, không biết có còn khi nào gặp lại, Tự cảm thấy mình “bất hiắi", người 
con gái ấy lo lắng: Khồng biết rồi liệu các em có thay minh mà phụng dưỡng cha mẹ 
được chu đáo, thay mình để “quạt nồng ấp lạnh” hay khòng? Sự nhớ thương gia đình, ý 
thúc trách nhiệm của môt người con cùng với tâm trạng đầy dự cảm của ngưỉà đang lo 
sợ trước hiện thực, trước tương lai đã khiến cho những nỗi niềm của Thuý Kiều càng 
ngổn ngang, nỗi bu6n nhớ càng trử nên sâu sắc. 

Cáu 4, Trong truyện Lặng lẽ Sa Pa có một cò lã sư trẻ mới ra trubng đi Lai Châu 
cõng tác. Xe tạm ò nCd Yên Sơn, cò tình cờ được anh cán bộ khí tượng mến khách 
mòi lên thăm nhà t ậng hoa và kể công việc của những người nghiên óAi khoa học trèn 
núi cao. Lúc chia tay, cồ cảm thấy một ấh tượng hàm ơn khó tả dạt dào trong lòng. 
Không phải chỉ vì có bó hoa rất to sẽ di theo cô trong chuyến đi thứ nhăt, mà vì một bó 
hoa khác nữa, bó hoa vồ lành của nhừng háo hức và mơ mộng ngầu nhiên anh cho 
thèm cô. 

“LẠng lẽ Sa Pa" là câu chuyên nhẹ nhàng nhưng lan toả và thấm sâu vào trong 
lòng ngưbi nhũng ỄỨI tượng đẹp. Trụyộn có không nhiều nhân vật, các nhân vật đều 
không có tèn, dược gọi tên bằng nghề n^ệp: anh cán bộ khí tượng, ông kỹ sư vưhn rau, 
đồng chí nghiên cứư bản đồ sét, ông lái xe, ông hoạ sĩ và không thể kể đến một nhàn 
vật tụy xuất hiện không nhiều, cũng rất trầm lặng nhưng lại là một nét vẽ dẹp, không 
thể thiếu trong bức tranh về những con người dang ngày đêm cống hiến thầm láng cho 
đất nước: Cô kĩ sư trẻ inới ra trưbng. Bài học đầu tiêu cô nhận được tư cuộc sống đó 
chính là bài học từ những con người giản dị. Cuộc gặp gỡ Vũi anh cán bộ khí tượng tuy 
chóng vánh nhưng những gị c6n lại sau nó thì khòng bao giờ là chóng vánh cả, Cô đả 
được gập để cảm phục một người thanh niên cống hiối cuộc đời, tuổi trè của mình clio 
niềm đam mê khoa học, cho đất nước. Giũa mảnh đ& Sa Pa lạnh giá đầy siAmg mù, 
anh đã khiếh cho ngưbi ta phải sững sờ bởi một vườn hoa đầy hương sắc, rựt rỡ. Những 
bông hoa tràn đầy sức sống đem lại vẻ đẹp cho dời hay cũng giống như tàm hôn anh, 
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iúc nào cũng trỉưi dầy niềm dam mê, tràn đầy nJúệt huyết và khát khao cống hiến. Bó 
hoa đi thoo cô gái trong chặng đường công tác dảu tién cùu cuộc dời mình để cô hiểu 
hơn về ý n^iỉa cuộc sống đích thụt mà những người di tniức cô đã và đang theo đuổi 
cũng như cô sè tiếp tục theo đuổi. Anh Uianh niên không phải đá chi tặng cô một bó 
hoa, nhiểu hơn thế, anh còn tặng cò một bó hoa vồ hình của những niềm dam mè, của 
một cuộc sống cống hiến đích thực. Bó hoa ây tưựng trưng cho vè dẹp của Sa Pa, vè đẹp 
tinh tuý của mảnh đất được con người ngày dèm chăm sóc, vè đẹp cùa mảnh đất thể 
hiện tnmg nhùng lâm hổn người sống trên đó. Nó cũng là những bông hoa dẹp mà mỗi 
ngưbi có thể góp cho dơi. Anh thanh niên, ông kỹ sư ở vưbn rau, đồng chí nghiên cứu 
bản đồ sét gán bó đả mười một năm không một ngày xa cơ quan, không di tìm vợ, vì sợ 
lỡ mất cơ hội ngliiên cúu lạp bản đồ sét, ngưbi hoạ sĩ tâm huyết với nghè.. Tất cả họ đểu 
Là những bông hoa góp phần tạo nên những bó hoa, lứiừng vuờỉầ hoa dẹp cho đất nước 
Việt Nam thân yêu. Nó sẽ là một dộng lực, một niềm ao ước để cô kỹ sư đang bước vào 
iời kia tìm thây ỷ nghĩa đích thực của cuộc sống. Anh cán bộ ỉdú tượng đã trao cho cò 
kỹ sư trẻ bó hoa để cô tiếp tục mang bó hoa ây đi làm đẹp cho cuộc đòi. 

Câu chuyện có tựa dề là “Lặng !ẽ Sa Pa” nhưng thilc chất cuộc sống nơi đây không 
bề lặng lẽ. Cải lặng lẽ toát lèn tỉí sự cố gắng thầm lặng của mỗi con ngi^ cống hiến dio 
ỉất nước. Anh thanh niên cán bộ kỉìí tiẹmg. đồng chí cán bộ nghiên óAi bản dồ sét họ 
íang ngày đêm cống hiến cho khoa học, vì sự bình yên và phát triển cua dất nước, cống 
biến với tất cả niềm dam mê và tinh thần trách nhiệm của mìiứỉ, không một chút đòi 
bỏỉ. Không phải aỉ cũng biết được rìmg dằng sau mảnh dất Sa Pa mờ sương, thơ mộng, 
lỊu dàng dến tư&ng chitog như “lặng lẽ” ấy lại án diítì một nhịp sống sôi động đến vậy. 
Trong cái lặng im cùa Sa Pa, của những dinh thự cũkỹcủaSaPa,SaPamàchỉ n^e 
ỉến tèn, ngưbi ta đả đến chuyện nghỉ ngơi, có những con ngubi làm việc và ĩo nghĩ 
oiiư vậy cho đất nước”. Nhịp sống không hề lặng lẽ dược nằm ngay trong nhịp đập của 
ohừng trái tim trẻ trung, nhiệt huyết. Nhân vật trung tâm là câu chuyện vẻ anh cán bộ 
dú tượiìg. Anh khiển ngưbi ta dặt nhiều câu hỏi hoàỉ nghi về cuộc sống của một người 
:rẻ tuổi nơi heo hút cách biệt với thế giới con ngưbi. Vầ anh cũng làm cho ngubi ta bất 
Qgờ, thích thú từ hết chuyện này đếh diuyên khác. Sống ở một nơi cách biệt tuởng 
:hừng như cô độc nhưng anh không bao giờ khỉéh cho tâm hồn minh bu^ chán và cô 
ỉộc. Cuộc sốog của anh là cuộc sống của rất nhiều những cõng việc có ý nghĩa, nhùng 
hói quen là lạ, đáng yêa Hành động ngáng cây để chặn xe đi qua, xe dừng lại, âơợc nói 
huyện vài câu cho dỡ nhở tiếng người khiến cho chúng ta vha cảm động lại vừa thán 
phụa Thi^ thốn là vậy! Nó càng nhân lên gấp đôi khi đó là nỗi thiếủ thỉáa đòi với 
[ihùng người trè tuổi. Vậy mà anh vẫn dÓD nhận tất cả với sự vui vè. Đó là bời \ì ngưbỉ 
:a đă tim ra được niềm vui trong chính còng việc mà mình dang theo đuổi, tìm thấy ý 
a^ila cùa một cuộc sống đích thực. Nói dbuyện với anh, người ta lại tiếp tục bất ngờ bỏi 
ánh cách cởi mở và vui vè. Anh khiâi cho ai dù cỉủ là gặp lần dầu cũng để lọi những ấn 
tượng thật đẹp. Bởi thế nên như thường lệ, mổi lần di qua mảnh dất nơi anh đang làm 
việc, bác tài lại có ý dìmg lại cho anb thanh niên được gặp mọi ugưbi và củng chính là 
íể cho bác dUỢc gặp lại con người dễ mến ấy, Với ông hoạ sĩ, anh đã cho ông niềm cảm 
bứng sAng về cuộc sống không hề lặng lẽ của tất cà nhưng con ngubi dang ngày đèm 
cống hiến cho đất nước này. Ong dã giành cho anh một tinh cảm yêu mến đặc biệt, một 
niềm tin chác chắn vẻ nhừng cuộc gặp gờ tiếp theo. Còn với cô kỷ sư trè đang buớc vào 
cuộc sống với biết bao bỡ ngỡ, dúnh anh là người đă chỉ cho cô con đưbng có ý nghĩa để 
cô tiếp tục vửng bước, trao cho cô bó hoa cuộc đời để cô tiếp tục mang nó đi iàm đẹp cho 
thế gian- Vưbn hoa rực rõ sốc màu xuất hiện trong tác phám như một minh chúng cho 
vẻ đẹp cùii cuộc sống và con ngubi nơi đây. Tiêu đề tác phẩm ẩn chúa trong đó lời ngợi 
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ca, cảm phục và oó cả 3ự biết ơn dối với nhửng con ngiiỉn đang ngày đònì lặng ỉẽ cống 
hiến cho đất nước. 

Với nhịp sống và cống hiến ấy, Sa Pa lặng lẽ nhưng sẽ không bao giờ ỉà lặng lẽ-. 

Đề số 32 

Câu 1 (ĩ,5 điềm): Phân tích giá tĩỊ biểu cảm của niột biệu pliáp tu từ trong đoạn 
thơ sau: 

“Buổn tròng cửa bể chiều hôm 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa 

Buồn trông ngọn niióc /ndi sa 

Hoa írửi man mác òìết ỉà về đâu 

Buồn tràtig nội cò rầu rầu 

Chôn mày mặt đát một màu xanh xanh 

Buồn tròng gió cuốn mật duềiứi 

Àm ầm tiếng sống kèa quanh ghế ngồi". 

{Truyện Kiều - Ngiọ^n Du) 

Càu 2 (2,5 điểm): Viết đoạn vân (khoảng 10 câu) nèu cảm nhận của em vẻ nhan đề 
tniyện ngán Những ngôi sao xa xối của Lê Mỉnh Khuê trong đó có sử dụng hai phép 
lièn kết câu (chỉ ra bai phép liên kết câu đó). 

Cáu 3 (6 điểm): Đọc bài thơ Òng đồ của Vĩí £)ì]3h Liên, nhà thơ Vu Quần Hiương 
dã nhộn xét: "Vần tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ bóng dáng dng đồ 
mà cả cái tiêu diều của xã hội qua mát ông đồ”. 

Phân tích bài thơ để chúng minh ý kỉêh trên. 

Bài làm 

Cồul 

Tám cáu tỉiơ cuối đoạn trích "Kiều à lầu Ngưng Đích” được coi là một trong nhùng 
đoạn tả cảnh ngụ tình tụyệt khéo của Nguyền Oa Những câu thơ này được chia ỉàin 
bốn cặp, mồi cộp diễn tả một nỗi buồn khác nhau: nỗi buồn của con thuyền không bến, 
của bông hoa lìa cành trôi nổi giữa dòng đòi, nỈÀ buồn của con nước mènii mang, oò cây 
dẩu dầu buồn thiưn và nỗi sợ hải khi oon sóng định mệnh chực ập xuống thân phận bé 
nhỏ cô dơn. Tám câu thơ chia bắa cặp, lặp đi lộp lại kiểu cấu trúc song song giũa cảnh 
và tình được dánh àấa bòi đỉộp từ "buồn trâng.huản tròng^.buồD tp5ng-bu6n trông”. 
Điệp từ duợc láy lại tới bốn lán như những tiáỉg thò dài đẵng đẵng, Uúền nSì buồn 
càng tê tái trong lòng nhân vật và cả trong lòng ngubi dọc. 

Cáu 2: Truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê có một nhan đề 
tliật thơ mộng và thật hay. Tác phẩm viết về những cô gái tuổi mớí lớn làm nhiệm vụ 
san 11^ hố bom trèn tuyáỉ đưbng Trưbng Sơn máu ỈOfiL Cuộc sống chiốì dấĩỉ gian ỉao và 
ngụy hiềm nhưng không lốm họ tát di nỉềm yèu dời, yêu s6ũg. "Những ngôi sao xa xôi” 
trên bầu thời dêm sâu thảm ỉà hình ảnh thỊJC mà các cô gái thưbng ngáin nhiD mồi khi 
có thời gian. Họ gửi vào đó những mộng mơ, những khao khát thời thiắj nft "Nhang 
ngòi sao xa xòi" oó lẽ âing là hình ảnh mà nhừng ngưbi chiến .sĩ trẽn tuyến đưbng thần 
thánh ấy đã cảm nhận đươc khi nhìn vào đôỉ mắt những cò gái ấy: "Cô có cái nhìn sao 
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mà xa xâm"’... Nbaii dề rất gợi ấy đâ giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp tâm hàn 
trong Báng, bay bổng của uhửng ngưbi nừ thanh niên xung phong ngay cả khi họ cận kề 
với sự chíít cl\óc, hiểm nghèo. Đ6 thực sự là một nhan đề đầy tínli ntiàn văn. 

* Tác phẩ in: Hièp thế (thê cho cụm tìí Truyện n^in ‘T^ững ngôi sao xa xôi" cùa Lê 
Minh Kỉiuè)* 

“NhĩQn£ ngòi sao xa xòi" : phép lặp. 


Câu 3: Trong phong trào Thơ mới 1932 - 1945 bên cạnh nhCửỉg vàn thơ tình say 
mê rạo nic, bèn cạnh nhrúig cái mói, cái ‘^tân thM"*... vẫn còn những nỗi niẻm hohi cổ 
tha thiết xót xa. Ngubi đọc bắt gặp nỉiững tứ thơ như thế trong bài thơ "ông đồ” của Vĩi 
Đình Lâiòn. Khi đọc bài thơ này, Vũ Quần Phương đà nhận xét: “Vhn tả thật ít lời mà 
cành hỉ^ ra như vè, khòng chỉ bóng dáng ông đổ mà cả cái tiêu điều của xã hội qua 
mắt òng đồ”. 

“Ổng đồ” là những ai? Họ vốn là những tháy giáo mẵu nụttr, uyèn thâm của chế độ 
cũ. Thuở đác thế, họ được người dbi trọng vọng, tôn kính. Ngày ll tết hằng nám, người 
đời đốQ với họ không chỉ để bày tò tấm lòng thành mà còn để cung kính xin láy những 
nét chữ Tâm”, “Đúc', “Thọ”, “Lộc”,. ,, vuông vắn, đầy đặn; cái chữ vím thể hiện cái tài, 
vừa thể hiện cái tâm của người cẩm bút. 

Nhubg thời thế thay đổi, khi nền văn hóa phương Tây tràn vào nước ta rằi dầu 
chiếm ỉĩnh vị trí độc tòn trong sự học thầ nhũng òng đồ dần vắng bóng. Cái tài, cái tâm 
của họ chi cbn điíỢc thể hiện qua con chữ được bày bán bèn đương. Cảm với nồi xót xa, 
bè bàng a»a “một lớp ngươi tàn” ấy, Vìi Đình Liên viết nèn một “ông dồ” làm rung động 
lòng ngươi. 

Bhi thơ là một thành công lớn của Vũ Đình Liẻn nói ríẽng và đôì với Thơ mới nói 
chung. Đài thơ được viết theo thể nám chừ, vèn vẹn nàm khổ hai mươi cảu nhưng đả 
iàm sống lại hình ảaỉỉ ông đồ lứỉững nãm đầu thế kỉ hai mươi và cả cái thơi đại tiêu 
điếu khi ấy. fìdi vậy, Vĩi Quần Phương h&n rất th&n thìa bài thơ khỉ nỉuỊn xét rhng: 
“Van tả thật ít lơỉ inà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ bóng dáng ông dồ mà cả cái tiêu 
diều của xã hội qua mắt òng đồ”. 

Trong hai kh6 thơ dầu, hình ảnh òng dồ hỉện lèn cùng nhũaig hình ảnh tươi 
tắn, nhộn nhịp: 

“Mỗi nâm ĩioa đbii> nò 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu gịẩy đò 
Bẽn phố đỏng người gua” 

“Mổi nâm... lại th^, hai cụm từ này cho thấy hình ảnh ỏng đồ đả trở nên quá 
quen tliuộa Cìmg với màu thắm của hoa đào, màu dỏ của giấy, màu den nhánh của lĩiực 
tầu và sự đổng vúi iỀ^ nập của phố phương, hình ảnh ông dồ dã trở nên không thể 
thi^ trong khung cảnh mùa xuân. 

ở khỗ thơ tiếp theo, hình ảnh òng đồ dả trở thành trung tâm để mọi ngi^ chièm 
ngưsag và ngợi ca: 

“Boỡ nhièu người thuê vỉết 
Tấm tác ngợi khen tài 
Hoa tay thảo nhừng nét 
Như phượng múa rồng òoy.” 
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Tầ ^'bao nhiêtT cho biết ông đồ đang dược người đời ưọng vọng, cần nhở vả đ^. Vớ 
tài nSng của Ông họ Tấm tắc ngợi khen tài", ba phụ âm "t" cùng xuất hiện trong mộỉ 
câu thơ như tràng pháo tay giòn giã đễ ngợi khen sự tài hoa của ông dầ. Cái tài nãnị 
“Hiượng múa rồng bạy" của ông đả dưới một bàn tay dảy khéo léo n^ệ thuật đa làn 
rạng danh cho nỀn Hán học. Cái tài ấy của õng dâ được tặng cho mọi người về làm quỀ 
đto xuân, trang trí ngồi nhà ấm cúng và tình cảm gia đinh ỉừn áp hơn. 

Nhưng dẫn sao, trong tiếng cưbi vui vẫn không sao giấu được nòi ngậm ngỉd. ChC 
Nho vốn dược OQÌ là chữ Thánh hiền”, chữ Nho ông dồ viết ỉà sự tụ hội của cái tài và cả 
cái tâm ngưbi cảm bút Nhưng giờ đây, nhữbg giá trị thiêng liêng ấy dã bị xô đạt dếa 
bên đưbng ĩ^ố để làm thứ cho "thuè”. Chỉ một chữ ấy thòi mà đà thấy băn khoân, 
thoảng buổn biết mấy. 

Thặt đáng buăn biết bao, một trụyền thống đẹp của dân tộc đả bị mai một đi, 
một hình ảnh đẠy sắc màu mùa xuân đă dần mất đi khi nền vân hoá phưtmg Tây du 
nhập vào nước ta. Rỏi đâ đến lúc ngưbỉ ta quèn lảng di câu dối tết dể ngày Tết thưa 
thớt, ữììếu vắng đi nhữog bóng hình quen thuộc: 

"T^kưng mồi năm mỉÀ vảng 
Nguời thuè viết nay đâu? 

Gừíy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sẩu. * 

Cũng là “mẵi nâm" nhưog lại thêm từ “mối” và ỉạỉ đứng sau chừ “nhưng” - con 
diữ thường làm đảo lộn mọi trật tự quen thuộc. Vu Đình Liên dả phác họa một cảnh 
tượng đầy xốt xa. vẫn trên nền hoa đàữ, ông đồ ngồi ủ rũ, thấp thoáng nhũng bóng 
ogưtâ xa dẩn. Giá như có một sự đột biâi nào đó khiến ngưbỉ ta không thích chữ ông 
nữa thi là một lẽ, dằng này những ngưbỉ đến với ông dồ cứ vơi dần di, lòng ngưbi với 
thư pháp r%mg đă nhạt đi nhiều lắm. Họa chãng có ai oou n^ đến ông cùng chỉ bỗì 
lòng thương hại dó thôi. Các thủ pháp nhân hoá được sử dụng liẽn tiếp “giấy đỏ buàn”, 
“mực đọiìg”, “nghiên sAu” chỉ tô đậm thêm nỗỉ thất v^g của ông dồ. NgiỀri bu^, nèn 
những vặt dụng từng gín bó thản thiết với ông cũng sầu đạm theo: giấy không đò như 
xưa, mực trong nghiên cũng sảu não theo. Có lẽ, giấy, n^ên mực không có tâm trạng, 
n hung cái bi kịch tâm trạng của giấy, mực cũng chính nhà thơ Vũ EHnh ỉièn cũng 
không thể nhìn thấy nồi xót xa, bẽ bàng của ông dồ nói ríẽng và lớp người xiữ cũ 
chung. Nồí buồn ắy khồng chỉ thẩim vào phương tiện nuâỉ sinh mà còn thán đẳm vào 
cảnh vật thỉèn nhỉẽn, cẢnh vặt đã lÀm <ho khõng gian thèm hiu quạnh và hoang vắng. 

“ồng đồ vỗn ngồi đáy 
Qua đuờng khồng ai hay 
Lá vàng ĩxh trèn giấy 
Ngoái trời mưa bụi bay“ 

Cho dù, ông đồ vẫn ngồi đáy nhưng dă bị mọi ngưbỉ quên lãng, ông chỉ còn là 
một di tích tiều tuy dáng thương của “một thời tản”. Vầ có lẽ từ đó, ông vĩnh viễn 
vắng bóng. Có ỉẽ ỉúc bấy giờ trên thế gian này chỉ còn lại mổi nhà thơ là có thề cảm 
thông dưọc với nồi buồn của ông đồ. Chỉ cảm thông thôi chứ nồi buồn ấy lớn quá ỉàm 
sao chia xẻ nổi. Sự cách biệt của tuổi tác, và nhất ỉà của hai nến vân hóa khác nhau 
khỉểh cho nhiì thơ chỉ biết đúng xa xa uhìn ông dồ mà thương cảm. Và kì lạ thay là 
một chiếc lá vàng: 

Lá vàng rơi trèn giấy • 

Ngoài trời mưa bụi bạy 
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Mii& bụi thì rò, vì dang là tiết xuân. Nhưỉog sao lại oỏ một chiểĩc lá vàng đơn độc? 
Đây chốc không phải là dấu vết cùa mùa đòng mà chỉ có thế lý giải như thế này. nước 
la thuộc miền nhiệt dới, bốn mùa cây oốì xanh tUữỉ, vậy thì lá vàng cũng có thể rơi bất 
áĩ lúc nào. đang vui, có lẽ không ai để ý đâa chiếc lá vàng lặng !ẻ rời cành khi dã 
hoàn thành sử mệiứi của nó. Nhưng \ùc buồn tâm hồn ta rất nhạy cảm, và lại càng 
nhạy cảm vởi nổi buồn. Thì ra đã suốt một đìÁ nuôi cây, khi rụng xuổhg chiểc lá vàng 
vần còn kịp gửỉ dến người dời một búc thông diệp. Không phải là thông điệp về mùa 
thu mà là thòng điệp về nòi buồn của ^Ig dồ, của một nền ngho thuật dang dần di vào 
quên lãng Cỉiiếc ỉá lẻ loi khòng chọn chỗ nào mà đậu mà lại dậu ngay trên trang giấy 
giờ đả trử nên vô tích sự, tàng chúng hiển nhièn cho nồi buồn sâu nặng của ông đồ. Bây 
gib thỉ o6 muốn đem lại nhũng niềm vui dẫu thật nhỏ bé cho cuộc đời thì cũng không ai 
cần đến nữa. 

tranh thứ năm tương phản rỗ rệt vớỉ búc tranh thứ nhất: 

Nâm nay đào bù nỏ 
Không th^ ông dồ xiẨă... 

Thòng diệp mùa xuân đà gủỉ đếh rồi. Nhà thơ theo thói quen lại ra ngắm cảnh 
cũ ngiin xUa. Lè ra ching phải ngạc nhiên. Với tình cành như nảm ngoái thì ông đồ 
khftng thể xuất hiện một lần nũa, kh^ig thể nuôi mải hy vọng vẻ một thời đà qua, Vậy 
mà trong tâm thút nhà thơ, hình ảnh ông dả không thể thiếỉi trong búc tranh xuân của 
mình. Cho nèn mới phải hỉng hụt Ấn tưtmg sâu nặng quá khiến nhà thơ tưởng như 
òng đồ dả ra đi từ lâu ỉắm. òng dà thành "âng đồ xiâ”, thành ngưbi “muồn nảm CŨT 
khiến nhà thơ bật lèn tiáig gọi: 

Nhữĩĩg người muôn nõm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ? 

Đài thơ tụy ngán ngủi nhưng hàm súc, cô đọng và chúa đựng bao niềm đồng cảm, 
xót thương á& với những kiếp ngưbỉ tàn trong xă hội. Bài thơ quả đã dựng lèn ‘^ng 
dáng Ông dả mà cả cái tiêu diều của xă hội qua mát òng đồ**. 

Vu EHnh Lièn đ& dành cho sỉ phận câc õng dồ những tình cảm 8&U s&c, xuỂt phát 
từ sự cảm thồng rít đễá dìân thành. Đó kỉiồng diỉ là sự cảm thông đâ với một thế hệ 
\Ả lãng quèn mà còn là Dỗi xót xa trước một vẻ dẹp, một ngành nghệ thuật xua cũ đà 
một di không trỗ ỉạỉ. 


Dề số, 33 

Cóu 1 (2 điim): Phân biệt đốì thoại, dộc ^hoẹi và dộc thoại nội tâm trong vãn bân 
tự sự Cho vi dụ minh hoạ? 

Cốu 2 (3 đi&n): Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 

"Khống cỏ kừứi rU xe không cồ đèn 
Khống có mui xe thùng xe có xưỂKĩ 
Xe văn chợy vì miển Nam phừi trườc 
Chi cần trong xe có một trái từn". 

(Bài thơ vể tiều đội xc khống kính ~ Phạm Tiâa Duật) 
Qua đó, em có sựy nghĩ ^ vẻ những ngUbi linh trong kháng chiến chíSbg Mỉ? 

Câu 3 (5 điềm): "Hoàng Lềè nhất thống chT của Ngô gùx văn phái, có ihễ nổi cảm 
hứng yèu nườc oò tự hào dàn tộc rứúều khi đà lốn át cà thái độ ứúèn vị với triều Lè. 
ĩHèu đó đã mang lại nhừng trang viết thực và hay. 
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Phân tách hồi thứ ĩĩìvir\ bốn ảia tác phẩin này để chứng minh nhặn xét trều. 

Bài làm 

Cău 1 

- E)íri thoại là liình thiic trò chuyện, dốì đáp qua lại giữn hai hoặc nhiều ngitó. 

- Đặc thoại là lìTi của niột nguời nòi với chứứi mình hoàc nói với nìột ngutA nào đó 
trong tuờng uiợng. Nhũng lời này phải thốt ra thành lỉá. 

- Đòc thoại nội tâin là lời cùa một nguời nói vời chính minh hoặc nòi với một nguời 
nào đó trong liiòng Urợug nhưng iihCùig ỉời này chi trong ý nghỉ mà không thốt ra 
thành lời. 

Trong vãn bản tự sự. khi ghi lâi lời đối thoại, mỗi lưựt lời của mỗi nguỉA nói ra phải 
được dánh dấu bằng gạch dầu dòng. E)ộc tlioại củng cản có gạch đầu dòng đặt tniớc câu 
nói hoặc đặt vào trong dấu ngoặc kép, còn độc thoại nội tâm thì không c 6 gạch đầu 
dòng. 

Ví dụ: 

‘IBinh Tư thi thẳm: 

- ỈÃn bảo cổ oon chỏ nhà nào cứ đèn vườn nhà lão... Lào định cho nó xơi một bữa. 
Nái trúng, lổo với tôi uống níợu. 

Hôi ơi lăo Hạc! Thì ra đến lúc cùng lăo cũng c 6 thể làm liều như ai hết... Một ngubỉ 
như thế ấy!... Một ngưtíi đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người nhịn ăn đế tiền lại 
l&m ma, bởi không nuiốn liên lụy đếii hàng xóm. láng giềng... CíHi ngiỂÀ dáng kính ấy 
bảy giờ cCmg theo gót Binh Tư dể có ăn ư? Cuộc đời cứ quả thật mổ! ngày một thém 
đáng buồn...” 

“Sau khi thằng con đi. lảo tự bào rằng: “Cái vưỉm là của con ta. Hồi cìm mi ma mẹ 
nố. mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mài, mới dể ra đi^ nồm mươi đồng bạc tậa 
Của mẹ nó tậu thì nó hưởng. Lớp inỂic nó đòi bán. ta không cho bán là ta có ý giữ cho 
nó, chứ có phải giữ tfl &n đàu! Nó khòng có tiền cưới vợ, phẩn chi hườc ra đi thì đăa lúc 
có tiền để lấy vợ mới chịu vé. Ta bòn vuồn của nó, cũng nên dể ra cho nó; đến lúc nó về, 
néu nó không đủ tiền cuởi vợ thì ta thêm vào với nó, n4i DÓ đủ tiền cưtíd vợ thì ta cho 
vợ chồng nó để cỏ chút vốn mà làm ồn..."- lÀo tư bảo lào như thế. “ 

(Nam Cữo) 

Trong ví dụ trẽn 06 iờỉ dôi thoại của Binh Tư nói với ông giáo, đi^ dánh dấu bởi 
dÀii gạch ngang phía trước (Lào bảo có con chó nhá nào cứ đếh vuíín nlià lảo... IjÔ 0 đỉnh 
cho nó xơi một bOCL Nấi trúng, lào với tôi uốhg n^). Lời độc thoại nội tÃm (ốa ông 
giiin không được đánh dáu bằng dắu gnch ngang (Hời ơi lảo Hạc! Thì ra đáa lúc cimg lão 
cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấý!.,. Một ngiỂn đá khỏe vì trét lừa 
một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bỏi không muốn liên lụy dếh 
hàng xốm, láng giềng... Con ngưỉri đáng kính ấy bây giờ cũng theo gỏt, Bmh TXí dể oó &n 
ư? Cuộc dời cứ quà thật mồi ngày một thêm đáng bu 6 n...). Lhi độc thoại của lăo Hạc 
được đặt trong dấu ngoèc kép (Cái vưbn là cùa con ta. HỈẢ CÒD mồ ma mẹ n 6 , roẹ nó cố 
th&t lưng huặc bụng, dè sẻn mài, mới để ra được nãm mươi dồng bạc tộu...). 

Câu 2: Trong chiối tranh, cỏ những điều tường chưng như không bao giờ xảy ra 
nhimg lại vản xảy ra để trờ thành một đièu ky diệu. Hình ảnh đoàn quân troDg “Bài 
thơ vè tiểu đội xe không lánh" của Phạm Tiến Duật là một ví dụ: 
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^Khỏng cồ kính rồi xe kỉiông cồ đèn 
Không cò mui xe thùng xe có xước 
Xe vần chạy vì miển Nam phía trưởc 
Chỉ cẩn trong xe có một trái íim*. 

Nấj như ồ những câu thơ trèn ỉà cả một câu chuyện thủ vị VẬ tìỂti dọi xe không 
kứứi. về những chiếc xe dộc biệt của một tiầi doàn cũng không kém phán dậc biệt thì 
khổ thơ cuĩSí cỉmg này là lời khái quát khẳng định ý chi chiến đấu đấy lạc quan của 
những người chiến sĩ lái xe. Chiếc xe di ra tír chiếh trtiờng nliư một tráng sĩ, thương 
tích đầy mình nhưng đầy dũng mãnli. Thực tế chiếh tranh ác liệt đă in dấu ấn lên hình 
hài của chiếc xe làm cho nó biến dạng: không có kính, khõng oó dèn, không cỏ mui xe, 
thùng xe có xuớc.. Tất cả đéu nghiêng về cái mất mát, gian khổ, khó khlưì, đều là một 
cái “không” của hiện thực phũ phàng. Không oó kứih bởi đơn giản thôi, *^ĩn giật bom 
rung kúứi vỡ mất rồi”. Kừih vỡ, người chiến sĩ có thể nhìn cuộc sống và (ửúếa dấu đang 
diễn ra xung quanh nùnh một cách thật hơn, dìan hoà, giao cảm: 

*'ưng dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đốt, nhừi trời, nhìn thẳng 
Nhừi thỂfy giỏ xoa vào mát đống. 

Tháy con đừờng chạy thẳng vào úm 
Tháy sao trời và đột ngặt cánh chim 
Như sa, như ùa vào buồng 

Không có kinh, con ngưbi và thiên nhiên tạo vật c6 sự giao hoà tuyệt đòì, mọi thứ 
trờ nên chân thật, sáng rõ hơn, hướng chạy đểh miẻn Nam một thịt cũng thế. Khó 
khăn đả đuợc biến thành nỉẻm vui, thành động lực diiếu dấu. Con duỉmg chạy th&ng 
vào tim ỉà con dưbng đối với miền Nam thân yèu, đẽh với sự nghiệp giải phóng toàn 
dân tộa Hai trái tim, một tráỉ tim của dấb nước, nơi mọi trái tim đang cùng hưỡng tới 
và một nA: hảng trong xe Ỉii5n th^ lửa để hướng tới miền Nam ruột thịt Tất cả những 
cái **kỉiông” trU6c dó làm nổi bật, kh&ng định một cái “có” thực đầy tự hào: "^hỉ cẩn 
trong xe có một trái tim”. Trái tim dũng cảm, đấy nhiệt hụyết và tinh thẩn chiến đấu vì 
đất nước sè luôn là súc mạnh dể con ngubi vượt qua mọi hoàn cảnh khó khân trong 
chiáa tranh Sau tất cả những cái "^ống^ để CÒQ lại một cái **c6” cuâ cùng, cái ”có” ỉàm 
nên niềm tin và súc mạnh chiến thắng của cả dân tộc. 

Đọc bàỉ thơ đặc biệt là khổ thơ cuối ta thẽm hiểu, thèm yêu quý vh trân trạng 
nhìmg ngưbi lính Vỉệt Nam chung và trong thời kỳ kháng chiến cbãhg Mỹ nói 
riêng. Phải là những ngưbi có tinh thẩn ỉạc quan, dũng cảm, vượt qua mọi khó khán, 
gian khổ thì họ mủi có được một tư thế hỉẻn ngang như vậy. Tất cả nhũng khó khăn 
dược biái thành mõi trường rền luyện, và con ngưbi dã vượt qua tất cà. Hình ảnh ấy 
cũng giống như búc tranh về ngưbi lừih trong bỉd thơ *Tây Tiến” cùa Quang Dùng: 

*^Anh bọn đãi dầu không bước nừa 
Gục lên súng mủ bỏ quèn đời 
Chiểu chiều oai Unh thóc gầm thét 
Đêm đêm Mường Hịch op.'7 trếu người 
(..) Tồỵ Tiến đoàn binh knông mọc tóc 
Quân xang màu lá giữ oai hùm 
Mát trừng gùi mộng qua biên giói 
Đệm mơ Hà Nội dáng kiều thơm’^ 
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Chỉ có điều, khâog thiên về nìàu sắc bi tráng, khuynh hiiớng sừ thi và cảm hửng 
lãng mạn như trong ^ây Tiâì”, Dgứbi lừih trong tiểu đoàn xe khòng kíiứi duờng như có 
phần gản gũi, dân dă hơn. Họ được thể hiện vởi góc cạnh lạc quan Uèu biểu của những 
người lính cách mạng, những ngưhi lính cụ Hồ. 

Khổ thơ cuâì cùng trong *‘Đài thơ về tiểu độỉ xe không kúxh” dã góp phẩn hoàn 
thiện thèm búb chân dung vẻ ngưhi hnh Việt Nam trong thơi kỳ kháng chi^ ch6ng 
Mỹ, búc tranh chân thực, gAn gũd mà cũng thật 

Câu ă: Khỉ dio Tầng *TOìà văn là ngưbi thư kí tnmg thành cùa thòi dại” c6 iẽ tác 
giả của nhộn dịnh này dã nghỉ đến nhũng trang viết chân thực, sống động phàn ánh 
trung thành bản chất của thời dại mà nhà vần dó sống. Điều này khiến dộc giả \^ệt 
Nam nhớ đến một tác phẩm “thực và hay” như thế: *lỉoàng Lê nhất thống c/ii” của Ngô 
gia văn phái. C6 ý kiến dio rằng: ”Hoăng Lè nhất tháíìg chT của Ngô gia văn phái, có 
thể nói cảm húng yèu nước và tự hào àấn tộc nhiều khi dã lấn át cả thái độ thiên vị với 
triều Lê. Điều dó đã mang lại những trang viết thực và hay”. Chỉ riêng qua hồi thứ 
mưbi htki của tác phẩm ta đã thấy rõ điều này. 

*‘Hoàng Lè nhát thống c/U” phản ánh thỉn kì lịch sử cuối thế kỉ XVĨIỈ của đất nước 
ta Khi ấy, triều đinh vua Lè dìúa Trịnh đang suy đồi, thâ nát, khời nghĩa nông dân 
nổi lên ỉièn tiếp mà tièu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn của ba anh em Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huậ, Ngụyến Lũl Ngổ gỉa văn phái là tập thể tác giả gồm nhưng anh em 
họ Ngô Ttủ như Ngô Thì Chỉ, Ngô Thì ĩki,... Họ đều là nhừtig bậc quan thần của triều 
dại vua Lẻ, chúa Trịnh. 

Hồi thứ mưỉÂ bốh của lác phẩm tái hiện ddến thắng lỉy ỉỉỉng của Quang Trung - 
Ngựyẻn Huệ trong xuân Kĩ Dậu và sự thảm bại của bề lũ vua Lè Chièu Thống và quân 
Thanh xôm lược. Theo thói thưbng, đứng về phía triều đinh, Ngò gia văn phái phải coi 
lực luợng cùa Quang Trung ỉà ”gỉặc cò”. Nhưng vượt lèn những quan dìểm chừih trị 
thõng thương, tập thể tác giả họ Ngô đã o6 cái nhìn tiềh bộ về sự kiện chấn dộng lịch 
sử này. Họ nhìn cuộc khồi n ghĩa dJÍÂ ánh sáng của sự khách quan trong úẾn trinh vận 
động lịdi eừ. Bởi thế, hlnh ảnh vua Quang Trung hiện lèn với những vẻ đẹp phi thương 
của bậc dạỉ tướng. Còn bế lũ Chiêu Thỉibg và Tõn ^ Nghị thật ngu ngỉc và thảm hại 
đối dĂng thương. Chính sự chAn thật của lịch sử cùng sự s6bg dộng của ngòi bút những 
tác giả họ Ng6 dã tạo nèn những trang VỈÃ *thực và hsy ỞẾn thế. 

Trong đoạn trídỉ, hình tượng ngưbi anh hùng dân tộc Quang Trung hiện lên vô 
cùng dẹp đẽ, 1 ^ thubng. 

Đ6 là OOD ngưbi có hàiứi dộng mẹnh mẽ, quyỂt đoán và o6 trí tuệ sáng suốt, sâu xa, 
nhạy bén. Nỉ^e tin giÃc đánh diiãm đái tận Tháng Long òng khòng hề nao núi^ mà 
quyết định thAn ẩứiinh cẩm qu&n đi ngay. Trong vòng một tháng từ 24 tháng 11 âếũ 30 
thĂng Cỉụp dng đã lỉẽn tiếp l^m nhiều việc. Viộc õng tế cáo trời đẩt, lên ngôi hoàng đế 
nhìưn thu phục lòng dAn và oó danh n ghĩa ra Bấc dẹp giặc. Tiếp đố, nhà vua đốc xuât 
đại búứi ra Đắc. trẽn dương đi, Quang Trung yìià gặp gỡ ngưbd cống sĩ ở hụyặn La Sơn 
vùta U^ển quân lính và mở cu^ dụyệt tành lớn ò N^Ệ An phủ dụ tướng sĩ, định kế 
hoẹdì hành qu&n đĂnh gíỊK^ NhĩAỉg VÌỆC d6 thẦn tổc và sáng suốt vò cùng. Nó cho phép 
tìhh vua thu nạp dược ngươi tài và binh tưãng dồi dào, tinh nhuệ. Lơi phủ dụ quân lỉnh 
của ông sâu sắc và thẨhíi thìa: 

“Đánh cho đi dài tóc 

Đánhchođiđen rững 

Đánh cho chúng chích lưân bẩtphàn 
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Đồnh cho chúng phiến ^áp bốt hoàn 

Đánh cho $ừ tri Nam quốc anh hùng chi hừu chìL.* 

Những iời ấy đả khẳng định chủ quyền dân tộc của ta và hành động xâm lãng phi 
nghĩa, trái đạo trời của giặc, nêu bật dã tâm của giặc. Đồng thời, nêu tmyền thống 
chòng giặc ngoại xâm của nhân dân ta, kèu gọi quân ỉừứi, ra kỷ luật Lờì phủ dụ như 
một bài hịch ngắn gọn, ý tứ phong phú, sâu xa có tác động kidi thích lòng yêu nước và 
truyền thống quật cưbng của dân tộc. Ngay sau đó, ông đã họp với tướng sĩ để !ên kế 
hoỉich đối phó quân Thanh, ông tỏ ra sáng su^ trong việc xét đoán và dùng ngưỉâ. 

Bẻn cạnh đó, Quang Tnmg - Nguyễn Huệ dm là người có ý chí quyết thắng và tầm 
nhin xa trông rộng. Mới khởi binh nhưng ông đã khẳng định “Phưomg liẠíc đã tính 
sãii- mười ngày sẽ duổi được người Thanh'*. Sau đó. ông còn tứứi kế hoạch ngoại giao 
sau chiên tranh đâ với niột nuớc Tớn gấp 10 lần mình ” để có thể dẹp binh đao để cho 
ta dược yên ổn mà nuôi dưỡng lỊfc lưựng. Điều này ở Ngụyèn Huệ dă khảng định rằng 
ông thựt sự ỉà một tài nâng quân SỊt một nhk mưu ỉddb tài ba. Trong những cuộc chiái 
tranh phong kiến ở việt Nam, hiếm có một vị tưãng nào tính toán thần tình và sâu xa 
đến vậy. 

Đước vào cuộc chiẽri, nhà vua đã thể hiện tài dụng binh như thần. Nhà vua đã chủ 
tniơng một cuộc hành quân thần tốc. Ngày 25 tháng chạp xuất quân d Huế. N^y 29 tới 
Nghệ An (350 km qua núi đèo). Tiợển quân tổ chúc dội ngũ, duyệt binh 1 ngày. Hòm 
sau: ra Tam Điệp (150km), Đêm 30/ tháng chạp lên đi^mg ra 'ĩhầng Long. Và điều đặc 
biệt là tất cả đều đi bộ! 

Từ Tam Điệp trở ra (150km) vỉ£ã hành quân VỈẼL dánh ^ặc. Ngày 5 tết vào Thủng 
Long (tniỏc đó, Quang Trung đã định liệu ỉà ngày mùng 7, như vậy là vượt kế hoạch hai 
ngày!). Dù việc hành quân lỉẽn tục nhung cờ nào, đội ấy vẫn chỉnh tề. EHều này khẳng 
định tài cầm quân của ngưbi làm tướng như vua Quang Tnmg. 

Trong trận chiến với quân Thanh, hìiửằ ảnh nhà vua hiện lên vô cùng oai phong, 
lẫm liệt, ông thân chỉnh cầm quân, đống vaỉ trò là tống diỉ huy áúỂa dịch thự: sự; 
hoạch định, phương lược tiến đánh, tổ chúc quân sự từ úiắig hnh một imh quân tiến 
cõng, cưỡỉ voi đi đốc thúc, xồng pha tẽn đạn. 

Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị t&ig chỉ hụy áo vải, quân Tây Sơn dă đánh trận 
thật ỉẫy lùng: Bắt sống quân do thám ỗ Phú Xụyẽn để giữ bí mật, tạo bất ngờ; Vây km 
làng Hà Nội quân lính vây quanh dạ ran ỉàm dio lính trong đản sợ bãi đều xin hàng; 
Công phá đồn Ngọc Hầi ỉấy ván ^ép quẩh rơm ướt để tránh tèn ỉửn của địdi,... Khí thế 
cùa đội quân này làm cho kẻ thỉi khi^ vía. 

Trong việc khắc họa hình ảnh chân dung vua Quang Trung - Nguyễn Huệ, các tác 
giả dã thể hiện sự tôn trọng sự thật lịch sử và ý thúc dân tộc. Dù có cảm tỉnh với ĩứiồ 
Lê họ không thể bỏ qua sự thục ỉà vua Lê đã hèn yỂu “cõng rắn cấn gà nhà”. Chiếa 
công lùng lấy của Quang Trung là niềm tự hào lớn ỉao của cả dân tộc. Đèn cạnh dó, các 
nhà vãn cũng đã khắc họa thật sinh động hình ảnh bề lũ bán nước và cướp niiờc. 

Đọn Tôn Sĩ Ng^, Sầm Đ6ũg không đề phồng, dú lo yéa tiệc vui chơi. Chúng 
ngạo mạn gọỉ quân Tậy Sơn là lũ “giặc cò”. Nhưng khỉ quân “giặc oõ” ấy đến thì chỉ 
b^t tháo chạy và trút ỉấy nhũng cái chết thè thảm. TSn ss; thì cát râu bỏ trốn, 
Sầm N^ Đ(^ thắt cổ tự tử. Đọn quỄm Unh thì chen lấn, xỏ dắy, dẫm ỉên nhau mà 
chạy vể nước. 

Bọn vua tôi phản dân hại nước Lè Chỉêu Ihâog cũng chiu dìung số phận. Hiê thảm 
nhpc nhã lứìât là vua Lê Ị^iảỉ lê thân sang đát Đắc đắ ĩiÂ chiu cái diết bâng giá nơi 
khách, đất thÌL 
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Đầỵ là đoạn vàn mièu tả chân thụt tình cảnh khốn khổ của vua Lê Chiêu ThốDg. 
Tác gỉâ đã gửỉ gắm ở đó một chút cảm xúc ríèng cùa nguờì bề tôi cũ của Nhà Lè. Điều 
này duợc thể hiện quA nhừìỉg giọt nuớc mắt và thái độ s&n sóc của ngubi Ihổ HỀbữ với 
giọng vân ngậm ngìn. 

Hồi thứ mưbi bốn của Tỉoàng Lê nhất thỉ^g chT của Ngô gia vãn phái cùng toàn 
bộ tác phẩm thụt sự là những áng vãn - sử chân thục, sinh dộng. Tập thể nhà văn 
chằng những thể hiện thành công vai trò "thư kỉ của thời đại” của mình mÀ chn dề lại 
trong lịch sử vàn học dân tộc một dấu ấh đậm nét của tài nầng và tâm đúb. 

Đề số 34 

Cứu Ì (2 điểm): Nêu vắn tắt giá trị nhân dạo của tác phẩm Bố cùa Xi-mông của 
Mô-pa-xâng. Em có cảm nhận gì về tác giả của tác phẩm này? 

Cỗu 2 (3 điềm): Dưới đây là cảu chủ đề cho một đoạn vãn trinh bày cảm nhận về 
khẩ thơ trong bài Đoàn thuyền đánh cả của Huy Cận: ""Chỉ với bốn cảu thơ, Hụy Cận 
đă cho ta tỉư^ một búc tranh kì thú về sự giốu có và đẹp đẽ của biển cả què hưcmg”. 

Em hãy viết tiếp khoảng 8 đến 10 câu để hoàn chỉnh đoạn v&n theo phép lập luận 
diễn dịch, trong đó c6 một câu ^ép và một câu có thành phần tinh thái. (Yêu cầu xác 
định lũ câu ^ép và thìmh phần tinh thái). 

Cáu 3 (5 điềm): Tóm tát cốt truyện của văn bản Chiếc lược ngà của Nguyên Quang 
Sáng. Phát biểu cảm nghỉ của em về nhân vật ông Sáu trong trụyện. 

Bài làm 

Côul 

Đố của Xi-mông lÀ một tác phẩm đặc sắc, chứà chan tinh thẩn nhân dạo của Mò-pa- 
xàng. Tittyện đề cộp tới một mòl quan hệ trong dồi sống gia đình và xâ hội: quyền được 
o6 bố của trè em. Tác phầin là tiếng nói thông cèm với nhũng ngubi phụ nữ do lầm lỡ 
mà phải chịu Dổi tủi hổ, những đứa bé ngây thơ vô tội phải dau đớn ĩứiư mẹ con bè Xi- 
mòng tội n^ệp. Và trẽn hết, truyện ngắn dưa áềũ thông đỉệp vẻ sự yèu thương, về 
tẩm lòng bao dung mk bác thợ rền Phi-ỉip Rè-mi là nhân vột đại diện. 

Qua câu chuyện, ngươi đọc có thể cảm nhặn được tấm lòiỉg yêu thương oon ngươi 
sâu sắc của tác giả. Mồ còi từ khi còn nhỏ, Mõ-pa-xảng tỉùig nếm trải bao nỗi đắng cay 
nên õng đã giành dio các nhân vột của mình bao sự cảm thòng, chia sẻ và n\ang đối 
dio họ niềm tin vào những diều tốt đẹp ở trên thế gian này. 

Côu 2: *chi với bán câu thơ, Hụy Cặn đ3 cho ta thấy một bức tranh kì thú về sự 
giàu có và dẹp đẽ của biển cả què hương^. Lòng biển mêiứi mông là nơi cư ngụ của bao 
loài cá quý: 

"Cá nhụ cá chim cùng cả đẻ 
Cá song lấp lánh đuốc đeti kồng". 

Tr ong khuÒQ khổ mòt hai cảu thơ. Huy Cấn khó c6 thề eoì tôn tất cả nliũtog kài cá 
của biển cả nhưng qua cách nhà thơ lièt kế: cá nhu, cá chim òmg cả dé. cá hồng ng ươi 
đoc đă cò thể cảm ụhần dưiy; sưđòng dủc, phong phú của muòn vàn loài cá. đàn cáxhán 
biẩn khơi. ChẦng nhũhg giàu có, biển cả quê hương còn dẹp đẻ một cách iạ ki: 

Oá song lấp lánh đuốc đen hồng 
Cái đuôi em quầy trũĩ^ xxa^ chóe 
Đèm thò sao lùa nườc Hạ Long"". 
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Nỉtì thơ chỉ tả cá, tà nưởc má gơì cả hình ảnh bầu trời, cỏ lè đày ià một đêm 
tràng q^.ang đãng, bẩu trời rât sáng va có rât nhiêu sao. Vậy nên chi một cái quảy đuôi 
của chú cá song tinh nghịch íi^o đó mà đẵ iàir. hắt lên một màu “Váng chóe” đậm sắc, 
trù phú Hình ảnh âý càng đifợc tòn lèn bội phần hởi một hèn tưởng tài tình: 

Đèm thờ sao lùa nước Hạ Long 

Nhừig đợt sóng dập dẻnh lèn xuống nhu hơi thở của đêm. Những đốm sao bạt 
ngàn in trèn mặt nước, trôi dạt trèn dầu những ngọn sóng đập vào bài cát được liên 
tường mư đang "lùa nước Hạ Long”. Sao với nước cùng xuất hiện vh tồn tại trong nhịp 
thở của đêm. Nôì nhũng miền không gian lại với nhau, thiên nhiên như bút tranh sơn 
mài tráng lệ và kỳ ảo. 

Càu 3: “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng là một truyện ngắn càm động viết 
vể đề tài tình phụ từ. Nhản vật ông Sáu trong tác phẩm - một người lính yèu nước, 
dũng cảm, một ngutrí cha yêu thương con hết mực - đã để lại trong lòng người đọc niềm 
xúc động sâu sắc. 

Chi^ lược ngà” dược viết trong những nãm tháng mà miền Nam một thịt đang oằn 
mình trong cuộc chiến tranh chống Mĩ - năm 1966. Những tác phẩm viết về dề tài tình 
cảm gia đình thòi kì này không khiến lòng ngưbi mềm yếu di mà ngược lại, nó tiếp 
thèm súc mạnh dể mồi đồng bầo miền Nam chác hơn cây súng, vững hơn cày gặy để 
đánh đuổi giặc Ml vi những người thân yêu của mình. “Chiếc lược ngà” với ý nghĩa 
nhân vân dẹp đẽ nhftn dân đón nhặn nồng nhiệt. 

Tác phẩm viết về tình cha con của ông Sáu và bé Thu. Òng Sáu xa nhà di kháng 
chiến đả lâu. Vi lủa đạn ác liệt, vợ ông đi thăm chồng không mang được con theo, ỏng 
chỉ được nhìn con qua những búc ảnh. Mài đến khi con gái lên tám tuổi, ông mới có dịp 
về thâm nhà. thâm con. Vìía vẻ nơi, ông đã nhận ra con và sung sướng gọi nó. Bé Thu 
không nhận ba vi thẹo trèn mặt làm ông Sáu không còn giống với ngưtn trong búc ảnh 
chụp mà em đă biết. Em đả đòì xử vớỉ cha như ngưbi xa ỈẸL Òng Sáu vò cùng buồn rầu, 
đau khổ tim mọi cách sãn sóc con mà không được. Đến lúc Thu Ị^ận ra ba, tỉnh ba con 
thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. Ỡ khu c&n cứ, người cha 
dồn hết tình cảm yẽu quý, nhớ thương âùa con vào việc lòm diỉểc lược bằng ngà voi để 
tậng cô con gái bé bòng. Trong một trận càn. ông hi sinh. Trước lúc nhắm mắt ^g còn 
lập trao cây lược cho ngưbi bạn. Thu lớn lên trở thành một oõ giao lièn dũng cảm và 
xinh dẹp. Trong một chuyến còng tác, ngưbi bạn nãm xưa của ông Sáu dâ gập dược Thu 
và trao cho cô chiếc lược ngà. 

Xuyẽn suốt càu chuyện, òng Sáu hiện lèn là một ngưbỉ chỉối 8Ĩ yèu nước, dũng cảm 
và đồng thời là một ngưbì cha yèu con tha thiết. Điều đó khiến ngưbi đọc vô cùng trân 
trọng và yêu máa. 

Khi tham gia kháng chiến, vì sự n^ệp chung của Tổ quốc, ông Sáu dã chấp nhận 
hi sinh nhừng tình cảm riêng. Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, dù nhớ gia đình, 
nhớ con cháy bỏng, ông vẫn giữ vững kỉ luật bảy tám nàm không vẻ. Khi về phép, hết 
ba ngày hạn, khi ấy òng đă khao khát nán lại biết bao dù chỉ một chút thòi để tận 
hưởng tình con mà ông vừa mới nhận được sau bao đợi chờ, mong mỏi. Nhưng chấp 
hành nhiệm vụ, ông vẫn gạt đi niềm riêng để chia tay con gái. Trong những nám tháng 
ở chiến tnibng, ông đă chiến đấu dũng cảm và rồi hi sinh anh dũng. 

Lbng yẽu nước của òng Sáu cũng như 1^0 ngubi chiến sĩ khác trong kháng chiến 
chống Mĩ cúu nước. Hàng ngàn hàng triệu ngưbi con đất Vỉệt dã bước vào chiến trưbng 
gạt đi những niềm riêng dù rằng nó dang bỏng cháy. Chiến trưtmg vảy gọi, Tổ quốc 
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đang cần, họ sẵn sàng lẽn đường vì những cuộc đời chung trong tương lai. Đó là nlìửng 
công hiến, nhùng hi sinh vô cùng cao thượng. 

ở õng Sáu còn có một diều vô cùng đáng quý khác là tình yêu thương con tha thiết. 

Suốt những nàm tháng ở chiến trường, ông đã ấp ủ hình bóng của con. Có lẻ ông đà 
tường tượng tlữig ngày tìíng giờ về sự lớn lên của nó. Bcri thế, về đến nhà, không cần hỏi 
thăm ông đã nhận ra con nùnh. lình cha con nôn nao, không chờ xuồng cập bến, ông 
nhảy lên bước vội nhCữig bước đài, nùệng lập bập: 

- Thu con! 

Trái tim ông cỏ lẽ đang run rẩy. ống đang chờ đợi giây phút con bé lao vào 16ng 
minh mà òm mà hôn miệng la lên “Ba! Ba!” sung sướng.. Nhưng bất hạnh thay, Thu lại 
sợ hài chạy đi miệng la “Má! Mál”. ông đứng sững lại đầy sững sb, thảng thốt. 

Trong những ngày nghỉ phép, òng buồn rầu cln nghĩ cách gần con. Đáng thương 
thay cho ngưìri cha ấy. Ngày phải đi càng ngày càng gần lại mà niềm riêng trần trờ của 
òng vẫn chưa thỏa lồng, ông chắc hẳn đã nghĩ đến những ngày phép ngắn ngủi nìà lo 
lắng lắm. Vậy nèn, ông tranh thủ tùng giây tìứig phút để mà săn sóc cho nó. Khi thì 
chờ nó gọi ‘ha” nhờ ông-chắt nước, khi thì chờ nó gọi “Ba vò ăn cơm”, lúc lại lựa cho nó 
miếng trúng cá ngon vàng nhất đĩa... Nhưng mọi việc đều vò ích. Nỗi lo lắng về thời 
gian nghỉ phép cộng với nồi đau vì tinh thương không được đáp trả đă khiến ông trót 
đánh con một cái: “Sao mày ương quá vậy!”. Chừứi cái đánh ấy đã khiến ông ân hận 
biết bao. Nồi ân hận đã theo ông cả vào chiến trưcmg sau đó. 

Ngày ra đi, ông Sáu rất muốn òm hôn con tạm biệt. Nhưng lo con bỏ chạy như lần 
trước, người cha tội nghiệp chĩ dám đứng tì/ xa mà nhắn nhủ: “Ba di ngỉie con”. Nhưng 
chinh lúc Ễíy, bé Thu ìao đến ôm chầm lấy ông: “Ba! Ba'”, “Con khòng cho ba di”. Tiêng 
gọi ấy như cơn mưa mát lành trải xuống cánh rìmg khô hạn. ông Sáu đã vui sướng biết 
nhưbng nào. Chắc hẳn, ông dã muốn nán lại để ôm hôn con cho thỏa nhưiig vì nhiệm 
vụ ông phải ra di. 

ở khu căn cứ, ông Sáu dồn cả tình yèu thương và nhung nhớ đứa con vào việc làm 
cây Iược ngà để tăng con. Trong khi làm, ông cảm thấy vui vui như đứa trẻ nhộn được 
quà. Òng cố gắng làm tỉ mĩ, thận trọng cò' công như người thợ bạc. Khi chiếc lược được 
làm xong ông cảm thây sung sướng vì minh như đã thực hiện dược phần nào lời hứa 
Sau đó ông lại khắc trên sống lưng chiếc lược “Yêu nhớ tặng con Thu của ba”. Hàng 
dèm nhớ con ông lại đem lược ra n^m chải lên đầu cho lược thèm bóng, mượt.. Chiếc 
lược ngà đà trở thành kỉ vật quý giá, thiêng liêng với òng Sáu, nó làm dịu nối ân hận 
chứa đựng tình cảm yêu raến nhớ thương của người cha với đúa con xa cách. Tình yêu 
con của ông Sáu không phải được đếm theo ngày, theo giờ mà là theo phút, theo giày. 
Trong giờ phút cuối cùng, tuy không đủ sức trăng trối, nhung tinh cha con vẫn sống và 
trỗi dậy trong con ngubi ông. Hành động trao lại cây lược cho ngưỄà đồng đòi, ông Sáu 
như muốn nhắn nhủ: “Hãy giúp tôi trao lại cây lược cho con gái”. Tình cha nơi ỏng khi 
ấy cảm dộng và thiêng liêng làm sao..! 

Chiếc lược ngà đã trở thành biểu tượng ảia tinh cha cảm động. Có phải vì vậy mà 
Nguyền Quang Sáng đã lấy tên kỉ vật ấy dặt tên cho tác phẩm của mình?! 

“Chiếc lược ngà” có một cốt truyện hấp dẫn, xoay quanh tình huống bất ngờ nhưng 
tự nhiên hợp lí. N^ệ thuật kể chuyặn, dẫn chuyện thoải mái tự nhièn, giọng kể chuỊ^ện 
thân mật, dân dã. Ngôn ngữ nhà văn sử dụng mang đậm sắc Nam bỘL.. Nhữiig điếu đó 
đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nhân vật và thề hiện chủ đề tác phắm. 

Nhân vật ông Sáu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyên Quang Sáng để 
lại trong lòng người đọc niềm cảm dõng về một ngưbi chiến sĩ - một người cha đẹp đẽ. 
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Hình ảnh nhán vật gợi cho người đọc nhớ đến tinh cảm của những nguỄn thàn yêu 
trong gia đíiứi đề ta biết yèu. biết trân trọng hơn hạnh phúc thiêng liêng mà mình 
đang có được. 


Đề số 35 

Câu Ấ (ĩ đỉcm): Phản tích cấu tạo ngử pháp và nhận dạng kiểu câu: 

í' Dế Choắt ià tẻn tôi đó đạt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế. 

{Dể Mèn phièu lưu kí - Tô Hoài) 

Câu 2 (3 điểm): Nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa cửa tinh yêu thương. 

(Học sinh không viết quỏ một ưang giấy) 

Câu 3 (6 điểm): Đi suốt bái thơ Bểp lửa của Bằng Việt là hình tượng bếp lửa. “Bếp 
lửa” và “bà” đã trở thành những hình ảnh không thể nào tách rời. Nhưng “bếp lừa” 
không chỉ là bếp lửa mà còn là ánh sáng của tấm lòng, của tình thương của niềm tin 
trong trái tim bà. 

Phán tích bỉù thơ để làm rõ điều đó. 


Bcd làm 

Cảul 

Dế Choát // ià tèn tòi dó đăt cho nỏ mòt cách chế áẻu và trích thương thế . 

CN VN 

[Dế Mèn phidu lưu kí - Tô Hoài) 

Câu trên thuộc loại câu có cụm chủ - vị làm địiứi ngừ (tôi / dó dặt cho nó một cách 
chế giễu và trịch thượng thế) trong câu. 

Cău 2> Kết thúc truyện “Nhừng ngubi khốn khổ”, trước khi qua đời, Huy-gô đã gửi 
gắm triết lý tinh thương cùa mình trong câu dặn dò của Giăng-van-giăng: ‘Trên đời 
này chỉ có một thứ tồn tại thõi, dó là tinh yêu thương”, lình yèu thương có ý nghĩa thặt 
lớn lao trong cuộc sắng con uguín. 

lình yèu thương là một phẩm chất thẩm mĩ, thuộc về cái đẹp, là nhừng tình cảm 
tốt dẹp con ngưồi giành cho nhau. Đây là một khái niệm mang tinh trừu tượng nhưng 
lại dược biểu hiện ở đỉéu cụ thể, nhiều khi là rất giản dị. lình cảm ấy dù có được biểu 
hiện như thế nào cũng phải là nhĩtog tìiứi cảm chân thành, trong sáng, xuất phát từ 
trái tim, không tính toán, vụ lợi. Chúng ta biết rìing. tình yèu thuơng là một nhu cầu 
tình cảm không thề thiếu của mỗi người. Con nguừi không thể sống dặt ngoài các mối 
quan hệ từ đó tất yếu nảy sinh nhu cầu về tình cảm, dù là theo chiều hướng nào. Trong 
những tình cảm ấy, tinh yêu thương là một thứ tình cảm tích Cực cố tác động lớn lao 
đến đời sống của con ngưbi không chì về mặt tinh thần, lình yèu thương giúp vực con 
người dặy khi họ vấp phải nhùng khó khăn, gian khổ, khi họ gục ngâ. Tình yêu thương 
giúp con người có thêm ý chí, súc mạnh để vượt qua khó khàn. Một bàn tay đưa ra cho 
người đang chới với cố thể cúu rồi dược một linh hồn, được một cuộc dỉri. Một nụ cưòi, 
một cử chĩ âu yếm cũng dủ cho ta có thêm động lực đễ sống và sống tốt hơn. Một hàiứi 
động cảm thông có thể khiến cho con ngươi gần nhau hơn.. Yèu thương và sẻ chia tiếp 
thêm cho con ngươi sức mạnh để sống thêm có ý nghĩa. Không chỉ như vậy, tình yèu 
thương giúp dịnh hướng cho con ngươi để họ có đời sống tinh thần lành mạnh. Một 
ngươi được sống trong vòng tay yèu thương của gỉa dinh, bạn bé thương có sự phát triền 
nhân cách hoàn thiện. Ngược lại, ngươi sống trong cảnh thiếii thốn tình yèu thương 
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nhất là nhcoig tinh yèu thương chàn thành sè là nhĩữig nguĩri phải chịu những khuyết 
tật về mặt tinh thần. Cuộc sống kỉiông có tình yèu thương sẽ mang rất nhiều những 
gam màu xám xịt, và tâm hồn con người sẽ luôn già cỗi. 

Yèu thương và duợc yẻu thương sẽ luòn và cẩn là ước mư chính đáng, ỉầ quyền lợi 
của mọi người. Hảy đề cho thế giới này được toả sáng bàng tinh yèu thương ày và ngày 
càng trở nèn đẹp hơn. 

Câu 3. Đọc “Bếp lửla” của Bằng Việt, ám ảnli ngưĩn iloc, bèn cạiili biiùi ảnh người 
bà còn là hình tượng một bếp lửa ấm áp tình yèu thương dỉ suốt bbl tljơ. '‘Bẽp ỉua” và 
'hồ” đã trở thành những hình ảnh không thễ nào tách rời. Nhưng “bếp lủa” Ithông chỉ 
là bếp lửa mà còn là ánh sáng của tấm lòng, của tinh thương cua niềm tin trong trái 
tim bà. 

Nhắc đến ánh lủn, bếp lửa, người ta nhớ ngay đến ánh sáng của sự ấm áp. Một bếp 
lủa dân dà, truyền thống là bếp lửa gán với cảm giác nong hV*i của mùi khói bếp, mùi cúi 
thơm nống và không khí thôn quê gần gũi, dân dà. Tỉcng ky úc rủa Bằng Việt, bèp lítì 
càng ấín áp và gán gũi hơn nũta vì nó gắn với hình ành của bà, dỉ cùng suốt bỉOi thơ 
Bằng Việt và dể lại trong nhà thơ nhũng ấn tương không xhể nào quên. Mul lềĩ' agươi 
bà xuất hiện cũng là một lần xuất hiện bếp ìừn, cùng Míởi ấin cho tâin hồn cùa cậu bé - 
nhân vật trữ tinh. £)ó là bếp lủa, là ánh lửa của hiện thực, nhỉmg b^D lủa bà nhea rnỗỉ 
sớm mai, chiều tôì, những bếp lửa dể lại trong nhàn vật án tượng khòng thể nào quèn. 
"Mộí òèp ỉửi chờn vờn suang sớm 
Một bếp lùa ấp iu nồng đượm 
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa"* 

Cùng với nam tháng, mỏi thời diểm trong kí úc của nhân vật đều là b^nh tượng bà 
và bếp lủa. 

^Năm bốn tuổi cháu đã quen mùi khóỉ. 

Nữm áy là năm đói mòn, đói mỏi 
Bổ đi đánh xe khô rọc ngựa gầy 
Chi nhớ khói hun nhèm mắt cháu...*' 

Ký ức hiện về chan thực trong những càm xúc cũng hết sức dời thường. Và rồi, cùng 
với thòi gian, vỉn là bà với bếp lửa ấy; 

Tám nõm ròng cháu cùng bà nhóm lùa 
Tu hú kẽu trẽn những cánh đồng xa\ 

Ngay cả những mảnh ký ức dầy đau thương vất vả, “nàm giặc đốt làng cháy tàn 
cháy rụi”t ký úc về bà, về bếp lủa cũng vẫn im dậm trong từng chi tiết, đường nét Đi 
cùng với tuổi thơ và hun đúc cho đời sống tâm hồn của cậu bé ấy luòn là ánh lửa ấm 
áp, ánh lửa được nhen nhóm bằng tình yêu thương, bằng nghị lực. bàng niềm tin và 
sức sống mãnh liệt của bà để bản thân nó cũng tiềm ẩn sức sống ây. Bài thơ từ 
những hình ảnh thực của cuộc sống đã mang đến những ý nghĩa triết lý sâu sắc. Gắn 
bó song hành với bà, bếp lửa trở thành hình tượng ẩn dụ lớn bao trùm lên toàn bộ 
tác phẩm. Bếp lửa tượng trưng cho sự ấm áp, nó tương đồng với liình tượng người bà 
trong ký ức tuổi thơ èm đềm cũng như trong thời diểm hiện tại. Mỗi ngày, sau biết 
bao nhừng thử thách, khó khan, bà vẫn nhen lên ánh lửa ấm áp như tiếp tưc nhen 
lên tinh yèu thương “khoai sán ngọt bùi”, nhen lên niềm tin nhen lên sự sấng dề nó 
toả sức ấm cùa minh ra ngoại giới. Ngọn lửa đà cháy từ quá khứ, cùng tuổi thơ tuy vất 
vả nhọc nh&n nhưng lúc nào cũng âm áp, tràn sang cả hiện tại nhưng không bao giờ 
mất di sức ấm nống. Bởi: 
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“Rồi sáng rồi chiều lại bểp lửa bà nhen 
Một ngọn lừi lòng bà luôn ủ sẵn 
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng^ 

Ngin lửa đâu chỉ còn ỉà riêng của đời sống hiên thực, gắn liền với hình tượng của 
bà. Ngỉy từ đảu, nó đả hoá thản thành ngọn ỉừa của tiỉứi thần, là ngọn lưa lúc nào cũng 
cháy saig trong tâỉn hổn. £)ó lồ ngọn lùa ‘'ấp ỉu nồng dượm" khi ''cháu thương bà biết 
mây nỉng mưa”; ngọn ỉủa khi cháu "Nhóm bếp lủa nghỉ thương bà khó nhọc”; bếp ỉủa 
bà nhea lên sau nhùng ngày “Hàng xóm bốn bèn trở về lầm lụi / Đỡ dần bà dựng lại 
túp lều tranỉi”; là bếp lừa bà nhen suốt cuộc đồi minh, để sười ấm cho tâm hồn, cho cuộc 
đơi chái, liếp thèm cho nguíTi cháu niềm tin và nghi lực sống. Bà nhóm lửa là nhóm lên 
tình yẽu thương, lòng tin lúc nào cũng cháy sáng trong bà. Tinh yêu thương, niềm tin 
ấy luôii ấni nóng vã ti àn đổy súc mạnh tồn tại cùng với thời gian giống như ánh lửa kia 
bao nhêu nam gắn bó. Ngọn lùa yèu thương ià tinh yèu dành cho đứa cháu nhò quấn 
quít vớ. bà, cho bô mẹ nó ngày ngày di còng tác cách mạng, cho mái lều tranh dựng vội 
sau nh itìg ngày giậc càn quét, là tình cảm gắn bó với quê hương, làng xóm, là tình yêu 
nước ávc kết lại trong nhữtig việc làm, troiig niềm tin giản ciỊ nhưiig mảnh liệt, tin vào 
cách mạng, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước và cà niềm tin vào đúa cháu bé 
bỏng nà bà yêu thương. 

“Bà vẫn giừ thói quen dậy sớm 

Nhỏm bếp lửa ấp iu nổng đượm 

Nhỏm niim yèu thương khoai sắn ngọt bùi 

Nhóm nổi xôi gạo mởi thổi chung vui 

Nhổm dậy cả tôm tình tuẩi nhò 

Ồi kỳ lạ và thiêng lièng - bếp lửa*' 

Hnh yêiu thương, niềm tin gấn với những cáỉ giản dị, gẳn gũi nhưng kỳ lạ và thiêng 
liêng. Kỳ lạ và thiêng liêng bời ánh ỉỉia cháy sáng vá sưởi ấm mãi trong tuổi thơ, trong 
tảm hồn ngươi cháu, đi theo và có súc ám ảnh suốt cả cuộc đời. ĨQ' lạ bỏi bếp lửa cũng 
như tấm ỉbng, tình yèu thương và niềm tin của bà lúc nào cũng toả sáng, vượt qua mọi 
thử thách của thời gian và hoàn cảnh. Điều đó giải thích vì sao mà trong tâm hồn của 
ngươi cháu gỉờ đây dă trưởng thành ngọn lửa và bà luôn di cùng nhau, vẹn nguyên, ấm 
nóng như n^n lủa củá thơi thơ ấu. Nhìn nhữbg ngọn lủa trầm nhà để “chảng lúc nào 
quên nhắc nhở"; 

Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?” 

Bà dả nhóm lèn chưa ánh lừa bà vẫn nhóm như đă nhóm lên tình yêu 
thương, nh-óm lên niềm tin trong lòng bà và cùng là trong lòng cháu? Đó sẽ là 
ánh lừa th:ân thương, gần gũi sưdi ấm và dõi theo bước chân cháu trong suốt cả 
cuộc đời: bà và bếp lửa. 


Đề số 36 

Cáu I i'2 điềm): Nẽu ngán gọn mâu thuẫn cơ bản trong vờ kịch Tôi và chủng ta của 
Lưu Quang Vũ. Cho biết tính chất tiếh bộ của nội dung tư tưởng trong tác phẩm? 

Câu 2 (3 điềm): Trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lởn trèn lưng mẹ của 
Nguyền Kh^oa Điềm, em thích hình ảnh thơ nào nhất? Viết một đoạn ván (8 - 10 câu) 
nói rõ cá: háy của hình ảnh thơ ấy trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành 
phần phụ chú (gạch chân dưới những thành phần phụ dó). 
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Câu 3 (5 điểm): Nét đẹp chuyển thu trong bài thơ Sang thu của HỮU Thĩiih. 

Bài làm 

Câu 1: Nợi dung cơ bản của vở kịch ‘Tôi và chúng ta” của Luu Quang Vũ là cuộc 
đấu tranh âm thầm nhưng dai dảng và không kém phần gay gát giũa cái mới (nhùng tư 
tường tiến bộ, cách mạng) và cái cũ, vốn chù yếu dựa vào những quy chế, quy dịnh lổi 
thời, bảo thủ nhung khá kiên cố. Trong đoạn trích này, tư tưòng tiến bộ do giám dốc 
Hoàng Việt đề xướng chưa trở thành hiện thực nhưng với cơ sở thực tế, hệ thống h luận 
chặt chè, lại được sự đồng tinh, ùng hộ của quẩn chúng nhân dân, có thể thây rằng 
nhCQig tư tường ấy chác chán sè trở thàxủi hiện thực, mang lại dơi sống tốt đẹp hơỉi cho 
còng nhân, đua nhà máy phát triền theo một chiều hướng mới. 

Mâu thuần cơ bản của vở kịch Tôỉ và chúng ta trong đoạn trích chừih là inâu thuần 
giữa những suy nghỉ, cách làm ãn mới mẻ với những cơ chế, cách làm ăn đã quá cũ kỹ, 
lòi thòi. Đây là một vấn đề có ý n^a quan trọng và rất phổ biến bdi nó xảy ra mọi nơi, 
mọi lúc. Không thay dổi cơ chế quản lý, không kích thích được người lao động nhiệt 
tinh tham gia vào công việc và đóng góp công sức vào sự nghiệp chung, mọi khẩu hiệu 
kêu gọi cũng sẽ trở nên trống rỗng. 

Việc miêu tả cuộc dấu tranh với tương quan lực lượng như vậy cho thấy khả năng 
phản ánh dúng đắn quy luật phát triển xã hội của tác già Khi cái mới còn chưa chứng 
tỏ được ưu thế và súc mạnh của mình, nó rất dề bị cô lập. Cản trở sự vận động của cái 
mới là những tư tưởng cũ kĩ, bảo thủ, lạc hậu. Nhũng con người tiêu biểu cho nếp nghỉ 
cù đó một phần xuất phát từ những tư tưởng tư lợi nhưng diều chủ yếu, họ là những con 
người mang những nếp nghĩ quá lổi thời, đã trở nèn khô ciing. Họ sợ mọi sự đổi thay, 
khõng hẩn vì ngại cái mới làm giảm đi đi những quyền lợi vật chất mà họ dă quen được 
hưởng mà còn vì tư tường quen dụa dảm, không dám chịu trách nhiệm trước bất cứ việc 
gì. Giống như nguừi đâ quen đi trên con đường nhỏ, nay sợ hài khi bước ra dường lớn, 
họ đă vô tình hay cố ý trở thành vật cản của xâ hội. 

Câu 2: Trong bài thơ “/ƠIÚC hát ru những em bẻ lớn trên lưng mẹ của Nguyễn 
Khoa Điểm, hai câu thơ sau đã dụng lên một hình ành thơ đặc sắc: 

“Mộ/ trời của bắp thi nằm trèn đổi 
Mặt trời của mẹ con nằm trèn lưng^. 

Mạt trời - vi thần tư nhiên mang lai ánh sáng, sư ấm án cho những cảv bắp trấn 
dinh Ka-lui - đang tỏa rạng trên lưng đồi phía xa. Còn mặt trơi của bà mẹ Tà~ôi là 
đúa con thân yêu đang nầm yên ngủ trên lưng gầy. Dùng hinh ảnh ẩn dụ “Mặt trời của 
mẹ con nằm trên lưng” ngầm so sánh hình ảnh nguín con với mặt trời, nhà thơ khẳng 
định vai trò của người con dôì với ngươi mẹ. ĩ)òì với mẹ, con chính là lẽ sống, là ánh 
sáng, là niềm tin, là dộng lục.. Hìxứi ảnh mặt trời “nằm trèn lưng” kỉiỉến hình ảnh 
ngươi mẹ chói lòa trong ánh sáng của lòng yêu thương, sự tríu mến. Đặc biệt, hai cảu 
thơ còn có sự đối xứng nhịp nhàng: “Mặt trơi của bắp” - “Mặt trời của mẹ". Điều đó góp 
phẩn tạo nên vẻ dẹp thắm mỉ cho hình thúc thơ. 

* vi thần tư nhièn mang lai ánh sáng, sư ám áp cho nhũng câv bầp trèn đỉnh Ka- 
lưi: thành phần phụ chú. 

chinh: thành phần tình tháỉ. 

Câu 3: Khoảnh khắc giao mùa giữa “Nàng Hạ” và "Nẫmg Thu” có lè là khoảnh 
khắc lạ lùng, xốn xang nhất của tự nhièn. Và bởi thế, nó gieo vào lòng người những xôn 
xao rung động khiẽíh ta cũng như giao hoà, đồng điệu. Những nét đẹp tinh tế, êm ái ây 
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Uiơ ca nào mà cuỡng lại được! Xuân Điệu, LẩAj Trọng Lư, Hàn Mặc Tử,... tưng có bao áng 
thơ rnng rinh về thời khác đặc biệt ấy. Và Hữu Thỉnh cũng nhè nhẹ góp “một chút này” 
cho thi dề giao mùa: bài thơ “Sang thu”. 

Nét df?p chuyển thu của bài thơ là vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng. Mờ đầu bài thơ là sự 
chuyền dộng rất tinh vi của sự sống khi hạ dần qua và thu đang đến. Không như những 
nhà thơ khác cảm nhận màu thu qua sắc vàng của hoa cúc, của lá ngô đồng hay qua 
tiếng lá khò xào xạc: 

"ớ ìmyĩ Buồn vương cảy ngò đồng 

Vàng rơi... vàng rơi... Thu rĩìènh môn^* (Bích Khê) 

"Con nai vàng ngơ ngác 

Đạp trèn lá ưàng khô” (Lưu Trọng Lư),... 

Cũng không day dứt, run rổy như những càu thơXuấn Diệu: 

‘'Nhừng luồng run rẩy rung rinh ỉá 
Đôỉ nhánh khô gầy xương mỏng manh”,... 

Hữu Thỉnh dón nhận mùa thu từ những dấu hiệu đcri thưòng, gần gCd: 

Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se 

Giữa những âm thanh, màu sắc và hương vị đặc tníng của mùa thu đang lan 
toả, chỉ có ‘Tỉương ổi” làm nhà thơ bất chợt xao lòng. Đó là thứ hương vị thật dễ dàng 
để lứiận ra ở chốn làng quê thôn dà. Nhưng có phải bởi quen thuộc quá nên đòi khi ta 
lãng đãng bỏ quên?! Để đêh khi nhận ra hết thảy chúng ta đều không khỏi bất ngờ: 
“Bổng nhận ra hương ổi”. “Hương ổi” không chỉ lan toả mà còn vận đòng rất mạnh 
trong không gian: ‘Thả vào trong gió se” như muốn quyện vào để giao hòa với gió. Có lẽ 
đó là sức sộng dạt dào mà Hạ muốn tặng cho Thu chăng? Con gió se cũng là hình ảnh 
rất giản dị, quen thuộc. Đó là chút gió heo may se se lành lạnh mỗi độ đầu thu rất đặc 
trưng của miền Bốc Việt Nam, Trước Cách mạng Xuẳn Diệu từng bị ám ảnh khôn nguôi 
bởi nhCaig làn gió ấy: 

*Dã nghe rét mướt luồn trong gió” 

^hững luồng run rẩy rung rinh tó”... 

Có điều đó cò lẽ bởi nhà thơ của những cảm xúc cảm giác đang độ tu6i thaiứi xuân 
rạo rực đang khao khát uống trọn những rung đông thiên nhiên. Hũu Thỉnh thì khác, 
khòng chỉ bởi đây là khoảng khắc đầu thu diu dịu mà còn bởi tuổi tác đà vững vàng, ông 
có đủ cái “tĩnh" để lặng lẽ quan sát những chuyển động*của tự nhiên. Và như thế, “Sang 
thu" sẽ còn mang vẻ đẹp của một tâm hồn nhạy cảm mà điềm đạm, sâu sắc. 

Màn sương thu hình như cung muốn tận hưởng trọn vẹn hương thơm ngọt ngào và 
cái lạnh tinh vi đó mà “chùng chình” chưa muốn tan đi. 

Sương chùng chinh qua ngõ 
Hình như thu đã về 

Không gian có sự hoà hợp giữa hương 6i dịu đàng, gió thu nhẹ nhẹ và sương thu mơ 
màng tạo nên một ắn tượng đặc biệt mà ta khó lòng quên được. “Chừng chình” là sự cố 
ý muốn làm chậm lại, rung rinh, lay động (sự rung rinh lay động của làn sương hay là 
sự rung động trong tâm hồn nhà thơ Hũu Thỉnh?). Vạn vật trong thòi khắc chuyển mùa 
vì thế càng trở nên duyên dáng, nhịp nhàng. Cảm quan tinh tế của nhà thơ đã phát 
hiện ra vè đẹp rất riêng, rất duyên đó để rồi xao xuyến: “Hình như thu đã về”. Lời reo 
vui cũng thì thẩm nhô nhẹ, bâng khuâng vang lên trong lòng Hữu Thỉnh như bước di 
của mùa thu 
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Sau giây phứt ngỡ ngàng và khe khê mìùig vui tác giả lấy lại đuợc cái điềm đạm 
vốn có để tiếp tục ngắm nhìn thièn nhiên đất trời: 

Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đầu vội vả 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt /lùa mình soũg thu**. 

‘Thu đă về”* để sông không phải lo cuồn cuộn cuốn đi con lũ mùa hạ mà “được lúc” 
nghỉ ngơi “dềnh dàng”. Nhưng đàn chim cũng vì thế mà “bắt đầu” lo cho cái rét đang 
dến gần mà “vội vã” bay đi. Hai câu thơ đối nhau rất nhịp nhàng cân đối đồng thời 
diÉng lên hai hình ảnh đối lập nhau: Sông dưới mặt dất, chim ở trèn trời; sông “dềnh 
dàng” chậm rãi, chim ‘Vội vã” lo lắng^.. Hai hình ảnh xinh xắn đó điẠíc đặt cạnh nhau 
đề khái quát không gian mặt đất và bầu trời. Đọc đến đây, ta nhớ đến hai câu thơ của 
Huy Cận cũng có sức bao quát như thế: 

“Lớp ỉớp mày cao đùn núi bạc 
Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiểu sa" 

Nhưng hai câu thơ của nhà thơ ‘Tràng giang” gợi nỗi rợn ngợp, bơ vơ thoáng chút 
thảng thốt, hãi hùng: mây liên tiếp nờ bung ra “đùn núi bạc” như muốn phủ lấp tất 
thảy, cánh chim cô dơn mỏng manh như đang sa xuống mặt đất cùng ráng chiều. Còn ở 
dây, trong cấu thơ Hữu Thỉnh, mặt đất êm đềm như dòng sòng đang lắng mình suy ur, 
bầu trỉri cũng như nhò lại, ấm áp hơn theo nhịp vận động “vội vàng” của cánh chim 
chăm chỉ. Huống chi, trên nền trời ấy còn có hình ảnh một “đám mây mùa hạA^ắt nủa 
mình sang thu” diệu kì như chiếc cầu vồng rực rờ sắc màu. Hình ảnh ấy khiến lòng ta 
rung động, không phải là “lớp lớp mây cao đùn núi bạc” hay “mây biếc về dâu bay gấp 
gấp” mà lại là “đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu”. Có thể là một đám, hai đám 
hay nhiều hơn nữa nhưng có lẽ trong Sang thu mây không thể nào ‘lớp lớp mây cao” 
được. Vì mtia thu mới bắt đầu chưa thể nhuốm đượm lên ‘lớp lớp” sự vật được. Hình ảnh 
đám mây là một phát hiện rất mới lạ và độc đáo của Hữu Thỉnh. Bức tranh chuyển mỉia 
vì thế càng trở nèn sinh động, giàu sắc gợi cảm. 

Không chỉ cảnh vật mà cả những dấu hiệu của thiên nhiên thời tiết cũng đang ngả 
dần sang mùa thu dịu mát: 

Vẫn còn bao nhiêu nắng 
Đã vcd dần trong mưa 
Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuồi. 

Nắng, mưa, sấm đả là của cuôl mùa nắng iỉa* Anh nắng chói chang ngày nào nay 
đà “vơi dần trong mưa” trở nên mát mẻ, dễ chiu hơn nhiều. Hai câu thơ cuă cùng gợi 
cho ta nhiều suy n^ lièn tưỏng thú vị. 

Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trèn hàng côy đứng tuổi 

Câu thơ không đơn thuần chỉ là giọng kề, là sự cảm nhận mà còn là sự suy n^ 
chiêm nghiệm về dời ngi^. Nhìn cành vật biến chuyển khi thu mới bát đầu, Hũiu 
Thỉnh nghĩ đến cuôc dời khi dã “đứng tuồi”. Phải chàng mùa thu của đời ngưỉá là sự 
khép lại nhCttig tháng ngày sôi nổi với những bất thưỉmg của tuổi trẻ và mở ra một mùa 
mới, mọt không gian mới, yèn tĩnh, trầm lắng hơn. Hai hình ảnh “sâm” và ‘liàng cây 
đứng tuổi” vìía có ý nghĩa tả thực vừa có ý nghĩa tượng trưng cho thấy một Hũu Thỉnh 
rất đ&i tinh tế, nh^ bén trong cảm nhận và ìièn tưởng. Thu không dánh thức ta bằng 
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lứỉừng àm thaxứì vang dộng, sắc lộng lẫy, hương vị ngạt ngào mà itỉO vào lòng ta 
nhưng thoáng xao dộng, mơ màng, gợi trong ta những suy nghĩ sâu xa vẻ cuộc sống. Có 
lẽ vì thế mà thơ thu, trong đó có Scưìg thu của Hữu Thỉnh rất giàu ý nghĩa. 

Thời khắc “Sang thu” trong bài thơ của Hữu Thinh mang một vẻ dẹp tinh tế, trong 
sáng và dịu nhẹ. Đó là mùa thu của những rung động hồn nhiên, giản dị trong tâm hỏn 
một ngươi thơ dâ “dửng tuổi”. Vầ cũng bởi vậy, bàỉ thơ không chỉ dẹp bởỉ nhùkig hình 
ảnh thơ xinh xán, đáng yêu mà còn bởi một tâm hồn nhạy cảm, giàu chất suy tư và rất 
đỗi nhân hậu với cuộc đời. 


Đề sô 37 

Cáu í (I điềm): Hăy tim cái hay của cẳu thơ sau: “Đèm thở: sao lùa nước Hạ Long” 
iĐoàn thuyền đánh cá - Hụy Cận). 

Cởu 2 (3 điềm): Hãy phân tích đoạn thơ sau: 

“Bỏng nhộn ra hương & 

Phả vào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngò 
Hình như thu đả về 
Sông đưac lúc dềrứi dàng 
Chím bát đầu uội và 
Có đám mày mùa hạ 
Vát nửa mình sang thu” 

(Sang thu - Hừu Thỉnh) 

Cốu 3 (6 điềm): Trong bài “Vì sao tôi viết tiểu thuyết”, Lỗ TỂm nổi: “Mỗi khi chạn 
dề tài. tòi đều chọn những ngươi bất hạnh trong xã hội bệnh tật, vớỉ mục đích lồi hết 
bệnh của hp ra, làm cho mọi ngươi chú ý tìm cách chạy chũn”. 

Tác phẩm Cố hương của Lố Tấn, nhất là phẩn diễn tả nỗỉ đau xót của nhân vật t^ 
vẻ sự thay đỉi diện mạo tinh thần của Nhuận Thổ, dã giúp em hiểu ý kiốì trên của nhà 
vãn như thế nào? 


Biù làm 

Càul 

Với cảm húng vũ trụ, trong bài Ehàn thỉ^ền đánh cá, Huy Cận dó viết Câu thơ 
thật hay. 

"Đèm thở: sao lùa nước Hạ Long^, 

Bkng việc sử dụng phép nhân hóa, nhà thơ đố biếh mặt nước mênh mang và nhữtig 
oon sáng biển Hạ Long trở nẽn huyền diệu. Kh^ìg phải là sóng xòn xao in hình nhừng 
vi sao lung linh mà đấy ỉà hơi thở của đêm. Đèm trèn biển không tíS tÃm, âm u dáng 
sợ mà ngược lại thÂn thiết, sốhg dộng như Gon ngươi. Con ngươi hòa cùng thièn nhièn 
với niỀin lạc quan lớn. 

Càu z Mỉia thu ỉuòn là mùa nhạy cảm àhất trong năm, vi thế mà mang lại cho thi 
nhân nhiều cảm xức. Pau-tíặp-ki thly trong mùa thu “nỗi buổn thu" “gắn bó một cách 
kì lạ vái cái thanh thản trong tâm hồn và nhũmg ý n^ giản dị*, cơn với Pus-kin, 
mùa thu ỉà mùa ông ưa thích nhít, là thời Itì sáng tác dầy sung màn. ở Việt Nam, ta 
cũng dã bát gặp biết bao bức tranh thu đẹp, thơ mộng có, giản dị gAn gũi có. Đó là 
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bức txanh làng cảnh \^ột Nam trong chùm thơ thu của Nguyền Khuyến, là chiếc là 
*Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông” của Bích Khê; là tiếng reo đón chào mùa thu dẩy 
hứng khởi của XuÂn Diệu Tất cả đều là nhừng búc tranh tràn đáy khí thu và sắc thu. 
Mùa thu lúc nào cũng thẠt dẹp, ngay cả khỉ nó mới như cồ thiếu nữ, rụt rè nhón chân 
buớc vào vườn trản: 


*SỔng nhận ra hương ổi 


Phả 1 ’ào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngõ 
ỉlừih như thu đã về. 

Sồng đưọc lúc dềnh dàng 
Chỉni bát đâu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vát nừa nứnh sang thu’’ 


{Song thu - Hon Thỉnh) 

Có Iihrmg mùa thu đã về trong cái ngờ ngàng, cái chùng chình dáng yêu đếh vậy! 
Mùa thu của Hũli Thỉnh được mở ra khôQg phải với chiếc lá ngò đổng rụng, với sắc 
vàng tươi của hoa cúc, r ũ n g khõng phả vị thơm ngon của cốm làng Vòng mà là với 
hương & giòn ngọt phả vào trong gió thu. Tií “Bỗng” xuất hiện ngay dầu câu thơ thể 
hiện sự ngỡ ngàng dến cao dộ của TihÃTi vật trữ tinh. Phải đặt vào hoàn cảnh sáng tác 
của bài thơ mới thấy hết dược cái độc sắc và ý nghĩa sâu sa cùa từ ấy. Đài thơ điẠK; sáng 
tác nftm 1977, khi đất nước ta vừa trải qua dìỉếh tranh, cuộc sỉáig thaiứi bình đã trở lại. 
Hũu Thĩnh tràm ngỂừn kể lại rằng: Trong cái mơ hồ phảng phốt gió thu và lá thu đang 
ngả màu, nhà thơ đà trèo lên cậy ổi chín vàng trong cả một vưím ổi bạt ngàn. Và lúc ấy, 
ông bổng nhận ra i4ng, mùa thu hoàn toàn có thể đến từ trong hương ổi, trong cái đặc, 
sánh của màu, mìii ổi chín vàng nhuSm trong cái nắng vàng cùa mùa thu. Bài thơ từ đó 
bật lên, ngay khi ông c6n ngồi trên cây ổi và được nhà thơ lấy làm tâm dắc. Là hiAmg 
Ổi chứ khòng phải bất cứ một thứ mỉá nào khác bỡi “giũa trời dất mênh mang, giũa cái 
khoảnh khíc giao mìia ỉd lạ thì diều khiến cho tâm hồn tôi phải lay dộng phải giật 
mình để nhận ra dó chừìh là hương ổi (...) Hương ẩi tự nó xộc th&ng vào những miền thơ 
âu thản thiết txx)ng tâm h&n chúng ta...**. Chỉ một từ “bồng” thòi mà chứa đựng cả cái 
ngờ ngàng, sực tỉnh của cả một tâm hồn. Vói Hũu Thỉnh cũng vậy, sự cảm nhận mùa 
thu ở đây dều có ^ dó mơ hồ, “cồm” nhiều hơn “nhận". Mặc dìi nhà thơ nói ràng: “Bồng 
nhận ra hương ổi” nhưng thực ra dó là cái “nhận" c6 xuất xứ từ “cảm”, cảm được sự 
chụyển động của hương sác: “Phả vào trcmg gió se". Từ “phả" là một động từ mạnh, tạo 
cho ngưbi đọc cảm giác vẻ một luỗng kh^ig khỉ, hoặc một luồng hương thơm có sức lan 
toả nồng nàn. Hương ổi ngào ngạt đến mức có thể “phả vào trong gi6 se” như có thể dua 
tay mà nắm bắt trong cái gió rất đặc trưng của mùa thư, se lạnh. Ta chợt bân 
khoăn: Hương 6i nồng nàn dâo vậy mà sao giờ thỉ nhân mới giật mình nhận ra? Phải 
phÃng oon ngưbỉ đ& quâ vò tinh mà không cảm nhận đươc bưố^ đi cùa thời gian? Nhưng 
nểíi như vô tinh thd không thể cảm nhận một cách tinh tê đến vậy. Có lẽ nèn đỉ tìm câu 
trả lời trong cáỉ bất ngb vê dấu hiệu của mùa tha Sau nhũng nAm chiến tranh, khõĩìg 
dược hưống nhĩttìg mùa thu trọn vẹn, khi bưỗc vào mùa thu hoà buứi đầu tiẽn, ngưbi ta 
bSng trở nôn bất ngờ, sửng sết trước tất cả nhĩứig ^ thuộc về mỉ\a thu. Vk díng có lẽ 
bỏi, xưa nay người ta dă quen nhìn th^ mùa thu dến trong hương cốm, trong lá vàng, 
trong cúc nà.. Giờ đây, phát hiện rằng mùa thu cũng cổ thể dến trong hương ổỉ nồng 
nẽn cảm xúc bất ngờ, sung sướng bật lèn tỉiành tiếng thành một tiếhg reo ngỡ 
ngàng, thích thứ. 
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Giặt mình trước hương ổi> thi nhân agd ngàng nhìn ra xung quanh. Thu dã dến 
thật rồi! Đến khòng hề báo trước để người ta phải giật núnh thích thil Và đã nhận ra 
khí thu ỉan tràn: 

"Sương chùng chình qua ngõ* 

Từ láy "chừng chình” gợi hình, gợi cảm và gợi iỉèn tường sâu sắc. Cái "chùng chình” 
của sương gợi ta liên tưởng đến những đám ^Axng mờ ảo thuĩmg xuất hiện vào sáng 
sóm hay cỉiiềư muộn mỏi độ thu về. "Sương chùng chình qua ngữ”, nửa như mu^ di, 
nủa như muốn dùng dằng ò lại. Khí thu đã lan trồn khắp khừng gian và sương trờ 
thành một sinh thể có hồn, cũng mang trong mình cái lưu lụyến tạo vặt. 

Đă nhiều thứ báo hiệu mùa thu đến vậy mà giờ đây, nhà thơ vẫn chưa hất 
ngỡ ngàng: 

"Hừih như thu đã ơề" 

Không phài là tiâng reo vui "Đây mùa thu tớìĩ Mùa thu tới” như của Xuân Diệu, 
Hữu Thỉnh vẫn dầy thận trọng. Chỉ là "Hình như thu đả vể" chứ khõng phải là “thu đà 
về”. Nhà thơ vẫn chưa hết ngõ ngàng khi bổng cảm nhận dược mìâ hương ổi phả trong 
gió se. Hai từ "hình như” làm cho tất cả nhũng ^ cảm nhận trước đó đột nhiên trò nèn 
mơ bồ. Là hương & của mùa thu đấy, là gió se của mùa thu đấy, là "sương chỉmg chinh” 
của mùa thu ấy nhưng có lẽ nhà thơ dang quá vui mỉAig, quá sũng sờ trước nhũng cảm 
nhện mới mẻ, khác ỉạ, dặc biệt của mùa thu mà vẫn còn chưa dám tin rhng: Sang thu 

Và "sang thu”, sự vật trong khoảnh khẨc ^30 mùa ấy cũng mang một nét duyèn 
riêng thật lạ. Tất cả sự vật dẻu là của hiện thự: nhưng đã được nhà thơ thể hiện bằng 
những hìrứi ảnh hết súc gợi cảm, hết súc thơ. 

"Sông được lúc dầih dàng 

Chim bắt đầu vội và" 

Mùa thu, dòng sông cho để hợp với không khí của những buổi chiều thu mà dưbng 
như trở nên nhẹ nhàng, ềm diu hơn. Sông như biến thành một oon ngutd có tâm hồn 
nhạy cảm, cảm nhận được khí thu dang bao tĩiim lên vạn vật mà tự cho minh "đi^ lúc 
dềnh dỉmg”, nán lại chua muốn chạy, để được tự mình chuũog kỉếh những bưốEc diân nhẹ 
nhàng của mùa thu đang sang. Đằng giác quan tinh tế của nủnh, Hĩầi Thỉnh nhận ra 
thu sang trong tùng đưtmg nét: Là sông và giờ là cả cánh chỉm. Khôiỉg phải là "vội vã” 
mà ỉà "bắt đầu vội vă”. như "vội vã” thì đã ỉà bước sang hẳn mùa thu, chuẩn bị bước 
sang mùa đồng, dàn chim đang chuẩn bị bay về phương Nam áoa áp tránh rét Cỉm ò 
dây, mời là "sang thu” nẽn sự vội vẳ mới chỉ "bắt đầu”. Thỉẽn nhỉẽn vản lưốn ià những 
sự vật lứìạy cảm nhất với khoảnh khắc giao mùa Vầ nhà thơ đã nắm bát được cáỉ 
khoảnh khác vội vă 6y của cánh chim, cãm nhận được mùa thu dấn từ chính trong cái 
vội và ỗíy. 

Mùa hạ chuyển giao cây "quyền tniợag” cho mùa thu nhưng vần không quèn đề ỉại 
một chCát dấu án cưa mình: 

"Có đám môy mùa hạ 

Vái nùa mình song thu" 

Kữ .i Thỉnh nói rầng: Khi tòi viết bài thơ này tôi đã liên tưỡng dềh những dám mậy 
mùa hạ. E)ó là những dám mây tràn trọn vẹn vào mùa thu”. MỊw: dìi cũng theo nhà thơ, 
dkng sau hình ảnh còn ần chúa biết bao ý tuồng về khát khao, ườc vọng cùa tAj& trè, 
của con nguhi trong cuộc đời nhưng không thể phù nhận rằng nố vỉn tạo ra một nét vè 
thật đẹp cho bức tranh cảnh vật, Cái tư thế “vát nừa mình” như oó ^ lưu luyếh. Nó đả 
giao hoÀ ở trong một khoảnh khắc thời điểm giữa mùa hạ sang mùa thu, thời điểm mà 
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khòng phải ai cũng có thể cảm và thể hiện ra duợc. 

Khổ thơ hấp dẫn người đọc không chỉ bơi Iihimg hình ảiứi thơ gần gũi, quen thuộc,' 
thứ cảm giác vìtì ngờ ngàng, thận trọng lại VÌỐI vui thích nià còn bồi nét đặc sác trong 
việc sử dụng ngôn từ của tác già. Chi trong bôn cãư thơ, mười sáu chữ trong dó đều ỉà sự 
chọn lọc không thể thay thố. Ngôn từ kh^g chì mang lại hình ảnh gợi nhiều lỉên tưởng 
mà còn giúp khắc hoạ sâu sấc và tinh tế những cung bậc trong cảm xúc của thi nhân, 
làm nên cái ngỡ ngàng say dắm lòng ngiỂti. Khổ thơ góp phần làm nền một bài thơ 
“không chỉ báo cho ngưíri đọc biết thu đă trở trong cảnh sắc thiên nhièn mà oòn ngay 
trong cuộc sống con người, trong tàm hồn tôi và chắc với rất nhiều ngutâ yẽu thu.. “Có 
đám mây mua hạ / Vì4t nủa mình sang thu”“ (HfAi Thỉnh). 

Cău 3, Trong bài “Vì sao tôi viết tiểu thuyết”, Lỗ Tái nói: “Mỗi khi chọn đề tài, tói 
đều chọn nhữug người bất hạnh trong xã hội bệnh tật, với mục đích lôi hết bặnh của họ 
ra, làm cho mọi người chú ý tìm cách chạy chữa”. Cùng với hàng loạt các tác phẩm như 
“AQ nhính tniyện”, “Thuốc", “Thứn Tường Lâm”,... “Cố hương^ là một trong những 
tmyện ngãn tiêu biểu thể hiện cho quan niệm sáng tác này của nhà văĩi. E)ọc “Cố 
hương”, chủng kiến sự thay đổi trong hình tượng nhàn vật Nhuận Thổ, đặc biệt là sự 
thay đổi diện mạo tinh thản, ta sè hi& hơn về ý kiến này của nhà vốn. 

Sinh thời, LỐ Tấh đả từng ấp ủ dỉ theo n^ề thuốc dể mong muốn chũu bệnh cúu 
ngưòi, trước hết là những người đà tùng bị chết oan vì sự mê tín, dốt nát Lhư bố ông. 
Nhưng mọi thứ đă thay đổi đột ngột từ sau khi ông xem một bộ phim thấy những người 
Tnmg Quốc khoè mạnh, hăm hở đi xem quân Nhặt chém ngưbi Trung QuÊc lềim gián 
điệp. Lô Tấh bỏ ngành Y, chuyển sang làm váJi nghệ vì ông nhận ra rằng: chữà bệnh 
bằng thể xác còn chưn quan trọng bằng chưn bệnh vể tinh thán. Làm vân ngjỉệ, ồng 
dùng ngbi bút dể phanh phui các “căn bệnli tinh thần” cùa quốc dân, lưu ý mọi người 
tìm phương thuốc chạy chũn, òng đã hát cho đồng bào mình nghe bài hát lạc điệu của 
chính họ, cW cho họ thấy nhữag bước đi sai nhịp trền con đưbng tiến đến tương lai. 
Trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông, chủ yếu là ba tập truyện ngắn, nhiều tập tạp 
ván (bình luận chính trị, xà hội, vàn n^ệ) đều tập trung phê phán côn bệnh tinh thần 
khiến dio quắc dân mè muội, tự thoả mãn, “ngủ say trong một cái nhà hộp bằng sát 
không có cửa si?*. Chủ đẻ phè phán “quốc dân tính” càng có ý n^a sâu sác vì nhà vàn 
có thái độ tự phê phán nghiêm khắc. Khát khao chừa bộnh tinh thần, kliát khao thay 
đổi tất y^ dẫn đếh việc trong sáng tác của nùnh, nhà vãn chú trọng đề cập đến những 
cân b^ih ấy, phanl'! phià hết ra, diỉ cho nguơỉ ta thấy ung nhọt ấy, để cho họ nhặn 
thúc được nó mà vượt ra khỏi sự mè muội. Vỉệc phanh phui ung nhọt dó không pỉiải là 
biểu hiện của bêu xấĩi, iniột thị dân tộc mình hay một diều ^ đó tưcmg tự. nó ỉà một 
việc làm cần thiết để thay dổi cả thực trạng cả đất nước dang chìm đắm trong thứ bệnh 
ngu dốt, mê muội về tinh thần. 

Đọc “Cố hương** nsưtri ta bắt gặp một trong nhũng biểu hiện của cốn bệnh qu& dân 
tính trong ngubi dăn Trung Quốc thời bấy giơ: sự ngu dốt, mê muội đếh khốn khổ. 
Nhuận Thổ trutìc kia dà từng là một cặu bé thông minh, nhanh nhẹn, hoẸC bát, đáng 
yẽu, một cậu bé dể lại những ấh tượng tốt đẹp trong lòng nhãn vật “tôi**: “Griữa ruộng 
dua, một đứa bé trạc raươi một, mươi hai tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm láir cầm chiếc 
đinh ba**. Nhuận Thổ ngày ấy oó “khuôn mặt tròn trinh, nước da bánh mật, lầu đội mũ 
lòng dùên bé tí tẹo, c6 đeo vòng bạc sáng loáng”. Đó lè Nhuận Thắ của ngày xua khi 
dìua bị hàng rào định kiến, bị những “ngu muội" và “hền nhát” do xà hội phong kiốQ 
tạo ra làm biối dạng Hình ảnh đôi lập hoàn toàn với Nhuận Thổ mà chìng khoảng 
hai mươi năm sau nhân vặt tôi gặp lại. Sự biến dổi cùa Nhuận Thổ hiện ngiy ra tnlởc 
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mát, khiến “tôi” không khỏi sửhg sốt; Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ, nhưng lại 
không phải là Nhuận Thổ trong ký ứt tồi”. Cái “không phải" chủ yếu không nìlin trong 
sự thay đổi vể ngoại hình - vì nếu như thế, nhân vặt “tôi” đà khòng thể ngay lập túc 
nhận ra - mà là sự thay đổi trong tư thế, tính cách báo hiệu sự biến đổi điện mạo tinh 
thầji của con nguỉri ấy. Vè tự tin, laiứi lợi, hoạt bát của cậu bé Nhuận Th6 trước dó được 
thay bàng tư thế “ngưĩri co ro cúm ním”, tư thế cùa một hgười sợ hăi, khuất phục trước 
quyển uy cùa ngưỉri khác, một tư thế thu minh đáng thưcmg đến thảm hại. Ý thức về 
ranh giới giai cấp rồ ràng đả hiện hình, in sâu vào trong tâm tri của Nhuận Thổ. nó cỏ 
súc mạnli dến mức lấn át di phần “sáng sủa” vốn có trong con ngubi anh trước kia, tạo 
nên boc tường ng^ cách vừng chải khòng thể nào xoá bò. Rồi tiếp đó là cách xưng hò 
khách sáo theo đúng tầng lớp: “Rối anh bỗng lấy một dáng điệu cung kính, chào rất 
rành mạch; - Bẩm òng”. Khòng phải là khòng thoáng có chút cảm xúc thật; khơi gợi lại 
ký úc nghy xua nhung trong thời điểm mà anh ta đang sống chỉ với nghĩa tồn tại nó trờ 
.nên thật bi đát: “Nhuận Thổ đúttig dừng lại, nét mặt vừa hớn hở, vùa thê lương, môi 
mấp máy nhưtig cũng không nói ra tiếng”. Con nguĩri giờ đây không còn sống với chính 
mình nũa, họ cam phận sống đúng với phận sự mà tẩng lớp thống trị dặt cho họ, cam 
phận với những bất công mà hp phải gánh chịu và tất nhiẽn, cả những “khỉm khổ mà 
dần dộn” (lởi tác giả) từ dó mà ra nừa. Cỉúnh bản thân Nhận Thổ đang ỉà ngưhi khòng 
biết vượt qua tất cả dể vươn ra ánh sáng nèn đang ngày càng làm cho cuộc sống của 
mình mbn di, mốc ra Anh ta nói chuyện như một cái máy được tầng lớp cai tĩỊ lên dây 
cót từ trước: ngoan ngoăn, lè phép và rất biết giữ đúng khoảng cách. Không ai có thể 
kiểm chứng được làng có phải Nhuận Thổ chính là ngiẨri đà giấu bộ bát đĩa vào trong 
dống tro hay không diỉ có diều, chỉ tiết ấy như một nốt nhấn quan trọng cho tiếng kèu 
cứu về nhản phẩm con người của Lổ Táo. Nếu như Nhuận Thố làm điều đó, thực sự anh 
ta đà trd thành một sản phẩm bị xă hội phong kiến làm biến cliất một cách hoàn hảo. 
Xét cho cìmg, Nhuận Thổ cũng chi là một sản phẩm bất hạnh, đáng thương trong xâ 
hội ấy mà thôi. 

Vạch ra sự thay đổi đặc biệt về mặt tinh thẩn trong hình tượng Nhuận Thổ, L& 
Táh củng đổng thòi chl ra cái “khối khổ mà đần độn” mà nhân vật đang trải qua, cốn 
bệnh mà không phải ai trong xã hội ấy cũng oó thể nhìn nhận đi^. Òng cũng đă 
khòng ngẩn ngại vạch ra nguyên nhân của căn bệnh ấy, để cho người đời nhận thúc 
được n6 nià tim cách chữa chạy. “ Mẹ tôi và tôi đều than thở, buồn cho cảnh nhà anh: 
con đông, mùa mất. thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, tíiân hào đày đoạ thân 
anh khiến anh trở thành đần dộn, mụ mị di”. Quyền đuợc sống với dúng ý nghĩa của nó 
là cùa tốt cả mọi nguíri, vậy mà xà hội phong kiến, lê giáo phong kiến bất công đà 
không để cho con ngươi đươc sống với cuộc sống và quyẻn sống lè ra thuộc về họ. Con 
ngươi chìm trong u mê để sống cuộc sống "khốQ khổ”, “dần độn"; thậm chí vì “khốn khổ 
mà tàn nhẫn". Hình tượng nhân vật Nhuận Thỗ chi là một trong rất nhiều những biểu 
hiện u mè. tôm cùa ngươi dân Trung Quốc thơi bấy giờ, cùa những lão Thuyên mang 
niềm tin mù quáng áếiì man rợ về chiếc bánh bao tẩm máu ngươi có thể chừa đựơc 
bệnh lao, về “phép tháng lợi tinh thần” của AQ, .... nhctng căn bệnh “Quốc dôn tính” 
đang hhng ngày, hàng giờ kim hăm sự phát triển cùa đít nưởc và con ngươi Trung 
Quốc, những sản phẩm méo mó, khuyết tật trong một xả hội, không hơn. Nhận thíte 
dược điều đó, Lỗ Tấn khẩn thiết kêu gọi tìm ra một liều thuốc để “Chúng nó (con cùa 
nhân vật và Nhuận Thổ) cần phải sống một cuộc dơi mới, cuộc đời mà chúng tôi chua 
từng được sống”. Tất nhỉên, liều thuốc đó không thể là chiếc bánh bao tẩm máu nguơỉ 
trong Thuốc”, đó phải là một cuộc cách mạng để thay đổi tất cả, rù sạch tất cả, là con 
dương mới mà nhẬn vột Du trong Thuốc” đã đi theo, đưỊíc trân trọng giành tặng một 
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vòng hoa txáng với tất cả lòng thành kính. Con đưtmg mới là d đd.. 

khi chọn đề tài, tôi đều chọn những nguôi bất hạnh trong xã hội bệah tẠt, với 
mục đích lôi hết bệnh của họ ra, làm cho mọi nguồi chú ý tìm cách chạy ủiitaT. Với 
nhùng ^ được thể hiện trong *‘CỐ hương^, qua hinh ảnh nhân vật Nhuận Hổ, LỀ 
dă một lần nũa khẩng dịnh dio quan nỉệm của mình. Đó sẽ ỉuòn là một Ịuon niệm 
sáng tác tiến bộ và có ỷ ni^iĩa trong mọi thời đại. 

Đề số 38 

Cồu 1 (1,5 điểm): Phân tích giá trị n^ộ thuật của các biện pháp tu từ Tong đoạn 
thơ sau: 

“Trong như tiếng hạc bay qua 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 
Tiếng rrưiu sầm sập như trời đổ mưa"* 

(Truyện ỉũểu - ^'g^yễn Du) 

Côu 2:. Từ một truyện dân gian, bằng tài năng và sự cảm thương sâu sic. Ngụyễn 
Dữ đă viết thành Chuyện người con gái Nam Xương. Đây là một trong nhmg trụyện 
hay nhất được rút từ tập Truyền kì mạn ỉục. 

a) (0,5 điểm) Giải thích ý nghĩa nhan đề Truyến kì mạn lục, 

b) (2 điềm) Trong Chuyện người con gái Nam Xương, lúc vắng chồng. Vũ Nương 
hay đùa con, chỉ vào bóng minh mà bảo là cha Đản. Chi tiết đố đả nói lèi diều ^ ò 
nhân vật này? \^ệc tác giả đưa vào cuôì truyện yếii tó kỷ ảo nói về sự trở về (hốc lát của 
Vù Nương có làm cho tính bi kịch của tác phẩm mất đi không? Vì sao? 

Câu 3 (6 điểm): E)ổng chí (Chúứi Hữu) và Bài thơ vể tiểu đội xe ìhông kính 
(Phạm Tiến Duật) là hai bài thơ tiêu biểu viết về đề tài người lính cách nạng trong 
haì thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. So sánh hình ảnh người lính cáh mạng ở 
hai bầỉ thơ này. 

Bài làm 

Cốul 

Nguyên Du là ngubi rất mục tài hoa, nhất là trong việc dùng câu chữ. ?rong đoạn 
mièu tả tiếng đàn lần đầu Thúy Kiều dàn cho Kim Trọng nghe, òng viết: 

Trong như úéng hạc bay qua 
Đục như úéng suối mới sa nửa vời 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 
Tiếng num sẩm sập như trời đổ mưa” 

Đ&ì dòng thơ với 4 lần dừng phép so sánh làm nổi bật tài đánh đàn củsnàng Kiều. 
Âm thanh khi thì trong như tiếhg hạc bay qua, lúc lại đục như tiếng suỉã từtrèn cao đổ 
xuống lưng chìoig thác. Nhịp dàn bỉếh đổi, có lúc thong thả như tiếng gỉó thoảng bèn 
nhà, có lúc dồn dậỉ> như mua rào trứt xuống.. Tiáog đàn thể hiện tài nỉửig un nhạc vồ 
cả tâm hồn trong sáng, phong phú của nàng. 

Câu 2 

a) Ỹ n^ũa nhan đề Truyền /íỉ mạn lục: Ghì chép tản mạn những diiỉ Id lạ vẫn 
dược lưu tĩuyềiL 
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b) Trong Chuyện người con gái Ncưn Xưcmg, lúc vắng chồng, Vù Nương hay đùa 
X)n, chi vầo bóng minh mà bảo là cha Đản. Chi tiết đỏ cho chúng ta thấy nàng rất nhớ 
hương ĩiguĩTì chồng nơi xa, một lòng một dạ mong chồng trò vẻ. Không ngb, chính vì 
lành động dó nrià nàng bị chồng n^ ngờ, đến nổi phải gieo mình xuống dòng Hoàng 
^ỉaiig. Một ngưtíi con gái đẹp ngưbi, tốt nết, thủy chung như Nương dà phải nhận 
một kết cục tliật dau lòng. Tác giâ Nguyễn Dữ thương xót, không muôn nàng phải chịu 
iố phận quá dau lòng nèn dă điía vào cuối truyện yếu tố kì ảo về sự trở lại dương gian 
:ủa Vũ Nương trong chốc lát. Đố là ước mơ của nhân dân bao đời nay vẻ sự đền dáp cho 
agười tốt dù trải qua oan khuất. Tuy nhiên, không vì thế mà tính bi kịch của tác phầm 
mất di hoàn toàn. Không còn cuộc sống gia dinh êm ấm, hạnh phúc tan vở, cốt nhục 
ứúa lìa. Sai lầm của Trương Sinh không sao sủa nổi. Trả giá cho sai lầm ấy là cuộc 
ỉống buồn bă của hai cha con chàng. Còn dối với Vũ Nương, dù sống nơi thủy cung, có 
phải Ibng nàng dă dưt hẳn môì duyên trẩn, có chăng nàng khòng còn vấn vương dúa 
Xỉn thơ dại? Vũ Nương phải ra đi mãi nrìãi vì cuộc đời thời dó dâu có chố cho con người 
"j6t đẹp như nàng. Rỏ ràng, dù đả làm vợi di phần nào sự đau thương, lứiưng sự trờ vé 
rưc rỡ, huyịn ào của Vũ Nương cũng khòng thể làm mất di tính bỉ kịch của tác phẩm. 

Côu 3: Là nhừng nhà thơ quân dội trưòng thềuứi trong những cuộc chiếh tranh bảo 
vệ Tổ quốc. Chừìh Hữu và Phạm Tiéh Duật tìmg sống, trải nghiệm và thấm thìa dời 
ỉống của ngưbi lính trèn chiến tnitmg. Trèn đôi bàn tay của hai nỉìà thơ không chỉ vững 
vằng nhĩữig cây súng dánh giặc mà còn từng bưng nở cho đòi nhùng vồn thơ diệu kì về 
Igười lính. Hai trong số những áng thơ ấy là Đồỉig chí của Chúih Hũu và Bài tỉia về 
*.ỉểu đội xe khàng kinh của Phạm Tiến Duật. ctưig khắc họa hình ảnh ngưbi lứih trong 
ựfc lượng quân dội nliíkn dân Việt Nam nhưng bên cạiứi nhừỉig diểm chung vốn dễ 
ihận thấy, ở hai bài thơ. mỏi bài ỉạỉ có những nét đẹp riêng. 

Bài thơ Đổng chi của Chính Hũu ra đời nàra 1948, những năm tháng đầu tiên của 
XIỘC kháng chiến chống Pháp dầy vất vả, chính quyền ta vùa thàiứì lập còn non trẻ. 
>íhừng người lính của “Đồng chT là nhừng Ugutri lừứi chống Pháp, họ đến với kháng 
iiỉến từ mÀu áo nâu sồng của nguơi nông dân, từ cái nghèo khó của nhỉữìg mỉẻn què 
am lũ: 

Què hương anh nước mận đổng chua 
Lòng tôi ngheo đất cày lèn sỏi đá 

Còn Bài thơ về tiễu đội xe khồng kinh của Phạm Tiến Duật ra dtri n&m 1969, thời 
ỉiểm cuộc kháng chiến chting Mỉ cúu nước đang vào hồi ác liệt Nhĩùig người lính thời 
d này còn rất trẻ. Họ phAn lởn vừa rời nhà tnkmg. tâm hồn còn phơi phới tuổi 
cuân. Đó là nhũừig con ngưbi: 

"Xề dọc Tnứmg Sơn đi đánh Mi 
Mà lồng phơi phới dậy tương lai". 

Hoàn cảnh, điều kiện khác nhau như vậy tất yếu dẫn đến sự khác nhau về ý thức 
?iác ngộ cách mạng của những ugưbi lính ở hai bài thơ. Nhận thức vè chiếh tranh của 
nhũmg nguííi lính chống Pháp còn đơn giản, chưa sâu sác như thời kì kháng chiến 
:hỉúig Mì. Trong “Đồng chr, tinh cảm thiêng liêng nhất áỉíợc nhắc tới là tinh đổng chí. 
ỉồng đội. Trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kừủi” mới thấy xuất hiện ý niệm về ý chí, 
tinh thần yêu nuớc: 

"Xe vần chạy ui miền Nam phía trưâc 
Chỉ cán trong xe có một trái từn". 
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Sống giũb chỉếh tntog với tình dồng đội ỉhièng, người ỉừih dìống Pháp nhớ \'ề gia 
đình với mẹ già, vợ dại, con thơ. Ngưhi lính kháng Mỉ thì dã khác. Họ hiểu I^ig kháng 
chiếh là gian khổ và còn trường ki DŨ^ Vậy nên xe hàng cùng con dường ra mặt trận 
dã trở th^nh ngòi nhà chung và nhũng người đồng dội dâ trở thành gia đình ruột thịt: 

^BỂp Hoàng Cồm ta dựng giữa trời 
Chĩưỉg bát đũa nghĩa là gia đưứi đầy*. 

Vầ điều khác nhau cơ ban giũb haỉ thỉ phẩm chính là bút pháp thơ của hai tác giả. 
Chính Hữu dùng bút pháp hiện thụt lãng mạn dựng lèn hình ảnh nhctng ngưbi lính 
thời kì đầu của cuộc kJ\áug chiền với nhỉều khó khăn thiểu thốu: 

"Ao anh róch vai 
Quẩn tôi có vài mảnh vá 
Mỉệng cười buốt giá 
Chùn không gii^" 

Cảm húng lăng mạn đư^ lắng đọng trong cảm xúc về tình dồng chí thỉềng liêng 
"Đồng chí!” cimg nhũng hiiứi ảnh thơ giàu sút gợi “Đầu súng trSmg treo”. Bài thơ “Bài 
thơ về tiểu đội xe không kính” lại dược xây dựng bằng bút ph^ ỉhng mạn - hiện thụt. 
Cái khó khàn thi^ thốn không bị lảng tránỉi: 

“Khống cô kỉnh rèi xe không cố đèn 
Khàng cố mui xe thừng xe có xước“ 

Nhưng vuợt ẻn trẽn tất cả vẳn là sự ngang tàng, tinh nghịch của những ngiẨTi lừứi 
trẻ lạc quan yèu đời: 

^ “Ung dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng” 

“ừ thì gió bụi” 

“ừ thì ướt do”, ... 

Có thể nói, trong “Đồng chí” của C hính Hỉầi, nhà thơ dã dựng lên hình ảnh người 
lính với tình đồng dội thiêng lỉèng chia sẻ với nhau những khó khăn, cực nhọc cùa một 
cuộc sỉáig kháng chiối gian nan, thiếu thốn. Bàỉ thơ “Bài thơ về tiều đội xe không kừih” 
của Phạm 'nến Duật lại kh<c họa tA& trẻ trè tnmg. yẽu dời, yèu sỉóỉg tiĩứi nghịch và 
đầy ước mơ, li tifmg của những ngưtâ hnh chống ML 

Tuy có nhũng sự khác nhau do hoàn cảnh 4ch sử chỉ phốỉ như vậy song những 
ngưbi lính trong hai bài thơ v&n mạpg lứiững đặc diểm chung đáng quý cửa ngưbỉ lính 
quân đội nhân dân. Đ6 là ttim lòng yêu nước, yèu dồng chỉ, d6ng dội. 

Vì tiếng goi của non sòng tất cả đã bỏ lại phía sau nhũmg “bếh nước gốc da”, những 
con phố, cân nhà và cả những ngưbỉ thằn yều nhất. Trong dỉẻũ kiện chiến đấìi võ cỉmg 
gian khổ, ŨÚÁI thốn, thl tinh thAn chiến dáu của những người lính lại bừng lên mạnh 
mè, sục sôi khí thế. Họ không nề ngụy hiểm, khó khan, vẫn vững lòng cầm chác tay 
súng để bảo vệ quê hương, dất nước: 

“Súng bên súng đầu sát bèn đảu“ 

“Xe vin chạy vi miền Nam phta trước 
Chi cán trong xe có một trái tim". 

Họ rũng sát cùng bẾn nhAii, bèn những người đồng đội dể cùng chỉấQ đấu dũng 
cảm. Nếíi trong “Đồng chT là; 

Thương nhau tay nắm lấy bán tay 

Thì trong Bài thơ về tiều đội xe khàng kinh hình ảnh đổ đà trở nên thân quen: 
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Bát tay qua cừa kinh rồi 

Khỗng kể thiếu thốn, khó khAn, họ vẫn chấp nhận, v&n vui vè lạc quan, yẽu đời 
hơn. Cái bát tay ấy là cả một tình đổng đội thiêng liêng, họ truyền cho nhau niềm tin 
chiến thắiỉg. Unh yèu và lòng dũng cảm ấy. Sống và chết, dưtmg như trong tim mỗi 
người ỉừứi chiến dấu không hề có khái niệm ấy. 

pù cờ những diểm giống và khác nhau rô rèt nhưng diều dó cáng kliiến nhùng người 
lừih cụ Hc hiện lèn qua nhiều màu vè, sinh động và gần gũi. Điều dố trước hết giúp người 
đọc càng lúẽu rõ hơn về những ngưtn Hnh. Hình ảnh của họ liiện lèn thật, đẹp đè, họ 
chính ỉà biểu tượng, là niềm tin, kiiát vọng của nhân dân gìri gắm nơi họ. ở các aiứi, 
người đọc nhận thấy một ánh sáng lí tưởng cao đẹp và thiêng lièiig vft cùng. Khòng chỉ 
vậy, những nét khác biệt còn thể hiện tímg phong cách lièng của mỗi tác giả trong 
phương thoc thể hiện. Điều đó làm giàu, àm đẹp thêm cho vươn hoa nghệ thuật nưâc nhà. 

Đề số 39 

Câu I í7,5 điỄni): Thế nào là câu ghép? Cho ví dụ và phân tích ngữ phí^ ví dụ đó. 

Câu 2 (2,5 i^ỉm): ^^ết một đoạn vãn (khoảng 10 càu) bàn vẻ dạo b' uống nước nhớ 
nguồn của dân tộc, trong đó có sử dụng ít nhất hâi phép ỉièn kết câu. 

Cảu 3 (6 điểm): Phân tích sự đối lặp thiện - ác trong doạn trích Lỉ/C Vân 7\ên gặp 
nạn (trích Truyện Lục Vồn Tiẽn cùa Nguyễn Đình Chiểu) 

Bài Utm 

Câu ỉ 

Câu ghép là câu được cấu tạo từ hai cụm chủ - vị trở lên, không có cụm nào nằm 
trong CỊĩra nào. 

Ví dụ; 

Choắt // bẩm sinh véu đuòì nên // coi thương gă và gă // cúng sơ tôi lắm . 

CNl VNl CN2 VN2 CN3 VN3 

CâuS 

ưống nước nhớ nguồn, dó là truyền thí^ đạo lí của dân tộc ta, đạo lí của người 
hưởng thụ Những diều tốt dẹp mà người thời sau dược hưởng chỉiứì là thành quả của 
những lớp người di trước. £)ể có được những thành quả ấy, họ đả phải đổ bao mồ hôi, 
thậm chí xương máu đề làm nên, bòi vậy, cần nhớ ơn nhùng người di trước. Truyền 
thống an^ giỗ và tưởng nhớ tổ tiên vào ngày giỗ, ngày Tết là một biểu hiện lâu dời của 
đạo h' aày Bèn cạiứi dó. ta thấy đất nước Việt Nam có nliiều dển, chùa và lễ hội. Một 
trong nầiĩng đôì tượng được thờ cúng, suy tôn ờ đó là các vỊ anh hùng, các vị tổ tiên cố 
công vớá cân, với làng, với nước. Gần dây, một số ngày kỉ niệm dã có ành hưởng sâu 
rộng đế-n lời sống xố hội như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Thảy thuốc Việt 
Nam 2T/2 Ngày Thương binh - liột sĩ 27/7,...để ghi nhận sự đống góp to lớn của những 
lớp ngưrời ấy đối với cộng đổng. Mổi ngươi hãy sống và làm việc tlkeo truyền thống tốt 
dẹp đ6. 

Hai piép liên kết được sử diing; 

- Phép thế: Ur “họ” ở câu 3 thay thè cho cụm tií “những lớp ngươi đi trước” ở câu 2. 

- Phé? nòì: ạun tìr “Bôn cạnh đó” ờ cảu 5 na càu 5 với các càu dìùìg trước. 

Cáiu S: Trong tac phẩm Một sổ tư liệu tỉể cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đinh Chiều 
(NXB Khja học xã hội, 1965), G. Ò-ba-rê timg nhận định: Truyện Lục Ván Tièn của 
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Nguyễn Đình Chiểu từng dược xem là “một trong nhừng sản phẵiii hiếm có của trí tuị 
con người có cái ưu điểm lớn là dièn tả được trung thục nhũng tình càm aìa một dãE 
tộc”. Một trong nhũng tình cảm lớn lao ấy là tấm lòng yèu mến, trân trong cái thiệr 
đồng thời cốm ghét, lên án cái ác ờ đời. Qua đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn”, nhề 
thơ đà thể hiện trọn vẹn sự đốì lập thiện - ác tiêu biểu cho toàn bộ tác phẩm. 

Đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” nằm ở phần thứ hai của truyện. Đang bơ vơ nơi 
đất khách với đôi mát mù lòa và nỗi đau xót khôn nguôi về người mẹ mới qua đời, I.ẠK 
Vân Tiên lại gặp Trịnh Hâm thi rớt trở về. sẵn lòng đố kị, ganh ghét với Tièn tì 
trước, TrỊrứi Hảm bèn lợi dụng cơ hội để hãm hại Vân Tiên. Hắn lìm tiều dồng vào ríing 
trối lại rồi giả bộ duầ Vân Tiên xuống thuyền, húa hẹn sè dẫn vẻ quố nhà. Chờ khi đêm 
tối, Trịnh Hâm mới thực hiện hành động tàn ác của minh. 

Qua cách hành xử của các nhản vật khi gặp người bị nạn: Trịnh Hâm gặp Vân Tièn 
bị mù, ngư ông và gia đình gặp Vàn Tiên bị đầy xuống sông, tác giả đả vạch mặt chí 
tèn cái ác - mà dại diện là gã Trịnh Hám tàn ác. nham hiểm dồng thời ngợi ca cái 
thiện, tièu biểu là nhân vật ông ngư cùng gia đình của òng. 

Trịiứì Hâm là một kẻ oó tâm địa hền hạ, xấu xa Lục Vân Tièn dÂ bị mà tiền bạc 
hết, thầy tớ bơ vơ. Với Vân Tiên, Trịnh Hảm lại là ngiẨâ quen cã Vậy mà gã họ Trịnh 
lạỉ dang tâm lìâ gạt, hâm hại con ngưbỉ tội nghiệp, dang trong cơn hoạn nạn, cần cậy 
nhờ sự giúp đở của hán: 

Trịnh Hâm khỉ ấy ra tay, 

Vân Tiên bị gã xô ngay xuống vời 

Không những vậy, Trịnh Hâm còn vùa ăn cướp viía la làng dầy ghè tởm: 

Trịnh Hâm khỉ ấy kêu trời 
Cho người thức dậy ỉấy ỉòi phổỉ pha 

Chẳng lứỉững khống thục hiện Idỉ mình nói (hứa duGa Vân Tiên trở ỉạỉ quê nhà) mà 
còn hăm hại Vân Tiên. Đố là sự phản bôi bạn bè, phản bội lời hứa của chứih mình. Đối 
với nhũpg ngưhi quâiì tử Nho học xưa, lời hứa vô cùng thiêng iièng, dó là bức tượng 
danh dự cho mỗi người: Lời đă nói ra như dao chém đá, một lời nói nặng tựà chín đỉnh 
dồng. Do vộy, hành động của Trịnh Hàm lột tả rõ tâm địa vùa bất nhân vừa bất ng^ũa, 
vùa gian ngoan vùa xảo quyệt của hắn. Tất cả cùng vi lòng ganh ghét, vì sự đố kị tài 
nflng với Vân Tiên. Nọc độc ấy ngấm vào xương tụỷ, trò thành bản chất độc ác của 
Trịnh Hâm. 

Chỉ tám dòng thơ, tác giả đă sắp xếp các tình tiết một cách hợp lí, thể hiện diễn 
biến hành động rất mau lẹ, có tính toán và rất độc ác của Trịnh Hàm. Cái ác trong con 
người này tièu biểu cho cái ác trong toàn bộ tác phẩm. £)ó là sự lọc ìiiữ, phản trác của 
nhCừig Đùi Kiệm, Vò Công,... Chúng đả khòng chỉ một hai lẩn hàin hại nhừng tâm hồn 
lương thiện thanh sạch như Lục Vân Tièn, Kiều Ngụyệt Nga,... 

Nhưng Nguyẻn Đình Chiều không hề bi quan vể cuộc đời, dựng lẽn hình ảnh của 
cái ác tốhi lòng nhỀln ái cùa nhà thơ muốn tạo ra sự đối lập để tôn viiứi cái thiện. Cái 
thiện ấy được thể hiện qua sự hiệp n^a và trái tim nliân ái của ôiìg ngư cùng gia đình 
của ông. 

Thấy người bị nạn dưới sông, ông ngư đă ra tay củu giúp: 
ồng chèá xem tháy vớt ngay lẽn bờ 
Hối con vẩy lùa một giờ, 
ồng hơ bụng dạ, mụ hơ một mày 

Từ “hil” có ý nghỉa là giục giă, thúc giục. Òng ngư cùng vợ con đang rất khẩn 
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trương cCíU sống Vân Tiên. Càu thơ mộc mạc, chỉ kể lại sự việc một cách tự nhiên, 
nhưng ần chúa hao ân tình của cả một gia đinh vợ chồng, con cái dối với người gặp nạn. 
Chỉ riêng điều này đả đối lộp gay gắt với hành động độc ác, bất lứỉân của Trịnh Hâm. 

Khồng chỉ vậy, òng Ngư vk cả gia đinh còn sẵn sàng cuu mang ngưtĩi hoạn nạn: ông 
chàn thành ngỏ ý mời Vân Tiên d lại cùng sớm hôm chia sè cuộc sống đạm bạc nhưng 
dẩm áín tình ngươi; 

rằng: 'TVgiiỐi ờ cùng ta 
Hòm mai Ììẩm hút rìĩột nhà cho VUI*. 

Khi Vân Tiên băn kho&n “ông lấy chi nuôi” ngư ông dă thể hiện lòng vị tha, tinh 
thần trọng nghĩa khinh tài của ntình qua câu nói: 

"Lòng lâo chầng mơ 

Dóc lòng nhân nghĩa há chờ trà ơn” 

E)ó là sự trong sạch vô tư đến tuyệt vời của một tảm hồn lành nụmh khỏe khoắn... 
Điều dó một lẳn nũta còn được thể hiện qua cuộc sống lao dộng của ông Ngư. Đó là một 
cuộc sống trong sạch, khòng chạy theo danh lợi, khinh ghét thói dời bạc đen, tráo trò. 
Cuộc sống của ông gắn với thiên nhỉèn khoáng đạt, tâm hồn ỉmg thanh thản và thư 
thái vò cùng: 

minh thong thả ỉàm ăn 
Tắm mưa trái gió trong vời hàn gừmg**. 

Đằng đoạn thơ trèn, tác giả gửỉ gám khát vọng và niềm tin vào cái thiặn, vào bản 
chất tốt dẹp của con ngươi lao dộng binh thiẨmg. Cùng với những Hớn Minh, Vương Tử 
Trực, òng Tiều, ông quán,... ông ngư đả đại diện cho cái thiện trong thièn truyện Truyện 
Lục Vân Tièn, Qua những nhân vật này, Nguyễn E)ình Chỉểư thể hiện một cái nhìn 
tỉái bộ, lạc quan dậm chất nhân dân. 

Giống như toàn bộ tác phẩm Truyện Lục Vồn 7Yên, đoạn trích Lục Vân 7Vẻn gộp 
nạn không có điều kiộn để được nhà thơ trau chuốt về hình thúc song chừih sự giản dị, 
mộc mạc đậm chất Nam Độ của ngôn ngữ đă mang đến cho đoạn trích 6ự chăn thành 
ch&ng nhũng diễn tả thành công tính cách các nhân vật mà còn bộc lộ tấm lòng nhân 
áỉ, lạc quan cửa nhà thơ. Đặc biệt, đoạn trích dỉền tả dơi sống của ngư òng, ngôn ngữ và 
lơi thơ rất thanh thoát, ựyển chuyển, hình ảnh thơ đẹp. ý tinh phóng khoáng mà sâu 
xa. £)ọc đoạn thơ, ta có cảm giác như chính tác giả đang nhập thân vào nhân vật để nói 
lên cái khát vọng sống của mình. 

Qua sự đối ỉập giìa thiện và ác trong đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn, tác giả đâ 
thể hiện nỉềm tin vào những diều tốt dẹp ở đời. Đó cũng chừứi là cái gốc sâu xa làm 
nên súc hấp dản của toàn bộ tác phẩm này. 
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Đề số 40 

Câu 1 (Ỉj5 điểm): Bài thơ Òng đồ của Vìi íHnh liên có hai câu thơ; 

“Giấy đồ buồn không thám 
Mực đọng trong nghiên sổii" 

Trong hai câu thơ trên, tác giả đã dùng biện pháp tu từ nào? Hãy nêu ra hiệu quả 
nghệ thuật của biện pháp tu từ đó. 

Cău 2 (2,5 điềm): \^ết đoạn văn ngán (8 - 10 câu) giải thích ý nghỉa nhan đề bài 
thơ Mùa xuân ĩứio nhỏ của Thanh Hải trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân 
dưới lời dẫn này). 

Câu 3 (6 điềm): Hình ảnh oon ngưbi Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đă được thể lúện 
sinh động thông qua các nhân vật: ông Hai ựjàng - Kim Lân), nguỉã thanh niên ÌLặng 
ỉẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long), ông Sáu và bé Thu (Chiếc lược ngà - Nguyên Quang 
Sáng), ba cò gáỉ thanh nỉèn xung phong (Những ngôi sao xa xôi - lè Minh Khuè). 

Ý kiến cùa em về nhận định trên như thế nào? 

Bài làm 

Cồu 1 

Bàỉ thơ Òng đồ của Vu ĩhnh Liên có hai câu thật hay; 

đỏ buồn không thám 
Mực đọng trong nghiền sầu** 

Òng đồ đả bị làng quên, chỉ còn ỉà cái bóng mờ của một thời tàn dù vẫn hỉện diện 
giữa phố phutmg dòng đúc. Mực tàu, giấy đỏ khòng được dừng tdì, giấy phai màu, mực 
cũng khô dần trong nghỉền. Sự đặc sắc của nhà thơ ỉà đã đùng phép nhân hóa dể biến 
nhừng vật vô tri vô giác ấy trở nên có linh hồn như con ngubi. Chúng “buồn”, “sầu” vì bị 
làng quên, vì trở nên lạc lõng giữa, cuộc đời. Tâm trạng của giấy, của mực hay chính là 
nồi đắng cay, ảm đạm của ông đồ già, con ngubi tài hoa trờ thành một món đồ cũ 
không ai dùng tới? Đọc câu thơ, độc giả cũng thương cảm và ngậm ngìõ. 

Cdu2 

Mùa xuân là đề tài muôn thuô của thỉ ca nhạc họa. Ngưbi đọc nước ta yèu mến 
những vần thơ xuân cùa Nguyễn Trãi, Nguyẻn Du, của Bác Hồ, của Nguyền Bính, Xuân 
Diệu, Hàn Mặc Tử.. Trong vubn thơ xuôn ấy, bài thơ “Mùa xuân nho nhò" của Thanh 
Hải có một sức quyến rũ rièng. Tên bài thơ khá lạ. Ta đã từng bắt gập “Mùa xuân chừi” 
(Hàn Mặc Từ), “Xuản khõng mùa " (Xuân Diệu), “Xuân xaiứi” (Bùi Giáng)... vì sao Thanh 
Hải lại dặt tên thi phẩm của minh là “Mùa xuân nho nhò” ? Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của 
đất nước vào xuân, đồng thời thể hiện khát vọng dược hiến dâng trọn dời cho què 
hương, dất nước. Thi nhân nguyện làm “M5t mùa xuân nho nhỏ / Làng lẽ dáng cho dơi / 
Dù là tuổi hai mươi / Dù là khi tốc bac” . ông ý thức rất rõ môi quan hệ giữa cá nhân và 
cộng đồng, muốn sống thật đẹp, muốn hiến dâng cho đít nước, nhưng một cá nhân 
không thề làm nèn miia xuân của cả dân tộc. Mùa xuân rộng lớn ấy dược tạo ra bỏi 
hàng triệu, hàng triệu nhũng “mùa xuán nho nhò" mà mỗi người góp vào. Đó chinh là ý 
nghĩa nhan đề bài thơ đáng yêu ơla Thanh Hải. 

Cồu 3: Nguyễn Khoa Điềm, trong cảm húng ngợi ca vẻ đất nước đã viết lên nhĩtng 
lời thơ thật hay; 
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ơi em 

Hãy nhìn rét xa 

Vào bốn nghìn nõm đổi nước 

Nõm tháng nào cũng người người lớp iớp 

Con gái, con trai bầng tuổi ta 

Cẩn cù ỉàm lụng 

Khỉ có giặc người con trai ra trận 

Người con gái trở về nuôi cái cùng con 

Ngày giặc đến nhà thì đàn bà củng đánh 

Nhiều người đă trờ thành anh hùng 

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ 

Nhưng em biết khống 

Có biết bao người con gái con trai 

Trong bốn nghln lớp người giống nhau lứa tuổỉ 

Họ đã sổng và chết 

Giản dị và bĩnh tàm 

Không ai nhớ mặt đật tến 

Nhưng họ dã làm ra đất nước.." 

Con người Vỉệt Nam giản dị, đẹp dè ỉà vậy. Bình thiỂnog, họ là nhữkig người dân 
hiền lành, chất phác, chịu thưcmg chịu khó nhưng khi đấit nước cần, họ vươn nủnh để 
trở thành chàng Thánh Gióng dũng mãnh, kiên cưbng trong lòng luồn ngập tròn tình 
yẽu thưtmg. Mối thế hệ Việt Nam qua đi đều là sự tiếp nối những trụyền thống XỂt đẹp 
của dân tộc. ông Hai trong “Làng”, anh thanh niên khí tượng trong “Lặng lẽ Sa Pa", 
cha con ông Sáu trong “Chiếc ỈUỢc ngà”, ba cô thanh nỉèn xung phong trong “Nhũng 
ngôi sao xa xôi”, đều là những người mang trong nủnh phẩm chất tiêu biểu, đáng quý 
của con ngưbi Việt Nam. Nổi bật lèn trền tất cả lố lòng yêu nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 
Quả đúng như vậy! Lòng yêu nước là một trong những phẩm chất tiêu biểu của con 
người Việt Nam. Mãi thế hệ trong các tác phẩm, trải qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ dều là những tấm gương sáng cho lòng yêu nước cao cả. lình yêu ấy 
có rất nhiều cách biểu hiện khác nhau, có khỉ thật giản dị, chất phác mà ông Hai là 
một người như vộy. Là một ngưtri nông dân thuần phác, tinh yèu nước của ông thể hiện 
cụ thể qua tinh yêu dốỉ với làng Chợ Dầa Đất cứ ờ đâu, bất cứ nơi nào, ông đều Um 
cách nhắc đêh làng của mình với một sự khoe khoang không giấu giếm nhưng thật 
đáng yèu. Làng là nơi õng sinh ra, gắn bó, sinh con đẻ cái. Làng cũng là nơi òng dược 
cùng bà con tham gia cách mạng, đào hào đắp ụ, chống Pháp. Là một nguỉn nông dân 
mang trong minh tư tưởng làng xả dặm nét, ông Haỉ có thể kể về nó với tất cả niềm tự 
hào. Nhưng điều đáng nói là ò chỏ, đó không phải là tinh yèu làng què mang tính cpc 
bộ, nó gắn bó chặt chè với tinh yêu nước và tinh thản kháng chi^, khiến cho tinh yêu 
nước càng cao cả hơn. Không vậy thì có lẽ õng Hai đả khòng cảm thấy dau đớn, tủi 
nhục đến vậy khi nghe tin làng Chợ Dầu của ông theo giặc. Niềm kiêu hảnh chất phác 
bị dội một gáo nước lạnh buốt. Niềm tự hào và niềm tũi bị lung lay, có nguy cơ sụp đổ. 
Từứì yêu nước và tình yều làng gắn bó chặt chè giờ đây cùng “hợp sijfc” khiến cho nồi 
đau đớn. tủi nhục thèm sâu sắc, thán thìa Vi yêu làng nên ông không thể chấp nhận 
tỉn làng minh theo giặc, coi đó là một hành động vô cùng nhục nhả. Càng yèu làng bao 
nhiêu òng càng càm thấy tủi hổ bấy nhièu khi nghe tin sét đánh ấy. Từ một người lúc 
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nào cũng nỏi vẻ iàng, tận dựng mọi oơ hội dể nhớ, để kể về làng, õng tránh khòng dám 
đi ra ngoài, khòng dám ngẩng mặt lên nhìn ngưbi khác. Cái cụm từ “Cả làng việt gian" 
như cứà vào trái tim ông, khiến nó rì máu, nhức nhâ. Từ yêu mâi, òng quay ra hận. 

làm cái làng ấy nừà, Chúng nó theo T&y cả rồi. về làng tủc là bỏ kháng diiẽíh, bỏ 
cụ Hồ (..) Khòng thể điẠic! LÀng thi yêu thật nhưng làng theo Tây mất r&i thì phải thù”, 
lình yêu làng là vô cùng lớn, tỉnh yêu nước cũng rất lớn. Hai tình yẽu dó gán bố, hòa 
hợp với nhau nhưng khi cẩn, nố đả được phân biệt rạch ròi: Òng không rì tình cảm 
riêng tư mang tính cá nhân của bản thân mà bào thủ, mù quáng, tình yêu ấy khi cần 
đả Eứiưtmg chỏ cho một tình yêu lớn hơn: tình yêu nước. 

Không thể hiện một cách diất phác, mộc mạc như bản tính vổb có của nhũng tigutri 
nòng (ỊAn trong cuộc kháng chiến chống Pháp như ông Hai, tình yẽu nước của anh 
thanh nièn khi tưọng lại được thể hiện rất phù hợp với cái tẽn đê của tác phẨni: Liặiìg lẽ 
Sa Pa E>ó là tình yêu nước khòng ỒD ào, nó thể hiện trong hành dộng lặng lẽ cáng hiối 
của anh. Lèn Sa Pa, anh giành túỉỉ trẻ của minh cống hiếh dio ni^ dam mẻ còng 
việc, cho t&in quan trọng và ý n ghĩa của công việc mà anh dang theo đuổi. Được mệnh 
danh là một người “oố dộc nhất thế gian” nhưng anh lại không hề dề cho mìiìh oô độc, 
buồn chán. Đam mẽ oõng việc, oòi mở với mọi người, anh đả để tuổi trẻ, tinh yêu đất 
nước của mình bỉâi thành những bòng hoa Tực rỡ sác hương. Yêu nước và cống hiếu cho 
đít nước không có nghĩa là chỉ ra trận. Vối công việc của mình, ngày ngày con người ấy 
cũng đang g^ súc vào cuộc kháng chiốì chống Mỹ cúư uưâc của dân tộc: “ Chú ấy nói: 
nhò cháu o6 góp phẩn phát hiện ra dám mây khò mà ngày ấy, tháng ấy, không quàn ta 
hạ dược bao nhiêu phản ỈỊic Mỹ trèn cầu Hàm Rồng. Ekã với cháu thật dỉ»t ngột, không 
ngờ lại như thế. (...) Nhưng từ hòm ấy cháu sống thật hạnh phúc”. Niềm hạnh phúc của 
một tâm hồn trè tning thật dáng trân trọng. 

Đa ũô gái thanh nỉèn xung phong trong “Nhữug ngôi sao xa xồi” lại mang đẽh cho 
người ta cảm nhận về tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên và cuộc Bắag 
chiếh đáu nhiều gian khỉ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của họ. Chị Thao, Nho, Phương 
EHoh, họ đều là những cô gái CÒQ rất trè, gắn bó với công việc gcr phá bom cho con 
đường bộ đội sè hành quăn. Với những oò gáỉ tưởng chỉứig như mảnh mai, y^ ớt. ngươi 
ta bắt gặp một tinh thần làm việc dũng cảm, một ý chí kiên o^g không gậ lung lay 
nỗi. “Quen rii. Một ngày chúng tối phá bom dốỉ năm ỈẲn. Ngày nào ít: ba lán. Tòi có 
nghỉ dén cáỉ chết. Nhưng một chết mờ nhạt, khỏng cụ thể. Còn cái chính: liệu min 
có nổ, bom có nẩ khôn^ Không thì cách nào để châm mìn lần thứ hai?". Đài hát trong 
những giây phút ngỉìỉ ngơi hiếim hoi cũng ỉá bài hát giành dio đất nuớc: “Dây Thăng 
Long, đây E)ông E)ò,..lỉà Nội”. Sau nhừng phút giậy quèn minh cho còng việc, họ ỉạỉ trở 
vế dúng với bản diất của minh: hổn nhỉ^, yêu đòi, mơ mộng và không bao giờ tắt 
niềm tin, hi vọng, tắt ư6c mơ. 

Tình yèu nước đă trở thành truyền thỉâ[ig tiếp nối từ thế bệ này sang thế hệ khác. 
Hai cha oon anh thanh niên khí tuợng cùng viết dơn ra lính mặt trặu để khỉ bố ra mặt 
trận lii ngưbi con khòng đưi;ic trực ti^ tham gia chiến dấu thì vần thAm lặng cống 
hiến cõng sùc cùa mình cho cuộc cách mạng, dio đất nước. Đến câu chuyộn “Chiếc lược 
ngà”, ngubi ta lại bắt gặp hình ảnh của cồ bé Thu trong vai trò của một cô giao Uẽu 
dũng cảm tiếp nSì con đưbng vinh quang mà ngươi cha của cô đả đi. Yêu nưútc đả trồ 
thhnh mạch máu chảy trong tâm h&n mỗi con ngươi \Tệt Nam để họ vuợt qua kỉió 
khân, vượt qua nỗi đau ĩĩik sống và cống hỉếh dio đất nxíốc. 

Cỏ thể nói, yêu nước là một phẩm chất tiêu biểu của oon ngươi Vĩệt Nam mọi thời 
dại, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh rì hòa binh, dộc lập của dân tộc. Cùng với lòng yêu 
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nước, dọc các tác phẩm, ta còn hiểu và thêm trân trọng nhCừỉg phẩm chất, tính cách 
kỉìác nCCỉ của người dân nước mình, òng Hai là một ngưừi mang những nét tính cách 
tiêu biểu cho nguỉn nông dân Việt Nam: thuần hậu. chất phác. Những tình cảm yèu 
gh(*t của ông được thể hiện một cách hết sức tự nhiên, không màu mề. che giấu. N6 đề 
lại cho người ta một cảm giác yêu mến đạc biệt. Anh thanh niên khí tượng, ông kỹ sư 
vườn raư, dồng clú nghiên cúu bản đồ sét, õng họa sỹ, cô kĩ sư trè... tất cả họ đều là 
nhĩAig người tâm huyết, hết Ibng cống hiến cho khoa học, cho đất nước. Tuy sống trong 
hoàn cảnh khác nghiệt, đơn độc nhưng tám hồn họ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ Anh 
thanh niên khiến ngưíri ta bất ngờ, thích thú bởi tính cách cởi mở, cách nói chuyện liấp 
dẫn, làm cho ngutíi ta bất ngờ bơi vườn hoa rực rờ do tự tay anh chàm sóc. Tâm hồn 
anh, tâm hồn của một người Việt Nam trẻ tuổi, lúc nào cùng đẹp, rực rỡ sắc mhu và 
ngát lìmg hương thơm như vậy. Câu chuyện giũm hai cha con ông Sáu lại là một càu 
chuyện mang đến cho người đọc nhiều bất ngờ. Ngưbi cha cổng hiến cuộc dồi mình cho 
cách mnng đã để lại nơi chiến trưÒDg một phần thần thể. Oái oăm thay, cCttìg chúứi lại 
vì diều ấy mà đến mãi những giây phứt cuối cỉmg, cha con mới được nhận nhau. Thu 
không nhặn cha không phải vì cô bé vò tâm và khó bảo mà chỉ đơn giản là một lý do 
thật trẻ con: ông có một vết sẹo dài trên mặt, khòng đẹp như khuôn mặt mà cô bé đà 
được nhìn, được ôm ấp ở trong ảnh. Cuòì cùng thì tinh cảm yêu thương, tình phụ tử vẳn 
vượt lên trên tất cả để chiến thắng. Dù thế nào đi chăng nũa thì tình cảm yêu thương 
vẳn là lứìững tình cảm nổi bật Chính tình yều ấy đă tiếp thèm sức mạnh cho òng Sáu 
ra đi chiến đấu vì đất nuớc, tiếp thêm dộng lực cho Thu sau này bước theo con dưhng 
gian khổ nhưng đầy vinh quang của cha Ehều dáng nói là những con người Việt Nam, 
trải qua biết bao thế hệ với biết bao khó khan gian khổ nhưng họ luôn vượt lên tất cà 
bằng tinh thần lạc quan và bản lĩnh của cỉúnh mình. Tin đồn sai lệch vẻ làng chợ Dảu 
sẽ chỉ là một thử thách để từ đó, tình yèu làng, yêu nước của ông Hai trở nên sâu sác 
hơn. Niềm vui và súc mạnh mà anh thanh nièn khí tượng tìm thấy sẽ làm động lực cho 
anh tiếp tục cống hiến tài nãng và tàm hiợết của minh cho đất nước. Những khoảnh 
khắc cái chết treo lơ lừng trên dầu sề chỉ khiếh cho oò thanh niên xung phong mảiứì 
mai thêm dũng cảm và tâm hồn lạc quan vản rộng mở đón nhận cuộc sống. Còn với 
Tlỉu, cái chết của cha cô là một nồi đau, nhưng hình bóng cha cũng sề luòn là ánh sáng 
dản cõ đi trẽn mọi ngả đường.. 

M6i thế hệ, như ông Hai. như anh thanh niên khí tượng, như ông Sáu, bé Thu. như 
chị Thao. Nho, Phương EHnh, họ vẫn hàng ngày, dmg ĩứiau lồm nên bức tranh đẹp, 
sống động về con người Việt Nam 

"Ldp cha trước lớp con sau 
Đả tĩứơih đồng chí chung câu quân hànỉĩ* 

Khúc hát ấy vẫn luôn vang lên hào sảng trong lòng mỗi người dân Việt Nam tự bao 
đời nay. Họ để lại dấu ấh của nủnh trong lịch sử, trong những chiến thắng vĩ đại làm 
nèn đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập. Và cũng chính họ. các thế hệ Việt Nam anh 
hùng, dũng cảm đă đi vào trong những trang văn chân thực, sinh động với tất cả niềm 
yèu mến. Đọc "Làng^ (Kim Lân), “Lặng lè Sa Pa” (Nguyền Thành Trung). “ Chiếc lược 
ngà” (Nguyễn Quang Sáng). “Nhũng ngôi sao xa xôi” (Lè Minh Khuè) ta cũng sẽ bắt gặp 
nhCtng thế hệ con ngubi Việt Nam như thế. 
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Đề số 41 

Cởu 1 (1,5 điểm): Theo em, trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Henri, 
Gỉôn-xi hay Bơ -men là lứiAn vật nổi bật nhất cùa truyện? Vì sao? 

Cảu 2 (1,5 điềm): Viết đoạn vốn ngán (5-7 câu) giải thích nlian đề tác phẩm Bến 
quê của Nguyễn Minh Châu, trong dó có sử dựng thành phẩn tình thái (gạch chồn dưvh 
thành phần này). 

Câu 3 (7 điềm): Trong bài Tỉếng nói của vởn nghệ, Nguyễn ỉhnh 1111 cố viết: 
‘^ĩột bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuốhg đuiỆic. Ta sẽ dừng tay 
trèn trang giấy dáng ỉẽ lật dì, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc...” 
Em có suy n^ ờ vẻ ý kiến trôn? 

Từ đó hãy trình bày cảm nhận về một bài thơ theo em là hay trong chilơng trình 
Ngừ văn lớp 8 hoặc lớp 9, phần Vàn học Vỉệt Nam. 

Bời làm 

c&uĩ 

Trong tiụyộn ngán Chiéc lá cmi cùng, tác giả kể về một nữ họa sĩ bị viêm phổỉ. Cô 
nghỉ là mình không thể khòi bệnh và khi nằm trên giơbng, cô nhìn qua ổìBl sổ dế 
nhũng chiếc ỉá thưtmg xuân rụng xuống. Cô tin I^ng khi chiếc lá cuĩâ cùng lia cành thì 
cò cũng lìa đời. Tỉhững sợi dáy ràng buộc cô với tình bạn, với thê' gian này cứ lơi iòng 
dẳn tỉmg cái một thì ý nghi kì quặc kia hình như lại càng choán lấy tâm tri cô mạnh 
mẽ hơn”. Thế nhung, chiếc lá cuối cùng vẫn kỉền cường bám lấy cành dù gió rét dữ dộk 
và Giòn-xi cũng dần dẩn hồi phục. O.Henri dành hầu hết câu chữ để kề chuyện Giôn-xi 
nhung nhân vật nổi bật nhất của truyộn lạỉ là cụ Đơ-men. Cụ đả không ngại đánh dổi 
cuộc sống của minh dể vẽ chiếc lá thưbng xuân trong dèm mưa bão khủng khiếp mà 
chiếc lá cuối cùng dă rụng. Hành dộng lặng lè và cao quý ấy đà tạo nên một kiệt tác: 
chiếc lá mà cụ đă tạo nên bỉlng màu xanh hi vọng dã cúu một mạng ngutâ. Cụ đả trả lại 
màu xanh cho chiếc lá úa vàng, trả lại niềm tin và nghị lực cho con ngubi yếu đutã, thắp 
lên ngọn lủa của tình yêu thương, sự nhản hậu và lòng vị tha Cụ Đơ-men dả trò thành 
một nhân vật có súc sáag lảu bền trung lòng bạn đọc. 

Cừu 2. Khỉ nối vè Nguyền Minh Châu, các nhà nghiên cúu nhận dịnh, các tác 
phẩm của òng luôn độm điất triết lý về con ngubỉ và cuộc sống, chất triết lý đó thể hiện 
ngay ở trong tèn đề tác phẩm nliư “Mảnh trãng cuối rừng”, “Chiếc thuyền ngohỉ xa”, 
“Nguín đàn bà trên chuyên thu tốc hành"... “Bến quê" cũng là một trong nhữkỉg tác phẩm 
có nhan đề như vậy. Nhàc đến l>ến, nguỉà ta thưtmg nhớ đến những tình cảm thuỷ 
chung, chân thành gán bó. gán gùi như “Thuyền về có nhớ bến cháng / Bến thi một dạ 
khảng khâng đợi thuyền" hay “Cáy đa cũ, bến đò xưa / ĩĩộ hành oó nghĩa nắng mua 
cũng chò"... Đó cũng là hi)ih ảnh gần gũi gợi cho ta cảm giác yên bình, thanh thản. 
U^rng trưng cho vẻ đẹp giíín dị. Cái bến quê gần gũi mà một người cả cuộc đíâ từng 
ngang dọc kháp nơi trôn Uiố giới, aiối t'ùng nhặn ra inìỉứi chua timg và cỏ lè sẽ kliông 
bao giờ có thể đạt chân đèn, dù chỉ cách xa một khúc sông. Hìrứi ảnh ấy gợi dến liên, 
vợ anh nhưng chầng bao giờ có đù thời gian dành cho để nhận ra vẻ (lẹp tần tảo, chịu 
thươiig chịu khó, hy siĩdi vì chồng con cùa cô. Tiêu đề tóc phắm đã gửỉ gắm trong nó 
một triết lý sâu sốc: Diúng chạy tlieo nhửng cái xa xôi mà không biết nhặn ra và quý 
trọng những cái dẹp giản dị, gẩn gũì trong cuộc sống của chính nành. 
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Câm 3. Trong bài ‘Tiáog nói của ván nghệ Nguyễn Ehnh Thi có viết: ^ột bài thơ 
hay khiông bao giờ ta đọc một lẳn mà bỏ xuống được. Ta sè dìtbg tay trèn trang giấy 
đáng lẽ* lốt đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta dọc..". Đó cũng là nhũng gì ta 
cảm ohặr. dược khi dọc bài thơ “ Sang thu”. 

<)ó rảt nhiều định n^ũa khác nhau về một bài thơ hay. Trần £)âug Kh<« cho rằng 
bài thor hay là một bầỉ thơ "giản dị, xúc dộng, ám ảnh”. Xuân Diệu thì cho rìhig đó là 
một bài thơ "hay cả phẩn hồn và phần xác”... Nhưng dù là dịnh nghĩa theo cách nào thì 
lứùn chung, một bài thơ hay phải là một bài thơ đươc viết nên từ tình cảm, cảm xúc, từ 
tiếng níói trái tim ngubi n^ệ sỹ, gây được nhũng xúc dộng sâu sác. Đỏ cũng là một bài 
thơ dè lại cho người đọc nhũng ấn tượng mạnh mẽ vé vần diệu, nhạc tính, mang lại cho 
người đỉọc nhũng cảm giác mới lạ. Một bài thơ hay là một bài thơ mà hình thúc và nội 
dung hcài hòa, tân thèm cho vẻ dẹp cửa nhau. Nhưng nói như thế không có nghĩa là có 
một chuiẩa mực hoàn hảo dể nhận diện một bài thơ hay và tất cả mọi bài thơ hay đều 
là nhữnig bài thơ hoàn hảo, theo đúng chuẩn mực về tất cả. Có thể là bài thơ hay khi nó 
khơi gọi dược trong lồng ngi^ những cảm lúc mảnh liệt, nó là bản hòa âm của nhạc 
điệu, vân diệu... khỉ những điều dó đả vượt ỉèn tát cả dể trở thành điểm nổi bật, làm 
nhòa đii Út cả những chưa hoàn hảo. Dù vậy, bỏ qua nhũng nhậu dinh mang tính diủ 
quan, biài thơ hay vản phải là một bài thơ mang giá trị thẩm mỉ dược đông dảo dộc giả 
c^ỉg 

(^ỉnúih vỉ mang trong nó những phẩm chất như vậy nên nói như Nguyễn EKnh 
Thi, vớĩi những bài thơ hay íy "khỗng bao gid ta dọc một lán mà bỏ xuống được”. Thơ 
là tièngỊ nói của cảm xúc, một bài thơ hay sẽ không chỉ nói lèn tiếng nói tình cảm của 
nhà thơ, của một người mà còn là tiếhg nói chung cho tất cả mọi người, vì vậy, nó có 
sức lồi tcuốn ngưừi dọc mạnh mẽ, khiến cho họ cũng hòa chung cảm xúc, vui với QỈẻm 
vui của thi si, buồn với nỗi buồn của họ. Cảm xúc khi đã có sự hòa điệu sẽ tạo nên sức 
hút mảmh liệt, giừ bài thơ ò lạỉ. Nhưng vấh đề được Nguyễn Đình Thi nhấn mạnh ờ 
đây là "Tất cả tâm hán chúng ta dọc..” oó n^ũa ỉà ông đang muốn nhấn mạnh đến sự 
giao hòia cảm xúc mang tính tuyệt đốỉ giữa người sáng tạo và độc giả. \^ệc dọc bằng 
trí tuệ dà cái đọc dể hiểu và chưa chắc dã để ỉại những ấn ti^g sâu đậm nhưng khi 
đọc bằmg cả tâm hồn, đó phải là một cái đọc có sức cuốn hút và để lại những ấh tượng 
không dị nhạt phai. 

Nhu/ vậy, có thể n^, bằng cách diền giải rất cụ thể, NgụyỀn Đinh Ihỉ đã mang đến 
cho Dguibỉ cho ngưbi đọc một khái niệm nữa về thơ hay. Tại sao những bài thơ như vậy 
lại cỏ Siửc cuốh hút đến múc phải khiến cho ngửbi ta phải dọc bằng cả tâin hồn của 
mình? Bạn hày thử cùng tôi doc “Sang thu" của Hữu Thỉnh để trải nghiệm cho những 
cảm xúc àô. ^ 

“Bồng nhận ra hương ổỉ 

Trèn hàng cồy đứĩìg tuổỉ" 

Xư% nay, mùa thu vẫn luôn là mùa nhạy cảm nhất trong năm, vì thế mồ mong lại 
cho thi nỉiân nhiều cám xúc. Mùa tiiu đẹp, mùa thu inơ màng, và có idiữhg khoảnh 
khắc, imÙ£ thu cũng thật lạ. Ây là khi mùa như cô thiếu nữ, rụt rề nhón chân bước vào 
vuỀm tnần Ngay tì/ dầu, bài thơ đã khiến ngưbì đọc cảm thây bị thu hút bời từ chinh 
nhũing cảm xúc rất thực của nhà thơ. Trong cái mơ hồ phảng phất gió thu và lá thu 
dang màu, la hương ổi chứ không phải bất cứ một thứ mùi nào khác bởi "giữa trời 
đất mềinh mang, giũm cái khoảnh khắc giao mùa kì lạ thỉ diéu khiến cho tâm hồn tòi 
phải layr dộng phải giật mình để nhận ra đó chính là hương ắi (...) Huơng ổi tự nó xộc 
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thằng vào những miền thơ ấii thân thiết trong tâm hồn chúng ta. ** (Hũu Thỉnh). Nhà 
thơ dã khiân cho người đọc như cũng đang chìm ngập trong màu sắc và mùi vị của mùa 
thu, dé ỉứiững ai chua tỉAìg nhận ra lỉxìg mùa thu có thể dến trong huơng ổi giờ đây 
cũng oó thể như đang ngủi thấy mùi hương ngọt ngào ấy. Mìia thu áển trong sự n\ơ hồ, 
**cảm*’ nhiều hơn **nhận”. Mặc dù nhà thơ nâi rằng: ''Đồag nhộn ra hương ổi** nhtừìg thựi: 
ra dó ỉh cái *hihận” có xuất xứ từ '"cảm”, cảm dưọc sự chuyển dộng của hương sác: “Riả 
vào trong gió se", Hương ổi ngào ngạt đẽái múc có thể “phả vào trong giố se" như có thể 
đưa tay mà nắm bát iấý. trong cái gió rất đặc trưng của mùa thu, se ỉạiứi. Ta chợt bân 
khoăn: Hương ổi nồng nàn dến vậy mà sao giờ thi nhân mới giật nứnh nhận ra? Phải 
chăng con ngươi đâ quá vô tinh mà không cảm nhận được bước di của thời gian? Nhưng 
nếu dâ vố tỉnh thì không thể cảm nhận một cách tinh tế vậy. Có lẽ nên đi tìm câu 
trả ỉời trong cổi bất ngờ vẻ dấu hiệu của imia tha Sau những nãm chiến tranh, không 
dược hường những mùa thu trọn vẹn, khi bước vào mùa thu hoà binh đầu tièn, ngươi ta 
bỗng trở nèn bất ngờ, sủng sốt trưâc tất cả những ^ thu^ về mùa thu. Và cũng có lè 
bởi, xưa nay ngươi ta đả quen nhìn thấy mùa thu đến trong hương dốn, trong lá vàng, 
trong cúc nà.. Giờ đây, phát hiện rkng mùa thu cũng oó thể đến trong hương ểÁ nồng 
nàn nèn cảm xúc bất ngơ, sung sướng bật lèn thành tiếng thành một tiếng reo ngỡ 
ngàng, thídỉ thú. lliu dă nhẹ nhàng bước những bưdc đi đẩu tiên vào trong cảnh vật, 
vào trong lòng ngươi trong nhũng vẩn thơ đầy ngỡ ngàng, nó khiến ngươi ta không thể 
không tỉỉ^ tục dối theo nhũng bưâc chân ấy để càm nhận mùa tha 
"Sưcmg chùng chình qua ngõ 
Hình nỉiU thu đã uể* 

Giật mình tnlớc hương ổi, thi nhản ngỡ ngàng nhln ra xung quanh. Thu đả đến 
thật rồi! E)èh không hề báo trước để ngươi ta phải giật mình thích thú. “Sương chùng 
chình qua ngõ", nửa Xìhư muốn đi, nửa lại như muốn dùng dáng ở lại. Khí thu dã ỉan 
tràn khắp khòDg gian và sương trử thknh một sinh thể có hồn, cũng mang trong mình 
cái ỉưư luyến tạo vật Rỏ ràng ỉà Hữư Thỉnh đang nhẹ nhàng d&n dắt ngươi đọc áắữ với 
từng đương nét của mùa thu nhưng hai tìr “ hình nhiT làm cho tất cả nhừng gì cảm nhận 
trước đó dột nhiên trở nèn mơ hồ. Là hương ẩi của mùa thu đ^, là gỉó se của mùa thu 
dấy, ỉà “sương chùng chình" của mùa thu ấy nhưng có lẽ nhà thơ đang quá vui mìmg, 
quá sũng sơ trước nhừng cảm nhận mới mẻ, khác ỉạ, đặc biệt của mỉia thu mà vẫn còn 
chưa dám tin I^ng: Snng tha Điều ỉạ thú vị ỉà đến dảy ngươi đọc cũng đột nhiên 
mang trong mình thứ cảm giác mơ hồ đáng yêu như vậy. 

Vầ “sang thu"! Sự vật trong khoảnh khắc giao mùa ấy cũng mang một nét duyên 
rièng thật lạ. 

*Sống đưạc lúc dềnh dàng 
Chừn bắt đẩu vội uồ" 

Mùa thu, dòng sông cho để hợp với không khí của nhùng buổi chỉẻu thu mà dương 
như trở nên nhẹ nhàng, èm dịu hơn. Sông như biến thành một con ngươi có tâm hồn 
nhạy cảm, cảm nhận được khi thu dang bao trỉim lên vạn vật mà tự cho nùnh “được lúc 
dềnh dàng", nán lại chưa muốn chảy, để được tự mình chúng kiến nhĩứig bước chân nhẹ 
nhàng của thu sang. Và cánh chim, không phải là “vội vă” mà là “bát dầu vội vã". Nếu 
như “v^ vả" thì dã là bưốic 5^g hẳn mùa thu, chuẩn bị bước sang mùa dòng, dàn chim 
dạng chuẩn bị bay về phương Nam ám áp tránh rét. Còn ở đày, mới là “sang thu” nèn 
sự vội vă mới chỉ “bắt đẩu". Thiên nhiên vẫn luôn là những sự vật nhạy cảm nhất với 
khoảnh khắc giao mùa. nhà thơ đã nắm bắt được cái khoảnh khắc vội vả ấy của 
cánh chim và cảm nhộn mùa thu đãi từ chính trong cái vội vã ấy. 
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Mùa hạ chuyển giao cây ^'quyén tiụmg^ cho mùa thu nhưng vản không quèn dể lại 
một chút dáu án của minh: 

đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu^ 

Hũu Thỉnh nói rằng: Khi tôi viết bài thơ này tôi đà liên tư&ng đến nhũng đám mây 
mùa hạ. £>ó là những đám mây tràn trọn vẹn vào mùa thu”. Mậc dù cũng theo nhà thơ, 
dằng sau hình ảnh ấy còn ẩn chúb biết bao ý tường về khát khao, ước vọng của tuổi trè, 
của con ngubi trong cuộc đời nhưng kh^ìg thể phủ nhận I^g nó v&n tạo ra một nét vẻ 
thật đẹp cho bùt tranh cảnh vật Cái tư thế “vắt nìla mình” như có gỉ lưu luyến. Nó đã 
giao hoà ò trong một khoảnh khác thời điểm giửa mùa hạ sang mùa thu, thời diểm mà 
không phải ai cũng oó thể cảm và thể hiện ra đưọc. 

“Ván cởn bao nhiều nắng 
Đã vcn dần cơn mưa 
Sdm cũng bớt bốt ngờ 
7Vên hàng cày dứng tu&^ 

Cảm nhặn qua một tâm hồn tinh tế, khoảnh khác giao mùa b&ng dưng lại thật 
chậm trong những đưbng nét. ỉ)âu chỉ oó dám mây mùa hạ obn lưu luyá) mà “vắt nùẼt 
mình sang thu**, dó oòn là nắng. CÒĐ bao nhiêu nắng bòi hạ vẳn còn lưu luyốQ với trời 
dất trước khi chuyển giao sang mùa thu. Nhưng TÌà mìia thu cũng V&D dâi dể mọi thứ 
dẩn thay dãi; vơi dẩn cơn imxa, sãúm bớt bát ngb, ngay cả hàng cày cũng trở nèn “đúng 
tuổi'*... £)ến đảy, ta lại bắt gặp nhừng phát hiện hết súc tinh tế của Hũu lìiỉnh. Dấu hiệu 
của mùa thu đưpc cảm nhận d tìứìg chỉ tíết^ ngay cả sự thạy đổỉ của sắc lá hàng cây. Là 
“dứng tuổi” bởỉ hàng cây đã vượt qua cái vanh tươi, mơn mồn của mùa xuân, mùa hạ, 
giờ đây đang thay đổi tấm áo mà mình dang mặc để trở thầnh đứng tuẴi... 

Bài thơ kết thúc nhưng khoảnh khắc sang thu đã ngập tràn kh&p không gian, tĩòn 
vào lòng người và dế lại trong lòng họ những ấn hụng sâu sắc và cũng rất rìèng. Ngưbi 
đọc như dỏi theo từng bước chân của mùa thu, hòe minh vòo trong hương trong cái 
chùng chình của sương, cáỉ dềnh dÀng của sdng, cái vội vă của thu, cái mẻm mại của dảỉ 
mảy mùa hạ vắt sang thu.. Khồng diỉ là đọc, đố còn là sự câng mở của tất cả các giác 
quan theo bơờc ch&n của mùa thu, đổn nhận mùa thu với tất cỏ sự ngở ngàng, hàữ 
hứng, vuỉ thich. Có thể n^ bài thơ không chỉ ỉâi cuốn ngươi dọc mà nó còn khiếi cho 
ngươi ta hba minh vào trong cảm xúc ấy một cách trọn ven. 

“Sang thu” “khòng chỉ báo cho ngưbti đọc biểit thu dă trở trong cảnh sắc thỉèn nhiên 
mà còn ngay trong cu^c sáag ocm ngùbi, trong tâm hàn tfii và chác với rất nhiều ogưbỉ 
yêu thu.. ”Có dám mAy mùa hạ / Vắt TirB* mình sang thu”” (Hiầi 'núnh). Đài thơ dã 
khiến cho ngươi ta không thể chỉ dừng lại ở nó một lán. Vầ diin chAn rằng, với cả 
lứiững cd không o6 oơ hội dọc lại c6 lần thứ hai thì nhũng âia tượng cũng sẻ mãi ấn 
tượng về một khoảnh khắc mơ màng: sang thu 

Đề sế 42 

Cáu 1 (1 điềm): Thế nào là lời dản trụt tiếp, lơi dẳn gián tiếp? Cho ví dụ minh hoạ? 

Càu 2 (3 điểm): Đằng một vãn bản nghị luận (dài không quá một trang giấy thi), 
hăy phản tích giá trị của tỉnh huống bé Xi-mông hài bác thợ rèn Phi-lip: “Đác oó muôn 
làra bố cháu khôngí?” (Bố của Xỉ^mồng - Guy dơ Mô-pa-xăng). 

Lý giải tại sao tác phẩm mang tên Bố của Xĩ-mồng? 


251 



Cáu 3: Trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải có rÃN' 

*ro ỉàm con chùn hót* 


a) (0,5 điểm) Chép dựnh xác 7 câu nổi tiếp câu thơ trèn. 

b) (1,5 điểm) Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Hoàn cảnh đó có ý n^ũa như thế 
nào trong việc bày tỏ cảm xúc của nhà thơ? 

c) (ĩ điểm) ở phần đầu của bàỉ thơ, tác giả dìưig đại từ Tòi”, nhưng d đoạn thơ vùa 
chép ỉại sừ dimg đại từ ‘Ta”. Vi sao vậy? 

d) (3 <Uỉm) Mở đầu đoạn vân phân tích 8 câu thơ trẽn, một học sinh viết: xúc 

cảm trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước, Thanh Hải dã bày tỏ khát vọng mánh 
liệt muốn dâng hi^ cho cuộc đòi.” 

Coi đây ỉà câu mở đoạn, hãy hoàn chinh đoạn vân tÃng cách viết tiếp phẩn thân 
đoạn có độ đài khoảng 10 câu, trong đó có ỉdi dẫn trự: tiếp và kết đoạn ỉà một c&u hỏi 
tu tìt 

Bài ỉàm 

Cồul 

- Lờỉ dẫn trực ti^ ỉà ỉời dỉn nguyên vãn câu nói, ý kiến hoặc ý n^ĩ của người hoặc 
nhân vật Lời dẫn trực ti^ dược đặt trong dấu ngoặc kép. 

Ví dụ: 

Quê hương đâỉ với m&i chủng ta thật thiêng liêng mà cũng rất gần gũi, yêu 
thương: “Què hương là oon diều biếc - Chi^ chiều con thả trèn đồng” (£)& Trung Quân). 

- Lbi dẫn gián tỉ^ ỉà lời thuật lại ý kiâi, Ibi nói, ý n^ của ngươi hoặc nhân vật, có 
những diẻu chỉnh thích hợp. Lơỉ dẫn gi^n tiếp khõng dược đặt trong dổiư ngoặc kép. 

Ví dụ: 

Què hương đ<ã với mỗi chúng ta thật thiêng ỉỉèng mà cũng rất đỗi gần gũi, yêu 
thương. £)ỗ Trung QuỂhi đã từng viết, què hương là con dỉều biếc mà mồi ngươi thả trên 
cáiứi đỈĐg què. 

Cỗu2 

Câu hòi xuất hiện m^ cách hết sút đột n£^ cả trong sụy n^ của cậu bé Xi-mòng 
và lứiẩb là đốì với bác thợ rèn Phi-líp. Với một đúb trè obn rất hồn nhỉền, có thể nóì đó 
là một trong những ý muốn khổ tâm, lìhưdg chỉ như một tia chớp, vụt qua, gi£bg như 
suy nghĩ chỉ muốb nhậy xuống sồng chết đi cho dỡ buỉn của cậu bé trước đố. Nhưng 
cũng câu hòi ấy lại oó tác dụng thay đổi toàn bộ diền biẽáa câu chuyện cùng như số phận 
của những nhân vật trong đó, đ4y nó đối một kết thúc oố hậu. lình huống không chỉ 
khác hoọ tâm hồn ngây thơ, mà còn thể hiện ước muốn rất chúỉh đáng nhưng cũng 
thật tội nghiệp của một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương. Câu hỏi làm cho bác thợ 
rèn tốt bụng thực sự bối rối. Cuộc gộp gỡ mang lại những suy n^ khác vớỉ suy nghỉ 
không tốt ban đầu vẻ ngươi đàn bà “cao Idn, xanh xao, đứng nghiêm nghị tniớc cửa 
nhà mình, như muín cấim đàn ông bước qua ngưỡng cửa nơi chị đã bị một kẻ khác ỉìm 
dối” thì tình huống bất ngờ khiến bồng dưng bác thợ rền trd thành một nhân vật 
trong câu chuyện của gia dinh nhỏ ấy. Bác dã có một cách giải quyết rất tế nhị ỉầ coi 
đó lứii/một câu cbụyện đùa nhưng ta bỉết rằng sau đó với bác, với cậu bé và tất nhiên 
ià cả mẹ cậu nữa, mọi chuyện sẻ khác. Có thể nỏi tìiứi huống trên dã có giá trị đẩy 
câu chuyện lên oao trào, đòi hỏi phải giải quyết Nhờ lời đề n^ị này, bé Xi-mông có 
một ngươi bố cho rỉẽng mình dể hôm sau, cậu có thể hiên ngang đúng iạí, quát vào 
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mặt của những đứa trẻ quái ác những lời ném một hòn dá": **ĐỐ tao ấy à, bố tao 
tèn là Hii-líp”. Chưa biết rồi người ta sè đón nhặn câu chuyên Xi-mông có một người 
bò tên u Phỉ-ỉíp như thế nào, chỉ biết rằng, niềm tin vào việc mình có một người bố đã 
tạo ra cho cậu bé niềm tin vá súc mạnh để chống lại tất cả những lời cay nghiệt. Cậu 
dường như đà trưởng thành hơn rất nhiều. Sau tình huống ấy, cùng với cách cư xử của 
bác Phi-Up không cố lý do gì dể chúng ta không tin tường vào một kết thúc mang màu 
sắc tươi sáng. 

Tác phẩm mang tẽn của Xi-mông” như một lời kh&ng định ớiÂc chắn: là của 
Xi-mông chứ không phải là ảta ai khác. ‘IBỐ của Xi-mòng” bởi dó là ông bố mà tự Xi- 
mông "đề n^ị” để c6 dược; bởi như sự đón nhận ngày hôm sau đó: chưa ai biết bác Phi- 
líp. “bố của Xi-mông” là ai cồ. Có thể sau này, r6i Xi-mông sè có một ngubi bố thực sự 
mà mọi người đều biết déh và thiâ nhận nhưng đối thời điểm dó bác Phi-líp mới chỉ là 
bố của riêng cậu bé mà thôi. Tên đề đả ẩn chúa trong đó lời tièu đoán và niềm tin vào 
hậnh phúc sẽ chờ đón những nhân vật trong tác phẩm đó d phía tnlâc. 

Côtí3 

a) Chép chúih xác 7 cốu nôì tiéìp câu thơ trèn: 

Ta làm con chừn hót , 

Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nót trám xao xuyến. 

Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lề dâng cho đèà 
Dù là tuổi kai mươi 
Dù là khi tóc bọc.. 

b) Hoàn cảnh ra dời của bài thơ: 

Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải: Đài thơ ra đời vào 
tháng 11 nâm 1980. khoảng một tháng tniỡc khi nhà thơ m&, khi ông nằm trên 
giường bệnh. Con ngưbi khi sắp CU(£ con diihng của đời minh thubng c6 những khao 
khát, có những diều tiếc nuốỉ. EKâ với Ihanh Hải. niềm khao khát đó là làm một mùa 
xuân nho nhò để dâng hỉếh cho đời. Có biết hoàn cÃnh ra đòỉ của bài thơ. ta mới thám 
thìa sự chân thành tha thiết cùa ước ngụyện cao quỷ ấy. 

c) ở phần đảu của bài thơ. tác giả dùng đại từ "tối”, nhưng ồ doạn thơ vìta chép lạỉ 
sử dụng đại từ "ta”. Đòi vì cái tôi cá nhân của mỗi ngưbi dă hòa chung và cái ta chung 
của cuộc dời. àmg tạo nên mùa xuân vĩnh hằng cho đất nước. 

d) Từ xúc cảm tmớc mùa xuân của thiên nhièn đất nước. Thanh Hải dã bày tỏ khát 
vọng mãnh liệt muốn dâng hiến cho cuộc dờL ông như đang cất cao lời ca tha thiết: 

*Ta làm con chim hốt 
Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nổt trầm xao xuyến,** 

Điệp ngừ" ta làm...ta làm...ta nhập...” tạo nèn âm điệu ngân nga cho vần thơ. “Con 
chừn hót” chồo đón mùa xuân, "nhành hoa” tỏa hương dâng dời, "nỉk trảm xao xuyốữ” 
cho bốn hòa ca cuộc đbi thêm tươi vui, rung động hồn người....Nguyện ưởc của nhà thơ 
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thật đáng trân trọng biết bao! Và ông còn nguyện cầu được suốt dỉẢ dâng hiến, đuợc 
làm "Một nùia xuân nho nhỏ / Lặng lẽ dâng cho đời / Dù là tuổi hai miAÃ / Dù là khi tóc 
bạc". Các tir láy "lặng lè", "nho nhò” thể hiện sự khỉèm tốn của nhà thơ còn điệp từ "dù 
Là...dù là..." khắc họa sự tha thiết được góp phần nhỏ bé của minh, làm một inùa xuân 
nho nhỏ để hòa cùng mùa xuân của non s^ỉg. Vần thơ như một lời thề: 

Dù là tuổi hcù mưcn 

Dà là khi tóc bạc. 

Có ai không rung động trước nguyện ước dìản thành, tha thiết ấy? 

Đề sấ 43 

Cốu 1 (3 điềm): Phân tích nét đặc sác của cách dùng từ “mặt tròi" trong nhũtog câu 
thơ sau: 

- “Ngc^ /Jg£fy mặt trời đi qua trên lăng 

Tháy một mật trời trong lăng rối đo” 

tyỉếng lũng Bác - Viễn Hiuơng) 

- "Aíộ/ trời của bắp thì rtàm trèn đồi 

Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng” 

(Ịữiúc hát ru những em bé lớn trèn Uùĩg mẹ - Nguyền Khoa Điềm) 

Cồu 2 (7 điềm): Nhận xét về hình thúc thuật của một tác phẩm vãn học, 
Sách Vân học 9 - Tập 2, NXB Giáo dục 2000, có viết: 

“Hình thúc hay là hình thúc sáng tạo, sinh động, phti hợp nhất với nội dung, oó sức 
biểu hiện nộỉ dung hừng hồn nhất, gây được ỂÚI tượng sâu sắc nhất" 

(Sách đã dẫn - Trang 116 ) 

Qua việc phân tích vẻ đẹp hình thức của bài thơ sau, em hãy bày tỏ cách hiểu của 
em về vấh đề trên? 

Anh trăng 

Nguyln Duy 

Hồi nhồ sống với đổng 
vứ sông rồi vă bề 
hồi chiến tranh ở rừng 
vầng trũng thành tri kỷ, 

Tràn trụi với thiên nhiẽn 
hồn nhiên như cây cồ 
ngờ không bao già quên 
cái vầng trâng tình nghŨL 

Từ hồỉ vể thành phố 
quen ánh diện, cừi gương 
vầng trăng đi qua ngõ 
như người dưng qua điứmg. 
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Thình Unh đần điện tắt 
phòng buyn-đinh iổì om 
vội bậí tung cửa sổ 
đột ngột vầng trúng tròn. 

Ngửa mặt lên nhừi mật 
có cái gi rưng rưng 
như là đồng, là bể 
như là sông, là rừng. 

Trăng củ tròn vành vạnh 
kể chi người vô tình 
ánh trăng ini phăng phắc 
đả cho ta giật mình. 

Thành phó Hồ Chí Minh, 1978 


Bài làm 

Câu l: Trong hai bài thơ Vỉếng lăng Bác vầ Khik hát m nhăng eni bé lớn trèn 
ỉiứĩg mẹ, các tác giả đà sử dụng từ mật trời hai lần, lần dầu với nghỉa gốc, chĩ mặt- trbi 
thực và lần thứ hai dùng với nghĩa ẩn dạ 

ớ mỗi bài thơ. từ mặt trời lại mang một ý nghĩa riêng. Trong câu thơ cùa Vìỗn 
Phương, “mặt trời trong lãng rất đò” chúih là hình ảnh Bác Hồ kính yêu. Cững giống 
như mật trbi soi sáng cho nhâu gian. Bác dà đem lại ánh sáng Cách mạng, chl \ổí soi 
dường cho lứiàn dân ta đi dếh bến bờ độc lập tự do. ấm no hạnh phúc. Hình ảnh Bác 
luôn trubng tồn cùng đất nước như sự vĩnh củu của mặt trời. 

Nếu như nhà thơ Viễn Phương dùng hình ảnli mặt trời để bày tỏ lòng ngưỡng mộ 
đối với vị lãnh tụ kínli yêu thi nhà thơ Nguyền Khoa Điềm lại dùng lìó chỉ đứa cpn đốì 
với nguìri mẹ; 

Mặt trời của bắp thì nằm trèn đổỉ 
Mặt trm cùa mẹ, em nằm trễn lưng. 

Thuộc tính của mặt trời làm cơ sò cho sự so sánh ngầm ở đây là sự ấim áp. Mặt trời 
ấhi áp mong lại nguồn sống cho cây cối. cho bắp trền nương, còn con mang lại nguồn 
sống vh niềm hi vọng cho mẹ vẻ một ngày mai tươi sáng, một ngày mai độc lặp tự do. 
Em bé là mặt trời bé bỏng mà người mẹ mang trẽn lưng. 

Hai bài thơ với hai ỷ n^iĩa khác nhau của từ mặt trời song đều hết súc thành công. 

Câu 2: “Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thúc và một khám phá về nội 
dung^ (Lè-ô-nít Lê-Ô-nốp). Bên cạnh một nội dung sâu sắc, hình thức là một yếu tố 
quan trọng không thể thiếu làm nên giá trị tác phẩm. Chứứi vì vậy mà có nhận dinh: 
“ỉrmh thút hay là hình thúc sáng tạo. sinh đpng. phù hợp nhất với nội dung, có súc biểu 
hiện nội dung hùng hồn nhết. gây được ấn tượng sâu sắc nhất”. Đi vào tim hiểu bài thơ 
“Anli trống” (Nguyền Duy) ta sẽ hiểu rỏ hơn về nhận dịnh này. 

Nội dung và hình thúc là hai yếu tố tạo nèn một tảc pỉỉẩm. Nội dung thề hiện ở đẻ 
tài, chù đề, tư tưởng cùa tác phẩm ấy còn hình thức thuừng thể hiện trong kết cấíi, 
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troag ỉời vủn ngỉiệ thuật và những biện ph^ n^ệ thuật ở dảy, nhậu định đun ra 
quan niệm về một hình thức hay. Trước hết, đó phải là một hình thúc sáng tạo, sinh 
động. binh thubng là cái chết của nghệ thuật*. Nội dung tác phẨm dược lấy tì/ 
những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như cũng oó khỉ, cùng một nội dưng nhưng 
mẳi người lại có một cách thể hiện khác nhau và tất nhiên, trong số dó. khòng phải tác 
phẩm nào cũng được đón nhận và để lại dấu ấn. Hình thúc sáng tạo hèng đóng dấu 
phong cách của ngưbí nghệ sỹ trong sáng tác của họ. Hình thúc sáng tạo sẽ tạo ra inàu 
sắc mới cho nội dung, khiếh nó vượt lèn trên nhũng tác phẩm cùng đề tài. Nhưng dù là 
sáng tạo, đó cũng phải lÀ một hình thúc sinh động tức sáng tạo hoàn toàn mới mè 
nhưng khòng hề gượng ép, và nhất là phải phù hợp với nội dung tác phẩm. Sự thống 
nhất giũa nội dung và hình thúc là sự thống nhất giữa cái bên ngoài và cái bèn trong. 
Hinh thOK; phù hợp sẽ tôn thêm vẻ dẹp của nội dung và ngược lại. Ý kiến trên đã dậc 
biệt tập trung nhấn mạnh vào khía cạnh “phù hợp nhất với nội dung, có sút biểu hiện 
nội dung hùng hán nhất, gây được âh tượng sâu sắc nhất” túc độc biệt nhấn mạnh vào 
sự hài hòa giữa nội dung và hình thúc. Đó dúnh là mổi quan hệ mang tinh quyết định 
về giá trị trong tất cả các tác phẩm vãn học. 

Hình thúc hay với nỉìừng đặc điểm và yêu cầu như trên vùa là một điều kiện cần 
vùa là những dáíi hiệu để nhận diện một tác phẩm vãn học dược coi là thánh công. Đố 
cũng diinh là những ^ ta sè bắt gặp trong “Ánh trăng”. 

Hồi nhồ sống vă đồng 


Đả cho ta giật mình. 

Nguyên Duy là một nhà thơ trưởng thành ti/ trong cuộc kháng chiến, tìmg trải qua 
nhiều gian khổ, chúng kiến những hỉ sinh, mất mát, sống chan hòa với thièn ỉứìiên. 
Thuộc thế hệ nhẦ ván đố tìúig này tùng lăn lộn nơi chiến tnlímg nhưng khi ra khỏi 
cuộc chiến tranh, không phải ai cũng cồn nhớ đâi quá khử Bài thơ ià cái giật minh về 
nhừng phút vô tình áề có ấy, cái giật minh gủỉ gám biết bao ý nghĩa triết ỉỷ về nhảu 
sinh. Để thể hiện nội dung này, nhà thơ đã sử dụng một hình thủc riòng thật độc dáo 
mang lại cho người dọc những ấn tượng sâu dậm. ở “Ánh trăng”, nộỉ dung và ỉứnh thức 
hài hòa với nhau tạo nên một bài thơ ý vị về cuộc sống. 

Bài thơ thuộc thể thơ năm chữ, là sự ká. hợp giũa tự sự và tri/ tinh, kết hợp giữa 
con đưbng tái hiặn lại một cách khách quan các hiện u^g của cuộc sống với việc phản 
ánh đời scàig qua những ấh tượng cảm xúc chủ quan của mình khiến cho Iiỉỉững xúc 
dộng trữ tình mang tíuh hiện tại. Dò/ig cảm xúc được thể hiện Lrong lứiịp thơ trôi chảy 
nhẹ nhàng, ItS tự sự khỉ tha thiết, khi trầm lắng, suy tư. Hình thúc này dă khiến cho 
tác phẩm dù sụy tư vẻ quá khứ, xúc động trữ tình vẫn xuất hiện như một trạng thái 
sống động, một quá trinh đang diễn ra vậy. Cảm xúc hiện tại xuất lủện cùng sự xuất 
hiện đột ngột của ánh trĩtng dẫn ngubi ta trờ về với những suy tư vè quá kiiứ và cuối 
cùng là sự suy nghĩ về tinh ngubi và lè đời. Nhờ phương thủte tự sự, bài thơ nưmg dáng 
dấp của một câu chuyện được kể theo trình tự thời gian, dòng cảm xúc mon theo dòng 
tự sự. N6 rất phù hợp với dòng suy tư của tác già trong suốt cả bài thơ, khiến chất triết 
lý trở nên thỄón thìa và sâu sắc hơn. Trong mạch tự sự trữ tình dó, vầng trống xuất 
hiện trong nhrmg mả-ng không - thời gian khác nhau. 

“/lái nhỏ sổng vă rừng 
với sông rồi với bề 
hỏi chiến tranh ở rừng 
vầng trăng tỉiành tri kr 
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Ày ỉà thời điểm mà con ngutri s6ag gầa gũi với thiên nhièn.trong nìột inõl chan hòa 
giao cảm như tri kỉ. Vẳng trãng đi cùng từ suốt tuổi thơ, di qua những nãin tháng chiéh 
traiứi. Tỉí trong khó kh&n, nhưng tám hồn trong sáng, đẹp đẽ vẫn tlm dẽ^ì nhau dể 
chan hòa, dể sè chia, ở trong những thời điểm ấy. tráng và tàm hỏn con người c6 sự 
tương đỏng: dẻu đẹp trong sáng, dều mang lứiững tình cảm hồn lứiiên, và vầng trâng 
trở thành vầng tr&ng tình nghĩa. 

Và rồi thời binh, bằng biện pháp đốĩ ỉập, nhà thơ dã dựng nên một hiện thực 
xót xa; 

"Từ hồi vê thành phố 
quen ánh điện cửa gương 
váng trũng đi qua ngõ 
như người dưng qua đường^ 

Về thành phố. tníờc ánh điện và ct^ gương, vầng trăng chợt trỗ nên vô duyên. Ánh 
sáng hồn nhièn trong trẻo của nó không đủ súc để chiếu sáng với nhừng ánh sáng hào 
nhoáng của thành phố. Vầ quan trọng hơn ỉà cũng chính trong nhũũag ánh sáng hòo 
nhoáng kia, người ta đă quèn mất còn oó một vầng trăng nũBSL, cũng đang chiểu sáng. 
Trâng trờ thành *‘ngubi dưng qua đưbng”. Tất cả sẽ không thay đổi néíi như khòng có 
một ngày thành phỉ mất diện. Lúc mọi ánh sáng nhân tạo không còn, ngươi ta mớỉ 
nủnh nhận ra ánh tr^g. Mộc cho anh đèn diện Ub át, mộc dio ngươi vô tầnh, 
trâng văn tròn vành vạnh. Ấy là vÂng trăng thức tình của thực tại nhưng cũng lầ vầng 
trâng dánh thút quá khứ, ỉà vảng trãng của n^ìĩa tình năm xua, là trăng của sụy tư 
đánh thúc những cảm xúc đă trở nên chaỉ ỉỳ trong cuộc sắng hiện tại. Ngươi vô tình 
nhưng tr&ng vần luôn là một tâm hổn thi^ chung, son sát 

Nội dung triết lý sâu sắc của bài thơ dã dược thề hiộn tài tình qua hình ảnh vầng 
trâng ĩnang tính biểu tượng, nhiều tầng ý n^iỉa. Tìr đẩu đái cuối bài thơ, lúc nào cũng 
vầng tràng tròn đẳy, viên mãn, như tình cảm thủy chung không bao giờ thay đôi lập 
với sự thay đổi của lòng ngươi, cùa tình đờL Vầng tr&ng vùa là biểu tượng cho quá khứ 
nghĩa Unh sắt sou, khàng dẩi qua thơi gỉan đăng thơi cũng là biểu tượng cho vè đẹp 
bình dị vĩnh hàng trcxig đời sáig. Cái "im phăng phắc” nhắc nhở ngi^ ta nhớ về quá 
khứ, nhớ vậ những ^ đã qua để biết trân trọng nó, cũng là lơi nhắc nhở cho lẽ sáng 
thụy chưng của chinh mỉnh. Cũng giống như tèn đề, hình tượng ánh trăng và vầng 
trâng xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm. Tên đề bài thơ là “Ánh tráng” nhưng 
phải đèn cuối tác phẩm thì ánh trăng mới xuất hiện. Hình ảnh vẩng trâng khảng 
định sự tròn đáy, viên mản của quá khứ, của kỷ niệm, của nghĩa tình không thay 
đối. Đến cu^ỉ tác phẩm, “Ánh trăng” xuất hiện gợi cho ngươi ta cảm giác về một 
sự lan tỏa. Vầng trảng, bản thân như một chứng nhân chứng kiến tất cả những 
gì đang diễn ra xung quanh tác giả: quên lăng, kỷ niệm, ký ức, bất ngờ, xúc động 
rưng rưng đến giật minh... còn ánh sáng của nó lại có sức chiếu rọi và lan tòa sâu 
sác. Vầng tráng là cùa trời, ở trên trời. Áiứi trăng chiếu xuống đất, thuộc về dất, 
bởi vậy nên nó có thể chiếu tận vào trong nhũmg góc khuất của tâm hồn con 
ngươi, có khả nAng đánh thức ký ức, tâm hồn họ. Hình ảnh thơ được khoác lên 
mình tíxứì biếu tượng nên có sức hấp dẫn và sức gợi rất lớn. Bài thơ vì thế mà 
dậm chất triết lý. 

E>ọc bài thơ ngoài sự phù hợp với nội dung cảm xúc trong bài thơ ta còn bắt 
gặp một hìĩih thức thể hiện đặc biệt: bài thơ không viết hoa ò những chữ đầu 
dòng. Cũng giống như “Đò Lèn”, một bài thơ khác của nhà thơ, hình thức trình 
bày Dày có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện nộỉ dung tác phẩm. Nó khiến 
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cho cả tác phẩm trở thành một dòng suy nghỉ trở nên liền mạch, liên kết ý tường 
và hình ảnh trong từng khổ cũng như cả bài. lôi cuốn người đọc vào nhừng cảm 
xúc tương tự. Và khi kết thúc dòng cảm xúc cũng là lúc kết thúc bài thơ. 

*'Ánh tr&ng^ là một bài thơ hay đặm chất triết lí. Làm nẻn sự hấp dản của 
bài thơ không chỉ là nội dung sâu sắc mà còn là một hình thức thơ phù hợp và 
cũng đảy sáng tạo. \^ệc sử dụng các hình ảnh mang Unh biểu tượng, độm chất 
triết lý, việc triển khai bài thơ theo hình thức tự sự - trữ tình, việc vận dụng một 
lối viết thơ mới mẻ, ngôn ngữ thơ gần gũi, giàu tính biểu cảm... đả góp phẩn làm 
nên sức hấp dẫn của bài thơ vượt qua những thử thách khác nghiệt của thời gian. 


Đề sế 44 

Cáu 1 (1,5 điềm): Phân tích ngữ pháp và nhận dạng loại câu (về một cáu 
trúc ngừ pháp) các câu sau: 

a. Mỏ lại thúc, trống lại giục và từ và lại inh ỏi thổi lên. 

b. Câu thơ nm rẩy sự sống như một sợi dây thần kinh bị bóc trần ra khỏi vỏ, 

trực tiếp chạm vào nống lạnh của môi trường. ^ 

Càu 2 (3 điềm): Viết bàỉ ngắn (khoảng 20 câu) Cảm nhận về vẻ đẹp của người 
phụ nữ qua hai tác phẩm Truyện Kiểu và Chuyện người con gái Nam Xương. 

Cáu 3: Dưới dây ỉà một phần của tn^ện ngắn Làng (Kim Lân): 

* Thế nhà con ở đáu? 

- Nhà ta ở làng Chợ Dẩu. 

- Thế con có thích vé làng Chợ Dáu không? 

Thằng bé nép đảu vào ngực bổ trả lời khe khẽ: 

'Cổ. 

Òng lào Ôm khít thằng bé vào lòng, một lức lảu ông lại hồi: 

- À, thầy hồi con nhé. Thế con ủng hộ ai? 

Thàng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: 

- ủng hộ Cụ HỒ Chi Minh muôn nămĩ 

Nước mắt Ông lão gtíin ra, chảy ròng ròng trèn hai má. ồng nói thủ thỉ: 

- ừ đứng rồi, ủng hộ Cụ Hổ con như 

(Sách Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo dục) 

a) (2 điềm) Qua doạn đối thoại này, em thấy tâm trạng ông Hai c6 gi dặc 
biệt? Điều đó thể hiện nồi niềm sâu kín của nhân vật này như thế nào? Viết 
đoạn vAn (khoảng 10 câu) nêu cảm nhận của em về tâm trạng nhân vật trong đó 
có sử dụng thành phẩn cảm thán và thành phần phụ chú (gạch ch&n dưới nhừng 
thành phẩn phụ này). 

b) (1,5 điềm) Vi sao khi xây dựng hình tượng nhân vật chính lu6n hướng vể 
làng Chợ Dẩu lứiưng Kim Lân lại dặt tên truyện ngán cửa minh là Lang chứ 
không phải là Làng Chợ Dầu? 

c) (2 đỉỄm) Em hãy nêu tên hai tác phẩm văn xuôi ^^ệt Nam dã dược học, 
viết vẻ dẻ tàỉ người nông dân, ghi rõ tên tác giả và khái quát nội dung tư tưởng 
cua mồi tác phẩm. 


Bài làm 
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Cău 1 

a. Mõ // lai thúc , trống // lai giuc và tù và // lai inh ỏi thổi lèn . 

CNl VNl CN2 VN2 CN3 VN3 

b. Giá những cổ Uic dã dàv đoa me tòi/ / là mòt v&t nhơ hòn dá hav cuc thưv tinh. 

CNl VNl 

đẦii mẩii gồ . t&i // ouvết v6 ngạy lấv mà cắn, mà nhaL mà nidiiến cho kì nÁt vun mới thòL 

CN2 VN2 

Câu a Uỉ câu ghép 

Câu b là cảu ghép. 

Càu 2. Trong nền vãn học trung đại Việt Nam, có một mảnh đẻ tài tuy điiợc sáng 
tác khòng nhiều nhưng dể lại nhũng tác phẩm có gìá trị, đó là màng dẻ tài viết về 
ngutn phụ aừ. Qua những tác phẩm ấy ta khòng chỉ hiểu và cảm thông cho số phận bất 
hạnh mà c6n thấy đuợc thái độ ngợi ca sâu sắc của các tác già trung dại về vẻ dẹp của 
họ. ‘Truyện Kiẻu" của Nguyễn Du và “Chuyện ngubi con gái Nam Xuơng" của Nguyễn 
Dử là hai trong số ĩứiừng tác phẩm như thế. 

C6 thể nối, các téc giả trung đại đã không ngẩn ngại mà giành bút lực của minh 
vào việc ngợi ca vè đẹp của những ngubi con gái ấy. Đó là vè đẹp nghiêng nuớc nghiêng 
thành của Thúy Kiều và Thúy Vàn: “Đầu lòng hai ả tố nga/ Thúy Kiều là chị, em là 
Thúy Vân/ Mai cốt cách, tụyết tinh thần, mồi ngubỉ một vè mười phân vẹn mubi”. Đặc 
biệt, Nguyền Du tập trung vào mỉèu tả, ngợi ca vè đẹp sấc sảo, mặn mà, dìửa đầy thần 
sắc của Thúy KiẺu. Đặt trong hoàn cảnh xã hội phong kiếh còn nhỉẻu bất còng đòi với 
ngubì phụ nử, đáy thực sự là một thái độ hét sút tiâa bộ. mang tính nhân vãn. Còn Vu 
Nương, tụy không dược Nguyễn Dữ miẽu tả nhiều nhưng cCmg dủ để khiến ta hình dung 
vẻ một Dgưbi phụ nữ có nhan sắc. Đên canh vè đẹp về hình thút, cái mà các tác giả 
tnmg đại tập trung nhiều bút lực nhất vản là vẻ đẹp vẻ mặt tâm hồn, tinh thần. Thúy 
Kiều ngay từ đầu đả được miêu tả là một cô gái tài sắc vẹn toàn: “Sắc đành đòi một, tài 
đành họa hai”. Cả cuộc dời Thúy Kiều là một chu&i những bất hạnh, kéo dài suốt mưbi 
lãm nâm lưu lạc nhưng lúc nào nàng cũng hiện lên là một ngưbi con gái có phẩm chất 
tốt dẹp. Vì lòng hiếu, nàng dứt bỏ tinh ríèng, bán minh chuộc cha; áỂín thân vào châi 
hang hìim miệng sối. tương lai mờ mịt mà văn một lòng nhớ thương lo lắng cho mẹ 
cha, cho em, cho ngưbi minh yèu. ở Thúy Kiều có sự vỊ tha và tinh yêu thiamg thật 
đáng ưừn trọng, vẻ dệp của Vũ Nương lại được Nguyền Dữ khái quát ngán gọn trong 
mắy từ “tư dung tốt đẹp” và diúng minh nó bằng hàng loạt nhũng hành của nàng: 
chỉừn lo, vun vén gia đinh, nuôi con, châm sóc mẹ chổng.. Qua đố. hiện lên đậm nét 
hlnh ảnh của một ngUbi con gái dám đang, chịu thương chịu khó, vị tha, hy sinh hết 
mực. Không chỉ vậy, họ còn ỉà những người phụ nữ có lòng tự trọng, có ý tiiúc giữ 
nhân phẩm của nủnh một cách cao dộ. Thúy Kiều khi biết mình bị Itữ bán vào lầu 
xanh ^ tìm cách quyèn sinh để giữ ^ phẩm hạnh. Trải qua biết bao vìn dập của số 
phận của xã hội nàng v&n khống vì thế mà thạy đổi bản chất lương thiện vốn có của 
mình. Vu Nương trước nỗi oan khỉẽn kh^ig thể hóa giải, đã nhảy xuống sông Hoàng 
Giang dùng cái chết để chiêu tuyết cho tấím lòng trinh bạch. Tâ^ cả họ, do những hạn 
chế của xà hội, dẻu vuớng vào những hoàn cảnh bi kịch khác nhau nhưng vản luòn ngời 
lên oồỉ sáng ánh sáng của nhân phẩm. Đ6 là một điẻu đáng trẩln trọng. 

Câu 3. a) Đây là đoạn đòl thoại giừa ông Hai và thầng con út khi mà ống đang đau 
khổ, dhn vật vì cái tin l^ng Chợ Dầu của ông theo giặc. Đoạn dối thoại đã thể hiện một 
cách sâu sắc tãm trạng dau khổ và diúa dầy mâu thuẳn cùa ồng. Hnh yẽu làng iníờc đố 
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gắn bó mật thiết với tinh yèu nước giờ đây thật khó khủn biết bao khi phải phân biệt 
rạch rỈH. Cáu hòi ông Hai hòi con cũng chừứi là ao ơởc của chính ông: trờ về ngôi làng 
nơỉ minh đă sinh ra, lởn lèn, sinh con đẻ cái, về ngôi làng minh đă coi như máu thịt 
Nhưng gib đảy, khát khao ấy lại vướng phải một rào cản n^ệt ngă, rào cản khỏ c6 thể 
vươt qua đ^i với mòt nmắbi nòng dân chất phác giàu lòng vèu nưởc như òng Hai : tin cả 
làng Chợ Dẩu của òng theo giặc. I/)ạt câu hòi thứ hai tưởng chioig như không mấy ản 
nhập nhimg lại hoàn toàn hợp lý trong dòng suy nghỉ và cảm xúc của nhân vật Òng 
đưa ra hình ảnh cụ Hổ, dại diên cho Đảng, cho cách mang , như là một sự đốì lẠp với 
hành động nhục nhã của làng mình, như dể tự đặt minh vào một sự lụa chọn: "Làng thì 
yêu thật đây, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Chao òi! Với một ngưbi mà 
tinh yẽu làng quê và tinh yèu đất nước đã gắn bó hàỉ hòa, khàng khit thành một như 
õng Hai thì đó thật là một sự lựa chọn khố khăn. Khi nước mát ỏng giàn rụa, chảy ròng 
rồng trèn má, tán thành với những lời nói ngây thơ của con cũng là lúc ông đả vượt lên 
tr^ tất cả những cảm xúc mang tính cá nhân dể hòa minh vào trong tình cảm lớn của 
dân tộc. Với một người mang nâng tư tưỏng làng xã như ông, dó là một việc làm thật 
đáng trân trọng. 

b) TrcHig tác phẩm, ta bắt gặp một diều thú vỊ: Nhà vân Kim Lân xây dựng hình 
tượng nhfin vật chính luôn hướng về làng Chợ Dầu nhưng lại đặt tèn tác phẩm không 
phải là *TẰng Chợ Dầu” mà lại là ‘TÀng”. Đỉều đó ỉà hoàn toàn c6 lí do và mang dụng ỷ 
nghệ thuật rièng của tác giả- Làng Chợ Dầu là một cái tèn làng cụ thể. Trong tác phẩm, 
đó là cái làng Chợ Dầu của ông Hai chứ không phải là của một oi khác. tên tàng 
tên rièng khiến cho niềm tự hào về làng đó trờ thành niẻm tự hào riêng, uỉềm tự hào 
bất tận chỉ của mình ông Hai mà thòi. Là tinh yêu với làng Chợ Dẩu bởi dó là nơi gán 
bó mật thiết vối ông Hai, là mảnh đất đã lưu gỉừ tâm hồn ông, khòng gì có thể thay thế 
được. Õng Hai có cái làng của riêng ông và niềm tự hào riêng về cái làng ấy cQng giống 
như một ngưbi dân nào đó khác trèn đất nước Việt Nam sẽ có cái làng của riêng họ và 
những niềm tự hào về làng £y của riẽng họ. Vầ mỗi người sẽ góp nhũng tinh yêu làng 
riêng của mình ây thành một nỉềm yêu chung: niềm yêu mọi làng què trên quê hương 
đất nước Vỉột Nam. Cách dặt tên như vậy khiến dio một hiện tương thuộc vị cá lìhản 
như của dng Hai trử thành một hiện tượng mang tính phổ biâi. Mỗi ngưbi dân Việt 
Nam đều mang trong mình những tình cảm yêu thương rất riẽng tư đ(ã với mảnh đất 
nơi mmh sinh ra lứiưng nhừng tìnỉ^yêu ấy cũng chính là tình yèu quê hương đất nước, 
góp phỉn làm dio tinh yèu qu& hương đắt nước thèm sảu sẳc. 

c) "Lào Hạc” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao viết vẻ ngưbi 
nống dân. Nội dung tư tưởng diính của tác phẩm đề cập dến số phận bất hạnh và 
những bi kịch của ngubỉ nông dân trước cádi mạng tháng Tám mà lâo Hạc là một đại 
diên tiêu biểu. Lão Hạc là một người nông dân hiền lành, diất phác, c6 tình yêu thương 
tha thiết, giàu lòng tự trọng nhưng cỏ số phận bất hạnh. Thông qua nhân vật, tác phẩm 
là lời tố cáo, phè pán xã hội phong kiến đả ớìk đạp lèn qụyền sốag của con ngUbỉ, dẩy 
con ngưt^ đến nhừơg vực thẳm, khòng còn lốỉ thoát từ dó nhà vân khẩn thiết kêu gọi 
hãy thay đổi cuộc sổhg dể cúu lấy nhCtng tâm hồn, những số phận bất hạnh. 

"Làng” là một tác phẩm của Kim Lân dược viết trong thìTÌ kỳ kháng chiến chống 
Pháp. Tác phẩm là lời ngợi ca về nhừng ngươi nông dân thuần hậu, chất phác như ông 
Hai trong cuộc kháng chỉếh cúu nước của dân tộc, ngậ ca sự gắn bó khăng khít giũEa 
tình yêu làng quê, với tình yêu đất nước và tinh thần chỉáa vì cách mạng. Là lờỉ 
ngợi ca vẻ lòng yêu nước và tâm hổn của nhCủog con ngươi lúc nào cũng thiết tha một 
tình yều đâ với què hương, đất nước. Từ hinh tượng một con ngươỉ. một con ngiẨTi cụ 
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thế, tác phẩm khái quát lèn thành tình cảm yèu nước nói chung, niẻm tự hào, nguồn 
động lưc dể lám nẽn sút mạnh và tương lai tất tháng của dản tộc. 


Đề số 45 

CAư l (3 điểm): Cho câu chủ đề: *^Ca dao dàn ca là tiếng nói tinh cảm của nhân 
dân lao động^. 

Viết đoạn vãn khoảng 10 câu triển khai ý của câu chủ dẻ trên trong dó có sử dụng 
thành phằn tinh thái và thành phẩn cảm thán trong câu. 

Căit 2: Một bài thơ trong sách Ngữ võn. 9 có câu: 

"Làìi thu thuỳ, nét xuân sơn “ 


a) (0,5 điềm) HĂy chép 9 cảu thơ nôì tiếp câu thơ trên, 

b) (1 điểm) Đoạn thơ em chép có trong tác phẩm nào, do ai sáng tác? 

Kể tèn nhản vật được nói đái trong đoạn thơ. 

c) (1 điềm) Từ *hỉni’' trong câu thơ thứ hai của doạn thơ trên bị một bạn viết sai 
thành th Ixiỏn’*. Elm hảy giải thích ngắn gọn dio bạn hiểu rhng chép sai như vậy dă 
ảnh hưởng lớn àếũ ý nghỉa cảu thơ. 

d) Để phân tích ý n^^iỉa đoạn thơ đó, một học sinh có câu: *Khác với Thụý Vân, 
Thuý Kỉẻu mang một vè dẹp '‘sẳc sảo mặn mà” về cả tài lẩn sác.” 

- (ĩ điềm) dỉing câu v&n trèn làm mở đoạn của một doạn văn tổng phân hợp 
thì đoạn vân ấy mang dé tài Ịậ? 

- (2,5 điềm) Viết tiếp sau câu mở đoạn trên khoỂmg từ tám dến mưbi câu để hoàn 
chỉnh đoạn v&n với dẻ tài em vùa xác đỉnh, trong đoạn có một câu ghép đ&ng lập (gạch 
một gạch dưới câu (I^ép d&ng lập đó) 

Bàx làm 

CẦV 1: Ca dao dân ca là tiếng nói tinh cảm của nhân dân lao động. Đó là nhũmg 
úếog nói được vang lèn ở nhiều cung bậc khác nhau: tiấog nói hài hước, tiểbg nói than 
thân hay tiếhg nói yèu thương tinh nghĩa. Khó khăn trcmg lao dộng sản xuất ư? £)ã c6 
những vẨn thơ dẪy lạc quan: ”Đỉing than phận khó ai ^! / Còn da lông mọc, <ằttì chồi 
này cây”, ỉỉay bày tò tinh cảm yèu thương của mình? E)ả o6 những vần thơ đưa đẩy thật 
tế nhị: ** Tiện dậy mặn mới hỏi ổằN Vưbn hồng đã có ai vào hay chtfi?”.... Ca dao dân ca 
xuất hiện kịp thời, như một liỀu thu6c tinh thần, mang lạỉ niềm tin yèu cuộc sỉbg cho 
con ngưhi. KV la thavĩ Người ta oó thể cít lên những ỉời ca dao, dàn ca tha thiết ò trong 
bất kỳ hoàn cảnh nÀo: dối dáp trong lao động, trong vù chơi; trong cả lúc vui sướng ìản 
khi buồn khổL.. Trong mỗi hoàn cành khác nhau, ca dao, dân ca ỉạỉ mang một màu sắc 
ríèng, một âh tượng ríèng. Hoàn cành ỉao động và môi tnAnog diễn xướng độc đáo đã 
khiển cho những lồi ca dao ^ trở nên phổ bỉâi và tĩủ thánh một nét đẹp trong tâm 
hồn n^ưbi lao động. 

C^2 

a) 9 câu thơ nâ tiếp câu thơ trên: 

Làn thu thtý nèt xuân sơn, 

Hoa ghen thua thần, liỉu hờn kém xanh. 

Một hai nghiêng nước nghiêng thành 
Sác đành đòi một, tài đành họa haL 
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Thòng minh vốn aẵn tính trời, 

Pha nghể thi họa đả mùi ca ngôm. 

Cung thigmg làu bậc ngũ âm, 

Nghề riêng ăn đứt hồ cầm mội chương. 

Khúc nhà tay lựa nên chưmg, 

Một thièn bạc mệnh ìại càng não nhân.” 

b) Đoạn thơ em vùto diép nằm trong tác phẩm Trủyện Kiều, do Nguyền Du sáng 
tác. Nhân vật được nái trong đoạn thơ ià Thụy Kiều. 

c) Từ *hhn” trong câu thơ thứ hai của đoạn thơ trên bị một bạn viết sai thành từ 
"buồn”. Chép sai như vậy đã ảnh hưỡng lứn đâa ý n^ìla cỂtu thơ. Đởi lẽ, khi miêu tả tài 
s&c chị em Thụy Kiều, thi hào Ngụyễn Du đă sử dụng hình ảnh thiên nhiên để thể hiện 
sác đẹp của hai nàng, mặt khác, thdng qua đó, o6 dự cảm về cuộc dời họ. Thúy Vân có 
vè đẹp "hoa cubi ngọc thốt, mây thua nước tóc, tụyết nhường mhu da”. Nhữưg tìr "cười, 
thốt, thua, nhưtmg” - những phản úng iy dường như báo trước cuộc đời èm đềm chd 
n^ng phía tnlâc. Cbn vớỉ Kiều, "hoa ^len, liễu hờn” trưúc nhan sác n^ẽng nước 
n ghiêng thành của nàng. Diều đó có n ghĩa là nàng dẹp tuyệt vời, nhưng cũng báo hiệu 
những s^ỉg gió, oan nghiệt chờ nàng ở quảng đời phỉa tnlãc. 

d) Để phAn tích ý nghĩa đoạn thơ dó, một học sinh oó cảu: "Khác với Ihuý Vân, 
Ihụý KiỀu mang một vè đẹp "sắc sảo mặn mà” về cả tài lẳn sác.” 

N& dùng câu vãn trên làm md đoạn của một đoạn vãn tổng phân hợp thì đoạn vãn 
ếy mang đẻ tài nói vé tàỉ sắc cua Kiều. 

Khác với Thụý Vân, Thụý Kiều mang một vẻ đẹp “sác sảo mặn mà" về cả tài lẫn 
sắc. Về nhan sắc nàng, Nguyễn Du không tả nhiều mà tập tnmg vào dòi mắt: "Làn thu 
thụỷ nét xuân sơn” Đôi mắt ĩihng xanh trong long lanh như nước hồ thu, nét mày 
thanh tú như núi mìia xuân. Đôi mắt ấy khỉ nhìn ai thì khiẽh "n^èng nước nghiêng 
thành”, quả là vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân "Sắc dành dòi một, tài đành họa hai”. 
Về tài nàng, nàng đạt d&i múc ỉí tưổng theo quan niệm thẩm nử đương thời, đủ cả thi, 
họa, ca, ngâm, mà ở ầah yựd nào cũng dạt tớỉ mứ: điêu luyện "nghề riêng”, "ãn 
dứt”, ”lảu”...Nàng còn biết sáng tác âm nhạc, yiẾt nên thiên bạc mệnh n£^e buồn da 
diếL..Ta có thể thấy, ỏ Thúy Vân, nhà thơ chỉ náỉ ôẾn sác o6n với lũẻu, nhà thơ dành 
ba dòng n^ về sác thì tới bảy dỉmg nóỉ về tàL *Tài tình chi lám cho trìn đất ghen” - tài 
nftng Ểy, nhan sắc ấy như dự báo về số phận bạc mệnh của nàng. 
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